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Lò! MỞ ĐẦU 


láo lý của Phật giáo được xem là rất khó hiểu. Mót trong 
G những lý do chính cho nhận định này là các kinh Phật thì 
khó hiểu. Điều này là tự nhiên vì đầu tiên các kinh được viết 
bằng các ngôn ngñ Ấn Độ, như Sanskrit và Pàh, cách đây 
khoảng hai ngàn năm, sau đó được du nhập vào Trung Quốc 
rồi được dịch ra Hoa văn, và những bán dịch Ноа van về các 
bộ kinh được truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản, 

Theo ý kiên thông thường được chấp nhận thì trong các 
kính Phải, kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma pưndarika 
эшта), thường được gọi là kinh Liên Hoa ! là kinh tuyệt điệu 
nhất. Nhưng khi đọc kinh này về các kinh khác qua các bản 
dịch, chúng ta gốp phải những từ fa hay thuộc nước ngoài, điều 
này tạo cho người đọc một cảm giác trø cứng. Hầu hết các sở 
luận vë kinh chỉ cho chúng ta những giải thích gắn chặt vào 
nguyên nghĩa сда bán gốc. 

Kinh Pháp Hoa cũng có về bí một và xa vời với đồi sống 
thực của chúng ta vì kinh trình bày những câu chuyện ky dị và 
những khung cảnh các thế giới hư do trong khi nó cũng gêm 
một số thuật ngữ triết học đây cd nhưững ý nghĩa bị che dấu. Vì 
ý do này, nhiều người thất vọng mà bỏ kinh di và cho rằng 
Linh quá sâu xa họ không hiểu được, trong khi một số người 
loai bó trọn bộ kính vì họ nghĩ rằng kinh bàn đến những vấn 


Ì Trung Quốc và Việt Nam thường gọi tà kinh Pháp Hoa. Từ đây, thay vi 
địch là kinh Liên Hoa. chúng tôi sẽ dịch là kinh Pháp Hoa cho tiện với 
độc giả Việt Nam (người A[ch) 


dë không thích hợp với đời sóng của chúng ta ngày nay. 


Tuy nhiên, vào thời đức Phật Thích ca mâu ni giảng kinh 
Pháp Hoa, kính cũng khóng quá khó. Xuyên qua linh cảm của 
Ngài, Ngài đã không nói đến những vấn dê quá bí ẩn khiến 
quân chúng không hiểu được, Ngài cũng không áp đặt những 
quan điểm riêng tư, thần bí cho người khác. Trong môt thời 
gian dài, Ngài cân nhắc những vấn đề của thế giới này, của 
con người, cha thể cách sống mà con người nên có trong thể 
giới này, và của những liên hệ nhân sith, và cuối cùng, Ngài 
có được cái biết về chân lý phổ quát có thể áp dụng cho mọi 
thời, mọi nơi và mọi người. Cái chân lý áp dụng cho mọi thời, 
mọi nơi và mọi người thì không thể quá khó đến nỗi người ta 
không hiểu nó. Chẳng hạn, ai cũng dê dàng hiểu cái sự kiện 
rằng một chia cho ba thì được một phần ba. Sự thật này hoàn 
toàn khác với những nim tin phi lý những lại được chấp nhận 
rộng rãi răng chắc chẩn có thể lành bệnh nhờ thờ củng môt 
đối tương đặc biệt, 

Tuy nhiên, chúng ia không thể hiểu được cái chân lý rằng 
một chia cho ba thì được một phần ba cho đến khi chúng ta đủ 
khôn lớn để hiểu nó. TS Vàichi Yoshida, Giáo зи Đại học 
Rikkyó ở Tokyo và là một nhà toán học nổi danh, đã nhắc nhớ 
trong cuốn sách của ông, möt tuyển lấp các bài nghiên cứu vé 
toán học, rằng ông đã ¡ấp những bài tính cha đến vô cùng 
cũng không thể chia chẩn được, nhu bài tính chia một cho Ба 
sẽ thành 0,3333... 

Tuy nhiên, ông có thể xếp mt tờ giấy thành ba phần hoàn 
toàn bằng nhau, Vì muốn là môt nhà toán học. Yoshida đã 
nghiêm tác suy nghĩ tai sao một lai không thể chia cho ba bằng 
pháp tính nhưng lại có thể chia được trong thực nën. Khi còn 
học lớp năm hay lớp sáu, ông được dạy về phân số và hiểu 
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rằng phân số “một phân ba” đã dua ra một lối nhìn mới về vấn 
đề này. Bằng một cách nào dó, ông cẩm thấy бпр bị dối gạt 
khi ông được dạy rằng phân số “một phần Ьа” là một câu trả 
lời cho vấn dŠ một chia cho Ба bằng phép tính. Tuy vậy, ông 
vẫn rât ма thích các phân số và nỗ lực xem “môt phán ba” là 
một con số. Thực ra, ông đã có thể hiểu tại sao chẳng có gì kỳ 
diệu để thực sự có thể xếp một tờ giấy thành ba phần bằng 
nhau. 

Chúng ta cũng có thể nói như thế đối với giáo lý của đức 
Phật. Mặc dù trên nguyên tắc, giáo lý này cần phải có thể hiểu 
được đổi với mọi người, người ta chỉ có thể hiểu được nó khi 
người ta đạt đến một mức độ nào đá và cự chính chắn của tâm 
linh. Trong việc dạy toán, day cho các em hoc sinh về phân số. 
khi các em ở lta tuổi còn bé cũng có thể là một ý kiến hay. 
Nhưng trước tiên các thầy giáo phải dạy toàn bộ các con số — 
тд, hai, ba, và vån vân - rồi sau đó mới dạy các phân tố, vì 
trè em ở lớp một hay lớp hai không thể hiểu các phân số nếu 
không có căn bản này. Trong thực tế, thầy giáo cũng có thể 
dạy các em về các phân số như môt phần ba, ví dụ bằng cách 
xếp ha một tờ giấy thay vì có gäng giải thích lý thuyết về phân 
số. 

Cho nên ditc Thích ca mâu пі đã thuyết giảng bằng nhiều 
cách khác nhau cho những người ở vào thời Ngài my theo năng 
lực và trình độ hiểu biết của họ. Ngài thảo luận với họ bằng 
nhiều phương pháp suy luận và bằng các ngu ngôn khiến 
những người của thời Ngài có thể hiểu giáo lý của Ngài, Một 
$ó người chỉ chủ y đến mặt ngoài của kinh Pháp Hoa và đến 
những gì mà hình như kinh muốn diễn tà, và họ nghĩ răng họ 
không thể rin ở kinh vì kinh bàn đến những cảnh giới kỳ lạ 
không thực sự hiện hữu. Những quan điểm nhu thế quả thực là 
hời щл đổi với trường hap kinh Pháp Hoa. Nếu hiểu được cái 
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tinh thân thực sự của kinh, họ không thể không nhận ra rằng 
kinh gồm đây những sự thật mới mẻ, khoa học và nhân bán. 

Những người trong thời đức Thích ca nhận thấy dễ hiểu 
giáo lý của Ngài. Vì thế, giáo lý của đức Phật tạo nên một thay 
đổi kỳ diệu tror.g đời sống của người ta. Nếu điều này là không 
đúng thì rất nhiều người dà không thể hiến mình cho giáo lý 
của Ngài sau сибт đời năm mươi năm hoạt động ngắn ngùi 
của Ngài. Hơn nữa, người ta bảo rằng giáo đoàn của đức 
Thích ca có một không khí tu do đến nỗi “những ai đến thì giáo 
đoàn tiếp đón, những ai ra di thì giáo đoàm không tiếc nuối". 
Nbư được nêu rõ trong phẩm 2 của kinh Pháp Hoa, phẩm 
Phương Tiện, đức Thích ca đã không cổ gắng thuyết phục để 
айт ngàn Tỳ kheo kiêu mạn ở lại trong hội chúng khi Ngài sắp 
thu yë giảng kinh Pháp Ноа và vì thể họ đã bỏ di, bảo rằng họ 
đu dat ngộ nên không cần nghe kinh nữa. 0% Ngài không ép 
mọi người đến hay ó lại để nghe Ngài thuyết giảng, các tín đổ 
theo gido lý của đức Thích ca vẫn nhanh chóng tăng lên đến 
mười ngàn người. Hiển nhiên đấy là đo năng lực cảm ứng và 
thuyết phục vô song của đức Thích ca, Nhung năng lực này lại 
cũng do chính giáo lý của Ngài vừa có giá trị vừa dë hiểu. 

Tuy vày, thái độ phóng khoáng của đức Thách ca khiến cho 
các Jë tử cảu Ngài phải rối rắm vì những khó khăn sau khi 
Ngài nhập diệt. Lý do là nhng lời cuối cùng mà Ngài nói cho 
các đệ tử. Ngài chỉ bảo với họ, "Tất cả các pháp hữu vi dêu vô 
thường. hãy tình tấn ta tập". Ngài không bảo cho ho ai sẽ cai 
quản công đồng tử chúng và sẽ cai дийп nhu thế nào, Các môn 
đệ bấy giờ của Ngài cứ tự nhiên thành lập từng nhóm theo 
từng địa phương và tuân giữ giáo lý của Ngài. Tuy nhiên, vì họ 
không thực hiện sự kiểm tra lý thuyết về giáo lý của đức Thích 
са nên có những піс biệt vé lối hiểu giữa các nhó;+ và các 
địa phương kh- trên toàn lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn. 


8 


Vấn để căn bản là giáo lý сап bán của đức Thích са đã 
được hiểu йип dän ở các vùng mà Ngài thường đến thuyết 
giảng, nhưng ở các khu vực mà người ta không được may mắn 
nghe Ngài giảng trực tiếp và giáo lý của Ngài chỉ được tuyên 
lại qua người khác, giáo lý của đúc Phật đã bị thay đổi đẳng 
kể theo những ý kiến cá nhân mà nhiều người giảng đã thêm 
thất vào. Những thêm thắt tương tự vào giáo lý của đức Phật 
đã xây ra theo với thời gian sau khi đức Phái nhập diệt. Lịch 
sử Phật giáo cho thấy rằng giáo lý của đúc Thích ca thì gây lợi 
lạc và sống động trong thời Ngài tại thế vào trong mót thời 
gian sau khi Ngài nhập diệt. Nhưng vì thời gian vẫn trôi qua, 
tinh thần thực sự của giáo lý của Ngài đã bị mất cả và chỉ hình 
thức của giáo lý là được вн lại. 


Trên đây đã nói rằng thải độ phóng khoáng của đức Thích 
ca gây cho các môn đệ của Ngài những khó khăn trong một 
thời gian sau khi Ngài nhập diệt. Cải “thời gian sau khi Ngài 
nhập diệt” này không giới hạn д một hay hai thể kỷ sau khi 
đức Thích ca nhập diệt mà бт cả hiện nay, sau đó khoảng hai 
ngàn пат trăm năm. Từ quan điểm vë lịch sử loài người, hai 
ngàn nām trăm năm chỉ là một thời gian ngắn. Ó Nhật Bản, 
Phát giáo vón được du nhập từ Trung Quốc, đã có được một 
хис mạnh đáng kế mỗi khi một nhà зи uyên bác hay xuất sắc 
xuất hiện. Nhưng sau một thời gian ngắn, sức mạnh này nhanh 
chóng suy tàn, Ví du, Nichiren, một nhà sư ở thế kỷ thứ mười 
ba, người sáng lập tông phái Nichiren, được xem là người đã 
truyền đời sống mới vào Phật giáo Nhật Bản. Tuy nhiên, sau 
khi ngài tích, giáo lý của ngài đã bị phân tán ra khỏi ý định 
của ngài và suy thoái thành chủ nghĩa hình thức. 


Ó Ấn Độ, chẳng bao lâu заи khi đúc Thích ca nhập diệt, sự 
diễn dịch giáo lý của Ngài đã bắt đầu khác biệt theo từng vùng 
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vụ петр nhóm món dó. Các nhà зи cố gắng tuất lập thanh thế 
của họ bằng việc tu tập và thuyết giảng một lối sống không th 
nhằm cho các Phật tử tại gia. Như chúng ta có thể thấy trong 
kinh Pháp Ноа, khi đức Thích ca còn lại thể, các Tỳ kheo 
(Bikshu), Tỳ kheo пі ( Bikshuni), nam cu sĩ ( Upàsaka), nữ cử sĩ 
(Upàsika) nghe lời Phật dạy. tu tập theo giáo lý của Ngài, và 
nỗ lực hoàng pháp trong mối hài hòa với nhan. Tuy nhiên, sau 
khi đức Phật nhập điệt, một hố sâu đã тө ra giữa các Tỳ kheo 
và Phật tử tại gia trước khi cả hai bên nhộn ra được điều ấy. 


Khoảng cách cứ tiếp ме mở rộng này vẫn xdy ra vì một số. 
Т) kheo xem những thể thức tuân giữ gidi luật là quan trọng 
hơn nhiều so với tinh thân căn bản là tạt sao các giới lưật lại 
vån phải được tuân giữ, Cũng có những TS kheo cố ý làm cho 
giáo lý cña đức Thich са vốn là thực tiên thành ra một triết 
học rất khó khăn để chóhg lại các giáo lý và triết học dang 
hiện hầu tại Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Mäi khác, một số người cứ phát triển những ý tưởng vị kỷ, 
nhân mạnh rằng dù đức Thích ca có nói gì di na, thì mọi 
người cũng không thể dat cùng một mức độ chứng ngó như đức 
Phật. Họ khẳng định rằng chúng ta quả thực không thể nào tr 
thành vĩ dai như dức hát. Chung та chỉ cần tự giải thoát khôi 
những trói buộc của hư vọng và khổ đau trong сидс đời này. 


Thấy rằng Phật giáo đang di lệch cái tinh thân và mất di 
năng lực của nó nhu thế, những tín đồ tại gia йй đặc biệt náo 
nức тшўп dụng lại cát tinh thần thực sự của đức Thích ca cho 
gido lý của Ngài. Một nhóm Phật їй mới do thể mà xuất hiện. 
Миф người của nhóm này gọi Phật giáo của họ là 
Mahayana, nức là Dai thưa, “cô xe lớn” để chó chúng ta dën 
thế giới câu đức Phải và phân kháng thức Phật giáo đã được 
thiết lận, coi như là Hìnavàna, Tiểu thừa, “cỗ xe nhâ". Сас Tỳ 
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kheo củu các nhóm cũ đáp lại rằng: “Cdi Phật giáo của các 
ông là sai lầm". Do đấy, môt va chạm mạnh mẽ xây ra giữa 
Phật giáo mới và Phật giáo cũ. 

Kinh Pháp Hoa xuất biện trong hoàn cảnh như thế, như là 
mật nỗ lực kết hợp Phật giáo thành nhất thừa (một cỗ хе). 
Kinh này nhấn mạnh rằng trong Phật giáo chỉ có một thừa 
(nhất thừa - ekuyana) để mọi người cùng theo như nhau, và rằng 
mục dich tối hậu của giáo lý của đức Thích ca là đưa hết thảy 
mọi người đến với thửa này. 

Người ta cho rằng kinh Pháp Hoa đã được ghi chép vào 
khoảng bảy trăm năm sau khi đức Phát Thích ca mâu ni nhập 
diệt, Những thay đổi rong Phát giáo trong bảy trăm năm đầu 
đã tạo nên môt mẫu thức thay đổi cho xuất сд lịch sử lâu айп 
của nó; tôi thấy rằng sự việc này сё một ý nghĩa sâu xa. Trong 
thế ký thử mười гат, khi Phật giáo đã gắn chội quá nhiễu vào 
hình thức và đã mất di cái năng lực cứu người, một phong trào 
tón giáo nổi lên trong những tín dó tại gia để tái dựng giáo lý 
chân thực của đức Thích ca và nhờ những nỗ lực của các tín 
đồ tại gia này mà ngày nay phong trào này đang lan rộng khấp 
Nhat Bán. 

Phong trào тёз тё nêu lại giá trị giáo lý của đức Thích са 
đã lan rộng khắp thế giới chứ không chỉ ở Nhật Bản. Tại các 
nước ở phương lây, có nhiều người không thóa mãn với lý 
thuyết nhất thần, phiếm thần hay duy уф, cuối cùng đã đi tim 
giải đáp cho những vấn dê của họ trong Phật giáo. 

Đây là mó! thời kỳ quan trọng nhất. Chúng та sẽ gặp phải 
sự hiy diệt của nhân loại nếu giờ đây con người không nhân 
định được giá trị nhân bán bằng cách thể hội giáo lý của đác 
Phát và quay trở vë vii 164 sống giúp cha những người khác 
củng nhu cho chính mình sông. 


Tôi lấy là tiếc rằng kinh Pháp Hoa vón ддт những giáo lý 
cao siêu của đức Phật lại có vé quá khó khăn và rằng kinh chữ 
được nghiên cửu giới hạn trong một số người và bởi những nhà 
chuyên món về tôn giáo. Kinh Pháp Hoa không được quân 
chứng nói chung nhận thức hay thông hiểu, và do đó, kinh 
không thâm nhập được vào đời sống hàng ngày. Dấy là lý do 
đâu niên khiến tôi quyết định viết quyển sách này, Diễu tôi 
mong muốn nhất là giải thích kinh Pháp Hoa sao cho người 
ngày nay hiểu kinh và sao cho đạt được sự thông cảm của Ао, 
dù rằng tôi vẫn trung thành với bón ý của kinh cho đến cuối 
cùng. 

Chúng ta không thể thực sự liểu kinh Pháp Hoa bằng cách 
chỉ đọc một vài phần của kinh. Dây vừa là một giáo pháp sâu 
xa, vừa là môt ас phẩm nghệ thuật tuyệt vời trdi ra nhu mót 
vở kịch. Do đó, chúng ta sẽ không nắm được ý nghĩa thực su 
của kinh nếu chúng ta không đọc kinh suốt từ йди đến cưới. 
Tuy nhiên, không dë gì đọc được kinh với nhàng thuật ngữ khó 
khăn và xa lạ của kính tit đầu đến cuối và nắm được ý nghĩa 
của nó. Chúng ta cán một bản só luận giúp chúng ta hiểa kinh 
theo văn cách của cuộc sống ngày nay, Đây là lý do thứ hai 
khiến tôi quyết định viết quyển sách này, 

Đảng thời, chúng ta phải luôn luôn tôn trọng bổn ý của 
kinh Pháp Hoa vì nó là một tắc phẩm nghệ thuật cao quý. Dù 
qua bản dịch, chúng ta cũng tìm thấy trong kinh một năng lực 
không sao tä được thấm nhập vào tim ta. Tôi nghĩ rằng, người 
đọc sẽ có thể càng hiểu kinh Pháp Ноа hơn nếu ho tham cứu 
kinh trong khi đọc cuốn sách này. Tôi cũng tin rằng họ sẽ có 
thể câm thấy må! điều gì vè tỉnh thân của kinh Pháp Hoa từ 
cuốn sách này. 


Nếu những người đọc hiểu tỉnh thần kinh mà tưng đọc các 


phân chả yếu vào тдї sáng và chiều thì tinh thân ấy sẽ càng 
lúc càng bắt rễ mạnh тё trong các chiều sâu của tâm thức họ 
và chắc chấn sẽ thể hiện trong cung cách sống hằng ngày của 
họ, khiến cho môt cuộc sống mới тё mở ra trước mất họ. 
Trong niềm hy vọng và tin tưởng ấy, tôi đã viết cuốn sách này. 
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DẪN NHẬP 


SỰ HINH THÀNH VÀ TRUYỀN ВА 
KINH PHÁP HOA 


ong Lời mở đầu, tôi đã nêu уйа tắt kinh Pháp Hoa 

được viết ra như thế nào, bây giờ tôi sẽ miêu tả kỹ 
hơn về quá trình dẫn đến việc đưa kính này vào Nhật 
Вап. ' 


Vào thời đức Thích са mâu пі, không có hệ thống chữ 
viết được phổ biến ở Ẩn Độ. Do đó, những thuyết giảng 
của Ngài được ghi nhớ và phổ biến bằng lời nói từ cửa 
miệng. Vào thời ấy, khi con người bị buộc phải học thuộc 
lòng những gì họ nuốn nhớ, họ có nắng lực nhớ vượt xa 
hơn ta tưởng. Đời sống cửa con người cũng ít phức tạp và 
bận côn như ngày nay. Các đại đệ tử của đức Phật vốn có 
đầu óc trong sáng và trí nhớ nh thuần, chăm chú lắng 
nghe để thu hú: từng lời nói của đức Thích ca. Do đó, hầu 
như chắc chắn rằng họ không nghe nhằm những bài 
giảng của đức Thích ca. Hơn nữa. sau khi đức Phật nhập 
điệt, các đệ tử của Ngài thường xuyên tổ chức hội nghị 
để xem những gì họ ghi nhớ có bị nhầm lẫn hay không. 
Sau khi xác minh những lời xác thực của đức Phật, họ 
sửa chữa những nhằm lẫn của nhau, họ hệ thống hóa các 
y tưởng. Do đó mà lời nói của đức Thích ca vẫn được giữ 
đúng dù được họ truyền bằng miệng, 

Đức Thích ca đã thuyết giảng rất nhiều trong những 
cuộc hành trình thường xuyên bằng cách đi bộ trong vùng 
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Bắc Ấn rộng Юп suốt một thời КЎ näm mudi năm. Ngài 
cũng thuyết giảng bằng nhiều cách khác nhau йу theo 
tình độ hiểu biếtcúa hàng thính giả. Chúng ta phải ghi 
nhận rằng việc diễn địch giáo lý của đức Phật đã khác 
nhau theo từng nơi và theo từng nhóm môn đồ của Ngài, 
và răng thco với thời gian, những khác biệt về lối hiểu 
và lối giảng giáo lý của Ngài đã lớn lên. Tuy nhiên, giáo 
lý của đức Thích ca tự nó vẫn được truyền bá đúng đắn 
nhờ nỗ lực của các đệ tử Ngài Không có kinh nào là 
không Thánh điệu. Giáo lý của đức Thich са được ghi 
trong các kinh A hàm, kinh Bát nhã ba la mật đa, các 
kinh A di đà và nhiều kinh khác. Nhưng chỉ trong kinh 
Pháp Hoa, cái tỉnh thần căn bản của tất cả giáo pháp cửa 
đức Thích ca wong suốt cuộc đời hoạt động của Ngài mới 
được lần đầu tiền diễn tả một cách sáng súa; trong kinh 
này, cái бпр ihån quan trọng của hết thấy giáo lý đã 
được kết hợp và miêu tå bằng iði lẽ dë hiểu. Nói một 
cách khác, trong kinh Pháp Ноа, những tỉnh túy của Phật 
giáo, chính cái cốt lõi của giáo lý đức Thích ca được giải 
thích thấu đáo bằng ngôn từ dön giản nhưng biệu lực. 
Một số người tranh cãi về các giá trị tưởng dối của 
nhiều kinh khác ahau và nuôi đưỡng cái ảo tưởng ràng 
những giả trị trong đối của các kinh phát xuất từ những 
khác biệt trong giáo lý của đức Thích ca. Đây là một sai 
lầm nghiêm trọng. Không có kinh nào do chính đức 
“Thích ca biên soạn cả. Sự việc là Ngài giáng nhiều bài 
giảng cho vô số người suốt năm mươi năm từ bài giáng 
dầu tiên của Ngài cho năm vị T} sheo ở Vườn Nai (Lộc 
Uyến) 8 Vàrànas (Ba la nại) đến khi Ngài nhập điệt.vào 
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lúc Ngài tám mudi mái. Từ trong nhiều bài giáng này, 
mỗi nhóm đệ tử và các tín dó của họ đã đưa vào trong 
các kinh riêng của họ những bài giảng mà họ đã nghe 
trực tiếp hoặc được những người khác nói cho nghe. 
Xuyên qua bất cứ kinh nào chúng ta cũng có thể nghiên 
cứu giáo lý của đức Thích ca, đức Thích ca chính là bậc 
Thế Tôn đã phóng cùng một thứ ánh sáng trí mệ vào 
chúng ta. Do đó, dù kinh Pháp Hoa là giáo pháp tuyệt 
diệu nhất trong rất nhiễu kinh, aó cũng phản ánh một 
ngô nhận căn bản là coi thường các kinh khác bằng cách 
ca tụng quá đáng kính Pháp Hoa. Š 


2 > " 
BIẾU TƯỢNG CUA KINH PHÁP НОА 


Kinh Pháp Hoa được soạn dưới hình thức một vở 
quần chứng nói chung của thời ấy có thể hiểu kinh dë dàng. 
Những nhà biên soạn kinh nỗ lực giúp người ta nắm được 
kinh bằng cách trình bày những ý niệm trừu tượng wong 
hình thức cụ thể. Ví dụ, trong phẩm ¡ của kinh Pháp Hoa, 
pbẩm “Tự”, kể rằng hào quang phóng ra từ trần đức Phật 
chiếu sáng mười tím ngàn cõi Phật ở phương Đông, hết 
thấy chư Phật và chúng đệ tử đều được thấy đang hiện hữu 
ở khắp nơi. Sự diễn tả này có nghĩa rằng đức Phật mang 
thân ười cũng như ở trái đất, tức là, Ngài hiện hữu ở khấp 
nơi, khắp toàn bộ vũ гу. 


Những miêu tả như thế, như sự rung động của trái đất 
và mưa hoa rơi xuống cũng thuộc loại biểu tượng này. 
Ngày nay, chúng ta thường gặp những biểu từ như “Tôi 
sợ đến cóng máu” hay “Tôi cười thất ruột”. Không một 
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ai lại hiển những biểu từ ấy theo nguyên nghĩa cả. 
Nhưng nếu chúng thực sự là không thực di nữa, chúng 
cũng giúp truyền đạt một cách sinh động và có hiệu lực 
cái cám giác thực sự của người nói hay người viết. Điểm 
này giúp chúng ta một chìa khóa cho việc hiểu kinh Pháp 
Ноа. Điều quan trọng không phải là "sự kiện” mà là “sự 
vật”, sự thật của giáo lý của đức Phật. Ngay cả khi chúng 
ta gặp phải những sự việc có vẻ không thực trong kinh 
Pháp Hoa, chúng ta cũng phải nấm chấc cái sự thật ở 
đằng sau cái bể mật ngòn từ. 


BẢN DỊCH HOA VĂN CỦA NGÀI 
CƯU MA LA THẬP (Kumàrajìva) 


Một số người mang kinh Pháp Hoa sang Trung Quốc 
và địch ra Hoa văn, nhưng hån tháng dụng ở Đông А 
ngày nay là bản dịch của Сим ma la thập. Thân phụ, ngài, 
Kunàrayàna, vốn thuộc một gia đình quý phái ở Ấn Đệ 
đến Kucha, một nước ở Trung А, giữa Ấn Độ và Trung 
Quốc, rồi cưới người em gái của vua nước này. Con của 
vị này là Cuu та la thập (Kumàrajìva), sinh năm 344, 
Phật giáo nẩy nở ở Kucha và lúc bày tuổi, Cưu ma la 
thập vào một m viện cùng với mẹ ngài, sau đó. ngài 
được gửi di Ấn Độ để học Phật giáo Đại thừa. 


Người ta kể rằng khi Cuu ma la thập về lại quê nhà, 
thầy ngài là Sùryasoma vốn thấy được khả năng và 
phẩm chất của ngài, đã dạy ngài kinh Saddharma 
pundarika sùtra (Điệu Pháp Liên Ноа). Vị này đặt bàn 
tay phải lên trán Сии ma la thập mà nói: "Mặt trời của 
đức Phật đã lặn ở phương Tây, và vàng sáng còn lại sắp 
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chiếu đến phương Đông. Kinh này có sự liên hệ với 
phương Đông Bắc. Hãy kính cẩn truyền bá kinh ó đấy”. 


Giờ đây nghĩ lại lời của Sùryasoma “kính này có sự 
liên hệ với phương Đông Bắc”, chúng ta hiểu được rằng 
tiên đoán của ngài đã có một ý nghĩa rất sâu xa, và 
chúng ta không khói xúc động vì nhận ra rằng về sau 
Phật giáo đạt tới sự phát triển lồn nhất ở Nhật Bản, một 
đất nước năm xa, phía Đông Bắc Ấn Độ. 


Vâng lời thầy, Сии ma la thập quyết định truyền bá 
kinh Pháp Hoa ở Trung Quốc vë phía Đông Bắc. Nhưng 
vì ở Trung Quốc thời ấy thường xuyên có chiến tranh và 
các biên địa, các quốc gia cứ thay đổi mãi, kế hoạch của 
ngài đã không được thực hiện để dàng như ngài hy vọng, 
Tuy nhiên, danh tiếng của ngài là một dịch giả được 
truyền khắp Trung Quốc, và năm 401, ngài đến sống ở 
Tràng An, thủ đô của nhà Hậu Tần, theo lời mời của nhà 
vua. Cưu ma thập bấy giờ đã sáu mươi hai tuổi được 
phong Quếc Sư và suốt tám năm cho đến khi ngài mất 
vào năm 431 lúc bầy mươi tuổi, ngài đã dịch nhiễu kinh 
sang Hoa văn, 


Không cần phải nói, kinh Pháp Hoa là kính quan 
trọng nhất trong nhiều kinh do ngài dịch. Vì ngài đã nhận 
ra nhiều sai lắm trong các bản dịch Hán văn mà ngài đã 
đọc thấy, ngài giữ một thái độ rất thận mong đối với dịch 
phẩm cửa riêng ngài. Mặc dù ngài thông thạo cå Phan 
ngữ lẫn Hoa ngữ, ngài vẫn không có ý định dịch các kinh 
Phật sang Hoa văn một mình mà ngài tập họp nhiều học 
giả giỏi cả hai ngôn ngữ. Lại nửa, ngài giảng kinh Pháp 
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Hoa trước sự hiện diện của nhà vua và những người 
ап cứ trên những ghi chép từ những 
bài giáng của ngài mà mỗi người thực hiện một bản địch 
kinh Pháp Hoa bằng Hoa ngữ. Sau khi các học giá đã 
hoàn tất riêng mỗi người một bản dich và tất cả mọi 
người đã xem xét bàn thảo kỹ càng bản ấy, cuối cùng họ 
hoàn thành một bản dịch tiêu chuẩn cho bộ kinh. Người 
ta bảo rằng có đến hai ngàn người đã tham gia công tinh 
này. Do đó, chúng ta có thể quá quyết kết luận rằng 
trong bản dịch kinh Pháp Hoa ti Phan ngữ sang Ноа ngữ 
của ngài Cưu ma la thập, giáo lý của đức Thích ca được 
truyền bá hầu như không có sai lạc. 


Người ta đã kể câu chuyện sau đây về việc dịch của 
Cưu ma lá thập. Vua Dao Tần rất kính cẩn nhân cách và 
khả năng của Cưu ma la thập, rất muốn ngài có một đứa 
con. Bởi vậy vua thúc ép ngài lấy vợ. Khi sáp tích, ngài 
Cin ma la thập nhắc nhở: “Ta bị ép buộc phải phá giới mà 
lấy vợ. nhưng ta dn rằng những gì ta đã khẳng định bằng lời 
không bao giờ phản lại với ý định của đức Phật. Nếu ta 
chân thật đúng theo những gì ta đã nói thì riêng cái lưỡi của 
ta vẫn không bị cháy khi thân thể ta bị thiêu”. Người ta ké 
rằng khi gia đình thiều nhục thân ngài, chỉ riêng lưỡi của 
ngài quả thực vẫn không bị thiêu hủy và phát sáng rực. 


Kinh Pháp Hoa sau đó đóng một vai trò rất quan trọng 
trong Phật giáo Trung Quốc. Sau khi Trí Giả ¡, người được 


? Trí Giá (538-92) là tổ thứ ba cũa tông Thiên Thai Trung Hoa. 
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tón sùng như một "Tiểu Thich са mâu nỉ” đã nghiên cứu rối 
ráo tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại thừa và Tiểu 
thừa, ngài kết luận rằng ý tứ chân thực của đức Phật đã 
được gồm trong kinh Pháp Hoa. và ngài viết những só luận 
tuyệt diệu về kinh Pháp Hoa như Pháp Hoa Huyền Nghĩa ' 
Pháp Hoa Văn Cú > và Ma ha Chỉ Quán `. Như thế. kinh 
Pháp Hoa đã phổ biến rộng hơn đến khắp Trung Quốc và 
sau dó đu nhập Nhật Bản xuyên qua Сао Ly. 


KINH PHÁP HOA Ở NHẬT BẢN 


Năm 577 là nám kinh Pháp Hoa do ngài Cưu ma la 
thập dịch được đưa đến Niniwa (nay là Osaka) ở Nhật 
Bán và ba mươi bảy năm sau, bộ Hokke gisho (Pháp Hoa 


| Pháp Ноа Huyền Nghĩa { Hokkegengi) là môi tác phẩm gồm тий hav 
hat mươi quyển, nhan dë đẩy dú là Diệu Pháp Liền Ноа Kinh Huyền 
Nghĩa do ngài Trí Giả biên soạn và ngài Quan Định viết ra vào đời 
Tùy (581-618). Trong tác phẩm này. nhan dê ¿ša kmh Pháp Hoa dược 
gidi thích đẩy dů vũ giáo pháp sâu xu ‹ na kinh được wdi thích vấn tất 
tuyên qua nhan Пё của kinh. 


2 Pháp Hoa Văn Cú t Hokke mungu) là môi bộ só huin gòm may hay hur 
mươi quyến, bàn về kinh Pháp Hoa, nhun đề đẩy dú 19 Điện Phap Liêm 
Hou Kinh Văn Cú, do ngài Trí Giả soạn và ngài Quản Bánh viết ru. 

? Ma ha Chỉ Quán (Mahashiken) là một tác phẩm gầm hai mươi tập, 
giái thích những khíu cạnh khác nhau về Thiên định theo điêu chuẩn сиа 
tông Thiên Thai. Tác phẩm này được xem là một trong ba tác phẩm 
chính của Phật giáo Thiên Thai. 
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Nghĩa Sở) '{*), bộ Luận så đầu tiên bằng Nhật văn vé 
kinh Pháp Hoa, được viết bởi Thái n Shòtoku (574-622). 
Người ta bảo đây là quyển sách xưa nhất do một người 
Nhật viết hiện còn giữ lại. 

Thái tử Shòtoku ban hành một bộ luật gọi là Hiến pháp 
mười bảy điều khoản, căn cứ trên tinh thần của kinh 
Pháp Hoa, và bằng Hiến pháp này, Thái tử đã thiết lập 
bộ Luật đầu tên ó Nhật Bản. Điều hết sức có ý nghĩa là 
buổi bình mính của văn minh ở Nhật Bản được thực hiện 
bằng cách áp đụng cái timh thần của kinh Pháp Hoa. Đến 
nay đã mội ngàn bốn trăm năm, tỉnh thần này vẫn được 
truyền nY thế hệ này sang thế hệ khác trong nhân dân 
Nhật Bản. 


Nhiều га sĩ Phát giáo nổi danh 8 Nhật Bản nỗ lực 
truyền bá giáo pháp của kinh Pháp Hoa, wong đó có 
Saichò >, Dògen ', Nichiren °. Đặc biệt, Nichiren đã đưa 


109) Hokke үйө (Pháp Ноа Майа Só) là một bộ luận về kinh Pháp 
Hoa, gồm bến quyển. Du được dựa vào bộ Pháp Hoa Nghĩa Ký đo Pháp 
Vân, người Trung Ноа viết. tác phẩm này cũng gêm nhiều giải thích và 
ý kiến độc đáo. Thủ bản do chính Thái từ chép hiện vẫn còn, 

2 Saichò (Tết Trường — 767 — 822) là người sáng lập Tông phái Thiên 
Thai (Tendai) Nhật Bản. Năm 804 ngài được lệnh hoàng gia phái sang 
Trưng Quốc, tại đây, ngài nghiên cứu giáo lý Thiên Thai. Sau khi trå wë 
Nhật Bản, ngài xin chính quyền công nhận lông Thiên Thai. Năm 806, 
ngài được hoàng đế tấn phong danh hiệu Truyền Giáo Đại 5и (Dengyò 
daishi). Đây là [Ân đầu tiên danh hiệu Đại Su (Daishi) được sù dụng ở 
Nhật Вап. 
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vào kinh một sức sống mới mà chịu nhận mọi khó khăn 
đau khổ và nỗ lực truyền bá kinh trong quần chúng nhân 
dân. 


Gần bảy таш năm đã trôi qua từ khí Nichiren thị tịch 
vào năm 1282. Giáo 1ў của đức Thích са đã dàn mất đi 
năng lực của nó sau khi Ngài nhập diệt, nhưng lại đạt 
được sức sống nhờ sự xuất hiện của kinh Pháp Hoa vào 
bảy trăm năm giữa cái chết của Thái n Shòtoku và sự 
xuất hiện của Nichiren. Tuy nhiên, sau khi Nichiren thị 
tịch bảy trăm năm, tinh thần kinh Pháp Hoa lại bị quên 
lãng. Một số người ở Nhật Bản cũng lại tin rằng họ có 
thể được cứu độ chỉ bằng cách рб trống tay và bằng cách 
cứ Мр đi lặp lại cái biểu thức gỗm wọn nhan để kính 
Pháp Ноа, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa - hay tin rằng 


* Dògen (Đạo Nguyên - 1200-1253) là người sáng lập Tông phái 
Thạch Đầu (Sòtò) của Phật giáo Thiền tại Nhật Bản. Sau khi tho giới 
trên núi Hiei, gån Kyoto, ngài trở thành đệ tử của Eisai, vị Thiên Sir 
phải Lam Tế. Ngài học hãy năm tại Trung Quốc. Sau khi về Nhật Bán. 
ngài sống một thời gian Э gần Kyoto, về sau. dựng Раі Thiển Viện 
Thạch Dâu của Eiliei ji (Vệ Binh Tự) trong vùng đất nay là huyện 
Fukui. Ngài đã viết nhiều tác phẩm quan trong, trong dó có tác phẩm 
Shò bò genzó båt hủ. 


? Nichiren (Nhật Liên 1222-82) là người sáng lập tóng phái mang tôn 
ngài, Năm 1253 ngài tuyên bố rằng người ta nên niệm lên kinh Pháp 
Ноа bằng biểu Шіс Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Suốt công cuộc 
truyền bá tích сис kinh Pháp Hoa củo ngài, ngài đã chịu nhiều khủng 
bë hành hạ. kể cá bị Iu dày, Trong nhing tác phẩm của ngài có một bộ 
luận rất quan trọng về kinh Pháp Hoa. 
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những cầu xin cúa họ sẽ được đáp ứng nếu họ chỉ cần thờ 
kính bài chú tụng mà Nichiren đã viết, tập trung vào biểu 
thức trên. 

Nội dung và tính thần của kinh Pháp Hoa rất thánh 
diệu. Việc thực hành giáo lý kinh cũng thánh diệu. 
Chúng ta sống đời sống hằng ngày môt cách bình thường, 
nhưng do hiểu giáo pháp của kinh, tin tưởng nó, và u tập 
nó, chúng ta cố gắng tiến đến một trạng thái tâm thức 

` thoát ngoài ảo tưởng và khổ đau. Chúng ta hiểu ra rằng 
người ta сіл phải sống trong hòa điệu và giúp đỡ lẫn 
nhau. Nếu ai có cảm nhân như thế dù chỉ vài giờ trong 
mỗi ngày, sức khỏe và hoàn cảnh của người ấy sẽ tự 
nhiên biến đổi thành tốt hơn — dày là giải thoái thực sự 
của người ấy. Sao cho mọi người trên thế giới đều có 
được những cảm nhận như thế và sống hạnh phúc — đấy 
là ý tướng và nguyện vọng tối hậu được diễn tả trong 
kính Pháp Hoa. 


Thực vậy, kinh Pháp Hoa là một giáo lý của su tôn 
trọng con người, của sự оу toàn thiện và hòa bình. Nói 
tóm lại, đấy là giáo lý nhân bản. Ngày пау, Һау trăm 
năm sau khi Nichiren thị tịch, chúng ta phải tái dựng cái 
tinh thần của kinh Pháp Hoa và thiết lập một cuộc sống, 
tốt đẹp hơn nhằm cho chính chứng ta, cho gia đình, xã 
hội của chúng ta và cho toàn thế giới. 


CẤU TRÚC CỦA BA BỘ KINH PHÁP HOA 


Ba bộ kinh Pháp Hơa hay Pháp Hoa Tam Bộ Kinh 
(Hokke Sambu Куб) gồm VÔ Lượng Nghĩa Kinh 
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(Muryàógi Куд), Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Myòhò 
Renge Куб), thường được gọi là kinh Pháp Hoa; và Quán 
Phổ Hiển Вб tí: Hạnh Pháp Kinh (Кап fugen 
bòsutsugyòbò Куд; hay gọi đơn giản là Quán Phổ Hiển 
Kinh,(Kan fugen руб). 


KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA 


Trong ba bộ kinh nói trên, kinh Vô Lượng Nghĩa là 
bài giảng của đức Thích ca trên núi Linh Thứu (Grdhra 
Кіа) ngay trước khi giảng kính Pháp Hoa. Kinh Vô 
Lượng Nghĩa gắn liên với kinh Pháp Hoa, được xem là 
dẫn nhập cho kinh Pháp Ноа. Đấy là vì trong kinh Vô 
Lượng Nghĩa, đức Thích ca đã nêu các lý do cho các mục 
tiêu và thứ w của giáo thuyết của Ngài trong bốn mươi 
năm qua và cũng bảo rằng Ngài chưa bày tỏ sự thật. 
Điều này không có nghĩa là cho đến lúc ấy, Ngài đã 
thuyết giảng cái không thực mà có nghĩa là Ngài chưa hé 
lộ cái chân lý tối hậu, dù rằng hết thầy những bài giảng 
của Ngài trước đấy đều là thực, Nói mội cách khác, Ngài 
chưa thể hiện wọn bộ tính cách sâu xa của giáo lý cửa 
Ngài. sợ rằng người ta không thể nắm hắt được nó vì sự 
hiểu biết và lồng tin của họ chưa được phát triển đầy đủ. 
Do đó, Ngài nêu mội lời hứa quan trọng của Ngài về bài 
thuyết pháp sắp đến: “Giờ đây ta khai mô chân lý thực 
sự”. Bài thuyết pháp sắp đến của Ngài chính là kinh 
Pháp Hoa. Vì thế, nếu không đọc kinh Vô Lượng Nghĩa 
thì chúng ta không thể hiểu rõ vị trí của kinh Pháp Hoa 
uong tất cả các bải giảng của đức Thích ca wong suốt 
thời gian Ngài tai thế cũng như không hiểu sự linh diệu 
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cúa kinh Pháp Hoa. 

Nhan để kinh “Vô Lượng Nghĩa” điễn tả ý niệm vë 
một giáo pháp có vô lượng ý nghĩa. Người ta bảo rằng 
trong kinh này vô lượng ý nghĩa đều phát sinh từ một 
pháp. Pháp độc nhất này là pháp “Vô tướng ”. Nhưng đức 
Thích ca mâu ni không giảng pháp này môi cách chỉ tiết 
ở đây. do đó, xuyên qua kinh này, người ta không hiểu rố 
ý nghĩa của pháp ấy. Ngài trình bày nó tường tận trong 
.kinh Pháp Hoa mà Ngài sẽ thuyết giảng sau đó. Ó đấy 
Ngài nêu rõ rằng giáo lý của vô lượng ý nghĩa rốt ráo có 
thể quy cho cái chân lý được tuyên thuyết trong kinh 
Pháp Hoa là bài giảng quan trọng nhất trong các bài 
giảng khi Ngài tại thế. 

Một cách vắn tắt, kinh Vô Lượng Nghĩa được thuyết 
giảng như là phần dẫn nhập của kinh Pháp Ноа và do đó 
có mối liên hệ chặt chẽ với kinh Pháp Hoa, gọi là “Khai 
kinh” (Kaikyò) của kinh Pháp Hoa. Kinh Vô Lượng 
Nghĩa gồm ba phẩm: Đức hạnh {Tokugyò hon), Thuyết 
pháp (Seppo hon) và Thập Công đức (Jukudoku hon). 
Phẩm một được gọi là phần tựa (Tự phần - Jobun), phẩm 
2 là phản chính (Chính chủ phần — Shoshibun), và phẩm 
3 là phần kết (Lưu thông phần – Ruzùbun). Cách chia ba 
phần này cũng là cách chia chung của các kinh khác. 
Phần dẫn nhập (tựa) của một kinh dẫn giải kinh ấy được 
thuyết giảng lúc nào, tại đâu và cho loại người nào và tại 
sao kinh ấy được thuyết giảng hay kinh chứa đựng ý 
nghĩa nào. Phân chính là đoạn bao gồm chủ dë chính của 
kinh và do đó là phần quan trọng nhất trong ba phần. 
Phân kết (lưu thông) néu rõ người ta sẽ được những công 
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đức gì do thấu hiểu, do ün tưởng và do thực hành những 
I) được thuyết giảng trong phần kinh chính, và do đó 
phần kết sẽ nêu rõ những người tên trọng và nỗ lực 
thuyết giảng nó thì sẽ được sự hộ trì thiêng liêng nào. 


KINH PHÁP HOA 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Hoa sen của Pháp vi diệu) 
thường được gọi là kinh Pháp Hoa, gồm hai mươi tám 
phẩm: phẩm 1 “Tự” (mở đầu); phẩm 2 "Phương tiên” (sự 
khéo léo); phẩm 3 “Thí du“ (thí du); phẩm 4 “Tín giải” 
(niém tin vững chấc); phẩm 5 “Dược thảo да” (thí dụ về 
cây thuốc); phẩm 6 “Thọ ký” (tiên đoán), phẩm 7 “Hóa 
thành đụ” (thí dụ về thành phố ảo hóa); phẩm 8 “Ngũ 
bách đệ t thọ ký” (nám таш đệ tử tho nhận lời tiên 
đoán); phẩm 9 “Thọ học, vô học nhon ký” (lời tiên đoán 
cho những người còn cần phải học và những người không 
còn cẩn phái học); phẩm 10 “Pháp sư" (vị Thầy dạy 
pháp); phẩm 11 “Hiện bảo tháp” (hóa hiện tháp báu); 
phẩm 12 “Để bà đạt đa" (Để bà đạt đa, Devadatta); 
phẩm 13 “Та” (nấm giữ chắc): phẩm 14 “Ап lạc hạnh” 
(hanh an lạc); phẩm 15 “Tùng địa võng xuất” (từ đất 
nhầy ra); phẩm 16 “Như Lai thọ lượng” (tuổi thọ của đức 
Như Lai); phẩm 17 “Phân biệt công đức” (sự phân biệt 
các công đức), phẩm I8 “Тау hy công đức” (Công đức 
vé sự vui nhận); phẩm 19 “Pháp sư công đức” (các công 
đức của vị Pháp sư), phẩm 20 “Thường Bất Khinh Bà 
tát” (Bà tát Thường Bất Khinh); phẩm 21 “Như Lai thần 
hrc” (Thần мс của đức Như Lai); phẩm 22 “Chúc Luy” 
(Dán dò), phẩm 23 “Dược Vương Bò tát bổn sự” 
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(Chuyện về Bồ tát Dược Vương): phẩm 24 “Diệu Âm Вб 
tát” (Bê tát Diệu Ат); phẩm 25 “Quán Thế Âm Bỏ tát" 
(Bỏ tát Quán Thế Âm); phẩm 26 “Đà la ni” (Mật chú), 
phẩm 27 “Diệu Trang Nghiêm vương bổn sự” (Chuyện 
về vua Diệu Trang Nghiềm); phẩm 28 “Phổ Hiển Bỏ tát 
khuyến phát” (Sự khuyến khích của Bồ tát Phổ Hiển). 
Tua dé của mỗi phẩm trỏ đến một phần hoặc toàn bộ nội 
dung của phẩm. 

Từ thời xưa, các học giả Phật học đã chia kính Pháp 
Hoa theo nhiều cách nhằm để hiểu kinh cho rõ hơn, Phần 
lớn các học giả đều chia kinh theo cách sau đây: gạch 
một đường giữa chương 14 và chương !5. Phân nửa trước 
của kinh được gọi là Tích môn (Shakumon — Pháp môn 
hiển lô) và phân nửa sau gọi là Bổn môn (Hommon — 
pháp nguyên bổn); mỗi phần (môn) được chia thành phần 
dẫn nhập. phần chính văn và phần kết luận, Ó phần Tích 
môn, phẩm 1 là phán dẫn nhập; từ phẩm 2 đến phẩm 9 là 
phán chính, và từ phẩm ¡0 đến phẩm 14 là phần kết 
luận. Ó phần Bổn môn, nửa đầu của phẩm 15 là phần 
dẫn nhập, nửa sau của phẩm 15, phẩm 16 và nửa đầu của 
phẩm 17 là phần chính, và nửa sau của phẩm 17 và mười. 
một phẩm còn lại là phần kết luận. 

TÍCH MÔN VÀ BỔN MÔN 

Tích môa nghĩa là giáo lý của đức Phật hiển biện 
trong lịch sử, tức là Tích Phật (Shakubutsu). Tích Phật là 
trỏ đức Thích ca mâu ni lịch sử, sinh ra trong cõi đời này, 
đạt Giác ngộ sau nhiều năm khổ tu, và nhập diệt lúc tám 
mươi шбі. Do đó, Tích môn bao gồm các giáo lý vẻ cấu 
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trúc vũ trụ, đời người, những quan hệ của con người rên 
cần bản của kinh nghiệm và chứng ngộ của đức Thích ca, 
vị đã dat đến trạng thái lý tưởng của một con người. Đức 
Thích ca cũng dạy chúng ta rằng trí tệ là thuộc tính 
quan trọng nhất để giữ vững những quan hệ đúng đắn 
giữa con người. Tinh yếu của Tích món là trí tuệ của đức 
Phật. 

Bổn món, mà phẩm 16 là cốt lõi của nó, tuyên bố 
tầng đức Thích ca vẫn tiếp tục giáng dạy người ta trong 
khấp vũ tm kể từ thời vô thi, nói một cách khác, đức 
Phật là chân lý của vũ trụ, tức là, cái nguyên lý cơ bản 
hay năng lực cơ bản khiến cho mọi hiện tượng trong vũ 
uu, gồm mặt trời, các vì sao khác con người, loài vật, cây 
có v.v... sống và hoạt đông, Do đó đức Phât đã hiện hữu 
khấp nơi trong vñ trụ từ lúc khởi đầu của vũ trụ. Đức 
Phật này được gọi là Bổn Phật (Hombu1su). 

Cái hình tướng người mà đức Bổn Phật mang để xuất 
hiện trên đời này là đức Thích ca mâu ni lịch sử, tức là 
đức Tích Phật. Chúng ta có thể dë dàng hiểu mối liên hệ 
giữa hai đức Phật khi chúng ta xét mối liên hệ giữa 
những làn sống điện do các máy phát hinh (Television 
Transmitter) truyền đi đầy khắp chung quanh ta. Chúng 
ta không thể thấy, nghe hay 58 được chúng, thế mà thực 
sự là các làn sóng điện ấy dầy khắp khoảng không gian 
chung quanh ta. Khi chúng ta mở các máy truyền hình 
(Television Set) và đặt máy vào một kênh riêng, thì cùng 
một thứ hình ảnh, cùng một thứ âm thanh được nghe do 
mỗi máy dèu được đặt vào độ đài sóng ấy. Đức Bổn Phật 
tương tự như người nói ở phòng phát hình, Ngài không 
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những chỉ hiện điện trong phòng phát hình mà còn thấm 
nhập quanh ta như những làn sóng điện. Đức Tích Phật 
tương đương với hình ảnh của người nói wên xuất hiện 
trên máy truyền hình và với âm thanh do máy phát ra. 
Đức Tích Phật không thể xuất hiện nếu đức Bổn Phật 
không hiện bữu. Ngược lại, chúng ta không thể nhìn thấy 
đức Bổn Phật nếu không nhờ đức Tích Phật, cũng như 
chúng ta không thể nhận được các làn sóng điện thành 
hình ảnh nếu không nhờ sự trung gian của máy truyền 
hình. 

Do đó, Bổn Phật là đức Phật hiện hữu ở mọi nơi trong 
vũ тч từ quá khứ vô hi đến tương lai vô chung, nhưng 
nhờ giáo lý của đức Thích ca mâu пі là vị đã xuất hiện 
trên cõi đời này theo đúng sự thật của đức Bổn Phật, 
chứng ta hiểu được sự thật ấy. Chúng ta không thể tuyên 
bố rằng đức Bổn Phật hay đức Tích Phật, vị nào thánh 
diệu hơn hay quan trọng hơn: cả hai vị đều thiết yếu. 

Các đài phát thanh và phát hình (Radio and 
Television Station) truyền các làn sóng điện mong càng 
được nhiều người thâu nhận càng tốt nhờ các máy thụ 
thanh (Radio), uyn hình (Television se). Đằng này 
cũng vậy, đức Bổn Phật hiện hữu ở mọi nơi trong vũ trụ, 
sẵn sàng cứu độ hết thảy chúng sanh trong vũ trụ. Ngài 
dẫn đạy người, vật, cây cổ; và cứu độ nghĩa là sự biểu 
hiện trọn ven, sự phát triển đầy dú của cuộc sống сіп 
thiết cho mọi hình thức sống tùy theo bản chất thực sự 
của nó. 

Đức Bổn Phật thì đẳng nhất với chân lý của vũ trụ. 
Chúng ta chỉ việc chuyển đặt độ dài sóng của cuộc sống 
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riêng của chúng ta vào độ dài sóng của chân lý của vũ 
trụ, và thể là đức Phật sẽ hiện ra với chúng ta. Вау giờ, 
đám mây của hư ảo bao phủ tâu và thân ta sẽ hoàn toàn 
tan biến và ánh sáng rực rỡ của đời sống tỉnh ròng của ta 
sẽ tỏa sáng từ bền trong tâm ta. Trạng thái này của tâm 
là sự cứu độ thực sự cho chúng ta, và là trạng thái tâm 
linh mà chúng ta cần phải đạt cho được. 

Đức Bổn Phật thường xuyên hiện hữu từ quá khứ vô 
thi đến tương lai vô chung, tức là, đức Phật này không có 
sự khởi đầu cñng không có sự chấm đứt, Đức Phật này 
xuất hiện bằng nhiều hình tướng khác nhau. thích hợp 
với từng thời gian, và nơi chốn riêng để cứu độ hết thầy 
mọi người bằng những phương tiện tương ứng với khả 
nàng hiểu biết của họ về giáo lý của Ngài. Đây là ý 
niệm về đức Bổn Phật. 

Bổn môn là giáo lý biểu hiện mối quan hệ giữa đức 
Phật và con người, tức là, sự cứu độ con người của đức 
Bổn Phật. Sự cứu độ này tùy thuộc vào lòng từ bị của 
đức Phật và lòng từ bi này là tỉnh yếu của Bổn môn. 


KINH QUÁN PHỔ HIỄN BÓ ТАТ HẠNH 
Kinh này dạy về sự m tập của Bỏ tát Phổ Hiển. Kinh 
gồm bài thuyết giảng của đức Thích ca mâu ni tại Tình 
xá Đại Lâm ở Tỳ xá ly (Vaisàh), Trung Ап, sau khi Ngài 
đã giảng kinh Pháp Hoa và kinh cũng nêu lên cách sám 

hối như là một tu tập tâm linh của kinh Pháp Hoa. 
Chúng ta được khích lệ lớn lao khi đọc kinh Pháp 
Hoa, nám được ý nghĩa thực su của những bài giảng mà 
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đức Thích ca thuyết dạy trong lúc Ngài tại thế và hiểu 
răng chúng ta có thể đạt đến cùng một trạng thái tâm 
thức như đức Phật nhờ thực hành giáo lý của Ngài, Tuy 
nhiên, thực tế là trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị 
tiên tục rối rắm vì khổ đau ưu não, và chúng ta liên tục bị 
các dục vọng này nọ n£m níu. Do đó, chúng ta có thể trở 
nên chán nản và quên đi những bài học giá trị của kinh. 


Dù về mặt lý thuyết, chúng ta hiểu rằng chúng ta có 
thể thành Phật, chúng ta lại không biết làm sao để thoát 
khỏi các ảo tưởng; tâm của chúng ta có thể bị dám mây 
деп cửa ảo tưởng che phủ. Sám hối nghĩa là quét sạch 
những đám mây đen ấy, và kinh Quán Phổ Hiền Bầ tát 
Hạnh day ta cách thực hiện điều ấy. Do đó, kinh пау 
cũng có mối liên hệ chặt chế với kinh Pháp Hoa và như 
là lời bạt của kinh Pháp Hoa, nó được gọi là "kết kinh” 
(kekkyò) của kinh Pháp Hoa, Do bởi nội dung của nó, 
kinh được gọi là "Kinh Sám Hối”. 
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Phẩm L 


ĐỨC HẠNH 


hu đã nói, kinh này là một dẫn nhập cho kinh Pháp 

Hoa. Kinh khởi đầu bằng sự miêu tả một số Bỏ tất 
tán thán công đức và sự tối thắng của đức Phâ: Thích са 
mâu ni. Phẩm này được mở đầu bằng nhóm tử “Tôi nghe 
như уйу” và tiếp theo đó, bằng ngôn ngữ đẹp dë và trang 
nghiém, nều lên hoàn cảnh vào tức đức Phật đang trú tại 
một tỉnh xá trên nýi Linh Thứu (Grdharakùta) (gọi nhu 
thế vì núi có bình giống như con chim ó) cùng với một 
hội chứng lớn gòm tất cả mười hai ngàn đại Tỳ kheo. 

Một Tỳ kheo (Bhikshu) là một tu sĩ Phật giáo và các 
đại Tỳ kheo là những đại đệ tử của đức Phật, như Xá lợi 
phất (Sàriputta) và Ca diếp (Kàsyapa). Mặc dù các đại 
Ty kheo này chưa đạt quả vị Bồ tát, ho cũng đã đắc quả 
vị A la hán, шс là vị thoát khỏi mọi ảo trưởng bằng 
phương tiện của giáo lý Tiểu thừa. Ngưỡi ta không cần 
phải nắm cụ thể con số mười hai ngàn được kể cho các 
đại Tỳ kheo. Chúng ta thường gặp những số lớn trong các 
kinh, nhưng những số này có thể thường được dùng chỉ 
để trå "một số lớn" mà thoi. 

Trong đại chúng cũng có nhiều vị Bồ tát Ma ha tái. 
BÒ tát là vị tu tập giáo lý Phật giáo Đại thừa. Ma һа 
(Mahà) nghĩa là “lớn” và tát (зайуа) nghĩa là “người”, 
do đó Ma ha tát chỉ bậc “Đại nhân”, tức là vị có một mục 
đích lớn lao. Chư Вб tất cũng được gọi là Đại nhân vì chư 
vị có mục đích lớn lao là cầu üm chứng ngộ tối thượng và 
cuối cùng đại Phật quả bằng cách làm cho hết thảy mọi 
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người được chứng ngộ. 

Trong hội chúng cồn có chư Thiên, Long, Dạ xoa 
(yakshas), ma, súc sanh. Chư Thiên là các chúng sanh 
sống trên các cối trời, trong khi Long (rồng) là những 
chúng sanh có phân nửa tính Thiên với hình rắn sống 
dưới đấy biển. Da xoa là quý bay, Như thế, đại chứng 
gồm cả quỷ, thường bị xem là gãy hại cho người cũng 
như cho loài súc sinh. Loại miêu tå này là một đặc trưng 
của Phật giáo mà trong các tôn giáo khác không thấy có. 
Đức Phật đã không cố dẫn dát chỉ riêng con người đến 
chứng ngộ mà Ngài đã có lòng đại từ bi muến cứu độ hết 
thấy chúng sanh trong vũ (ти, thoát khỏi khổ đau và đưa 
họ đến bö phước lạc. Do đó, cả đến các quỷ ап thịt người 
cũng được phép tham dự vào hội chúng để nghe đức Phật 
thuyết pháp. 

Ngoài ra còn cú dú hang người: Tỳ kheo (bbikshu — 
nam m sĩ), Tỳ kheo ni (bhikshuni — nữ tụ sĩ), Uu hà tắc 
(upàsaka - nam cư 51), Uu bà đi (upàsikà – nữ cư sĩ), 
nhiều vị vua, hoàng nË), đại thần сб đức hạnh và giỏi bình 
dân, nam giới, nữ giới nữa, cũng như rất nhiều người giàu 
có. Họ bày tỏ sự tín thành đối với đức Phật bằng cách 
phủ phục đưởi chân Ngài và nhiễu quanh Ngài. Sau khi 
đốt hương liệu, rải hoa và kính lễ Ngài theo nhiều cách 
khác nhau, họ rút lui và ngồi sang một bên. 

Đối với các Phật tử, kính lễ Phật là một biểu hiện của 
sự biết dn. Khi chúng ta có cái cảm giác sâu xa về sự 
biết оп, chúng ta phải luôn luôn quyết diễn tả nó trong 
thái dó của chúng ta. Sự biết da mà không сб kính lễ thì 
không thể gọi là sự biết ơn thực sự. Để tôn kính đức 
Phật, người Phật tử Nhật Bản kính lễ trước bàn thờ của 
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gia dinh báng cách dâng hoa, trà, nước và bằng cách đốt 
hương liệu và đánh chuông. 

Hết thảy chư Bồ tất trong hôi chúng dêu là các bậc 
đại Thánh của Chánh pháp và đã đạt giới, định, tuệ, giải 
thoát và giải thoát trì kiến. Chư vị luôn trú trong định, 
tám của chư vị tĩnh lặng, không xao lãng, và chư vị bằng 
lòng với mọi hoàn cảnh và dửng dung với tham 10 của 
cuộc đời. Chư vị đã không còn sỉ muội, rối rắm. Chư vị 
luôn cớ sự suy nghĩ sâu xa, vô cùng nhờ có tâm tĩnh lặng 
và sáng suốt. Do giữ được trạng thái tâm như thế, chư vị 
có thể nhớ tất cả vô lượng giáo lý của đức Phật. Hơn 
nữa, do đạt được даі trí tuệ, chư vị có khẩ năng thấu suốt 
mọi SỰ vật. 

Trí tuệ là khả nàng nhận biết những dị biệt giữa các 
sự vàt, đồng thời thấy cái chân lý chung cho các sự vật 
ấy. Tóm lại, trí tuệ là cái khả năng nhận ra rằng bất cứ ai 
cũng có thể иб thành một vi Phật. Giáo iý của đức Phật 
nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nhận thức (ất cả các 
sự vật trên đời một cách đúng đắn nếu chúng ta không 
trọn vẹn сб cái khả năng biết su dị biệt lẫn sự tương 
đồng 

Chư Bỏ tát đức hạnh này phổ giảng Phật pháp giống như 
hết thảy chư Phật chuyển Pháp luân. Thứ ty mà chư Bỏ tát 
nhầm thực hiện để giảng Pháp được nêu rõ tong phẩm 
này, Trước tiên, như một hạt sương làm (an bụi trên nën đất 
khô cứng, chu Bề tát nhận chìm bụi duc vọng của con người 
trong một giọt giáo lý. Đầy là điều quý giá ahàt trong việc 
mở cổng vào Niết bàn. Kế đó, chư vị thuyết giảng con 
đường giải thoát và rü bó mọi khổ đau và hư do mà con 
người đang phái đối mặt. Chư vị cũng làm cho người ta cảm 
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thấy tất an lạc và thanh thần như là tâm của họ được rửa 
sạch nhờ nghe Pháp. Kế nữa, chư vị day học thuyết Mười 
hai nhân duyên cho những người phải khổ đau vì si muội, 
tuổi già, bệnh tật và cái chết, và do đố những người này 
thoát khỏi khổ đau, giống như một tận mưa rào làm mát 
những người đang khổ vì khí nóng mùa hè. Cho đến đây, 
chư Bồ tát vẫn dạy giáo pháp của Tiểu thừa 

Giáo pháp Mười hai nhân duyên, cũng được gọi là 
học thuyết dây xích mười hai mắc về nguồn gốc hữu vi, 
là một tong những giáo lý chính của Tiểu thừa. Trong 
học thuyết quan trọng này, đức Thích ca mân ni giải 
thích về quá trình của một người xuyên suốt từ khi sanh 
ra đến lúc chết đi và giải thích thể cách lặp lại cửa quá 
trình này trong sự chuyến sinh trong ba trạng thái thời 
gian của hiện hữu — quá khứ, hiện tại, vị lai, Nối kết với 
dièu này, Ngài cứng nêu rõ rằng, vì mọi khổ đau của con 
người phái sinh từ cái vô minh căn bản (huyền ảo). người 
ta có thể thoát khỏi khổ đau bằng cách gỡ bỏ vô mình và 
có thể đạt hạnh phúc bằng cách vượt khỏi ba trang thái 
thời gian của hiện hữu. Phẩm 7 của kinh Pháp Hoa "Hóa 
thành dụ” nêu ra một cách giải thích rõ ràng về học 
thuyết này. 

Chư Bồ tát giác ngộ quần chúng nói chung theo thứ ny 
nói кёп và khiến cho mọi người nuôi lớn cái mim Phật 
quả. Chư vị cũng áp dụng những phương tiện thiện xio 
để Khai bày Đại thừa và сё gắng làm cho mọi người 
thành tựu sự Chứng ngộ Toàn hảo (Vô thượng Chánh 
Đẳng Giác) một cách tấn tốc. Nhóm từ “làm cho mọt 
người thành tựu sự Chứng ngộ Toàn háo một cách tấn 
tốc: mà ta thường gặp trong kinh là rất quan trọng. Từ 
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“tấn tốc" gòm ý nghĩa “thẳng tới, không di vòng”, cũng 
abu ý nghĩa của “một cách mau lę hay nhanh chóng”. 

Kế đến, chư Bồ tát này được ca ngợi bằng những 
ngôn ш cao đẹp nhất vë các đức hạnh và vè tâm quan 
trọng của chư vị đối với mọi người. Nhiền Tỷ kheo cũng 
được tán dưưng là những А la hán tôn quý, không bị hạn 
chế vì những ràng buộc của lầm lạc, tự tại với mọi chấp 
trước và thực sự giải thoát. 

Su tán ung này về chư Bồ tát và Tỳ kheo không phải 
chỉ là sự ca ngợi suông, Nó trỏ đến cái mẫu thức tu tập 
Phật pháp của chư vị ấy. Chúng ta không thể đạt đến cái 
trạng thái tâm giống như đức Phật bằng một sự nhảy vọt 
đơn thuần. Trước hết, chúng ta phải học cách tu tập của 
chư Bỏ tát và Tỳ kheo. Một số người cho rằng chúng ta 
không thể theo đúng như cách ta tập của chư vị ấy do bởi 
nó quá xa vời với thực tế của cuộc sống hàng ngày. 
Đương nhiên là không nên có suy nghĩ như thế vì không 
1ў do gì lại không cố gắng để theo mẫu thức của chư Bỏ 
tất và Tỳ kheo. Có một chìa khóa hay một cơ may để mở 
cổng chứng ngộ khi chỉ cần theo một trong nhiều sự tu 
tập đức hạnh của chư Вб tát mà kinh diễn tả. 

Khi tất cå các nhóm đều ngồi với tâm định tĩnh và 
hoàn toàn sån sàng nghe đức Phật thuyết giảng, Bồ tất 
Đại Trang Nghiêm ёп từ chỗ ngồi đứng đậy cùng với 
nhiều Bỏ tát khác và đảnh lễ đức Phật bằng nhiều thứ 
cúng đường. Tổ lòng tôn kính dưới chân đức Phật, Bỏ tất 
Đại Trang Nghiêm dùng kệ để ca ngợi Ngài. Kệ thường 
được dùng trong các kinh để nêu lại mót cách ngắn gọn 
những điểm chính trước đây đã được nêu bằng văn xuôi 
hoặc được dùng để ca ngợi đức Phật và chư Bồ tát. 
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Hết ду các vị ấy, gồm cả BÒ tát Đại Trang nghiêm 
са ngợi diệu tâm của đức Phật, bậc đã hiểu biết tất cả, 
đã vượt lên tất câ và đã dẫn dắt mọi chứng sanh trong vũ 
ти như Ngài mong muốn. Chư vị cũng ca tụng vẻ đẹp 
của mặt mày, thân thể và âm thanh của đức Phật là 
những thứ được thể biện một cách пу nhiên do đức hạnh 
của Ngài, và ca ngợi sự kỳ diệu của sự việc Ngài giác 
ngộ hết thảy mọi chúng sanh bằng giáo lý của Ngài. Chư 
vị cũng tán wng sự việc đức Phật đã không nghĩ gì đến 
chính Ngài trong suốt nỗ lực lâu dài của Ngài và sự việc 
Ngài đem hết sức để cứu mọi chúng sinh bằng cách 
mang lấy mọi thứ khổ nhọc và từ bỏ tất cả, mà do đó 
Ngài đạt được đại trí mẹ, dièu này khiến mọi chúng sanh 
được dẫn đến chứng ngộ. Đoạn kệ chót của phẩm này ca 
ngợi đức Phật đã thành bậc Đại Giác, Đại Thánh, diễn tả. 
sự thán phục của chư Bồ tát là những vị đang trên đường 
chứng đạt trạng thái này, và nỗ lực mà đức Phật đã thực 
hiện suốt một thời gian lâu đài. Chu vị chấm dứt bài tán 
mng bằng câu “Chúng con xin quy phục đấng đã thành 
tựu tất cả những việc khó khăn ”. | 

Tán шор đức Phật là dé ghi khắc lý tưởng của chúng 
ta vè đức Phật sâu trong tâm trí chúng ta. Sự tán tụng này 
nêu rõ cứu cánh Phật quả bằng cách хау đựng một minh 
họa về hình ảnh và năng lực của đức Phát như là vị đón 
nhận sự cung kính lớn lao nhất và là vị tuyệt đối toàn 
hào. % 
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— in __ 


THUYẾT PHÁP 


cong phẩm này, tức phần chủ yếu của kinh Vô 

Lượng Nghĩa, đức Thích ca màn ni dạy chúng u rằng 
từ khi chứng ngộ. đức Phật đã thuyết pháp với mọi mục 
đích xác quyết và theo một thứ ur xác quyết. Dù cho 
Pháp đã được giảng theo nhiễu cách, cái chân lý căn bản 
vẫn luôn luôn là Pháp độc nhất ấy, hay chân lý, là nguồn 
gốc của vô lượng pháp. hay vô lương giáo lý, 

Cùng với nhiều Bó tát Ma ha tất, Bồ tát Đại Trang 
Nghiêm bạch Phật rằng: “Chúng con mong được hỏi 
Ngài về giáo pháp của đức Phật. Chúng con thiết tha hy 
vọng Ngài nghe chúng con”, 

Đức Phật dạy: “Hay lắm! Hay lắm! Các ông hỏi Ta 
câu hỏi này thật đúng lúc. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ nhập 
Niết bàn. Та e ràng sau khi Ta nhập diệt, mọi cần hi sẽ 
bị bỏ lửng. Hãy cứ hỏi Ta những gì các ông muốn. Ta sẽ 
trả lời mọi câu hổi mà các ông muốn hỏi”. 

Ngay sau đó, Bỏ tát Đại Trang Nghiêm cùng với 
nhiều BÔ tất khác cùng nói: “Nếu chư Bỏ tắt Ma ha tất 
đã m tập giáo lý Раі thửa mà muốn thành tựu Vô thượng 
Chánh Đẳng Giác một cách nhan chóng thì chư vị phải 
ш tập theo pháp môn nào?” 

Đức Phật dạy: “Nay có mát pháp môn thánh diệu goi 
là Vô Lượng Nghĩa. Nếu một vị Bỏ tát bọc pháp môn 
айу thì vị ấy sẽ thành tựu Vô thượng Chánh Đẳng Giác. 
Một vị Bồ tát muốn học pháp môn Vô Lượng Nghĩa thì 


40 


phài nên quán sát rằng tất cá сйс pháp, hay hiện tượng, 
có vẻ khác nhau và thay đổi không ngừng, nhưng thực ra 
cái căn bản của chúng là một năng lực lớn lao không 
thay đổi thể hiện theo nhiều cách khác nhau, Các ông 
nên hiểu rằng tại căn gốc của tất cà các pháp có một 
chân lý vượt khỏi sự phân biệt và vĩnh viễn bất biến. 
Chúng sinh vì không biết chân lý này nên phán biệt một 
cách ích kỷ “đấy có lợi” hay “đấy không có lợi”. Do 46, 
họ nuôi đưỡng những tr tưởng xấu, khiến khỏi sinh nhiều 
nghiệp xấu và luân hổi trong sáu cõi”. 

Sáu cõi (lục xứ hay lục đạo, tiếng Nhật là rokushu 
hay tokudò) là sáu cảnh дїї mà trung đó chúng sanh 
luân hỏi: địa ngục (iyoku), quỷ đói (nga quỷ - gaki), súc 
sanh (chikushò), A tu la (shura), người (ningen), và trời 
(thiên: tenjb). Học thuyết này day chúng ta về những 
trạng thái tâm thức cũng như cấu trúc cửa thế giới với 
con người là trung tâm, 

“Địa ngục” là trạng thái tâm thức trong đó tâm của 
chúng ta bị sân hận thiêu đốt. Mọi người, mọi vật hình 
như là một kẻ thù khi chúng ta bị sân hận đốt cháy. 
Chẳng hạn, một người gây gó với vợ anh ta, anh ta ghét 
cả đến bát đĩa vốn chẳng dính đáng gì đến cuộc рду gó 
và có thể anh ta đập võ chúng nữa. Nhưng bằng cách dâp 
vỡ bát đĩa hoặc đấm vào đối thú, anh ta cũng không thể 
thực sự hủy điệt đĩa bát hay đối thủ: Người phải chịu khổ 
nhiều nhất là người sân hận. 

“Quỷ đói” là trạng thái tâm thức trong dó một đám 
tham dục пау sinh trong tâm ta. Tham dục không phải chỉ 
giới hạn trong tiền tài và vật chất mà còn gồm sự tham 
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lam ham muốn và lòng thương yêu của Кё khác, Do bởi 
tham lam, chúng ta không biết làm sao để thỏa mãn ngay 
cả khi chúng ta đạt được tham dục trong nhất thời. Chúng 
ta cố càng nhiều tham dục thì chúng ta càng «å nên dính 
mắc vào chúng, trong một vòng lẩn quấn. 

"Súc sanh” diễn tả trạng thái tâm thức thiếu trí tuệ và 
thiếu suy luận, người không suy luận thì chỉ hành động 
theo bản năng và chỉ làm những gì mình muốn mà không 
nghĩ đến hậu quả. 

“A m la” nghĩa là trạng thái tâm thức quy ngã trong 
mọi sự, trong tận đáy lòng chỉ tự lợi, chính loại tâm tính 
này đưa đến mâu thuẫn, gây gổ, tranh chấp và chiến 
tranh giữa con người với nhau. Đây là trạng thái tâm thức 
trong đố sự vị kỷ đưa đến tranh chấp. 

“Ngudi” diễn tả trang thái tâm thức cố gắng kiểm 
nghiệm bốn tâm tính xấu đã nói trên nhờ vào ý thức 
khiến chúng ta không đi đến cực đoan, dù rằng tất cả 
chúng ta đều có bốn trạng thái tám thức này. Trạng thái 
tâm thức này là của người bình thường. 

“Trời” trỏ đến thế giới hỷ lạc. Tuy nhiên, đây không 
phải là sự hỷ lạc bất biến đạt được bằng sự chứng ngộ 
của đức Phật. Đây là những lạc thú của các giác quan và 
cảm thọ, tức là, lạc thú đo ảo дпр tạo nên, cho nên, đây 
là một hy lạc tạm bg có thể sa vào các cõi địa ngục, quỷ 
đối, A tu la ngay khi có điểu bất xứng ý хау ra. Sự mê 
đấm là mẫu thức cho một trạng thái tâm thức như thế. 
Trong trường hợp này, "tời” trỏ vào một nơi mà cư dân 
ở đấy không đau khổ, không phiền muộn; nhưng hễ 
chừng nào chúng ta chưa thể đạt chứng ngộ thực sự thì dà 
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cho chúng ta có đạt đến trạng thái “trời”, chúng ta cũng 
sẽ không vừa ý với trang thái này. Thông thường một 
người cho rằng anh ta sẽ thoát khỏi moi lo lắng nếu anh 
ta trở thành một triệu phú, sống trong một tòa lâu đài và 
có nhiều người phục dịch. Tuy nhiên, thực tế mà nói, các 
sự việc không хау ra như anh ta tưởng. Nếu có một căi gọi 
là thiên đường mà lại đấy người ta cố thể sống một cuộc 
sống nhàn hạ, suốt ngày không làm gì cả, thì người ta sẽ trở 
nên chán nắn và sinh ra sự ham шиба được làm cái gì đó. 
*Trời " là một trang thái tì rệ như thế. 

Sáu cảnh giới này cứ liên tục xảy ra tong tâm thức 
con người và chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới 
khác. Trang thái này của tâm gọi là “luân hồi trong sáu 
cối” (luc đạo luân hổi — rokudò rinne). Nếu chúng ta 
không có giáo lý thiện hảo và không có cách nào để tu 
tập. chúng ta vẫn mãi luân hồi trong sáu cõi và những 
buôn nắn, khổ đau của chúng ta sẽ không bao giờ tiêu 
mất. Ai cũng hiểu được dièu này ngay khi phản tỉnh về 
mình. 

Đức Phật dạy các Bồ tất như sau: "Này các Bồ ut Ma 
ha tát, khi các vị quấn sát tất cả các chúng sanh đang 
luân hài trong sáu cõi, các vị sẽ khởi lên lòng thương xót 
và thể hiện lòng đại từ bi để cứu vớt họ khỏi các cõi ấy. 
Trước tiền các vị phải thâm nhập tất cả các pháp.:'Nếu 
các vị thâm hiểu các pháp này rồi thì các vị tự nhiên cố 
thể hiểu được trong nrong lai những gì sẽ khởi sinh từ các 
pháp. Các vị cũng có thể hiểu rằng các pháp ổn định 
(tru) không biến đổi ong một thời gian. Các vị cũng có 
thể hiểu rằng các pháp biến đổi (di). Lại nữa, các vị có 
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thể hiểu rằng các pháp cuối cùng sẽ tiêu diệt (diệt). Do 
đó các vị có thể quán sát và biết được lý do sinh khởi của 
các pháp thiện và các pháp bất thiện, Sau khi đã quán 
sát và biết tất cá bốn tướng của các pháp từ lúc khởi đầu 
cho đến lúc chấm dứt. kế đến, các vị cần phái quấn sát 
rằng không có pháp nào được ổn định dù là trong chốc 
lát mà sinh và diệt wô lại trong mọi lúc. Sau khi đã quán 
sát như thế, các vị có thể biết khả năng, bản chất và 
những tham duc mà moi chúng sanh sở hữu giống như 
các vị đã đi vào trong lừng tâm thức của họ. 


*Vì các chúng sanh có vô lượng bản chất và tham 
dục, việc thuyết giảng của các vị cho họ cũng vô lượng 
và vì việc thuyết giảng như thế là vô lượng nên ý nghĩa 
của nó cũng уб lượng. Sở di như thế là vì giáo pháp vô 
lượng nghĩa sinh khởi từ một Pháp. Một Pháp này là gì? 
Đó là một chân lý. Chân lý đó là gi? Nó vô шапе, vượt 
khỏi sự phân biệt về tất cả các sự vật. Các sự vật thì 
giống nhau trong việc sở hữu Phật tính. Sự việc này là 
chân lý và là thực tướng của tất cả các sự Кат (các pháp). 
Này các bò tát Ma ha tát, lồng từ bí mà các vị biểu hiện 
một cách tỷ nhiên sau khi đã hiểu cái thực tướng này thì 
có công đức chứ không phải vô ích. Với lòng từ bi này, 
ác chúng sanh khỏi khổ đau và hơn nta, 
còn khiến hết thầy chúng sanh đạt đến hý lạc. Do đó nếu 
tu tập toàn hảo pháp món Vô Lượng Nghĩa, chắc chấn 
một vị Bồ tát chẳng bao lâu sẽ thành мы Vô thượng 
Chánh giác”. 


Thế rôi Bỏ tát Đại Trang Nghiêm hỏi đức Phật một 
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cầu hỏi khác: “Dù chúng con không nghỉ ngờ về các 
pháp đo đức Phật giảng dạy. chúng соп vẫn cứ xin hỏi 
Ngài lại vì sơ rằng tất cả các chúng sanh sẽ bối rối và 
không thể hiểu pháp. Ngài đã liên mc giảng cho các 
chúng sanh tất cả các pháp, nhất là bốn pháp, suốt trong 
hơn bốn mươi năm kể từ khi đức Như Lai chứng ngộ. Bốn 
pháp này là khổ, không, vô thường và vô ngã, Khổ nghĩa 
là đời người thì đây cả mọi thứ khổ đau. Không là bảo 
rằng tất cả các sự vật có vẻ khác nhau nhưng chúng ta 
phải phân đính cái khía cạnh bình đẳng vượt ngoài những 
đị biệt Vô thường diễn tả sự việc trong thế giới này 
không có cái gì hiện hữu trong một hình tướng luôu luôn 
сб định. mà tất cå các sự vật đang luôn luôn biến đổi. Vô 
ngã là biểu lộ rằng khỏng có cái gì trong vũ trụ này hiện 
hữu riêng biệt mà không liên hệ với các sự vài khác và 
chúng ta không được để bị chấp trước vào cái nr ngã của 
chúng ta. Lại nữa, bằng nh ách, Ngài đã dạy chúng 
con các thực tướng của tất cả các sự vật. Những ai đã 
nghe các pháp này đều đã đạt được nhiều công đức khác 
nhau, đã mong mỏi chứng ngộ và cuối cùng đã dạt đến 
cấp độ cao nhất của Bồ tát đạo. 

“Như thế, hình như đức Như Lai dã giảng cùng các 
pháp như thế trong suốt bốn mươi năm ấy, nhưng chứng 
con biết rằng trong thời kỳ này, Ngài đã giảng các pháp 
ấy càng lúc càng sâu xa. Tuy nhiên, chứng con sợ rằng 
tất cả các chúng sanh có thể không phán biệt được những 
khác biệt giữa các giáo pháp của Ngài trước kia và hiện 
giờ. Bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng rõ cho tất cả các 
chúng sinh”. 
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Bấy giờ đức Phật nói với Bồ tát Đại Trang Nghiêm: 
“Hay lắm! Hay lắm! Này các Đại thiện nam tử; các vị đã 
khéo hồi Như Lai vẻ dièu này. Quả thực là do lòng đại từ 
bi mà các vị đã hỏi Ta về diệu nghĩa của Đại thừa sâu xa 
và tõi thượng do đức Phật thuyết giảng, không phải vì sự 
chứng ngô riêng của các vị mà vì tất cả chúng sanh. Này 
các Thiên nam tử! Ta đã có thể thành ши Vô thượng 
Chánh giác sau khi đoan tọa dưới cội Bồ аё. Bằng Phật 
nhãn, Ta thấy hết thåy các pháp có nhiều tướng trạng 
không thể din tả hết được. Ta biết rằng các bản tính và 
tham dục của hết thầy chúng sanh không đồng đêu nhau. 
Vì thế, Ta đã giảng Pháp bằng năng lực phương tiên 
trong hơn bốn mươi năm. Nhưng suốt trong thời gian ấy, 
Ta chưa khai mô sự thật. Do năng lực hiểu pháp của 
chúng sanh quá kém, thật quá khó khiến cho họ thành 
ши được Phật quả tối thượng một cách nhanh chóng. 

“Này các Thiện nam tử! Pháp giống như nước rửa 
sạch bụi Nhưng bản chất của một dòng nước, một con 
sông, một cái giếng, một cái ao, một con lạch, một con 
mương và một biển lớn thì khác nhau. Bản chất của Pháp 
cũng giống như thế. Dù mỗi thú đều rửa sạch được như 
nhau vì đều là nước, nhưng một cái giếng không phải là 
một cái ao. một cái ao không phải là một giòng nước hay 
một con sông, cũng không phải là một con lạch, một 
đường mương hay biển. Pháp do Như Lai thuyết giảng 
cũng như thế. Dù sự thuyết giảng lúc Бап đầu, lúc giữa 
và lúc cuối đều rửa sạch mê lắm của chúng sanh như 
nhau, nhưng lúc đầu không phải là lúc giữa và lức giữa 
không phải là lúc cuối. Sự thuyết giảng lúc đâu, lúc giữa 
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và lúc cuối là giống nhau trong lời diễn nhưng khác nhau 
trong ý nghĩa. 

“Này các Thiện nam tử! Lúc mới đầu Ta chuyển Pháp 
luân về Tứ Thánh đế cho năm Tỳ kheo tại Vườn Nai ở Ba 
la nại, Ta giâng rằng các pháp thì bản nhiên rỗng lặng, 
không ngừng biến đổi và liên tiếp sinh diệt. Ta cũng giáng 
như thế khí Ta thuyết giải vë Mười hai nhân duyên và Sáu 
Ва la mật cho tất cả các Tỳ kheo và Bồ tất ở nhiều nơi 
wong giai đoạn giữa. Giờ dày khi giảng kinh Vỏ Lượng 
Nghĩa. Đại thừa này, vào lúc này, Ta cũng thuyết giải như 
thế. 

“Này các Thiện nam tử, do đó, việc thuyết giảng lúc 
đầu. lúc giữa và lúc cuối thì giống nhau về ngôn từ diễn 
tả nhưng khác nhau về ý nghĩa. Vì $ nghĩa khác nhau 
nên sự hiển biết của các chúng sinh cũng khác nhau, Vì 
sự hiểu biết khác nhau nên việc chứng Pháp, công đức 
và con đường cũng khác nhau. Điều này được chứng tỏ 
rü ràng bằng kết quả của sự việc ta giấc ngô những 
người nghe Ta thuyết giảng trong mỗi thời kỳ ~ khi híc 
dàu Ta thuyết giảng Tứ Thánh đế ở Vườn Nai: khi lúc 
giữa Ta giảng giáo lý sâu xa vé Mười hai nhân duyên ở 
nhiều nơi, và kế đến, khí Ta thuyết giáng vé mười hai 
loại kinh của bộ Phương Đẳng và các kinh khác, 

"Này các Thiện nam n£? Nói một cách khác, Ta đã 
thuyết giảng chỉ một chân lý ngay từ lúc khởi dầu. Điều 
này khóng phải chỉ riêng phần Ta, hết thảy chư Phật đều 
làm như thế. Vì chân lý căn bản chỉ là một. chư Phật đáp 
ng rộng khấp mọi âm thanh bằng chỉ một lời, dù chỉ có 
một thân, chư Phật thị hiện vô lượng vô vàn thần, wong 
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mỗi thân phê bày vô hạn vô số hình tướng, và trong mỗi 
hình tướng lại thể hiên vô số về dáng. 

“Này các Thiện nam tử! Đây là cối Phật không thể 
nghĩ bàn và thâm áo. Hàng Nhi thừa ' không thể biểu 
được, và ngay cả chư Bë tát đã đạt cấp độ cao nhất (thập 
trụ) cũng không thể lĩnh hội được. 

“Chỉ có Phật với Phật mới có thể thâm hiểu được. Do 
đó. các vị phải nỗ lực đạt đến cấp độ như của đức Phật 
nhỡ kinh Vô Lượng Nghĩa mà ta đang thuyết giảng đây. 
Kinh màu nhiệm. sâu xa, cao siêu này là hợp lẽ về mát 
luận lý. là vô thượng vè mặt giá trị và được hết thầy chư 
Phật trong ba đời hộ trì. Không có loại ma quỷ hay ngoại 
đạo nào thâm nhập vào được, cũng không bị tà kiến hay 
sinh tử làm hư hoại. 

“Do đó, chư Bề tát Ma ha tát muốn thành tu Phật 
quả tôi thượng môt cách nhanh chóng thì cần phải học và 
quán triệt kinh Đai thừa Vô Lượng Nghĩa thâm sâu tối 
thượng này”. 

Khi đức Phật thuyết giảng xong, trời và đất lay động 
theo mọi cách và hiển bày nhiều cảnh tượng đẹp dë phi 
thường; hoa, hương, áo. vòng hoa và báu vật vô giá của 
trời từ trên trời mưa rải xuống và thiền nhạc được tấu lên 
để ёа ngợi đức Phật, tất cả chư BÀ tát, Thanh văn và đại 


! Nhị thừa: Hai thừa; Thanh văn (Sràvaka) và Bích chỉ Phật (Pratyata 
buddha). Thanh văn là người nghe Phật dạy và nỗ luc đạt quả vi À la 
hán bằng cách tu theo giáo lý của đức Phải. Bích chỉ Phật là vị tự ngộ. 
tự кій thoát nhờ thể chúng lý Mười hai nhân duyên. 
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chúng. 

Ngay sau đó, nhiều Bồ tất ma ha tát trong hội chúng đắc 
dinh Vô Lượng Nghĩa và nhiều Bồ tát Ma ha tát khác đắc 
vô số vô hạn cảnh giới Đà la ni '. Tất cả Tỳ kheo, Tỳ kheo 
пі, Uu bà tắc, Ưu bà di và сіс vị khác trong hội chúng nghe 
đức Như Lai thuyết giảng kinh này đều đạt ngộ tương ứng 
với cấp độ tâm thức của từng vị. Hơn nữa, hết Шау đều 
mong ước đạt Phật quả như đức Phật bằng cách theo đúng 
giáo lý của Ngài và nỗ lực phổ biến giáo lý ấy. 


' Các biểu từ âm tiết thần bí hộ trì cho cuộc sống tu hành cầu người 
tụng đọc ~ Các biểu từ này thường không có ý nghĩa vå mặt văn tự. 
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ін m Е 


THẬP CÔNG ĐỨC 


Phẩm này trình bày công đc mà một người сб thể 
đạt, những hành vi đạo đức mà người ấy có thể thực hiện 
cho xã hội nếu người ấy hiểu giáo lý được giáng trong 
kinh này. Nhiều người bảo rằng tôn giáo không nên ban 
công đức cho tín đổ, nhưng đây chỉ là một ý kiến nghe ra 
có vẻ hay ho, Nếu một người không được công đức khi 
người ấy thực sự am biểu một tôn giáo đúng đắn, tin 
tưởng sáu xa và tu tập theo tôn giáo ấy, thì điều này kể 
cũng la, Không сіп phải nói, có nhiều mức độ khác nhau 
về công đức tùy theo mức độ am hiểu của người ta và tốc 
độ thể hiện thực sự về công đức, Trong mọi trường hợp. 
khi một người tin trởng vào tôn giáo của mình, thông qua 
tồn giáo ấy mà đạt công đức thì đấy В điều ny nhiên. 

Như trước đây đã nêu, giáo lý của đức Phật là chân lý 
về vũ trụ, дт nhiên nó bao gồm con người, Chẳng có gì 
lạ, và chắc chấn chẳng có gì vi điệu khi nếu một người 
sóng thco chân lý thì cuộc sống của người ấy được tốt 
đẹp. Điều này cũng như nếu chúng ta mở máy truyền 
hình và vặn đúng độ đài sóng được một wam phát hình 
riêng phát đi thì một hình ảnh sống động hiện ra wên 
màn hình và một âm thanh rõ ràng phát ra. 

Nếu không có hình ảnh hiện lên trên màn hình dù 
chúng ta vẫn thường cố chỉnh kênh thì máy truyền hình 
ấy là không dùng được. Nó sẽ bị vứt vào một phòng kho 
nào đó, tại đấy, nó sẽ bị bụi Бат bao phủ. Trong suốt 
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lịch sử, nhiều tôn giáo đã xuất hiện, nhưng một số đã 
mất dán năng lực và cuối cùng ở nên xa vời với người 
(а. Sở đĩ như thế là vì các tôn giáo ấy đã quên thứ công 
đức mà tín dó đạt, hoặc vì chỉ giảng vè thứ công đức đạt 
được sau khí chết, rằng người ta sẽ lên trời hay tái sinh ở 
thiên đường. 

Giáo lý thật sự của đức Phật dù sao cũng không 
thuyết giảng vẻ một công đức mơ hó mà người ta chỉ có 
thể hiểu được sau khi chết. Công đức mà đức Phật thuyết 
giáng thể hiện rõ ràng trong đời sống của chúng ta trên 
thế giới này. Ngoài chính chúng ta, đây là môt công đức 
gây một ảnh hưởng vào tất cả xã hội, tất cá mọi người. 
Nếu chúng ta không để ý tới và coi thường công đức này 
thì cũng như chúng ta cố ý che kín ánh sáng giáo lý của 
đức Phật bằng một tấm màn đen. Thái độ như thế là do 
sự hiểu biết nông cạn đặc biệt của coa người ngày nay. 

Chúng ta cần phải ña bỏ lối suy nghĩ nông cạn ấy và 
tắm mình trong ánh sáng của đức Phật bằng cách vén 
bức màn kia sang một bên. Đây là niềm hy vọng thuc sự 
của đức Phật và là mục đích duy nhất khiến Ngài xuất 
hiện trên cõi đời này. 

Bỏ tát Ma ha tất Đại Trang Nghiêm xúc động mạnh 
më vì kinh Vô Lượng Nghĩa, bạch với Phật ngài có thể 
hiểu rằng kinh này là vi điệu, sâu xa và có năng lực lớn 
lao. Rồi Bồ tất Ma ha tát hỏi đức Phật: “Bạch Thể Tôn, 
kinh này là bất khả tư nghi. Bạch Thế Tôn, vì lòng t 
mẫn đối với hết thầy mọi người. xin Ngài giảng giải vấn 
dè sâu xa và bất khá tr nghi của kinh này. Bạch Thế 
Tôn, kinh này từ chỗ nào đến? Kinh này đi đến chỗ nào? 
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Kinh này trụ ở chỗ nào?” 

Đức Phật trả lời Bỏ tát Ma ha tát Đại Trang Nghiêm: 
“Này Thiền nam tử! Kinh này vốn từ trú xứ của hết ау 
chư Phật mà đến, đi đến chỗ mong cầu Phật quả của hết 
thầy chúng sanh và trụ tại chỗ mà hết thảy Bồ tát m 
tập” 

Những từ này rất quan trong. Biểu ngữ “Kinh này vốn 
từ trí xứ của hết thảy chư Phật mà đến” nghĩa là kinh 
phát xuất шї tâm của đức Phật. Ở dây đức Phật nhấn 
mạnh rằng kinh này như là một có xe lớn (Đại thừa), 
thực sự là một giáo pháp sâu xa phát xuất từ tâm từ bi 
của đức Phật, khiến Ngài không thể không giảng nó. Chỗ 
mà kinh đi đến, tức mục đích của kinh, là khiến cho tất 
са các chúng sanh mong cầu Phật quả. Chỗ mà kinh uu 
là sự m tập của chư BÂ tát là rất nhiều pháp môn m tập 
khác nhau đưa đến sự chứng ngó của đức Phật. Điều này 
cũng khẳng định rằng mọi người đều có thể đạt sự chứng 
ngộ của đức Phật nếu người ta tu tập theo kinh này. 

Thế rồi đức Phật giảng го vẻ mười năng lực công đức 
của kinh. Ở đây, chúng ta sẽ tập ưung vào năng lực công 
đức thứ nhất vốn được xem là năng lực căn һап nhất. 

Đức Phật dạy: "Này các Thiện nam tử! Trước hết, 
kinh này có các công đức sau: nó khiến cho chư Bồ tát 
chưa được giác ngộ mong câu Phật quá và khiến cho 
ng! Ji không cố lòng thương xót không lưu tâm tạo hạnh 
phúc cho những người khác, sẽ khởi lòng thương xót. Nó 
cũng làm cho người thích gây hại những người khác hay 
giết chóc chúng sanh, sẽ khởi lòng đại từ bi. Nó làm cho 
một người có tính ganh ghét khởi lòng hŷ xã. Ai tham 
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lam và kiêu mạn thì nên đọc kinh này, họ sẽ lĩnh hội 
được giáo lý của đức Phật, họ có thể hiểu rằng một người 
có vẻ không ngang bằng họ lại cũng bằng nhu họ rước 
đức Phật, họ sẽ dày lòng hoan hỳ và muốn được tối 
thượng như đức Phật. Do đó, sự tham lam và ganh ghét bị 
tiêu từ, 

“Thật là nr nhiên khi một người cảm thấy bị ràng 
buộc vào những thứ chung quanh — tài sản, địa vị, danh 
dự, gia đình v.v... Tuy nhiên, nếu người Ấy châp chặt 
những thứ này thì người ấy sẽ mang lấy nhiều khổ đau 
về tỉnh thần, Nếu anh ta đạt đến một trạng thái tâm thức 
xá bó các thứ ấy vào bất cứ lúc nào thì tâm anh 1а sẽ иф 
thành tự tại đối với chúng. Vì không bị ràng buộc vào. 
một thứ gì cả, anh ta sống một cuộc sống bình an với gia 
đình, có thể sử dụng tài sản một cách hữu ích và có thể 
tạo ra một trú xứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Kinh này 
cố công đức làm cho một người bị rằng buộc khởi tâm xả 
ty. 

“Kinh này khiến người keo kiệt khởi tâm bố thí. 
Những ai keo kiệt về những thứ riêng của mình và ham 
muốn những thứ của người khác mà có thể hiểu Phật 
tám. tân my chỉ vì chúng sanh: thì tự nhiên những người 
ấy sẽ có tâm bố thí và tử tế với những người khác. Họ sẽ 
có ích cho những người khác. 

“Kinh này khiến người kiêu mạn khởi tâm giữ giới. 
Nếu những ai tự hào vẻ sự thờ thắng, về trí khôn hay vè 
phẩm hạnh của mình thì cân phải đọc tụng kinh này và 
hiểu sự hiện hữu của đức Phật, những người ấy sẽ lưu 


53 


tâm dën lối suy nghi và xú sự sai lâm và khởi tâm giữ gìn 
kiên cố những giới luật mà đức Phật đã thiết lập. 

“Kinh này khiến người nóng nảy khởi tâm nhẫn nhục. 
Những ai thường giận đữ vì những dièu nhỏ nhặt thì cần 
phải noi theo gương tâm của đức Phật, họ sẽ không còn 
nóng giận, oán ghét vè những gì mà những người khác 
có thể nói hay làm. Trái lại, ho thông cám với những 
người khác và t bi mong mỏi sửa chữa lối suy nghĩ sai 
làm của những người ấy. Đây là tâm nhẫn nhục vốn có 
thể chịu đựng những gì không thể chịu đựng và làm cái 
không thể tha thứ thành cái có thể tha thứ. 

“Kinh này khiến người lười biếng khởi tâm tỉnh tấn. 
Người lười biếng là người không hướng hoạt động cửa 
mình cho tương lai, là người bỏ qua bổn phận và cứ bận 
bịn theo những việc không đâu. Tuy vậy, anh ta không 
thể không nő lực hướng dẫn đời mình nếu anh ta biểu lời 
đức Phật đạy rằng mọi cuộc đời đểu có thể được sống 
một cách đứng dán theo từng cách riêng và đây là cách 
làm cho toàn bó thế giới vận hành cho cái đúng. Chd làm 
điều gì ác, hãy làm hết thây những gì thiện, hãy thanh 
tinh lâm mình 

“Kinh này khiến cho người bị đao động khởi tâm 
Thiển định. Ngay cà những ai bị dao động, chao đão do 
mọi thay đổi vè hoàn cảnh cũng tiếp mc duy trì các tâm 
tĩnh lặng, an bình khi họ biểu ra rằng có một chân lý 
thường hằng bên dưới mọi hiện tượng thay đổi. 

*Kinh này khiến cho người sĩ muội khởi tâm trí tuệ. 
Người sĩ muội là người chỉ nghĩ đến hiện tại mà không 
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thể suy tưởng đến hậu quả của những hành động của 
tình. Do đó, người. ấy có thể bị đao động vì hoàn cảnh 
trực tiếp và thường ид nën giận dữ hay lo lắng về những 
thứ như thế. Nếu người ấy nghiên cứu giáo lý Đại thừa 
và có tâm trí tuệ, anh ta sẽ dẫn đà thấy được các sự việc 
trong văn mạch và không cảm thấy chán nản vè mọi sự, 
tâm anh ta sẽ trổ nên sáng suốt hơn. 

“Kinh này khiến cho người không lưu tâm cứu giúp 
người khác КЫ tâm cứu giúp người khác. Nếu một 
người hiểu tăng những người khác cũng như chính mình 
cần phải dược cứu giúp vì anh ta khóng sống trong đời 
này đơn độc, tách biệt với những người khác thì tự nhiên 
anh ta sẽ khởi tâm giúp da người khác. 

“Kinh này khiến người phạm mười điều ác khởi tâm 
vë mười điều thiện. Mười điểu ác là sát sinh, trộm cấp, 
tà dâm, nói đối, nói lồi nho nhớp, nói lời hai lưỡi, ác 
khẩu. tham lam, sân hận, và si muội. Khi một người thủ 
đấc giáo lý chân thật của Đại thừa, người ấy sẽ dần dà 
không còn nuôi dưỡng những điều ác Ấy. 

“Kinh này khiến người üm cầu hữu (sự hiện bữu) 
mong mỏi cái tâm phí hữu. Ngay cả những аі chấp chặt 
quy пра trong mọi sự mà họ làm thì ny nhiên họ sẽ khói 
tâm vô vị ký khi họ nhờ kinh này mà đến gån Phật, tâm 
xem tất cả các chúng sanh đều bình đẳng. 

“Kinh này khiến người có xu hướng bỏ đạo khởi tâm 
bất thối chuyển. Những ai có thể bị thối thất trong sự tiến 
bộ (âm linh sẽ cố quyết tâm khiến họ nhằm đạt đến Phật 
quả, kiên trì trong giới luật tu tập không bao giờ thối thất 
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một chút nào khi họ hiểu được giáo lý Dai thừa nhờ kinh 
này. Điều này là hoàn toàn tự nhiên, vì họ có thể thấy 
được соп đưỡng đang chiếu sáng và mỡ ra trước mất họ 
và họ không thể không được cảm ứng bởi con đường ấy. 

“Kinh này khiến cho người phạm các hành đồng cấu 
ué đo bởi ảo tưởng khói tám vô lậu vượt khỏi ão trởng 
và khiến cho người khổ đau vì lậu hoặc khởi tâm viễn 
ly". 

Sau khi giảng giải hư thế. đức Phật dạy: “Này các 
Thiện nam tử, đấy gọi là папр lực công đức bất khả пг 
nghì thứ nhất của kinh пау”. 

Các năng lực công đức đã nêu trên thì rất rộng lớn. 
Dù cho chứng ta chỉ hoàn tất một trong các năng lực ấy 
thì đấy cũng là một thành ши tuyệt vời đối với chúng ta 
vốn là những người đang sống trong thời đại mới này. 
Khi đọc về nhiều công đức nêu ra đây, chúng (а chớ lo sợ 
mà nghĩ rằng các công đức ấy vượt khỏi sức lực của 
chúng ta, vì nếu chúng ta có thể hoàn thành chỉ một công 
đức thì chúng ta có thể hoàn thành các công đức khác. 
Hãy cứ hoàn thành một công đức — nghĩ như thế là rất 
quan trọng, nhằm để ra sức học tập và để kiên trì trong 
kỷ luật như thế. 

Thứ hai, đức Phật khẳng định rằng nếu một chúng 
sanh nghe được kinh này chỉ một lần. hay dù chỉ một câu 
hay một phần câu, người ấy cũng thâm nhập vô số ý 
nghĩa vì kinh này hàm chứa vô lượng nghĩa. 

Năng lực công đức bất khả tư nghì thứ hai của kinh 
được nêu như sau: TY một hạt giống, một trăm ngàn van 
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hạt giống nảy sinh. từ mỗi hạt giống của một trăm ngàn 
vạn hạt giống này, một trăm ngàn van hạt giống khác 
ndy sinh, và cứ фео một quá trình nhw thế, các hạt giống 
gia tăng đến vô cùng. Kính này cũng như thế. Từ một 
pháp, тд! trăm ngàn vạn ý nghĩa này sinh, tY mỗi ý 
nghĩa của một гат ngàn vạn ý nghĩa này, một trăm 
ngàn vạn ý nghĩa khác nẩy sinh, và bằng một quá tình 
như thế, các ý nghĩa gia tăng đến vô hạn. 

Năng lực công đức bất khả te nghì thứ ba của kinh là 
như sau: Nếu một chúng sanh nghe được kinh này chỉ 
một lần, hay dù chỉ một câu hay một phần câu, người ấy 
cũng thâm nhập vô số ý aghĩa. Sau đó, những si muội 
của người ấy, dù cố hiện hữu, vẫn trú thành nhir không 
hiện hữu; người ấy sẽ không sợ hãi dù người ấy chuyển 
dich giữa sinh và tử; và người ấy sẽ khởi tâm từ bi đối 
với moi chúng sinh. đạt được sự quả quyết tuân theo mọi 
pháp. Giống như một người chở thuyền, dù người ấy ở bờ 
bên này, đang mắc bệnh nặng, cũng có thể được sang bờ 
bên kia nhờ một chiếc thuyền tốt và chắc chắn chở được 
bất cứ ai một cách an toàn; đối với người tả kinh này 
cũng như thế. Dù người ấy ở bên này thuộc vô minh, già 
và chết, với một trăm lẻ tám loại bệnh nặng mà thân thể 
người ấy mắc phải theo năm trạng thái (ngũ đao), người 
ấy cũng có thể được giải thoát khỏi sinh tử nhờ m tập 
kinh Đại thừa Vô Lượng Nghĩa kiên cố này là kinh thực 
hiện giải thoát chúng sanh. 

Năng lực công đức bất khả ш nghi thứ tư của kinh này 
là như sau: Nếu một chúng sanh nghe được kính này chỉ 
một lần, bay chỉ một câu hay một phần câu, người ấy sẽ 
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đạt được tinh thần quả cảm, và sẽ cứu giúp những người 
khác dù người ấy chưa thể tự cứu mình. Người ấy sẽ trở 
thành người theo hầu chư Phật cùng với hết thảy chư BÀ 
tát và hết thầy chư Phật Như Lai sẽ luôn luôn giảng Pháp 
cho người ấy. Biểu ngữ “hèt thảy chư Phật Như Lai sẽ 
luôn luôn giảng Pháp cho người ấy” có ý nghĩa rất thâm 
sâu. иб rằng тас dù mãi cho đến nay “сий! йу đã không 
biết hoặc cố ý län tránh duc Phật, giờ đây người ấy lại 
trực tiếp diện kiến đức Phật. Dà muốn hay không, người 
ấy cũng được trực tiếp dưa ra шибе ánh sáng của đức 
Phật. Đây là một công đức rất quan trong mà người ấy có 
thể đạt được từ đức Phật. Người ấy càng thường xuyên 
nhận giáo lý của đức Phật thì càng có nhiều người có thể 
dược người ấy thuyết giảng giáo lý ấy tùy theo những 
phương pháp thích hyp nhất cho nhiều người khác nhau. 

Năng lực công đức bất khả tư nghì thứ tư dạy rằng 
nếu một PÀ tát nghe được mộ: phân câu hay một câu kệ 
cửa kinh này một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần, 
một ngàn lần, một vạn lần bay vô số lần. vị ấy sẽ có thể 
thâm nhập vào Mật pháp của chư Phật và sẽ diễn giải 
Mật pháp ấy không lầm lẫn sai sót dù cho chính vị ấy 
chưa thể nghiệm chân lý tối hậu. Vị ấy sẽ luôn luôn được 
hết һау chư Phật hộ trì và đối xứ từ ái vì vị ấy là kẻ sơ 
học. 

Năng lực công đức bất khá tư nghi thứ năm và thứ sáu 
của kinh này là như sau: Nếu Thiện nam tử hay Thiện nữ 
nhân nào thọ tr, mng đọc hay chép kính này hoặc trong, 
thời đức Phât tại thế hoặc sau khi Ngài nhập diệt thì dù 
cho họ còn bị vô minh hạn chế, lời nói và các cư xử của 
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họ cũng sẽ có ích cho ха hội. Ho sẽ giải thoát các chúng 
sanh khối sinh tử của vô minh và khiến các chúng sinh 
thắng vượt khỏi mọi khổ đau bằng cách giảng pháp cho 
các chúng sinh. Đây là sự tu tập quan trọng nhất của chư 
Bồ tát và chứng tỏ rằng người ta có thể thuyết pháp cho 
những người khác ngay cả khi người ta chưa thành tựu 
pháp một cách viên màn; приб ta phải chia xẻ cái biết 
của chính mình dù cái biết ấy còn ít ói, để mình tiến ха 
hơn. Ап dụ sau đây së minh họa năng lực công đức thứ 
sáu: Giả thử một vị vua đang tuần du hay đang bị bệnh 
mà phải giao sự cai quản việc nước cho thái tử dù thái tử 
chỉ Ià một đứa trẻ. Thái tử do lệnh vua mà lãnh đạo toàn 
bộ các quần thần theo luật và phổ biến các chính sách 
đúng đắn, khiến cho mọi công dân trong nước theo lệnh 
của thái tử chính xác như chính nhà vua đang trị vì. Các 
Thiện nam tử hay Thiện nữ nhân thọ trì kinh này cũng 
giống như thái t ấy vậy. 

Các nắng lực công đức thứ bảy. thứ tám. thứ chín. và 
thứ mười của kinh điên 14 một cấp độ tâm thức rất khó 
khăn để tiến lên từ mỗi tầng Бас, Xin vấn tất trình bày 
chung vẻ các năng lực công đức này; khi người ta hiểu 
kinh này sâu hơn, tu tập và truyền bá kinh này cho người 
khác, thì người ra có thể chính tự minh thành tựu kinh và 
có thể cứu độ kẻ khác; và cuối cùng, có thể đạt 
được một trạng thái tâm như của đức Phật. 

Khi đức Phật giảng xong các nắng lực công đức bất 
khả tư nghì của kinh này, đất rung chuyển và hoa, hương, 
áo, tràng hoa và báu vật vô giá của trời từ trên trời mưa 
xuống. Các thứ này được dâng cúng đức Phật, chư Bồ tát, 
Thanh vấn và đại chứng. Bấy giờ cùng với nhiều Bá tát 
Ма Һа tát khác, Bò tát Ma ha tát Đại Trang Nghiêm 
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nguyện với đức Phật rằng chư vị sẽ truyền giảng rông rãi 
kinh này sau khí đức Như Lai điệt độ. vãng theo lời Phật 
day và khiến mọi người quyết thọ trì, đọc tụng, sao chép 
và tôn sùng kinh này. 

Đức Phật rất hoan hỷ nghe các lời nguyện của chu vị 
ấy và khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Này các Thiện 
nam tử, các vị quả thực là con của Phật. Các vị là những 
người cứu tất cá chúng sanh khỏi khổ dau. Hãy luôn luôn 
ban phước lạc của Chánh pháp rộng khắp hết tháy ”. 

`, Kinh Vô Lượng Nghĩa chấm dứt bằng những biểu từ 
au: “Вау giờ, mọi người wong đại chúng đều hết sức vui 
mừng, dành lễ đức Phật, thọ nhàn kinh mà rút lui”. Tóm 
lại, điểm thiết yếu của kinh này là mọi pháp đều phát 
sinh từ một pháp, tức là, cái thực tướng của hết thầy mọi 
vật. Tất cả các hiện tượng của vũ (ru, bao gồm cả đời 
sống con người, thể hiện bằng muôn ngàn cách khác 
nhau và xuất hiện. biến điệt, biến chuyển, đổi thay. Tâm 
con người có thể bị dẫn đắt sai lạc trong khổ đau và lo 
lắng vì sự dị biệt và biến địch. Nếu chúng ta không lưu 
tâm đến sự đị biệt và biến địch có tính chất ngoại tướng 
như thế. và nếu chúng ta có thể nhìn thấy sâu suốt cái 
thực tướng của tất cả các sự vật vốn vượt khỏi sự dị 


bên ngoài, cái thực tướng mãi mãi không thay đổi thì 
chúng ta có thể đạt được trạng thái tâm thức tự tại với 
mọi sự vật trong khi sống đời sống thường nhật. 

Tuy nhiên, kinh Vô Tượng Nghĩa không giải thích rõ 


"thuc tướng của mọi sự vật” là gì và chúng ta phải làm gì 
để thấy rõ thực tướng ấy. Điểm quan trọng này sẽ được 
làm sáng tổ trong kinh Pháp Hoa sau đây 
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РНАМ HAI 
KiNH DIỆU PHÁP LIÊN НОА 


6t 


Phäm1 


TU 
Y NGHĨA CỦA NHAN ĐỀ 
rước khi bàn về chính kính Diệu Pháp Liên Hoa, tôi 
xin bàn vẻ nhan đề của kinh là nhan dé biểu hiện 
ván tắt hình thức và nội dung của kinh. Tôi tin rằng nhan 
để này đặc biệt biểu hiện ý nghĩa sâu xa của toàn bộ 
kinh. 

Bản gốc của kinh Diệu Pháp Liên Hoa được viết bằng 
Phan văn, được gọi là Saddharma pundarika sùtra. Nhan 
để này được ngài Cưu ma la thập (Kumàrajiva) dịch là 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (tiếng Nhật là Myòhò Renge 
хуб), Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chân lý myệt đối 
mà đức Thích ca mâu ni chứng nghiệm được trình bày, 
Chân lý này được gọi là Diệu Pháp (Saddharma Myòhò) 
do bởi sự sâu xa của nó như dã được nêu trong phần bàn 
về kinh Уб Lượng Nghĩa. Trước hết, như đã được biểu thị 
băng các từ “thực tướng của tất cả các sự vật, “Pháp” 
nghĩa là tất cả các sự vật hiện hữu trong vü trụ và tất cá 
các sự kiện xảy ra trên thế giới. Thứ hai, Pháp nghĩa là 
một chân lý duy nhất thâm nhập vào tất cả các sự vật. 
Thứ ba, Pháp nghĩa là quy luật như một luật tắc đưạc 
thiết lập khi chân lý xuất hiện như là một biện tượng mà 
chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt và nghe bằng 
tai. Thứ tư, Pháp nghĩa là giáo lý về chân lý. 

Chân lý biểu thị ý niệm căn bản của bốn ý nghĩa này 
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của “Diệu Pháp” là đức Phật. Theo đó, Pháp điểu động 
những liên hệ của tất cả các sự vật, КЁ cả con người, 
cũng là đức Phật và lời dạy. lời giảng về người ta nên 
sống như thế nào trên căn bản của chân lý cũng là đức 
Phật. Tóm lạt, Pháp và đức Phật là môt và như nhau. Nói 
một cách khác, đức Phật và những chức năng của đức 
Phật có thể được biểu thị bằng từ "Pháp". Vì Pháp có 
một ý nghĩa tối cao, thâm sâu và khó biểu thị nên Pháp 
được bổ nghĩa bằng tính từ “Diệu”. 

„ “Liên Hoa” (pundarika, renge) nghĩa là hoa sen. б 
Án Độ, hoa này được xem là đẹp nhất trên đời vì sen 
mọc rễ trong bùn nhưng lại nở thành hoa tinh khiết, đẹp 
và không bị nhiễm bùn, Đây là một biểu thức có бпр 
cách ẩn dụ của ý niệm nën tång của kinh Pháp Ноа, rằng 
dù con người sống trong thế giới cấu ué này, con người 
vẫn không bị ó nhiễm, không bị chao đảo vì thế giới này 
mà có thể sống một cuộc đời đẹp dë với sự tự do trọn 
vẹn của tâm. 

“Kinh” (Sutra), nguyên nghĩa là một sợi dây hay một 
sợi chỉ đọc trong ngành đệt. Người Ấn Độ cổ có thói 
quen trang điểm tóc mình bằng những bông hoa đẹp xâu 
bằng mọt sợi dày. Đây cũng vậy, giáo lý Thánh diệu của 
đức Phật được góp nhặt lại thành những tác phẩm gọi là 
kinh. Nói chung, nhan dé "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” 
nghĩa là “Giáo pháp tối thượng dạy con người có thể 
sống một cuộc sống đúng đắn không bị điên đảo vì ảo 
tưởng trong khi sống trong thế giới cấu ué này”. 

Phẩm này được gọi là Tự vì phẩm này hình thành 
phàn dẫn nhập của kinh Pháp Hoa. Hoàn cảnh thuyết 
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` рапа kinh được nêu trước tiên: khi đức Phật thuyết giảng 
xong kinh Vô Lượng Nghĩa trên núi Linh Thứu 
(Grđharakùta) nhằm cho tất cả các BÔ tát, Ngài ngồi kiết 
già, nhập định với thân tâm bất động. 


Đây là một sự miêu tå quan trọng. Đức Phật luôn luân 
nhập định theo cách như thế trước và sau khi Ngài thuyết 
giảng. Trong lác nhập định, Ngài quán xét xem Ngài nền 
giảng như thế nào để khiến lời giảng của Ngài thâm 
nhập vào tâm của cử tọa và Ngài ôn luôn mong rằng 
giáo lý cửa Ngài được nghe thọ nhận và phổ biến đúng 
đấn. Người ta bảo đức Phật Thích са mâu пі nhập định 
như thế mỗi ngày năm giờ. Theo gương đức Phật, chúng 
ta nhám mắt trong ít phút trước và sau khi nghe Phật 
pháp thì tốt cho chúng ta để luôn nhớ pháp trong tâm trí, 
để thanh tịnh tâm mình bằng pháp và mong cầu đồng 
nhất với đức Phật. 


Вау giờ. khi đức Phật nhập định. ười và đất cảm ứng 
vì giáo lý của Ngài, Hoa đẹp từ mòi mưa xuống, và đất 
mng chuyển theo sáu cách. Thế rồi tất cả hội chúng đạt 
đến diu mà họ chưa bao giờ được kinh nghiệm trước 
đây, họ chấp tay nhất tâm hoan hý ngưỡng nhìn đức Phật. 


Rồi đức Phát phóng một tia sáng từ vòng lông trắng 
giữa hai mày Ngài, chiếu sáng một vạn tấm ngàn thế 
giới phương Đông. С mọi nơi của phương này, hết ау 
chúng sanh trong sáu côi cũng nhu những nguyên nhân 
của йаһ trạng hiện tai của các chúng sanh ấy dèu được 
nhìn thấy. Ó mọi nơi của phương này, chư Phật dèu được 
nhìn thấy và những người đã nghe chư Phật ấy thuyết 
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giảng và đã m Đạo cũng được nhìn thấy. Lại nữa, chư Bồ 
tát đi trêu Bô tát đạo, các tháp bảy báu làm nơi chứa xá 
lợi của chư Phật sau khi chư Phật nhập Niết bàn cũng 
được nhìn thấy. 

Вау giờ Bồ tát Di lặc (Maitreya) ngạc nhiêu vì sự 
xuất hiện bất khả tư nghì và hy hữu của đức Phật, và 
định hỏi đức Phật tại sao đức Phật phô bày diu kỳ điệu 
như thế. Nhưng Bề tát không thể hỏi lý do vì đức Phât đã 
nhập định. BÒ tát Di lác bèn nghĩ rằng Bỏ tát Văn thủ 
(Manjusn) đã từng tiếp xúc gần gũi và dành lễ vô số chư 
cổ Phật, có thể Bồ tát Văn thù sẽ trả lời câu hỏi của Ngài 
vở những dấu hiệu hy hữu này. Do đó. muốn giải quyết 
những nghỉ ngờ riêng của minh và quán sát sự xôn xao 
khởi lên trong cả chúng hội, in hỏi ngài Văn thù: “Vì 
nguyên nhân gì, lý do gì mà có sự việc bất khả tư nghì 
này là một ба sáng được phóng va từ vòng lông trắng 
giữa hai mày của đức Phật? Tại sao Ца sáng này lại 
chiến sáng một van tám ngàn cõi Phật ở phương Đông và 
làm hiển lộ rõ ràng sự rực rƏ của các Phật độ ấy?” Ngay 
sau đó, Вб tát Di lãc muốn lập lại những gì ngài đã nói, 
hồi lại như trên bằng kê. 

Вау giỡ ngài Văn thù nói với Bồ tát Di lặc và tất cả 
các vị dẫn đạo khác: “Theo như tôi đoán thì đức Phật, 
bậc Thế Tôn đang chuẩn bị giảng một Pháp rất quan 
trọng. Đấy là vì hë khi nào một vị cổ Phật phô bày sự 
xuất hiện bất khả tư nghi và phóng tia sáng thì ngay sau 
đó vị ấy tiền giảng Pháp rất quan trong này. 

*Võ lượng, vô biên, vỏ số năm trước, có một đức Phật 
tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai có đầy đủ đức 
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hanh toàn hảo. Ngài thyên thuyết Chánh pháp thiện lành 
ở chỗ khởi đầu, thiện lành ở chỗ giữa và thiện lành ở chỗ 
cuối. Giáo lý của Ngài luôn luôn được đặt căn bản trên 
chỉ một chân lý. Chân lý ấy thâm зап về ý nghĩa, tỉnh tế 
về ngôn từ, thuần khiết và chân chính, toàn hảo, hoàn 
mỹ và cao thượng trong m tập. Đối với những ai mong 
cầu là Thanh văn, Ngài giẳng giáo pháp Bốn Thánh đế 
để họ thắng vượt sinh, già, bệnh, chết và cuối cùng dẫn 
ho đến Niết bàn; đối với những ai mong cầu là Bích chỉ 
Phật, Ngài giáng giáo lý Mười hai Nhân duyên `; đối với 
chư Bô tát, Ngài giảng Sáu Ва la mật 2 khiến chư vị đạt 
sự Giác ngộ Toàn hảo (Chánh Đẳng Giác) và thành tựu 
cái biết toàn hảo”, 

Các học thuyết Tứ Thánh đế và Sáu Ва Ја mật hay 
Pàramità dạy chứng ta làm thế nào để giải quyết một 
cách căn bản vấn dë đau khổ sầu bí mà chúng ta đối mặt 
trong đời sống hằng ngày và làm thế nào để dat trang 
thái tâm thức an tịnh. Vì các học thuyết này tạo thành cốt 
lõi của giáo lý của đức Phật nên chúng ta sẽ giải thích 
chúng ở đây. 


! Mười hai Nhân duyên là: vô mình (không biếU, hành (hành động), 
thức (tự biết), danh sắc (chức năng tâm thức và vật chất), lục nhập tsdu 
quan năng), xúc (xúc chạm), thọ (cằm thoj, ái (ham muốn). thù (chấp 
nấm), huhu (hiện hữu), sinh (sự sinh) và lão tử ( già và chết). 
2 Sáu Ва la mát (Paramità ) là bó thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, Thiên 
dinh và trí tuệ, Pàramità nguyên nghĩa là "đến bờ bên kia”. 
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BÓN THÁNH РЁ 


Bốn Thánh đế (Tứ đế — Shitai) là Khổ đế (Kutai), 
Тар đế (чай, Diệt để (Мейай và Đạo đế (Dòtai). 

Đế thứ nhất của Bốn Thánh đế là Khổ đế. Điều này 
có nghĩa là tất cả các sự vật trên đời này đều là khổ đốt 
với những người không nghe giáo lý của đức Phật. Đời 
người đầy cả những hình thức khổ vẻ tâm lý, vật lý, kinh 
tế và các hình thức khổ khác. Nhận biết điểu kiện thực 
sự của khổ và thấy suốt КЬ mà khêng tránh né khổ hay 
(hóa hiệp với khổ — đấy là Khổ đế. 

Tập đế nghĩa là chúng ta phái suy nghĩ về những 
nguyên nhân пао đã sinh ra các khổ đau của con người, 
và chúng ta phải nghiên cứu chúng, hiểu chúng rõ ràng. 
Việc nghiền cứu nguyên nhân cửa khổ được nêu rõ trong 
các học thuyết vè thực tướng của mọi Hiện hữu (chư 
pháp thực tướng — shohò jissò) và vẻ pháp Mười hai 
Nhân duyên (Thập nhị Nhân duyên – Jùní innen) được 
giải thích ở phẩm 7 cửa kinh Pháp Hoa, phẩm “Hóa 
thành dy”. 


Diệt đế là rạng thái của sự vắng lạng ' tuyệt đốt trong 
đó mọi khổ đau trong đời sống con người đều bị đập tắt. 
Đó là môi trạng thái trong đó chúng ta cắt đứt những 
hình thức khổ về tâm lý. vật lý, kinh tế và tất cả các hình 
thức khổ khác và thể nghiệm được Cảnh giới của Ánh 
sáng Tịch lặng Vĩnh cứu (được nêu rõ trong kinh Quán 
Phổ Hiển Bề tát Hạnh), là cối của đức Phật Kim Cang) 
trên cõi đời này. Đây là một trạng thái chỉ đạt được bằng 
cách chứng ngộ ba chân lý lớn mà đức Thích ca đã dạy 
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chúng ta: “Tất cả các sự vật đều vô thường (chư hành vô 
thường — Shogyò mujò)”. Không có cái gì có ngã (chư 
pháp vô ngã — Shohò шира)”, và “Niết bàn là tịch lặng 
(Niết bàn tịch tịnh -- nahan jakujò)”. Ba chân lý này cũng, 
được gọi là Dấu ấn của Ba Tháp (Tam Pháp Ấn — Sambò 
in). Ba chân tý này quan trọng đến nỗi chúng được gọi là 
ba nguyên lý căn bản cửa Phật giáo. 

Tuy nhiên, một người bình thường không thể hiểu 
được ba chân lý này một cách dë dàng. Để hiểu được, 
người ấy cần phải thực hành chúng và nỗ lực thành tựu 
chúng trong đời sống hàng ngày: người ấy phải tu Bó tát 
đạo bằng tâm, thâu và các hành động của mình. Điều 
này сб nghĩa là người ấy phải hiến mình cho việc tu tập 
giáo pháp Bát chánh đạo (Hassò đò) và Lục Ba la mát 
(roku haramitsu). Đạo đế trỏ con đường đưa đến an tịnh 
tuyệt đối và trạng thái tịch tịnh mà ta có thể đạt được 
bằng cách ш tập hai giáo pháp này. 

Pháp Tứ Thánh đế dạy chúng ta đối mặt với thực 
tướng của khổ đau của con người (Khổ đế). nắm được cái 
nguyên nhân thực sự của nó (Tập đế), hằng ngày tu tập 
Bồ tất đạo (Đạo đế), va từ đó đập tất mọi khổ dau (Diệt 
đế). Sơ dó dưới đây minh họa quá trình ấy: 


KHỔ PË TẬP ĐỂ 
! Tâm lý Truy ùm nguyên nhàn của khổ 
Vật lý Khể đặt căn bản чеп ĐÁP nguyên lý ! 
Kinh tế vẻ thực tưổng của các phán và i 
Các hình thức khác giáo lý Mui hai nhân duyên. H 
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DIỆT ĐỂ | ĐẠO ĐỂ h 
і 
“Trang thái tich làng | Phương pháp tu tập để diệt khổ: : 


| Tâm lý Tám Chánh đạo và Sáu Bà la į 

i Vậi lý mật của Bỏ tát đạo. i 
j 1 

l không о Kính tế Khổ 

la | Cachah | 

| \ thức khác | | 


Sau đây là một giải thích ngắn gọn về ba chân lý lớn 
goi là Tam Pháp Ấn để gìúp người đọc hiểu được dày đủ 
hơn vẻ Phật giáo thực sự và do đó cố thể sống một cuộc 
sống hằng ngày tốt đẹp hơn: 

CHƯ HÀNH VÔ THƯỜNG 
(Tất са đâu không thường hàng) 

Ý nghĩa thực sự cúa các từ "Chư hành vô thường” đã 
dần dần bị hiểu nhằm trong tiếng Nhật và bây giờ thường 
được dịch là “Đời là phù du”. Đấy có thể là vì thuật ngữ 
này đã thường được dùng với nghĩa rộng như thế trong 
văn chương cổ Nhật Bản. Đây là một wong những 
nguyên nhân lớn của sự hiểu lâm Phật giáo ở Nhật Bản. 
Nó tạo cho quân chúng một ý niệm rằng Phật giáo chỉ 
day chứng ta thiết tha cầu mong được tái sinh trong mô! 
thế giới tốt đẹp hơn, vì cuộc đời là phù du. 

Để sửa chữa sự hiểu lầm căn bản này, chúng ta phải 
hiểu rõ ý nghĩa của các шу “Chư hành vô thường” 
(Shogyò muyò). Chư nành (Shogyò) nghĩa là “tất cả các 
hiện tượng xuất hiện trên đời này” và “vô thường” 
(mujò) nghĩa là “không có cái gì hiện hữu trong một hình 
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thái cố dinh“. Tóm lại "Tất cả các sự vật đều biến đổi”. 
Do đó, giáo pháp Chư hành vô thường nghĩa là mọi hiện 
tượng trong đời này luôn luôn biến đổi. 

Khoa học hiện đại đã chứng tổ rằng mặt trời vốn bình 
như chiếu sáng trên bầu trời mà không biến đổi thì thực 
sự đang biến đổi vào mọi lúc. Chúng ta nghĩ răng không 
<ó gì đổi khác giữa chúng (а của hôm qua với chúng ta 
của hôm nay, nhưng thực tế là các tế bào cửa thân thể 
con người vẫn cứ đang chết đi và đang sinh ra, khiến cho 
tất cả các tế bào của thân thể đều bị thay thế theo từng 
bảy паш một lần. Mọi tế bào của thân thể chúng ta đang 
thay đổi lién tục dù chúng ta không để ý đến chúng. Và 
mọi người đều từ kinh nghiệm mà biết rằng khổ đau, sầu 
bi, hoan hi hay khoái lạc mà chứng ta cảm thọ có thể 
thay đổi như thế nào trong chốc lát. 

Đơn giản vì một trạng thái luôn thay đổi như thế là 
bằng chứng của lời dạy rằng tất cả các sự vật là vô 
thường, my vậy nếu nghĩ rằng giáo iy của đức Phật để 
nghị rằng chúng ta xem sự vật đúng thực như sự vật trong 
sự hiện hữu tam bg và mong manh này thì đấy là một sai 
lầm căn bản. Quy luật tất cả các sự vật là vô thường dạy 
chúng ta cẩn phải để ý đến bản chất đổi thay của tất cả 
các sự vật và do đó đừng để bị ngạc nhiên hay dao động 
vì những đổi thay vặt vänh trong các hiện tượng hay 
hoàn cảnh. 

Khi chúng ta hiểu quy luật tất cả các sự vật đều vô 
thường theo cách tích cực như thế, chúng ta nhận ra rằng 
cái năng lực là con người của chúng ta thực là lớn lao; và 
cuối cùng, chúng ta hiểu rõ tại sao con người phải sống 
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theo cách như thế để lớn mạnh và để cải tiến một cách 
vững vàng. Chúng ta cũng иб nên sắc bén trong việc luu 
tâm đến sự cần thiết bày tổ lòng biết dn đối với nhau và 
cần thiết hày tố lòng biết ơn đối với nhau và cần thiết 
sống với nhau một cách hài hòa với ảnh yêu bình đẳng 
đối với kể khác và bằng môt cảm nhận đoàn kết. 

Hàng tỷ năm trước, trái đất không có đời sống; núi lứa 
tuôn ra những dòng thác dung nham, hơi nước và khí 
chiếm dày bầu không khí. Tuy nhiên, khi trái đất đã đủ 
mát khoắng hai tỷ nám trước, sinh vật xuất hiện. Những 
sinh vật đầu tiên này là những sinh thể vi mô đơn bào 
giän dị. Dù những hình thái sống bé nhỏ này phải đặt 
mình trong những cơn lũ ào at, những trân động đất 41 
đội, những tận phun của núi lửa và sự cực nóng cực 
lạnh, chúng vẫn không bị tiêu diệt. Không hè biến mất, 
chúng gia tăng thật nhiều và dần phát sinh thành những 
hình thức sống phức tạp bơn. Ngày nay người ta lập lý 
thuyết cho rằng đời sống phát triển từ các sinh thể giống 
như con vi khuẩn a-míp tiến đến loài côn trùng, cá, bò 
sát, lưỡng cư, chim, loài có vú, và cuối cùng là loài 
người. 

Chúng ta nên xét lại sức mạnh của sự sống. Làm như 
thế, chúng ta có thể đạt niềm tin vào sự sống của chính 
chúng ta và do đó đạt sự hãng hái thủ đắc niềm tin tưởng 
vào sức mạnh cơ bản của sự sống và nãng lực của nó để 
chống chổi với những khổ đau và thất bại nhất thời. 
Trong quá trình tiến hóa, con người đã thắng vượt nhiều 
thử thách và khó khăn. Sức sống này ẩn náu trong thân 
thể của riêng chúng ta. Khi chúng ta xét quá trình tiến 
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hóa từ con a-mip đến con người và rồi quay nhìn lại lịch 
sử loài người, chứng ta hiểu ra rằng khi tất cả được nối 
ra, được làm nên, con người đã từng bước tiến lên. Đồng 
thời, chúng ta nhận thức được rằng tiến lên là con đường 
sống thích hợp nhất của con người và rằng trí tuệ ở một 
cấp độ riêng lề nào. đỡ hơn là thối chuyển vào một lối 
sống sai lạc, cũng là đi lệch con đường của cuộc sống 
con người. Nếu chúng ta nắm được điều này, chúng ta sẽ 
có thể hiểu được rằng chứng ta phải liên tục tiến đến 
trạng thái lý tưởng của con người — thực váy, hiểu rằng 
làm như thế là điều tự nhiên nhất. 

Không cần phải nói, trang thái lý trđng của con người 
là Phật quả. Do đó, khi chúng ta muốn thành Phật và liên 
tục m theo lời Phật day thì chúng ta đang theo phương 
hướng tự nhiên của đời người. Điều này không có gì kỳ 
điệu, mà đúng ra là một việc đương nhiên. Sức khỏe và 
cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ trở nên quân bình hơn 
khi ta quay trở lại con đường tự nhiên mà chúng ta đã di 
lệch thì đấy cũng là điều tự nhiên. 

Khi ta nhìn lại quá trình tiến hóa đã tạo nên sự sống 
trên trái đất vốn chỉ đẩy cả dung nham chảy ra, kim loại, 
khí và hơi nước và nhìn xem cách thức các hình thái sống 
được chia thành thảo mộc và thú vật, thú vật tiến hóa 
dàn qua côn trùng. cá, lưỡng cư, chim, loài có vú, và cuối 
cùng thành con người, chúng ta hiểu ra rằng gỗ, dá, kim 
loại và tất cả các chất khác trên thế giới cũng đều có tổ 
tiền căn gốc đồng với chính chúng ta. Chúng ta có thể 
nhìn mọi thảo mộc, côn trùng, chim chóc, thú vât như là 
bà con của chúng ta. Rồi thì chúng ta cẩm thấy biết оп 
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đối với thảo mộc, côn trùng, chim chóc và thú vật. Nếu 
chúng ta cảm thấy biết ơn các sinh vật này thì chúng ta 
lại căng nên biết ơn sâu đâm hơn biết bao đối với cha 
те. ông bà, những người thân thuốc gån gũi nhất và biết 
ơn hương linh chư vị 16 tiên khác! Chúng ta hiểu được 
điều này rõ càng và cảm nhận nó sâu sắc. 

Quả thực mọi sự vật uong vũ trụ có liên hệ với nhau; 
ta có thể nối gì khi con người trên thế giới này không 
phải là anh em với nhau? Người ta chống đối nhau, thù 
ghét nhau, tấn công nhau, ngay cả giết nhau, Đây không 
phải là những gì mà đời người muốn có. Lý đo khiến 
chúng ta không hiểu chân lý này là vì chúng ta bị ấp đáo 
vì những đổi thay ảnh hưởng đến chúng ta và bị mù 
quáng vì coi trọng sự được mất nhất thời. Nếu tất cả mọi 
người có thể nhìn thấy rõ lời đức Phật dạy rằng mọi sự 
vật dèu vô thường thì họ sẽ được thức tinh khói cái ảo 
tưởng như thế và có thể thực hiện một lối sống an hòa và 
đúng đắn trên thế giới này. 


CHU PHÁP VÔ NGÃ 
(Tất cả đầu không có ngã) 

Giáo pháp Chư pháp vô ngã dạy rằng їйї cả các sự vật 
trên đời này. không ngoại trừ gì cả, dèu liên hệ với nhau. 
Không có cái gì dẫn đến một sự hiện hữu cô lập hoàn 
toàn tách biệt với các sự vật khác, Khi chúng ta xét thấy 
rằng ngay cả những côn trùng bé nhỏ, chim bay cao trên 
ười, thông mọc vén môt ngọn đổi xa, đều thuộc cùng 
một chất liệu từ khởi thủy từ hàng tỷ năm nay trên trái 
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đất, chúng ta hiểu ra ràng các sinh vật này đều пһайп 
thấm cùng một năng lực sống là cái sinh lực tạo cho 
chúng ta sự sống. Đối với đất, đá, mây và không khí, sự 
việc cũng nhu vậy. 

Khi chúng ta chú ý đến hiện tai và xét sự hiện hữu 
của chính chứng ta, chúng ta biết càng chúng ta sống 
được là nhờ đất và đá, và chúng ta mang ơn cả đến côn 
trùng, chim chóc. Ví dụ, nếu không có mây trên trời, 
chúng ta sẽ không có mưa; không có cây mọc thì chúng 
ta sẽ không có thức ап, Nếu không eó không khí thì 
chúng ta sẽ không sống được dù chỉ trong vài phút. Hết 
ау chúng ta đều сб mối liên hệ vô hình nào đó cả với 
những sự vật mà hên ngoài сб vẻ không dính dáng gì đến 
chú ng ta. 

Một thí dụ quen thuộc, dù cho сў thể chúng ta và các 
chất vô cơ, như 541, có vẻ hoàn toàn khác nhau, thực та 
phần lớn thân thể gồm nước chứa các chất vô cơ, chúng 
та sống nhờ ở các chất vỏ cơ nhu muối, calcium, sắt và 
đẳng. Sự việc này chứng 15 các sự уйг hiện bữu trong 
quan hệ lẫn nhau và tùy thuộc nhau. Hiển nhiên rằng đối 
với những người khác, chúng ta có mối liên hệ gần gũi, 
mạnh mẽ hơn thế nhiều. 

Cố Bác sĩ Albert Schweitzer, người được giải Hòa 
bình Nobel, đã làm việc với nr cách một nhà truyền bá у 
học trong hơn bốn mươi năm giữa những người châu Phi 
tại Lamberance, Gabon, là một trong những người vĩ đạt 
nhất của thế kỷ hai mươi, Người ta kể rằng bác sĩ 
Schweitzer đã đứt khoái quyết định cứu giúp người châu 
Phi vào hôm nghe được bản soạn tấu cho đàn organ của 
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Bach mà cảm thấy một піёт ип vững manh. Suy nghĩ 
câu chuyện về bác sĩ Schweitzer, chúng ta không thể 
không có ấn tượng sâu xa bởi những nối kết của nhân 
quả. Bach đã chết từ lâu, trước khi bác sĩ Schweiger 
nghe nhạc của ông, có thể không bao giờ mơ tới mối liên 
hệ giữa chính ông và người châu Phi. Thế mà, một bản 
nhạc hay do Bach soạn đã tạo vật xúc tác dua đến quyết 
định lớn lao của nhà học giá trẻ tuổi xứ Alsace, Albert 
Schweitrer. 

Đây chỉ là một thí dụ về những liên hệ vó hình giữa 
con người với nhau rộng rãi và thâm sâu như thế nào, 
giống như những mắt lưới. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu 
những người cùng một xứ sở thì càng được nối kết với 
nhau chặt chë hơn biết bao! Kinh tế học cho ta một thí dụ 
về những liền hệ biểu lộ bên ngoài thực sự được đan dệt 
sâu đâm hơn biết bao! Thuế mà chúng ta ưả được dùng 
cho ai? Ai ий tiền bảo hiểm thất nghiệp mà người thất 
nghiệp nhận? Những liên hệ vô hình và khó hiểu quả là 
nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng ta bị tàng buộc với 
nhau, và tất cả chúng ta được thấm nhuẫn bởi cùng một 
năng lực sông. Thế mà sự chống đối, tranh cãi, đấu tranh 
và giết chóc khiến chúng ta bị tác động bởi cái tự ngã và 
khiến chúng ta sống ích kỹ chỉ vì lợi lạc cá nhân. Đây là 
lý do quan trọng khiến chúng ta phải thể nghiệm cái sự 
thật rằng không có cái gì có một ngã. Khi chứng ta có 
một cái thấy sâu xa hơn về các sự vật, chúng ta hiểu ra 
rằng, như trên đã nói, ưì tệ ở một cấp độ riêng lẻ hay 
trở lại lối sống sai lạc là tội lỗi và xấu xa vì như thế là đi 
ngược với tính tất yếu của lịch sử và 161 sống tự nhiên 
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của loài người mà con người tiến lên từng bước 

Giáo lý của đức Phật dạy ta rằng tội lỗi và xấu va 
vốn không cú gốc gác trên đời này. Chúng hiện hữu là 
do sự phát ưiển thích hợp của đời sống con người bị 
ngưng đứt hay sự quay чё lại đường lối sai lâm, Do đó, 
ngay khi chúng (а Па bỏ những sử dụng папр lực một 
cách tiêu cực như thế, tức là ngay khi chúng ta thoát khỏi 
ão tưởng, cái xấu biến mất và thế giới ánh sáng của hào 
quang rực rỡ của đức Phật hiện ra trrớc mắt chúng ta. Sự 
“không tiến bộ " của chúng ta, sự “không đến gån” đức 
Phật cửa chúng ta là tội lỗi và xấu ха vi hành đông như 
thể là trái với lối sống thích hợp của đời người. 

Từ quan điểm ích kỷ vê ngã, chúng ta nghĩ rằng 
chúng ta có thể làm gì mà chúng ta muốn chừng nào 
chúng ta sẵn sàng chấp nhận những hậu quả cửa hành 
động của chúng ta và chỉ yêu cầu được để cho chúng ta 
yên, đừng ai can thiệp đến. Tuy nhiên, thái độ như thế là 
một sai lầm сап bán, vì cuộc sống của chúng ta một cách 
nào đố, có liên hệ với đời sống của mọi người khác. 
khiến cái xấu do một người tạo nên đứt khoát sẽ gây ảnh 
hướng đến người khác ở đâu đó, và sự sơ suất của một 
người chắc chắn sẽ ngăn chặn bước tiến của những người 
khác. Nếu hiểu được điểu này, chúng ta có thể nh ngộ 
mà nhận ra rằng sự trì trê hay thối thất của chính chứng 
la sẽ cân trở những người khác, từ đó chúng ta quyết tiến 
dàn lên. Рау là tính thẫn của giáo lý Chu pháp vô ngã. 
và đấy là lý đo tại sao tính thần thực sự của Phật giáo 
chính là sự nỗ lực không ngừng. 
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NIẾT ВАМ TỊCH TỊNH 
{Niết bàn tịch lặng) 


Giáo pháp Niết bàn tịch tinh là nguyên lý thứ ba của 
ba nguyên tý chủ yếu cơ bản của Phật giáo. Giáo pháp 
này đã bị ngộ nhận do người ta hiểu sai từ "Niết bàn”. 
Nhiều người nghĩ Niết bàn đồng nghĩa với sự chết. Nhóm 
từ “đức Thích ca mâu ni nhập Niết bàn” thường được 
dùng để nói đến cái chết của đức Phật. Vì thế, giáo pháp 
“Niết bàn tịch tịnh” đã được hiểu là nhằm trỏ một thiên 
đường giống như cõi Tịnh độ của đức Phật А di đà mà 
trong tông phái Tịnh độ người ta tün là thú hướng lý tưởng 
của chúng ta sau khi chết. 

Từ Sanskrit nirvàna có ý nghĩa trêu cực là sự “dập 
tắt” hay “tiêu diệt”, Do đó, cảnh giới này cũng có nghĩa 
là cái uang thái trong đó thân thể người ta chết đi hay 
biến mất. Đỏng thói Niết bàn nghĩa là trạng thái đạt 
được do bởi sự dập tắt mọi ảo tưởng, và đây là ý nghĩa 
của Niết bàn được dùng trong những lời dạy của đức 
Phật. Trong ý nghĩa thực sự của nó, từ Niết bàn nghĩa là 
trạng thái dat được đo tiéu điệt hoàn toàn moi ảo tưởng 
và trong tương lai sẽ không bao giờ bị nó cám dỗ. Do đó. 
các từ “đức Thích ca mâu ni nhập Niết bàn” không có 
nghĩa là sự chết của Ngài mà là sự chứng ngô mà Ngài 
đạt được. 

Giáo lý "Niết bàn tịch tịnh” day chúng ta rằng chúng 
ta có thể dập tắt hoàn toàn mọi khổ đau của đời người và 
đạt bình an, tịch lặng khi chúng ta diệt trừ mọi ảo tướng. 
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Chúng ta đạt tới trạng thái này như thế nào? Cách độc 
nhất là thể nghiệm hai giáo pháp “Chư hành vô thường” 
(tất cá các sự vật đều không thường hằng) và “Chư pháp 
vô ngā” (tất cả dèu không có ngã). 

Lý do khiến chúng ta lo lắng vẻ nhiều thứ khổ đau là 
chúng ta quén rằng mọi hiện tượng trên cõi đời này là vô 
thường, rằng tất cả các sự vật thay đổi liên tục theo luật 
nhân quả; chúng ta bị các hiện tượng đánh lừa và bị ảnh 

` hưởng bởi sự coi tong cái được, mất nhất thời. Nếu 
chúng ta nghiên cứu con đường đưa đến Phật quả và do 
thực hiện con đường ấy, chúng ta thể nghiệm được chân 
lý về sự vô thường của tất cả các sự vật, chúng ta sẽ có 
thể đạt được trạng thái bình an và tịch lặng trong đó 
chúng ta sẽ không bao giờ có thể bị chao đảo vì những 
hoàn cảnh đổi thay, Đây là trạng thái “Niết bàn tịch 
чай”. 

Đôi khi chúng ta cảm thấy bực bội vì thiếu thốn lương 
thực. vì thất bại trong kinh doanh hay vì những tranh 
chấp cai cọ. Đấy là vì chúng ta thiếu sự hài hòa giữa 
chúng ta với các sự vật vô tri và với người khác. Tại sao 
chúng ta không hài hòa với nhau? Đấy là vì chúng ta 
không hiểu được cái chân lý rằng không có cái gì có một 
ngã thể (Chư pháp vô ngã) hoặc chúng ta đã quên chân 
lý này. Chúng ta có thể đạt được hài hòa với những 
người khác một cách tự nhiên khi chúng ta nhở chân lý 
rằng mọi sự vật, mọi người đều được thấm nhuần bằng 
cùng một năng lực sống lớn lao và rằng tất cả các sự vật 
đều liên hệ hỗ tương một cách kín đáo, và khi chúng ta 
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sử dụng tốt nhất mối liên hệ hỗ tương này bằng cách từ 
bó cái ý niệm về ngã, tức là, bằng cách gia tăng mối liên 
hệ hỗ tương này để làm lợi cho chúng ta và cho những 
người khác. Khi hài hòa với những người khác, chúng ta 
có thể loại bỏ sự dư thừa và thiếu thốn, đấu tranh và xích 
mích, và có thể duy trì cái tâm an tịnh. Đấy là trạng thái 
được diễn tå trong giáo pháp “Niết bàn tịch tinh”. Đấy là 
một trạng thái lý tổng chỉ có thể đạt được bằng sự thể 
nghiệm hai giáo lý kia, "Chư hành vô thường * và “Chư 
pháp võ ngã". 

Các giáo lý Bái Chánh đạo và Lục Ba la mật dạy 
chúng ta sống thế nào để đạt được trạng thái “Niết bàn 
tịch unh“ và chúng ta nên thực hành các lời day của đức 
Phật để được như thế, Vì hai giáo lý này có liên hệ mật 
thiết với giáo lý Tứ Thánh đế nên sau đây cần giải thích 
vấn tất các giáo lý này. 


BÁT CHÁNH ĐẠO 


Bát Chánh đạo chính là thấy đứng (Chánh kiến. shò 
ken), suy nghĩ đúng (Chánh nr duy, shò shi), nối năng 
đúng (Chánh ngữ, shồ go), hành động đúng (Chánh 
nghiệp, shò вуд), sống đúng (Chánh mạng, shò туб), nỗ 
lực đúng (Chánh tỉnh tấn, shò shòjin), ghi nhớ đứng 
(Chánh niệm, shò nen) và Thiên định đúng (Chánh định, 
shò jò). Nhiều giới điều và giáo pháp chứa những con số 
như Bát Chánh đạo — được nêu trong kinh dién Phât 
giáo. Đấy là do vì vào thời đức Thích ca mâu ni giảng 
pháp, người ta không thể ghi chép các giáo pháp của 


79 


Ngài, nhưng cần phải nhớ những gì mà họ đã nghe. Do 
đó, đức Thích ca đã dùng các con số khi giảng nhiều giáo 
lý khác nhau để người ta có thể dë đàng ghi nhớ. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng không cần phải quá câu nệ vẻ các 
con số như thế, 

Những ai thấy khó nhớ giáo pháp Bái Chánh đạo do 
cách chia tám như thế, có thể thấy dễ hiểu hơn bằng 
cách chia nó ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là mục đích 

` еб bản của Bát Chánh đạo, tức thiết lập niềm Чп đứng 
đắn vào một tôn giáo được xây dựng trên trí tuệ của đức 
Phật, nhận thức và lĩnh hội nguyên lý về Thực tướng của 
moi Hiện hữu; phản thứ hai là có thái độ dúng dán trong 
đời sống hàng ngày của chúng ta: phần thứ ba là có cách 
hành xử hằng ngày đúng đắn: và phản thứ tư là theo con 
đường đúng đắn trong việc thực hành giáo lý của đức 
Phật. 


” nghĩa là từ bỏ cách nhìn quy ngã về các 
sự vật và có cái thấy đúng đấn của đức Phật, Nói một 
cách khác, бду là quy у Phật. 

“Chánh tư duy” nghĩa là không thiên vẻ thái dô quy 
ngã đối với sự vật, mà suy nghĩ về sự vật một cách đúng 
dán, từ một lập trường cao hơn. Chánh w duy dạy ta từ 
bổ "ba cái xấu vë ý” (tam tưởng) là dục, sân, hại và suy 
nghĩ vé các sự vật một cách đứng đắn với cái tâm quảng 
đại như tầm đức Phật. Một cách rõ ràng hơn, ba cái xấu 
này là cái ý tham muốn (dục) chỉ nghĩ đến sự thủ đấc 
riêng của mình; cái y giận ghét (sân) không ưa thích khi 
sự việc không xảy ra như mình mong ước: và ý ác độc 
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(hại) muốn được theo ý minh trong moi sự. 

[Chánh kiến: |Tháy mọi sự vật một cách dúng đắn, được đặt căn 

i bản trên trí tuệ của đức Phảt, nhàn thức và hiểu 

jnguyên lý về Thực tướng của mọi Hiện hữu. А 

Chánh tư duy: ¡ Suy nghi dúng dán, ánh docha cái xấu vë y. 

Chánh ngữ: [Nói lời đúng dán, tránh được bốn cái xấu về 

l ming. 

Chánh Hành động đúng đắn, tránh được ba cái xấu của 
Chánh mạng: |Kiếm được thức ăn, thức mặc. nhà ở và các nhu 

| cầu hàng ngày theo cách đúng dín. 

Chánh _ tỉnh|Không Бао giờ làm điểu xấu. luỏn luôn làm điều| 

tấn: tốt. | 


Chánh niệm: |Luón luân có niệm tưỡng đúng dán đến сй chính 
A minh và người khác. i 
Chánh định: [Luôn luôn nỗ lực để đạt Chánh pháp và an trú 
l trong Chánh pháp. 


BÁT CHÁNH ĐẠO 


“Chánh ngữ” dạy chúng ta sử dụng ngôn từ đúng đắn 
trong đời sống hàng ngày và tránh “bón sự xấu của 
miệng ”: nói dối (lời nói giả dối), nói hai lưỡi, nói xấu (vu 
khống). nói bây (lời nói không cán thận). 

"Chánh nghiệp” nghĩa là sự ứng xử hàng ngày phù 
hợp với giới \uật của đức Phật. Để được như thế, cần 
nhất là kiểm chế “ba cái xấu của thân” làm trở ngại 
những hành động đúng: sát hại không сда thiết ôm 
cắp, phạm dãm hay ngoại tình. 


“Chánh mang” nghĩa là фи đạt thức ăn. áo mặc. nhà 
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д và các nhu câu khác của cuộc sống theo một cách đứng 
dán. Chánh mang dạy chứng ta không kiếm sống bằng 
công việc nào gây phiên khổ cho người khác và bằng 
nghề vô ích cho xã hôi, mà phải sống bằng sự thu nhập 
chính đáng mà chúng ta có được nhờ công việc đúng đắn. 
nhờ một nghề cú ích cho người khác. 

"Chánh tính tấn” nghĩa là luôn hành xử đúng đắn, 
không lười biếng hay đi lệch khó: con đường chân chánh, 

` tránh những sai lầm như ba cái xấu vè ý. bốn cái xấu về 
miệng và ba cái xấu vë thân đã nêu trên. 

“Chánh niệm” nghĩa là m tập bằng cái tâm đúng đắn 
như đức Phật đã tu tập. Chỉ có thể thực sự bảo rằng 
chúng ta có cái tâm như đức Phật khi nào chúng ta có 
một cái tâm chân chánh không cbi riêng đối với chính 
mình mà cá đối với những người khác, và hơn nữa, đối 
với mọi sự vật. Nếu chúng ta cứ hy vong rằng chỉ chúng 
ta là đúng thì chứng «а sẽ trở thành kẻ ngoan сб và tự 
mãn bị đời xa lánh. Chúng ta không thể bảo rằng chúng, 
ta có cái tâm như đức Phái nếu chúng ta không chú tâm 
vào hết thầy mọi sự vậi trong vũ trụ với một cát tầm 
thanh tinh và chính đáng. 

“Chánh định” nghĩa là luôn luôn quyết định tin tưởng 
giáo lý của đức Phật và không bị dao động vì mọi thay 
đổi về hoàn cảnh. Chánh định day chúng ta kiên trì tu tập 
giáo i$ của дис Phật. 

Nhìn chung, học thuyết Bát Chánh đạo là giáo lý ко 
cho chúng ta соп đường chân chánh để sống cuộc sống 
hàng ngày 
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LỤC BA-LA-MẬT 
(Sáu sự toàn hào) 

Giáo pháp này day chúng ta về sáu loại tu tập mà chư 
Bồ tát cần theo để đạt chứng ngộ. Sáu Ba-la-mật là bố 
thí (sự cho, juse), uñ giới (giữ gìn giới luật, jikai), nhãn 
nhục (sự kiên nhàn. miniku), tính tán (sự nỗ lực để tiến 
hộ, shòjin), Thiền định (zenjò) và trí tuệ (chic). 

Bó-ú là môt vị không như Thanh văn hay Duyên 
giác, không chỉ mong cầu dâp tất ảo tưởng của riêng 
mình mà còn để cứu độ những Кё khác nữa Do đó. giáo 
pháp Luc Ва la màt cố mục tiều là cứu йб hết лду chúng 
sanh. 

Tu bố thí là thứ nhất trong giáo pháp này, Có ba loại 
bố thí: bố thí tài sản vật chất, hố thí Pháp và bố thí sự vô 
úy (không sợ hãi, thân thể). Bố thí thứ nhất là cho người 
khác tiền bạc, của cải. Bố thí thứ hai chỉ sự dạy dỗ người 
„khác một cách đúng đắn. Và hố thí thứ ba là gð bó những 
ưu tư, khổ đau cửa người khác bằng nỗ lực cửa chính 
mình. Không ai là không thể thực hiện một bình thức hố 
thí nào đó. Dù cho một người có nghèo khổ đến đâu, 
người ấy cũng có thể bố thí cho những người còn tệ hơn 
mình hay có thể giúp vào việc công ích bằng sự bố thí dù 
nhỏ nhặt, nếu người ấy muốn. Ngay cå một người hoàn 
toàn không thể làm được như thế. người ấy cũng có thể 
сб ích cho kẻ khác và cho xã hội hằng cách phục vu. Mór 
người có kiến thức hay trí tuệ vê một lãnh vực nào đó 
Бап cũng có thể dạy những người khác hay dẫn dät họ 
ngay са trường hợp người ấy không có tiên hay bị trở 
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ngại vé thể chất Dù cho môi người có hoàn cảnh hạn 
hẹp cũng có thể thực hiện bố thí Pháp. Nổi lén kinh 
nghiệm riêng của mình cho người khác cũng có thể là 
một sự bố thí Pháp. Chỉ bảo người khác về một toa thuốc 
hay chỉ đan may chẳng hạn, cũng có thể là một cách bố 
thí Pháp. 

Điều cần là chúng ta phải làm sao để có ích cho người 
Khác do thực hiện ba loại bố thí này trong phạm ví khá 
папр cúa chúng ta. Không cần phải nói. nếu chúng ta 
thực hiện cá ba loại bố thí ấy thì thật không gi tốt bằng. 
Bốthí là điều thứ nhất trong các tu tập của vị Bồ tát. điều 
này rất có ý nghĩa. 

Tu tập về trì giới là Ba la mật thứ hai trong sáu Ba la 
mật. Trì giới dạy chúng ta rằng chúng ta không thể thực 
sự cứu độ người khác nếu chúng ta không thảo hó những, 
ảo tưởng của chính chúng ta nhờ giới luật mà đức Phật 
đã ban bố và day rằng chúng ta cẩn phẩi tự toàn hảo 
mình bằng cách sống тог cuộc sống chánh trực. Tuy 
nhiên, chúng ta không nén nghĩ rằng chúng ta không thể 
dẫn dắt người khác là và chính chúng ta không toàn hảo. 
Chúng (a không thể tiến bộ nếu chúng ta đoạn tuyệt với 
những người khác trong nó lực sống cho đúng dán. Điểm 
chú yếu của việc nắm giữ giới luật (ti giới) là phuc vu 
người khác. Chúng ta càng làm gì cho người khác thì 
chúng ta càng có thể nâng cao mình lên, và chúng ш 
càng nâng cao mình lên thì chúng ta càng có thể phục vụ 
người khác. Cái này tăng cường cho cái kia vậy. 

Ва la mật thứ ba là nhẫn nhục, mội đức tính đặc biệt 
quan trong đối với người ngày nay. Đức Thích ca mâu ní 
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có tất cả các đức hanh và thành Phật do Ngài kiên trì ш 
tập. Dù rằng chỉ nhấn mạnh đến một trong những đức 
hanh cửa Ngài là có tội với Ngài, nhưng đức hạnh lớn 
nhất của đức Phật đối với tư cách như một con người hình 
như vẫn là sự độ lượng của Ngài. Tiểu sử của đức Thích 
ca mâu ni mà ta đọc hay do kinh kể thế nào đi nữa thì ta 
cũng không thấy ghi rằng đức Phật đã từng giận dữ. Dù 
Ngài bị ngược đãi nặng nẻ hay dù các đệ tử Ngài nhẫn 
tâm chống lại Ngài và bỏ Ngài mà đi. Ngài vẫn luôn 
luón thân ái, tir bi. 

Nếu tôi được yêu cầu giải thích đặc tính này của đức 
Phật với tư cách một con người bằng một biểu từ đơn 
giản thì tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng “một con người 
hoàn toàn độ lượng”, Do dó. tôi nghĩ rằng không có hành 
động nào làm cho đức Phật Thích са buôn hơn là khi 
chứng ta trổ nên giận dữ vå diu gì và ưãch mắng người 
khác hay khi chúng ta khiển trách người khác vì những 
sai lầm cửa chính chúng ta. Tối hơn hết, chúng ta nên giữ 
đừng phạm những hành động như thế đối với nhau. Một 
cách ván tắt, nhẫn nại là tính đô lượng. Một khi chúng ta 
kiên nhẫn theo sự ш tập của chư Вб tát, chúng ta không 
còn trở nên giận dữ hay ưách mắng kẻ khác hay đối với 
mọi sự vật trong vü wy. Chúng ta có thể than phiên về 
thời tiết khi trời mưa và cần nhàn về bụi băm khi chúng 
ta gặp buổi đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nại, chúng ta 
được một tâm trí bình lặng thanh thần thì chúng ta biết dn 
cả mưa lẫn nắng. Rồi thì lòng chúng ta trở nên tự tại với 
mọi thay đổi trong hoàn cảnh của chúng ta. 
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[Bő tí | Khiën người keo kiết khởi tâm bố tí”: Chân 
| thành phục vụ cộng đồng và những người khác. 


та giới: |“Khiến người kiều mạn khởi tầm giữ các gidi] 
điều": Gỡ bó cái tâm kiêu mạn, tư nhắc nhở và 
¡điểu ngự mình, 


'Nhắn nhục: !“Khiến người nóng tính khởi tâm nhẫn nhục”: 
I Н 
JLoại hỏ sự giận dữ mà chịu dưng. 


Tinh tấn: “Khiến người lười biếng khởi tâm tinh tấn”: NŠ 
lực không ngừng. 


Thiểndịnh: |“Khiến người xao lãng khởi tâm Thiên định”: 
Thanh tỉnh tầm và không bị dao đông. 


[Trí tuệ: *“Khiến người si muội khởi tâm trí tuệ”: Loại bó 
Н |dịnh kiến và lối suy nghĩ tệ hai nhờ phán đoán 
| айпа đắn, 


LỤC BA LA MẬT 


Khí chúng ta tiến xa hơn, không những chúng ta sẽ 
không có cảm thọ về giận dữ và thù ghét đối với những 
kẻ gây thương tổn. sỉ nhục. hay phán hội chúng la mà 
chúng ta lại còn tích cực mong mỏi được giúp đỡ họ. Mặt 
khác. chúng ta sẽ không bị dao động vì sự tâng bốc hay 
ca ngợi điều tốt mà chúng ta có thể làm, nhưng chúng ta 
sẽ yên lạng suy nghĩ về hành xử của chúng га. Chúng ta 
sẽ không cảm thấy cao hơn người khác, nhưng chúng (а 
sẽ giữ thái độ khiëm tốn khí mọi sự được suông sẻ. Tất 
cả những thái độ này phát sinh từ sự nhẫn nhục. Trạng 
thái tâm thức này là đỉnh điểm của sự tu tập nhẫn nhục. 
Dù chúng ú không thể dat ngay liên cái trạng thái lâm 
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thức như thể, chúng ба cũng dat được môt thái đô từ bi 
đối với những ai gây khó khăn cho chúng ta mà ta không 
ngờ tối. Ít ra chúng за cüng phải йеп đến mức độ này. 
Nếu loại nhẫn nhục này được mọi người trên khấp thế 
giới thực hành thì chỉ riêng như thế cũng sẽ thiết lập 
được hòa bình và khiến loài người được hạnh phúc hơn 
vô cùng. 

Ba la mật thứ tư trong Sáu Ba la mài là tỉnh tấn. Tinh 
tấn nghĩa là tiến thẳng lên một mục tiêu quan trọng mà 
không bị xao lãng vì những sự việc nhỏ nhạt. Chúng ta 
không thể báo rằng chúng ta tinh tấn khi ý tưởng và hành 
xử của chúng ta không trong sạch, dù cho chúng ta nỗ lực 
học hành tu tập giáo lý của đức Phật. Ngay cả khi chúng 
ta nó lực học hành tu tập. đôi khí chứng ta vẫn không đạt 
kết quả tốt, hoặc còn có thể thu đạt những hiệu quả hất 
lợi hoặc bi trở ngại trong việc ш hành do bởi những 
người khác: đấy chỉ là những bóng ma, sẽ biến mất đi khi 
lặng gió. Do đó, một khi chúng ta đã quyết định ш Bô tát 
đạo, chúng ta cần phải duy một lòng tiến đến chí bướng 
của chúng ta mà không đi lệch. Рау gọi là tính tấn. 

Ba la mát thứ năm trong sáu Ba la mật là Thiển định, 
tiếng Sanskrit là Dhyàna và tiếng Nhật là Zenjò. Zen 
nghĩa là “cái tâm fmh lặng” hay “tình thần bất khuất", 
và jò là trang thái có được cái tâm nh lăng, không dao 
động. Điều quan trọng là không những chúng ta phải nỗ 
lực thực hành giáo lý của đức Phật mà chúng ta còn phải 
nhìn hết sự vật bằng một cái tâm tĩnh lặng và suy nghĩ vẻ 
sự vật cho đứng. Được thế chúng ta mới có thể thấy cái 
khía cạnh chân thực của mọi sự vật và tìm ra được đường. 
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lối đúng đắn để đối phó với chúng. 

Cách nhìn đúng vé các sự vật và năng lực nhận định 
cái khía cạnh chân thật của tất cả các sự vật là trí tuệ — 
Ba la mật thứ sáu trong Sầu Ba la mật. Y nghĩa của từ 
này không được giải thích 8 đây vì đã được bàn ð trang 
36. Chúng (а không thể cứu người khác nếu khóng có trí 
tuệ. Hãy giả dụ rằng có một thanh niên cùng khó nằm 
bên đường. Và giả như chứng ta cảm thấy thương hại anh 
ta và cho anh ta một ít tiên mà không nghĩ đến hậu quả 
thế nào. Nếu anh ta hơi nghiện ma túy thì sao? Anh ta sẽ 
chộp lấy số tin được cho ấy mà dùng để mua ma шу. 
Như thế, anh ta сб thể trở nên nghiện nặng, kể cả nghiện 
đến thâm căn. Nếu chúng ta trao anh ta cho công an thay 
vì cho anh ta tin, anh ta sẽ được gửi đến môi bệnh viện 
và có thể bất đầu cuộc đời trổ lại. Đây là loại sai làm mà 
chúng ta có thể mắc phải khi thực hiện bố thí mà không 
có trí wê. Dù đây là một trường hợp cực đoan, những 
trường hợp tương tự ở một mức độ nhẹ hơn vẫn xảy ra 
vào mọi lúc. Do đó. dù ta có thể làm gì có ích cha kẻ 
khác hay thực hành thiện hạnh để cứu giúp ho, nhưng 
nếu ta không có trí tuệ thực sự thì lòng từ ái hay tử tế của 
chúng ta cũng chỉ là vô hiệu quả. Không có hiệu quả thì 


trí ше là điều kiên tuyệt đối cần thiết trong việc tu tập 
Bỏ tát đạo, 

Bây giờ, hãy quay trở lại Phẩm I của kinh Pháp Hoa. 
Ngài Văn thù (Manjusri) nói tiếp với Bồ tát Ma ha tát Di 
Lậc (Maitreya) và tất cå các vị Рао sư khác: “Này các 
Thiện nam mi! Vì vậy đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng 
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Minh giảng Pháp riêng cho những ai mong được là Thanh 
văn hay Duyên giác và Ngài cũng giảng Pháp thích hợp 
với hàng Bồ tát. Ngài khiến chư vị đạt Toàn giác và 
thành nru Toàn trí. Lại nửa. có một đức Như Lai. cũng 
tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng giảng cùng Pháp 
ấy. và lại nữa, một đức Như Lai, cũng tên là Nhật 
Nguyệt Đăng Minh, сбор giảng như thế, và cũng bằng 
cách như thế, có hai vạn đức Như Lai, thấy đều mang 
` cùng một tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh 

“Trước khi đức Như Lai sau cùng trong chư Như Lai 
này xuất gia, Ngài là một vị vua và có tám vị vương tử. 
Tất cả các hoàng tử này nghe rằng cha mình đã vuất gia 
và đạt Toàn giác bèn từ bỏ vương vị mà thco vua cha, 
xuất gia, vun trồng thiện căn vào các thời cửa muôn ức 
đức Phật. 

Bấy giờ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giẳng bộ 
kinh Đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, tức là Giáo pháp 
mà chư Bá tát được thuyết day và được chư Phát hó 
niệm. Khi giảng kinh này xong. Ngài tiên thu nhiếp đại 
chúng, ngồi kiết già và nhập định, Вау giờ mưa hoa dep 
tải lên chư Phật và hết thảy đại chứng. Ngay khi toàn сб 
Phật rung động theo nhiều cách khác nhau, đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng hào quang từ vòng lông 
trắng giữa hai mày chiếu sáng mười tám ngàn Phật dô ở 
phương Đông. giống như các cõi Phật đang được thấy 
đây vậy. 

Này Di lặc, nén biết rằng bấy giờ trong hội chứng có 
nhiều Bồ tát vui mừng muốn nghe Pháp. Tất cá các Bỏ 
tát này chứng kiến ánh hào quang kỳ diệu này. muỏn 
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biết nguyên nhân và lý do của nó. Вау giờ có vị BÔ tát 
tên Diệu Quang vốn có tấm trăm đề tứ. Khi đức Phái 
Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất định, đo bäi Bồ tát Diệu 
Quang, Ngài thuyết kinh Đại thừa tên là Diệu Pháp Liên 
Ноа, nhờ đó chư Bỏ tát được thuyết dạy và kinh được chư 
Phật hộ niệm trong tâm. Trong sáu trăm ngàn năm, Ngài 
không dứng lên khỏi chỗ ngồi và suốt rong những năm 
đài này. thính chúng vẫn ngỏi tại chỗ, thần tâm không 
lay động, nghe đức Phật thuyết giảng mà nghĩ rằng đấy 
chỉ bằng khoảng thời gian một bữa ап”. 

Đoạn trên kể rằng có hai vạn đức Như Lai kế tiếp 
nhau, tất eá đều mang сбпр một tên và thể hiện cùng 
một chức năng (Như Lai. Tathàgata. nghĩa là “vi đã đến 
ш chân lý” và là một trong những danh hiệu của đức 
Phật). Ví Phát cuối cùng của chư Phật này giảng kinh 
Đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài giảng liên tục 
trong sáu пат ngàn năm, nhưng các thính giả trong hội 
chúng nghi rằng đấy chỉ bằng khoảng thời gian ngắn của 
một bữa ап, Sự giải thích đầy dú về ý nghĩa thực sự của 
câu chuyên này sẽ được nêu wong phần bàn vé phẩm 16. 
“Như Lai Thọ Lượng”. Tuy nhiên. một cách vấn tất. câu 
chuyện kỳ bí này chứng minh một cách rõ ràng rằng sự 
chứng ngộ thực sự là một chân lý vĩnh cửu ở mọi nơi và 
không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian. 

Ngài Văn thù nói tiếp: “Sau khi giáng kinh này, đức 
Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tuyên bố với hết thấy hội 
chúng: “Hôm nay, vào lúc nửa đêm, đức Như Lai sẽ nhập 
Vô dư Niết bàn”. Sau khi đức Phật nhập diệt. ВӦ tát Diệu 
Quang đã ghi nhớ kinh Diện Pháp Liên Hoa, liên tục diễn 
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giải kinh này cho mọi người, 

“Bå tất Diệu Quang có một đệ tử tên là Câu Danh. 
Người đệ tử này rất ham danh lợi. và dù ông ấy luôn đọc 
tụng nhiều kinh mà không thâm nhập thu nhiếp được 
kinh nào, hầu như ông quên mất hết. Do đó ông mang 
tên Cầu Danh. Người này cũng do đã vun trồng nhiều 
thiện căn nën có thể gặp được vô lượng đức Phật mà 
kính bái. tôn sùng, tôn vinh và ca шпа, Này Di lặc, hãy 
nên biết, Bô tát Diệu Quang lúc bấy giờ chính là tôi đây. 
trong khi Bồ tất Сай Danh chính là ngài vậy. 

“Gid đây, tôi thấy điểm lành này cũng không khác 
điểm lành ngày xưa. Do đó, tôi xét nghĩ rằng đức Như 
Lai đây sẽ thuyết giảng kinh Đại thừa tên là Diệu Pháp 
Liên Hoa. Này các Thiện nam tử, hãy chấp tay và nhất 
tâm mà chờ Ngài thuyết giảng, chắc chắn Ngài sẽ thuyết 
giảng rốt ráo chân lý cho chúng ta và sẽ làm thỏa mãn 
người cầu дао”. 

Ngài Văn thù kết thúc bài giảng như thế, rồi lập lại 
nội dung bài thuyết giảng bằng lời kệ. Đến đây, phẩm 1 
chấm dứt, 

Điều sâu sắc nhất wong phẩm này là giá wi vô cùng 
của các năng lực tâm linh của đức Phật. Điều được diễn 
tả sống động trong cầu chuyện vé đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh sau cùng là sự kiện đức Phật Thích ca mâu ni 
biết rằng sắp đến lúc Ngài nhập Niết bàn, đã quyết định 
để lại cái kinh nghiệm quan trọng nhất về sự chứng ngộ 
của Ngài cho hậu thế. Tuy nhiên. chúng ta biết rằng bấy 
giờ thản thể Ngài đã quá yếu vì bệnh và vì tuổi già. Dù 
vậy, Ngài vẫn bắt đầu thuyết giảng Pháp rộng lớn, sâu 
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xa của kinh Pháp Hoa. giáo lý manh mẽ nhất, tích cực 
nhất và xác quyết nhất của đời Ngài. Chúng t4 cũng cúi 
mình trước sự vĩ đại của năng lực tâm linh và sự thâm 
sâu của sự chứng ngộ của Ngài. Và chúng ra chở quên 
ràng năng lực tâm linh của Ngài phát xuất nY lòng nừ bi 
dối với những kẻ chưa sinh ra thuộc đời sau. 
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Phẩm П 


PHƯƠNG TIËN 


ược gợi là cốt lõi của Tích môn, phẩm quan trọng 
Đà, là mấu chốt của giáo pháp cửa đức Phật trong 
nửa dầu của bộ kinh Pháp Hoa. Nhan để tiếng Nhật của 
phẩm này là “Hồben" (Phương tiên), một từ ghép gồm 
hai chữ, hó (phương) và ben (tiện). Hò nguyên nghĩa là 
“vuông” nhưng có khi nghĩa là “đứng”. Ben nghĩa là 
“phương pháp“ hay “phương tiện”. Do dó. hàben nghĩa là 
“phương pháp đứng” hay “phương tiện đúng". Tục ngữ 
Nhật Bản có câu Uso mo hòben (một lời nói dối có thể 
thích hợp), lốt hiểu từ này đã bị lệch với ý nghĩa thực sự 
của nó, thật là đáng tiếc. Từ hóben vốn là nhằm uó một 
ý niệm, “một phương pháp soi sáng áp dụng thích hop 
cho người hay cho tường hợp”. Nếu chúng ta không nhớ 
cái nghĩa gốc của nó thì chúng ta không thể hiểu chương 
này một cách dúng đắn được. 

Khi ngài Văn thò báo trước rằng “Trong lần thuyết 
giảng cuối cùng, chắc chấn đức Phật sẽ giảng vẻ vô 
thượng Bồ để mà Ngài đã đạt được” thì tất cả hôi chúng 
dèu náo nức chờ đức Phật mở đầu bài thuyết giảng. Вау 
giờ đức Thế Tôn lặng lẽ và sáng suối xuất định và hỏi 
ngài Xá lợi phất: "Vì chư Phật có thể nhập vào trang thái 
chân thực của mọi sự vật, trí tuệ của chư vị thì khó hiểu 
và khó nhập. hàng Thanh văn và Bích chi không thể lĩnh 
hội được. Vì sao? Vì chư Phật đã từng thân thiết với vô 
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số chư Phật mà thực hành trọn vẹn Pháp vô lượng của 
hết thầy chư Phật môt cách dõng mãnh và nhiệt tâm, đã 
thăng tiến và nổi danh khắp chốn. 

“Vì chư Phật đã thành tựu Pháp thâm sâu chưa từng 
có, nên những ai không tu tập Pháp này một cách thâm 
sâu thì không thể hiểu được ý nghĩa của Pháp này. Chư 
Phật cũng đã thuyết giảng Pháp này bằng nhiều cách 
khác nhau khi có co hội thuận tiện; người nghe rất khó 
hiểu ý định thực sự của chư Phật và rất khó hiểu chư vị 
thuyết giáng như thế là nhằm muc đích gì. 

“Này Xá lợi phát! Từ khí Ta thành Phật, bằng nhiều 
lập luận. nhiều thí dụ, Ta đã thuyết giảng rộng rãi, và 
bằng vô số phương tiện thiện xảo khiến chúng sanh xa 
Па những ý niệm vị ngã [moi thủ chấp]. Vì sao? Vì Như 
Lai viên màn toàn hảo trong phương pháp dàn đạo chứng 
sanh. trong sự thiện xảo và năng lực của Ngài để nêu тб 
trạng thái thực sự của mọi sự vật [pàramità, ba la mật 
hay sự toàn hảo của тї tuệ]. 

“Xá lợi phất! Trí tuệ của Như Lai thì rộng lớn, sâu xa: 
Như Lai có thể thấy rõ hết ау từ quá khứ vô lượng đến 
vị lai vô lượng. Ngài có bốn tám lớn sau đây (Tứ vô 
lượng tâm) mà một người bình thường không thể nào 
tưởng tượng được: đức từ vô lượng [mong muốn rằng đời 
mình làm cho những người khác hạnh phúc], đức bi vô 
lượng |mong muốn rằng công hạnh của mình gë bỏ nỗi 
khổ đau của những người khác], đức hỷ vô lượng {niềm 
vui khi thấy người khác được hạnh рһбсі và đức xả vô 
lượng [cái tâm từ bó cả ý niệm trả thủ vì bị người khác 
gây hại lẫn thủ chấp vào sự dên bù cho hành vi tốt của 
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mình]. Tri kiến của Ngài không bị chướng ngại: năng luc, 
sự vô úy. Thin dinh. giải thoát. tam muội của Ngài 
khiến Ngài nhập vào các cảnh giới vô biền và thành ши 
hết ау các Pháp chưa từng có”. 

“Ха lợi раи Như Lai có thể phán biệt những người 
nghe. có thể giảng pháp mỗi cách khéo léo cho từng 
người dùng lời ahu hòa và khích lệ mọi người Xá lợi 
Phất! Nói một cách cd bản, đức Phật đã thành tựu trọn 
vẹn Pháp vô lượng, vô biên và chưa từng сб.” 


BA LẦN THỈNH HÔI VÀ BA LÅN TỪ CHỐI 


Bấy giờ bỗng nhiên đức Thế Tôn yên lặng. Một lát 
sau, Ngài lại nói: “Thôi dú rồi, Xá lợi phất, không cần 
nói nữa. Vì sao? Vì Pháp mà đức Phật đã thành tựu là 
Pháp chủ yếu chưa từng có và khó hiểu. Chỉ cố Phật 
cùng với Phật mới thấu hiểu chân tướng của tất cả các 
Pháp. tức là mọi hiện hữu có hình thái như thế (như thì 
пипа), bản tính như thể (như thị tính), biểu hiên như thể 
(như thị thể), năng lực như thế (như thị lực), hành tác như 
thế (như thị tác), nguyên nhân như hë (như thị nhân), 
duyên có như thế (như thị duyên), kết quá như thế (như 
thị quá) báo йар như thế (như thị báo) và toàn bộ nên 
tầng rốt ráo như thế (như thị bổn mạt cứu cánh) °. 

Mười pham trù này được gọi là học thuyết Thập Như 
thị jù nyoze) vì chúng gồm mười thuật ngữ đằng trước 
có từ "như thị”. Học thuyết Thập Như thị là chân lý ар 
dụng cho tất cả mọi sự уй! trong vũ trụ, và khái niệm 
“Ba Ngàn (Thế giới) trong Một Niệm” (ichinen sanzen: 
Nhứt niệm tam thiên) khởi từ học thuyết này chính nó là 
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chân lý được đức Phật thuyết day. Nhưng khi mà đức 
Phật Thích ca mâu nỉ đo dự trình bày học thuyết này thì 
đối với chúng ta, sự giảng giải đầy đủ vẻ giáo lý này ở 
đây có thể gầy nhằm lẫn hơn là soi sáng người đọc. Do 
đó, học thuyết này sẽ được giải thích đầy dú sau (các 
trang 199-203). 

Bấy giờ. Thể Tôn muốn trùng tuyên giáo lý này. đọc 
phần sau đây bằng kệ: "Trí tuệ của đức Phật thì vô 
hing. Đấy không phải là môt trí mê mà Ta dë dàng đạt 
được bằng sự học nhanh chóng mà là cái trí tuệ mà sau 
cùng Ta sở đắc sau khi đã theo vô số chư Phật trong thời 
xa xưa và đã đi trọn những con đường chân chánh. Nói 
một cách khác, đấy là ưí tuê tối thương mà Ta đã có thể 
đạt được bằng tu tập tâm thức không ngừng. 

“Không thể theo ai mã lường biết được trí wê của đức 
Phật — Những người được gọi là người có trí nhất trong 
nhiều người khác. những vị Bích chỉ đã đạt ngộ bằng 
kinh nghiệm của chính mình, những vị Bỏ tát mới phát 
nguyện sẽ đạt ngộ như đức Phát cùng lúc với mọi người, 
và những vị Вб tát đã thăng tiến nhiều rong tu tập đến 
nỗi không cồn thối thất. 

“Giờ đây Ta đã hoàn toàn đạt Pháp thâm sâu và vi 
diệu như hết thảy chư Phật trong vũ trụ. Dù chư Phật này 
thuyết giáng nhiều giáo pháp khác nhau những сап bản 
của các giáo pháp ấy vẫn giống nhau. Các giáo pháp của 
chư Phật luôn luôn chỉ gồm một chân lý căn bản dù cho 
lời của chư phật có khác nhau đi nữa. Ông phải nhớ sự 
việc này, những cách thức khác nhau để diễn tả chân lý 
căn bản này, tức là những sức phương цёп của đức Phật. 
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thì rất quan trọng và rất quý giá. Để giải thoát những 
người sơ học tim chứng ngộ khỏi những huyễn hoặc, khổ 
đau wong đời sống hàng ngày, Та đã dùng giáo pháp 
Tam thừa: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát 
thừa. Đấy là nhằm nêu tó sự lớn lao của sức phương tiên 
của đức Phật”. 

Nghe đức Phật thuyết giảng như thế, mọi người đang 
cố mặt trong đại chúng đều tư hồi tại sao đức Thế Tôn 
bây giờ lại ca tụng nhiều lần phương tiện thiện xảo như 
vậy./Moi người đều nghĩ: “Bấy lâu nay đức Phật dạy 
chúng ta giải thoát bằng giáo lý nêu rằng mọi hiện tượng 
trên thế giới luôn luôn thay đổi, và cuối cùng chúng ta đã 
đạt được trạng thái tâm thức như thế sau khi nỗ tực tối da 
để tu tập. Thế mà giờ đây đức Phật lại day rằng những ai 
j Irong trạng thái tâm thức như thế thì không thế hiểu 
được trí tuệ của đức Phảt. Chúng ta không thể hiểu được 
thực nghĩa của lời Ngài dạy”, Do đó mọi người đều bị 
hối rồi 

Вау giờ ngài Xá lợi phất biết được mối nghi trong tâm 
của những người đang hiện diện trong đại chúng và chính 
ngài cũng khòng nám chấc ý nghĩa của lời đức Phật dạy 
nën bạch đức Phật: "Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào, (у 
do nào khiến Thế Tôn nhiệt liệt ca ngợi phương tiện 
thiện xảo tối thượng và diệu pháp thâm sâu, khó hiểu 
của chư Phật? Trước đây con chưa từng nghe đức Phật có 
bài thuyết giảng nào như thế. Bây giờ hết thầy đai chúng 
dèu nghỉ ngờ. Xin Thế Tôn giải thích sự việc пау” 

Thế rồi ngài Xá lợi phất muốn nhấn mạnh diều ngài 
đã bạch. đã nói lại điều ấy bằng kệ. Nhưng đức Phật bảo 
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ngài Xá lợi phất "Thôi đủ rồi, thôi đủ rồi, không cần gì 
phải nói nữa. Nếu Та giảng về điều này thì hết thầy mọi 
cõi trời và người sẽ hoảng hốt, rối rám và nhut chí tu tập. 
Ta không giảng thì tốt hơn”. 

Ngài Ха lợi phất hết sức nôn nóng được biết chân lý 
và không ngại thỉnh đức Phật thuyết giảng. Ngài lại hạch 
Phật. “Bạch Thế Tôn, xin Ngài giải thích điều ấy: Xin 
Ngài giải thích điều ấy! Vì sao? Vì trong hội chứng này 
eó rất nhiều chúng sinh đã từng thấy chư Phật, nhận thức 
của chư vị rất sắc bén và trí tuệ của chư vị rất sáng suối. 
Nếu họ nghe đức Phật dạy. họ sẽ kính cẩn tin theo và tu 
tập”. 

Đức Phát lại dạy: “Thôi đủ rồi, Xá lợi phấu Nếu Ta 
giảng vấn để này thì những kẻ kiên mạn sẽ nghỉ ngờ về 
nó và có thể cười nhạo rằng họ không thể tin theo được”. 

Ngài xá lợi phát vẫn kiên tì. một lần nữa, lại thỉnh 
câu đức Phật như trên. Đức Phật chăm chú nhìn ngài Xá 
lợi phất một lát. Thế rồi đức Phật gật đầu thỏa ý, Ngài 
hỏi Xá lợi phất: “Xá Idi phá! Vì ông đã ba lần ân сіп 
hỏi. làm sao Ta có thể từ chối mà không nói được? Ta sẽ 
phàn tích và giảng giải cho ông. Bây giờ ông hãy chăm 
chủ lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhớ!” 


NĂM NGÀN NGƯỜI RỜI BÓ HỘI CHÚNG 
Sau khi đức Thế Tôn dạy như thế. khoảng năm ngàn 
Tỳ kheo, Tỳ kheo пі, Uu bà tắc, Uu bà di trong hội chúng 
Hiền đứng dây khỏi chỗ ngồi. cúi lễ đức Phật và rút lun. 
Đấy là vì gốc tội trong những người này quá sâu và tính 
kiêu mạn của họ ций lớn đến nỗi họ tưởng rằng họ dä 
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đạt diéu mà họ chưa đạt, đã chứng diều mà họ chưa 
chứng. Vì lầm tưởng như thẻ nên ho không ở lai. 

Đức Thế Tôn yên lăng và không can ngăn họ. Đấy là 
vì Ngài nghĩ rằng dù Ngài có ép họ ở lại. họ cùng không 
thể hiểu giáo pháp của Ngài và có thể tạo kết quả xấu 
nghịch. Ngài cũng xét thấy rằng trong tương lai sẽ có lúc 
họ mong cần một giáo pháp chân thực và së phát triển 
khả năng đứng lúc để hiểu giáo pháp ấy. Việc Ngài sẽ 

' giảng pháp cho họ vào lúc ấy sẽ là con đường nhanh nhất 
để cứu độ họ. 

Thoạt nhìn, thái độ của đức Phát có về như tỏ ra thờ G 
với những người khác, nhưng thảm tâm Ngài tràn đầy dai 
ё. đại từ bi của đức Phật, Điều này lại càng rõ ở ảnh 
ŝu ở phẩm R: “Năm trăm đệ tử được thọ ký” (Ngũ 
bách đệ tử thọ ký): khi Ngài bảo trước cho rất nhiều vị А 
la hán rằng các vị sẽ thành Phật tùy theo sự w tập của 
mình, Ngài bảo cùng ngài Ca diếp (Kà'syapa): "Hàng 
Thanh văn Кіа cũng sẽ như ho. Đốt với những người 
không ở trong hôi chúng này, ông hãy tuyên thuyết lời 
Ta cho họ”. Lời của đức Phật "những người không ở 
chúng này” trỏ vào năm trăm vị Tỳ kheo đã 


việc Ngài chủ ý không ngăn cần họ lúc ấy chứng tỏ năng 
lực lớn lao của Ngài vẻ phương tiện thiện xảo. 

Khi các Tỳ khco kiêu mạn đã ra đi và chỉ những 
người tỉnh cần cầu tìm chân tý ở lại uong hội chúng, đức 
Phật bảo ngài Ха lợi phát: “Người ia nói hoa ưu dàm 
(udumbara) trong ba ngàn nắm mới được nhìn thấy một 
lần. Diệu pháp mà Ta đang giảng cho ông cũng hiểm 


sọ 


được nghe cũng như hiếm được trông thấy hoa ưu đàm 
nở. Hết (һау chư Phât chỉ thuyết giảng khi xét thây đúng 
thời. Hết tháy các бпр đã gặp được cơ hội rất tốt, Này Ха 
lợi phất, tất cả các ông hãy tin Ta: trong giáo lý của đức 
Phật, không có lời nào là sai lạc. Bây giờ hãy lắng nghe 
giáo lý của Ta. 

“Đức Phật giảng pháp bằng vó số phương tiện thiện 
xảo với nhiều lập luận, nhiều thí dụ khác nhau. Không 
.thể hiểu rã mục đích việc thuyết pháp này được. Thực tế 
là chư Phật. Thể Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ nhàm để 
thuyết giảng một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên 
ấy là gì? Рау chỉ là vì chư Phảt muốn khiến người ta 
hiểu dày là mục đích mà họ sống — tức là, Phật tri kiến. 
Nếu mọi người hiểu được thì sẽ thành Phật và sẽ có thể 
dạt hạnh phúc chân thật. 

“Để dat được mục đích này, hết thảy chứng sanh 
trước hết phải hiểu rằng tất cả họ đều có Phât tính Khi 
họ hiểu được rằng họ có bản tính như bản tính của đức 
Phật thì họ sẽ từ bó những tư tưởng ích kỷ nhỏ nhen và 
sẽ có tâm thanh tinh. Chư Phật xuất hiện 8 đời vì muốn 
khai mở cho hết thảy chúng sinh thấy Phật ui kiến. Đối 
với những ai hiểu được Phật trí kiến. chư Phật muốn chỉ 
cho họ mà nêu rõ thế giới là gì rong mắt của đức Phật 
và trong trí cửa Ngài, Sau khí đã hiểu được thưc tướng 
của thể giới. nếu họ có Phát trí kiến, họ sẽ nhân ra càng 
thế giới này là một cüi tịch lặng, bình an. không có khổ 
dau. Chư Phật xuất hiện ở đời vì muốn khiến tất cả 
chứng sanh ngộ Phật tri kiến. Nhưng các chúng sanh tự 
nhiên không thở đạt được trạng thái tâm thức như thế. 
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Đấy là một trạng thái tâm thức mà họ chỉ có thể đạt được 
khi ho nỗ lực tỉnh cần tu tập. Chư Phật xuất hiện ở đời vì 
muốn tất cå chúng sanh nhập vào con đường cửa Phât wi 
kiến. 

“Bàng phương tiện thiện xảo để khai mở cho tất cả 
các chúng sanh thấy Phật tri kiến, tó rõ Phật trì kiến cho 
họ. để họ thông hiểu Phật trí kiến: chư Phât muốn tất cá 
các chúng sinh dat được Phật trí kiên và chư vị dạy rằng 
người ta phải thực sự hiểu mục đích mà người ta sống. 
Chư Phật chỉ nhằm độc nhất cái mục đích lớn lao này mà 
xuất hiện ở đời”. 


MỘT VỊ PHẬT CHỈ DAY CHO CHU BÓ TÁT 


Sau khi thuyết giảng như thế. đức Phật nghiêm giọng 
nói với ngài Xá lợi рі “Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa 
cho các vị Bô rất mà thôi”. 


Chúng ta có thể hiểu câu ấy là “Đức Phật chỉ dạy 
cho các vị Bồ tát mà thôi, do đó hàng Thanh văn và 
Duyên giác không phải là các đệ tứ thực sự của đức 
Phật”. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng câu này có phần 
mâu thuẫn với lời đức Phật đã day: “Chu Phật xuất hiện 
ở đời để khiến hết thấy các chúng sanh thể hội chân Iy” 
Tuy nhiên, khi xét kỹ ý nghĩa những lời day cúa Ngài, 
chúng ta hiểu ra rằng chúng luôn luôn phò hợp nhau. 

Trong các giáo tý của đức Phật có nhiều giáo lý có vẻ 
mâu thuẫn nhau, Nhiều giáo lý hình như mâu thuẫn nhau 
cũng được âm thấy trong kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, đức 
Phật không bao gió nêu những khẳng định mâu thuẫn 
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trong các giáo lý của Ngài. Ngài chỉ nói thẳng chứ không 
quanh co. Do có cái nhìn hẹp hòi về những lời của Ngài 
nên chúng ta không thể đoán được những lời ấy ẩn chứa 
ý nghĩa lớn lao nào đó và do dó chúng ta nghĩ rằng chúng 
chứa đựng những mâu thuẫn. Khí hiểu các lời Ngài một 
cách hạn hẹp, chúng ta sẽ bị nhằm lẫn và nghĩ rằng “Ta 
không thể hiểu được các giáo lý của đức Phật” hoặc 
“không thể liên kết các giáo lý của Ngài được vì chúng 
bất nhất”. 

Chúng ta phải đọc các kinh một cách thâm sâu. 
Những ai gặp khó khăn như trên cần phải đọc đi đọc lại 
các kinh. thế rồi họ sẽ eó thể hiển được phần nào ý nghĩa 
thực sự của các kinh. Nếu họ vẫn không hiểu được kình 
thì họ cần phải nhờ một vị có trình độ cao giảng cho. Họ 
сів phải hiểu rằng thật là rất sai lắm khi nghĩ rằng “Та 
chẳng quan tâm gì đến các giáo lý của đức Phật vì chứng 
có nhiều mâu thuẫn”. Chúng ta phái quyết thọ trì kinh 
Pháp Hoa. Dù cho kính có vẻ khó đến nỗi chứng la 
không hiểu được, bằng sự kiên trì. chúng ta sẽ thực sự 
hiểu được kinh khi nào chúng ta nỗ lực trì kinh. 

Ý nghĩa thực sự của lời Phật dạy “chư Phật chỉ giáo 
hóa các vị Bò tát" cần được điển dịch như sau: 

` “HË chừng nào ban nghĩ rằng bạn có thể đạt ngộ cho 
riêng ban là đủ thì ban không thể đạt sự chứng ngộ chân 
thực. Nếu bạn cẩm thấy chính bạn đạt ngộ dù nhiều người 
khác chưa đại thì sự cảm nhận ấy là một bằng chứng rõ 
ràng rằng bạn vẫa xa cách với người khác. Cảm nhân như 
thế không phải là một sự hài hòa với kë khác. Bạn không 
thể nhập vào trang thái “chư phán vô пра“ vì sự cảm nhận 
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vị ngã của bạn vẫn còn. Do đó sự chứng ngô của bạn là 
không thực. Một người có thể đạt ngô cho riêng mình, và vì 
thế, tất cả những người khác cũng có thể làm như thế. Một 
người có thể được giải thoát khỏi sự khổ đau của riêng 
mình, và đồng thời. tất cả những người khác có thể được 
giải thoát khỏi sự khổ đan của họ. Sự giải thoái của bạn 
cùng với sự giải thoát của những người khác là sự giải thoát 
thực sự của bạn — ngay vào lúc bạn hiểu điểu này, bạn 
được gọi là đã đạt ngộ thực sự và được tự tại khỏi những 
ràng buộc của ảo tưởng và khổ đau trong đời”. 

Thât vậy, bước đầu tiền của chúng ta hướng về giác 
ngộ tạo nên một sự khác biết quyết định cho đời sống 
của chúng ta. Trong trường hợp của nhà toán học Yòichì 
Yoshida được nêu trong lời mở đầu sách. khi còn là một 
cậu bé, ông nhận thấy rằng một không thể chia chẩn cho 
ba hằng toán thập phân. Dù cách biệu quả để tính phân 
số “một phần ba” đã có từ lâu, ông vẫn không biết được 
nó trước khi ông học về phân số. Nhưng ông đã có thể 
nắm được nó ngay khi ông học được rằng các phân số là 
một cách xem xét các con số, 

Chúng ta có thể nói như thế về sự dạt ngô. Hë khi nào 
một người, dù là bậc Đại trí như ngài Xá lợi phất, mà chỉ 
muốn đạt ngộ cho riêng mình, muốn được cứu độ chỉ vì 
mình. thì người ấy vấn không thể vượt qua cái hố sâu 
ngăn cách sự chứng ngộ của người ấy với sự chứng ngộ 
của đức Phật, dù cho người ấy sắp đạt được sự chứng ngộ 
của đức Phật. Tuy nhiên, người ấy có thể nhảy qua hố. 
sâu vào lúc người ấy hiểu rằng sự giải thoát thực sự 
chính là sự giải thoát của chính mình cùng với sự giải 
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thoát của tất cả những người khác. 

Đấy là ý nghĩa thực sự của lời Phật đạy “chư Phật chỉ 
giáo hóa cho các vị Bồ tái”. Ngài nói điều này để giải 
thích rằng chỉ có các vị Вб tát. những người ш tập cứu độ 
cho hết thảy chứng sanh mới có thể nắm được giáo lý 
chân thực của đức Phật. 


CHÍ CÓ MỘT PHẬT THỪA. 


Nếu hàng Thanh văn và Duyên giấc nảy sinh ý định 
ш Bồ tất đạo thì khi ấy họ trở thành các đệ tử thực sự của 
đức Phát Đức Phật không phải không biết họ. nhưng 
Ngài nói những gì Ngài làm để đưa họ đến Phật tri kiến 
thực sự. Bằng cớ là, kế đó đức Phật nói với Ngài Xá lgi 
phật như sau; “Này Xá lợi phát. bằng phương tiện Một 
Phật thừa. Như Lai thuyết Pháp cho tất єй chúng sanh: 
không có thừa nào khác nữa. không có thừa thứ hai, cũng 
không có thừa thứ ba”. 

Mội thừa (Nhất thừa) nghĩa là: Tất cả mọi người déu 
có thế thành Phật. Sự chứng ngộ mà hàng Thanh văn, 
Đuyên giác cũng như Bồ tát đạt được là một mà nhờ đố 
các vị thành Phật, và từ căn bản nó vẫn như thể, Có 
người có thể đạt sự chứng ngộ của Thanh văn. có qgười 
có thể đạt sự chứng ngộ của Duyên giác. Cả hai khía 
cạnh chứng ngộ đều là những cánh cổng đưa đến Phật агі 
kiến. 

Điều này được giải thích bằng ẩn dụ như sau: một 
người đã vào cổng này chỉ có thể vào được ngôi phòng 
trong của Phật tri kiến nếu người ấy trước hết phải bước 
hành lang cửa của việc tu Bồ tái đạo. Đồng (hối, không 
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thể báo rằng cả cổng và hành lang đều không gồm trong 
trú xứ của đức Phật. Tuy nhiên. nếu một người dừng lại ở 
cổng, người ấy sẽ bị ướt súng khi trời mưa và sẽ bị lạnh 
cóng khi trời tuyết. “Tất cả các ông hãy vào phòng wong 
của Phật trì kiến. Cổng Đông, cổng Tây và hành lang, tất 
cả đều là những lối vào dẫn đến phòng trong của Phật trì 
kiến”. Đây là ý nghĩa của lời Phật dạy “Ngoài Một Phật 
thừa, không có thừa thứ hai, cũng không có thừa thứ ha. 
Do sức phương tiên mà ta nën là có hai thừa ấy. Chỉ có 
một cứu cánh chân thực cho tất са”. 

Nếu chúng ta nắm được ý nghĩa chân thực này của lời 
đức Phật dạy thì chúng ta sẽ tự nhiên hiểu được ý nghĩa 
của phần sau của phẩm 2. Nay chỉ giải thich những diểm 
chính gồm một só từ ngữ khó, có thế gáy nhằm lẫn. 

Như trước dây đã nêu, chư Phật xuất hiện ở đời chỉ 
nhằm một mục đích rất lớn là khiến tất cả chúng sinh đạt 
được Phật tri kiến: nói một cách khác, chỉ nhầm khiến 
chúng sanh đạt ngô, hiểu rằng họ có thể thành Phật, Sự thật 
là giáo lý của đức Phật chi là một, nhưng vì hết thàv chúng 
sanh trong đời ác ngũ trược tham lam và xa rời đức Phât 
nên chư Phật, hằng sức phương uện, do Một Phật thừa mà 
biện biệt. tó ау ba thừa Thanh văn, Duyën giác và Bồ tắt, 

Tất cả các chúng sanh dèu có nhiều loại tham duc bắt 
тё thâm sâu trong tâm. Dù cho những ào tưởng của con 
người có vé như đã được tẩy gỡ khỏi ý thức, chúng vần 
còn trong tiểm thức và sẽ khởi lên lại do sức mạnh của 
tập quán cố hữu mà được cung cấp các hoàn cảnh thuân 
hợp. Thuật ngữ Phật học (ó hiện tượng này là jikke, 
nghĩa là những hạt giống bẩm sinh mà chúng ta có bên 


105 


trong chúng ta. Ví dụ, chúng ta bỗng cảm thấy giận dỗi 
khi có ai đó sỉ nhục chúng ta. ай chúng ta đã quyết không, 
bao giờ nóng nảy và đã nghĩ rằng chúng ta đã tất bình 
tỉnh, Điều này хау ra do bởi những tham dục đã hắt гё 
thâm sâu. Ching nào chúng ta chưa йу gë chúng khói 
tiểm thức của chúng ta thì vẫn chưa thể bảo rằng chúng 
ta thực sự được thoát khỏi những ràng buộc của ảo ảnh 
và khổ đau. 

‚Тт thức có ánh hưởng lớn đến sức khóc cúa thể 
chất theo như y học đã chứng tó. Sự việc này giờ đây 
được các nhà tâm lý và các bá công nhận. vốn đã 
được dức Phật Thích ca màu ni xác chứng từ hai mươi 
lãm thế kỷ rồi. 


ĐỜI ÁC NGỮ TRƯỢC 


Đức Phật nói với ngài Xá lợi phất “Chu Phát xuất 
hiện ở thế gian trong đời ác của пат thứ ô trược (sự vấn 
đực) 1, tức năm sự suy tần - suy tàn về kiếp (kiếp tuge), 
sự suy tàn do phiŠn não (phiên não trược), sự suy tàn c 
tất cả chúng sanh (chúng sinh trược) sự suy tần của kiến 
giải (kiến trược) và sự suy tàn của thọ mạng (mạng 
тисс)“. 

Sự suy tần của kiếp (Каїра). sự suy tàn thứ nhất rong 
пат sự suy tàn là sự suy tàn xảy ra do bởi một khoảng 
thời gian rất lâu. Khi ngủyên trạng được duy trì suốt một 
giải đoạn lâu dài thì nhiều thứ ác khởi lên, giống như sự 
xơ cứng động mạch gây ảnh hưởng phiên phức cho sức 
khỏe thể chất. Vì thế, dôi khí thế giới cần vào trong một 
ky nguyên mới để phục hồi sức khỏe củu nó. 
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Sự suy tàn do phiển não nghĩa là con nguói hành động 
mù quáng do những äo tưởng của họ. Đây là lý đo tại sao 
айп hành động tội ác càng lúc càng gia tăng. 

Sự suy tần của tất cả chúng sanh nhằm trỏ đến những 
mâu thuẫn sinh khởi do những khác biệt bên ngoài cửa 
bản tính người ta. Tranh cãi xảy ' ra giữa người ta và có 
thể đưa đến rối rám trong gia đình và trong xã hội nói 
chủng vì người ta không nhận ra ràng tt cả moi người 
dèu được thấm nhuân bằng một sinh lực lớn lao, đo đó họ 
tập trung vào những khác biệt bën ngoài và mỗi người 
khẳng định cái пра của chính mình. 

Su suy lần các kiến giải trỏ những xung đột chung 
khởi lên do các quan điểm khác biệt nhau. Mọi sự di 
ngược với người та vì ai cũng thủ chấp một quan điểm 
hep hài do các mục đích vị kỷ của chính mình. Nhưng 
nếu tất cả đều theo một lối nhìn đúng đắn vé các sự vật 
như giáo lý của đức Phật trỏ bày thì tự nhiên một thế giới 
hòa bình không có tranh chấp sẽ thể hiện. 


Sự suy tàn của thọ mạng nghĩa là tình hình khó khăn 
của thế giới được tạo thành do vì đời người ngán ngùi, 
người ta tìm kiếm kết quả và lợi lạc tức thời từ ý nghĩ và 
sự hành xử, và người ta trở nên lo âu về những thứ lât 
уй. Nếu người ta chỉ cần nhận thức được cái sư thât về 
cuộc sống vĩnh cửu của coa người thì chắc chắn người ta 


+ Ó trượt ở dày theo tác giả. được hiểu là sự mục ruỗng, sưu lần 
(decay). N.D. ˆ 
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së thoát khỏi những khổ dau của mình. 

Trong đời ác ngũ trược như thế. tất cả moi chúng sinh 
bị quá ràng buộc vào những áo tưởng cửa mình, khó có 
thẻ hiểu được giáo lý tối thương khi giáo lý này được 
giảng trực tiếp cho ho. Do đó, chư Phảt dần dàn đưa mọi 
chúng sinh đến giác ngô bằng sức phương tiện chia giáo 
lý làm ba thừa: Thanh văn thừa. theo đó người ta nghệ 
giáo lý của đức Phật và gỡ bỏ các ảo tưởng khỏi tâm 
thức mình; Duyên giác thừa. theo đó người ta không thỏa 
mãn việc nghe giáo lý của đức Phật, mà thể hiện chân lý 
cho mình bằng kinh nghiệm cửa chính mình: và Bó tát 
thừa, theo đó người ta được giải thoát và trở thành môi vị 
Bồ tát là kết quả của việc tu đạo giải thoát những người 
khác. Khi tất cả các chứng sanh hiểu rằng việc phân chia 
ba thừa này phát xuất từ sức phương tiện của chư Phật thì 
phương tiện thiện xảo của chư Phật tự nó sẽ trở thành 
một con đường lớn dẫn đến châu lý. 

Tất cá chúng sanh đều có thể vào Phật đạo từ bất cứ 
mặt nào: từ việc thờ kính Xá lợi Phật. từ việc xây tháp 
từ việc xây chùa đến thờ Phật ở nơi hoang vắng. 
hoặc cá u? việc vun cát giá làm tháp Phật. Tất cả chúng 
sanh đều có thể vào Phật dạo từ việc làm bất cứ điều 
ào, Khi họ không ngừng nó lực tu sửa đức hạnh và 
phát triển đại tầm từ bi thì cuối cùng họ sẽ иё thành 
Phật. 

Những nhóm từ của đức Phậi mà chúng ta phải дас 
biệt сіп thân để hiểu đúng ở đây là: "Та báo trước rằng 
những người như thế này / Trong đời sau sẽ thành tưu 
Phật đạo". Chúng ta cần đặc biệt chú ý đến từ “đời sau”. 
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Đây không có nghĩa là "sau khi chết” mà là “một lúc 
nào dó trong tưởng lai, khi người ta dần dân tỉnh tiến. 
từng bước một”. 

Kinh Pháp Hoa day chúng ta rằng khi người ta đạt 
ngộ. người ta trở thành một vị Phát ngay và thế giới này 
lập tức trở thành cõi Tịnh quang. Kinh cũng dạy chú ng ta 
rằng không phải chúng ta chỉ có thể đến thiên đường khi 
chúng ta chết mà đạy rằng đức Phật ở trong tâm chúng ta 
là thiên đường hiện hữu trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta, 

Trong doạn kệ cuối của phẩm 2. chúng ta đọc thấy 
các dòng sau đây: "chư Phật không bao giù do bởi một 
chiếc xe nhỏ (Tiểu thừa) / Cứu độ tất ác chúng 
sanh”. Những dòng này thường bị hiểu "Cuối 
cùng. chứ Phật không bao giờ cứu đô tất cả các chúng 
sanh do hdi một chiếc xe nhỏ (Tiểu thừa)”, Một số người 
cho rằng như thế là không phù hợp với lòng từ bị của đức 
Phật. Tuy nhiền, ý nghĩa thực sự của nhóm từ này là: 
“Chu Phật không thể cứu độ tất cả các chúng sanh rốt 
ráo do bởi chỉ một chiếc xe nhỏ mà thôi с là. chư 
Phật cứu độ tất cả các chúng sanh đến một mức độ nào 
đó dù đo bởi một chiếc xc nhỏ. nhưng chỉ do bởi chiếc xe 
ấy mà thôi thì chư Phật không thể dàn đến giải thoát tối 
hận, tức là, sự giải thoát tối thượng. 

Đức Phật kết thúc phần giảng ở phẩm 2 bằng những 
idi mạnh mẽ: “Này Xá lợi phất, nên biết rằng Pháp của 
chư Phật là: bằng vô số phương tiện, chư Phật thuyết 
pháp tùy theo hoàn cảnh. Điều chủ yếu là không ngừng 
học hành và iu tập pháp trong đời sống hàng ngày. 
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Những ai không làm như thế thì không thể hiểu trọn vẹn 
cái mục đích độc nhất lớn lao, rằng chư Phật thuyết Pháp 
cho tất cả các chúng sinh theo từng cấp độ và cuối cùng 
khiến ho đạt được cùng môt trạng thái với chư Phảt, 
Nhưng các бар đã biết được những phương tiện thiện xảo 
của chư Phật. Nếu thế thì các ông không còn nghi ngờ 
nữa và tâm các ông rất vui mừng, và các ông cũng có thể 
tự biểu rằng các ông sẽ thành Phật”. 
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Phẩm It 
THÍ DỤ 


rong phẩm trước, ngài Xá lợi phất ba lần tha thiết 

thỉnh cầu dức Phật Thích ca và đức Phật bảo ngài: 
“Thôi dú côi, thói đủ rồi, không cần phái nói nữa”, sau 
đó ngài được đức Phật dạy rõ về mối liên hê giữa giáo lý 
về Một Phật thừa với các phương tiện của chư Phật. Ngài 
Xá lợi phất cảm thấy ngây ngất sung sướng khi hiểu rằng 
<ó một cảnh cửa mở rộng cho ngài nhập vào sự chứng 
ngộ chân thực của đức Phật khi ngài nhận ra những 
phương tiện của chư Phật là có giá trị. 

Thể rồi ngài Xá lợi phất liền đứng dậy, chấp tay và nhìn 
lên khuôn mát của đức Phật mà bạch Phật rằng: “Ôi! Con 
đội ơn Thế Tôn! Giờ đây, nghe Pháp âm của Ngài, con 
được mở mắt nhìn thấy Pháp lần dâu tiên. Con đã thiếu sốt 
biết bao! Khi con nghe đức Phật giâng Pháp như thế này và 
thấy chữ Bồ tát được thọ ký. con rất ngõ ngàng và hết sức 
buón bã mà tự bảo: “Ôi. rốt càng ta cũng chẳng üm thấy tri 
kiến của đức Phát chăng?” Cứ mỗi khí ở một mình trong 
rừng núi hay dưới bóng cây, ngôi hay đứng, con đều suy 
nghĩ: “Та đã nghe giáo lý của đức Phật như các vị Bồ tất 
này, và ta đã có thể hiểu được giáo lý ấy đến một mức độ 
nào đấy. Nhưng tại sao đức Phật chỉ giảng cho ta pháp của 
Tiểu thừa?”” 

“Соп đã sai làm khi phán đoán như thế. Vì sao? Vì 
nếu con nghe đức Phật giảng về sự thành tưu Toàn Giác 
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thì chắc chắn con sẽ được giải thoát do bởi Đại thừa. Бау 
là do tự con lầm lạc khi dà nôn nóng muốn được Đại thừa 
mà cảm thấy mình bị đối xử bất công. Do không hiểu 
đức Phật dàng phương pháp phương tiện cơ nghỉ mà 
thuyết giảng, mới nghe Phật pháp lần đầu, con đã tin 
tưởng, suy xét và xác chứng một cách hời hot. Từ đó соп 
ân hận suốt ngày đêm vì thấy chư Bồ tát được đức Phật 
thọ ky rằng sẽ thành Phật. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên 
con được mở mắt, Quả thực hôm nay con biết rằng con 
thực sự là một nam tử của đức Phật và giờ đây con hoàn 
toàn là một người khác. Nhờ giáo lý tối thượng của đức 
Phát, con сб lối nhìn khác đi vẻ các sự vật. Hơn nữa, соп 
lại được một chỗ trong Phật pháp. Thực sự con đội dn 
Thẻ Tôn 

Thế rôi ngài Xá lợi phát тобо trùng myên ý nghĩa 
này, nêu bài kệ sám hối sự thiếu sót trước đây của mình, 
diễn tả đẩy đủ uang thái tâm thức hiên tai của ngài. 

Rất hoan hý với lời của ngài Xá lợi phát, Thế Tôn bảo 
ngài: "Xá lợi phất! Ông đã hiểu rõ những gì Ta giảng. Nếu 
ông cứ giữ thái độ tâm thức hiện tại trong thời gian dài, 
phụng sự vô lượng đức Phật và thành tựu Bò tát đạo thì 
chấc chắn ông sẽ thành Phật”. 

Nói thế xong, đức Phật ban danh hiệu cho vị Phật 
tương lai này là Hoa Quang Như Lai và tuyên danh Phât 
độ của Ngài là Vò Cấu. Đức Phật cũng gọi thời kiếp mà 
vị Phật ấy xuất hiện là Đại Bảo Trang Nghiêm. 
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THỌ KÝ 


Lời háo trước cho biết sẽ thành Phật, trong tiếng Nhật 
được gọi là juki (thọ ký), một thuật ngữ sau này sẽ được 
thường xuyên nhắc đến trong cuốn sách này. Piu quan 
trọng cần nhớ ở đây là đức Phật không néu lên sự bảo 
đảm suông rằng người ta có thể thành Phật mà không có 
nỗ lực nào cả. 

Khi một tôn giáo suy tàn, nó có thể bị những người có 
suy nghĩ bác bỏ vì nó dạy rằng người ta có thể tái sinh д 
thiên dường chỉ bằng cách đọc thắn chú. Nếu chỉ có thế 
thì nó cũng không đến nổi quá :ệ; nhưng đôi khi nó lại 
rao giảng rằng bất kể những điều xấu ác đã làm của 
người ta, người ta cũng сб thể được cứu rỗi và sẽ lên 
thiên đường nếu chỉ cần mua một lá bùa nào đó. Sự cứu 
độ thực sự của đức Phật không phải là chuyện đễ dàng 
như thế, Chúng ta sẽ không thể nào được cứu độ nếu 
chúng ta không những học mà còn phải hành Phật pháp 
và tự mình vươn tới giai đoạn khiến cho những người 
khác được hạnh phúc nhờ Phật pháp. Giáo lý của đức 
Phật có thể được mọi người hiểu để dàng và phù hợp với 
lý luận và với lẽ thường; giáo lý ấy không phải là vấn đề 
ma thuật hay mé tín. 

Khi mọi người wong đại chúng thấy rằng ngài Xá lợi 
phất đã được thọ ký sẽ được Toàn Giác, tất cả đều hết 
sức vui mừng và tự thâm tâm, бп thờ dức Phật Chư 
Thiên cũng đảnh lễ đức Phật với thiên y và thiên hoa 
tuyệt diệu. Ngay sau đó, chư vị nói kệ myên bố rằng chư 
vị tự tín mình nhất định sẽ thành Phật. 
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Chư Thiên dinh lễ айс Phật vì tất cả các chúng sanh 
trong vũ tm, аёо là đệ tử của đức Phật. Nói một cách 
khác, vì tất cả các sự vật được chân lý toàn vũ tạo sinh 
nên họ không thể không tôn thờ và kính ngưỡng chân lý. 
“Chư Thiên" là các chứng sinh sống ở cối trời. Hình như 
họ không rối rắm, lo toan gì và có vé không cần phải 
nghe Phật pháp, nhưng thực ra, không phải như vậy. Như 
đã nói, vì con đường lý tưởng của đời người luên luôn là 
tinh tấn, nên đến cả chư Thiên cũng không thể cảm thọ 
niềm vui thực sự nếu họ không nghe giáo lý cao hơn do 
đức Phật thuyết giảng. Họ không thể cảm tho niềm vui 
thực sự nếu họ không luôn luôn làm thiện vì chúng sanh 
đang sống trong thế giới Ta bà. Đây là môt đặc trứng rõ 
ràng và sâu sắc của Phật giáo. Chơ rằng một khi đã đến 
cõi trời, người ta sẽ mãi mãi không phải lo lắng gì và sẽ 
sống môi cuộc sống an nhàn thì đấy là một niém tin ngây 
thơ và nông cạn. 

Thế rôi ngài Xá lợi phất bạch Phật rằng: "Bạch Thế 
Tôn! Giờ đây con không còn nghi ngờ. nuối gì. 
Trước đức Phật, tự thân con đã được thọ ký là sẽ đắc 
Toàn Giác. Nhiều vị tự điều ngự mà trước kia là những 
bậc hữu học được đức Phật luôn tuôn giáo hóa, đức Phật 
dạy: "Pháp của Ta có thể khiến người ta khởi tâm giải 
thoát khỏi khổ đau, ưu não”. Những vị ấy cho rằng họ đã 
đạt ngộ do thoát khỏi ảo tưởng. Nhưng nay Thế Tôu dạy: 
“Đây không phải là sự chứng ngộ thực sự. Các ông 
không thể đạt được chứng ngộ thực sự. nếu các ông 
không khởi tâm Bồ tát chân thành phục vụ người khác và 
không ngừng thực hiên điều ấy”. Nhận thấy điều mà giờ 
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đây Ngài dạy rất khác với dièu mà họ đã nghe trước kia, 
tất cá họ dèu nghỉ ngờ. bối 161. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài 
nêu lý đo tại sao như thế cho họ một cách đẩy đủ hơn để 
khiến họ khỏi nghĩ ngờ và ân hận.” 

Bấy giờ đức Phật nói với ngài Xá 
chẳng đã bảo rằng chư Phật hằng nhiều cách lý luận, thí 
dụ và nhân duyên để phương tiện thuyết pháp, khiến 
giáo lý của chư vị có vë như phần này thì cạn, phần kia 
thì sâu, nhưng mục đích cửa chư vị thì luên luôn vẫn là 
một, tức là dẫn hết thầy mọi người đến sự chứng ngỏ của 
dức Phật? Dü các giáo lý của chư Phật có vẻ khác nhau 
về hình thức và nội dung, những giáo lý йу cũng đều có 
một mục đích là cứu giíp những ai muốn đạt ngộ và 
đang nỗ lực để đạt ngộ, những giáo lý này đều đạt cùng 
một kết quả nhu nhau, 

“Này Xá lợi phát! Giờ đây, hãy lại nghe Ta nêu một 
thí dụ để làm cho ý nghĩa ấy được rõ hơn, khiến cho 
người có trí hiểu được nhờ thí dụ,” 

Thế rồi đức Phật kể câu chuyện san đây: 


THÍ DỰ NGÔI NHÀ LỬA 


Trong một nước kia có một vị đại trưởng giả. Tuy già 
yếu. ông ta giàu có vô kể, nhiều ruộng đất, nhà cửa, nô 
lệ và tôi tớ. Nhà ông rất rộng mà chỉ có môt cửa vào, 
bên trong có nhiều người ở, các tiễn sảnh và phòng xá 
dèu cũ kỹ, suy tàn, tường vách lung lay, пёп cột mục rữa. 
xà. nóc xiêu nghiêng rất nguy hiểm. 

Bỗng nhiên lửa bốc cháy cùng một lúc từ mọi phía và 
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ngôi nhà bị ngon lửa bao phú. Tất cả những đứa con mà 
ông trưởng giả rất gắn bó аёо đang ở trong ngôi nhà ấy. 
Đứng bên ngoài, trưởng giả biết rằng Ма đã bùng cháy 
liên quay ud lại ngôi nhà và vô cùng lo sợ khi thấy các 
con vẫn mái më chơi đùa. Chúng không hiểu biết, ngạc 
nhiên hay sợ hãi gì cả. Dù ngọn lửa đang lan vê phía 
chúng, đù đau đớn sẽ cực độ, chúng vẫn không quan tâm, 
sợ hãi và không gấp rút để thoát ra khói ngôi nhà. 


Trưởng giả suy nghĩ: “Ta có đôi tay và thân thể khỏe 
mạnh. Ta sẽ đem chúng ra khỏi nhà nhờ một châu hoa 
hay nhờ một cái ghế dài hay một cái bàn?” Ông ta lại 
suy nghĩ: “Ngôi nhà này chỉ có một cái cửa và cửa rất 
hẹp; các con ta còn quá nhỏ, không biết rằng chúng cần 
phải ra khỏi cửa. Có lẽ chúng sẽ bị cháy trong lửa vì 
chứng đang тї mé chơi đùa. Ta phải nói cho chúng biết 
vẻ điểu hãi bùng này, báo với chúng rằng ngôi nhà đang 
bị cháy và chứng phải ra ngoài ngay, nếu không sẽ bị 
cháy”. 

Dù trướng giả cố gắng dỗ dành và khuyên bảo các 
con bằng những lời ân cán. chứng vẫn mái mê vui vẻ 
chơi đùa. không chịu tin ông và không thấy ngạc nhiên. 
sợ hãi hay cần phải chạy thoát: һап nữa, chúng cũng 
không biết lửa là gì, không biết ngôi nhà là gì và cũng 
không biết nơi ấy là nguy biến thế nào, chỉ biết chạy 
chơi khắp nơi. Dù đôi khí thoáng thấy cha, chúng chỉ 
nghĩ: “Cha chúng ta đang nói gì đó”, và chúng vẫn 
không chú ý nghe ông nói. 


Thế rôi амп giả nghĩ: “Ngôi nhà này đang cháy dữ 
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dội. Nếu ta không đưa được chúng ra ngoài ngay thì chấc 
chấn chúng sẽ bị chấy. Ta không còn cách nào hơn là 
dùng phương tiện thiện xảo để khiến chúng thoát khỏi 
mối nguy hiểm này, vì chúng sẽ không rời khỏi ngôi nhà 
dù ta có báo cho biết. Ta biết rồi! Các con ta thích đồ 
chơi. Chúng luôn luôn bị thu bút về các thứ ấy mỗi khi 
được nghe nói đến”, 

Người cha gợi lớn: “Các dó chơi mà các соп ưa thích 
— Xe đê, xe паі, xe bò — đang sẵn ở ngoài cửa cho các 
con chơi. Các con thích gì ta sẽ cho thứ đó, nhưng tất cả 
các con phải nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà lửa. Những 
thứ mà các con ưa chơi này rất hiếm và quý. Nếu ngay 
bây giờ các con không đến nhân chúng thì sau này các 
con sẽ hối tiếc. Hãy mau mau ra khỏi ngôi nhà lửa mà 
chơi với những dó chơi hấp dẫn này”. Вау giờ, bọn trẻ 
nghe cha nhắc tới những dó chơi mà chúng ưa thích, và vì 
dièu này hợp với mong ước của chúng, lin ra sức xô đẩy 
nhau mà chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy. 

Thế tổi trưởng giả thấy các con đã an toàn thoát ra và 
tất cả đang ở bên ngoài, liên ngôi xuống tại một chỗ 
trống, không còn bối rối, lòng thanh thản và hoan hỷ 
Bấy giờ bọn trẻ nói với cha chúng: “Thưa cha, xin cha 
cho chúng con các đồ chơi xinh đẹp mà cha đã hứa cho 
chúng con chơi, xe dë, xe nai, xe bò". Ông trưởng giả 
bèn cho mỗi đứa con một chiếc xe bò trắng lớn, lớn hơn 
và đẹp hơn bất cứ loại nào trong ba loại xe mà trước đây 
ông đã nêu. 

Không cần nói, vị tưởng giá là người cha dụ với đức 
Phật, Ngói nhà bị hư hoại trỏ trạng thái nguy hiểm và 
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khổ dau của con người ở thế giới Ta bà. Dī nhiên là đức 
Phật ở bên ngoài những ảo tưởng khổ đau của con người, 
nhưng Ngài không hao giờ quên các con của Ngài — tất 
cả các chứng sanb — đang ở trong бар trạng như thế. 
Trạng thái nguy hiểm của thế giới Ta bà được пёи trở 
mót cách trung thực trong việc miêu tả căn nhà bị hư 
hoại. Tình trạng đau khổ cửa tâm người được minh họa 
một cách sinh động trong phần đầu ca đoạn kệ cuối ở 
phẩm 3 kinh Pháp Hoa. Tất cả các chúng sanh ác đều 
phải chạy rong khấp phía, Có những nơi hôi thối phân và 
nước tiểu, tràn đầy đổ do, dòi bọ tụ tập. Chồn, chó sói và 
dã сап cán đạp nhau để паш Шау người, vung rải xương 
thịt người. Sau đó, từng Їй chó đến vó chụp những dó 
thừa, оду gò vi đói, lên đi tìm thức án ở khắp nơi. Mặt 
khác quỹ Cưu bàn dó (Kumbànda) chộp lấy chân chó, 
đánh chúng để chúng không kêu súa được, vặn chân 
quanh cổ chúng và hành ha chúng để vui đùa. Sự miêu tả 
này là một ẩn dụ vẻ thế giới loài Người ưong thời mạt 
pháp mà chúng ta đang sống. 

Lửa bùng cháy trong ngói nhà cũ đang hư hoại này 
biểu tượng cho tất cả khổ đau của con người, gồm già. 
bệnh, chết. Chúng sanh mái mẻ vui thí dục lạc, thỏa 
mãn vật chất mà không biết rằng những khổ đau này sẽ 
trút xuống ho sóm hay muộn nhưng thế nào cũng xảy ra 

Đức Phật muốn đem chúng sanh ra khỏi ngôi nha lửa. 
Tuy nhiên, ngói nhà chỉ có một cái cổng, vã cổng thì quá 
hẹp đến nỗi họ không thể dë dàng qua được. Điều này 
nghia là chỉ có một cách để cứu loài Người và cổng dẫn 
đến sự cứu dó ấy thì quá hẹp khóng dễ gì vượt quà được. 
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Điều này day chúng ta rằng chân lý chí là mộ: và chúng 
ta khóng thể đạt chân lý bằng một thái độ nghi ngờ hay 
thờ o. 

Đức Phật muốn đem các con của Ngài ra khỏi ngôi 
nhà lửa bằng một chậu hoa, một cái ghế dài hay một cái 
bàn. Điều này được diễn dịch rằng trước tiên Ngài nghĩ 
đến việc cứu tất cả chúng sinh bằng tù bí và năng lực 
siêu nhiên, Nhưng dù cho Ngài muốn làm như thế, thì 
vẫn có khả năng là họ không được Ngài cứu độ, do họ 
quá mái mê dục lạc và vật chất. Lòng từ bi của đức Phật 
chỉ có ích khi tất cả chúng sanh dèu có thể nhận га lòng 
từ bi ấy. Vì lý do ấy. Ngài chủ ý không sử dựng thần 
thông 

Nếu chúng ta vào sâu hơn bên dưới ý nghĩa này, 
chứng ta có thể thấy rằng nếu đức Phật đưa chúng sanh 
thẳng đến giác ngộ thì họ sẽ không thể hiểu giáo lý của 
Ngài và sẽ bị sa ngã vì họ quá mài më dục lạc và vật 
chất. Do đó Ngài muốn dẫn đất họ dĩ bước đầu liên 
khiến họ nhận thức được únh trạng kinh khiếp của thế 
giới này. 

Mặc cho mối quan tâm từ bí của đức Phật, chúng sanh 
vẫn thường chỉ liếc nhìn khuôn mặt của cha mình (giáo 
lý của đức Phật, họ không suy xét giáo lý này quan hệ 
đến cuộc sống của riêng ho nhu thế nào và không thiết 
tha lắng nghe giáo lý ấy. Chúng ta vẫn thường kinh 
nghiệm điều này vén tỏ lộ rõ ràng tâm trạng của соп 
người bình thường. 

Thế rỗi. đức Phât dùng biên pháp cuối cùng là nêu 
Һау các xe dê (Thanh văn thừa), хе nai (Duyên giác 
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thira) và xe bò (Bồ tát thừa). Giờ đây, lần đâu tiên tất cả 
chúng sanh đều được thu hút vào giáo lý của đức Phật. 
Khi nghe Ngài dạy rằng “Нау nhận lấy bất cứ giáo lý 
nào trong ba giáo lý này mà người thích; Та sẽ trao cho”, 
họ chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy trong khi nghĩ đến 
những dô chơi hấp dẫn dành cho họ. 

Nghĩ đến các đổ chơi hấp dẫn cho mình nghĩa là 
người ta sẵn sàng nhập vào wang thái tâm thức của 
Thanh văn, Duyên giác hay Bồ lái. Chạy ra khỏi ngôi 
nhà cháy nghĩa là người ta sắn sàng cầu mong giáo lý 
của đức Phát Khi các chúng sanh gỡ bó ảo tưởng khỏi 
tâm mình, họ có thể thoát ngay khỏi ngôi nhà lửa của 
khổ đau trên đời này. 

Tuy nhiên, hợ chưa nghĩ rằng họ được cứu ra khỏi 
ngôi nhà lửa. Tâm họ tràn đầy löng ham muốn có được 
một trong những cỗ xe hấp dẫn ~ sự thể chứng của một 
Thanh văn, một Duyên giác, hay một Bô tát. Thế rỗi hç 
xin đức Phật những cỗ xe này. Điểu này nghĩa là mỗi 
người xin sự chứng ngộ cho chính mình. Thế rôi hoàn 
toàn bất ngờ, vượt ngoài sự chứng ngộ ba thừa, họ thấy 
được giáo lý tối thượng, tức là, sự chứng ngộ Phật thừa 
duy nhất (сб xe bó trắng lớn), chiếu sáng rực rỡ. 

Đức Phật thật sự mong muốn cho tất cả chúng sanh 
những cỗ xe 18р này. Cho nền những ai đã tiến đến cái 
tâm cầu tim sự chứng ngộ tối thượng thì Ngài không tiếc 
gì mà không cho họ cùng một thứ như nhau. Quan điểm 
của đức Phật thật là tuyệt diệu! Mọi người đều có thể đạt 
được sự chứng ngộ của đức Phật ~ đây là tinh thần lớn 
lao của kinh Pháp Hoa. 
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Sau khi kể ẩn dụ về ngòi nhà lửa, Thế Tôn giảng giải 
đẩy đủ ý nghĩa hàm chứa trong ẩn dụ này, và rồi muốn 
giảng cùng một giáo lý như thế một lần nữa bằng những 
lời khác, Ngài thuyết kệ. Sau dy là ý chính của những gì 
Ngài dạy. 

“Xá lợi phát, Ta nói cho ông nghe! Та cũng như vị 
trướng giả trong ẩn dụ ấy, Ta là người được suy tôn nhất 
trong những người trí và là cha của thế giới. Mọi chúng 
sanh đầu là con của Ta. Họ mái mê vào các thú vui trần 
thế và không có đủ trí té và không nhận thức được 
những khía canh chân thực của tất cả các sự vật. Cho nên 
Ta sån sàng cứu vớt họ“. 

“Ba cõi không phải là nơi an toàn cho người bình 
thường. Chúng giống như ngôi nhà lửa với đủ loại đau 
khổ và rất đáng sợ. Luôn luôn có những đau khổ của con 
người, bao gồm cái khổ của sinh, già, bệnh và chết. 
Những ngọn lữa như thế đang cháy không ngừng. Từ xưa, 
Ta đã thoát khỏi ba cối đẩy ảo tưởng và đã trú trong 
trạng thái an lạc không bị ảnh hưởng bởi những phiển 
toái của cuộc đời. Nhưng không lúc nào Ta quên được ha 
cõi. Đấy là vì ba cõi này là lĩnh vực của Ta và tất cả 
những chúng sanh trong đó là con của Та. Nhưng giờ đây 
nơi này đây dẫy khổ đau. Ta không thể không vào thế 
giới khổ đau mà cứu các con của Ta. Và chỉ riêng Ta là 
có thể cứu vớt và che chở họ”. 

*Tất cả vũ trụ này là lĩnh vực của Ta, và tất cả những 
chúng sanh trong đó là con của Ta. Và chỉ có Ta là có 
thể cứu vớt và che chó cho họ”. Những lời của niềm tin 
vững chãi này thật lớn lao biết bao! Những lời này tràn 
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ş dại từ bi biết bao! Tuy уду, từ “Та” không tó 
êng đức Thích ca mâu ni. đức Phật lịch sứ đã sống ở Ấn 
Độ cách dày khoảng 2500 năm. Đúng hơn, nó trỏ đức 
Phát tong nghĩa “vi dã chứng ngộ chân lý", Do đố, 
những lời của đức Phật là sự tuyên bố полу dai răng đổi 
хоз những ai đã thể chứng châu lý. tất cả vũ trụ này là 
lĩnh vực của họ. Ngày cá khi chúng ta, những người 
khủng được như đức Phật Thích ca màu ni. im làng nhắm 
mắt và suy nghĩ với tâm thanh tịnh “Tất cá vũ trụ này là 
lĩnh vực của chứng ta”, chúng ta cũng cảm nhận được sự 
lớn lao của không gian và cảm thấy một sự bình ап nộ 
tại 


t 


Mới опи mot số người có phong trao mua dat 
trên toa tỉnh, Dü thị hiểu này có ve nứa đùa nữa ас. 
trong một nghĩa nào đó, nó được gọi là một phương cách 
hữu hiểu để mở rộng cái tâm con người. Khí ta thực sự 
nghi dên những ngôi ách ха hàng trăm triệu năm 
ánh sáng. những ngôi sao này lặp tức Бау vào tâm ta. và 
như hé thuộc vào sự sở hữu của ta, Khi ta nghĩ đến các 
мї vật hàng chục ngàn năm trước hay hàng chục ngàn 
năm sau, ta hiểu rằng thể giới Бао gồm những sự vài 
này: chúng trở thành một phần của chính tâm ta. Chính 
tầm ta khiến ta không biết thời gian và không gian và ta 
đến dược mọi nơi, 

Neu ta có thể hiểu được sự thật vë vũ trụ như đức 
Phát dã hiệu và hgp nhất được với сиб sóng vũ trụ thì 
у này dễ trở thành сда ta biết báo! Vấn dễ ó đây 
không phái là xác dinh quyền sở hữu mà là cảm nhân 
rằng chúng ta hòa tan vào toàn hộ vü ny. Tóm lại, điều 
зу nghĩa Tà 1а đạt đến wang thái tâm thức "vô ngã”. 
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Nghĩa là đã từ bó cái ngã nhổ hé mà бт thấy cái ngã 
sống với toàn thể. 

Ngay lúc ấy, cái пра lan đẩy khắp vũ trụ. Vô ngã là 
phương cách duy nhất mà ta có thể nghiệm ý tưởng, “Tất 
cả vú uu là lĩnh vực của ка”, Nếu ta đạt được trạng thái 
tâm thức này thì tâm ta được hoàn toàn tự tại. Ta sẽ tự tai 
với mọi sự vật, và dù cho (а có hành động như ta muốn, 
mọi thứ ta làm đều cải thiện cuộc sống của người khác. 
Đây là trạng thái tâm thức của đức Phật. 

Dù cho ta không thể đạt đến trạng thái tâm thức như 
thế trong một bước nhảy, chúng ta cũng phải nó lực cho 
được như thế bằng việc khởi sự noi gương đức Phật. 
Chúng ta chỉ có thể đạt được Phật tâm khi chúng ta đi 
vào Phật đạo bằng cách noi gương Ngài. Đọc kinh. nghe 
giảng, im lặng suy nghĩ và phục vụ tha nhân ~ Có thể 
bảo tất cả điều này là sự tu tập nhằm mục đích từ bổ cái 
ngã cửa ta và hòa tan vào cái toàn thể. Đây là tính thần 
hài hòa. Nếu ta cứ duy mì việc tu tập như thế dù chỉ một 
giờ trong mỗi ngày thì ta có thể ở mức độ nhẹ nhàng, 
tiến gần đến đức Phật; từng bước một và do kiên nhẫn, ta 
có thể thành Phật vào một lúc nào dó trong tương lại. 
Chúng ta phải từ bỏ thái độ nhu nhược cho rằng chúng ta 
không thể đạt được Phật tánh. Chúng ta hiểu ngay tại sao 
điển này là quan trọng khi chúng ta đọc phẩm kế tiếp, 
“Tín giải” (Niềm tin và sự nhận thức). 


MƯỜI BỐN TÔ! PHÍ BÁNG PHÁP 


Ở phần kệ cuối của phẩm 3. đức Phật dạy chúng ta 
din mà chúng ta cần phải biết khí giảng kinh Pháp Hoa 
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cho người khác và dạy những g) mà chúng ta chấc chắn 
phải thụ nhân nếu chúng ta đi ngược với kinh. Lời đức 
Phát day ở đây, “chó vô ý tuyên thuyết kinh”, có thể bị 
hiểu lầm. Lời này không có nghĩa là đừng giảng kinh 
Pháp Hoa một cách vô ích, mà có nghĩa là đừng bao giờ 
giảng kinh một cách sai làm và hãy luôn luôn tìm các 
cách thích hợp để giảng kinh. 

Đức Phật dạy chúng ta rằng, “chớ giảng kinh này cho 
những người nào có các loại ác tâm sau đây”, và Ngài 
nêu ra mười bón tội nghịch với tinh thần của kinh Pháp 
Hoa. Ở đây, Ngài không có ý dạy rằng chúng ta từ chối 
đổi đãi với những người ác tâm như vậy, mà Ngài dạy 
rằng chúng ta cần giảng kinh Pháp Hoa cho họ một cách 
thận trọng sau khí gō bổ các tội phí báng Pháp của họ 
trước đã. vì nếu như chúng ta không làm như thể trước 
tiên thì việc giảng kinh sẽ không có hiệu quả tốt mà thực 
ra Sẽ сб hiệu quả xấu. 

Sau đây là mười bốn tội phi báng Pháp: 

1. Kiêu mạn hay удтал (cao ngao và nghĩ rằng 

mình đã hiểu những điều mình không hiểu), 

2. Giải đãi, hay kedai (lười biếng và mái mê vào 

những sự vật tầm thường), 

3. Kế ngã, hay keiga (chí hành động nhằm vào những 

mục đích ích kỷ); 

4, Thiểu đức, hay senshiki (chỉ nhìn vào bë ngoài các 

sư vật, không cố gấng nắm bắt cái tỉnh yếu cửa 
chúng); 
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5. Trước dục, hay jakuyoku (bị gắn сн vào các dục 
lạc và vật chất): 

6. Bất giải. hay juge (diên dịch mọi sự theo quan 
điểm hạn chế của mình và không hiểu những trọng 
điểm); 

7. Bất tín. hay jushin (không tin vào kinh và phi báng 
kinh do hiểu biết nông cạn); 

8. Tần xúc, hay Ainsuku (bực hội kinh và tổ ra chán 
ghét kinh); 

9. Nghị hoặc, hay giwaku (môi dưỡng nghi ngë vẻ 
chân lý của kinh và прда ngại trong việc un kinh); 

10. Phi báng, hay Агро (nói xấu kinh); 

11.Khinh tiện, hay kyôzen (khinh miệt những người 
đọc, tụng, chép hay giữ kinh); 

12.Tắng ó, hay z2cen (ghét những người ш tập thiện 
pháp trên); 

13.Tật аб, hay кАйзитеп (ghen ghét những người tu 
tập thiện pháp trên); 

14. Kết hận, Һау kenzen (thù hân những người tu thiện 
pháp trên). 

Kế đó là quả báo của các iĝi phi báng Pháp. Điều 


chúng ta cần đặc biệt chú ý ở đây là quả báo mà đức 
Phât néu ra không phải là một sự trừng phat. đức Phật 


không có mối 


lên hệ như thể đối với con người. Vì Ngài 


là chân lý ban phát sif sống cho hết tháy mọi sự vật trong 
vũ trụ, khó có thể nào Ngài lại thể biện hành động di 
ngược với đời sông con người, như để cho соп người rơi 
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vào địa ngục hay để cho con người trở thành loài vật hay 
thành một kë di dang. Ai gây sự rừng phạt như thế cho 
con người? Không cần nối. con người tự gây cho mình, 
Chính áo tưởng của con người trừng phat cho con người 
Ао tưởng giống như một đầm mây den che phủ Phật tánh 
bền trong của chúng ta. Khi ánh sáng Phật tánh của ta bị 
ảo tưởng che phú thì bóng tối khởi lên wong tâm ta và 
bao điển bất hạnh xây đến cho ta. Tình trạng này là sự 
trừng phạt mà chúng ta đã tự ban cho chúng ta. Nếu 
chúng ta thổi tan những đám mây đen ảo tưởng của chinh 
chúng ta thì Phật tánh cửa chúng ta sẽ khói sự tỏa sáng 
ngay. Do đó chúng ta không có gì để sợ nơi đức Phật. 
Chúng ta phải giữ chắc trong tâm và thực sự tin rằng đức 
Phật là vị lúc nào cũng làm hưng chăn mọi chúng sanh. 


— _ Phẩm1V 


TÍN GIẢI 
Ý NGHĨA CỦA TÍN VÀ GIẢI 

TE {shin}, niềm tin là sự vân hành cửa tình cảm, và 

tải (ge), sự nhận thức 1а sư ván hành của lý trí của 
người ta. Dù người ta thường bảo rằng tôn giáo hay tín 
ngưỡng phải được tin thay vì suy luận, nhưng thật là nguy 
hiểm khí tin tưởng mü quáng vào một ión giáo тї không 
vớ một hiểu biết nào về tôn giáo ấy, Nếu tôn giáo này là 
mòt giáo lý sai lâm và vô giá ui thì sư ün tưởng mũ 
quáng sẽ dẫn đến kết quả là tự hủy boại chúng ta mà còn 
gây một ảnh hưởng vô cùng tai hại cho gia đình và xã 
hội nói chung. 


Dù cho một tôn giáo là một giáo 19 tốt di nữa, nhưng 
chừng nào chúng ta còn tin nó một cách mù quầng, thì 
nim tin của chứng ta cũng có (hể bị hoàn cảnh lay 
chuyển. Hãy thí du một người tin rằng anh ta sẽ lành 
bênh hoặc hoàn cảnh của anh ta sẽ được cjdi thiện nếu 
anh chỉ сіл tin vào một tôn giáo nào đó mà không cần 
hiểu giáo lý của nó. Anh được lành bệnh và tin rằng 
dược lành bênh như thế là nhờ tôn giáo của anh, nhưng 
khi bệnh tái phát thì anh bất đầu nghi ngờ, Giả như sau 
đó con trai anh ta bị rớt kỳ thị vào Đại học thì anh ta từ 
hó niềm tín mà anh vốn gắn bó chặt chế bất kể ý kiến 
của người khác, Điều nhu thế thường xuyên xảy ra 


Loại niêm п này khỏng phái là một nióm tin vững 
chấc theo ý nghĩa thực sự của niểm tin mà chỉ là một 
niềm tín hẹp hoi. Một tôn giáo thật sự luôn luôn có thế 
được hiểu bằng lý trí; loại hiểu biết này được gọi là sự 
nhân thức (giải). Khi chúng ta uëu một giải thích rõ ràng 
về một tôn giáo thì riêng dièu này cúng là một niêm tin 
chưa trọn vẹn. Dù cho về mãi tâm linh, chúng ta có tiến 
đến một mức độ nào đó nhờ một niềm tin không ron vẹn 
như thế, chúng ta cũng không thể vượt qua mức độ ấy. 
Một tôn giáo thực sự thì hết sức sâu xa. Chẳng hạn, dà ta 
có thể nhờ lý trí mà hiểu tằng đức Phật là chân lý của vũ 
trụ, nhưng khi chúng ta cố gắng thâm nhập triệt để vào 
chân lý này, thì chúng ta nhận (ћу nó vô cùng sâu xa và 
không thể nắm bắt nó bằng chỉ riêng lý trí. 

Một nhà khoa hoc nổi tiếng đã nói: “Vũ trụ khoa hoc 
trong thời đại chúng ta quá bí ẩn đến nỗi chứng ta chưa 
Ћао giữ tìm thấy nó trong lịch sử tư tưởng ”. Lời nói ấy có 
nghĩa rằng vũ trụ được xét một cách khoa học thì bí ẩn 
hơn nhiều sơ với sự bí ẩn mà người nguyên thủy cảm 
nhận qua sự hiện hữu của mặt trời, mặt trăng, núi lửa, 
giông bão và những hiện tượng thiên nhiên khác hoặc so 
với sự bí ẩn mà соп người cam nhận qua các thời đại khi 
đối mặt với lôn giáo. Kiến thức khoa học càng phát triển 
thì vũ tru hình nhu càng trở nên bí ẩn. Truy tìm sự bí án 
này đến cùng bằng lý thuyết và thực nghiệm là nhiệm vụ 
cửa khoa học và hẳn phải như thế. Mặt khác. qua tin 
tướng vào tôn giáo, chúng ta có thể trực tiếp vào thế giới 
bí ẩn không chỉ bằng lý thuyết suông. Trạng thái tâm linh 
sinh ra do sự gấp gö lần đâu với sự bí ẩn được gọi là 


128 


niềm tin. Khi một người сб gắng giải thích toàn bộ giáo 
lý của một tôn giáo bằng lý trí thì tôn giáo đó không có 
khả năng kích thích những người khác vì người ấy chỉ có 
sự hiểu biết về lý thuyết chứ không thể đưa lý thuyết vào 
thực hành. Một tôn giáo như vậy không tạo sức mạnh 
khiến người khác theo nó. Niềm tin thực sự thì có năng 
lực và sức mạnh. Một người tuy có thể thiếu học và ở 
trong hoàn cảnh thấp kém, anh ta cũng có thể cứu những 
người khác và giúp đỡ ho phát triển tôn giáo nếu anh ta 
chỉ có niêm tin. Nhưng nếu anh ta đã tin vào những gì sai 
lâm về cơ bản thì năng lực của anh ta sẽ gây một ảnh 
bưởng tai bại cho xã hội và những người chung quanh. 
Do 46 niềm tin và sự nhận thức phải đi đôi vđi nhau. Một 
tôn giáo chỉ có thể được gọ: là thực sự khi nó bao gồm 
niềm ün và sự nhận thức. Giáo lý của đức Phật có thể 
được hiểu bằng lý trí. Chúng ta phẩi hiểu giáo lý của đức 
Phật bằng cách nghe giảng và đọc kinh. Một khi chúng ta 
tiến bộ trong nhận thức vë giáo lý thì niềm tin tự nhiên 
sẽ phát sinh. 

Khi một người có cái tâm nhạy bén, không tiến bộ 
trong nhận thuc thì anh ta sẽ phát triển niềm tin ngay khi 
anh ta được bảo rằng “Đây là giáo lý thực sự”. Xét vé 
mặt giáo lý của kinh Pháp Hoa thì điểu này cũng tốt, vì 
anh ta sẽ tiến bộ dẫn dán trong nhận thức bằng cách 
nghe và đọc giáo lý của kinh. 

Tóm lại, chúng ta có thể đi vào một tôn giáo bằng 
khía cạnh niềm tin hoäc khía cạnh nhận thức, nhưng nếu 
một tôn giáo không bao góm cả hai khía cạnh ấy tì nó 
không có sức mạnh thực sự. Bàng sự nhận thức cơ bản 
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này vë các thành phần của một tôn giáo thuc sự, chúng 
ta hãy xét đến chánh văn của phẩm 4. 

Đức Thế Tôn đã thọ ký cho một Thanh văn Tỳ khco, 
ngài Xá lợi phát (Sariputa) rằng ngài Xá lợi phát sẽ 
thành Phật và Ngài đã giảng giải rõ lý do trong ẩn dụ về 
Ngôi Nhà Lửa. Bấy giờ các Thanh văn Tỳ kheo trong hội 
chúng là những bậc Đại trí пг các ngài Tu bỏ dè 
(Subhùti), Đại Ca chiên diên (Mahà kàtyàyana), Đại Ca 
Фіёр (Mahàka'syapa), và Đại Mục kiển liền (Mahà 
Maudgalyàyana) càng lúc càng hiểu giá trị của Pháp. và 
hoan hŷ cực độ. Chư vị liên cúi mình nhất tâm dành lễ, 
chấp tay bạch Phật: "Chúng con là những Ty kheo đầu 
đàn trong hàng đệ tử сба Thế Tôn và chúng con đã trổ 
nên già nua Chúng con tự thấy đã thoái khỏi những 
phiển trược, khổ đau của cuộc đời và tự thấy không cần 
phải nỗ lực để làm gì nữa, cho nên chúng con không vội 
vã cầu tìm Chánh Đẳng Giác”. 

“Thế Tôn đã giảng Pháp trong một thời gian dài và 
trong lúc chúng con đang ngồi tại chỗ, thân thể chúng 
con trở nên mỏi mệt, chúng con lở h và cảm thấy 
không còn cần aghe Thế Tôn thuyết giảng nửa. Chúng 
con chỉ nghĩ đến Không, Vô tướng và Vô tác. Còn đối 
với Pháp mà chư Bổ tát nêu uó cho người khác với lòng 
đại từ bì, аг tại thuyết giảng theo khả năng của người 
khác. khiến họ 10 bày bản tính thực sự của họ, cứu đồ 
đồng đều hết thảy và thanh tịnh cuộc đời, thì tâm chứng 
5 i không thich thú. Chúng con hết sức hối tiếc về sự 
hiểu biết không trọn vẹn của chúng cơn. Nay nghe đức 
Phật thọ ký cho Xá lợi phất căng như cho chư Hiển hữu 
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Thanh văn của chúng con rằng “Ông sẽ chứng đạt Vô 
thượng Chánh Đắng Giác", chúng con hết sức hoan bý. 
Chẳng ngờ rằng nay chúng con bỗng được nghe Pháp hy 
hữu này, chứng con vô cùng vui mừng vì đã thu đạt điều 
rất lớn lao, thiện lành, một viên ngọc vô giá như thế mà 
không cầu üm. Bạch Thế Tôn! Thế là chúng con đã hiểu 
giáo pháp mà nay Ngài giảng cho chúng con. Giờ đây 
chúng con xin được nói bằng một ẩn dụ để làm rõ ý 
nghĩa này”. Thế rồi bốn vị đại Thanh văn kể câu chuyện 
sau đây. 


ÁN DỤ VỀ NGƯỜI CON TRAI CÙNG KHỔ 


Một thanh niền rời bỏ người cha mà аі xa. Ông ta 
sống ở một xứ xa trong một thời gian dài và cuối cùng 
ông được năm mươi tuổi. Càng lớn №61, ông càng trổ nên 
nghèo. Lang thang đây đó để бт việc làm, cứ thế cho 
đến khi ông trở về quê hương. Người cha. vốn rất đau 
khó vì đứa con trai đã bổ nhà mà đi, đã tìm kiếm đứa con 
khắp xứ nhưng không gập được. Bấy giờ người cha đã 
lập nghiệp ở một thành phố nọ. Ông trở nên rất giàu, 
hàng hóa và tài sản của ông không kể xiết. Ông có rất 
nhiều tôi tó, người hầu ké ha. 

Trong khi đố, người con trai cùng khổ lang thang từ 
làng này qua làng khác và qua nhiêu thành phố, xứ sở. 
cuối cùng đến thành phố mà người cha lập nghiệp, Ông 
dang đứng trước cổng nhà cha ông mà không biết đấy là 
nhà của аі. 

Trong khi người cha vẫn luôn nghĩ đến đứa con, ông 
không bao giờ nói điều ấy với ai. nghĩ đến sự mất mát 
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của minh và nuôi lòng tiếc nuối, бпр tự nhủ: “Ta đã già 
yếu lại có tài sản lớn mà không có con trai. Một ngày 
nào đó ta sẽ chết, tài sản ta sẽ bị phân tán và mất đi. Chỉ 
cần ta mang được con trai ta vë mà giao tài sån cho nó 
thì ta sẽ sung sướng, hạnh phúc biết бао!" Вау giờ, người 
con trai nghèo khổ đã làm công đây đó, bất ngờ dừng lại 
trước nhà cha mình, hy vọng sẽ được thué làm việc. 
Đứng ưước cổng, từ xa ông trông thấy một cụ già trang 
nghiêm đang ngôi trên sáp và nhiều người có vẻ sang 
trọng đang vây quanh và cung kính cụ. Người con trai 
cùng khổ thấy người uy quyền kia thì đâm sa hãi và nghĩ: 
“Опр ta hẳn là một vị vua hay một vị nào đó trong hàng 
vua chúa, Đây không phải là nơi để ta kiếm việc làm. 
Tốt hơn ta nên đi kiếm làng nào nghèo khổ, nơi ấy ta có 
thể đem sức cần cù ra mà làm thuê thì sẽ kiếm được thức 
ăn áo mặc để dàng hơn. Nếu ta ở đây lâu, ta có thể bị bắt 
và bị ép vào công việc °. Rồi ông vội vàng bỏ chạy. 

Bấy giờ vị phú ông đã nhận ra đứa con trai của mình 
từ khi thoat trông thấy, liền rất vui mừng mà nghĩ: “А! 
Соп trai ta bóng nhiên trở về. Mong ước của ta được 
thỏa. Ta đã ùm thấy đứa con mà ta có thể giao lại tất cả 
tài sản của ta”, Ngạc nhiên khi thấy con mình thình lình 
bỏ chạy, người cha liền sai người hầu đuổi theo và mang 
ông ta về. Người con trai cùng khổ ngạc nhiên và sợ hãi 
la lớn: “Tôi không có xúc phạm gì đến quý vị, sao lại bắt 
tôi?” Nhưng các sứ giả wm lấy ông và bắt ông ta quay 
lại. Người con nghĩ rằng dù ông vô tội, ông cũng sẽ bị 
giam giữ và điều này chắc chắn có nghĩa là ông sẽ phải 
chết. Nghĩ như thế, ông sg hãi đến nỗi bün rún và ngã 
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xuống đất. Người cha từ trong thấy thế liền ra lệnh cho 
các sứ giả: "Không cần phải làm như thế với hắn. Chớ 
dùng sức mạnh mà mang hắn về. Hãy ráy nước lạnh vào 
mặt hắn để làm cho hấn lai tỉnh và đừng nói gì với hắn 
nữa". Người cha biết rằng cung cách của con mình là 
thấp hèn do đã sống lâu trong nghèo túng và rằng địa vị 
cao trọng cửa ông đã làm cho con ông sợ. Dù ông biết 
chắc rằng đây là con ông, ông vẫn không nói gì với ai 
mà quyết định sẽ từ từ lôi kéo con ông. 

Sau khi tảy nước lạnh vào mặt người con và làm cho 
ông tỉnh lại, một sứ giả nói: “Nay ta cho anh được tự do; 
anh muốn di đầu thì dì”. Người con trai cùng khổ mừng 
rỡ ra đi, liền пас cúi mình kính cẩn. Ông ta đến một làng 
nhỏ để kiếm thức ấn và quần áo như thường lệ. Thế rồi 
người cha muốn lôi kéo con mình, đã vạch ra một kế 
hoạch. Ông bí mật sai người dàn ông ăn mặc tôi tàn vào 
có về xoàng xinh và dặn: “Các anh hãy đi đến nơi ấy mà 
nhẹ nhàng nói với người nghèo khó kia rằng: “Đây có 
một chỗ cho anh làm việc, anh sẽ được trả tiền công gấp 
đôi”. Nếu người ấy đồng ý thì mang anh ta về đây và 
giao việc cho anh ta, Nếu anh ta hỏi các anh muốn anh ta 
làm gì thì các người có thể nói với anh ta: “Chứng tôi 
thuê anh dọn một đống phân và hai chúng tôi sẽ cùng 
làm việc với anh7”, 

Người con trai cùng khổ nghĩ rằng đây là công việc 
thích hợp với ông và tin theo hai sứ giả, nhận trước tiên 
công và cùng họ đọn đống phản. Người cha nhìn ông mà 
thương tình. Một hôm nhìn qua cửa sổ người cha thấy 
gương mặt của người con từ xa, dg bẩn và tiểu my, ở gần 
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những đống phân và rác. Thế rồi người cha không chịu 
nổi lòng thương xót người con, liền mặc quần áo tôi tần 
rách rudi, do bẩn, lấy bùn đất vây làm thân thể, cầm cái 
xéng mà đến với những người lao công. Ông nói với họ: 
“Làm việc đi nào, chớ có lười biếng ". Rồi người cha bảo 
người con: “Ta nghe nói anh là một ké nghèo. Anh 
không có gì để sinh sống, phải thế không? Từ nay, anh 
có thể trông cậy vào ta. Này anh bạn, anh cứ ở lại đây 
mà làm việc, chớ đi đâu khác nữa. Ta sẽ tăng lương cho 
anh. Thứ gì anh сіп, cứ lấy mà dùng, đừng ngại ~ chén 
bát, đồ đạc, gạo cơm, bột, muối, війт v.v... Ngoài ra còn 
có một lão bộc già yếu dành cho anh nếu anh cần. Cứ tự 
nhiên. Ta cũng như cha anh, đừng lo lắng gì nữa. Ta đã 
già, còn anh thì trẻ và khóe mạnh. Bấy lâu nay làm việc, 
anh chẳng bao giờ dối trá, lười biếng, cộc cần hay сап 
nhàu. Ta không hè thấy anh có lúc rỗi như các lao công 
khác. Từ nay trở đi, anh sẽ như là con ta vậy”. 

Thế rỗi vị trưởng giả đặt cho бпр một tên mới và gọi 
ông là con. Người con cùng khổ dù được vui hưởng như 
thế, vẫn nghĩ rằng mình là kë làm thuê mướn thấp hèn. 
Vì vậy, trong hai mươi năm, ông vẫn tiếp tục được thué 
dọn phân. Sau thời gian này, có sự tin cậy lẫn nhau giữa 
hai cha con, và người con muốn đến hay đi tùy ý dù tỉnh 
thần hèn kém của ông vẫn chưa thay đổi. 

Sau đó, ông trưởng giả bị bệnh và biết mình sắp chết. 
Ông giao phố cho người con quản lý tất cả tài sản của 
ông. Dù người con đã được người cha tin cậy, ông vẫn 
không loại bó được mặc cảm tự ty. Sau một thời gian 
ngắn, người con đã quen với việc quần lý nhà cửa và tất 
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cả tài sản của cha mình, và lối suy nghĩ của ông được mở 
rộng dần, khiến ông nghĩ rằng có thể tự mình cai quản 
toàn bó ngôi nhà của người cha. Giờ đây óng xem thái 
độ trước đây của mình là không tốt. 

Người cha rất hài lòng khi thấy như thế, Thấy mình 
sắn chết, ông gọi người con đến đồng thời cũng tập hợp 
các thân thích, vua chứa, đại thần, Sát đế ly và dân 
chúng trong nước. Khi tất cả đều tụ hội, ông tuyên bố với 
mọi người: “Đây thực sự là con trai của tôi và tôi thực sự 
Tà cha của nó". Ông giải thích tại sao như thế và bảo họ: 
Tất cả tài sản mà ta sở hữu hoàn toàn thuộc về con trai 
tôi”, 

Khi nghe như thế, người con trai rất vui mừng trước 
Чп bất ngờ ấy và nghĩ rằng: “Phần ta, ta chẳng có ý định 
hay nỗ lực gì mà giờ đây tất cả tài sản này lại tự đến với 
а”, 

Ап dụ vë người con trai cùng khổ là ẩn dụ thứ hai rong 
bảy ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, Ngay sau khi kể xong ẩn 
du này. bốn vị Thanh văn liền bạch Thế Tôn: “Vị trưởng 
giả đại phú ấy là đức Phật và tất cả chúng con là các nam 
tử của Ngài”. Thế rồi các vị ca ngợi lòng từ bi và năng lực 
thiện xảo của đức Phật, đã đưa họ đến giáo pháp Đại thừa 
dù họ đã thỏa mãn với sự chứng ngộ Tiểu thừa. 

Phẩm 4 được chấm dứt bằng các câu kệ do ngài Đại 
Ca điếp đọc để kể lại câu chuyện. 

Từ quan điểm của chứng ta, người con trai cùng khổ 
tượng trưng cho tất cả các chúng sanh. Nhưng ở đây, 
chúng ta hãy xem người con trai là bốn vị Thanh văn ấy 
và thử áp dụng ẩn dụ trên vào trường hợp của các vị Ấy. 
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Người con trai cùng khổ đầu tiên vẫn biết rằng vi 
trưởng giả già giàu có (đức Phập là ngưỡi cha thực sự 
của mình, nhưng rời xa cha và lang thang qua nỗi khó 
của con người, trổ cho trạng thái thông thường của các 
chúng sanh trong đời. Trong giai đoạn này, bốn vị Thanh 
văn là người thường như chứng ta. Tuy nhiên, không có 
sư từ bó mối đây liên hệ cha và con. Dù người con khòng 
biết rằng mình có Phật tính và vẫn lang thang trong cuộc 
đời khổ dau cửa con người, người ấy ủnh cờ đến với đức 
Phật. Đứng ở cổng ngôi nhà của đức Phật các chúng 
sanh không biết rằng Ngài là cha mình. Nhưng đức Phật 
thì nhận ra con của Ngài ngay. Đức Phật luôn luôn gần 
gũi với chúng ta; chân lý thì ở khắp mọi nơi, và đức Phật 
chờ chúng ta üm thấy Ngài. Chúng ta chỉ việc hòa hợp 
tâm mình với Ngài. Đức Phật cố gắng đưa các chúng 
sanh đến chân lý, nhưng các chúng sanh lại quay lưng với 
Ngài do bởi họ có cảm giác thấp kém, cho rằng giáo lý 
của Ngài quá cao xa đối với họ và rằng những người như 
họ không thể đến với Ngài được. 

Thế rồi đức Phật muốn lôi kéo các chúng sanh, vạch ra 
một kế hoạch. Ngài gởi các sứ giả (những người phục dịch 
trong ngôi nhà của đức Phật và được sự an tinh tâm thức ở 
đấy, tức là, hàng Thanh văn và Duyên giác) đều xuất hiện 
như người thường nhưng đã đạt tối tình độ tâm thức cao 
hơn các chúng sanh bình thường, và Ngài bảo chư vị ấy 
nâng cao trình độ tâm thức của con người sao cho chư vị cố 
thể phối hợp được với những người như thế trong t cách sứ 
giả. Bảo người con dọn đống phân có nghĩa là đức Phật dẫn 
dất các chúng sanh thoát khỏi các ảo tưởng của họ bằng 
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cách m tập Tiểu thừa. Phàn này của Ẩn dụ người con wai 
cùng khổ áp dung vào quá trình tu tập của bốn vị Đại 
Thanh văn hơn Їй vào trạng thái của các chúng sanh nói 
chung. 

Sau khi dàn dần khiến cho bón vị Thanh văn quen với 
giáo lý của Ngài theo cách ấy, đức Phật muốn goi ho là 
các con trai của Ngài và cố gắng cải tiến ho bằng giáo lý 
chân thực của Ngài. Trong khi ấy, bốn vị Thanh văn vẫn 
còn bị ấn tượng rằng giáo lý của đức Phật chẳng liên hệ 
gì với họ mà thuộc về một bình điện cao hơn, và họ đã 
vạch ra một đường phân cách giữa đức Phật và chính ho. 
Cho nên họ tiếp tục tu tập giáo lý Tiếu thừa môt cách 
chuyên chú trong hai mudi nám. 

Đây là điểm mà người thường nhận thấy khó theo cho 
được. Trong hai mươi năm, các ngài Tu bó để. Ca chiên 
diên, Ca điếp và Мис kiën liên vẫn tiếp tục miệt mài 
dọn đống phân mà không hè mệt mỏi, sở suất, sân hận 
hay tranh cãi với các đồng sự. Về điểm này, chư vị đã 
chứng tỏ đầy đủ danh xưng của mình là những đại đệ tử 
của đức Phật Thích ca mâu ni. Theo cách ấy, cuối cùng 
chư vị đã đạt được tâm giải thoát và trở nên thuần thục 
với giáo lý của đức Phật. 

Thế rồi đức Phật mở cửa kho tàng giáo lý của Ngài và 
bảo với chư vị ấy: “Các ông có thể có mọi thứ trong kho 
tầng giáo lý của Ta". Рау là cách nói của đức Phật, bảo 
văng họ là những nam tử thực sự của Ngài, họ có thể lấy 
bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng chư vị ấy vẫn nghĩ rằng họ 
còn là những kẻ tôi tó và không thể ha bỏ cái бпр thần 
hën kém của họ. Do đó. dù họ thành ши bổn phận như 
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giảng pháp thay đức Phật, toàn hảo và chân thành như là 
những sứ giả (đệ nt của đức Phậu. Họ vẫn không thể Ña 
bỏ cái tâm thái của nhị thừa và rất hài lòng với tình trạng 
hiện Lại của mình. 

Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trước khi Ngài nhập 
diệt, Ngài tuyên bố: "Mối liên bé giữa đức Phật và hết 
thảy chúng sanh là mối liên hệ cha và con. Tất cả dèu có 
thể thành Phật”. Mới đầu các đệ nf ngạc nhiên vé lời 

. tuyên bó lớn lao này của đức Phật, và họ vô cùng hoan 
hy mà nhận ra rằng báng nhiên tài sản đức Phật (sự 
chứng ngộ của đức Phật rõ ràng thuộc vè họ. 

Ап dụ này minh họa quá trình tu tập lầu даі của bốn 
vị Thanh văn ấy và cũng thể hiện lòng từ bi và папр lực 
thiện xảo của dức Phật mà qua đó Ngài kiên định chăm 
sóc các dé tử và dẫn dàn đưa họ đến trình độ cao hơn, 
Tuy vậy, cũng may là chúng ta có thể đối mặt với kinh 
Pháp Hoa mà không cần trải qua quá tình lâu dài ấy. Do 
đó, chúng ta có thể lao thẳng vào đổi cánh tay của đức 
Phật. Nhung những thái độ tâm thức khác nhau là cần 
thiết nếu chúng ta phải làm như thế, Phẩm kinh này cũng 
bàn đến những thái độ tâm thức ấy. 


KIÈU MAN VÀ KHIÊM ТОМ 


Thái độ tâm thức đầu tiên mà ta học ở phẩm kinh này 
là từ bỏ cái tỉnh thần w ty. Tự nghĩ rằng mình vô dụng là 
từ chối Phật tính của chính mình, và đo đó, là từ chối đức 
Phật. Như thë là một sy phi báng đức Phật. 

Та сіп giải thoát tầm ta. Ta phải luôn luôn tư nhủ: 
“Та cũng có thể thành Phật: ta dáng nhất với vũ tr”. Ta 
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phải nhắc đi nhấc lại mài cho chính minh như thế. Khi ta 
tâm niệm điều này trong một thời gian nhất định mà khóng 
nghĩ gì khác hơn, ta có thể nhập vào trạng thái hoàn toàn 
định tâm. Trạng thái này khiến cho chúng ta tăng cường sự 
tự tín. Loại ау tin này hoàn toàn khác với sự kiêu mạn. Kiêu 
mạn nghĩa là nghĩ rằng minh đã thể chứng những điều mà 
thực ra mình chưa thể chứng, là phán đoán các sự vật theo 
ху nhận thức giới hạn của mình. 

Mặt khác, khi chúng ia có thể chứng diéu gì, chúng ta 
thường không ý thức dược ngay về sự thể chứng của chính 
chúng ta, Một người đã đạt được môt папе thái tâm thức rất 
cao mới có thể uy mình cảm nhận sự thể chứng của mình, 
nhưng hầu hết chúng ta đều không ý thức ngay liền sự thể 
chứng của chúng ta. Chúng ta chỉ dần dàn biết đến nó nhờ 
các kết quá của nó. Chẳng hạn, một cách nào đó, chúng ta 
cảm thấy lòng thanh thản; chúng (а cảm thấy vui mừng; 
chúng ta đã có tấm lòng cởi mở, chúng ta không còn bực 
dọc hay sợ hãi những đổi thay tầm thường trong hoàn cảnh; 
chúng ta cảm thấy rằng mọi sự хау ra như chúng ta mong 
muốn. Khi chúng ta có những cảm giác mơ hồ như vậy; dù 
không thực sự ý thức vë chúng, chúng ta cũng đã đạt dược 
cấp độ thứ nhất của chứng ngộ. Do đó khi nghĩ rằng: “Та có 
thể thành Phật" hay “Ta đồng nhất với vũ trụ” thÝ đấy 
không phải là kiêu man, vì chúng ta đã thực sự kinh nghiệm. 
điều này ở một mức độ nào đó, 

Mặt khác, ta phải giữ thái độ khiêm tốn khi chúng ta 
nghe Phật pháp và khi chúng ta truyền bá Phật pháp cho 
người khác. Cả thái độ bên trong và bên ngoài của chúng 
ta đều phải luôn luôn khiêm (ón. Nhưng khi chúng ta 
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nghi về chân lý thì chúng ta được phép tự hào bao nhiêu 
cũng được. Chúng ta có thể ấp những ý tưởng có vẻ 
phô trương như “Ta là ké thừa kế vũ trụ vì ta là con đức 
Phật. Vũ tru chính là của chúng ta, cho nên ta cũng có 
thể sở hữu vũ tru”, Nghĩ như thế là một con đường tất 
giúp chúng ta thẳng đến vòng tay của đức Phật, và khiến 
chúng ta làm như thế là mục đích duy nhất của sự xuất 
hiện của đức Phật trên thế gian này. 

Thái độ tâm thức thứ hai mà ta học ở phẩm 4 là duy 
trì cả niềm tin lẫn sự nhận thức đôi với kinh Pháp Hoa. 
Không cố hai thứ ấy, chúng ta không thể vững chải tiến 
vào vòng tay của đức Phật. Có thể chúng ta bị lệch khỏi 
dường đứng hoặc đi vào đường sai lạc hoặc đi vào ngõ 
cụt trong đời người. Nếu điều này xảy ra cho chúng ta thì 
chúng ta cần đọc lại kinh Pháp Hoa. Theo cách ấy, chúng 
ta có thể chắc chấn tìm ra được cách quay cuộc sống của 
chúng ta vào con đường đúng đắn, vì kinh Pháp Hoa gồm 
những giáo lý có thể áp dụng cho người ta trong mọi tình 
huống; chứng ta có thể ид nên sáng suốt bằng cách khởi 
đầu từ bất cứ phần nào của kinh. Đây là thể cách khiến 
chúng ta có thể thoát khái những ngõ cụt của đời người. 

Điều quan trong thứ ba mà ta học ở phẩm 4 là những ai 
đủ may mắn gặp được kinh Pháp Hoa và có thể hiểu được 
kinh, tin vào kinh thì có thể чёп thẳng đến vòng tay của đức 
Phật. Tuy nhiên. thế giới ngày nay đang ở trong đời ác với 
ngữ trược, đầy аду những “người соп cùng khổ”. Chúng ta 
chỉ có thể được gọi là đã thực sự tu tập tỉnh thần kinh Pháp 
Hoa nếu như chúng ta cứu được những người con cùng khổ 
theo hết khá năng của chúng ta. Điều độc nhất chúng ta có 
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thể làm để cứu họ và dẫn dắt họ là hiểu tinh thần phương 
tiên thiện xảo của đức Phật như được minh họa rong phẩm 
này. Đồng thoi. chúng ta phải noi gương đức Phật khí sử 
dụng phương tiện thiện xảo, chúng ta đừng quên rằng theo 
gương tốt của người khác là con đường để đạt muc đích. 


Bài học thứ tư mà chúng ta học ở phẩm 4 là cách thức 
tuyệt diệu để tiến từ niễm tin đến nhận thức được nêu tổ 
đây. Bốn vì Thanh văn, nghe và hiểu Ấn dụ vé ngôi nhà 
lửa. Không những họ chỉ nghĩ rằng họ đã hiểu ẩn dụ ấy 
mà còn chứng tó sự hiểu của họ trước đức Phật bằng một 
ẩn dụ khác, Không chỉ thọ nhận giáo lý một cách thụ 
động mà còn chủ động thông báo rằng chúng ta có thể 
hội được là cách thức rất tốt để vừa làm sâu nhận thức 
vừa nâng cao niềm tin của chúng ta. Hơn nữa, điều ấy 
cũng giúp làm sâu nhân thức của người khác và nâng cao 
niềm tin của họ. Chúng ta không nên bỏ qua điều quan 
trọng là nói về những Kinh nghiệm tôn giáo của chính 
chúng Та cho người khác biết, như đã được nêu tổ trong 
phẩm này. 
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Phẩm V 


DƯỢC THẢO DỤ 


rong phẩm trước, bốn vị Đại Thanh văn bày tô sự 

kính mộ vë lòng đại từ bi và năng lực thiện xảo của 
đức Phát qua Ал du vé người соп trai cùng khổ, thế ròi 
các vị ấy bạch với đức Phật rằng họ hiểu rằng Ngài 
giảng pháp bằng nhiều cách khác nhau tùy theo khả 
năng của các chúng sanh và trình độ thể chứng của hạ, 
thuyết giảng của Ngài vån luôn luôn được đặt căn bản 
Nhất thừa (Phật thừa), và rằng họ đã nhấm đến Nhất 
thừa, Khi các vị ấy đã nêu niềm tin và nhận thức của họ 
như thế, đức Thế Tôn nói với hợ như sau: 

“Lành thay! Lành thay! Này Са diếp, ông đã khéo 
tuyên bố các công đức chân thật của đức Phật. Quả thật, 
các công đức này giống như ông nói. Đức Phật còn сб vô 
lượng, vô biên, уд số công đức mà đù cho ông có nối mãi 
vẫn không thể diễn tả đầy đủ được. 

“Này Ca diếp! Hãy biết rằng đức Phật là vị Pháp vương. 
Ngài biết trọn vẹn trạng thái thực sự của hết thầy mọi sự 
vật. Khi thuyết giảng mọi pháp, Ngài phân tích, hiện biệt 
nhờ sự thiện xảo vé trí (trí phương tiện) và thuyết pháp tùy 
theo người nghe và йу theo cơ hội Mọi pháp mà Ngài 
giảng đều đưa đến cấp độ của sự hiểu biết toàn hảo (nhất 
thiết trí địa). 


“Đức Phật thấy và biết công đức của mọi phấp và 
cũng biết hết thấy chúng sanh trong thâm tâm đang nghĩ 
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và сат thấy những gì. Ngài thâm nhập vào các chúng 
sanh mà không bị trở ngại gì. Hơn nữa, Ngài có sự hiểu 
biết tối thượng vé trạng thái thực sự của tất cá mọi sự vật 
trên đời. Ngài khai mở cho tất cả các chúng sanh cái trí 
tuệ mà Ngài có thể nhận thức, cả những mặt khác nhau 
và giống nhau của hết Шау các sự vật”. 


ÁN DỤ VỀ NHỮNG CÂY CÓ 


- Với lời mở đầu ấy, đức Phật giảng về Ẩn dụ về những 
cây сд. “Này Ca diếp! Giá như trên các núi, doc theo các 
sông, suối, trong các thung lũng và trên các đồng bằng, 
сб các cây mộc, cây thảo, bụi cây, rừng cây và rất nhiều 
loại dược thảo, tất cả đểu có tên, có màu sắc khác nhau. 
một đấm mây dày trải lên, che phủ toàn thế giới, đổ mưa 
xuống đồng đều và cùng lúc. 

“Nước mưa nuôi dưỡng khắp cây tháo, cây mộc, bụi 
cây, rừng cây và các dược thảo gồm гё nhỏ, thân nhỏ. 
cành nhỏ và lá nhỏ; rễ vừa, thân vừa, cành vừa và lá 
vừa, rễ lớn, thân lớn và tá lớn; mỗi cây lớn hay nhỏ. йу 
theo khả năng cao, vừa hay thấp mà nhân phản nước. Từ 
trận mưa của một đám mây, mỗi cây đều phát triển thích 
hợp với tính chất của giống loại mà пд hoa kết trái. Các 
ông cần phải biết rằng đồ được sinh sản trên cùng một 
mảnh đất và được tưới nước bởi cùng một trận mưa, các 
cây thảo và cây mộc này rất khác nhau”. 

Её, thân, cành và lá trỏ niêm tin, giới hạnh, thiền 
định và trí tuệ. Rễ là phần quan trọng nhất của cây. 
Không có rễ, cây không thể lớn thân, lớn cành và lớn lá. 
Do đó “rễ” nghĩa là niềm tín. Người ta không thể giữ 
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giới nếu không có niềm tín. Do giữ giới, приді ta có thể 
nhập vào trang thái tâm thức của thiển định và cũng có 
thể đạt trí tuệ. 

Ngược lại, my rễ có thể mạnh nhưng rốt cuộc rễ cũng 
sẽ chết nếu cành và lá khô héo hay nếu thân bị chặt. 
Cũng thế, nếu con người không có trí mê thì niềm tin sẽ 
bị ngưng dứt. Tóm lại, tin vào môt tôn giáo, соп người 
khởi sự bằng niềm tin và đạt trí tuệ nhờ giới hạnh và 
thiển định. Tuy nhiên, bốn bước m tập này luôn luôn liên 
hệ hỗ tượng và cùng nhau tổn tại. Nếu một bước nào đó 
trong bón bước thiếu đi thì việc tu tập không thể thành 
tu được và sẽ không tiến dên được mức độ kế tiếp. 
Cũng như một cái cây có thể lớn, nhỏ, сао, vừa hay thấp, 
người ta khác nhau với sự đa trí, thiểu trí, thông tuệ hay 
ngu muội. 

Nhưng chúng ta phải phân biệt rằng một cây lớn 
không phải lúc nào cũng được gọi là cao cấp hơn một 
cây nhỏ, một cây thảo nhỏ không phải là kém сё! hơn 
тӧн cây lớn hơn. Cây tmyết tùng có chức năng riêng của 
nó, cây bó dë có chức nắng riêng của nó. Một cây tử la 
(violet) nhỏ thì đẹp và cây bạch vũ (pampas grass) lớn 
hơn có cái vẻ đẹp riêng ca nó. Cũng vậy, dù có nhiều 
khác biệt trong vẻ đáng, trí thông minh, khả năng, tính 
tình và sức mạnh thể chất của người ta, tất cả tính chất 
của một người thì đẹp và đáng trọng khi người ấy thể 
hiện sức mạnh của riêng mình phù hợp với bản chất và 
khả năng của mình. Đây là ý nghĩa của tính bình đẳng 
mà đức Phật giảng dạy. * 

Tuy nhiên, trong việc thọ nhận Pháp, còn có một vấn 
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để khác. Trong phẩm trước, chúng ta được day rằng 
chúng ta không nên có ý tưởng tự ty rằng chúng ta chỉ có 
khả năng hiển Phật pháp ở một mức độ nào đó thôi. 
Chúng ta nên từ bỏ những nhận định nhỏ nhặt ấy mà nên 
nỗ lực nghc và thọ nhận Pháp. Ẩn dụ vë các cây сд (dược 
thảo dụ) khẳng định rằng moi nỗ lực của chúng ta chắc 
chắn sẽ được đến đáp. Tức là, dù nhiều loại cây cỏ khác 
nhau sản sinh trong cùng một mảnh đất và cùng được 
tưới bằng một аіл mưa, mỗi cây phát triển theo tính chất 
riêng lcủa nó. Cũng vậy, dù giáo lý của đức Phi là một 
nhưng người ta hiểu giáo lý ấy bằng nhiều cách khác 
nhau tùy theo bản chất, trí tuệ và hoàn cảnh v.v... của 
mỗi người nghe. 

Dù cho chúng ta chỉ có sự hiểu biết nông cạn về giáo 
ly của đức Phật hoặc chỉ có thể thực hành một phần giáo 
lý ấy, điều này cũng không bao giờ là vô ích. Chắc chắn 
mọi nô lực sẽ được dên đáp bằng công đức của Pháp. 
Nhưng chúng ta không nén thỏa mãn với sự dên đáp này. 
Chúng ta phải luôn mong muốn và nỗ lực đào sâu hiểu 
biết của chúng ta và tự nâng mình lên. Do đố, chúng ta 
có thể sú dụng niém tin và nhận thức nông cạn như là 
bước đâu tiên để tiến đến một trình độ cao hơn của niêm 
tin và nhân thức. Tiến lên từng bước, chúng ta có thể 
thành công trong việc đạt tới một trạng thái tâm thức cao 
vời. Chúng ta nên hiểu rõ điều này khi đọc phần cuối 
phẩm này. Ở dây khẳng định rằng dù giáo lý của đức 
Phật là một, vẫn có những khác biệt trong niềm tin và 
nhận thức tùy theo khả năng hiểu giáo lý của mỗi người. 
Nhưng chúng ta không nên điễn dịch dièu này như là sự 
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khẳng định một điều kiện myët đối. 


Môi cái cây nhận quá nhiều mưa, trong khi một cây 
khác không nhận đủ. Một cái cây có thể lớn trong một 
năm, trong khi một cây khác cần nhiều năm để trưởng 
thành. Một cái cây có thể có trái trong một năm, nhưng 
một cây khác chỉ có thể có trái sau bảy tám năm. Giả thứ 
khi một cấi cây cao như thế thấy một cây có thể có trái 
trong một năm, cây ấy nghĩ: “Ta thật уб dụng vì ta 
không thể có (гаі rong một thời gian ngắn như thế". Cây 
ấy nghĩ như thế há không phải là sai sao? Và giả thử 
ràng có một cái cây tự mãn nói: “Cây kia đã có trái trong 
một năm trong khi (a chỉ mới mọc cành và lá trong một 
năm. Nhưng ta được lắm đấy, vì tất cả đều được tưới 
bằng cùng một trận mưa. Ta đang làm hết những gì ta có 
thể làm”. Cây ấy thể hiện sự ба mãn như thế mà chỉ 
dựa vào phán đoán giới hạn của nó thì cũng là sai trái. 


Một cái cây cần bầy tám năm để có trái thì phải cần 
cü và 14р luyện mà không được nhut chí, nån lòng, hay 
cố cảm nhận chua cay về những cây khác. Thế nào cũng 
đến lúc nó đơm hoa kết trái. Nếu trái có được sau một 
năm là ngọt thì trái có được sau tấm năm cũng ngon 
ngọt. Những gi mà cả hai thành tựu được đều như nhau: 
sự giác ngộ của đức Phật. 

Thế rồi Thế Tôn day: “Này Ca diếp! Hãy viết sự liên 
hệ giữa giáo lý của đức Phật và sự chứng ngộ của các 
chúng sanh. Trọng điểm giáo lý của đức Phật trong Ал 
du về các cây cô và đức Phật giống như dám mây lớn rải 
nước đồng đều trên tất cá. Ngài dẫn đắt moi chúng sanh, 
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gòm mọi người, đến giáo lý phổ biến của Ngài, như đám 
тау lớn bao trùm toàn bộ thế giới. 


MƯỜI DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT 


Thế rôi đức Phật giải thích thân thế Ngài theo mười 
danh hiệu sau đây: “Ta là Như Lai, Ứng Cúng (bậc đáng 
được cúng đường), Chánh Biến Trí (bậc Toàn Trí). Minh 
Hạnh Túc (bậc Giác Ngộ trong Đức Hạnh), Thiện Thệ 
(bậc khéo di), Thế Gian Giải (bậc hiểu тб về thế gian), 
Vô Thượng Sĩ (bậc Lãnh đạo уб thượng), Điều Ngự 
Trượng Phu (bậc dièu ngự), Thiên Nhân Sư (Thầy của 
Trời và Người), Phát, Thế Tôn”. Đây là mười danh hiệu 
của đức Phật, mỗi danh hiệu đại điện một khía cạnh đức 
hạnh và năng lực của đức Phật. 

Như Lai (Tathàgata, Nyorai) nghĩa là "vị đã đến từ 
chân lý", Ứng Cúng (Ори), “vị xứng đáng được cúng 
đường trong các cõi người và trời”, Chánh Biến Tri 
(Shohenchi\, “vị có trí më đúng đắn và toàn hảo”; Minh 
Hạnh Тс (Myògyò soku), “vị kết hợp một cách toàn hảo 
trí thức với đức hanh”; Thiện thệ (Zenzei), “vị tự tai đối 
với mọi sự”: Thế Gian Giải (Szkenge), “vị có thể hiểu 
соп người trong mọi hoàn cảnh”, Vô Thượng Sĩ (Mujòji), 
“vi mà không ai có thể vượt hơn được”, Dièu Ngự 
Trượng Phu (Jògo jòbu), “vị không thể sai sót trong việc 
kiểm soát tâm người"; Thiên Nhân Sư (Tennin shi), “vị 
dàn đạo hết thảy chứng sanh trong các cõi người và trời”: 
và Phật, Thế Tôn (Bursu seson), “мї giác ngộ được mọi 
người trên đời tôn kính nhất”, Vị cố mười đức hạnh và 
năng lực này được gọi là Phật. 
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Do bởi những đức hanh và năng lực toàn hảo như thế, 
đức Phật khiến cho những аі chưa đạt được trạng thái 
tâm thức tự tại với những đổi thay trong hoàn cảnh đạt 
được trạng thái tâm thức tir tại: những ai chưa hiểu tại 
sao các ảo tưởng của họ vẫn xảy ra và làm sao để tháo 
bó các ảo tưởng ấy được hiểu lý do và nguyên nhân ấy; 
những ai chưa được an lạc sau khi các ảo tưởng họ được 
đập tất được an lạc; những aí chưa đạt được chứng ngộ 
. thực sự đạt được chứng ngộ ấy. 


Đức Phật cũng biết hiện tai, quá khứ và cảnh giới 
tương lai đúng như sự thực. Ngài là người biết mọi sự 
một cách toàn hảo (/ssaichisha, nhất thiết trí giả), người 
hiểu rõ thực wang của mọi sự vật (izsai kensha, nhất thiết 
kiến giả), người biết Dao chân thực (chidó sha, Trì đạo 
giả), người làm cho tất cá chúng sanh hiểu Đạo và đưa 
họ đến Đạo (Kaidò sha, Khai đạo giả) và là người giảng 
Đạo cho họ (Setsudò sha; Thuyết đạo giả). 


BA NGHIỆP THÂN, KHẨU, Ý 


Biết Đạo, khai mở Đạo và giáng Đạo là những thực 
hành cần thiết đối với những người theo kinh Pháp Hoa... 
Người ta biết Dao bằng tâm mình, người khai mở Đạo 
bằng thân mình và người ta giảng Đạo bằng miệng của 
mình. Đây gọi là ba nghiệp thân, khẩu, ý và ba thứ này 
là những tiêu chuẩn của công hạnh hàng ngày của những 
ai m kinh Pháp Hoa bằng cách noi gương đức Phật. 


Đức Phật, người có những đức hạnh và năng lực toàn 
hảo như thế, đã thuyết dạy các chúng sanh, thúc đẩy ho 
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đến với Ngài để nghe Pháp. Bấy giờ. vô số loại chúng 
sanh đã tụ hội lại và nghe Pháp. Thế rồi đức Phật quán 
sát năng lực tự nhiên của tất cå chúng sanh, linh lợi hay 
chậm lụt, tinh cần hay thờ б, tùy theo những khả năng 
khác nhau của họ mà giảng Pháp cho họ theo nhiêu cách 
khác nhau, khiến họ hoan hỷ và vui vẻ đạt được nhiều 
công hạnh, Ngài tuyên bố rằng tất cả các chúng sanh đã 
hiểu rõ, đã іп và đã thực hành Pháp này được an lạc 
trong đời hiện tại và vè sau sẽ được sinh vào những cõi 
hạnh phúc, nơi đó họ sẽ được chân lý làm cho hoan hý và 
ho cũng sẽ nghe Pháp. 


AN LẠC TRONG РОТ ШЕК TẠI 


Được ап lạc trong đời hiên tại nghĩa là sống một cuộc 
sống bình an trong cõi đời này. Người thời xưa hiểu diu 
này chỉ đơn giản là họ sẽ để dàng lành hệnh và sẽ được 
thoát khỏi mọi lo lắng về cuộc sống của họ. Về sau này, 
ý kiến chung là “được an lac” chỉ trỏ vào những vấn dè 
tâm thức và có nghĩa là tâm người ta sẽ không bao gið bị 
ảnh hưởng bởi bất cứ sự đau khổ nào mà người ta trải 
qua. Sự hiểu như thế có thể đã được phát triển vì người ta 
đã suy nghĩ rằng üm hạnh phúc vật chất trong đời hiện 
tại là một mục đích không xứng đáng với người có tôn 
giáo hay vì họ sợ rằng họ sẽ bị xem là thấp kém nếu họ 
không xem thân và tâm là những thực thể riêng biệt, một 
khuynh hướng mà sự hiểu biết hời hợt về khoa học hiện 
đại khuyến khích. 

Tuy nhiên, những ý niệm như vậy là sai lầm. Y học 
về thân và tâm đã nghiên cứu và nêu rõ rằng những rối 
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loạn vë thân thể sẽ biến mất nếu tinh trạng tâm thức và 
cảm xúc được tăng cường. Khi tâm người ta được ur tại 
thì thể cách sống của người ta tự nhiên sẽ thay đổi tốt 
hơn. Do dó, hiển nhiên là những người như thế thực sự có 
thể sống những cuộc sống tương đối an lạc. Tin vào một 
tôn giáo mà chỉ nhằm để nhận được những yếu tố thiêng 
liêng trong đời hiện tại thì kèm theo nhiều cái xấu. Với 
một thái độ nhu thế đối với tôn giáo thì người ta không 
thể đạt được sự tự tại của tâm, Cho nên, xem “được an 
lạc” là một vấn đề thuần túy tâm thức và cám xúc thì có 
vẻ hợp lý. Tuy nhiên cho rằng sự tự tại về tâm thức cũng 
đưa đến sự tư do về vật chất không dính dáng gì đến giáo 
lý của đức Phật thì điểu này cũng là một quan điểm lệch 
lạc và là môt sự chối bổ năng lực của đức Phật. 

Câu “Тат cả các chúng sanh vẻ sau sẽ sinh vào cái cõi 
hanh phúc, tại đấy họ sẽ được chân lý làm cho hoan by 
và họ cũng sẽ nghe Pháp” rất quan trọng, Đời sống của 
chúng ta đã tiếp diễn từ khi trái đất là mót quả cầu lửa — 
không, lâu hơn thế rất nhiều - và nó sẽ tiếp tục trong 
tương lai vô tận. Do đó, đù cho thân thể của chúng ta sẽ 
chết đi, nếu chúng ta đạt được trạng thái tâm thức sao 
cho chúng ta không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, tâm của 
chúng ta sẽ được tái sinh vào “cõi an lạc” và chúng ta sẽ 
có cuộc sống an lành trong đời sau, tại đấy, lâm sẽ được 
chân lý làm cho hoan h$, vì nhờ m tập chân lý, chúng ta 
có thể đặt cuộc sống của chúng ta vào hướng đúng đắn. 

Giáo lý này ngày xưa đã bị diễn dịch sai lạc khi được 
nghĩ rằng nó chỉ trỏ đến sự tái sinh của người (а trong cõi 
Tịnh Độ sau khi chết, phản ứng lại điển này, giờ đây 
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người bày tổ một khuynh hướng mạnh më trong việc giới 
bạn sự diễn dich vào những vấn để tâm lính trong đời 
sống hiện tại. Nhưng giáo lý của đức Phật không hạn hẹp 
như thế. Chúng ra đừng quên rằng giáo lý của đức Phật 
day cho chúng ta một cách lý tưởng để sống, trải dài từ 
quá khứ vô cùng đến tương lai vô cùng. 

Sau khi đã thông hiểu Pháp, tất cả các chúng sanh có 
thể thoát dán được những rô ngại và những rối rám tâm 
thức, và từ nhiều giáo lý khác nhau của đức Phật, họ có 
thể chọn cho mình một giáo lý mà họ có thể hiểu được 
theo khả năng riêng của họ và nhờ đó họ có thể đi vào 
Phật dao, cũng như một dám mây lớn đổ mưa xuống đồng 
dèu trên mọi cây có và nuôi dưỡng chúng sao cho mỗi cây 
lớn lên và phát triển đầy đủ phù hợp với tính chất riêng của 
TỔ. 

Thế rôi đức Phật tuyên bố: “Pháp mà Như Lai thuyết 
giảng chỉ có một tướng và một vị, tức là, giải thoát, xã ly, 
điệt tận và cuối cùng là sự đạt đến toàn trì”. Điều này có 
nghĩa là mặc dù tất cá giáo lý của Ngài đều như nhau về 
mặt cơ bản, các giáo lý ấy có thể được phân tch thành 
ba phán; giải thoát (gedatsu sò; giải thoát tướng), xả ly 
(ri sở; ly tướng) và diệt tận (mersu sờ, diệt tướng). 

“Giải thoát” là một trạng thái tâm thức không cồn bị 
ảnh hưởng bởi những đổi thay trong hoàn cảnh hay sự 
việc. Nếu đạt được trạng thái này, người ta có thể xem 
xét mọi sự vật một cách bình đẳng, bất động trước những 
gì xảy ra. Mặt khác, những ai tin rằng họ không thể nhìn 
các sự vật một cách bình đẳng thì muốn vượt lên trên thế. 
giới Меп tương, và do đó họ mất cái cắm giác thân tình 
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đối với những người khổ đau bi não. Chúng ta cần xá bó 
sự пу cho mình là chính dáng như thế mà trái lại nên nỗ 
lực cứu người ta khỏi khổ đau. Thái độ này gọi là “sự xã 
ly". 


ĐỒNG NHẤT MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC 


“Diệt tân” nghĩa là dập tất sự phân biệt sai lầm giữa 
mình và người khác, tức là, cầm nhận sự dòng nhất tất cả 
chúng sanh trong vũ trụ. Chúng ta chỉ có thể đạt được 
trạng thái tâm thức này chừng nào chúng ta không còn 
còn nghĩ rằng chúng ta phải cứu những người đang dau 
khổ, bì não. Chúng ta phải mong được duỗi tay đến người 
khác một cách tự dóng mà ôm lấy họ. Сат nhận này là 
trạng thái (âm thức của sự nhất hóa giữa mình và người 
khác 

Chúng ta không xem nước miếng là do bẩn chút nào 
khi nó ở trong miệng chúng ta. Đấy là vì nước miếng là 
một phần của cơ thể chúng ta. Mặt khác, một khi chúng 
ta nhổ nó ra, chúng ta cảm thấy nó dd bán vì chúng ta 
mất cái cảm giác rằng nó là môi phân của chúng ta. Một 
người có tình thương thực sự thì có cái cảm giác mạnh 
mẽ về sự бпр nhất với người khác. Có những tường 
hợp lịch sử về tình thương lý tưởng này chứng tổ sư đồng 
nhất giữa mình và người khác. Ví dụ, một người đặt 
miệng vào miệng người vợ và hút ra một vật cứng đang 
làm nghẽn họng hà này trong khi bà ta đang bi bệnh lao 
nặng và quá yếu, không thể nhổ vật ấy ra được. Hoàng 
hậu Kòmyò của Nhật Bản đã hút mủ chảy ra từ những 
vết lở trên lưng của một người cùi. Chúng ta không thể 
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đạt ngay được trạng 1041 tâm thức như thế. Nhưng nếu 
chúng ta có thể cầm nhận một cách tự nhiên rằng khổ 
đau của qgười khác là khổ đau của chính chúng ta và 
rằng chúng ta phải giúp đỡ kẻ đau khổ, hoặc cảm nhận 
rằng niểm vui của người khác là niềm vui của chính 
chứng ta thì thế giới này sẽ sáng súa và bình an biết hao, 
và sống trong thế giới này sẽ an lạc biết bao! 

Giáo lý của đức Phật đưa chúng ta tiến lên trạng thái 
tâm thức cao hơn theo thứ tự sau: giải thoát, xả ly, diệt 
tận và cuối cùng đạt tới giác ngộ. Cái trí nởi kết khả 
năng thấy sự bình đẳng của các sự vật (vô) và phân biệt 
sự khác nhau giữa các sự vật (hữu) là sự chứng đạt toàn 
trí 

Bồi đức Phật giảng tiếp như sau: “Nếu có những 
chúng sanh nghe Pháp của đức Như Lai. trì gìữ, đọc tụng, 
và m tập Pháp mà Ngài giảng, những thành tuu cúa họ 
sẽ không khiến họ biểu được bản chất của chính họ. Chỉ 
сб đức Như Lai mới thực sự nhìn thấy các cấp độ của họ 
một cách rõ ràng, không bị ngăn ngại, giống như cây 
thảo. cây mộc, bụi cây, rừng cây, dược thảo và các thứ 
cây khác không hiểu bản chất của chúng là cao, vừa hay 
thấp ". Bằng những lời này, đức Phật khẳng định tính chất 
tất nhiên của sự việc con người thọ nhận những ân hug 
thiêng liềng trong đời sống hiện tại. Ngài cũng myên hố 
ràng người ta không ty mình hiểu những ân боё thiêng 
liêng ấy, chỉ có đức Phật hiểu mà thôi. Khi con người un 
vào Pháp và w tập Pháp, nhiều thay đổi xây га trong họ. 
Vì một người sống trong cõi Ta bà nên những thay đổi 
như thể có thể không thích thứ đối với người йу. Nhưng, 


153 


từ một quan điểm róng rãi hơn, những thay đổi Ấy trỏ ra 
rằng cuộc sống của người ấy đã được đặt đúng hướng. 
Nếu người ấy nhân nhượng ngay những thay đổi nội tại 
này thì dù ngay lúc ấy chúng có vẻ như khó chịu nhưng 
chắc chấn chính chúng sẽ dán người ấy đến hạnh phúc. 

Một trong những ngụ ngôn của Aesop kể rằng môt 
con qua bị chết đuối vì nó không thích màu lông đen và 
cố tẩy mầu ấy đi. Nếu một con nhim không thích gai mọc 
khắp người nó và nhổ gai ra thì nó sẽ bị một con linh 
miêu hay một соп vật nào đó ăn thịt. Như câu шс ngữ: 
“Mọi sự đúng như bạn thấy”; sự giải thoát thực sự nằm 
trong thái độ tâm thức vui lòng chấp nhận lấy những gì 
mà chúng ta là và tuân thủ nhận lấy những gì mà chúng 
ta được cho. 

Đức Phật dạy rằng Pháp mà Ngài dạy chỉ gồm một 
hình tướng và hương vị, tức là, vốn chỉ là một dù được 
thuyết giảng theo nhiều cách khác nhau. Ông Mít khác 
cô Xoài, nhưng cả hai vốn cùng như nhau vì cùng là 
chúng sanh. Nói theo thuật ngữ khoa học, một cái hoa đồ 
gồm các hạt hạ nguyên tử như electron, proton và 
neutron : một 14 liễu lục cũng gồm những hạt như thế; cả 
hai đều giổng nhau về bản chất. Cũng thế, đức Phật dạy 
rằng Pháp căn bản duy nhất của Ngài có cứu cánh là sự 
trở vẻ cái Không. Trong trưởng hợp này, Không có nghĩa 
là bình đắng; do đó Ngài nêu dạy rằng mọi sự vå! vé cơ 
bản là bình đẳng. 

Dù tất cả mọi sự vật đều bình đẳng, chúng cũng được 
biểu hiện bằng các hiện tượng như hoa đỏ, hay lá lục, 
hay ông Mít có đói tay khéo léo, hoặc cô Xoài có đầu ác 
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sáng suốt. Sự vån hành tinh tế của sinh lực phổ quát được 
nhìn thấy trong sự phát sinh phân biệt từ tính bình đắng. 
Nếu chúng ta có thể phát triển trọn уеп ñểm năng tự 
nhiên của đời sống của chính mình theo giáo lý của đức 
Phật, thì điều này sẽ tạo sức sống cho cuộc đời cửa người 
khác, và chúng ta có thể đạt một trạng thái tâm thức 
trong đó chúng ta thể hiện sự đồng nhất giữa chính mình 
và người khác và sự hợp nhất căn bản giữa các chúng 
sanh khác nhau. 

Trong phẩn cuối của phẩm này, đức Thế Tôn khẳng 
định răng tất cả giáo lý của Ngài lên đến tột dỉnh trong 
việc khiến cho hết Һу chúng sinh đều đạt được một 
trạng thái tâm thức như nhau, như đức Phật, nhưng Ngài 
không tuyên bố ngay điều này cho họ vì Ngài quán thấy 
những khác biệt vè tâm tính của họ. Để kết thúc hài 
giảng, Ngài nói rằng năng lực lãnh hội chân lý này cửa 
Ngài Ca diếp là một khả năng hi hữu nhất và lớn lao 
nhất, 

Вау giờ, Thế Tôn muốn trùng tuyên giáo lý này, Ngài 
tập lại bằng kệ. Trong đoạn kệ cuối, Ngài khích lệ mạnh 
mẽ các đệ tử Thanh văn rằng: 

“Những gì ta vừa day 
Chính thực là chân lý 
Tất cả các Thanh văn 
Chưa dat được Niết bàn, 
Con đường các ông đi 
Chính là Bồ tải đạo 

Do tu tập dần dẫn 

Các ông sẽ thành Phật”. 
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Phäm VL 


THỌ КҮ 


hư đã được giải thích, “thọ ký" (nói tước cho biếu 

nghĩa là đức Phật đảm bảo với chúng ta rằng “Các 
người chắc chín sẽ thành Phật”. Thuật ngữ “thọ ký” 
(juki) gồm ba ý nghĩa rất quan trọng và tinh tế mà chúng 
ta cần hiểu, Điểm quan trọng thứ nhất là đức Phật Thích 
ca mâu ni không nói “Các người là Phật”. mà nói “Các 
người sẽ thành Phật”. Theo như đức Phât nhìn thấy, tất 
cả các chúng sanh đều có Phật tính, và bất cứ chúng sanh 
nào cũng nhất định sẽ trở thành môt vị Phật, Nhưng nêu 
đức Phật chỉ nói: "Các người là Phật” thì sự khẳng định 
này sẽ bị các thường nhân hiểu nhằm nghiêm trọng. Có 
thể họ sẽ theo lời nói ấy mà hiếu rằng họ đã toàn hảo 
như Phật trong khi họ đang còn ở trang thái ảo tưởng và 
sẽ сб ý tưởng rằng họ có thể thành Phật mà chẳng cần 
một cố gắng nào, giống như họ đang bước lên cầu thang 
vày. 

Sự tho ký mà đức Phật ban cho thuóng được so sánh 
với một giấy phép nhập trường, và sự so sánh này khá 
đúng. Рау không phải là một văn bằng mà chỉ là một 
giấy phép nhận cho học, Sự đầm bảo này nghĩa là “các 
vị đã độ kỳ thi nhập học của тибор đại học cao nhất. 
trường sẽ dẫn các vị đến học vị Phật quả. Nếu các vị hoc 
ở đây vài năm, chắc chấn các vị sẽ tối nghiệp và sẽ 
thành Рйї^. Có được sự bảo đẩm này, sau này các 
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thường nhân phải tu tập nhiều hơn nữa và bao giờ cũng 
phải nỗ lực mạnh hơn để thực hiện mục đích ấy. 

Thật là điều sung sướng cho các thường nhãn khi được 
chấp nhân vào trường đại học của đức Phật – được đức 
Phật thọ ký, “Các người sẽ thành Phật”. Trong phẩm 3 
của kinh Pháp Hoa, ngài Xá lợi phất là vị Thanh văn đầu 
tiên được đức Phật thọ ký và tr nhiên là tất cả đại chúng 
chứng kiến ngài Xá lợi phất được thọ ký như thế thì vô 
cùng hy lạc. 

Niềm hý lạc của đại chúng cũng là niềm hý lạc của 
chúng ta. Chúng ta đã được chấp nhận vào trường đại 
học của đức Phật, chúng ta sẽ còn hiểu rõ sự việc này 
hơn nữa khi chúng ta bàn về phẩm 8 “Ngũ Bách Đệ tử 
Thọ ký” (năm чат vị đệ tử được thọ ký), và phẩm 9 
“Thọ Học, Vô học nhân Ký” (Thọ ký cho các vị còn phải 
học, tức hữu học; và các vị không còn nhái học, tức vô 
học). Những ai chân thành tin kinh Pháp Hoa và thành tín 
ш tập theo tinh thần của kinh thì vốn đã được chấp nhân 
vào trường đại học phổ quát cao nhất, trường của Phật vị. 
Biết như thế, chúng ta cầm thấy tự hào biết bao và cuộc 
đời ta trở nên đáng giá biết bao! 

Niềm vui và sự tự hào tự nhiên tuy thế vẫn không bao 
giờ đưa đến sự tự mãn, Nếu chúng ta làm cho cảm giác 
này thành nim vui cá nhân của chúng ta mà thôi thì 
điểu ấy sẽ vô nghĩa. Đây là điểm quan trọng thử hai của 
sự thọ ký của đức Phật. Ở cuối phần kệ thứ hai của phẩm 
6. các ngài Muc кіёп liên, Tu bó để, Ca chiên diễn và 
những vị khác cùng nói: “Kính bạch bậc Đại Hùng, Thế 
Tôn / Ngài bao giờ cũng muốn làm an tịnh thế giới; / Xin 
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hãy ban thọ ký cho chúng con,...” Điều mà chu vi dang 
nói là: “Đức Phật luôn luồn mong muốn làm cho tất cå 
mọi người trên thế giới cảm thấy an ổn. Chúng con cũng 
mong được thành Phật và mong được làm cho họ sống an 
lạc. Xin hãy thọ ký cho chúng con”. Các vị ấy không 
muốn nói rằng chỉ riêng họ được cứu độ và được thành 
Phật hay chỉ riêng họ thành Phật và được an lạc trong 
tâm. Mục đích cuối cùng của chư vị là làm cho hết thầy 
.mọi người trên thế giới được hạnh phúc. Đây là điểm 
quan trọng nhất. Chúng ta phải hiếu rằng ý định thực sự 
của chư vị đệ tử này khi tha thiết cầu xin đức Phật thọ ký 
rằng họ sẽ thành Phật nằm wong sự việc họ muốn đạt 
được giải thoát và năng lực như thế để có thể làm cho 
người khác hạnh phúc, Nén chúng ta kbông nhận thức rõ 
dièu này thì có thể chúng ta có ấn tượng sai làm rằng họ 
chỉ cầu xin đức Phật sự chứng ngộ và an lạc tâm linh cho 
riêng họ mà thôi. 

Điểm quan trong thứ ba của sự thọ ký của đức Phật là 
các đệ шї của đức Phật vốn đã phải hiểu rằng họ sẽ thành 
Phật nhờ các giáo lý mà đức Phật đã giảng cho họ. Do 
đó, một số người tự hỏi tại sao những vị đệ tử này cứ 
khăng khăng cầu хіп đức Phật thọ ký. Đây là chỗ khác 
biệt giữa tôn giáo và tri thức. Phật giáo là một giáo lý 
mà chúng ta có thể hiểu bằng lý luận. Về tri thức, a có 
thể hiểu một sự vật nào đó bằng lý luận là đủ. nhưng 
trong tón giáo, hiểu bằng lý luận suông mà thôi thì 
không đủ. Khi được hiểu, tri thức phải truyền cảm hứng 
cho con người. Nó phải phát sinh ra niềm tin và niềm tin 
sẽ tự nhiên khiến cho người ta muốn hành động vì lợi ích 
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của những người khác và cúa xã hội nói chung. 

Khi sự hiểu biết phát triển thành sự phục vụ xã hội và 
những người khác thì chúng ta có thể gọi đó là niềm іп 
hay tôn giáo. Một tôn giáo thực sự trì có loại năng lực 
này. Cảm hứng, nën tảng của nàng lực này do dâu mà 
có? Cảm hứng không do lý thuyết mà có nhưng do sự 
tiếp xúc của tinh thần một người với tỉnh thần của người 
khác. Khi chúng ta рар một người có tir chất cao và lắng 
nghe lời người ấy nói thì tâm chúng ta sẽ cảm thấy hoan 
hý. Chúng ta quyết tâm noi gương người ấy đù có phải hy 
sinh tính mạng. Khả năng cho chúng ta quyết định như 
thế là sự vĩ đại của đức Thích ca mâu ni như là vị Phật 
Hóa ап, Khi chúng ta xem lời day của đức Phật Thích 
ca mâu ni, mà chúng ta tôn xưng là vị chúng sanh lý 
tưởng, là chân lý phổ quát thì chúng ta sẽ nhận được một 
năng lực lớn lao vượt ra ngoài sự hiểu biết suông và cho 
chúng ta sức mạnh và nâng cao chúng ta. 

Đây là lý do tại sao các đệ Ії của đức Phậi thiết tha 
muốn nghe Ngài dạy: “Các người sẽ thành Phật” тис 
tiếp từ miệng của Ngài. Lời ấy là một khích lệ lớn hơn 
cả sự ủng hộ của muñi triện người. “Xin Ngài dạy cho 
chúng con một lời! Nếu Ngài nói điều gì với chúng con, 
chúng con sẽ hiến mình cho giáo lý của Ngài và sẽ theo 
giáo 1ў ấy đến cùng. Chúng con sẽ không bao giờ bỏ bê 
việc tu tập. Vì vậy xin Ngài hãy dạy cho chúng con môi 
lời!" Các vị đệ tử cầu xin đức Thích ca mâu ni như vậy. 

Thái độ chân chất và tin tưởng này biểu lộ niém ün 
thực sự. Thể cách cầu xin của các vị đệ tử ấy là một tấm 
gương tốt cho cuộc sống tôn giáo của chúng ta, cho nền, 
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chúng ta cẩn nhớ kỹ nó. Sự hiểu biết giáo lý của đức 
Phật do đọc sách và nghe giảng thì còn nông cạn. Nếu 
chúng ta không có cái cảm giác được truyền cảm hứng 
һау cảm giác lao thẳng vào đôi cánh tay đại từ bi của 
đức Thích ca mâu ni thì sự hiểu biết của chúng ta sẽ 
không tạo nën sức mạnh để cứu độ những người khác 
cũng như tự cứu độ mình. Thờ tượng đức Phật và niệm 
tên kinh Pháp Hoa không chỉ là sự thờ thần tượng và 
niệm thân chú suỏng. Mục đích của những hành động 
này không gì khác hơn là hòa mình vào tâm của đức 
Thích ca mâu пі là vị mà ta tôn xưng làm vị Рао sư, bậc 
cha mẹ và qua Ngài mà hòa mình với sự đại cứu độ của 
đức Bổn Phật, 

Nếu chúng ta nhớ kỹ ba điểm cơ bán này của sự thọ 
ký của đức Phật khi đọc phẩm 6 thì chúng ta có thể hiểu 
rõ giáo tý cứa đức Phật trong phẩm này. Bây giờ chúng 
ta hãy chuyển sang kinh văn của phẩm này. 

Sau khi đọc bài kệ của phẩm 5, đức Thế Tôn nói với 
đại chúng như sau: “Đệ từ này của ta là Đại Ca diếp đã 
hiểu giáo lý của đức Phật và đã quyết tâm tu hạnh Bỏ tát 
vì mọi người trên đời, trong đời vị lai sẽ dành lễ vô số 
đức Phật và sẽ thuyết giảng rộng rãi vô lượng đại Pháp 
của chư Phật, Khi mang thân cuối cùng, ông ta sẽ thành 
một vị Phật tên là Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тис, Thiện Thẻ, Thế Gian 
Giải. Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn, quốc độ tên là Quang Đức, kiếp tên 
là Đại Trang Nghiêm. Thọ mạng của đức Phật này sẽ là 
một trăm hai mươi ngàn tuổi, Chánh pháp cửa Ngài sẽ 


180 


tru hai trăm ngàn năm trong đời và Tượng pháp cũng së 
trụ hai trám ngàn năm”. 

Trước đó, ngài Ca diếp bày tổ niềm xúc động sâu xa 
và lòng biết ơn lớn lao đối với giáo lý của đức Phật qua 
Ấn dụ về người con trai cùng khổ, đức Thế Tôn hiểu 
rằng ngài Ca diếp đã hiểu hầu hết giáo lý của Ngài, đã 
tin tưởng sâu sắc và thành uru quyết tâm. Điều này cũng 
có thể đã được tỏ lộ trong lời đức Phật nói với ngài Ca 
điếp ở đầu phẩm 5: “Tốt lắm! Tốt lắm! Này Ca diếp, 
ông đã khéo tuyên thuyết công đức thực sự của Như Lai. 
Các công đức này quả đúng như ông nói”. 

Khi đức Phật báo trước sự chứng đạt Phật vị (thọ ký) 
cho hêt thầy đại chúng. Ngài nêu rõ tên của các vị Phật 
tương lai, quốc độ và thời kiếp của chư vị. Ngài ban mười 
Phật hiệu cho Tôn giả Ca diếp, khởi đầu bằng danh hiệu 
“Quang Minh Như Lai". Mười danh hiệu của đức Phật 
chứng tỏ rằng Tôn 214 gồm đủ năng lực công đức. Do dó, 
ở đây đức Phật khẳng định rằng Tôn giả Ca diếp nhờ tu 
tập mà có thể thành Phật như đức Thích ca mâu ni. Tóm 
lai, Ngài nêu rõ rằng hè ai thực sự hiểu được chân lý của 
đức Phật thì sẽ trở thành một vị Phật y như Ngài. Từ điều 
пау, ta biết được ràng đức Phật Thích ca đã đặt vào chân 
lý một giá trị cao vời biết bao! 

Đức Phật giảng tiếp: “Quốc độ của vị ấy là Quang 
Đức, sẽ đẹp dë, không có rác nói, mảnh sành, gai góc 
và phản uế; mặt đất bằng phẳng, không có chỗ gập 
ghènh, không có hầm hố hay gò đống, đất bằng lưu ly, 
dược kẻ hàng bằng các cây báu và dây bằng vàng để 
định lối đi, được rải hoa quý, khắp nơi đều thanh tịnh. 
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Trong quốc độ ау, vô lượng Bá át tu tập Phật pháp cung 
với vô số Thanh văn. Nơi ấy không có Ma sự. và dù cố 
Ma và Ma dân, chúng cũng thảy đều hộ trì Phật pháp”. 

Miều tả này minh họa trang thái lý tưởng của thế giới. 
Phân nửa đầu giống như sự miêu (4 một thành phố đẹp 
trong một đất nước phát triển cao của thế giới ngày nay, 
nhưng phần sau tì lại tạo ấn tương về môt cảnh giới 
haàn toàn đối lập với thế giới ngày nay. Thật vậy, thế 
giới đã tiến bộ đáng kể vẻ mặt vật chất rong khi nó chỉ 
беп bộ chậm chap về mặt tinh thần. Sự miêu tả của đức 
Phật пси tó cho chúng ta thấy rằng đây là một thiếu sót 
lőn lao của xã hội hiện đại. Nhận ra được điều này, làm 
sao chúng (a có thể không cùng nhau quảng bá tỉnh thần 
kinh Pháp Hoa trong đầm quần chúng càng đông càng tốt 
với quyết tâm mạnh mẽ là thực hiện càng sám càng tốt 
ngay trên đời này cái cảnh giới lý tưởng mà đức Phât đã 
néu trổ? 


MA VÀ MA SỰ 


Chúng ta phải nhận rõ lời dạy sau đây của đức Phật: 
“Nơi ấy không có Ma sự, và dù có Ma và Ma dân, chứng 
cũng thầy đều hộ и Phật pháp". “Ma” (Мага) gồm tất 
cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân chánh. “Ma 
dân” nghĩa là những kẻ đi theo Ma. Chúng có năng lực 
lớn đến nổi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mát 
hững người nỗ lực thực hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy 
rối họ. Ма dân âm mưu gây trở ngại và hàm dọa những 
người nỗ lực tu theo chánh đạo. Chúng có thể giống như 
một một bọn côn đồ hay К manh. Sức mạnh của hài nói 
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và bài viết có ác tâm là môi tên Ma còn lớn hgn nữa, 

Môi tên Ma và Ma dàn của nó xuất hiện trước đức - 
Phật Thích ca khí Ngài đang nhập định vào lúc Ngài sắp 
giác ngộ, và c đưa ra nhiều ud ngai cho con đường của 
Ngài. Nếu Ngài tà một thường nhân thì hẳn Ngài đã chịu 
khuất phục ngay. Tuy nhiên, Ngài đã chóng cự được 
những cám dỗ, những ngăn ngai và những đe dọa mà 
bọn Ma thử thách Ngài, và thế là sự giác ngộ cửa Ngài 
trở thành không thể lay chuyển. Xét бї những kết quá mà 
đức Phật Thích ca đã thành tựu, ta cũng có thể bảo những 
trở ngại do Ma gây ra đã thúc đẩy sự giác ngô của Ngài. 

“Ma ` có hai nghĩa: Nghĩa thứ nhất là “Ма wong thân 
thể”, tức là những thức đấy của bản năng hay những ý 
niệm xấu quấy nhiễu cái tâm chân chánh của ta. Nghĩa 
thứ hai là “Ma ở ngoài thân thể”, tức là sự cám dỗ hay 
sức ép từ bên ngoài. 

Trong một quốc độ lý tưởng như Quang Đức, có 
những người tu tập Phật pháp hay chân thành cẫu бт 
Phật pháp. Dù những người như thế đôi khi bi “Ма trong 
thân thể” cám dỗ. tức là “một ý niệm hay mát thức đẩy 
bản năng xấu, sự cám đỗ như thế thúc đẩy ý nguyện cầu 
üm Đạo của họ. Kết quả là “Ma uong thân thể hộ trì 
Phật pháp, Vì thế dù có Ma và Ma dân, không có Ma sự 
tổn tại rong quốc dó lý tưởng này, 

“Ma ở ngoài thân thể” nghĩa là lời nói và hành vi của 
người cám dỗ, phê phán. quấy rôi và де doa những ai tận 
lực tu tập giáo lý của đức Phật và quảng bá giáo lý ấy. 
Người ta thường bảo: “Sự cùng cực trong cái xấu góp 
phần lao sự cùng cực trong cái tốt”. Trong một quốc độ 
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lý tưởng nhu Quang Đức. ngay cá những người xấu cùng 
cực cũng thay đổi hoàn toàn và dùng năng lực của họ để 
hộ trì Phật pháp. Vì tất cả các loài hữu tình đều vốn có 
Phật tính, nên một khi mệt Ma nhân nhận ra được Phật 
tính của chính mình thì nổi bật hơn một người tốt nhưng 
yếu đuối. 
Đức Phật dạy chúng ta rằng “Ma, 
¡ thân thể, phô bày khả năng gây hại của nó khi 
aú sống trong ảo tưởng. Nhưng nếu nó hiểu được con 
đường chân chánh thì nó sẽ thực hiện пулу các khả năng 
hành thiện của nó. Do đó chúng ш không nén nghĩ đến 
Quang Đức như là một quốc độ lý tưởng quá xa vời với 
thế giới mà ta đang sống, nhưng nên hiểu nó theo những 
vấn dë tinh thần trong đời sống tôn giáo của chính chúng 
ta và như là những vấn để thực tiễn trong xã hội của 
chính chúng ta. Hiểu điểu này, chúng ta tận lực làm tổ 
ngộ các "Ma ` và loại bố các "Ma sự", và hơn nữa, 
chuyển đổi các "Ма" này sao cho chúng thể hiện các khá 
năng thiện lành của chúng 
Chúng ta lầm sao để có thể thực hiện điều này? Có 
một con đường mở ra cho chúng ta: cầu дт giáo lý của 
đức Phật. tin theo và thực hành giáo lý ấy, Nếu chúng ta 
làm như thế thì sẽ không có Ma sự nào ở trong xã hôi. 
Các Ма sự nấm níu tâm và thân ta sẽ biến mất như sương 
mü trước nắng sớm và cuộc đời vô lượng của ta sẽ sáng 
rỡ trong sự thanh tịnh của nó. 
Thế råì đức Thế Tôn muốn trùng tuyên giáo lý của 
lặp lại bằng kệ và chấm dứt bằng việc thọ ký 
i Са dip. Вау siờ ngài Đại Mục kiên liên, ngài 
Tu bô đề. ngài Đại Са chiên điện và những vị khác rúng 
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động cháp tay và nhãt tâm ngudc nhìn đức Thế Tôn, 
khỏng hè rời mắt, cùng cất tiếng: "Kinh bạch dáng Dai 
Hùng, bậc Thế Tôn là vị có thể loại bó mọi xấu xa” Kính 
bạch đức Phật là vị có năng lực dẫn dát mọi người! Xin 
Ngài vì lòng từ bị đối với chúng con mà ban cho chứng 
con lời tuyên thuyết của Phật. Xin Ngài khích lệ chúng 
con tính tấn m tập trong đời sau. Néu Ngài hiết thâm tâm 
cửa chứng con mà thọ ký cho chúng con rằng: “các người 
sẽ thành Phật” thì chứng con sẽ cảm thấy như Ngài tưới 
cam lỗ vào chúng con để làm giám cơn nóng. 

“Chúng con như ngưỡi từ vùng đói kém đến, bỗng 
gặp một bữa tiệc của nhà vua nhưng còn mang lòng nghỉ 
ngờ, sd hãi, không dám ăn ngay. Nhưng khi nhà vua bảo 
hãy ăn, chúng con mới dám ап. Cũng như vậy, chúng con 
nhận biết được về những làm lac của chúng con rằng 
chúng con có thể thoát khỏi những ảo tưởng và khổ đau 
của chính chúng con. và đồng thời chúng con hiểu được 
trí tuệ tối thượng của đức Phật. Nhưng chúng con không 
biết làm sao để đạt được trí thệ ấy. Dù chúng con nghe 
âm thanh của đức Phật bảo rằng chứng соп sẽ thành 
Phật, lâm chứng con vẫn còn lo lắng và sg hãi đạt Phật 
vị, như những người dói kia không dám ăn bữa tiệc của 
vua đang ở trước mắt. Nhưng nếu chúng con được đức 
Phật thọ ký rằng chúng con sẽ thành Phật thì chứng con 
xẽ sung sướng và an lạc. Kính bạch đấng Đại Hùng, bậc 
Thế Tôn! Xin Ngài йау thọ ký cho chúng con. Nếu Ngài 
lầm như thế thì cũng như người đối được nhà vua bảo hãy 
їп liệc, chứng con mới có thể tận lực tü BÔ tát đạo và 
phụng sự mọi người và xã hội ”. 
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Bấy giờ đức Thế Tôn biết được tâm ý của các vị đại 
đệ tứ, đồng thời thể theo thỉnh của ngài Tu hó để, 
Ngài thọ ký cho ngài Tu bá để. Ngài tuyên bố rằng ngài 
Tu bó аё sẽ thành vị Phật tên là Danh Sắc Như Lai. kiếp 
Hữu Bảo, quốc đô Bảo Sanh. Kế đó. đức Thế Tôn tho ký 
cho ngài Đại Ca chiên diện và tuyên bố Phật hiệu của 
ngài là Diêm phù na để Kim Quang Như Lai. Đức Thế 
Tôn cũng thọ ký cho ngài Đại Mục Кіёп liên, gọi Phật 
hiệu của ngài là Đa ma la bạt Chiên đàn Hương Như Lai, 
kiếp Hý Mẫn, quốc độ là Y Lac. 

Phân lớn các độc giả đọc đến chỗ này có thể cảm 
thấy câu chuyện trên khá là xa vời với dời sống của 
chính mình vì nó kể lại một tình tiết về đức Phát Thích са 
và các đại đệ tử của Ngài ở nước Ấn Độ cổ. Nhưng thật 
ra, câu chuyện này chẳng xa vời gì với đời sống ngày 
nay của chúng ta, vì chúng ta sẽ hiểu khi đọc đoạn cuối 
của phần kệ sau cũng trong phẩm này. Đức Thế Tón nói 
bằng kệ để diễn tả ý định sau đây: “Trong số nhiều đệ tử 
của Ta, có năm trăm vị có đức hạnh cao vời và gây ảnh 
hưởng lớn cho những người chung quanh. Tất cả họ đều 
được thọ ký rằng sẽ thành Phật sau khi tích tập tu hành 
trong đời sau. Nay Ta sẽ tuyên bố nhân duyên của Ta và 
của các ông trong các đời trước. Tất cả các ông hãy nghe 
cho kỹ!” 

“Nhân duyên của Та và của сіс ông trong các đời 
trước" không chỉ gồm đức Phật Thích са mâu пі và năm 
trăm đệ tử của Ngài mà gồm tất cả chư Phật và các dë tử 
của chư vị đã hay sẽ xuất hiện từ quá khử vô cùng đến 
tương lai vĩnh cửu. Đấy là vì ai đã thực sự hiểu giáo lý 
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của đức Phật thi không bao giờ quên giáng giáo lý ấy cho 
người khác và mất sự thôi thúc phải cứu độ người khác. 
Do cứ tiếp tục như thế, tư người ấy có thể trở thành một 
vị Phật. Hơn nữa. những ai đã được người ấy cứu độ cố 
thể tự chính họ thành Phật nhờ truyền bá Phật pháp cho 
nhiều người khác và nhờ tiếp tục thực hành việc cứu độ 
người khác. Theo cách như thế, vô số đức Phật đã xuất 
hiện từ thời quá khứ vô cùng đến thời hiện tai. và vô số 
chư Phật này lại tạo thêm vô lượng chư Phật nữa. Như _ 
thế một sự sản sinh nrang tục v sự giác ngộ của con 
người nhờ chư Phật thực hiện đã xảy ra không ngừng. 
Đây là ý nghĩa chân thực của câu “Nhân duyên của Ta 
và của các ông trong các đời trước”. 

Ngày nay chúng ta may mắn được gặp kinh Pháp Hoa. 
Điều chúng ta có được là chúng ta đã được đức Phật thọ ký 
ràng sẽ thành Phật nếu chúng ta tu tập. Dù đức Phật Thích 
са, Phật lịch sử, đã nhập điệt khoảng hai ngàn айт trăm 
năm qua, đức Thích ca Phật Bổn Nguyên (Bổn Phận) vẫn 
mãi mãi cùng ô với chúng ta. Ngài báo trước cho chúng ta 
vẻ sự chứng đạt Phật quả qua kinh Pháp Hoa. 

TÂM QUAN TRỌNG CỦA SỰ LẶP LẠI 

Khi đức Phật thọ ký cho ngài Ca diếp, quốc độ của 
ngài Са điếp được miêu (4 như là một cõi đẹp dë và lý 
tưởng và sự miêu tả cảnh giới này được lặp lại bằng kệ 
mà đức Phật đọc lên sau đó, Dù có hui khác nhau trong 
việc mô tå nhưng căn bản là cùng một sự miêu tả được 
lặp lại khi thọ ký cho các ngài Tu bô để, Mục kiển liên 
và Ca chiên diễn. 
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Khi tụng kinh Pháp Hoa, ta không nên nghĩ rằng “Có 
cùng những câu như ибс”, cũng không nên đọc các câu 
ấy một cách vô ý. Sự lặp lại cá một chức năng rất quan 
trọng trong đời sống tôn giáo. 


Cứ làm đi làm lại một điểu gì sẽ tạo nên một ấn 
tượng sâu đậm trong tâm ta. Nhưng sự lặp lại này phải 
được thực hiện một cách toàn tâm toàn ý. Người nào cố. 
gắng tụng đọc phẩm 6 một cách thiết tha sẽ nhận thấy 
mình lặp lại sự miêu tả các trạng thái lý tưởng của con 
người như được biểu trưng bdi mười danh hiệu của đức 
Phật và sự miêu tả xã hội lý tưởng của coa người như 
được biểu trưng bởi sự miêu tả các cối đẹp dë của chư 
Phật. Nhờ thường xuyên lặp đi lặp lại. những lý trởng 
này sẽ thâm nhập vào tâm người ấy. 

Những hiểu thức “như đã nêu trên” hay "như đã nói đ 
trước” có thể khá thứ trong các hó 50 doanh nghiệp và 
các báo cáo văn phòng. Các biểu thức vấn tắt này được 
chấp nhận trong thế giới rộn rịp cửa ngày nay. Tuy 
nhiên, khi hành trì Phật pháp. chúng ta chớ lẩn tránh sự 
lặp lại mọi điểu một cách chính xác. Nếu một người 
không quyết (âm lặp đi Іар lại môt sự việc càng thường 
xuyên đến tối da wong việc học tập âm nhạc hay thuc 
hành môn bóng chày thì người ấy sẽ không bao giờ thăng 
tiến. Đối với tôn giáo cũng như vậy. 

Khi ta tụng đọc nhan để kính Pháp Hoa, hình như trên 
lý thuyết chỉ đọc một lån là khá đủ nếu chúng ta đọc một 
cách hoàn toàn chân thành. Nhưng thực ra, nếu chúng ta 
không lặp lại nhan dë kinh từ ba đến mười lần thì ý niệm 
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quy y đức Phật sẽ không thâm nhập trọn ven. Tuy nhiên. 
дй sự lặp lại là rất quan trong, nèu chúng ta đọc nhan 
ấy một ngàn hay mười ngàn lån, mà chúng ta không phải 
là siêu nhân thì chúng ta sẽ trở nên nhàm chán hoặc tâm 
sẽ lang bang. và chúng ta sẽ tự nhận thấy răng mình chỉ 
có thốt suông cái nhan để kinh mà chẳng hiểu gì, Đây là 
kết quả của чу yếu kém của chú nghĩa hình thức, іл 
tưởng một cách lười biếng rằng chỉ cần tụng đọc nhan dé 
kính là chúng ta cố thể được cứu đô. 

Chúng ta phải hiểu rằng sự tu tập Phật pháp thực sự 
có ba diều kiện tiên quyết: 1. thực hành tốt, 2. thái độ 
thiết tha, và 3. lặp lại mãi hoài. 
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Pham УП 


Hóa THÀNH DỤ 


В“ Phát dùng ba phương pháp thuyết giáng. Thứ 
nhất là phương pháp lý thuyết, hay “pháp thuyết” 
(hossereu). Nếu pháp được trình bày theo cách này mà 
người nghe nhận thấy khó hiểu thì Ngài dùng phương 
pháp gợi ý, goi là “tý thuyết” (hi sets). Nếu người nghe 
vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩa thực sự của lời đav, 
Ngài dùng phương pháp “nhàn duyên thuyết” (innen 
sersu), tức là thuyết giảng bằng câu chuyện tiên thân của 
một vị Phật trong quá khứ. kinh Pháp Hoa dùng cả ba 
phương pháp này. khiến mọi người thuộc mọi căn tính có 
thể hiểu được giáo lý. т 

Phẩm 7 “Hóa Thành Du” (Ап dy về thành phố Huyễn 
hóa) thuộc loại thuyết giảng bằng nhân duyên (nhân duyên 
thuyếu. Phẩm này khởi đầu bằng sự thuyết giảng về mới 
liên h: а đức Phật và chư đệ tử của Ngài từ quá khứ xa 
ti. 
a phẩm 6, đức Thế Tôn dạy: "Giờ đây 
Та sẽ tuyên bố về nhân duyên сда Ta và của các ông 
trong các đời trước. Tất cả các ông hãy nghe cho kỹ!” 
Mở đầu bằng sự nhắc nhổ như thế. đức Thế Tôn lại nói 
với các Tỳ kheo: “Trong thời quá khứ ха хат, со một 
đức Phật tên là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, quốc độ 
của Ngài tên là Hảo Thành và thời Kiếp tên là Đại 
Tướng. Từ khi đức Phật ấy nhập diệt, vô lượng thời gian 
đã trôi qua. Giả như đất trên toàn thế giới này được một 
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người xay thành mire, và người ấy di qua một ngàn xứ ở 
hướng Đông. rôi làm rơi mòt giọt nhớ như hạt bụi: lại 
nữa. người ấy đi qua môt ngàn xứ khác. để rơi một giọt 
mực khác. Giả như người ấy cứ tiếp tục như thế cho đến 
khi làm hết mực làm hằng 041 này. Các ông có thể tính 
được số. à người ấy đã đi qua không? Tất са các xÚ 
này. các nhà số học hay dé tứ của họ có thể biết chỗ tặn 
cùng hay các giới hạn của chúng mà biết số lượng được 
chàng?” 


“Một ngàn xứ” nói theo cách nói ngày пау là tất cả 
các thiên thể trong vú trụ. Hãy tưởng tượng rằng môl giọt 
mực nhỏ bằng một hạt bụi được để rơi trên một ngôi sáo. 
và sau khí đi циа mòt ngàn ngôi sao. тб! giọt mức khác: 
lại được rdi xuống, 

Khi dược hói họ nghĩ thế nào. các Tỳ khco đều cùng 
Thưa không. bạch Thể Tôn! Chúng con khòng 
thể nào biết số lượng ấy được”. 


Đức Thế Tôn gắt dầu và dạy tiếp: “Này сас Ty kheo! 
Giá như tất cả cúc xứ này (các ngôi sao) mà người ấy đã 
đi qua. những тй người ấy để тй một giọt và những nơi 

không để тй, được xay nghiền thành hui. và 
hãy cho môi hạt hui là một Каіра (kiếp) '. Các ông có thể 
tưởng tượng phải cần thời gian bao nhiều để xay toàn hó 
vũ trụ này thành hui chăng? Thời gian iù khi đức Phậ 
Đại Thông Trí Thắng nhập điệt đến nay còn vượt quá số 
thời gian ấy đến võ lượng. уб hạn пат. Do năng lực Như 


T Мен nión LY (avom, một thời kò hết cúc lâu dài, 


Lai trí cia Та. Ta quan sát thời gian ấy chỉ như ngày hôm 
nay mà (hỏi. ` 

Đức Phật dùng sự so sánh đất được xay nghiên thành 
khiến các đệ tứ của Ngài hiểu сб ý niệ 
vẻ sự lâu dài vô tận của vĩnh cửu. Ý niệm vé vĩnh cửu 
hav vô hạn së không đến với chúng la nêu chứng ta 
không thể thiết láp được môi tiêu chuẩn cửa siới hạn, Dù 
cho chúng tà ngước nhìn bàu irði trong không có mây. 
chúng ta cũng không có ý niệm về sự vỏ hạn này. Nhưng 
chúng ta nhìn thấy mòt làn mây nhỏ cao tít trên trời, 
chúng ta cám thày một cái gì đó vẻ sư vô hạn của bầu 
trời. Chúng ta cảm thấy sự vô cùng khi chúng ta nhìn lên 
hầu trời sao vào ban dém và hiểu rằng những vì sao mà 
chúng ta thấy xa trái đất hằng triệu năm ánh sáng. 


Y NGHĨA СОА “NGÀY НОМ NAY” 

Lời nói của đức Phật, “Ta quán sát thời gian ấy chỉ 
như ngày hồm nay mà th ggi cho chúng ta rằng dời 
người là vô hạn. Đức Phật gợi y cho chúng ta hiểu rằng 
Чї sống của chúng ta vẫn tương tục từ quá khứ vỏ hạn 
đến tương lai vò cùng: "ngày hôm nay” không hiện diện 
riêng lẻ mà giống như môt hố sâu hay mót chó 
dòng đời vô tận, Nếu chúng ta làm å nhiễm thân và tâm 
сца прау hôm này thì ching w phải chịu môt ảnh hưởng 
xấu ở những khúc thấp của dòng đời vỏ һап. Nếu chủ 


ta làm thanh nh thân và tâm của прау hôm nay thì 
chúng ta tạo dược một thay đối tốt dep ó chỗ thấp đăng 
kia của chính dòng này. 
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Trước khi bàn tiếp về phẩm này. chúng ta cần hiếu 
rằng do từ sự quán sát tư duy mà đức Thế Tôn dạy. "Ta 
quấn sát thời gian ấy chỉ như ngày hôm nay mà thôi” 
rồi Ngài kể chuyện về cuộc đời của một vị Phật quá khứ. 
Lặp lại giáo lý này bằng kệ, đức Thế Tôn dạy tiếp; "Tho 
mạng của đức Phát Раі Thông Trí Tháng Như Lai tà nám 
trăm bốn mươi vạn ức ' па đo tha ` kiếp (Кајра) `. Khởi 
đầu, khi đức Phật này ngôi trên đài trí tuệ, Ngài đã phá 
Ма quân. dù Ngài sắp chứng đắc vô thượng Bỏ để, các 
Phật pháp vẫn chưa hiển hiện ở Ngài. Cứ thế, khoảng, 
một trăm ngàn năm Ngài ngôi kiết già, thân tâm bất 
động. nhưng các Phật pháp vẫn chưa hiển hiện ở Ngài. 

“Вау giờ chư Thiên của các còi trời Đế Thích (Indra) 
t trái cho đức Phật Đại Thông Trí Thắng mồi tòa sư tử 
cao năm do tuần ° dưới một cây Bồ dè. Khi chư Thiên 


Úc (Lott) là một con sở rất lớn, thường được hiển theo nhiều cách. 
min гіфи. một irdm triệu 


2 ма do та (Nayutak một na đo tha là một trām a do tha tava) HỘI a 
do thu lạ một trấm Коп. 

` Dr nhiên tho nói chắc von xổ này, cứ như xiái thích, còn vì có thể là 
ча? hay 34x10". kiến (N.D.J 

1 mức còi Tum thập tam thiên. Đây là còi trời của Để Thich, cái oao Ht 


hui trong vá cối trời Duc giới: ó sia bón định của mắt Thiết Vi (To di: 


Sumeri). 


2 Do mån: хајата, đơn vị độ dèu nione đường với 64, bay 120. huy 
1604, 
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thỉnh câu đức Phật ấy ngồi lên tòa này để chứng Vô 
thượng Bồ dè, Ngài liền ngồi lên đó. hoan hý 6 theu 
thỉnh cầu của họ. Ngay sau khi Ngài ngồi trên tòa này, 
các Thiên vương cói Phạm thiên làm mưa hoa trời xuống 
tòa. Một ngọn gió thơm thính thoáng khởi lên quét sạch 
hoa úa và гаї hoa tươi xuống. Cứ mãi như thế suốt một 
trăm ngàn năm. đức Phật được cúng đường. Trong khi ấy, 
để cúng dường đức Phật trong suốt một trăm ngàn năm 
cho đến khi Ngài nhập điệt, chư Thiên thuộc Tứ thiên 
vương ' gó trống trời và tấu nhạc ді sưốt một тат ngàn 
nấm”. 

Miċu tå trên đây tỏ rõ răng chư Thiên tha thiết mong 
cầu đức Phật Đại Thông Trí Thắng đạt Toàn Giác và 
ràng chư vị tôn thờ, kính ngường đức Phật này. Hình ảnh 
ngọn gió thơm quét sạch những hoa úa và rải xuống hoa 
tưới trỏ ý rằng niềm mong mỏi, sự tôn thờ và kính 
ngưỡng của chư Thiên 401 với đức Phật ấy vẫn tiếp tục 
mãi. 

“Này các Tỳ kheo! Sau khoảng thời gian rất nhiều 
пат. đức Phật Đại Thông Trí Thắng đạt được Phật pháp 
và sự Toàn Giác đã hiển 10 ở Ngài. Trước khi đức Phật 
ấy xuất gia, Ngài có mười sáu người con trai, người lớn 


! Các vị vua này che chớ cho các cối khôi bị та диў phá, mãi vị giữ mật 
vùng chung quanh núi Tu di. Họ là sứ giả cầu Sakra indra — Để Thích). 
Bön vệ này là Dhrrrashtra Maharaja, vị cai quản phia Dông; Virhdhaka 
Maharaja. vị cai енйп phía Nam: Virüpàaksha Маһағаја. vị cai quận 
phía Гах; và Vai'sravana Mahargjà, vị cai quân phía Bắc, 
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nhấi тёп là Trí Tích. Mỗi người con đều сб những loại 
giải trí khác nhau và sông cuộc đời hạnh phúc, nhưng khi 
nghe cha của họ đã thành ши sự Chứng ngộ Toàn hảo, 
họ từ bó những thứ mà bọ quý trọng và đến thăm đức 
Phảt. các bà mẹ khóc lóc di theo họ mà không chút hy 
vọng họ sẽ trở lại nhà. 

“Ông nội của họ là Chuyến Luân Vương cùng các 
cháu, các đại thần và nhiều thần dân theo ho đến chỗ 
đức Phật Đại Thóng Trí Thắng. Sau khi cúng dường đức 
Phật ấy bằng nhiều cách, họ phủ phục, đặt đầu trên bàn 
chân Ngài mà đảnh lễ Ngài, và sau khi nhiễu quanh 
Ngài. chấp tay. nhất tâm. ho ngưỡng nhìn đức Phât và са 
ngợi Ngài hằng kẻ. Ho bạch rằng: "Dù rằng giờ đây 
Ngài là Phật, xưa kia Ngài cũng là thường nhân như 
chúng con, và sau khi đã ш tập уб số năm, nay đã thành 
Phật để cứu độ tấi cá các chúng sanh. Ngài mang sắc 
tưởng thiêng liêng. Nay thầy như vậy, ngay cả chứng 


соп. những thường nhàn cũng có hy vọng sẽ thành Phật, 
nhờ sự tu tập của mình. Chúng con được may mắn và 


hoan hy vui mừng, Tất cả các chúng sanh đang đau khổ. 
và không có người dẫn đạo: họ không biết con đường 
chấm dứt khổ dau. khỏng biết làm sao cầu tìm giải thoat 
Những con đường của họ càng ngày 


ng gia ràng. 
“Nhung nay đức Phật đã thoát khói mọi до tưởng và 
đạt được trạng thái tâm thức tốt thắng và an tịnh. Ngài đã 
nêu một tấm gương tốt cho chúng con khiến chúng con 
cùng với chư Thiên và loài Người sẽ nhận được Phật 
pháp và đạt chứng ngộ. Đây là điều may mắn ба lao 
nhất mà chúng con đã dat được. Do đố. tất cả chúng còn 
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dèu hiến dáng đời mình cho Ngài. bậc Tối Thắng. Xin 
Ngày hãy dẫn đắt chúng con”. Thế rồi mười sầu vị 
vương tử này. sau khi đã ca tụng đức Phật bằng kệ, nài 
xin Ngài chuyển Pháp luân: “Xin Ngài hãy giảng pháp 
cho tất cả các chúng sanh”, Ó đây chúng wu gập nhóm 
từ “Chuyển Pháp luân" (làm quay bánh xc Pháp). Trong 
trường hợp này Pháp có nghĩa là giáo lý về chân lý. Một 
khí giáo lý được giảng, thì giáo tý sẽ được truyền từ 
người này đến người khác không ngừng, như một bánh 
xe quay. Do đó trong Phật giáo, sự thuyết giảng chân lý 
được gọi là “Chuyển Pháp luân”. 

Rồi bằng một giong trinh trọng hơn. đức Phât nói với 
các Tỳ kheo: "Khi đức Phật Đại Thông Trí Thắng đạt 
Toàn Giác, mỗi Phật độ trong năm trăm vạn ức Phật độ ở 
mọi phương đều rung động theo nhiều cách khác nhau, 
ngay cả những chỗ tối giữa các cõi này, nơi mà ánh sáng 
tháng tám cửa mặt trời và mặt tăng không thể chiếu tới, 
cũng trở thành sáng rỡ hết. Tất cả các chư ng sanh ở trang 
đó đều trông thấy nhau được và đồng thanh kêu lên "tất 
cả các chúng sanh này từ đâu mà hông đến đây?”", 


GIẢI THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC 


Các @ trên cần được giải thích. О những nơi nào mà 
giáo lý đức Phật chưa được truyền đến, người ta cứ tranh 
chấp nhau và không thể mở rộng tâm mình. Dù cha con 
hay anh chị cm sống chung với nhau, mỗi người đều sống 
tách biệt trong thâm tâm сда mình. Но sống cô độc vì 
ngoài họ, họ không có ai để nương tựa. Nhưng một khi 
Phật pháp truyền đến, hết thày họ đều có thể trổ thành 
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bè han. Một người văn đã cô đơn nay hông trở nén hanh 
phúc. chung quanh vó nhiều bạn tốt. 
“Lại 

các côi này rung đông theo nhiều cách khác nhau và một 
ảnh sáng lớn chiếu roi khắp nơi. tràn dày mọi cảnh giới. 
vượt trôi ánh sáng của cõi trời. Thế rồi, ở phương Đông, 
các cung diện của Lõi trời Pham thiên trong 
nhiều quốc độ được chiểu sáng rực rỡ gấp đôi ánh sáng 
bình thường. Và mỗi vị Thiên vướng cõi Phạm thiên déu 
suy nghĩ: “Do nhân duyên gì mà dấu hiệu này xuất hiện, 
Кнісћ các cung điện của chúng ta giờ đây được chiếu 
rụng mà xưa nay chưa từng có?” Rồi các vị vua cõi Phạm 
thiên ấy đến gặp nhau mà bàn luân vẻ sự việc này. Bấy 
giờ trong hội chúng ấy có một vị Đại Pham thiền vương 
tên là Cứu Маай Thiết dùng kë nói với chúng Pham thiên 
nhu sau: “Tại sao dấu hiệu này xuất hi 
chói lvi mà trước kia chưa từng được thấy wong tất 
cung điện của chúng ta? Chúng ta hãy cùng nhau üm 
hiểu. Phải chăng một vị Thiên có đức lớn đang sanh? 
Phải chăng một vị Phật xuất hiện ở đời? Tại sao ánh 
sáng lứn này chiếu khắp vũ trụ * 


nữa. các cung điện của chư Thiêu trong tất cả 


“Thể rồi các Phạm thiên vương từ nhiều quốc đô. mỗi 
vi cùng với dãy cung điện của mình. mỗi vị mang một cái 
túi đựng dày thiên hoa, cùng nhau vẻ phía Tây để üm 
hiểu dấu hiệu ấy. Tại đấy họ nhìn thấy đức Phật Đại 
Thông Trí Thắng tại đạo tường dưới cội ВО dể, ngồi trên 
Фа sư tử, chung quanh có chư Thiên, người và phi nhân 
đang kính ngưỡng Ngài. Và họ trồng thấy mười sáu vị 
vương tứ của đức Phật dang паї xin Ngài chuyển Pháp 
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tuân. Bấy giờ tất cá các Phạm thiên vương sụp mình 
xuông dất dưới chân đức Phật. nhiễn quanh Ngài hàng 
trăm. hàng ngàn lần và rải thiên hoa vào Ngài. Hoa mà 
họ râi dâng cao như núi Tu di và hoa cũng được dâng cho 
cây Bñ dễ cửa đức Phật. Sau khi dâng hoa, mỗi vị đệ 
trình cung điện cửa mình lên đức Phật và bạch: “Vì lòng 
từ bi đối với chúng соп và vì lợi ích cho chúng con. хіп 
hãy hạ có nhận cung điện mà chúng con дапр?" 

Đảnh lễ đức Phật bằng một sự cúng đường tương 
trưng cho sự tôn thờ và trị ân đức Phật Biểu từ “hoa 
cũng được dâng cho cây Bồ để của đức Phật” có một ý 
nghĩa rất sâu sa. Cây này che ánh nắng nóng cho đức 
Phật trong khi Ngài Thiển định. Mảnh đất dưới cây Bồ 
để là một chỗ thiên nhiên để đạt chứng ngô tối thương, 
Vì thế. những ai tín tâm đối với đức Phật cũng kinh 
ngưng cây Вб để đã che chở Ngài và kính ngưỡng chỗ 
đất dưới cây này. nơi Ngài đã ngồi khi chứng ngô. 

“Вау giờ tất cả các vua иді Phạm thiên đang ở trước 
đức Phật. nhất tâm đồng thanh tán thán Ngài bằng kệ ý 
như sau: “Một đức Thế Tôn xuất hiện trên đời này thật 
là hy hữu và chúng ta thất khó gặp được Ngài. Ngài toàn 
hảo với vô lượng công đức và có thể cứu độ tất cá. Là vị 
Đạo su lớn của Trời và của Người. Ngài có lòng từ bị và 
Чап đất het thảy các chúng sanh trên đời, Tát cá các 
chúng sanh trong vũ trụ nghe giáo lý của Ngài và được 
Ngài hó trì, Chúng con từ các cõi tời. từ bỏ niềm hý lac 
của Thiển định thâm sâu mà đến đây dë phụng sự đức 
Phật. Cung điện của chúng соп được trăng hoàng rực rỡ 
là quả báo của đời nước của chúng соп. Nay chúng соп 
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xin dàng các cung điện ấy lên Thể Tôn và mong Ngài từ 
bi thọ nhận ””, 

SÁNG TẠO LÀ NIÊM VUI TRONG ĐỜI NGƯỜI 

Điểm chủ yếu д đây là các vị Thiên vương từ bỏ niềm 
vui của Thin định thâm sâu mà từ cõi ười đến cõi người 
cốt để nghe đức Phật thuyết pháp. Điếm quan trọng này 
nằm ở cốt lồi giáo lý của kinh Pháp Hoa. 

Một cuộc đời xứng đáng không phải là chỉ trải qua 
một cuộc sóng bình an, tĩnh lặng mà chính là sự sáng 120 
một cái gì đó tốt đẹp. Khi một người nỗ lực ud thành một 
người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này lì sự sáng tạo 
về điều tốt. Khi người ấy làm dièu gì vì lợi ích của người 
khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao bon của 
sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, 
và tất eá các nghiệp vụ lương thiện déu là sự sáng tạo 
nhiều loại năng tực có ích cho xã hội. 

Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau 
khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời 
dáng sống khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện. Một người 
nå lực để trở nên một người 106 hơn một chút và lầm lợi 
ích cho người khác nhiễu hơn một chút — nhờ sự nỗ luc 
tích cực như thế, chúng ta có thể сіт thấy niềm vui sâu 
Xa trong đời người. 

Nếu trong một tuần chúng ta sống trong một thế giới 
mà chúng ta không gặp những khó khăn và không có 
niềm vui sáng tạo một cái gì đố thì chúng ta sẽ chán 
chường thế giới ấy, Nếu chúng ta không nhàm chán cái 
thế giới như thế thì điều này chứng tỏ rằng vốn từ căn 
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bán, chúng ta có tính lười biếng. Những người như thế bị 
chìm đắm trong ảo Jưởng, và dù cho họ có lên được một 
cõi trời thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể rơi ngay vào cõi 
lu—la (shura) hay cõi địa ngục (jigoku). 

Dü chư Thiên đã đạt được trạng thái tâm và thân bình 
an, hê chừng nào cá một người đang đau khổ mà nếu chư 
vị lưu tâm cứu giúp người ấy khỏi khổ và nếu chư vị tích 
cực ш tập để giúp chư Phật nhàm cứu vớt tất cả các 
chúng sanh thì chư vị sẽ lên đến cõi của chư Phật 
(Bukkai, Phật giới), cảnh giới cao nhất của các chứng 
sanh. Бау là vì cả đến chư Thiên cũng nỗ lực nhằm phục 
vụ người khác, khiến họ hạnh phúc và cứu họ khỏi khổ 
đau. Trong những hành động từ bi và trong cuộc sống 
sáng tạo như thế, chư vị cảm thấy một niềm vui sâu đậm 
và đây là con đường đưa chư vị đến sự giác ngộ của chư 
Phật. 

Như được minh họa ở sơ dó vé mười cảnh giới của các 
chúng sanh (Jikkai, thập giới) ở trang 188. con đường đế 
vào сбі Phậi (Phật giới) khởi từ cõi người (rngen-kat, 
nhân giới). Chính nhằm liên hệ đến điểm này mà ngài 
Nichiren bảo, “Tu tập môi trăm пат ở cõi Tịnh Độ 
không bằng tu tập một ngày ở cõi bất tịnh". Nếu chư 
"Thiên không tiếp tục xuống cõi người mà thực hành việc 
cứu tất cả các chúng sanh khói khổ đau thì chư vị không 
thể thành Phật, Vì thế. tất cả các Phạm thiên vương rời 
khỏi cõi trời an tịnh và mong được thọ nhận Phật pháp 
thiết tha đến nỗi chư vị Ва bỏ cung điện. tức cuộc sống 
an tịnh của mình. 


180 


Thế rồi các Phạm thiên vương từ mọi phương m hội 
lại và tất cả đểu cũng nêu một thỉnh cầu lên đức Phật. 
Như ở đây, những miều tả tương tự thường được lặp lại 
trong các kinh. Nhưng như đã nói trước đây, khi tụng 
kinh, sự lap đi lặp lại một cách thiết tha là quan trong 
nhật, 


KË KẾT THÚC BẰNG CÁC LỜI NGUYÊN 


Ở cuối phần kệ thứ mười bốn của phẩm này có những 
dòng sau đây: “Nguyện sao công đức này / Tỏa tông 
khắp tất cả / Chúng con càng chúng sanh / Thảy đều 
thành Phật 4ао!”. Đây gọi là “ké kết thúc bằng các lồi 
nguyện” vì không phải chỉ những người tu tập kinh Pháp 
Hoa mà mọi tín dò Phật giáo đều tụng nó như là một bài 
kệ kết thúc thời kinh, Người ta bảo rằng tỉnh thần của đại 
nguyện và sự ти tập của người Phật tử có thể được tóm 
trong ít dòng ngắn ngúi này. Nhóm từ “công đức này” 
nghĩa là "công đức phụng sự chư Phật". Dièu này không 
có nghĩa là các vị vua сбі trời Phạm thiên muốn được 
nhân phần báo đáp vì họ dā dâng trình các cung điện cho 
chư Phật. Dĩ nhiên chư Phật cũng chẳng để ý gì đến việc 
sở hữu các thứ vật chất. Phụng sự đức Phật bằng cách 
đâng hoa và lễ vật là một sự biểu lộ lòng tôn kính và 
biết ơn của chúng ta đối với Ngài. Nhưng điều quan 
trọng nhất là phụng sự đức Phật bằng cách tu tập, tức là 
thực hành Phật đạo sau khi từ bỏ cái tý ký của chúng (а, 
tức cái "tiểu ngã”. Thời kinh mà chúng ta tụng trước các 
bàn thờ Phật là mót trong những thực hành của chúng ta 
trong đó chúng ta quên cái tiểu ngã, từ bổ nó và tận tụy 
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duy chỉ nhằm theo đuối Phát đạo. Do đó, thời kinh của 
chúng ta cũng là một cách hữu hiệu để phụng sự đức 
Phật. 

Không nên phụng sự đức Phật mà chỉ nhằm được an 
tịnh tâm và cuộc sống thuận lợi. Chứng ta cần thành tâm 
mong ước rằng công đức của việc thực hành phụng sự 
đức Phật nhằm hồi hướng cho tất cả các chúng sanh, Vì 
bài kệ kết thúc bằng các lời nguyện có ý nghĩa sâu xa 
như thế nén chúng ta chứ chí học thuộc lòng suông mà 
phái tung đọc nó một cách thiết tha đúng nhu đại nguyện 
cúa chúng ta, những người Phật tử, 

Khi đức Như Lai Đại Thông Trí Thắng chấp nhận lời 
thỉnh cầu của chư vị Phạm thiên vương và của mười sấu 
vị vương tử của Ngài, Ngài dạy họ học thuyết Tứ Thánh 
đế theo ba cách thuyết giáng. 

Ва cách thuyết giáng là “thi chuyển” hay ji-ten (nêu 
tó Tứ Thánh dé); “khuyến chuyển". hay kan-ien 
(khuyến khích m tập Tứ Thánh để), và "chứng chuyển”, 
hay shò—ien (chứng kiến hay thể nghiệm rằng đức Phật 
đã thành tựu Tứ Thánh đế). Vì đức Như Lai đã thuyết Tứ 
Thánh đế theo ba cách nën kinh dạy: “Đức Như Lai Đại 
Thông Trí Thắng liên ba lẫn chuyển Pháp luân mười hai 
phần” (tam chuyển thập nhị hành Pháp luân). Sau đó 
Ngài giảng chí tiết về Pháp Mười hai Nhân duyên (йт- 
innen, Thập nhị nhân duyên), môt trong những giáo lý 
căn bản của đức Phật. 
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LUẬT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN: 
NGOẠI DUYÊN KHỞI 


Luật (hay Pháp) này, còn gọi là học thuyết Dây xích 
mười hai mất сба nhân duyên, day rằng tất cả các hiện 
tượng trong đời này luôn luôn biến đổi, xuất hiên và biến 
mất, và dạy rằng tất cả mợi biến đổi đều căn cứ trên một 
luật tắc đã thiết lập. Dù tất cả mọi sự vật biến đổi, luật 
tắc này vẫn cố định. Nó được gọi là Pháp Mười hai Nhân 
duyên vì luật tắc được chia thành mười hai giai đoạn. 
Tuy nhiên, bằng cách chỉ hạn chế luật này vào con người 
thì chúng ta dë hiểu nó hơn là cùng một lúc áp dụng nó 
vào tất cả các hiện tượng, 

Đức Phật giảng luật Mười hai Nhân duyền một cách 
chỉ tiết cho ngài A-nan trong kinh Trường A-hàm 
(Dirghagàma-suta, Jó—agon-gyo). Luật nay dièu định 
sự phát triển về thân thể con người cũng như những biến 
trong tâm соп người. Sự phát triển về thần được gọi 
là “nguyên nhân bên ngoài” (gi-engi, ngoại duyên 
khới), những biến đổi về tâm được gọi là “nguyên nhân 
bên trong” (nai-engi, nội duyên khởi). Luật giải thích 
quá trình sinh ra, lớn lên, già và chết của một người dưới 
ánh sáng cửa ba giai đoạn hiện hữu quá khứ, hiện tại. vị 
lai. Đổng thời, nó cũng nêu trỏ thể cách biến đổi của tầm 
người, phương pháp căn hàn để thanh tịnh tâm và gỡ hó 
những ảo tưởng khỏi tâm. 


Mười hai mắt xích hay giai đoạn là 1. vô minh 
(титуд, không hiểu biếu, 2. hành (дуд, hành động), 3. 
thức (shiki, sự biết), 4. danh sắc (myòshiki, các chức năng 
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tâm thức và vật chất), 5. lục nhập (rokunyu, năm giác 
quan và ý), 6. xúc (soku, sự tiếp xúc), 7. thọ (ји. cảm), 8 
ái (ai, sự ưa thích), 9. thử (shu, sự nắm chấp). 10. hữu (u. 
sự hiện hữu), 11, sanh (sżò, sự sanh га}, (2. lão tử (zỏ— 
shi, sự già và chếu. Trước hết chúng ta sẽ giải thích sự 
phát triển và những biến đổi của thân thể con người, tức 
ngoại duyên khởi. 

Mắt xích thứ nhất của Mười hai Nhân duyên là vô 
minh. Trước khi được cha mẹ thọ thai, không có gì được 
biết và được cảm nhận. Khi cái tinh linh vô minh nhập 
thai người mẹ qua hành động giao phốt giới tính, thức 
được tạo thành. Thức, sự biết, nghĩa là “cái gì đó đang 
sóng”. Ó đây, cái gì đó như một con người — một bào thai 
= được tạo thành, ай nó còn chưa đẩy dú. Khi cái thức 
chưa đẩy dú thănh hình dán dàn, nó phát triển thành 
danh sắc (các chức năng tâm linh và vật chất). “Danh” 
nghĩa là một hữu thể phi vật chất, tỉnh thần hay linh hỗn. 
và “sắc” trổ một hữu thể vật chất. tức là thân thể соп 
người. “Danh sắc” nghĩa là thân thể con người với môr 
linh hồn. ` 

Khi danh sắc (tâm và thân) lớn lên. nó phát triển năm 
giác quan (mắt, mũi, tai, lưỡi, thân) và ý, nhờ đó chứng 
ta cảm nhàn sự hiện hữu của các sự vật, Vào lúc пау. 
chúng ta còn ở trong tử cung của người mẹ và chứa được 
đây đủ. Giai đoạn này dược gọi là інс nhập vì các chức 
năng của lâm và thân ta sắp chia thành sáu giác quan 
khác nhau. 

Chúng ta sinh vào trong thế giới này ở giai đoạn lục 
nhập. Khi chúng ta được hai hay ba tuổi. lục nhập đã dày 
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dü và cảm tính được phát triển. Tức là chúng ta có thể 
phân biệt hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm 
giác vật lý... giai đoạn này gọi là xác. 

Khi сат tính này được phát triển sâu hơn, những cầm 
giác ưa thích và không ưa thích tự nhiên sẽ phát triển. 
Giai đoạn này được gọi là tho. Những cảm giác này trở 
nên rõ ràng ở độ tuổi sáu hay bảy. Khi đoạn này 
phát tröển, ái được tạo thành. “Ái” ưở đến nhiều thứ, 
nhưng ở đây chúng ta giới hạn ý nghĩa của nó về thân 
thể con người và chỉ xem nó có nghĩa là sự yêu thương 
về đối tính. Khi tình yêu đối với giới tính phía kia trở nên 
mạnh hơn thì ta sẽ có sự mong muốn được sở hữu người 
có giới tính khác га, Đây là thú. Sau dó chứng ta đi vào 
đời sống vợ chóng; giai đoạn này là Au. Theo dòng thời 
gian, con cái được sanh ra như là hậu quả (е nhiên của 
đám cưới của chứng ta. Đây là sinh. Khi đã đến giai đoạn 
này, chúng ta sẽ Ы tấn công bằng dú mọi cách bởi những 
khổ đau theo đúng nghĩa của chúng, Giai doan này cứ 
tiếp diễn suốt cuộc đời và cuối cùng chúng ta đi đến /ã¿ 
tử (tuổi già và sự chết). 

Những nghiên cứu lâm sàng của các bác sĩ ngày nay 
chứng tỏ rằng suốt chín tháng từ lúc tho thai cho đến khi 
một hài nhi được sinh ra, thân thể, mà khởi dàu giống 
như тїбї con a тір đã trải qua hết mọi giai đoan tiến hóa 
đã xây ra trước khi đạt đến hình tướng con người như con 
người ngày nay. Nói một cách khác, ngay cả con người 
đã tiến hóa của ngày nay cũng ở trong một rạng thái 
giống như соп а тїр của hai tỷ nám trước đây khi anh ta 
được mang thai trong tử cung của người mẹ. Khi sự việc 
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пау được so sánh với luật Mười hai Nhân duyên mà đức 
Phát dạy, chúng ta không thể không thán phục việc đức 
Phát đã giảng đúng như các nghiên cứu của các пра khoa 
học của thế ký thứ hai mươi mà ta được biết. 


LUẬN HÔI 


Dièu gì xây ra cho chúng ta sau khi chết? Phật giáo 
dạy rằng trong một thời gian nào đó, chúng ta vẫn ở 
trong trạng thái hiện hữu-trung gian (chù u, wung hữu) 
trong cõi đời này sau khi chết, và khi hết thời gian này, 
tầy theo nghiệp mà chúng ta đã chất chứa trong đời 
trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi khác thích ứng. 
Phật giáo cũng chia cõi khác này thành mười cảnh giới 
sau đây: Địa ngực (jigoku), Nga диў (gaki), Súc sanh 
(chiashò), А w la (shura), Người (ningen, nhân), Trời 
(renjò, thiên), Thanh văn (зйдтоп), Duyên giác (zngakn), 
Bồ tất (Воѕагѕи) và Phật (Bursu). 

Nếu chứng ta chết rong một trạng thái chưa giác ngộ 
thì linh hồn của chứng ta sẽ trổ lại wang thái vô minh 
тубе kia, sẽ tái sinh trong sáu cõi (rokudò, lục đạo) của 
ảo tổng và khổ đau, và cuối cùng sẽ di đến già và chết 
qua mui hai giai đoạn da được bàn trên đây. Và chúng 
ta sẽ lập lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời gian. 
Sự lặp lại mãi của sinh và nf này được gọi là luân hồi 
(rinne). Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh linh hồn mình 
bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ tát đạo, thì trang thái 
vô minh sẽ bị tiêu trừ và linh hỗn chúng ta có thể tái sinh 
trong một cõi tốt đẹp hơn. Би từ “đoạn tận nhân 
đuyên” nhằm trỏ trạng thái này. 
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NGHIÉP 


Ở đây chúng (а sẽ bàn vë karma hay nghiệp (gò) để 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn về luât Mười hai Nhân duyên. 
Một cách vấn tắt. “karma” hay “nghiệp” nghĩa là “hành 
vi”. Tất cả mọi "hành vi” ta làm đều tạo thành nghiệp. 
Bất cứ hành ví nào bao giờ cũng có một kết quả theo sau. 
Tất cả những gì của chúng ta vào lúc này đều là kết quả 
сда nghiệp mà chúng ta đã tạo ra wong quá khứ. Ví dụ, 
sự việc anh đang đọc cuối sách này là kết quả của 
những nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) đã xây ra 
đo bởi sự tích tập các hành vi khác nhau trong quá khứ. 
Có thể nói cái hiện tượng rằng các kết quả của các hành 
động gây ra môt sự lưu tồn gọi là sự “báo ing (hó, báo). 
Nghiệp thì phức tạp và nghiêm túc, Các hành vi của 
chứng ra. tuy nhỏ nhặt, cũng để lại những đấu vết về vật 
lý, tâm lý và về hoàn cảnh. Những dấu vết để lại rong 
tâm ta gồm ký ức, trí thức, thói quen, trí wẹ và tính chất. 
Những dấu vết này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh 
nghiệm và hành vi suốt một thời gian dài. Những dấu vết 
mà các hành vi của chúng ta để lại trên thân thể của 
chúng ta thì được nhận (Бау, chẳng hạn, khi ап uống khó 
tiêu sẽ đưa đến bệnh. Những dấu vết này cũng được 
nhận thấy khi một số bài tập thể dục thích hợp rèn luyện 
thân thể chúng ta và tạo nên thể trạng của chứng ta. 

Những dấu vết vật lý này dë thấy rõ đến nỗi bất cứ aì 
cũng có thể nhận ra được chúng. 


Những thái độ tầm lý của chúng ta cũng để lại những 
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dấu vết trên thân thể chứng ta. Rõ nhất là những dấu vết 
trên mặt chúng ta. Có cái vẻ gì đó thấp kém hay u tối 
trên mặt một người kém trí dù người ấy có thể đẹp trai. 
Một người thường giận dÜ thì có một vẻ hung (бо. Một 
người có lòng từ ái, có kiến thức, có đức hạnh và ảnh 
hưởng thì hình như có cái gì đó tươi mươi, sáng súa và 
dáng trọng, dù chính các đặc điểm này cửa người ấy 
không đặc biệt nổi bật. Рау chính là điều mà Abraham 
Lincoln ám chỉ khi ông bảo: “Mội người hơn bốn mươi 
nói cán cám thấy có trách nhiệm về về dáng của mình”. 

Một phần các dấu vết của các hành vi của ta để lại 
trong tâm ta д trên bể mặt của tâm ta; đó là ký ức, ui 
thức, thói quen và tính chất. Phân kia cúa các dấu vết 
trong tiềm thức. trong chỗ sâu kín của lâm ta. Hơn nữa, 
tất cả những ảnh hưởng của thế giới bên ngoài mà chúng 
ta vô tình mang lấy, gồm cả những kinh nghiệm mà 
chúng ta đã có trước khi được sanh ra (thật thế, ш lúc 
khởi thi của loài Người), đều chìm sâu trong tiểm thức. 
Nghiệp bao gòm tất cả những thứ ấy, Dù nghiệp đã được 
dinh nghĩa một cách đơn giản là các hành vi, thực ra, 
nghiệp trỏ đến sự tích tập tất cả những kinh nghiệm và 
hành vị của ta từ lúc khởi sinh loài Người và cå trước híc 
ấy nữa. Đây được gọi là “nghiệp của đời trước” (shuku— 
gò, шс nghiệp). Sự hoạt động của nghiệp này gọi là 
“năng lực của nghiệp” (gò-riki, nghiệp lực). 

Năng lực này có thể được giải thích đúng dán nhờ 
biểu được sự vận hành của cái âm tiềm thức. Ngay cả 
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những điểu mà loài Người đã kinh nghiệm hàng trăm 
ngàn năm trước đây vẫn lưu lại trong bẻ sâu của tâm ta, 
cũng như những ảnh hưởng mạnh hơn nhiều của những 
hành vi và thái độ tâm thức của tổ tiên ta lưu lại. 

“Nghiệp của đời trước” mà Phật giáo dạy còn sâu ха 
hơn nữa, vì nó gồm cả nghiệp mà đời sống của chính ta 
đã tạo nën qua sự tái diễn sanh và tử từ quá khứ vô định 
cho đến hiện tại. 

Y nghĩa về nghiệp dạy ta diu gì? Có nhiều người 
nghĩ rằng? “Tôi chẳng bao giờ yêu cầu cha mẹ tôi sinh 
tôi vào cõi đời này” hoặc “Tôi không chịu trách nhiệm 
vẻ những gì tôi đang là, vì moi sự gồm trí óc, bản tính, 
thể trạng của tôi mang bản chất của cha mẹ tôi”. 

Những ý tưởng như thế có vẻ hợp lý nửa vời, nhưng 
chúng không hoàn hảo. Quả thật, cha mẹ hay ông bà 
phải có trách nhiệm về một nửa bản chất của con cháu, 
nhưng nửa kia là trách nhiệm của chính con cháu. Như 
thế là vì một nửa cái tôi hiện tại phải là kết quả của 
nghiện mà ông bà cha mẹ đã tạo nên, nửa kia là kết quả 
của nghiệp mà một người tự tạo ra trong các đời trước 
của mình. Hơn nữa, cái tôi đang hiện hữu sau thời thơ ấu 
của một người là kết quả của nghiệp mà chính người ấy 
đã tao ra trong đời này. Cho nên, trách nhiệm của các 
bậc cha mẹ rất giới hạn. 

Ý niệm vẻ nghiệp day rõ cho chúng ta rằng một người 
рїї lấy những quả mà mình đã gieo. Giá thứ biện tại 
chúng ta không hạnh phúc; chúng ta có thể mất bình nh 
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và tỏ ra bực bội nếu chúng ta gán sự bất hanh của chúng 
ta cho người khác, Nhung nëu chúng ta xem nỗi bất hạnh. 
hiện tai là kết quả của các hành vi của chính chúng ta 
trong quá khứ thì chứng ta có thể chấp nhận nó và nhận 
trách nhiệm về nó. 

Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng vẻ tương lai sẽ tuôn 
tràn mạnh më trong tim ta: “Tôi càng tích tập nghiệp 
thiện thì tôi sẽ càng hạnh phúc và trong tương lai, tôi sể 
càng nhận quả báo tốt hơn”, Chúng ta không nên chỉ giới 
hạn ý niệm này trong các vấn dë của đời người trong thế 
giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy hy vọng vẻ 
những dấu vết cuộc đời chúng ta sau khí chết. Đối với 
những người không biết Phât pháp, không có gì kinh 
khủng bằng cái chết. Mọi người đều sd nó. Nhưng nếu 
chúng ta thực sự hiểu ý nghĩa của nghiệp quả thì chúng 
ta có thë gìữ bình tinh khi đối diện với cái chết vì chúng 
ta có thể có hy vọng ở cuộc đời sau. 

Khi (а không chỉ nghĩ đến mình, mà nhận ra rằng 
nghiệp do những, hành vi của chính mình tạo ra sẽ gây 
một ảnh hưởng đến con cháu ta thì tự nhiên ta sẽ nhận 
thấy có trách nhiệm vë hành vi của ta. Ta cũng sẽ hiểu 
rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải giữ một thái độ tốt 
trong đời sống hàng ngày để có một ảnh hưởng (quả báo) 
thuận lợi đến con cái chúng ta. Ta sẽ cảm thấy rõ ràng 
rằng ta phải nói năng đúng đắn với con cái và nuôi nấng 
chúng cho thích đáng trong tình thương yêu. 

Từ “nghiệp quả” thường được hiën nhu là một cái gì 
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tiêu cực, nhưng đấy là do bởi cách day dá sai làm vè ý 
niệm này. Chúng ta cần xem xét ý niệm nghiệp quả theo 
một cách tích cực và tiên bộ. 


LUẬT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN: 
NỘI DUYÊN KHỞI 


Kế đến, chúng ta sẽ xét luật Mười hai Nhân duyên về 
mặt phát triển và biến đổi của tâm con người. 

Vô mình, mắt xích đầu tiên của nội duyên khởi của 
luật này, là không сб cái nhìn đúng (chánh kiến) về cuôc 
đời hay thế giới, hoặc không để ý đến chánh kiến ngay 
cả khi người ta biết chánh kiến. Do vô minh (ngu muội), 
người ta cứ mãi hoài làm những dièu sai lệch với sự thật 
(tuật phổ quáo: đây là những hành (các hành động). 
Trong trường hợp này, “hành” phải được hiểu không 
những chỉ là các hành động của chính mình mà còn là sự 
tích tập tất cả các hành động mà người ta đã kinh qua từ 
quá khứ xa xôi như đã nói khi bàn vé nghiệp. 

Thúc là năng lực căn bản hay chức năng mà nhờ đó 
con người phân biệt các sự vật. Tất cả các trạng thái của 
năng lực hay chức năng này được quyết dinh bởi sự chất 
chứa kinh nghiêm và các hành vi trong quá khứ của 
người ta, tức là do nghiệp mà người ta đã tao nên. 

Như đã nêu trền, danh sắc nghĩa là các chức năng tâm 
thức (danh) và vật chất (sắc). Danh nhằm trỏ một huu thể 
phi vật chất, linh hồn hay tinh thần, và sắc nhằm trổ một 
hữu thể vật chất, thân thể người ta. Ghép cå hai lại, 
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“danh sắc” trỏ sự hiện hữu của chúng ta. Chính nhờ thức 
mà chúng ta có thể có một ý niệm ma hồ về sự hiện hữu 
của chúng ta. Mệnh để "Thức là nguyên nhân của danh 
sắc” trong kinh Pháp Hoa diễn tả điều ấy. 

Luc nhập nghĩa là chức năng của sáu giác quan: mắt 
(thấy). tai (nghe), mũi (пабі), lười (nếm), thân (xúc 
chạm) và ý. nhờ 4б chúng ta nhận thức sự hiện hữu của 
сйс sự vật được cảm nhận qua пат giác quan này. 

Dù chúng ta nhận biết đến sự hiện hữu của chính 
chúng ta (danh sắc) qua thức, sự nhận biết này còn quá 
mở hó để thiết lập một trì thức thực sự. Nhưng rồi khi 
mãm chức năng thấy, nghe. ngửi, nếm và xúc chạm phát 
triển, và đồng thời ý mà nhờ đó chúng ta nhận thức sự 
hiện hữu của các sự vật được cảm giác qua năm chức 
năng này sẽ trưởng thành. Bấy giờ chúng ta mới có năng 
lực phân biệt các sự vit một cách rõ ràng. Giai đoạn này 
gọi là vác. 


áo tưởng) me 
2. HÀNH (уд) 
| 3, THÚC (shiki lúc tho thai 
|4 DANH SẮC (туд sy phát riển sau khi thọ 
shiki: các chức năng thai 
tâm thức và vặt chất 
5. LUC NHẬP sự phát triển của sáu cd P hiện tai 
(rokunyu; năm giác quan này trong tử cung 


ГТ. VÕ MINH mumyb.] giao phối dục của cha 
quá khứ. 


6. ХОС (olun giải doan của trè em 
hai hay ha tuổi 
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7. THỌ Qu) giai doan của trẻ em 
sáu hay bảy tuổi | 

| 8. ÁT (ui sự yêu thương giai doan của thanh | 

Í về đối tính) niên mười bảy hay 

mười tắm tuổi 

trạng thất tâm thức của |hiện tại | 

thanh niën | 


10. HỮU (u; sở hữu đối hàn nhân 


tính) 
11. SANH (sh) sanh con 


i 
12. GIÀ, CHẾT (rò sầu, bi, khổ, ưu, não vị lai | 
shi: khổ đạn xây ra) | 


Có hai cách giải thích chính về giai đoạn này, Một số 
người cho rằng đây là giai đoạn trước khi chúng ta cảm 
nhận sự ưa thích hay sự không ưa thích và duge gọi là 
xúc vì tâm chúng ta chỉ mới tiếp xúc với các sự vật. Một 
số người khác bảo rằng xúc nghĩa là giai đoạn thưc, danh 
sắc và lục nhập đạt được sự liên hệ dưa đến sự phát triển 
rõ rệt về các chức папр của ý. Tạm gác những ý kiến có 
tính cách kinh viện ấy, chúng ta chỉ cần hiểu rằng xúc trỏ 
cái giai đoạn ý thức của chúng ta có thể phân biệt các sự 
vật một cách rõ ràng. Với sự phát triển tâm thức như thế, 
những cảm giác về khổ, vui, thích và không thích được 
tạo nën. Đây là tho. 

Khi những cám giác như thế xuất hiện, sự ái đốt với 
các sự vật ug nhiên sinh khởi. Ái ở đây nghĩa là sự ràng 
buộc mà ý nghĩa có hơi khác với tình yêu như thường 
được dùng. Nói một cách khác, đây là một trạng thái tầm 
thức có sự ưa chuộng và nắm lấy những gì nó thích. Khi 
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chúng ta có lòng ái đối với thứ gì đó thì chúng ta cố gấng 
nấm lấy пб. Trái lại, chúng ta cố gắng tránh những gì 
chứng ta xem là phiền chán hay không đáng ua, Trang 
thái này cửa tâm thức gọi là hg. 


Thủ đua đến nhiều cảm giác, ý niệm, xác quyết khác 
nhau, Đây là kZu, nghĩa là cái tàm phàn biệt Do bởi cái 
tâm phân biệt này mà đối với nghịch đấu tranh xảy ra giữa 
mọi người, và đồi người như là khổ đau hiển lệ ra đấy. 
Cuộc đời như thế của con người được gọi là sanh. Sống một 
cuộc đời khổ đau như thế, tuổi già đến trước khi người ta 
biết nó, và cuối cùng người ta đối mặt với cai chết. 

Đời người phát triển theo cách như thế, khiến cho 
nguyên nhân cơ bản của một cuộc sống khổ đau là sự vô 
minh căn gốc. Khổ đau хау ra vì người ta không biết cái 
quy luật áp dụng vào mọi sự vật và không có chánh kiến 
về thế giới và cuộc đời; ngay cả khi biết đến nó. người ta 
cũng bỏ qua đi. Nếu con người thoát khỏi sự vô minh này 
và đặt tâm mình theo hưởng của quy luật thì những hành 
vi (sự thực hành) của con người sẽ được định hướng đúng 
đắn. Khi tâm được đặt vào con đường đúng thì những khổ 
đau cửa người ta trên đời này sẽ biến mất, và tất nhiên 
người ta sẽ đạt được sự an tỉnh của tâm. Đây là hệ quả 
mà luật Mười hai Nhân duyên mang lại. 

Tóm lại, luật Mười hai Nhân duyên day rằng con 
người sanh ra như một con người bình thường do bởi võ 
minh của đời trước. Luật cũng dạy rằng nếu con người 
đoạn tận уб minh trong cõi này thì cái hình thức căn bản 
của đời sống như đã định sẽ được hiển lộ trong đời sống 
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tưởng lai. Ở đây chúng ta không nên giới han ý nghĩa của 
"đời sống tương lai” vào cái đời sống khi chúng ta tái 
sinh sau khi chết mà đúng hơn, nên xem nó là đời sống ó 
phía trước chúng ta trong tương lai. Nếu chúng ta từ bỏ 
cái vô minh căn bản và đặt tâm mình vào hướng của luật 
này thì một tương lai sáng súa trong lành sẽ mở ra phía 
trước chúng ta. Chừng nào mà ta chưa làm như thế thì đời 
ta sẽ bị kèm theo bởi khổ đau, dù cho ta có thể giàu sang, 
dù cho ta có thể đạt nhiều danh vong, và tầm ta sẽ xoay 
chuyển theo con đường của sáu cõi ảo tưởng. Sáu côi ở 
đây nhằm trỏ các trạng thái của tâm như đã được giải 
thích ở phẩm 2 của kinh Võ Lượng Nghĩa. 

Qua luật Mười hai Nhân duyên, chúng (а đã xét sự 
phát triển theo chiều dọc của đời sống (ông bà cha mẹ, 
chúng ta, con cháu chúng ta; hoặc chúng ta trong đời 
trước, trong thë giới hiện tại và trong thế giới tương lai) 
Tuy nhiên. vấn để là tám và đời sống con người không 
chí айт những quan hệ ngang dọc như thế. Cả hai cũng 
bị ảnh hưởng bởi những quan hệ ngang, tức là, bôi những 
nối kết phức tạp với toàn bộ xã hội. 

Y niệm về mười cõi, sáu cối của người thường và bốn 
cõi của bậc Thánh (các cõi của Thanh văn, Duyên giác, 
Bồ tát và chư Phật), phát triển thành giáo lý Nhất niêm 
Тат thiên, tức Ba ngàn Cảnh giới trong Một Tâm niệm 
(¿chinen sansen). 

NHẤT NIỆM TAM THIÊN 

Học thuyết này thành 14р cái tỉnh yếu Ma ha Chỉ 

Quán. một tác phẩm gòm hai mươi quyển trong đó ngài 
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Thiên Thai Trí Giả của Trung Hoa đã hệ thống hóa các 
ідо lý khác nhau gồm trong kinh Pháp Hoa. Ngài 
Nichiren xem học thuyết Nhất niệm Tam thiên của ngài 
Trí Giả như là tính yếu của Phật pháp. 


Trong quyển hai của tác phẩm Kaimoku sho (Luận về 
người Mở Máu, ngài Nichiren ca ngợi học thuyết này 
như sau: “Nếu con người không đạt Phật quá nhờ giáo lý 
Nhất niệm Tam thiên thì sự chứng NiêL bàn hay thành 
Phật của con người sẽ không bằng môt cái tên suông”. 
Trong quyển một tác phẩm ấy, ngài cũng ca ngợi học 
thuyết này như sau: "Chính học thuyết Nhất niệm Tam 
thiên của tông Thiên Thai xuất để là con đường đưa 
con người đến Phật quả”. Ngài Nichiren đặc biệt са ngợi 
học thuyết này tất cả mười tám lần trong tác phẩm cúa 
ngài. 

Giáo lý Nhất niệm Tam thiên là gì? Như đã nều trên, 
(âm ta xoay chuyển không ngừng trong sấu cõi địa ngục 
(sàn hận), nga quỷ (tham dục), súc sanh (vô minh), А tu 
la (ranh chấp), người (bình thường), và mòi (hoan h$). 
Như thể, khổ đau của chúng ta cứ tiếp tục không cùng. 


Tuy nhiên, môt thường nhân đôi khi cüng lên đến cấp 
độ của bốn cảnh giới của hàng Thánh giả. Ngưỡi ấy äp ú 
lòng ham muốn học tập cách sống đúng đấn (Thanh 
văn), mà thể hội nó một cách trực giác từ kinh nghiệm 
của mình (Duyên giác) và mong được sống vì lợi ích của 
con người và xã hội (Bồ tá). Nhưng cũng hiếm khi người 
ấy dat được một wang thải tâm thức của lòng từ bí tuyệt 
đối khiến người ấy hoàn toàn quẻn mình. Hàn là một dai 
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sự nếu người ấy có thể duy trì mãi một trạng thái lâm 
thức như thế. Nhưng chắng bao lâu tâm người ấy quay trổ 
lại tâm của một thường nhân không hè có sự tiến bộ dài 
lâu. 


THẬP GIỚI HỖ CỤ 


Tâm mỗi người có mười cảnh giới, sáu của thường 
nhân, bốn của Thánh nhân. Mười cảnh giới này cũng 
hiện hữu trong tâm của chư Thiên nữa. Mười cảnh giới 
hiện hữu trong tâm mọi người môt trong mười cảnh giới. 
Đây là Thập giới hó cụ Gik-kai-gogu), hay “mười cảnh 
giới hiện hữu có mặt trong nhau”. 

Những chúng sanh trong cõi địa ngục hay a tu 1а cũng 
có được hạt giống Phật tinh dù hạt giống này rất kém 
phát triển, Học thuyết Nhất niệm Tam thiên dạy rằng 
ngay cả những người đang ở tong trạng thái tâm thức 
như thế cũng có khả năng đạt Phật quả và dạy rằng cơ 
hội giải thoát có thể được йт thấy ở khấp nơi. Nói một 
cách khác, học thuyết này day rõ rằng lòng từ bi của dite 
Phật trải rông cho hết thảy chúng sanh. Mặt khác, ngay 
cả khi một người nghĩ rằng mình đã hiểu và đã thoát 
khỏi những ràng buộc của ảo tưởng và khổ đau, nhờ bọc 
tập học thuyết này, người Ấy sẽ trở nên có thể suy nghĩ 
về những hat giống của 20 tưởng đang tổn tại của mình 
và sẽ mong được tận tụy nhiều hơn vào việc tu tập của 
mình. 

Mỗi cảnh giới trong mười cảnh giới thì hiện hữu trong 
tâm mọi người trong một trong mười cảnh giới. Mười 
nhân cho mười là một trăm. Một trăm cái tâm xuất hiện 
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theo mười cách theo như học thuyết Mười sự Như thế, tức 
Thập Như thi Gù nyoze). 


'THẬP NHƯ THỊ 


Học thuyết này gồm mười từ mở đầu bằng “như thị”: 
“như thị tướng” (пусте só). “như thị tính” (yoze shà), 
“nhu thị thể” (nyoze tai), “như thị lực” (nyoze riki), "như 
thị tác” (nyoze sa), “như thị nhân” (луоге in), “như thị 
'đuyên” (nyoze en), “như thị quả” (nyoze ka), “như thị 
báo” (nyoze Ад), và "như thị bón mat cứu cánh đắng” 
(nyose hommatsu kukyò lò). Học thuyết này làm hiển lộ 
chân lý sâu xa nhất về sự hiện hữu của tất cả các sự vật 
trong vũ trụ, được gọi là nguyên lý vé Thực tính của Mọi 
Hiện bữu (Shohò jussò; chư Pháp thực tính). Khoa học 
hiện đại đã phân tích các chất thể vật lý đến mức độ các 
hạt hạ nguyên tử. Nhưng nguyên lý Thực tính của Moi 
Hiện hữu còn sâu xa hơn sự phân tích ấy rất nhiều, та 
rộng cả đến cõi tâm thức tữa. TỪ лли (nyo) của Hán ngữ 
nghĩa là chân như (chinnyo), tức là “cái gì hằng cố và bất 
biến” Như ihi (nyoze) nghĩa là “như thế” hay “như vậy” 
và cũng có nghĩa là “một cách nhất định”, “không hư 
bại”, “không lầm lạc”. 

Sự hiện hữu của tất cả các sự vật (chư pháp) nhất đỉnh 
có sắc tướng, Đây gọi là “như thị tưởng”. Cái gì có môt 
sắc tướng thì nhất định сб một bản tính. Đây gọi là “như 
thị nh ”. Cái gì có một bản tính thì nhất định có một chất 
thể. Đây gọi là “như thị thể”. Cái gì có một chất thể thì 
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nhất định có папа lực. Đây 201 là “như thi lực”. Khi nó 
có năng lực, nhất định nó tạo ta nhiều chức năng hướng 
ngoại khác nhau. Đây gọi là “như thị tác”. 

Vô số vật thể có hình thể hiện hữu trong vũ tm. Vì 
thế, các chức năng hướng ngoại của chúng có liền hệ hỗ 
tương với tất cả các sự vật. Không có cái gì trong vũ trụ 
là một hiện hữu riêng lẻ không có liên hệ gì với các sự 
vật khác. Tất са các sự vật đều có những liên quan phức 
tạp với nhan. Chúng phụ thuộc lẫn nhau và qua tác động 
hỗ wong của chúng, chúng tạo ra nhiều biện tượng khác 
nhau. Nguyên nhân tạo ra những hiện tượng như thế 
được gọi là “như thị nhân”. 

Dù có một nguyên nhân, nguyên nhân ấy cũng không 
tạo ra kết quá nếu nó không tiếp xúc với một cơ hội hay 
diu kiện nào đó. Chẳng han. lúc nào cũng có hơi nước 
trong không khí như là nguyên nhân chủ yếu của sương. 
Một cơ hội hay điều kiến như thế được gọi là “nhu thị 
duyên” (nguyên nhân thứ yếu như thể). Khi một nhân 
(nguyên nhân chủ yếu) gặp môt duyên (nguyên nhân thứ 
yếu) thì một hiện tượng, tức kết quả, được tạo nên. Đây 
gọi là “như thị quả”. 

Một kết quả không chỉ tạo ra một hiện tượng mà còn để 
lại một dấu vết hay tổn d nào đó. Ví dụ, kết quả của viêc 
hình thành sương sẽ gây một cảm giác thích thú cho một 
người ưa cái thể cách sương tạo ra trên các ô kính cửa sổ. 
trong khí cũng kết quả ấy lại gây một cảm giác bực bội cho 
một người khác, có những vụ mùa bí hư hại vì sương. Cái 
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chức năng để lại một đấu vết hay tòn dư được gọi là “như 
thị báo” 

Hẳn nên giải thích kỹ hơn về nhân, duyên, quả và 
báo. Giá như một người nhường chỗ ngồi của anh ta trên 
tàu cho một bà lão. Trong tâm ý anh. anh sở hữu, như là 
nhân, cái nàng lực mong được tử tế đối với người khác. 
Khi cái nhân như thế (nguyên nhân chủ yếu) tiếp xúc với 
mội duyên (nguyên nhân thứ yếu), ở đây là sự việc anh 
tá thấy một bà lão đang 140 đảo trong khi đang cố dứng 
trên tàu. cái nhân này tạo ra cái kết quả là anh nhường 
chỗ ngồi cho bà ta. Sau đó anh cảm thấy thanh thản và 
nghĩ rằng “Ta đã làm điều thiện”. Đây là báo (sự báo 
đáp). Sự báo дар này phát sinh từ trong tâm người ta 
hoặc từ bên ngoài. Sự báo đáp đến với ta rước, và đây là 
sự báo đáp quan trọng nhất. 

Chín như thị nêu trên xảy ra liên tục trong xã hội và 
trong cái tổng thể là vũ uu. Chúng liền hệ với nhau một 
cách phức tạp, khiến cho trong hầu hết trường hợp. con 
người không thể phân định được cái nào là nhân. cúi nào 
là quả. Nhưng các như thị này không Бао рій không vận 
hành theo quy luật của chân lý phổ quát và không người 
nào, không sự vật nào và không chức năng nào thoát 
khỏi quy luật này. Mọi sự vật đều vận hành thco luật 
Thập Như thị, từ tướng cho dên báo, tức là từ đầu cho 
đến cuối. Đây là ý nghĩa của “như thị bổn mat cứu cánh 
đẳng" (tổng thë cơ bản rốt ráo từ đầu đến cuối). Tất cả 
các phán kể cả con người, và những liên hê giữa các 
pháp với nhau, điểu này được thiết lập bởi quy luật gọi là 
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Thực tính của Toàn bộ Hiện hữu (Chu pháp thực tính). 
Một trăm cõi néu trên đây vận hành theo mười cách 

mà luật Thập Như thị nêu tỏ. Mười nhân một trăm là một 

ngàn; do đó một trăm cái tâm có môt ngàn chức năng. 


BA THÀNH РНАМ СОА THẾ GIỚI 


Chúng ta đã bàn về cái tâm của một cá nhân, nhưng 
chứng ta phải luôn luôn nghĩ đến một cá nhân rong quan 
hệ với xã hội vì không ai sống tách biệt với xã hội. Phật 
giáo dạy chúng ta rằng cố ba cách suy nghĩ về xã hội. 
Thứ nhất là ngữ uẩn thế giới (go'on seken), hay thế giới 
trong đó một cái tâm cá nhân gây một ảnh hưởng ёп 
những người khác, nói một cách khác, hoàn cảnh chung 
quanh theo nghĩa hẹp. Thư hai là chúng sanh thế giới 
(shuy2 seken), hay thế giới mà các chúng sanh ở đấy 
được coi là một thành phần. Nói một cách tổng quát, đây 
là một xã hội hay một quốc gia. Thứ ba là quốc độ thế 
giới (нидо seken), hay thế giới gòm nhiều xã hội hay 
nhiễu quốc gia. Thế giới này thường được xem là toàn bộ 
thế giới. 

Tất cả chúng ta tạo thành một phần của ba loại thế giới 
này, mà cả ba cùng hiện bữu đù chúng ra muốn hay không 
muốn. Một ngàn nhân Ба là ba ngàn: như thế, moi liên hê 
trong ba thành phần này của thể giới (tam thiên, sanzen) 
gồm trong một thoáng ý nghĩ hay một niệm (nhất тё 


niệm, 
ichinen) của một người trong đời sống hàng ngày của người 
ấy. Do đấy mà có thuật ngt Nhất niệm Tam thiên (ichinen 
sanzen) tức ba ngàn thế giới trong một tâm. 
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Giả sử ý tưởng sau đây đã xáy ra mong tâm тб! 
người: "Một người đang tiến về phía tôi. Anh ta cố một 
bó mặt thật đáng chén! ”. Lại giả sử ý niệm sau đây được 
lóc trong tâm một người: "Những bóng hoa trên hàng rào. 
đẹp biết bao!” Khi chúng ta phân tích ý tướng này, chúng 
ta nhận thấy rằng ý tưởng này xáy ra bao gồm những ảnh 
hưởng đọc đối với tâm chúng ба từ quá khứ xa xăm đến 
hiện tại và những ảnh hưởng ngang của con người, xã hội 
và tất cả những thứ khác trên thể giới này. 

Y nóng này cũng bao gồm bán (nh cá nhân của 
người ta là thứ đẩy đưa ngưỡi ta rơi vào địa ngục hay trở 
thành một vị Phật. Sự chán ghét bộ mặt của một người 
cũng là một phần của cái bản tính đẩy đưa ta đến Phật 
quả, cũng nhu sự lĩnh hội vé đẹp của một bóng hoa cũng 
là một phần của cái bản tính đẩy đưa ta rơi vào địa ngục. 
Điều này có vé lạ kỳ, nhưng thực ra nó hoàn toàn tự 
nhiên, Nếu sự chán ghét bó mặt của một người phát triển 
thành sự mong muốn đấm vào mặt anh ta thì ta sẽ rơi 
ngay vào cái trạng thái tâm thức địa ngục. Nhưng nếu ta 
nghĩ răng “Ta cảm giác như thể là do ta thiếu tu tập. Та 
cảm thấy chán ghét vì ta có hạt giống chán ghét trong 
tâm. Ta phải tu tập nhiều bơn để loại bổ hạt giống (ảo 
tưởng) này ”. thì ta sẽ đạt được trạng thái tâm thức сда sư 
tư chứng (Duyên giác). 


Hơn nữa. nếu mòt người quyết chắc rằng “Một người 
có bộ mặt như thế chắc chắu phải có vấn để lớn nào đó 
vè mặt cá nhân ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của 
anh ta; ta có bón phận phải phổ biến Phật pháp thật rộng, 
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rãi để đừng có ai mang một ấn tượng nhu thế”, thì người 
này ở trong trạng thái tâm thức của một vị Bồ tát và có 
khả năng trở thành một vị Phật. 


Khi ta nghĩ, "Những bông hoa trên hàng rào đẹp biết 
bao!” thì sự hâm mộ trong sáng của ta về vẻ đẹp của 
chúng phản ánh cái trạng thái tâm thức của môt vị Thánh 
là vị đã hòa hợp với trời và đất. Nhưng nếu ta nghĩ, “Ta 
sẽ hái một cành để mang về nhà và đặt nó trên bàn viết 
của ta”, thì ta khởi sự гй vào cõi пра quỷ (tham đục). 
Nếu ta tức giận mà nghĩ rằng, “Không biết thằng cha kia 
giàu đến mấy mã có được cái hàng rào đẹp vây quanh 
nhà hắn như thế. Нап là hắn đang sống nhàn nhã, trong 
khi ta phải cứ húc đầu làm việc hông hộc. Quý tha ma 
bất hắn đi!”, thế là ta đã hoàn toàn rơi vào cõi địa ngục. 


HỌC ТНОҮЁТ LÝ THUYẾT VỀ 
NHẤT МІЁМ TAM THIÊN 


Vấn để nêu lên là chúng ta phẩi xét xem học thuyết 
Nhất Niệm Tam Thiên như thế nào. Khi chúng ta hiểu 
học thuyết này chỉ về mặt lý thuyết thôi thì né không thể 
phát sinh cái khả năng cứu người khác cũng như cứu 
chính chúng ta. Đây gọi là học thuyết Lý thuyết về Nhất 
Niệm Tam Thiên (ri по tchinen запсеп). Không cứu độ 
người khác, chúng ta vô tình làm nô lê cho lý thuyết triết 
hoc của học thuyết này và có thể bị ám ảnh bởi ý nghĩa 
về muôn vàn mối quan hệ mật thiết trong mỗi hành động 
của chúng ta nhiều đến nỗi, có thể nói, chúng trổ thành 
bị tê liệt thần kinh. Chúng ta phải chấp nhận học thuyết 
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này bằng một thái độ rộng lượng, lac quan và tích cực. 


Học thuyết Nhất Niệm Tam Thiên dạy chúng ta rằng 
chúng ta có vô lượng khả năng tiến lên hay lùi xuống. 
Nếu chúng ta quyết định thực hành giáo lý của đức Phật 
thì chúng ta có thể tiến lên vững vàng. Thứ nữa, học 
thuyết này khiến chúng ta biểu rõ rằng trong toàn vũ trụ, 
không có cá nhân nào hiện hữu tách biệt với toàn thể và 
rằng tất cả mọi sự vật đều có quan hệ lẫn nhan như 
những mắt lưới. Chỉ riêng sự giải thoát cá nhân thì không 
phải là sự giải thoát thực sự. 


HỌC THUYẾT THỰC HÀNH VỀ 
NHẤT NIÊM TAM THIÊN 


Khi chúng ta hiểu hai giáo lý này không chỉ vé lý 
thuyết mà cả bằng sự thâm sâu của tấm lòng thì chúng ta 
không thể không nâng mình lên và w tập để giúp đỡ 
những người khác. Đây gọi là học thuyết Thực hành về 
Nhất Niệm Tam Thiên (ji no ichinen sanzen). Nếu chúng 
ta không thông suốt học thuyết Nhất Niệm Tam Thiên 
theo cách như thế thì học thuyết này không trở thành một 
học thuyết sinh động. 

Ngài Nichiken đã giảng bọc thuyết Nhất Niêm Tam 
Thiên theo ý nghĩa cao nhất. Ngài triển khai giáo lý của 
ngài từ học thuyết này, nhưng cuối cùng, ngài vượt khỏi 
cách hiểu lý thuyết và nhận ra ràng đối với các Phậ! tử, 
học thuyết này cần phải đưa dën niềm tin và sự thực 
hành. Thật vậy, nếu chúng ta có thể thông hiểu học 
thuyết lý thuyết, chứng ta cần biết rằng chúng ta phải lo 
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toan khi nào còn một người trên thế giới dang khổ đau. 
Không như sự lo lắng của một thường nhân, đây là một 
sự lo lng lớn, sự lo lắng của đức Phật. Đây là ý nghĩa 
cúa biểu аё “Khi các chúng sanh bị bệnh thì đức Phật 
đau đớn”. Đây cũng là ý nghĩa của lời ngài Nichiken 
“Dù thực tế Nichiken không khóc, nhưng Nichiken vẫn 
luôn tôn nước mát lo láng cho những người khác”. 

Nếu chúng ta phải lo lắng về diều gì, chúng ia nên có 
sự lo lắng như của đức Phật và ngài Nichikcn. Sự lo lắng 
như thế khích lệ và làm cho chúng ta thấy rằng cuộc đời 
đáng sống. Sau khi mọi sự được nói và được làm, không 
còn công việc nào wén đời này có giá tri hơn sự cứu độ 
những người đang khổ đau. Cải tiến các chúng sanh là 
công việc cao quý nhất. Tâm thức của chính chúng ta đã 
tham gia vào công việc пау dù nhỏ nhoi như chúng ta — 
chỉ riêng cái tâm thức này cũng làm sáng đời ta 

Bây giỡ chứng ta hãy trở lại phần chính văn của phẩm 
7. Đức Phật giảng tiếp như sau: “Đức Phật Đại Thông Trí 
Thắng giảng Pháp Tứ Thánh đế và Pháp Thập nhi Nhân 
duyên giữa chư Thiên, Người và tất cả đại chúng. Vô số 
vị không còn bị ảnh hướng bởi các hiện tượng biến đổi 
chung quanh (luật vô thường); (ага chư vị đã thoát khỏi 
các lầm lạc và chu vị không bị dao động vì bất cứ thứ gì 
Ở chung quanh, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cũng thế, 
ở lần giảng Pháp thứ hai, thứ ba và thứ tư, đức Phật Đại 
Thông Trí Thắng nêu lại Pháp Tứ Thánh đế và Pháp 
Thập nhị Nhân duyên, và vô së chúng sanh đều dat cùng 
một trạng thái tâm [su chứng ngộ của Tiểu йа]. 
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“Вау giờ, mười sáu vị vương tử thấy rằng vô số người 
đã thoát khỏi cái ảo tưởng, bën rời bó gia đình và ид 
thành Sa di ('Sràmaner4) ' có các quan năng sắc bén, 
thông tuệ, minh mẫn. Khi họ дда dần nhận được các giáo 
tý, họ trở nén thông suốt. Họ hiểu được rằng mỗi giáo lý 
Tñ Thánh 46 và Thập nhị Nhân duyên là một con đường 
dẫn họ đến giáo lý Dai thừa và rằng họ phải học giáo lý 
Đại thừa và thực hành Вб tát đạo để đạt sự chứng ngộ 
thực sự của đức Phật. Họ thỉnh cầu đức Phật Đại Thông 
Trí Thắng giảng cho họ giáo lý vẻ sự Toàn Giác [sự 
chứng ngộ tối thượng của đức Phật|. 

Thế rồi các thần dân của Chuyển luân Thánh vương 
cũng xin được xuất gia. vua liên chấp thuận. 


“Thế rồi đức Phật Đại Thông Trí Thắng, theo thỉnh 
cầu của các Sa di, suối hai vạn kiếp trôi qua, trước sự 
hiện điện của nhiều đê tử của Ngài, gồm Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, cử sĩ, đã giảng kinh Đại thừa tên là Diệu Pháp 
Liên Hoa, Pháp mà chư Bô tát được giáo huấn và là 
Pháp được chư Phật hộ niệm”. 

Nhóm từ “Pháp mà chư Bô tát được giáo huấn” nghĩa 
là “Pháp day vë Bồ tát đạp”, và nhóm từ “Pháp được chư 
Pbật hộ niệm” ngụ ý rằng người ta không thể giảng Pháp 
một cách cẩu thả, vì đức Phật hộ niệm Pháp (tức rồng 
nom và gìn giữ trong tâm). Cá hai biểu từ đều nhằm trổ 


| Sa di: chứ tiểu, thọ mười giới, vê sau có thể thành một Tỳ khao 
(Ѕғатапа), túc Sa môn. 
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Diệu Pháp Liên Hoa (Hoa sen của Pháp ví điệu). 


Đức Phật dạy tiếp: “Khi Ngài giảng kinh này, tất сй 
mười sáu vị Sa đi. chỉ vì sự Toàn Giác, đều thọ trì, tu tập, 
thâm nhập kinh và thuyết giảng kinh cho những người 
khác. Trong khi kinh này đang được thuyết giảng, ngoài 
mười sáu vị Bồ tất Sa di, trong đại chúng Thanh văn 
cũng có những người tin tưởng và nhận rõ kinh, nhưng 
phần бп các chúng sanh khác thì nuôi dưỡng nghỉ ngờ 
rối rắm, quyết chắc rằng họ không thể có khả năng thành 
Phật. 


“Đức Phật thuyết giảng kinh này trong tám ngàn kiếp. 
Khi đã thuyết giảng xong, Ngài vào một căn phòng vắng 
lặng mà nhập Thiển định trong tầm mươi hőn ngàn kiếp. 
Bấy giờ mười sáu vị Bồ tất Sa di biết rằng đức Phật đã 
nhập định, các vị nghĩ đến những gì sẽ xáy ra nếu các vị 
không thay mật đức Phật để giảng Pháp. Mỗi vị bước lên 
một Pháp tòa và tùy theo khả năng của những người 
nghe mà thuyết giảng rộng cho họ về kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa. Mỗi vị chỉ bày, thuyết dạy, làm lợi lạc, làm 
hoan hý họ, khiển họ phát triển tâm đưa đến sự Toàn 
Giác”. 


Ở đây, tưởng cũng cần giải thích ngắn gọn về nhóm 
từ “chỉ bày, thuyết dạy, làm lợi lạc, làm hoan hỷ họ”. 
Các từ này trỏ thứ tự của sự giảng Pháp. Trước hết, phải 
chỉ bày cái ý nghĩa tổng quát của việc dạy người. Rİ khí 
biết rằng họ đã sanh lòng mong mới nhập vào giáo lý thì 
phải đạy ý nghĩa sâu xa của giáo lý, Kế đến, thấy rằng 
họ đã biểu giáo lý thì phải đưa họ đến việc thực hành và 
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đạt lợi ích của giáo lý. Cuối cùng, phải làm sao để làm 
cho họ hoan hý mà Шо trì giáo lý. 

Đức Phật dạy tiếp: "Đức Phật Đại Thông Trí Thắng 
xuất định sau khi tám mươi bốn ngàn kiếp trôi qua, Ngài 
bước lên Pháp tòa và yên lặng ngồi vên dó.” 

“Ngài nói với toàn thể đại chúng rằng: "Thật hiếm có 
những Bồ tát Sa di như mười sáu vị này, linh lợi về các 
quan năng và sáng suốt về trí tuệ. Họ đã đảnh lễ vô số 
đức Phật, vẫn luôn tu tập đạo hạnh với chư Phật này, đã 
thọ trì Phật trí, và đã khai thị Phật trí cho các chúng sanh, 
khiến các chúng sanh nhập vào Phật trí. Tất cả các ông 
hãy luôn thân cân và cứng dường họ. Tại sao? Vì nếu các 
ông làm như thế thì tất cả những người đang ở rong 
trạng thái tâm thức của Thanh уап, Duyên Giác và Вб 
tát đều sẽ đạt Toàn Giác! ””, 

Thế rôi đức Phật nói với tất cả các Tỳ kheo rằng: 
“Mười sáu vị BÔ tát này vui thích giảng kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa. Vô số các chúng sanh được chư Bỏ lát này 
giáo hóa, tái sanh kiếp này sang kiếp khác. tất cá đều 
theo như Bồ tất này mà nghe Pháp, tất cả dèu tin và 
nhận hiểu Pháp. Vì thế, họ gặp được bốn vạn ức đức 
Phật, Thế Tôn và đến nay vẫn không dứt”. 

Mội số người cho rằng vì phẩm này chỉ là bài giảng 
thứ bảy của đức Phật trong kinh Pháp Hoa và đức Phật 
Thích ca mâu ni chưa giảng hết kính, cho nên nếu Ngài 
bảo rằng đức Phật Đại Thông Trí Thắng và mười sáu vị 
Bồ tát đã giáng kinh Pháp Hoa trong thời quá khứ thì quả 
là kỳ quặc. Sở dÇ có ý nghĩ sai lầm này là do người ra 
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nghi rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nhan dë của kinh 
đặc biệt này, như nhan dë của một quyển sách. 


“Kinh Diệu Pháp Liên Ноа“ thực sự nhằm trổ ý niệm 
sau đây: “Chân lý tối linh điệu ở ương tâm cửa các 
thường nhân đang sống trong thế giới lâm lạc này nhưng 
không bị ô nhiễm vì các ác hạnh của họ, giống như hoa 
sen không bị ô nhiễm vĩ bùn mà trong đó nó mọc lên, và 
chân lý này đưa họ đến Phật quả. Chân lý ấy luôn luôn 
là một; không thể nào chia nó ra thành hai hay ba. Do đó 
nếu đức Phật Thích ca mâu ni bảo rằng đã có lần đức 
Phật Đại Thông Trí Thắng cùng mười sáu vị Bỏ tát ấy 
giảng kinh Pháp Hoa thì dày là điều hoàn toàn tự nhiên. 
Chân lý đã hiện hữu rõ ràng từ quá khứ vô lượng trước 
khi đức Phật Thích са mâu пі xuất hiện д thế gian, và sự 
chứng ngộ được thể hiện bởi một vị thực sự giác ngộ 
không thể hiện hữu bên ngoài cái chân lý duy nhất Do 
đấy mà không có gì đáng ngạc nhiên khi đức Phật bảo 
rằng hàng ưăm ngàn người đã giáng về chân lý rong các 
đời trước của họ. Từ lời nói như thế của đức Phật, ta có 
thể thâu nhận rõ ràng ý định cửa Ngài nhằm khiến người 
ta thông hiểu rằng chân lý là môt. 


Rồi đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo! Hãy nghe kỹ 
lời Ta! Giờ đây Ta nói với các ông một vấn đề rất quan 
trọng: Mười sáu Sa di ấy đều đạt Toàn Giác, và giờ đây 
họ dang thuyết Pháp ở khắp mọi xứ, và khắp mọi 
hướng”. Sau đó Ngài nêu danh hiệu và quốc độ của từng 
vị Phật. Vị Phật thứ chín có danh hiệu quen thuộc: “Một 
trong hai đức Phật ở phương Tây tên là А di đà..." Nhưng 
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đức Như Lai А di đà không dám tách việc giáo huấn 
chúng ta ở trong thế giới này. 

Đức Phật myên bố: “Уі thứ mười sáu chính là Ta, đức 
Phật Thích ca mâu ni, đã thành tựu Vô thượng Bó để 
trong cối Ta bà”. Trưđc tiên, Ngài tiết lộ ở đây lịch sử 
của chính Ngài và nguyên nhân của sự chiag ngộ sau 
cùng của Ngài. 

Chúng ta phải lưu ý đến lời myên bố rằng Thích ca 
mâu ni là vị Phật đã đại Toàn Giác trong cõi Ta bà. Chỉ 
đức Phật là vị Đạo sư vĩ đại của con người ở cài Ta bà 
này. Ở đây, chúng ta phải nhớ lại con người Thích ca 
mâu ni như là vị Phật lịch sử quan trọng và độc tôn đối 
với chúng ta. 


Đức Như Lai Thích ca mâu пі, đức Phật Bổn Nguyên 
(Bổn Pháp. như là nguyên nhân đầu tiên của đức Phật 
Hóa hiện (Hóa PhậU này, là đức Phật của vô thi vô 
chung, xuất hiện ở mọi nơi, vào mọi lúc trong vũ trụ. Hai 
đức Phật này vốn la một, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. 
Nếu không hiểu điều này thì chúng ta sẽ không thể nắm 
được iði day sau đây của đức Thích ca mâu ni. 

Đức Phật giảng tiếp: “Này các Tỳ kheo, khi chúng Ta 
còn là Sa di, mỗi chúng Та dèu giảng day và giáo huấn 
vô số chúng sanh, và những ai đã nghe Ta giảng Pháp 
đều đạt Toàn Giác. Trong những chúng sanh này, một số 
vẫn còn ở cấp độ Thanh văn. Ta vẫn mãi giáo huấn ho 
về sự Toàn Giác, khiến cho tất cả họ sẽ nhờ Pháp này 
mà dàn dàn ái vào Phật đạo. Đây là vì Phật trí vốn có ý 
nghĩa sâu xa, khó tín và khó hiểu khi được giáng ngay về 
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Phật tri. Do đó, từ ý nghĩa cạn của giáo lý này, người ta 
dàn tiến đến ý nghĩa sâu. Tất cá các chúng sanh này, vô 
số như cát sông Hằng, đã được Ta giáo huấn lúc bấy giờ. 
nảy các Tỳ kheo, chính là các ông, và sẽ là các Thanh 
văn đệ tử của Ta trong các cõi thời vị lai sau khi Ta nhập 
điệt”. 

Quan niệm của chúng ta vé đức Phật sẽ lầm lẫn nếu 
chúng ta không hiểu sự khác nhau giữa đức Như Lai 
Thích са mâu nỉ như là đức Phật lịch sử và đức Như Lai 
Thích ca Mâu ni như là đức Phật Bổn Nguyên. Sự khác 
nhau này sẽ được giải thích kỹ càng ở phẩm 16, “Như 
Lai Thọ Lượng” (Sự sống [vĩnh cửu] của đức Như Lai). 

Đức Phật dạy tiếp: “Sau khi Ta nhập diệt, sẽ có 
những đệ tử của Ta không nghe kinh, không biết và 
không hiểu con đường mà chư Bồ tát theo đuổi, sẽ nhờ 
các công đức của chính mình mà raang ý niệm về tịch 
điệt và nhập vào điều mà họ tưởng là Niết bàn. Nhưng 
dà họ có thể di đến những cảnh vức nào khác, Ta cũng 
sẽ vẫn là Phật dù mang nhiều đanh hiệu khác nhau. 
Những người này, dü mang ý niệm tịch diệt và nhập vào 
điều mà họ gọi là Niết bàn, tại các cảnh vức này họ cũng 
vẫn mong cầu Phật trí và sẽ được nghe kinh này. Chỉ nhờ 
vào Phât thừa họ mới đạt được Niết bàn thực sự. Không 
có thừa nào ngoài giáo lý phương tiện của Như Lai”. 

Đây là một giáo lý rất quan trọng, Phật vị, tức là sự 
đạt đến trạng thái tâm thức lý tưởng như là một người, 
không thể thể nghiệm bằng sự tu tập chỉ trong suốt một 
đời hay trong đời sau của (а. Một số người có thể thành 
Phật trong đời này, nhưng những người như thế vốn đã tu 
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tập Phật đạo trong nhiều đời trước. Như đã nói nhiều lần 
trước đây, vì đời sống của con người là vĩnh cửu, dù cho 
con người không thể đạt được trạng thái tám thức của 
một vị Phật trong đời này, nhưng nếu прибі ta cứ tiếp tục 
nghe Phật pháp trong các đời san và hiến mình cho con 
đường cứu độ người khác của Bồ tát thì người La sẽ có 
thể thành Phật. Đối với một người đã tiếp xức được với 
Phật đạo trong đời này, một nguyền nhân thử yếu 
(duyên) của sự đạt Phật quả được tạo nên. Một người có 
thể thành tựu boàn toàn việc thực hành Bỏ tát đạo trong 
đời này thì người ấy vốn đã đi qua cái trạng thái tâm thức 
của Thanh văn hay Duyên giác trước kia tồi. Đối với 
người đã có thể gặp рд kinh Pháp Hoa, một nguyên nhân 
thứ yếu của sự đạt Phật quả trong tương lai đã được nảy 
sinh. Vì thể, người ấy cần thọ trì kinh này liên mc cho 
đến khi chết và cả sau đố nữa. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai không sống trên đời này 
đến vô lượng. Sau khi thuyết giáng tất cả các giáo pháp, 
vào một lúc nào đố, Ngài sẽ fia thế gian mà nhập Niết 
bàn. Khi Ngài tự biết hòi Niết bàn đã đến và hội chúng 
đã thanh tinh, vững vàng trong niềm tin và nhận thức, 
thòng suốt Không Pháp và thâm nhập Thiền định, Ngài 
sẽ tụ hội tất cả các Bỏ cát và Thanh văn mà giảng kinh 
này cho họ. 


*Trên đời không còn thừa thứ hai nào đưa đến tích diệt: 
chỉ có một Phật thừa Duy nhất để đạt đến tịch diệt. Phương 
diện của Như Lai thâm nhập vào bổn tánh của tất cá chúng 
sanh và biết rằng các chúng sanh đang miệt mài với những, 
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thú vui nhỏ nhặt và bị ràng buộc vào ngũ dục, Ngài vì ho 
mà khéo léo giảng về Niết bàn cho họ, khiến họ có thể gỡ 
bỏ các ảo trởng và đạt sự an tịnh tâm thức. Đây là giáo lý 
thích hợp nhất đối với những người ở cấp độ như thế, và 
nếu họ nghe giáo lý này thì họ sẽ tm tưởng mà thọ nhận. 
Để các бпр dễ hiểu hơn, này các Tỳ kheo, ta sẽ kể cho các 
ông nghe ẩn dụ sau đây ". 


ÅN DỤ VỀ THÀNH PHỐ РОСС HÓA HIỆN 


Thế rỗi đức Phật kể một ẩn dụ về thành phố được hóa 
hiện, іп dụ thứ tư trong bảy ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa. 
Nội dung ẩn dụ này như sau. Giả như có một vùng đáng 
50, rộng năm «тїш đo tuần, một соп đường nguy hiểm, 
khó khăn chạy qua vùng ấy, cách xa trú xứ của người. 
Giả như có một đoàn người, gồm những kẻ đi chậm chạp 
và những người thiếu kiên nhãn, đã mệt mỏi trên đường 
đi, bën nói với người dẫn đạo: “Chúng ta kiệt sức hoàn 
toàn và sợ hãi. Chúng ta không thể đi xa hơn nữa; đường 
trước mặt còn xa; chúng ta hãy quay trổ vè”, 


Người dẫn đạo vốn nổi tiếng về sự khéo léo trong 
việc dẫn dắt người ta theo nhiều trường hợp, nghĩ rằng: 
“Những người này thật đáng thương. Sao họ lại có thể bỏ 
đi môt kho tàng lớn như thế khi nó đang ở trong (йт tay, 
mà lại muốn quay trở vé? Họ cần phải kiên nhẫn thêm 
chút nữa”. Nghĩ thế, người ấy hóa hiện một thành phố 
rộng hơn ba trăm do tuần ở giữa con đường nguy hiểm ấy 
và nói với đoàn người: “Đừng sợ và đừng quay trở về. 
Đây là một thành phố lớn mà các ông có thể nghỉ ngơi 
và thoải mái. Nếu các ông vào thành ръб này thì các ông 
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sẽ được nghỉ ngơi ngay; và nếu sau dó các бпр có thể 
tiến tới chỗ kho báu thì cứ tiếp tục”. 


Thế rôi đoàn người mệt mỏi ấy rất vui mừng mà tiến 
nhập vào thành phố được hóa hiện ấy. Khi người dẫn đạo 
nhận thấy đoàn người đã được nghỉ ngơi hoàn toàn, ông 
ta làm cho thành phố được hóa hiện ấy biến mất và nói 
với họ: “Мау các ông, tất cả hãy tiến lên, chỗ kho báu ở 
gần đây. Ta vừa hóa hiện thành phố này chỉ để cho các 
ông nghỉ ngơi trong đó mà thôi”. 


Người dẫn đạo khích lệ đoàn người như thế, và sau 
cùng ông thành công rong việc dẫn họ đến chỗ kho báu. 

Sau khi kể xong ẩn dụ này cho các Tỳ kheo, với 
khẳng định mở đâu “Như Lai cũng vậy”, đức Phật liên 
giải thích ý nghĩa của ẩn dụ này. Là vị Đạo sư vĩ đại. đức 
Như Lai đã làu biết những phiền não, xấu ác. hiểm nguy 
và cái quá trình triển miên mà các chúng sanh phái thoát 
khỏi. Nếu họ chỉ nghe Phật thừa duy nhất thì họ sẽ không 
muốn nhìn thấy đức Phật, cũng không mong dược đến 
với Ngài. Họ sẽ nhụt chí và nghĩ: “Phật đạo quá trường 
viễn, phải chịu khổ nhọc lâu dài và tinh cần mạnh mẽ 
mới có thể đạt cứu cánh”. Đức Phật biết rằng họ nhụt chí 
và kém trí nên hằng phương tiện thiện xảo trong túc họ 
đang tiếp tục con đường, nhằm giúp cho họ một chỗ nghi 
ngơi, bèn giảng vẻ hai cấp độ Niết bàn, tức là sự chứng 
ngộ của Thanh văn và sự chứng ngộ của Duyên giác. Khi 
người ta đã đạt được sự an tình tâm như thế, đức Phật bèn 
khiến họ tiến đến sự chứng ngộ tối thượng, Phật thừa duy 
nhất (Nhất Phật thừa). Dù chỉ có một Phật thừa duy nhất 
chứ không có thừa nào khác, Ngài vẫn nói đến hai thừa, 
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Thanh văn và Duyên giác để cho họ chỗ nghỉ ngơi trên 
đường, cũng giống như người dẫn đạo để cho đoàn người 
nghỉ ngơi, đã hóa hiện ra một thành phố lớn và sau khi 
đoàn người đã nghỉ ngơi. nói với họ: “Chỗ kho báu ở gần 
đây: thành phố này không phải là thật đâu, đấy chỉ là do 
ta hóa hiện ra thôi”. Dù hai thừa đều linh diệu như là 
những tång bậc (phương tiện thiện xảo) dẫn chúng sanh 
đến Phật thừa duy nhất, chúng ta cũng từ ẩn dụ này mà 
nhận ra rằng chúng ta không nên cứ à trong giai đoạn hai 
„thra này. 


Phẩm 7 chấm dứt bằng một đoạn kệ trong đó đức Phật 
trùng tuyên giáo lý này. 


2\7 


Phän УШ 


NGŨ BÁCH BË TỬ THỌ КҮ 


bm này xác định rằng đức Phật Thích ca mâu пі háo 

trước vẻ sự chứng đạt Vô thượng Bồ dè cho nhiều đệ 
tử của Ngài, kể cả ngài Phú lâu na (Pùma), một trong 
mười đệ tử lớn của Ngài. Đức Phật thấy rõ rằng chư vị đã 
đạt được một trình độ tám linh cao nhờ sự thuyết pháp 
của Ngài như đã ghi д bång phẩm đầu của kinh Pháp 
Ноа (con số “năm trăm”, ngũ bách, không nên được hiểu 
theo nghĩa đen mà trỏ một con số rất lớn các đệ tử). 

Ngài Phú lâu na nói năng giỏi đến nỗi ngài đã được 
miêu tả là “hiện thân của tài hùng biện”, “nói năng hùng 
biện như Phú lâu na”, về sau này uó thành một nhân vật 
biện thuyết quen thuộc. Tuy thế, không bao giờ ngài bày 
(ó ưu điểm của ngài, trái lại ngài chỉ sống đứng theo cách 
sống của những người bình thường. Ngài là một người vĩ 
đại ở chỗ ту mang vẻ nhu hòa, ngài vẫn có cái chí lực 
tâm linh thực sự. Câu chuyện sau đây vẻ ngài Phú lâu na 
từ (ді xưa được truyền thuật lai: 

Khi đức Phật Thích ca mâu ni cho phép một số đê tử 
đi giảng giáo pháp của Ngài, ngài Phứ lâu na muốn 
giảng tại Sronàparanta, một vùng mà ngài biết rõ, đã xin 
phép đức Phật được đến đó giảng pháp. Đức Phật day: 
“Ông sẽ gặp nhiều khó khăn khi giảng pháp ở 
Sronàparanta, con người ở đấy rất bướng binh. Ông sẽ 
làm gì khi ông đã cố sức giảng pháp mà ho vẫn không 
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chịu nghe?” Ngài Phú lâu na bạch: “Dù ho không chịu 
nghe con giáng, con cũng không chán nản. Con sẽ xem. 
là mình may mắn không bị chế nhạo”. Dức Phật hỏi: 
*Nếu ông bị chế nhạo thì sao?” Ngài Phú lâu na đáp: 
“Nếu thế thì con sẽ xem là mình may mắn không bị phi 
báng". Khi được hỏi: “Nếu ông bị phi báng thì sao?”, 
ngài đáp: “Dü như thế, con së xem là mình may mán 
không bị đánh bằng gậy, không bị ném đá”. Được hỏi: 
“Nếu ông bị đánh hằng gậy. bi ném đá thì sao?”, ngài 
йар: “Con sẽ xem là mình may mắn không bị thương vì 
виот”. Rôi được hỏi: “Nếu ông bị thương vì gươm thì 
ѕао?”, ngài đáp: “Dù như thế, con sẽ xem là mình may 
mắn không bị giết". Kế đến, được hỏi: “Nếu ông bị chết 
thì sao?", ngài đáp: “Con sẽ xem là mình may mắn được 
từ bỏ mạng sống khi đang giảng Phật pháp”, Bấy giờ đức 
Phật cho phép ngài Phú lâu na đi đến Sronàparanta, đức 
Phật dạy: "Ông có thể đi đến đó nếu ông có quyết tâm 
như thế vẻ việc truyền pháp”. Từ câu chuyện này, ta có 
thể hiểu rõ rằng ngài Phú lâu na không phải là một nhà 
thuyết pháp bình thường. 


Sau khi đã nghe nhiều thuyết giảng của đức Phật, đã 
trông thấy chư đại đệ tử được thọ ký sẽ thành Chánh 
Giác, đã nghe các câu chuyện tiền thân của chư vị, và đã 
thông hội năng lực siêu phàm của chư Phật, ngài Phú lâu 
na nhân được một giáo lý hy hữu vỏ song khiến tâm ngài 
thanh tịnh và vô cùng hoan бӯ. 


Ngay đó Ngài đứng lên khỏi chỗ ngồi, đến trước đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân đức Phật, rồi rút lui đứng một bên, 
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ngước mắt дат đăm nhìn đức Thế Tôn mà suy nghĩ: “Vi 
diệu thay đức Thế Tôn! Hy hữu thay những việc Ngài hành 
tác phù hợp với các loại tâm tĩnh thế gian, dùng trí kiến 
thiện xảo để thuyết Pháp và nhấc chúng sanh ra khỏi mọi 
hoàn cảnh mà khiến họ dút sạch những ràng buộc ích kỷ. 
Chúng ta không có lời nào để ca ngợi đủ công đức của đức 
Phật. Chỉ có đức Phật, đấng Thế Tôn mới có thể biết được 
sở nguyện trong thâm tâm chúng ta”. 


Thế rồi đức Phật nói với các Tỳ kheo rằng: “Các ông 
có thấy Phú lâu na đây, соп của Di da la ni (Mairàyan) 
không? Ta vẫn thường xưng tán ông ta là đệ nhất ưong 
những người thuyết pháp và luôn ca ngợi các thứ công 
đức của ông. Ông đã nỗ lực hộ trì việc yên giảng Pháp 
của ta. Giữa số đông người, бпр đã có thể làm hiển lộ 
Chánh pháp bằng quá trình giảng giải đúng đắn. Khi 
diễn dịch một cách toàn hảo Chánh pháp của đức Phật, 
ông ta đã gây lợi ích cho các vị đồng Phạm hạnh. Trừ 
Như Lai ra, không аі có sự biện tài trong sáng như ông ta. 


“Chó nghĩ rằng Phú lâu na chỉ hộ tà việc tuyên giảng 
Pháp của Ta. Ông ta cũng đã hộ trì việc tuyên giảng 
Chánh pháp của chư Phật qua chín mươi ức (Кой) chư 
Phật trong quá khứ. Trong những người giảng Pháp, ông 
ta là đệ nhất. Còn về Không Pháp ' mà chư Phật thuyết 
giảng, ông ta hiểu giái và thâm nhập. biết được khả năng 


! Không Pháp: giáo tý về Không, tương tự như quan niệm của phương 
Tây vå lĩnh vực tinh thân ihuån túy. 
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hiểu Phật pháp của moi ngưỡi, bao giờ ông cũng có thể 
giảng Pháp môt cách vô ngại và thông suốt tùy theo khả 
năng của người nghe, Khi giảng Pháp, ông đã có cái tâm 
vô vị kỷ là không đời hỏi được dèn đáp hoặc không biểu 
16 sư lớn lao của mình, và ông đã kiên trì giữ một thái độ 
thanh tịnh tâm, không nghỉ ngờ, không bối rối. Toàn hảo 
về sức thần thông của Bồ tát, wong suốt các đời sống, 
ông đã tu trì Phạm hanh.. 

“Тас cả mọi người chung quanh Phú tâu na đều bảo 
Tầng ông là vị “dé tử Thanh vấn chân thật” vì dù ông đã 
hiểu Pháp đến mức như thế, ông cũng không tő lộ chút 
dấu hiệu nào như thế cả. Mọi người đều thân cận ông ta 
và hoan hy nghe lời ông ta. Do đó Phú lâu па, nhờ sự 
thiện xảo như thế, đã gây lợi lạc cho vô số chúng sanh và 
đã giáo hóa vô số người khiến họ thành nu Toàn Giác. 
Nhằm thanh tịnh cõi Phật của mình. ông đã không ngừng 
làm các Phật sự và giáo hóa chúng sanh”. 


NGUYÊN TẮC NỬA BƯỚC 


Trong khi đảm nhận việc truyền pháp, hay dán dất 
người khác, chúng ta phải học tập điều rất quan trong д 
thái độ của ngài Phú lâu na, thái đô mà ngài giữ cả ở bên 
trong lẫn bên ngoài. Nếu một người có đức hạnh và ảnh 
hưởng vĩ đại như đức Phật Thích ca, thì dù cho người ấy 
có mang một vẻ tự cao, mọi người cũng sụp quỳ mà nhất 
tâm nghe người ấy giảng dạy. Tuy nhiên, trong trường 
hợp của một người khóng có được đức hạnh và ảnh 
hưởng lớn lao thì mọi người không luôn luôn nghe người 
ấy giảng Pháp. Nếu người ấy tự cho mình vé dáng của 
một người vĩ đại thì nhiều người sẽ có ác cảm với người 
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ấy, trong khi những người khác sẽ cảm thấy không thể 
gần gũi người ấy được. Thái độ của ngài Phú lâu na là 
một tấm gương tốt cho chúng ta. 


Dĩ nhiên chứng ta không nên cho rằng người ta là 
thấp kếm hay nghĩ rằng: “Họ không có trí tuệ”. nhưng 
cũng rất nguy hiểm cho ta cả khi ta nghĩ rằng mình đã đi 
xa hơn người khác một bước. Ta phải giữ thái độ song 
hành với họ. Nhưng chúng ta không thể dẫn dắt người 
khác nếu chúng ta hoàn toàn giữ sự song hành với họ, nfc 
là nếu chúng ta cư xử đúng y như những người không biết 
đến Phật đạo. Ta không nên đi vượt người khác một bước 
mà chỉ nên vượt nửa bước thôi. Nếu ta làm như thế, những. 
người chung quanh ta sẽ cảm thấy rằng ta là một người 
trong bọn họ và họ sẽ theo kịp ta. Trong khí theo ta, họ sẽ 
chịu ảnh hưởng của ta và sẽ chẳng hay biết rằng được ta 
dẫn đắt vào con đường đúng đắn. 


Mặt khác, nêu ta giảng giáo lý cho người khác với 
một thái độ độc đoán khi chính ta không hiểu giáo lý ấy, 
hoặc nếu ta dùng vũ lực đe doa họ và ép buộc họ theo 
giáo lý thì chúng ta không thể thực sự giáo hóa ho. 

Nguyên tác nửa bước rất quan trọng trong việc giảng 
Pháp của chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói như thế về 
nội dung сда Pháp được giảng. Chính đức Phật Thích са 
cũng dẫn đất các chúng sanh dàn theo từng cấp độ, từ 
giáo lý đơn giản đến giáo lý cao hơn, vì Ngài biết căng 
bóng dưng giảng giáo lý tối thượng sẽ chỉ làm cho họ rối 
rám thêm lên; hiệu quả sẽ kém hơn biết bao nếu chúng 
(а, những người không có cái năng lực thuyết phục lớn 
lao của đức Phật, lại cố gắng giảng giáo lý thâm sâu nhất 
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từ lúc khói đầu 

Trong một số trưởng hợp, nếu chúng 1а giảng rằng 
giáo lý mang lại những lợi ích trực tiếp như hầu hết các 
bệnh tật được chữa lành hay đời sống hàng ngày của 
người ta được cái thiện, thì dó có thể là một phương tiên 
thiện xảo để dẫn dất một số người vào Phật đạo và để cho 
họ sự an tâm lúc khối dầu. Trong trường hợp các nhà trí 
thức. nếu bắt đầu giẳng Phật pháp bằng cách nêu các thí dụ 
chứng tó Phật pháp là giáo lý nhân bản thì thường có hiệu 
quả. Trường hợp một người vô thần thì tốt nhất là đưa họ 
vào Phật giáo dY lý thuyết Nhất Niệm Tam Thiên. 

Trong bất cứ trường hợp nào. chúng ta đừng bao giờ 
đánh giá thấp người khác rằng họ không có trí MỆ trong 
khi chứng ta là có иі tuệ. Dưa trên cái chân lý cơ bản 
rằng moi người đều có Phâ: tính như nhau, chúng ta phải 
dẫn dít nhiều người khác đến Phật pháp với thái dó từ bi 
là mong khai mở Phật tính của người khác bằng hết khả 
năng của шїп. Vé mặt này, ngài Phú lâu па là một 
gương mẫu cho các cư sĩ tín giả của kinh Pháp Hoa. 


Cuối cùng, đức Thế Tôn thọ ký cho ngài Phú lâu na 
rằng ngài sẽ thành Phật; “Này các Tỳ kheo, Phú lâu na 
là vị thuyết pháp đệ nhất trong thời chư Phật quá khử ' 


! Bảy vị Phật thời quá khử là: Ту bà thi (Vipa'syin), Thí khí {'Sikkin), Tỳ 
xd phú (Vi'svabhù), Câu tua tên (Krakucchanda), Câu na hàm mâu ni 
(Kanakamumi) Ca diëp và Thích са тди ni (Sakyamuni). Ba vị đẫu là ba 
vị cuối trong một ngàn vị Phật xuất hiện trong Kalpa (kiếp) trước дау, 
goi là Trang Nghiêm: bốn vị sau là bốn vị đầu liên trong mô! ngàn vi 
Phật xuất hiện trong kiếp hiên tai. tác Hiển kiếp. 
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và giờ đây lại là vị thuyết pháp đệ nhất trong thời Та. 
Trong các vị thuyết Pháp thời chư Phật tương lai ', ông 
cũng sẽ là vị đệ nhất và sẽ hộ uñ việc giảng Phật pháp. 
Trong tưởng lai, ông ta sẽ làm như đã từng làm trong các 
đời quá khứ. Dẫn dàn hoàn tất việc thực hành Bỏ tát đạo, 
trải qua vô lượng а tăng Kỳ kiếp, ông ta sẽ chứng Toàn 
Giác, có Phật hiệu là Như Lai Quang Minh. Đức Phật 
này sẽ có một Phật độ gồm vỏ số thế giới nhiều như cát 
sông Hằng, đây là một trú xứ lý Вар, йер dë và an tinh. 
Cung điện của chư Thiên san sát trên không trung, ở đấy 
loài Người và chư Thiên тїр 60, ngắm nhìn nhau ”. 


Người và chư Thiên gặp gỡ, ngắm nhìn nhau diễn tả 
tình rạng một trình độ giao tiếp cao giữa cảnh giới trời 
và cảnh giới con người được vẽ ở sơ dó trang 188. Điều này 
cũng trỏ rằng thế giới người đã gần như cõi Tịnh Đó, 

Đức Phật dạy tiếp: “Sẽ không có ác đạo, nữ nhân, vì 
tất cả các chúng sanh đều được sanh ta bằng cách biến 
hóa (hóa sanh) và không dâm dục. Họ sẽ được tự tại tâm 
thức; ước nguyên và ký ức của họ vững chãi, họ sẽ unh 
cần và thông mệ, toàn thân sấc vàng và được trang 
nghiêm bằng ba mươi hai tưởng tốt. Tất cả các chúng 
sanh trong quốc độ của Ngài đều luôn luôn có hai thứ đồ 
ăn — một là dú ăn vui thích trong Pháp (pháp h$ thực). 
hai là đồ ăn vui thú trong Thiển định (Thiển duyệt 
thuc)”. 


! Cá 999 vị Phải trong tương lai, thuậc kiếp hiện tại, Hiền kiếp. 
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Điều này ngụ ý rằng dù mỗi người có một Шап người, 
vẫn như là không có thân: cõi Tịnh Độ hån là một nơi 
như thế. Nhưng như các biểu từ "một là dó ăn vui thích 
trong Pháp, hai là đổ ăn vui thú trong Thiển định” nêu 
trỏ, không ai có thể sống mội cuộc sống xứng đáng nếu 
người ấy không nghe và không thực hành Pháp, dù ở cõi 
Tinh Dò. 


Đức Phật miêu tả бёр: “Ó trong quốc độ này, sẽ có 
vô lượng chúng Bổ tát có khả năng cao vời trong việc 
giáo huấn tất cả các loại chúng sanh. Quốc độ của đức 
Phật này sẽ được trang nghiêm và toàn bích bằng vò số 
thứ tối diệu. Danh hiệu của đức Phật này là Quang Minh 
Như Lai. Phật kiếp tên là Bảo Minh, Phật độ tên là 
Thiện Tịnh, Thọ mạng của đức Phật này sẽ dài lâu vô 
lượng và Pháp sẽ duy trì rất lâu. Sau khi đức Phật này 
nhập diệt, các tháp thất bảo sẽ được dựng lên ó khắp nơi 
trong quốc độ ấy để tôn thờ đức hạnh của Ngài”. Thế rôi 
đức Thế Tôn trùng tuyên giáo lý này bằng kệ. Việc thọ 
ký cho ngài Phú lâu na chấm dứt ở đây. 


Một ngàn hai trăm vị А la hán sau khi đã đoạn trừ 
mọi phiền não và сб (âm tự tại, khi thấy đức Phật thọ ký 
về sự Toàn Giác của ngài Phú lâu na và vô cùng hoan hý 
về sự việc này, bèn suy nghĩ. “Nếu đức Thế Tôn thọ ký 
cho chúng ta như cho các đại đệ tử kia thì chúng ta sẽ 
sung sướng biết bao!" Đức Phật biết được ý nghĩ trong 
tâm họ, liền bảo ngài Đại Ca điếp rằng: “Một ngần hai 
trăm А la hán này đang hiện điện đây, nay ta theo thứ ог 
mà thọ ký cho họ”. Rồi đức Phật thọ ký cho các đại đệ 
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tử, bảo rằng sau khi họ đã dánh lễ nhiều vị Phật, tất cả 
đều sẽ thành Phật và có cùng hiệu là Phổ Minh Như Lai. 
Sau đó, vì muốn trùng tuyên giáo lý này, đức Phật nói lại 
bằng kệ. 

Ở cuối phần kệ có một ý nghĩa rất quan trọng: 

“Ca diếp, nay ông biết 
Năm trăm vị tự tại. 

Còn chúng Thanh văn khác 
Cũng sẽ được như vậy, 

Ho vắng hội chúng này 
Hãy chuyển lời Ta đến. 

Nói một cách khác: “Năm trăm vị A la hán tự tại 
trong tương lai sẽ thành Phật, nhiều vị Thanh văn khác 
cũng sẽ như thế. Này Ca diếp! Hãy tuyên bố những gì Ta 
đang nối đây cho những người không có mặt trong hội 
chúng này, và hãy đưa họ đến con đường chứng đạt Phật 
vị”, “Những người vắng mặt trong chứng hội” nhằm trỏ 
năm ngàn Tỳ khco kiêu mạn đã rời bỏ chúng hội và bảo 
rằng họ đã đạt trí trệ rồi, không cần phải nghe kinh Pháp 
Hoa nữa. Như đã nói trước đây, do đại trí tuệ, đại từ bí, 
đức Thế Tôn giữ im lặng và cố ý không ngăn cần họ. Ở 
đây Ngài cũng thọ ký rằng chắc chắn họ sẽ thành Phât 
ду theo sự tu tập của họ. 

Chúng ta chớ cảm thấy rằng đây chỉ là một câu 
chuyện được nêu trong thời xa xưa. Lòng đại từ bi của 
đức Phật nêu tỏ rằng dù các Tỳ kheo kía đã rời hồ chúng 
hội, họ cũng sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, 
giống như những vị đã nghe Phật шуёп bố qua ngài Ca 
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diếp, và ho sẽ nỗ lực nhiều hơn để m Phật đạo. Đây là 
lời đức Phật đảm bảo rằng nếu chúng ta bước vào con 
đường giáo lý của Ngài qua kinh Pháp Hoa và tích tập 
những thực hành BÀ tát đạo thì chắc chấn chúng ta cũng 
sẽ thành Phổ Minh Như Lai. Đây là ý nghĩa của sự việc 
rất nhiều người được thọ kỹ sẽ thành Phật, có cùng Phật 
hiệu Phổ Minh Như Lai. Danh hiệu “Phổ Minh Như Lai” 
nghĩa là một người phát ánh sáng từ thân thể mình và 
chiếu sáng toàn xã hôi bằng ánh sáng ấy. Chúng ta 
thường thấy mọi người quanh ta giống như đức Phổ Minh 
Như Lai và các môn đệ của Ngài. Bằng cách nào đó, sự 
nhìn thấy hay абі chuyên với họ làm cho chúng ta cấm 
thấy tươi vui hơn. Chư vị Như Lai như vậy là cần thiết 
cho đời sống của chúng ta trong cõi Ta bà. Ít ra, ta cũng, 
nên trở thành các món đệ của đức Phổ Minh Như Lai, vị 
có thể chiếu sáng môi trường quanh ta. 

Thế rồi, năm trăm vị А la һап trình diện trước đức 
Phật và được Ngài thọ ký cho. Họ vô cùng sung sướng, 
liễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến trước đức Phật, dành lễ 
dưới chân Ngài, sám hối các lỗi lầm, tự khiển trách mình 
và bạch: "Bạch Thế Tôn! Chúng con đã luôn luôn nghĩ 
rằng chúng con đã đạt Niết bàn tối hậu chỉ nhờ gỡ bổ các 
Ảo uưởng khỏi tâm. Сїй đây, lån đầu tiên chứng con nhận 
ra rằng đây là một lỗi lầm lớn; giờ đây chứng con biết 
rằng chúng con đã giống như những КЄ про si rồ dại. Tại 
sao thế? Vì chúng con phải thể chứng Phật tính của mình 
và phải đạt Như Lai trí theo sự tu tập của chúng con, thế 
mà chúng con lại bằng lòng với tình uang thấp kém là 
chỉ gỡ bó những ảo mông mà thôi”. 
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Rồi để nhấn manh lời khẳng định ấy, họ kể ẩn dụ sau 
đây: Đây là Ẩn dụ về viên ngọc trong chiếc áo. Ẩn dụ thứ 
năm trong bấy ẩn dụ của kinh Pháp Hoa. 


ÁN DỤ VỀ VIÊN NGỌC TRONG ÁO 


Một người đàn ông đến nhà người bạn thân, uống 
rượu và ngủ thiếp đi. Bấy giờ bạn anh ta phải rời nhà 
ngay vì có việc. Không muốn đánh thức người ấy, người 
bạn buộc một viên ngọc vô giá trên trong chiếc áo của 
người ấy để làm quà tăng rồi ra đi. Người ấy đang ngủ 
say, chẳng biết gì cả. Khi thức đậy, người ấy cứ một 
mạch mà đi cho đến một xứ khác; nơi đây anh ta phải 
làm việc nhọc nhàn để kiếm cơm áo, trái qua những khó 
khăn vất vả dù có được chút ít gì. anh ta cũng hài lòng. 


Vë sau, người bạn anh ta gặp lại anh ta và bảo: "Làm 
sao mà anh phải nông nổi vẻ cơm áo như thế? Để mong 
anh được thuận lợi và thỏa mãn ngũ dục, vào năm ấy, 
tháng ấy, ngày ấy, tôi đã buộc một viên ngọc vô giá 
trong áo anh. Viên ngọc vẫn сой ở đó, và vì anh không 
biết nên đã nhọc nhàn lo lắng để sống còn. Thiệt là khờ 
dại quá! Bây giờ hãy đi đổi viên ngọc ấy mà lấy những 
gì anh cần và hãy làm tùy ý anh muốn, thoát khỏi cảnh 
nghèo khó túng thiếu ”. 

Sau khí kể ẩn dụ này, Ngài А nhã Kiêu tån như 
(Ајала Kaundinya) và các vị khác hết lòng ta ơn đức 
Phật: “Đức Phật cũng giống như người ban kia. Khi Ngài 
là một vị Bồ tát, Ngài đã đạy chúng con suy nghĩ rằng 
mọi người đều vốn có Phật tánh [viên ngọc], ai cũng có 
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thể đạt ngộ nhờ tu tập. Thế mà chúng con lại quên ngay, 
không biết, cũng không nhận thức điều ấy. Mới chí có gỡ 
bó các ảo tưởng, chúng con đã bảo rằng chúng con dă đạt 
Niết bàn. Nhưng ước vọng của chúng con về sự giác ngộ 
chân thật của đức Phật vẫn ẩn giấu rong thâm tâm chúng 
con. Một cách nào đó, chúng con vẫn cảm thấy còn thiếu 
thốn môt cái gì. Giờ đây đức Thế Tôn thức tỉnh chúng 
соп. Giờ dày chứng con biết chúng соп thực sự là các Bà 
tát sẽ phục vụ mọi người trong xã hồi và có khả năng để 
cuối cùng thành Phật. Vì thế, chúng con vê cùng vui 
mừng khi đạt được điều chưa từng đạt được”. Thế rồi chư 
vị ấy lập lại ý này bằng kệ. 
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— Má ___ 


THỌ Нос, Vô Học NHƠN КЎ 


pun này ghi lại việc đức Phật tho ký rằng hai đại đệ 
tử của Ngài là А nan (Ànanda) và La hầu la (Ràhula) 
sẽ đạt Chánh Giác, cũng như thọ ký chơ các đệ tử khác. 
Ngài А nan là em họ của đức Phật, em của Để bà đạt đa 
(Devadatta), vi này ban đầu là đệ tử của đức Phật về sau 
tõi bỏ Ngài và thậm chí üm cách giết Ngài. Không như 
Để bà đạt đa, Ngài А nan là một người trung hậu, trở 
thành đệ tử của đức Phật khi đang còn nhỏ. Ngài được 
gọi là “А nan, thị giả của đức Phật” vì ngài đi theo, sẵn 
sóc và hầu hạ đức Phật như là một đệ tử được cưng yêu 
cho đến khi đức Phật nhập điệt. 

La hầu la là con trai của đức Phật, được sinh ra trước 
khi đức Phật xuất gia. Đức Phật muốn ngài La hầu la có 
tnh thiện lành, gọi ngài ra khỏi cung điện và đưa ngài 
vào nhóm đệ tử. Để tránh cho ngài La hầu la khỏi biết 
mình có địa vị là con trai của đức Phật, đức Phật gìao 
ngài cho ngài Xá lợi phát. một trong mười đại đệ tử, coi 
sóc. 

Từ “hoc” (gaku) ở tựa đề của chương này trỏ cái trạng 
thái một người phải trải qua việc m tập, trong khi “vô 
học” (ти аш) trò cái tình trạng một người không còn 
phải trải qua việc tu tập và khỏi phái học hành. 

Thấy nhiều vị À la hán được thọ ký rằng sẽ được 
Toàn Giác, ngài A nan và ngài La hầu la là hai vị đệ tử 
trực tiếp cuối cùng của đức Phật chưa được thọ ký, cảm 
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thấy bi bỏ sót và buôn bã. Họ nghĩ: “Nếu chúng ta được 
báo trước về tương lai thì chúng ta sẽ sung sướng 
bao!” Do đó, họ đứng dây khói chỗ ngồi, đến trước đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài và cùng bạch răng: “Bach 
Thế Tôn! Hãy (he ký cho chúng con. Chúng con chỉ ún 
tưởng vào đức Như Lai. Chúng con được hết thấy các cõi 
đều biết tới và thừa nhận, gồm chư Thiên, loài Người và 
Ma quỷ. À nan luôn luôn là thị giả của Ngài, hộ trì pháp 
bảo, và La hấu la là con của đức Phật. Nếu đức Phật thấy 
thuận tiên để thọ ký rằng chúng con sẽ được thành tựu 
và hy vọng của nhiều người sẽ được thỏa ”. 

Bấy giờ hai ngàn đệ tử gồm những vị hữu học và vô 
hoe đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vạch áo vai phải, đến 
trước đức Phật, nhất tâm chấp tay ngưỡng nhìn đức Thế 
Tôn mà xin cho ngài À nan và ngài La hầu la được như 
nguyện, rồi xếp hàng đứng đấy. 

Thấy thế, đức Thế Tôn vốn đã có ý định thọ ký cho 
từng vị trong hai vị đệ tử này, bảo ngài A nan rằng ngài 
sẽ dành lễ sáu mươi bai đức Phát, hộ trì. Pháp bảo và 
cuối cùng đạt Toàn Giác. Đức Phật trao cho ngài danh 
hiệu Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai và gọi 
quốc độ ngài là Thường Lập Thắng Phan. 

‚ Trước khi có Phật giáo. Bà la môn giáo đã nảy nó ở 
Ấn Độ. Bà la môn giáo сб hơn sáu mươi trường phái, tất 
cả cứ tranh luận và phê phán nhau. Theo lệ thông thường 
thì một cái phan (cờ) chiến thắng được dựng lên ở cổng 
ngôi dèn của một giáo sĩ Bà la môn khi vị này đã đánh 
bại đối thú trong một cuộc tranh cãi về tôn giáo. Thường 
Lập Thắng Phan, tên quốc độ của Sơn Hải Tuệ Tự Tại 
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Thông Vương Như Lai, là bằng cớ rằng giáo pháp mà 
đức Như Lai này thuyết giảng là tối thắng nhất trong tất 
cà các giáo pháp. 


Thế rồi đức Phật báo trước như sau: "Thọ mạng của 
đức Phật ấy sẽ là vô lượng ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp. 
Giáo pháp của Ngài sẽ trụ trong cõi của Ngài gấp đôi thọ 
mang cúa Ngài. Đức Phật này sẽ được tôn vinh và công 
đức của ngài sẽ được vô lượng đức Phật ở khắp mọi cõi 
ca ngợi”. Bấy giờ, vì đức Phật đã thọ ký cho ngài А nan, 
một vị Thanh văn, bằng những lời ân cần hơn những lời 
thọ ký cho các vị đại Bồ tát, tám ngàn Bồ. tát trong chúng 
hội mới khởi sự thực hành Bồ tát đạo bèn ấp ủ nghỉ ngờ 
về điều ấy. Đức Thế Tôn biết chư Bồ tát này đang nghĩ 
gì, bèn bảo chư vị rằng: “Này các Thiện nam tử, Ta cùng 
А nan vào thời Không Vương Phật, cùng túc hoài bão ý 
nghĩ về Chánh Giác. Nhưng giữa chúng ta có sự khác 
nhau về cách thực hành giáo lý. A nan thì cứ mãi thích 
học, trong khi Ta tận lực tỉnh tấn. Vì thế, Ta đã đạt Toàn 
Giác trong khi A nan đo kết quả của các đời trước mà trå 
thành đệ tử của Ta ở đời này, đã hệ trì Pháp của Ta cũng 
như sẽ hộ trì Pháp bảo của chư Phật trong tương lai và sẽ 
giáo huấn và đưa chúng Bỗ tát đến viên mãn. Đấy là bổn 
nguyện của ông ấy, dù tất cả các ông có thể nghĩ rằng 
ông ấy phải là một Thanh văn vì hình như ông cứ mãi vui 
thú học tập. Do đó, ông ấy nhận sự thọ ký này” 


Sự khác biệt mà đức Phật vạch ra trong thể cách thực 
hành của Ngài và trong thể cách của ngài A nan là một 
điểm rất quan trọng. Đức Phật dạy rằng, để đạt Toàn 
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Giác, người ta phải thực hành bằng cách noi gương đức 
Phật. Thực hành lợi ích cho kẻ khác là tầm cao nhất của 
tôn giáo như đức Phật nêu rõ ở đây. 

VI ở đây có xuất hiện thuật ngữ “bổn nguyện” 
(hongan) nên cần giải thích từ “nguyện” (gan) được dùng 
trong Phật học. 


BŐN NGUYÊN 


Ngày nay người ta dùng từ “nguyên” một cách dé đãi, 
` nhưng tY này theo nghĩa thật sự của nó không phåi là từ 
được dùng một cách hài bgt. “Nguyện” nghĩ là thiết lập 
lý tưởng của chính mình và tận lực để thực hiện lý urng 
ấy. Không cần nói, theo quan điểm của Phật giáo, lý 
tưởng của chúng ta là làm lợi lạc cho kẻ khác. Uóc vọng 
đạt được Phật vị chỉ có thể trở thành một nguyện nếu 
chúng ta nuôi dưỡng nó cho mục đích cứu độ những 
người khác khỏi khổ dau. Một nguyện nhằm cho mục 
đích đặc biệt là làm lợi ích cho kể khác thì được gọi là 
“bổn nguyện” của người Phật tứ. 


TỔNG NGUYÊN 


Trong Phật giáo có hai loại nguyên: “tổng nguyện” 
(sògam) và “biệt nguyện” (bersugan). “Tổng nguyên” 
nghĩa là cái nguyện chung đối với tất cá mọi người. Ude 
vọng chung của mọi Phật tử là học giáo lý của đức Phật 
và dập tắt các до tưởng. Иде vọng của họ cüng là làm lợi 
ích cho kẻ khác qua việc đạt ngộ. Ước vọng này được gọi 
là tổng nguyện. Tổng nguyện lại được chia làm bốn 
phần, gọi là bốn đại nguyện của Bồ tát (shi gu sei gan, tử 
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hoàng Thánh nguyện). Bốn đại nguyên này được giải 
thích ở trang 299, 


BIỆT NGUYỆN 


Một biệt nguyên, ưái với tổng nguyện, là một nguyện 
được nêu tùy theo tính chất, khả năng và nghề nghiệp cá 
nhân của một người. Ví dụ: Vì tôi là một họa sĩ có tài, tôi 
sẽ cố sức làm sao để làm cho thế giới này đẹp bằng cách 
vẽ những bức tranh đẹp; vì tôi có tài âm nhạc, tôi sẽ 
dùng âm nhạc để khiến người ta thanh thần lông; vì tôi là 
một nông gia, tôi sẽ phục vụ xã hội bằng cách tận lực tạo 
ra những vụ gặt tốt nhất: vì tôi là một thương gia, tôi sẽ 
phục vụ các khách hàng bằng cách cung cấp các hàng 
hóa rẻ чёп và tốt đẹp đến mức tối đa, Đây là những ví 
đụ tốt về biệt nguyện. 

Ngoài tổng nguyện là cứu độ hết (háy chứng sanh, mỗi 
đức Phật có biệt nguyện riêng của chính Ngài, như bốn 
mudi tám nguyện của đức Như Lai А đi đà và năm trăm đại 
nguyện của đức Như Lai Thích ca mâu тї. Thêm vào tổng 
nguyện là nguyện chung đối với tất cå chúng ta, người của 
thế giới này, chúng ta cần hình thành biệt nguyện riêng của 
chúng ta hoặc những lời nguyện trong suốt đời chúng ta. 
Khi làm việc để thành nm ước nguyện nhi thế, ta khám 
phá giá trị của đời người và làm phong phú cuộc sống hàng 
ngày của ta, Phật giáo không những chỉ day (a lý tưởng vĩnh 
cửu và lớn lao của con người mà còn dạy lý tưởng của con 
người trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai lý tưởng ấy đều là 
giáo lý rất sâu xa và rất thâm thiết. 
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Dĩ nhiên, chỉ nguyện ước suông thì chẳng ích lợi gì; 
chúng ta phải làm việc dé thành tựu những ước nguyện 
ấy. Chúng ta chớ bao giờ nên ước nguyện bằng một thái 
độ thờ o. Một khi chúng ta dà tuyên bố các ước nguyện 
trong tâm, chúng ta phải nỗ lực và kiên định đủ để thành 
tyu các ước nguyện ấy với bất сї giá nào. Nếu chúng ta 
cứ giữ được thái độ tâm thức như thế thì chắc chắn chúng 
ta có thể hoàn thành các ước nguyện. 

Nhiều người nghĩ rằng các sự việc không bao giờ xảy 
ra như chúng ta mong muốn. Nhưng điểu này là sai lầm. 
Nếu tâm chúng ta được tập trung vào các ước nguyên 
suốt một thỡi gian đài thì những ước nguyện nhất định 
nối cùng sẽ được thành tựu. Nếu các ước nguyện ấy 
được thực hiện trong đời này thì chúng sẽ được thực hiện 
trong đỡi sau. Một ước vọng tha thiết làm phát sinh năng 
lực lớn lao. Khi chúng ta cứ liền tục nỗ lực để tập wung 
tm mình vào cả điểu mà người ta nghi rằng hầu như là 
không thể được, thì sự лб lực như vậy sẽ tạo ra một kết 
quả làm cho điều có về không thể được trở thành có thể 
được. Ước nguyện của người (a nhất định sẽ được đạt nếu 
ngưỡi ta có một niềm tin kiên cố và nỗ lực liên mục để 
thực hiện ước nguyện ấy. 

Đức Thế Tôn sau khi đã thọ ký cho ngài А nan, bèn 
thọ ký cho ngài La hầu la. Đức Phật đặt cho ngài La hầu 
la danh hiệu là Đạo Thất Bảo Liên Hoa Như Lai (vị Phật 
bước trên các Hoa sen gồm bảy thứ quý). Ngài bảo rằng ` 
ngài Ra hu la sẽ dành lễ chư Phật nhiễu bằng các уі ưần 
của mười thế giới, luôn luôn ud thành mông tử của các 
đức Phật ấy giống như giờ đây vậy. Ngài cũng tiên 
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thuyết vè sự dep dë của quốc độ của Đạo Thất Bảo Liên 
Hoa Như Lai, thọ mạng của Ngài, v.v... cũng như của đức 
Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. 
Thế rôi đức Thế Tôn muốn trùng tuyên giáo lý này, 

bën nối bằng kệ như sau: 

“Khi Ta là thái tủ, 

La Ади là con trưông. 

Nay Ta thành Phát dạo 

La Ади là Pháp tử 

Trong các đời tương lai, 

Сар vô lượng ис Phật, 

Ông sẽ là trưởng t, 

Một lòng câu Phật đạo. 

Mật hạnh La hầu la 

Chỉ riêng Ta biết được. 

Nay 18 cho mọi người: 

La Ади con trường Ta 

Vô lượng ngàn vạn Шс 

Công đức không kê хіёі, 

Ал iru trong Phát pháp, 

Ông cầu Đạo tối thượng”. 


МАТ HANH 


Bài kệ gây xúc động này cho ta thấy tình thương của 
đức Phật một vị Đạo sư, một đấng Từ phụ. Nghe đức 
Phật dạy “Mật hanh La hầu la / Chỉ riêng ta biết được”, 
hẳn là ngài La hầu la phải sung sướng vô cùng! Mật 
hạnh nghĩa là khi người ta thành ши điều gì, người ta 
không để lộ cho người khác biết rằng vẻ bền ngoài hay 
thể cách của mình mà đến với người khác như một người 
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bình thường và dẫn đắt họ một cách tự nhiên theo đường 
hướng tốt hơn. Điều này cũng giống aguyën lý nửa bước 
mà ngài Phú lâu пайа nêu dẫn. Dù ngài La hấu la đã đạt 
đến trình độ tâm thức cao vời, ngài vẫn không tô lộ đấu 
hiệu nhỏ nào vẻ điều ấy, аі lại vẫn thẩm lặng hướng 
dẫn người ta một cách kín đáo. Chỉ có đức Phật Thích ca 
mâu ní là vị thầy, người cha mới biết sự thật vẻ ngài La 
hấu la, Đối với ngài, sự xác nhận của đức Phật hẳn là 
niễm vui mừng gấp bội. 

Tại sao các đệ tử như A nan và La hầu la lại được đức 
Phật thọ ký sau các đệ tử khác? Chúng ta có thể ức đoán 
rằng đức Phật suy luận theo cách sau đây: Ngài А nan 
luôn tuôn là thị giả của đức Phật wong khi ngài La hầu ta 
là con của đức Phật. Như thế, cả hai vị đều là các đệ tử 
gần gũi nhất của đức Phật vốn tổ ra là nhằm vì lợi ích 
của những chúng sanh kém trí. Có cái nhìn thích đáng vẻ 
hoàn cảnh đặc biệt của hai vị đệ 07 này là hoàn cảnh ấy 
có thể gây trở ngại hơn là giúp ích cho sự m tập của họ, 
và để khai thị điểu này cho tất cả các chúng sanh, đức 
Phật cố ý trì hoãn việc thọ ký cho hai vị đại đệ nf пау. 

Chúng ta không nên nghĩ rằng vì hai vị đệ tử này là 
thân cận nhất của Ngài nên đức Phật chần chờ trong việc 
thọ ký cho họ vì xét rằng những người khác trong giáo 
đoàn của Ngài có thể nghĩ thế này thế по. Đức Phát 
Thích ca mâu ај không phải là một người có tâm địa nhỏ 
nhen như thế. Ngay như ngài А nan là vị luôn luôn theo 
hầu hạ đức Phật. cũng thường không thể phân biệt được 
một bên là sự vĩ đại của vị thầy mình với ngôi vị là đức 
Phật và sự vi điệu của Phật pháp và một bên là đức Phật 
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với ur cách là một con người; và vì thế ngài А nan sẽ gặp 
khó khăn trong việc tôn kính đức Phật bằng cái tâm 
thuần khiết như các vị đệ tử khác. Về mối liên hệ giữa 
cha và con thì văn để cũng như vậy. Tuy rằng một người 
cha có thể là một vĩ nhân, người con ruột của ông sẽ 
nhận thấy khó mà đối xử với cha mình băng cùng một sự 
kính trọng như sự kính trong của những người ngoài. Đức 
Phật đã dạy rằng đối với một người luôn luôn theo hầu 
ha một vĩ nhân thì điều này có thể trú thành một trở ngai 
cho việc ш tập của người ấy nếu người ấy không vạch rõ 
một län ranh trong tâm giữa những vấn dê chung và 
riêng. Dù ngài А nan và ngài La hâu la bị đặt trong một 
hoàn cảnh rất tế nhị, hai vị vẫn luôn đối xử kính cẩn, và 
cách cư xử của họ là bằng chứng cho đức hanh cao vời 
của họ. 

Điều khó khăn nhất đối với chứng ta là dẫn dắt những 
người thân cân nhất của chúng ta — vợ, chồng, con trai, 
con gái, cha mẹ chúng ta - đến Phật pháp. Nến chỉ 
hướng dẫn họ bằng lời nói thì có thể không bao giờ 
chúng (a thành công hoàn toàn. Chúng ta khóng có cách 
nào khác ngoài việc gây ảnh hưởng đối với họ qua việc 
thực hành của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nếu 
tánh hạnh của chúng ta thường là ti tiện và ích kỹ, chỉ tốt 
trong những trường hợp hiếm hoi, thì nó sẽ không ảnh 
hưởng đến người khác. Nếu ta không luôn ión nêu 
gương tốt cho các thành viên cửa gia đình mình thì họ 
không thể theo chúng ta. Đức Phật Thích ca đang trỏ đến 
điều này trong lỡi dạy của Ngài. 

Bấy giờ đức Thế Tên nhìn vào hai ngàn vị hữu học 
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(dang cán phải hoc) và vô học (khóng cân phải học nữa), 
các vị đều có tâm nhu hòa, an tịnh, đang nhất tâm 
ngưỡng trông đức Phật. Đức Phật bảo ngài A nan: “Ông 
có thẩy hai ngàn vị hữu học và vô học này chăng?”. Ngài 
A nan bạch: “Vâng, con có thấy họ”. Lời đáp của ngài A 
nan có nghĩa rằng “Vâng, trông họ thật là quyệt diệu” để 
đáp lại câu hỏi của đức Phật ý rằng “Ông thấy họ như 
thế nào?” Điều này gọi là mặc khế (ngầm thông hiểu) 
trong câu hỏi và lời đáp giữa đức Phật và ngài А nan. 
Thế rỗi đức Phật thọ ký cho hai ngàn vị này như sau: 

Nếu họ đảnh lễ vô lượng đức Phật, tôn thờ, kính ngưỡng 
chư vị và hộ trì Pháp bảo thì cuỗi cùng, trong cùng một 
lúc ở khắp các quốc độ ở mọi phương, mồi vị đều thành 
một vị Phật có cùng danh hiêu là Bảo Tướng Như Lai (vị 
Phật có tướng tốt đẹp). Thể rồi, nghe lỡi thọ ký сба đức 
Phật, hai ngàn vị hữu học và vô học ấy vô cùng hoan hy, 
hết lòng tạ ơn đức Phật mà nói bằng kệ như sau: 

“Kính bạch đức Thế Tôn! 

Реп sáng của Trí tuệt 

Nghe tiếng Ngài tho ký, 

Chúng con đầy hoan hy 

Như được tưới cam lỗ”. 

Dù ngắn, đây là một bài kệ nổi tiếng. Nó chứa dày 

một ý nghĩa thật sâu đậm, lòng biết ба và sự kính 
ngưỡng đức Phật mà chúng ta nên đọc tụng hàng ngày. 
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эйи x 
PHÁP SU 


hẩm này tuyên bố về những gì mà một vị Pháp su (vi 

thầy dạy Pháp) phải biết và phải thực hành “Sư” ở 
đây không giới hạn cho các Tỳ kheo mà có nghĩa là bất 
kỳ người nào tận lực truyền bá kinh Pháp Hoa, bất kể Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, hoặc tín đồ tại gia. nam hay пй. 

Bấy giờ đức Thế Tôn. qua Bồ tát Dương Vương, nói 
với tám mươi ngàn vị Dại sĩ rằng: “Dược Vương, ông có 
thấy trong chúng hội này vô số chư Thiền, Long vương, 
А tu la, Người và không phải người (phi nhân), cũng пг 
các Tỳ kheo, Tỳ kheo пі, nam nữ cư sĩ, những người cầu 
tìm chứng ngộ với nhiều cấp độ tâm khác nhau không? 
Tất cả những chứng sanh như những vị này đây, nếu họ 
được nghe chỉ một bài kệ hay chỉ một câu của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa và ngay cá bằng một niệm hoan h$ thì Ta 
cũng sẽ thọ ký cho tất cá ho rằng họ sẽ đạt Chánh đẳng 
Chánh giác ”. 

Nếu chứng ta ưa thích chỉ một bài kệ hay chỉ một câu 
của kinh Pháp Hoa bằng chỉ môt niệm mà chứng ta 
không trở nên tốt hơn trước kia thì cũng chỉ vô ích mà 
thôi. Sự bảo đầm rằng chúng ta sẽ thành Phật phụ thuộc 
vào kết quả tu tập suốt một thời gian đài. Thế thì tại sao 
đức Phật bảo rằng Ngài sẽ tho ký cho bất cứ ai chỉ bằng 
một niệm mà ưa thích chỉ một bài kệ hay chỉ một câu của 
kinh Pháp Ноа? Đấy là vì cái âm mà người ta khởi lên 
do sự ưa thích kinh Pháp Hoa bằng chỉ một niệm sẽ trở 
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thành hạt giống của việc đạt Phật vi. Ta không ngừng 
nuôi dưỡng hạt giống này, làm cho nó mọc mầm bằng 
cách chăm lo tưới nước, khiến nó lớn lên, đâm hoa và 
Yết trái. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rằng chúng ta được 
bảo đầm sẽ thành Phật nếu chúng ta chỉ nghe một bài ké, 
một câu của kinh Pháp Hoa và chỉ bằng một niệm hoan 
hy nó, thì chúng ta sẽ cảm thấy được khích lệ gấp bội. 
Cách hiểu như thế là một khích lệ lớn lao cho chúng tá 
trong thời buổi tệ hại này. Đức Phật nhằm тё điều này 
như sau: “Hơn nữa, sau khi Như Li tịch điệt, có người 
адо nghe dù chỉ một bài kệ hay chỉ một câu của kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa và dù chỉ bằng một niệm thích thú 
thì Ta cũng thọ ký họ sẽ thành Chánh Đẳng Giác". 

Lời day sau đây của đức Phật chủ yếu nhằm иб đến 
thời mạt pháp mà chúng ta đang sống: “Lại như có người 
thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng, sao chép dù chỉ một câu 
trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và nhìn kinh bằng sự tón 
kính như kinh là đức Phật, và cúng đường kinh theo dú 
mọi cách, cũng như chấp tay kính ngưỡng kinh, thì này 
Dược Vương. nên biết rằng những người này vốn đã 
đảnh lễ mười vạn ức đức Phật và đã phá: đại nguyện vào 
thời chư Phật này; do đó, vì thương tưởng đến hết ау 
chúng sanh, họ sinh ra tại đây, trong cõi người”, 


NĂM HẠNH СОА CÁC PHÁP SƯ 


Thọ и? kinh (jzgi, thọ nhận và trì giữ), đọc tụng kính 
(doku ји, đọc và rụng), giải thuyết kinh (gesérsu, giảng 
nói), thư tả kinh (shosha, sao chép) được gọi là năm hạnh 
(năm điều thực hành) của các Pháp sử (goshu hosshi, ngũ 
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chúng Pháp su). Đây là những thực hành quan trọng nhất 
đối với những ai muốn truyền bá kinh Pháp Hoa. Sự 
miêu tả về năm hạnh rày của các Pháp sư là yếu tố đầu 
trong bảy yếu tố cơ bản được nêu wong phẩm “Pháp Sư". 

Trong năm hanh của Pháp sư, "thọ trì” (juji) được gọi 
là “thắng hạnh” (shỏgyò, hạnh tỉnh chuyên). trong khi ` 
bốn hanh kia gọi là “trg hạnh” (/ogyò, hạnh trợ thêm). 
Sở dí chúng ta phải tách riêng "tho trì” như là thẤng hạnh 
vì đây là hạnh quan trọng và căn bản nhất trong năm 
hạnh. không có nó thì bốn hạnh kía chỉ có ý nghĩa nhỏ 
nhặt. “Thọ” (j) trồ sự tin tưởng sâu sắc vào giáo lý của 
đức Phật và “trì” (jD nghĩa là gắn bó chất chế với niêm 
tin ấy. 

“Độc” (doku), hạnh đầu tiên trong cấc trợ hạnh, nghĩa 
ü thực sự đọc kinh, hạnh này bao gồm sự đọc lớn tiếng, 
đọc im tiếng và chăm chú lắng nghe người khác đọc 
kinh. 

“Tung” (уи) nghĩa là đọc thuộc lòng kinh. Hạnh này 
gồm sự lặp lại các câu trong kinh mà chúng ta đã học 
thuộc lòng và sự lặp lại bằng tâm thức vê ý nghĩa của 
chúng, Giáo lý sẽ bắt rë sâu đậm trong tâm ta nhờ cứ lặp 
lại sự đọc thuộc lòng. 

“Giải thuyết (geseisu) nghĩa là giảng ý nghĩa của 
kinh cho người khác. Đây là vừa hạnh cần thiết cho việc 
truyền bá pháp và vừa là một hạnh nhằm lợi ích cho 
chính chúng ta. Giảng pháp cho người khác là điểu khó 
khăn đối với chúng ta, và vì thế, chúng ta phải nghiên 
cứu kinh mãi hoài. Trong khi giảng cho người khác, điều 
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thường xảy ra là chúng ta phải suy nghĩ về sư thiếu niềm 
tin và nhận thức của chính mình, 

“Thư tả" (shosha) nghĩa là chép kinh hằng tay. Hạnh 
này gồm hai nghĩa. Một là sự thực hành truyền bá giáo lý 
và hai là sự thuc hành nhằm làm sâu đậm nim tin và sư 
nhận thức của chúng (а. Trước khi kỹ ihuât in ấn được 
phát mình. việc chép tay kinh Pháp Hoa là rất cần thiết 
để phổ biến kinh. Trong thời hiện đai. chúng ta phải 
tưruyễn há giáo lý bằng cách sử dung những phương tiên 
tốt nhất vẻ in ấn, phim ảnh, đĩa ghi àm, máy thu băng và 
các phương tiên thính thị khác. Y nghĩa dầu tiên về "thư 
tả” (sao chép) đã được mở rộng theo cách ấy. Tuy nhiên. 
hạnh thư tả không nên chỉ được giới hạn ở ý nghĩa đầu 
tiên mà thôi. Khi ta sao chép cẩn thận từng cầu kinh 
bằng cái âm tĩnhlặng và tập trung ёй tỉnh thần của 
kinh sẽ bất rë vững chắc trong cả thân lần tâm ta. Sao 
chép kinh theo nghĩa này vẫn là một hạnh quan trọng. 


Đức Phật day tiếp: “Này Dược Vương, nếu có ai hỏi 
ông rằng loại chúng sanh nào sẽ thành Phật irong các đời 
sau thì óng nên nêu тб cho họ rằng đấy là những người 
chắc chắn sẽ thành Phật trong các đời sau. Vì sao? Nếu 
các thiện nam, thiên nữ của ta thọ trì. độc tụng, giải 
thuyết và thư tả dù спі một câu trong kinh Pháp Ноа và 
cúng dường kính này theo nhiều cách khác nhau, cũng 
như cháp шу kính ngưỡng kinh, thì những người này sẽ 
được tất cả các cõi kính ngưỡng và vì ông đảnh lễ chư 
Như Lai nên ông cũng nền đảnh lễ họ ”. 


Đức Phậi cứ giảng mãi về điều này. Do sự lặp lại 
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thường xuyên ni vậy, chúng ta có ấn tượng sâu sắc về 
việc đức Phật xem điều ấy quan trọng vô cùng, Chúng ta 
nên đặc biệt học đoạn sau đây để có thể tụng thuộc nó: 
“Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, sau khí nhập 
diệt, âm (hàm giảng cho một người dù chỉ một câu trong 
kinh Pháp Hoa, thì ông nên biết rằng những người này là 
sứ giả của Như Lai (Như Lai sứ), do Như Lai gửi tới để 
thực hiện các công hạnh cửa Như Lai (Như Lai sư). 
Huống chí những người trong các đại chúng thuyết giảng 
rộng rãi cho những người khác thì công đức lớn biết 
chừng nào!” 


Đoạn này bao gồm điểm thiết yếu thứ hai được nêu ở 
phẩm 10. Những ai tu táp kinh Pháp Hoa thì buổi sáng, Бобі 
tối phải ghi nhớ những lời kinh này trong tâm. 

Kế đến, đức Phật day như sau: “Này Dược Vương! 
Nếu có kë xấu nào đo ác tâm suôt trọn một kiệp đứng 
trước đức Phật mà không ngừng phi báng айс Phát, thì tội 
của người ấy vẫn còn nhẹ, nhưng nếu có ai dù chỉ bằng 
một lời ác, lăng mạ những cư sĩ hay Tỳ kheo đọc tụng 
kinh Pháp Hoa, thì tội của người này cực trọng”. 

Đoạn này và đoạn sau bao gồm điểm thiết yếu thứ ba 
của phẩm này: “Мау Duge Vương. ở nơi nào kinh này 
được giảng, hay đọc, hay tụng, hay chép, hay các bản 
kinh được lưu giữ thì người ta nên dựng tháp ' bằng thất 


' Tháp: Сайуа là mt kiến trúc Phật giáo dàng để chứa kinh. Từ phẩm 
này trả di, kinh Pháp Hoa nhấn mạnh dën việc đựng tháp (atya) để 
chữa kinh, thay vì dựng tháp kay chùa để ши giữ Ха lợi. 
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báo, tháp cần được làm cao. rộng và đẹp. Nhưng không 
cần phải chứa Xá Idi Phật trong đó. Vì sao? Vì trong kính 
này со toàn thần сба Như Lai”. 


Ý NGHĨA THUC SU СОА МІЁС ТОМ THỜ 


Qua lồi nói trên, đức Phật dạy chúng ta rằng tôn kính 
Pháp là quan trọng hơn nhiều so với việc thờ phương các 
thần tượng. Những gì Ngài dạy là: Tuy một người có thể 
phi báng đức Phật, tôi lỗi của người ấy cũng còn nhe. 
Không cần phải cất giữ Xá lợi của đức Phật trong các 
chùa tháp. Sự tôn thờ lớn lao nhất dành cho đức Phát là 
tu tập kinh Pháp Hoa, và tội lỗi nặng nhất là lăng ma các 
cư sĩ hay Tỳ kheo m tập kinh này. 

Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận trong lõi hiểu giáo 
lý này. Nghĩ rằng nếu chúng ta phỉ báng đức Phật hay 
chúng ta chắng cần biết đến Xá lợi của đức Phát thì 
cũng chẳng sao cả: nghĩ như thế sẽ là một sai lầm lớn. 
Đức Phật Thích ca là một con người vĩ đại đã để lại giáo 
pháp quý báu cho chúng ta. và vì thế chúng ta không thể 
tôn sùng Ngài quá đáng. Chúng ta tôn thờ hình rượng của 
đức Phật để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với die Phật, 
người đã để lại cho chúng ta giáo pháp quý báu. Như 
được nêu nhiều lần trong cuón sách này, việc thử tượng 
là nhằm làm sâu đậm lòng tôn kính của chúng ta 
đốt với đức Phật như là một lý tưởng mà chúng ta mong 
được lần hồi tiến lên. 

Hơn nữa, qua hình tượng đức Thích ca mâu ni là Phật 
lịch sử. chúng ta tôn thờ đức Như Lai Thích ca mâu ni và 
đức Phật Bổn Nguyên. tức là Pháp do Ngài giảng day. 
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Tôn thờ hình ảnh cúa đức Phật không phải là sự tôn thờ 
thần tượng. Tôn thờ thần tượng là cái ý tưởng nhìn chính 
sự vật như là đối tượng của sự tôn thờ, tin tưởng, ví dụ, 
nếu người ta tôn thở một đối nrgng nào đố thì người ta sẽ 
được lành bệnh, sẽ hết khổ, sẽ được như nguyện. Có đủ 
thứ khác biệt wong đời, giữa sự tón thờ thực sự và sự tón 
thờ thần tượng. 

Đức Phật day tiếp "Nên biết, người nào đọc và tung 
kinh Pháp Ноа là người ấy đã tự trang nghiêm mình bằng 
sự trang nghiêm của đức Phật, và đo đó được đức Như 
Lai mang trên vai Ngài”. Thật vậy, bình ảnh một người 
chăm chú đọc và tụng kinh Pháp Hoa rất trang trong và 
đẹp дё, giống như hình ảnh của một vị Phật. Quan sát 
tướng mạo người ау bằng con mắt siêu tràn, ta sẽ thấy 
hình như người ấy được nhuộm màu của vàng ròng. 

Sự việc chư Phật sẽ luôn hộ trì một người như thế 
được xác định như sau: “Sau khi Như Lai diệt dó, những 
ai có thể sao chép, cất giữ, đọc, tụng, thờ và giảng kinh 
[Pháp Ноа] cho người khác, sẽ được Như Lai khoác áo 
của Ngài cho họ, Những người âysẽ ở cùng với Như Lai 
và Như Lai đặt bàn tay lên đầu họ”. 

Lời trên được đức Phật thường xuyên lặp lại nêu tỏ 
rằng chúng ta phải biết rõ giáo lý kinh Pháp Hoa là vi 
điệu biết bao và việc m tập kinh Pháp Hoa của chúng (а 
là hoàn toàn phù hợp với ý định của đức Như Lai biết 
bao! Dù cho chúng ta có gặp phải những khó khăn nàn, 
sự ngược đãi nào. đức Như Lai cũng hứa chắc chấn sẽ hó 
trì chúng ta. 
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Đức Phật đã nêu lời hứa đẩy phấn kich, hý lac như 
sau đây với chúng ta trong đời ác trược này: “Vì một 
người tu tập kinh Pháp Hoa thì đáng tôn kính như một vị 
Phật nên chắc chấn đức Phật hộ trì người ấy”. Đức Phật 
cũng tuyên bố: “Tại sao một người tu tập kinh Pháp Hoa 
thì đáng tôn kính? Đấy là và kinh này là kinh tối thượng 
trong tất cả các kinh mà Ta đã giảng”. Hai lời khẳng 
định này là điểm thiết yếu thứ tr của phẩm này, 

Cho đến đây là phân giải thích về những công đức mà 
người tu tập kinh Pháp Hoa đạt được. Tiếp theo đây là 
phần nhấn mạnh vẻ thái độ tâm thức mà người ấy phải tu 
tập. Thái độ tâm thức này được chia làm ba phần chính, 
phù hợp với lời day sau đây của đức Phật, 

Đức Phật nói với ngài Dược Vương rằng: “Ta thuyết 
giảng vô lượng ngàn vạn ức kinh, hoặc đã thuyết giáng, 
hoặc nay đang thuyết giảng, hoặc sẽ thuyết giảng trong 
tương lai: trong tất cả kinh ау, kinh Pháp Ноа là kinh khó 
tin nhất, khó hiểu nhất, Này Dược Vương! Kinh này là 
kho báu kỳ bí, thiết cốt của hết ау chư Phật, không nên 
phân phát hay chuyển giao cho mọi người một cách 
khính suất. Kinh này được chư Phật, Thế Tôn hộ trì, vốn 
chưa bao giờ được khai thị và thuyết giảng. Trong khi 
Như Lai còn tại thế, kinh này cũng đã làm sinh khởi 
nhiều ghen ghét, đố ky; huống chi sau khi Ngài nhập 
diệu * 

Trước hết, đức Phật day rằng Ngài thuyết giáng vô 
lượng ogàn vạn ức kinh, hoặc đã thuyết giảng, hoặc nay 
đang thuyết giảng, hoặc sẽ thuyết giảng trong tương lai, 
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trong các kính ấy, kinh Pháp Hoa này là khó іп nhất và 
khó hiểu nhất. Lý do khiến kinh này khó tin nhất và khó 
hiểu nhất là giáo lý căn bản của kinh Pháp Hoa dạy rằng 
mọi người đều thành Phật tùy theo sự tích góp m tập của 
mình, đấy là diu khó tin và khó hiểu. 

Chúng ta có thể hiểu kinh Pháp Hoa trên lý thuyết, 
nhưng lối hiểu này сб thể bi lay chuyển vì bất cứ một 
nghịch chuyển nào đó trong hoàn cảnh của chứng ta. 
Người có thể tự đáy lòng hiểu và tin kinh là người nhạy 
bén về tâm linh đối với giáo lý,và chín muĝi trong việc 
mang quả của nghiệp đã được tích tập trong các đời 
trước, Vì thế, chúng ta phải liên mc nỗ lực để nấm bắt 
giáo lý của kinh Pháp Hoa một cách sâu đậm hơn và 
phải kiên nhẫn thọ mì kinh bất kể moi nghi ngờ mà 
chúng ta có thể cố trong tâm hay mọi phi báng, ngược 
đãi mà chúng ta có thể phải chịu từ bén ngoài. 

Thứ hai, đức Phật đạy rằng được chứa sâu trong tâm 
của hết thảy chư Phật và không nên phân phát, chuyển 
giao một cách khinh suất cho người 1а. Như đã nói ó 
phẩm 3, cả ở đây nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta 
chớ hiểu lầm lời day này của đức Phật có nghĩa rằng 
chúng ta không nên giảng kinh cho người khác. 

Thứ ba, đức Phật tuyên bố: “Kinh này được chư Phật 
hộ trì, và Ta chưa từng khai thị và thuyết giảng kinh này 
cho người ta trong đời. Và trong khi Ta còn tại thế, kinh 
này cũng đã làm sinh khởi nhiều ghen ghét, đố ky, huống 
chì sau khi Ta nhập dié!” 
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Một số người có thể nghĩ rằng kể cũng ky lạ khi giáo 
lý vi diệu này lại có thể phải chịu sự ghen ghét, đố ky, 
nhưng thực ra chẳng có gì là kỳ lạ, vì khi nào một giáo lý 
tốt hơn được giảng hay được tin thì những người tin vào 
một giáo lý kém hơn sẽ có khuynh hướng dó kv nó và bị 
nó bác bỏ. loại trừ, Những người khác thì coi thường giáo 
ly ấy khi họ không biết gì về nội dưng của nó. Còn một 
số người khác thì phần bác một giáo lý tốt mà cho rằng 
đấy là dị giáo và ngược đãi nó. Khi đức Phật Thích ca, 
Chúa Jesus Christ, và ngài Nichiren bắt đầu thuyết giảng 
giáo lý của mình, chư vị đều bí kể thù tấn công và phải 
chịu sự ngược đãi lòn giáo. 

Như đã néu trước đây, đức Phật hứa với chúng ta: 
“Dù cho kinh Pháp Hoa làm sinh khởi nhiều ghen ghét 
và đố ky, bấy cam chịu như thế và thọ mì, w tập kinh. 
Người như thế sẽ được Như Lai hộ trì và khoác áo của 
Ngài cho”. Рау là điểm thiết yếu thứ năm của phẩm 
này. 


ÀN DỤ VỀ SỰ ĐÀO ĐẤT 
TRÊN MỘT CAO NGUYÊN 


Kế đến, đức Phật dạy chúng ta qua Ẩn du đào đất trên 
môt cao nguyên tầng: một người ш tập kinh Pháp Ноа 
phải nỗ lực cầu tìm Pháp với niềm hy vọng và nhiệt ёт 
bën bí. Một người đang bị khát đến cùng cực đào đất trên 
một cao nguyên để üm kiếm nước. Bao lâu người ấy còn 
nhìn thấy đất khô, người ấy biết răng nước đang còn ó 
dưới sâu. Tiếp ше công sức không ngừng, đến một lúc 
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người ấy thấy đất ẩm, rồi dân dân tiến đến bùn. Вау giờ 
người ấy biết rằng sắp có nước, Người ấy càng nỗ lực 
hơn nữa, không nhụt chí, không nghi ngờ. Chư Bồ tát 
cũng giống như thế, Nếu họ không nghe, không hiểu, 
kháng thể quán sát kinh Pháp Hoa này thì họ vẫn còn 
+ xa sự Toàn Giác. Nhưng nếu họ nghe, hiểu, suy 
. và quấn sát kinh này thì họ gần đến Toàn Giác. 
мо khi chúng ta đã biết kinh Pháp Ноа, chúng ta 
xhỏng bao giờ bối rối không biết làm gì. Nếu chúng ta 
rời hó kinh sau khi chỉ mới tu tập chút ít, cũng như khởi 
sự đào đất ở một nơi nào khác vì không thấy nước xuất 
hiện ngay, thế là chúng ta không thể hội kinh, cũng như 
chúng ta không dập tắt cơn khát bằng cách chỉ đào một 
chút đất. Ө đây, đức Phật dạy rằng nếu chúng ta kiên trì 
nỗ lực để dạt Chánh Giác, cũng như khi chúng ta vẫn 
liên tục đào đất, chấc chán chúng ta có thể đạt mê, giống 
như chúng ta có thể đạt tới lớp bùn. Đây là điểm thiết 
уё thứ sáu của phẩm này 
АО, TÒA VÀ NHÀ СОА NHƯ LAI 
Điểm thiết yếu thứ bảy và là điểm cuối cùng của 
phẩm này được nêu tổ trong lời day sau đây của đức 
Thật, miêu tả ba nguyên tắc về áo, tòa và nhà của Như 
Lai: “Này Dược Vương, nếu có thiện nam, thiện nữ nào, 
sau khi Như Lai nhập diệt, muốn giảng kinh Pháp Hoa 
cho bốn chúng, thì vị ấy phải giảng như thế nào? Việc 
thiện nam hay thiện nữ ấy sau khi vào nhà của Như Lai, 
mặc áo của Như Lai và ngỗi trên tòa của Như Lai, cần 
phải tuyên bố kinh này rộng rãi cho bốn thính chúng. 
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“Nhà của Như Lai là tấm lòng đại từ bi trong tất cá 
các chúng sanh: áo của Như Lai là tấm lòng hòa ái của kiên 
trì; tòa của Như Lai là cái Không tính của tất cả các Pháp 
[cái tính linh của tất cả mọi hiên hữu] ', Được thiết lập 
trong những thứ này. rồi với cái âm kiên định đối với chư 
Bồ tát và đối với bốn thính chúng, vị ấy sẽ giảng kinh Pháp 
Hoa này”. 


Nhà của Như Lai nghĩa 18 58 hữu một tấm lòng thật vĩ 
đại và từ bí đến nỗi có thể mong cầu cứu độ hết thảy mọi 
người. cả tốt lẫn xấu, cả đến những người muốn hại 1а. 
Tấm lòng từ bi này dược ví với ngôi nhà lớn của đức Như 
Lai. ngôi nhà mà ai cũng có thé vào được, 


Áo của Như Lai nghĩa là tấm lòng hòa ái và kiên trì 
khiến người ta không bao giờ nóng giận vì những kinh 
nghiệm dáng cay mà ngưỡi ta phải trải qua, và cũng 
không bao giờ bị lay chuyển vì những lời khen ngợi mà 
người ta nhận được. Loại tấm lồng này dược ví với áo 
cúa Như Lai là áo không bao giờ nhiễm vì bất cứ ảnh 
hưởng xấu nào từ bén ngoài. Điều này có nghĩa là người 
tu tâp kinh Pháp Hoa phải duy trì cái quyết định mạnh 
mẽ là phái giáng kinh này. 


Tòa của Như Lai nghĩa là nhìn tất cả các sự vật ngang 


` Theo nguyên nghĩa, Không tính của 11 cả các hiện tượng (pháp): đây 
được hiểu theo ý nghĩa của chân lý về Trung Đạo - rằng các sự уй! 
không hiện hữu cũng không không hiện hữu. rằng có một giải vite giãa 
hai thứ này mà chỉ có thể được gọi là giải ойс tâm linh. 
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bằng nhau. Như đã giải thích ó phẩm 5, điển này trỏ ý 
rằng dù những khác biệt giữa tất cả các sự vật được nhân 
biết đúng như chính chúng, ta cũng phải nhìn các sự vật 
môt cách bình đẳng bằng cách vượt lên khỏi sự phần biệt 
này. Ví dụ. dù ông Mít kém trí, ông có đôi bàn tay nhanh 
nhẹn. Dù cô Xoài không khéo tay, cô ta có đầu óc sắng 
suốt. Dù cho sự khác biệt giữa hai người được nhận biết 
một cách đúng dán. cả hai dèu được xem là bình dng 
như là những chúng sanh dưới mắt đức Phật. Nhìn sự vật 
như thế là ý nghĩa của “Không tính của tất ác pháp” 
(Cái tính linh của mọi hiện hữu). 


Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta phải chân thành 
giữ ba nguyên tắc này về đức hạnh của Như Lai và căn 
cứ vào đó mà kiên trì giảng kinh Pháp Hoa. 

Phẩm này không theo hình thức một câu chuyện hay 
một kịch bản như các phẩm khác của kinh, mà theo hinh 
thức một bài thuyết pháp từ đầu đến cuối. 
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йи 


HIỆN BẢO THÁP 


iống như nhầm 2, phẩm này kể lai những câu 
(Суше mới đầu nghe có vé lạ kỳ. Như đã giải thích 
д phần Dẫn nhập, kinh Pháp Hoa thường ưình bày những 
ý niệm trừu tượng trong hình thức những hình ảnh cụ thể 
để giúp người ra nắm bắt được những ý niệm ấy. Toàn 
bó phẩm này là một ưưỡng hợp tiêu biếu 

Tre hết chúng ta phải giải thích về sự miêu tá ngôi 
tháp Thất Bảo (tháp gồm bằng bảy thứ báu), từ mặt đất 
тоба ra. Ngồi tháp này tượng trưng cho Phật tính mà mọi 
người đều có. Phật nh (ngôi tháp) từ mặt đất món lên ý 
trỏ sự bất ngờ ùm thấy Phật tính của mình tron» chính 
mình (đấu mà mình vón thấy là bất tịnh. Do dó mà nhan 
48 của chương пау là “Hiện Bảo Tháp” (nhìn thấy tháp 
báu). 

Ở trong tháp này có đức Như Lai Da Bảo. tượng ưưng 
chân lý tuyệt đối mà đức Như Lai Thích ca mâu ni đã thể 
chứng. Chân lý này không bao giờ thay đổi và vốn hiện 
hữu tự bao giỡ trong khắp vũ tru. Chân lý này được khai 
thị trong hình thức các giáo lý khác nhau của đức Phật và 
nó hướng dẫn con người ở khắp nơi. Chư Phật phát xuất 
từ đức Phật tương trưng cái chân lý này và giảng Pháp ở 
mui phương thế giới. 

Khi đức Như Lai Ра Bảo trong Bảo tháp (tháp báu) 
chia nửa tòa cho đức Phật Thích ca mâu ni mà bảo: 
“Bạch đức Phật Thích ca mâu ni, xin hãy ngồi chỗ này” 
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thì đức Юа Bảo хас chứng rằng 
Như Lai Thích ca máu ni đền là chân thật. Sự х 
này cũng được phát ra từ chính chân lý. Có thể khó mà 
hiểu được rằng ý niệm vẻ chân lý tự nó lại xác chứng 
chân lý. nhưng một cách vấn tát, điều này có aghia là tất 
cả những gì đức Phật đã dạy cuối cùng chấc chấn sẽ 
thành sự thật. Cuối cùng thành sự thật là xác chứng rằng 
những gì đức Phật dạy 1а chân lý. Không thể có sự xác 
chứng nào dứt khoát hơn điều này 


Có một ý nghĩa sâu xa trong hình anh đức Như Lai Đa 
Báo như là chân lý và đức Như Lai Thich са màu ni như 
là người giảng chân lý ngồi kiết già bên nhau. trên tòa sư 
tứ ong thấp Thất Bảo. Điều này nhằm nêu trỏ sự việc 
rằng nếu không có một người giảng về chân iç thì những 
người bình thường không thể biểu chán lý và rằng một 
người giáng về chân lý cũng đáng được kính ngưỡng như 
chính chân lý. 

Cuối cũng, đại chúng suy nghĩ rằng: "Chư Phật dang 
ngồi trên cao và xa. Mong sao đức Như Lai dùng sức 
thần thông khiến chúng con thấy đều được trú giữa 
không trung". Thế rồi tức thì đức Phât Thich ca màu пі 
dùng sức thần thông đưa cả đai chúng lên không trung. 
Dièu này có nghĩa rằng nếu người ta tìm thấy được Phật 
tính trong chính mình thì người ta sẽ tức thời ở trong cõi 
của chư Phật. 

Trong phẩm này, việc nám lấy ý nghĩa toàn bộ của 
kinh văn quan trong hơn là hiểu ý nghĩa của từng đoạn 
kệ, từng câu, Do đó, bàn luận của chúng ta sẽ chỉ giới 
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hạn rong một khái quát của phẩm cùng với sự giải inici 
những điểm chủ yếu. 

Sau khi nghe đức Phật giảng ở phẩm 10, những người 
trong đại chúng đức khoái quyết định: “Như đức Phật 
đạy, dà thế nào đi nữa. chúng ta cũng sẽ quảng bá giáo 
pháp linh diệu của đức Phật và phục vụ cho mọi người và 
xã hội". Liên dó ибс mặt họ, môi ngôi tháp lồn làm 
bằng bảy thứ báu bóng từ đất tuôn lên và trụ giữa Không 
trung, Tháp dược trang hoàng bằng đủ loại báu nên đẹp 
để vô song. Hết thầy chúng sanh trong thế giới này, cả 
người và không phải người, tụ tâp quanh tháp. đánh lễ 
tháp, tôn kính. quy ngưỡng và са nggi tháp. 

Su miêu tả ngôi tháp từ dưới đất tuôn lên có một ý 
nghĩa rất sâu xa. Đất tượng trưng cho thân và tâm cửa ta 
như là những thường nhàn. Đất cũng có nghĩa là thế giới 
Та bà gồm những thường nhân. Sự khai тд trí më và sự 
cứu độ của chư Phật không phải từ trên mây rơi xuống 
mà tuôn ra từ bên trong chúng ta. Trí mệ và cứu độ tuôn 
ra từ bên trong chúng ta thì mạnh mẽ và có giá trị thực 
sự, như đức Phật dạy chúng ta ở đây một cách rõ ràng, 
Giáo lý của Ngài là thực tế và tích cực. 


Rồi từ trong Bảo tháp, một âm thanh lớn phát ra: 
“Hay thay! Hay thay! Đức Thế Tôn Thích ca mâu nỉ! 
Ngài có thể thuyết giảng cho đại chúng kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa của trí (иё quảng đại nhờ đó chư Bà tát được 
giáo hóa và là Kinh được chư Phật bó niệm. Đúng như 
thế, đúng như thế, hạch đức Thế Tôn Thích ca mâu ni! 
Tất cả những gì Ngài day đêu chân thật”. 
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Ат thanh lớn này phát ra từ đức Như Lai Da Bảo dù 
không ai trồng thấy Ngài. Mọi người trong đại chúng tự 
hói không biết ai đang ở trong thấp. Вау giờ Bó tát Đại 
Lạc Thuyết biết được sự nghi ngờ trong tâm mọi người, 
thay mặt cho họ mà hỏi đức Phật về lý đo tháp này từ đất 
món lén và lý do âm thanh ấy từ trong tháp truyền ra. 


Rồi đức Phật bảo Bồ tát Đại Lạc Thuyết: “Trong tháp 
này có toàn thân của đức Như Lai”. “Toàn thân của đức 
Như Tai“ nghĩa là toàn bộ đức hanh và năng lực mà đức 
Như Lai có. Ở đây đức Phật tuyên bố rằng khi một người 
nhận thức được Phật tánh của chính mình thì người ấy trở 
thành môt vị vĩnh cửu nhu đức Như Lai; người ấy së có 
được trí tuệ tối thượng và sẽ thể hiện lòng từ bi vô lượng. 


Đức Phật day tiếp như sau: “Xưa kia rong quá khứ, 
có một dức Phật tên là Đa Bảo. Khi đức Phật này đang 
hành Bồ tất đạo, Ngài có lập đại nguyện rằng: "Sau khí 
tôi thành Phật và nhập diệt, bất kỳ trú xứ nào trong vũ 
{ти có một chỗ mà tại đó kinh Pháp Hoa được giảng thì 
tháp của tỏi sẽ khởi lên và xuất hiện ở đó để tôi có thể 
láng nghe kinh ấy, xác chứng và са ngợi kinh ấy rằng: 
“Hay thay!”. Khi đức Phật ấy đã thành tựu con đường 
của Ngài, đến khi sáp điệt độ, Ngài giáo huấn chư Tỳ 
khco của Ngài giữa chư Thiên, Người và một hội chúng 
lớn. Giờ đây chính đức Như Lai Da Bảo đang Ó uong 
ngôi tháp vừa từ đưới đất thôn lên chứ chẳng ai khác”. 

Bay giờ Bà tái Đại Lạc Thuyết bach đức Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Chúng con thiết tha mong được nhìn thấy thân 
của đức Phật này". Xác nhận mong mỏi ấy. đức Phật nói 
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với Bå tát Dai Lạc Thuyết rằng: “Đức Phật Ра Báo này 
có lời nguyện thâm trọng: “Khi tháp của tôi xuất hiện 
trước bất cứ đức Phật nào nhằm để nghe kinh Pháp Hoa, 
nến Ngài muốn trỏ thân tói cho bổn chúng, thì chư Phật 
phân thân từ đức Phật này và đang giáng Pháp ở mọi 
phương thế giới thảy đều cùng trở về tụ hội ở một nơi, 
bấy giờ tôi sẽ hiện thân””, 

Thay mặt tất cả đại chúng, ngài Đại Lạc Thuyết bạch 
đức Phật “Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng mong được 
thấy chư Phật phân thân từ đức Thế Tôn, tôn thờ và đảnh 
lễ chư vị”. 

Thế rồi đức Phật phóng hào quang từ vòng lông tráng 
giữa đôi mày Ngài, ngay đó hết thảy chư Phật tại các 
quốc độ ở mọi phương hiện hình, chỗ nào hào quang từ 
vòng lông trắng chiếu đến dèu hiểu lộ những quốc độ 
được trang hoàng đẹp đẽ của chư Phật, Rôi mỗi đức Phật 
nói với chúng Вб tát của Ngài rằng; “Này các Thiên nam 
tử! Giỡ đây chúng ta hãy đến đức Phật Thích ca mâu ni ó 
thế giới Ta bà và dành lễ Bảo thấp của đức Như Lai Ра 
Bảo”. Thế rồi thế giới Ta bà liên trở thành một cõi thanh 
tịnh và trang nghiêm đẹp dë. 

Câu chuyện này chỉ rõ ràng cõi Tinh Độ không phải ở 
một nơi nào xa xôi mà ở ngay đây, trong cõi Ta bà này, 
nơi chúng ta đang sống. Đối với một người có trí tuệ, cõi 
Ta bà về bàn chất thì đểng nhất với cõi Tịnh Độ của Tịch 
Quang. 

Chư Phật пу mười phương đều đến và tụ hội trong cõi 
Ta bà. Mỗi vị đều gởi thị giả của mình đến đảnh lễ đức 
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Phật Thích ca máu ni và chư Phật thầy đều bày tó lòng 
mong mỏi Bảo tháp được mở ra. Lin đó, đức Phật Thích 
ca mâu ni dùng bàn tay phải mở cửa Thất Bảo, khi ấy có 
một âm thanh lớn như tiếng rút then khi mở cổng đại 
thành. Bấy giờ tất cả đại chúng nhìn thấy đức Như Lai 
Đa Bảo ngồi trên tòa sư tỨ trong Bảo tháp. Và họ nghe 
Ngài dạy: “Hay thay! Hay thay! Đức Phật Thích ca Mâu 
ni! Hãy mau giảng kinh Pháp Hoa. Tôi đến đây để nghe 
kinh này”. i 

Tất cả đại chúng đều ca ngợi sự kỳ điệu chưa từng có 
này và rải những cụm hoa báu của trời lên đức Phật Ра 
Bảo và đức Phật Thích ca mâu тї. Вау giờ đức Phật Đa 
Bảo chia nửa tòa cho đức Phật Thích ca mâu nì và bảo: 
“Bạch đức Phật Thích ca mầu ni! Xin hãy ngôi vào đây!” 
Đức Phật Thích ca mâu ni liển vào trong tháp và ngồi 
kiết già trên tòa. 

Đầu tiên, đại chúng vô cùng xúc động vì cảnh rượng 
kỳ diệu này, nhưng khi hç trông thấy hai đức Phật nồi 
kiết già trong tháp giữa không trung, họ cảm thấy túi 
thân như là hai đức Phật bỗng cao xa quá. Mọi người 
nghĩ rằng họ mong chư Như Lai dùng sức thần thông mà 
đưa họ lên không trung. Lập tức đức Phật Thích ca nhận 
ra cảm nghi của họ, dùng sức thần thông mà đưa tất cả 
đại chúng lên đến không trung. 


HAI NƠI VÀ BA HỘI CHÚNG 


Từ phẩn này của phẩm này, việc giảng kinh Pháp 
Hoa đời từ núi Linh Thứu đến hội chúng giữa không 
trung. Người ta bảo đức Phật Thích ca đã giáng tại hội 
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chúng wên núi Linh Thứu, kế đến là tại hội chúng giữa 
không trung, cuối cùng lại giảng tại núi Lính Thứu. Y 
nghĩa tâm linh của hai nơi và ba hội chúng như sau đây. 


Khi thọ nhận giáo pháp của đức Phật, trước hết chúng 
ta không thể hiểu được giáo pháp Ấy nếu chúng ta không 
nối kết chặt chẽ với hoàn cảnh thực tế hiện tại của chúng 
ta. Lần giảng thứ nhất về kinh Pháp Hoa trên mặt đất 
nghĩa là đức Phật đầu tiên khai thị giáo lý của Ngài dựa 
vào thực tế. Đây là giáo lý của trí tuệ. Kế đến, việc 
giảng kinh trên không trung, cách xa mặt đất, nêu trồ đức 
Phật như một lý tưởng vượt khỏi thực tế. Được như thế là 
đo lòng từ bi tuyệt đối được đức Phật thể hiện. Nhưng 
giáo lý từ bì của Ngài sẽ vỏ nghĩa nếu chúng ta không 
chứng tổ nó trong đời sống thực tế của chứng ta. Do đó, 
lần giảng cuối cùng về kinh Pháp Hoa quay trở lại thực 
tế (trên dấu. Như vẫn thường nêu trong cuốn sách này, 
những câu chuyện lạ kỳ trong kình Pháp Hoa không phải 
là những miêu tả thế giới mộng tưởng nào mà chứa đựng 
ý nghĩa tâm linh được khéo lập luận. 


HỌC THUYẾT VỀ SÁU ĐIỀU KHÓ 
VÀ CHÍN ĐIỀU РЁ THỰC HÀNH 


Вау giờ từ bên trong Bảo tháp, đức Như Lai Thích ca 
mâu пі lớn giọng bảo khắp bốn chúng rằng: “Những ai 
có thể phổ biến kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong thế giới 
Та bà này? Nay quả thật đã đến thời. Như Lai chẳng bao 
lâu nữa sẽ nhập Niết bàn. Đức Phật muốn lưu truyền 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để kinh có thể mãi tổn 
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tại”. Đức Phật dùng những so sánh mà trình bày sự khó 
khăn cửa việc giảng kính Pháp Hoa trong thời suy mạt 
(mat pháp). Đây thường được gọi là học thuyết v sáu 
điều khó và chín dièu dễ thực hành. 

Nếu một người nhấc núi Tu di và nép vào một nơi 
khác thuộc vô số quốc độ của chư Phật, thì điểu đó cũng 
chưa phái là khó. Nếu một người dàng các ngón chân mà 
nhấce một đại thiên thế giới rồi ném ха tối một quốc độ 
khác thì diu đó cũng chưa phải là khó. Nếu một người 
đứng trên Hữu Đỉnh ' mà giáng cho hết thåy chúng sanh 
các kinh khác ngoài kinh Pháp Ноа thì dièu đó cũng chưa 
phải là khó. Nhưng nếu một người, sau khi đức Phật nhập 
diệt, có thể giảng kinh này trong một thế giới xấu ác thì 
điều đó quả là khó. Dù сб mật người nắm lấy cả bầu trời 
(hư không) mà mang đì khắp nơi thì điểu đó cũng chưa 
phải là khó. Nên một người nắm lấy trái đất lớn (đại địa) 
mà 441 lên móng chân rồi lên đến cõi Phạm thiên thì 
điểu đó vẫn chưa phái là khó. Dù một người, trong cơn 
hóa hoạn cuối cùng khi thế giới tận diệt, mang một lượng 
có khổ trên lưng vào trong lửa mà không bị thiêu cháy 
thì điều đó vẫn chưa phải là khó. Nhưng sau khi đức Phật 
diệt độ, wong lòng một thế giới xấu ác, nếu có ai шї kinh 
Pháp Hoa, đọc lớn kinh và tuyên giảng kinh cho chỉ một 
người khác thôi thì điều đó quả thực là khó. 


! Hữu, Đình: Сї ười cao ngất, được gọi là Đình của tất cả sự Hiện 
Hữu. 
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Đơn giản là vì đức Phật giảng như thế, tuy vậy chúng 
ta không nên thối chí mà sợ rằng chúng ta không thể thuc 
hiện một công tác khó khăn như thế. Ó đây đức Phật 
vạch ra những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trong khi 
chúng ta trọn vẹn thọ trì, đọc tụng và thuyết giảng kinh 
Pháp Hoa. Dù chúng ta liên tục nỗ lực để w tập viên 
mãn, chúng 1a vốn đã hiểu một số khó khăn đã nêu trên. 
Vậy chúng ta không nên nản lòng. Nếu chúng ta thực sy 
nghiên cứu kinh nầy, ghi nhớ và sån sàng thực hành kinh 
trong những giới hạn của khá năng mình thì chính sự việc 
này sẽ là bằng chứng cho sự thành tựu của chúng ta về 
công tác khó khăn ấy. Tốt hơn, chúng ta nên khích lệ 
nhau tu tập trong những lúc khó khăn này, khiến hết háy 
chư Phật hoan hy về chúng ta. 


ди хп 
ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA 


ho đến đây, chúng ta đã đọc thấy đức Phật đã trực 

tiếp thọ ký cho nhiều đệ tử rằng họ sẽ đạt đến Phật 
vị Tất cå những người này, tuy vậy, đều là nam giới và 
là những đệ tử trực tiếp của đức Phật, những vị đã có 
những ước nguyện sắt đá và tuyệt đối biến mình cho giới 
luật ш hành. Tuy nhiên nếu chỉ những người như thế dat 
được toàn giác thì cái nguyên lý rằng hết thầy chúng 
sanh đều có Phát tính sẽ không được xác chứng hoàn 
toàn. 

Tuy vậy, trong phẩm này, sự lớn và toàn hảo của giáo 
lý đức Phật được biểu lộ rõ ràng qua giáo lý về sự đạt 
được Phật vị của những kẻ xấu và của phụ nữ. 

Đề bà đạt đa là một người em họ của đức Phật, nhưng 
như được ghi chép trong những câu chuyện về cuộc đời 
của đức Phật, ông ta là một người xấu xa và dữ dàn nhất. 
Ông ghen ty vé việc đức Phật được nhiều người kính 
ngưỡng và tôn vinh là Phát. Do tham vọng chiếm chỗ của 
đức Phật, ông thường mưu toan hại đức Phật bằng sự phi 
báng và nhục mạ Ngài. Ông ta cũng đã vài lần cố giết 
đức Phật. Một lần ông lăn một tång đá xuống con đường 
mà đức Phật đang đi qua; một lần khác ông cố gắng làm 
cho một con voi say để nó chạy cuỗng và tấn công đức 
Phật, một lån khác ông đầu độc đức Thích ca mâu пі; 
một lần khác ông bán tên vào đức Phật, 
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Ngay cả Để bà đạt đa, người đứng đầu danh sách 
những kẻ thù hàn đức Phật, cũng được đức Phật thọ ký 
rằng sẽ được thành Phật. Sự tha thứ và lòng quảng đại 
của đức Phật đối với Để bà đạt đa phải được công nhận 
là hết sức đặc biệt. 

Một nét đặc biệt khác rong phẩm này là Long nữ, chỉ 
tám tuổi, đã được thọ ký sẽ thành Phật, Con người trong 
thời hiện đại, đặc biệt là ở giai đoạn sau chiến tranh có 
thể sẽ nghĩ rằng phụ nữ được bàn đến cùng với những 
người xấu trong phẩm này thì như thế là bất công đối với 
phụ nữ. Nhưng công chúng ở Ấn Độ vào thời đức Phật 
xem phụ nữ là hiện thân của tội lỗi. Người phụ nữ bị xem 
là một trở ngại cho việc thực hành giới luật của nam giới 
và người ta nghĩ rằng họ không bao giờ có thể thoát khỏi 
khổ đau. 

Xã hội thời cổ Ấn Độ đã bị phân cấp mạnh mẽ, được 
chia thành bốn đẳng cấp chính theo kiểu cha truyền con 
nối, đẳng cấp cao nhất là Bà la môn hay đẳng cấp m sĩ, 
có nhiệm vụ về giáo đục, tôn giáo và đạo đức; thứ hai là 
Sát đế lợi hay đẳng cấp chiến sĩ gồm vua và các chiến sĩ, 
thứ ba là Phệ xá, đẳng cấp của nông đân, thợ thủ công và 
thương nhân; thứ ur là Thú đà la, đẳng cấp của những 
người làm việc chân tay. Vì sự phân biệt chặt chế dựa 
trên dòng dõi được duy trì bằng hệ thống dẳng cấp, cho 
nên dù một người có thể xuất sắc đến bao nhiêu cũng 
không bao giờ được nêu lên đẳng cấp trên. Nếu người ấy 
được sinh ra là một Thủ đà la thì người ấy phải chin số. 
phận của một Thú đà la suốt đời, 
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Mặt khác, một người sinh та t một gia đình Bà la 
môn thì сб thể đạt được vị trí cao hơn, dièu khiển nhiều 
người dù cho người ấy là một ké khở đại. Một người sinh 
ra từ đẳng cấp Sát đế lợi thì сб thể đạt được quyền lực 
18а lao dù người ấy là một kể hèn nhát. Do vì giàu có, 
những người thuộc đẳng cấp Phệ xá kết hợp với các Bà 
la môn và thân cận với những người 541 đế lợi. Những 
người Phê xá cũng sử dụng một mức độ quyển lực đối 
-või những người Thủ đà la và bắt họ làm việc như trâu 
ngựa, 

Thành phån của đẳng cấp Thú đà la gôm đại đa số 
trong dàn chúng, những họ hiếm khi được đối xử như 
những con người. Ba đẳng cấp cao hơn kia cai quản xã 
hội Ấn Độ cổ. Hiển nhiên, những đẳng cấp thấp thì bị 
đàn áp khắc nghiệt bởi những đẳng cấp nhiễu quyển lực 
hơn. Trong một xã hội như thế, lời myén bố của đức Phật 
rằng tất cả mọi người đều bình dáng thì mang tính cách 
mạng hơn ta có thể trồng tượng ở thời nay. 


Tuy thế, đức Phật Tbích ca mâu nỉ kiên trì chịu đựng 
mọi ngược đãi mà giảng kinh Pháp Hoa như là giáo lý về 
sự bình đẳng của con người bằng sự can đảm lớn lao và 
tình thân bất khuất. Ngài luôn giảng vë những khó khăn 
trong việc thọ trì và thuyết giảng kinh Pháp Hoa do bởi 
boàn cảnh xã hội của thời Ngài ë Ấn Độ. 

Vệ việc đức Phật thọ ký cho các phụ nù rằng họ sẽ 
thành Phật, chứng ta phải nghĩ đến điển này theo tình 
trạng xã hội và thái độ chung của thời đức Phật Đức 
Phật đã tuyên bố: “Phụ nữ cũng có thể thành Phật, vé 
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bán chất, không có sự phân biệt giới tính; mọi chúng 
sanh đều bình đẳng” vào lúc phụ nữ được xem là vốn 
mang tội từ bản chất. Đây quả thực là một lời uyên bố 
lịch sử. 

Từ cuộc Cách mạng Pháp, ý niệm về sự bình đắng 
của con người đã bắt rễ trong tâm trí con người và kết 
quả là lý nướng dân chủ đã được hỏi sinh 8 phương Tây. 
Tuy nhiên, hơn hai ngàn năm trước thời ấy, đức Phât 
Thich ca mâu пі đã thuyết giảng về sự bình đẳng của con 
người, mặc dù ý nghĩa của bình đẳng do Ngài giáng còn 
sâu xa hơn nhiều so với ý nghĩa bình đẳng trong thời hiện 
đại. Tuy vậy, người thuộc các thế kỷ san khi đức Phật 
nhập diệt đã không chấp nhậu giáo lý của đức Phật và đã 
không tuyển bá giáo lý này. Chắc chắn chúng ta phải 
mắc lỗi đối với những người thời xưa vì đã trễ паї trong 
việc thực hiện lý tưởng của đức Phật về bình đẳng của 
con người. 

Bây giờ chúng ta hãy tiếp me theo kinh văn сба phẩm 
này. 

Đầu tiên, đức Phật nói với chư Bồ tát, chư Thiên và 
bốn chúng, và nói vë mối liên hệ giữa Ngài trong một 
đời trước với một nhà ẩn dật nào đó: “Suốt nhiều kiếp 
trong một đời trước, Ta là một vị vua của một nước và 
nguyện cầu üm trí таё tối thượng. Muốn thành tựu sáu Ba 
la mật (sáu sự toàn hảo), ta đã bố trí không tiếc một thứ 
gì — bảy báu, xứ 58, thành trì, vợ con. không tiếc cả thân 
thể và sinh mạng ta. Chỉ vì Pháp, Та đã bỏ ngai vàng của 
quốc độ, trao việc nước cho thái tử để đi khắp nơi tim 
kiếm chân lý và myên bố: “Nếu có ai giảng cho ta vé 
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Đại thừa, ta sẽ hiến cả cuộc đời và sẽ làm nó lệ cho 
người ấy.” 

“Bấy giờ có một ẩn sĩ tên là А tư (Asita) đến và báo, 
“Ta có một Đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 
Nếu ông không cãi lời ta, ta sẽ giảng Đại thừa này cho 
ông.” Nghe vị ẩn sĩ nói như thế, ta vô cùng hoan hy, liên 
theo ông ta, cung cấp mọi thứ ông cần, hái trái cáy, xách 
nước, lượm củi, sửa soạn thức ăn, lấy thân mình làm chỗ 
ngồi, chỗ nằm cho ông mà không bao giờ сіт thấy mệt 
mỏi về thân và tâm. Ta phục vụ như thế suốt một ngàn 
năm và chỉ vì Pháp, ta kiên trì hầu hạ ông khiến ông 
không thiếu thứ gì.” 


Sau khi kể câu chuyện này cho tất cả các Tỳ kheo, 
đức Phật tó lộ rằng bấy giờ vị vua chính là Ngài, ẩn sĩ A 
ur là Đề bà đạt đa ngày nay. Đức Phật шуёп bố khắp nf 
chúng rằng Рё bà đạt đa, sau khi vô lượng kiếp trôi qua 
sẽ thành một vị Phật. 


NGƯỜI ÁC SẼ THÀNH PHẬT 


Nếu chúng ta hời hgt mà biển lời myên bố của đức 
Phật rằng ngay cả Để bà đạt đa người đã cố giết Ngài 
cũng sẽ thành Phật, thì đấy là một sai lầm lớn. Chúng ta 
chớ quên rằng sự đạt Phật vị của Để bà đạt đa tày thuộc 
sự việc ông phải thoát khởi ảo tưởng và thực hành tu tập 
giới luật. Chắc chán kẻ xấu ác nào cũng có Phật tánh. 
Nếu mội người như thế tiếp cận với Phật pháp và xua tan 
đám mây den của ảo tưởng đang che phủ tâm mình, bản 
tánh chân thật của mình, Phật tánh của mình, thì người 
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ấy sẽ khởi su sáng tỏ ra. Giáo lý của đức Phật đã nêu rõ 
điều này, là một cứu độ lớn lao cho con người trong thời 
mạt pháp này. 

Trong phần giáng này của đức Phật, ngoài lời day 
tầng cả những người ác cũng có thể thành Phật, còn 
gồm hai lời dạy khác nữa. Một là nếu một người chịu 
dựng mọi ngược đãi và đối nghịch và vẫn tiếp tuc т 
hành thì những khó khăn của người ấy sẽ trở thành một 
nguyên nhân gián tiếp của sự thành Phật của người ấy. 
Đức Phật day: "Sự việc Ta đạt Chánh Đẳng Giác và Ta 
phổ độ chúng sanh, thảy đều nhờ tình bằng hữu tốt đẹp 
của Đề bà đạt đa. 


Đây là mội lời tuyên bố quan trọng nhất. Khi chúng ta 
bị người khác khinh miệt, lăng nhục, agăn ngại, chúng ta 
có thể trở nên giận аі, buồn phiên và bắt dâu nghi ngờ 
Pháp. Chúng ta hãy cứ chịu dựng những khó khăn như 
vậy. và hưởng chúng đến một sức mạnh tích cực vì giáo 
lý của kinh Pháp Hoa là pháp tối thượng trên đời này. 
Nhiều vị Thầy, nhiều bậc Рао sư xưa kia, kể cả đức Phật 
Thích ca mâu ni và ngài Nichiren đã nêu gương mình để 
chứng tó rằng con người có thể biến đổi những bất lợi 
thành thuân lợi. 


ĐỪNG LẤY НАМ THÙ ĐÁP LAI НАМ THÙ 


Một giáo 1ў khác là chúng ta đừng lấy bận thù đáp lại 
hận thù. Đức Phật Thích ca mâu ni không những không 
ghét hận Dë bà đạt đa, người đã gây quá nhiều tổn hại 
cho Ngài, mà lại còn cảm ơn ông ta về “tình bằng hữu tốt 
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đẹp” của ông га. Nhiều người có thể nghĩ rằng thái độ 
như thế sẽ không thể hiện được trong thế giới ngày nay, nơi 
mà chúng ta phải khổ nhọc đấu tranh để sinh tổn. Nhưng 
ý tưởng của đức Phật được xác chứng bằng sự việc mới 
xảy ra sau đây: 

Tai phiên họp khoáng đại của Hội nghị Hiệp ước Hòa 
bình Nhật Bản được tổ chức tại San Francisco năm 1951, 
Bộ trưởng Tài chánh Tích Lan đồng thời là Trưởng phái 
doàn Tích Lan đến dự Hội nghị, đã đọc một bài diễn văn 
myên bố rằng Tích Lan шї chối không đòi những bồi 
thường của Nhật Bản và nêu dẫn lời dạy sau đây của đức 
Phật trong kinh Pháp Cú: “Нап thù không bao giờ được 
lắng dịu bằng hận thù trên đời này, chỉ băng tình thương, 
hận thù mới được lắng dịu. Đây là một luật cổ xưa." Bài 
diễu văn của ông được Кё lại là đã gây một loạt vỗ tay 
rầm rộ. 

Kỹ xảo về ngoại giao bao gồm cả việc đe dọa một 
quốc gia đối phương, đánh lừa, mặc cả với quốc gia ấy, 
bí mật lôi kéo một số công đân của quốc gia ấy về phe 
mình và phản bội những người bạn của mình vào giờ 
phút chót. Sự việc gây ấn tượng biết bao khi tại Hội nghị 
Hòa bình gồm những nhà ngoại giao kỳ cựu tham dự, 
giáo lý của đức Phật được vị đại biểu của Tích Lan nêu 
lên như là chính sách ngoại giao của nước ông! Hơn nữa, 
sự việc các đại biểu khác tán thành hài diễn văn của vị 
đại biểu Tích Lan bằng loạt vỗ tay rầm rộ chứng tổ rõ 
Tàng tầng chỉ có một con đường cứu vớt nhân loại. Từ sư 
kiện này, chúng (а có thể cảm nhận niềm hy vọng lớn lao 
cho шопа lai của nhân loại. 
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Thật vậy, nếu chúng ta lấy hận thù để đáp lại đối 
phương của chúng ta thì họ cũng sẽ cảm thấy đắng cay 
hơn đối với chúng ta, như thế, hận thù sẽ sinh ra nhiều 
hận thù hơn và sẽ tiếp tục mãi hoài trong một vòng lấn 
quẩn. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng hận thù 
của con người sẽ mãi mãi chấm dứt khi nó bị con người 
từ bỏ, và trong kinh Pháp Hoa, Ngài dạy một thái độ tích 
cực của con người, trong đó Ngài bước một bước xa hơn 
để biến hận thù thành sự biết ơn. 


Vài người có thể nghĩ rằng một người bình thường 
thật khó làm được điều ấy. Do 46. đức Phật Thích ca 
mâu nỉ dạy như sau: “Trong đời vị lai nếu có thiệu nam 
hay thiện nữ nào nghe phẩm Dë bà đạt đa của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa với tâm thanh tịnh và lòng tin kính mà 
không nghỉ ngờ, người ấy sẽ sinh vào nơi của chư Phật 
trong khắp vũ trụ. Người ấy sinh vào chỗ nào cũng luôn 
được nghe kinh này; nếu người ấy sinh vào cối người hay 
chư Thiên, người ấy sẽ hưởng được hạnh phúc thắng 
diệu, Nếu người ấy sinh vào nơi có đức Phật hiện diện 
thì người ấy sẽ tiy một hoa sen mà hóa sinh ra.” 


Bấy giờ một vị Bỏ tát theo hầu đức Như Lai Đa Bảo 
tên là Trí Tích bạch đức Phật Ра Bảo: “Xin hãy trở về 
quốc độ của chúng ta,” Nhưng đức Phật Thích ca mâu ni 
nói với ngài Trí Tích: “Thiện nam tử! Hãy chờ một lát! 
Đây là Bề tát Văn thù. Ông hãy gặp gỡ, bàn luận với 
Văn thù về Diệu Pháp đã, rồi hãy trở về quốc độ của 
ông." Liên đó, ngài Văn thù từ dưới biển nhảy lên cùng 
với chư BÔ tát tùy tùng. Đáp lại câu hỏi của Bồ tát Trí 
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Tích, ngài Văn thù bảo rằng đã giáo hóa nhiều vị uong 
cung điện dưới biển của Long vương (vua rồng). Sau đó 
Bồ tát Trí Tích ca ngợi ngài Văn thù về những kết quả 
của việc giáo hóa dưới biển. 

Ngài Văn thù đáp: “Đấy chẳng phải vi tôi tài đức gì 
mà là vì ở dưới biển, tôi luôn chỉ giảng kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa mà thôi. Số Bồ tát được tôi giáo hóa là võ số, 
không kể được. Nay tôi có một chuyện rất thú vị để kể 
cho ông nghe." Rồi ngài Văn thù kể với ngài Trí Tích 
rằng ngài đã giảng kinh Pháp Hoa cho người con gái lên 
tám của Long vương và khiến nàng đạt ngộ. Ngài ca ngợi 
sự vĩ đại của Long nữ. 

Bồ tát Trí Tích nói: “Tôi đã thấy được đức Như Lai 
Thích ca mâu ni, trong suốt vô lượng kiếp đã nỗ lực thực 
hành khổ hạnh, (ích tâp công đức, chất chứa đức hạnh, 
liên tuc, không ngừng nghỉ üm Đạo Bồ để như thế nào. 
Tôi đã quán sát thấy rằng trong tam thiên đại thiên thế 
giới không có một chỗ nào nhỏ như hạt cải mà Ngài 
không đặt thân Ngài, mạng Ngài để làm Bổ tát nhằm vì 
chúng sanh; và chỉ sau đó Ngài mới đạt Giác ngộ. Thật 
không thể tin được rằng người con gái này chỉ trong một 
lát lại đạt Toàn Giác.” 

Ngài Trí Tích chưa đứt lời thì Long nữ bỗng hiên ra 
trước mặt các vị và sau dành lễ đức Phật, nàng bước lui 
đứng một bên, dùng kệ ca ngợi đức Phật, ебі nói: "Tôi tin 
chắc rằng tôi đạt Bồ để. СЫ có đức Phật mới xác chứng. 
được điều này. Tôi sẽ khai thị giáo lý Đại thừa, giải thoát 
chúng sanh khỏi khổ đau.” 
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Hội chúng không hiểu được lời tnyên hó của Long nữ. 
Ngài Xá lợi phất nói với Long nữ: “Nàng khẳng định 
rằng chỉ tong một khoảnh khắc nàng đạt được Đạo tối 
thượng. Ріёи này thật khổ tin." Ngài bèn nêu ra nhiều lý 
đo khiến một nữ nhân khóng thể thành Phật được. 


Người con gái của Long vương có một viên ngọc quý, 
nàng dâng lên đức Phát và đức Phật nhận ngay. Sự việc 
đức Phát nhận ngay viên ngọc của nàng chứng tổ rằng 
Ñgài đã công nhận nàng đã đạt Chánh Giác. Bấy giờ 
Long nữ nói với Bò tát Trí Tích và ngài Xá lợi phát; “Tôi 
đã dâng viên ngọc của tôi và đức Thế Tôn đã nhận nó — 
hành động này có nhanh không?" Hai vị ấy đáp: "Nhanh 
lắm." 

Nàng bảo: “Bàng sức thần thông, chư vị sẽ thấy tôi 
thành Phật còn nhanh hơn thế nữa!” Bấy giờ toàn thể đại 
chúng thấy Long nữ bóng biến thành một nam nhân, đầy 
đủ hạnh Bổ tất, nfc thời đến thế giới Vô Cấu ở phương 
Nam, tại đấy, nàng phổ giảng Diệu Pháp cho toàn thể 
chúng sanh trong vũ tru. 


NỮ NHÂN SẼ THÀNH PHẬT 


Вау giờ chư Bê tát, Thanh văn, chư Thiên, Rông. 
Người và không phải người ong thế giới Ta bà, từ xa 
thấy đều ưông thấy Long nữ trổ thành một vị Phật và 
phổ giảng kinh Pháp Hoa cho chư Thiên, Người và các 
chúng sanh khác thì ai nấy đều hết sức vui mừng và kính 
lễ. Chúng hội vô cùng lớn lao ấy chứng kiến nàng là một 
nữ nhân giảng Pháp và thành Phật thì đều tỉnh ngộ và đạt 
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đến trạng thái bất thối chuyển (bất thối địa) vé công 
hạnh. Thầy đều được thọ ký sẽ thành Đạo viên mãn. Ba 
ngàn chúng sanh phát tâm Вб dë và đều được thọ ký, Bồ 
tất Trí Tích và ngài Xá lợi phất và toàn thể hội chúng 
thắm lặng tin tưởng thâm sâu vào sự lớn lao của năng lực 
Phật pháp. Phẩm Để bà đạt đa chấm dứt ở đây. 

Phụ nữ ngày nay có thể cẩm thấy không vừa ý về 
việc Long nữ bổng biến thành nam giới rôi mới thành 
một vị Phật. Biểu rượng như thế đã được sử dụng chỉ do 
vì quan niệm phụ nữ của Ấn Độ cổ thời. Sự việc bỗng 
nhiên biến hóa từ một phụ nữ thành một nam nhân chỉ có 
nghĩa là sự vượt khỏi điều khác biệt giữa nam và nữ. Đức 
Phật Thích ca đã khẳng định rằng thú vật, chim muông, 
sâu bọ, thảo mộc cũng như con người đều có Phật tánh. 
Làm sao Ngài tại có thể phân biệt nam giới hay nữ giới 
chứ? Không thể như thế được. Dưới mắt đức Phật, hết 
thấy mọi chúng sanh đều bình đẳng. Chứng ta chớ bao 
giờ hiểu nhằm điều này. 
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Phän хш 


KHUYẾN TRÌ 


pw này được gọi theo tiếng Nhật là Kanjihon 
(Khuyến mì phẩm). Kan nghĩa là khuyến khích hay 
thúc đấy người khác giảng pháp, trong khi 7 nghĩa là 
cầm nắm, nhận lấy và giữ gìn. Phẩm này kể về việc chư 
Bồ tát đức hạnh đã nhờ sự thuyết giảng của đức Phật mà 
hiểu rõ rằng giáo lý kinh Pháp Hoa quý báu vô cùng, đã 
quyết định mạnh mẽ rằng sau khi đức Phật nhập diệt, dù 
có gặp phải những khó khăn nào đi nữa, cũng sẽ phổ 
giảng kinh này, và phẩm này cũng kể về việc chư vị 
nguyện trước đức Phật rằng sẽ m tập kinh. Người ta phải 
quyết định mạnh mẽ sẽ tự mình thuyết giảng giáo lý 
trước khi khuyến khích người khác làm như thế. Cân lưu 
ý rằng nhan để “Khuyến Tñ” không nhằm trỏ đến việc 
khuyến khích người khác giáng pháp mà chính là khuyến 
khích chư Bổ tát аг mình quyết định và phát nguyện. Đây 
là một điểm cơ bản mà chúng (a chớ lướt qua, 


Trong phẩm này, Bà Kiểu đàm đi (Gautami) và Tỳ 
kheo ni Da du đà la (Ya sodbara) được thọ ký sẽ thành 
Cháng Đẳng Giác. Bà Kiểu đàm di (Mahàprajàpad) là 
em của mç đức Phật, ngài Ma ha ma da (Mahàmàyà). 
Ngài Ma ha ma da đã mất ngay sau khi hạ sanh đức Phật 
và Bà Kiểu đàm đi đã nuôi nấng đức Thích ca mâu ni. 
Bà nuôi dưỡng đức Phật với lòng thương yêu khòng khác 
gà lòng thương yêu của một người mẹ ruột và do dó Bà 
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được gọi là Tỳ kheo ni Ma ha ba và ba để (con đường của 
lòng thương yêu lớn lao). Tỳ kheo ni Da du đà la là vợ 
của đức Thích ca trước khi Ngài xuất gia và là mc của 
ngài La hầu la. Hai vị phu nữ này thiết tha mong mỗi 
được trở thành đệ tử trực tiếp của đức Phật khi phụ thân 
Ngài là vua Tịnh Phạn mất. Hai vị được xem là những Tỳ 
kheo ní toàn bảo về giới luật. 

Kể cũng hơi lạ về việc đức Phật thọ ký cho hai vị sau 
cùng và vé việc rước khi nêu đến hai vị, đức Phật thọ ký 
trước cho Long nữ là vị có thể được xem là một đệ tử 
gián tiếp, được ngài Văn thù giáo huấn và lại chỉ là một 
cô gái tám юбі. Sự ưu йёп này có những ý nghĩa sau 
đây. Trước hết, như đã nêu lên khi giải thích về việc đức 
Phật thọ ký cho hai ngài А пап và La hầu la, đối với 
những vị gần gũi nhất với đức Phật, như Tỳ kheo ni Ma 
ha ba xà ba để, người đã nuôi dưỡng đức Phật từ lúc 
Ngài còn thơ ấu, và Tỳ kheo ni Đa du đà la đã là vợ 
Ngài, đã sinh con trai cho Ngài, thì sự thân thiết như thế 
có thể trở thành một trở ngại hơn là một phụ trợ cho việc 
tu tập của các vị ấy. Đức Phật dạy chúng ta rằng người 
như Long nữ, hoàn toàn xa lạ với đức Phật, lại dë dàng 
có thể thọ nhận Pháp, trong khi chúng ta có thể cảm thấy 
rất khó khăn khi giáo hóa những người gần gũi nhất với 
chúng ta, như cha mẹ và vợ chóng. Sự việc đức Phật 
chậm thọ ký cho Tỳ kheo ni Ma ha ba xà ba để và Tỳ 
kheo ni Da du đà la không có nghĩa là hai vị này bị xem 
№ kém ban Long ай. 
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HẾT THẢ Y CHÚNG SANH 
ĐỀU SẼ THÀNH PHẬT 


Một ý nghĩa nữa là chừng nào giáo lý được lưu truyền 
đúng đắn và chừng nào giáo lý được thọ nhận bằng một 
cái tâm nhu thuận thì người 1a có thể dat được trí tuệ của 
đức Phật. Dù là ai di nữa, hoặc là đệ tử trực tiếp của đức 
Phật, hoặc sinh ra sau thời đức Phật, hoặc ở trong một xứ 
lạ, không có điều kiện nào trong những điều kiện này lại 
liên hệ đến khả năng đạt Phật vị của người ta. Nếu một 
người thọ nhận giáo lý đúng như giáo lý thì người ấy có 
thể được cứu độ. Người con gái tám абі của Long vương 
tượng trưng cho một cái tâm như thuận nhu (йш của một 
đứa trẻ. Nàng tượng trưng cho sự rộng lớn, sự vô biên 
của Phật pháp khi chứng tố được rằng tất cả đều được 
cứu độ như nhau không phân biệt quốc tich hay họ có 
phải là người hay không. Chúng ta phải hiểu rằng bài 
thuyết giâng của đức Phật trong phẩm này sâu xa hơn 
nhiều so với việc trỏ đến sự đạt Phật vị cửa phụ nữ. 

Trong thời đại ngày nay, hình như phụ nữ thiên vẻ tôn 
giáo hơn nam giới rất nhiều. Có nhiều lý do cho điều 
này, nhưng lý do sâu nhất, lön nhất được nêu là phụ nữ 
sinh ra thế hệ kế tiếp. Hầu hết đàn ông đều bë bón công 
việc kinh doanh. Đại khái, họ phải làm việc hết sức để 
giúp gia đình, trong khí những người khác nỗ lực làm cho 
cửa hàng hay công ty của mình trở nên thịnh vượng. Mặt 
khác, do bản năng, dù không ý thức, trong thâm (tâm, 
người phụ nữ vẫn nghĩ đến đời sau và sự sống vĩnh cửu. 
Do đó mà đời sống tôn giáo của họ trở nên mạnh тё, 
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đây là điều hoàn toàn tự nhiên. 

Phụ nữ tu tập rất hăng say. Chúng ta có thể thấy rõ họ 
tu tập như thế. Họ có ưu điểm là rất kiên trì khi cứ lặp đi 
18р lại mãi hoài cùng một sự việc. Họ không hè chán nản 
khi cứ đan một mũi đan hàng ngàn lần. Như đã nêu trước 
đây, sự m tập không gì khác hơn là üm cách nâng cao 
mình lên bằng cách cứ lặp tai một điều gì có lợi cho thân 
tâm mình. Trong việc tu đạo, người phụ nữ tổ bày những 
đặc điểm của họ. 


Bóng thời, không nên nghĩ rằng nam giới hoàn toàn 
thiếu những đặc điểm được tìm thấy à nữ giới. Khi tôi 
tham gia hải quân Nhật Bản và sống trên tàu, (ôi thường 
đan thêu cùng các thủy thủ đồng bạn. Tôi có thể đan 
găng tay và áo ấm chën khéo léo như một phụ nữ. Nam 
giới không nên cảm thấy nhụt chí vì thiến kiên nhën khi 
làm những việc mà nữ giới có thể làm. Như đã giảng ở 
phẩm 5, mọi người đều có khả năng được cứu độ như 
nhau, dù cho những khác biệt cá nhần có thế nào đi nữa, 

Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chủ để cửa phẩm L3. 

Mọi người trong đại chứng xúc động sâu sắc vì cảnh 
tượng sống động của sự việc Long nữ thành Phật. Bây 
giờ Bồ tát Dược Vương và Bỏ tất Đại Lạc Thuyết cùng 
với nhiêu Bồ tát tùy tùng, tất cả đều (hé nguyện trước 
đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chớ lo nghĩ! 
San khi đức Phật nhập diệt, chứng con sẽ tận lực quảng 
bá giáo lý cao thượng này. Trong đời ác trược sau này, 
các chúng sanh sẽ giảm thiểu thiện căn, gia tăng kiêu 
mạn và tham lam lợi danh, phát triển bất thiện căn và xa 
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rời giải thoát. Dù có thể khó day dễ và cải hóa họ, chứng 
con cũng sẽ phát khởi lòng kiên trì lần lao nhất, quán sát 
giáo lý này và không tiếc thân mạng để thuyết giảng 
giáo lý này.” Châm ngôn của những tín dó của kinh Pháp 
Hoa, “Không tiếc thân mạng vì Pháo”, phát sinh từ bài 
Кё này. i 


Thế rồi năm trăm A la hán trong hội chúng và tám ngàn 
А la hán, hữu học và vô hoc, phát nguyện như sau: “Bạch 
đức Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ phổ giảng giáo lý này ở 
các quốc độ khác vì chư Bồ tát đức hạnh đã đảm nhận việc 
giảng dạy và cải hóa con người ở cõi Ta bà là nơi sẽ сб 
nhiều khó khăn." 

Thế rồi di mẫu của đức Phật, Тӯ kheo пі Ma ha ba xà 
ba để cùng với nhiều Tỳ kheo ni hữu học và vô học, 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhất tâm cháp tay, chám chứ 
ngưỡng nhìn Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với ngài Kiền 
đầm di: “Tại sao bà chăm chứ nhìn Như Lai với vẻ mặt 
buôn Ба như vậy? Bà không nghĩ rằng Như Lai dá không 
nêu tên bà mà thọ ký rằng bà sẽ đạt Chánh Giác chứ? 
Này Kiều dàm dí, Như Lai tuyên bế tất cả rằng trong 
tương lai, hết thảy Thanh văn đêu được thọ ký. Hễ ai 
muốn đạt Phật mê và tận lực để được như thế thì chắc 
chấn người ấy sẽ thành Phật không kể là nam hay nữ.” 

Day thế rong, đức Phật thọ ký cho Tỳ kheo ni Ма ha 
ba xà ba để cùng sáu ngàn Tỳ kheo ni hữu học và vô học 
ràng các vị ấy sẽ đạt Chánh Đẳng Giác. 

Bây giờ thân mẫu của ngài La hầu la là Тӯ kheo пі Da 
du đà la suy nghĩ rằng: “Khi thọ ký, đức Thế Tôn đã để sót 


277 


không nêu tên ta. Nhưng ta đã quyết định chuyên trì m tập 
Bồ tát đạo mà chịu khó đến mức tối đa. Ta ước mong đức 
Phật sẽ thọ ký rằng ta sẽ đại Tối thượng Bồ đê.” Đức Thế 
Тоа biết được ý nghĩ của bà, liền thọ ký bà sẽ thành Phật. 
Bấy giờ Tỳ kheo ni Ma ba ba xà ba để và Tỳ kheo ni Da du 
đà la cùng các tùy tùng rất vui mừng và hết lòng cảm tạ đức 
Phật. Chư Tỳ kheo ni bạch đức Phật rằng họ sẽ nỗ lực 
quảng bá kinh Pháp Hoa ở các quốc độ khác. 

Bấy giờ đức Thế Tôn nhìn vào vô số Bồ tát. Tất cả 
các Вб tát này đều ở cấp độ bất thối chuyển (avaitarila) ' 
chuyển bánh xe Pháp vốn không bao giờ thối lui, không 
hé từ chối giảng giáo lý và đã đạt đà la ni (đhàrani), Шс 
là, ngăn chận mọi cái xấu ác bằng mọi đức hạnh. Sau khi 
thấy đức Phật nhìn vào họ, họ liền đứng đậy khỏi chỗ 
ngồi, đến trước đức Phật, nhất tám chấp tay và nghĩ rằng: 
“Nếu đức Thế Tôn sai bảo chúng ta chấp trì và thuyết 
giảng kinh này, chứng ta sẽ quảng thuyết Pháp này như 
đức Phật đã giảng dạy. Nay đức Phật im lặng. Chúng ta 
không được sai bảo; chúng ta phải làm gì đây?” 


Rôi các Bồ tát này trân phục ý muốn của đức Phât và 
ur chư vị muốn hoàn thành bổn nguyện, bèn cất tiếng 
rống sư tử tước đức Phật mà tuyên bó lời nguyện rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Sau khi đức Như Lai nhập diệt, 
chúng con sẽ đi khắp các thế giới ở mọi phương để khiến 


* Bất thối chuyển: không còn bị thựt lùi. khỏi mức độ toàn hảo đã đạt 
được. 
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tất cả các chúng sanh tin vào Pháp này và khuyên những 
người khác tu tập Pháp này như là Pháp của họ và thợ trì 
Pháp này trong tâm một cách đúng đắn. Bạch Thế Tôn, 
sau khí Thế Tôn nhập diệt, xin hãy hó mì chúng con”. 


Thế rồi tất cả chư Bå tát đều cùng cất cao giọng, nói 
lên ý sau đây bằng kệ: “Xin Ngài chớ lo nghĩ! Sau khi 
đức Phật nhập diệt, chứng con sẽ tuyên thuyết rông rãi 
Pháp này trong đời ác trược kinh khủng cuối cùng. Dù do 
vô minh, nhiều chúng sanh sẽ mạ ly, nhi báng và hành 
hạ chúng con, chúng con vẫn chịu đựng tất cả. Các Tỳ 
kheo trong đời ác trược ấy sẽ theo tà giáo, ám muĝi, sai 
lạc; chưa chứng đắc lại bảo đã chứng đắc, tâm đây 
mạn. Những vị khác д trong a lan nhà (aranya) ! sẽ mặc 
áo vá ° , sống ẩn đật, cho rằng mình theo chánh đạo và 
khinh khi người khác.” 


BA LOẠI КЁ THÙ MANH MË 

Ba loại kiêu man được nêu trong lời của chư Bồ tất 
Thư nhất, môt số người phi báng và ngược đãi các tín аб 
cửa kinh Pháp Hoa môt cách vô trách nhiệm, dù họ 
chẳng biết gì về giáo lý. Đây là "những người kiêu mạn 
thuộc thế tục” (zokushu гдјдтап, tục chúng tăng thượng 
mạn). 

Thứ hai, một số người m hành cứ tin chắc vào một 
* A lan nhã: từ chung chỉ các tu viện Phật giáo. 


2 Áo vá: до сда cả Tỳ kheo gôm nhiỄu tấm vải may lại với nhau. 
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giáo lý vô giá trị, cho đó là tốt, rồi phi báng kinh Pháp 
Hoa và ngăn trở những ai giảng kinh này. Рау là “những 
người kiêu mạn thuộc tôn giáo” (đòmon zöjòman, đạo 
môn tăng thượng mạn.) 

Thứ ba, một số người m hành trong thâm tâm mong 
cầu danh lợi, đù bể ngoài họ ra về trịnh trọng như những 
bậc Thánh. Vì họ giả bộ như đã siêu thế nên nhiều người 
có uy thế theo họ, Họ sống đời w hành tiêu cực và giảng 
những giáo lý tiêu cực. Do đó, họ cảm thấy như bối rối vì 
kinh Pháp Hoa, một giáo lý tích cực có thể cứu độ những 
người bình thường và họ cố ý áp chế các tín dó của kinh, 
ngăn cản họ giảng kinh. Đậy là “những người kiêu mạn 
quá khích” (snshỏ zòjòman, tiếm xưng tăng thượng 
mạn) đối với các tín đổ của kinh Pháp Ноа. Trong ba 
nhóm này, những "người kiều mạn quá khích” bị xem là 
tai hai nhất so với những người khác, 

Chư Bò tát myên bố: “Những người kiếu mạn quá 
khích dù cố gắng ra vẻ đã chứng ngồ, vẫn tham lam chấp 
trước những dục vọng trần гас và mong muốn quyền luc 
và thanh danh. Họ giảng Pháp cho những gia chủ giàu có 
và được người đời ба kính như những vị À la hán có thần 
thông. 

Những người này nuôi đưỡng ác tâm, bao giờ cùng 
nghĩ đến các sự việc trần rục, thích vu khống những ai 
giảng kinh Phấp Hoa cho người ta. 

“Những ké kiều mạn này nói những điểu như sau vé 
chúng con: “Tất cả các Tỳ kheo này giảng một học 
thuyết ngoại đạo do từ lòng ham thích lợi dưỡng; chính 
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họ tự soạn kinh này để lừa dối người đời.” Để phá hoại 
chúng con, họ luôn luôn vào trong các hội chúng và nói 
xấu chúng con với các quốc vương, đại thần, Bà la môn 
và dán chúng và với các nhóm Tỳ kheo khác, Họ bảo: 
“Đây là những kẻ tà kiến, tuyên bố các học thuyết ngoại 
đạo,” 

Dù ba loại кё thù mạnh mẽ này ngược đãi các tín đồ 
của kinh Pháp Hoa một cách gay gắt, các tín dó này vẫn 
. cứ giảng kinh này rộng rãi, không có sự thối thất khỏi cái 
cấp độ toàn hảo mà chư vị đã dat được. Sự quả quyết Ấy 
được biểu lộ trong những lời hùng hôn sau đây của chư 
Вб tát “Nhưng chúng con, do lòng kính ngưỡng đức 
Phật, sẽ сми đựng mọi sự ác độc này. Chúng con sẽ kính 
ngưỡng kinh có giáo lý tối thượng này cũng như kính 
ngưỡng đức Phật. Để thú trì và phổ giảng kinh này, 
chúng con sẽ kiên nhẫn chịu đựng bất cứ sự ngược đãi 
nào đến với chúng con, Những người khác khính bỉ nói 
với chúng con: “Cả đám đều là Phật đấy!” Chúng con sẽ 
kiên nhấn chịu đựng sự miệt thị và kiêu mạn ấy. 

“Có nhiều sự kình hãi và khủng bố trong đời ác trược. 
Những kể bị quỷ ấm sẽ phi báng, nhục mạ và nguyễn rủa 
chúng con. Nhưng chúng con, vì kính tín đức Phật, sẽ 
mang chiếc áo giáp kiên nhẫn và sẽ bảo vệ Pháp với một 
thái độ bất bạo động nhưng vô úy. Chúng con sẽ chịu 
đựng tất cả những khó khăn này chỉ nhằm vì việc thuyết 
giảng kinh này. Chúng con sẽ không thương tiếc thân 
mạng, mà chỉ nhằm hộ trì con Đường vô thượng. 

“Sust tất cả các đời sau, chúng con sẽ giữ gìn những 
gì đức Phật truyền lại. Các Tỳ kheo xấu ác trong đời ác 
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trược không biết rằng các pháp do đức Phật phương tiện 
giảng dạy chỉ được dùng thy theo cơ duyên, nên mắng 
nhiếc, bất bình với chúng con. Chúng con sẽ không 
ngừng bị đuổi và bị dày ải sống ха nr viện. Những tai 
họa ấy sẽ là những trở ngại cho chúng con trong việc ghi 
nhớ lời sai bảo của đức Phát, Nhưng chúng con sẽ chịu 
đựng tất cá những sự việc Ấy. 

“Như thế, chứng con không sợ bất cứ những khó khăn 

. nào, những ngược đãi nào có thể đổ đến chúng con. Nếu 
có ai cầu üm Pháp, dù họ ở thôn quê hay thành thị, hay ở 
nơi nào có ké thù hùng mạnh coi giữ, tất cả chúng con 
cũng sẽ đến 45 và giảng Pháp do đức Phật truyền lại. 
Chúng con là những sứ giả của đức Thế Tôn và chúng 
con không có gì để sợ hãi giữa đám đông, Chúng con sẽ 
giảng đúng pháp. Bạch đức Phật, xin Ngài hãy an tâm. 
Trước đức Thế Tôn và chư Phật ở khắp mọi phương, 
chúng con xin thé nguyện như thế và đức Phật biết lòng 
chúng соп. Xin hãy cho phép chúng con thuyết giảng 
Pháp này trong đời uč тисс.” 

Quả thực, những lời này là đếng rống của sư tử về 
lòng tự іл và can đảm, “Chúng con kính tín Phật, / Sẽ 
mặc giáp kiên nhẫn; / Chỉ nhằm giảng kinh này / Chúng 
con chịu mọi khó.” Khi nào các tín đổ đọc và tụng phần 
kệ kết ở phẩm 13, họ sẽ được phấn kích và cảm thấy can 
đầm hẳn lên tự trong thâm tâm. Đối với các tín dó của 
kinh Pháp Hoa, đây là một trong những bài kë quan trọng 
nhất trong kinh 
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эйи ХІУ __ 


AN LẠC HẠNH 


rong phẩm 13, tất cả chư Bồ tát đều phát đại nguyện 
"Гон sẽ quảng bá giáo lý kinh Pháp Hoa, dù có Ы 
ngược đãi thế nào họ cũng sẽ chịu đựng. Tán đồng lời 
cam kết cửa họ và xúc động sâu sắc vì lời cam kết ấy, 
Bề tát Văn thù thay mặt cho chư BÔ tát, hồi đức Phật: 
“Bạch đức Thế Tôn! Trong đời ué trược sau này, chư Вб 
tát sẽ có thể hộ trì và thuyết giảng Pháp này như thế 
nào?” Phẩm An Lạc Hạnh sẽ nêu rō khi дар lại câu hồi 
của Bỏ tát Văn thù, đức Phật đã ân cần giáng day các tín 
đồ của kinh Pháp Hoa như thế nào. 

“An Lac Hạnh” nghĩa là luôn luôn duy trì một cái tâm 
bình an, hanh phúc và hoan hỷ tu tập. Hễ chừng nào một 
người còa oán hậu khi đối mặt với sự ngược đãi tôn giáo, 
thì thái độ tâm thức của người ấy còn chưa hàm chứa thể 
cách lý nróng của một tín đồ thực sự của kính Pháp Hoa: 
dù bất hạnh nào dó có thể đổ đến cho người ấy, người ấy 
vẫn phải giữ một cái tâm bình an tĩnh lặng vì Pháp và 
phải hoan hỷ tu đạo, giảng Pháp. 

Sức mạnh tâm lý của con người kể cũng khá kỳ diệu. 
Chẳng hạn, rong một phim chiếu bóng, ta thấy một 
người đàn ông mang trên lưng một cái bao nặng ba hay 
bốn chục ký và đang leo lên một ngọn núi, đang ướt đẫm 
mó hôi. Những người xem một phim như thể hẳn cảm 
thấy việc leo núi gian khổ biết dường nào. Đôi khi phải 
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mất ba hay bón giờ chi để tiến lên hai hay ba chục mét. 
Han nữa, theo từng bước, người leo có thể mất mạng. 
Nếu иді tối wong lúc người ấy đang trèo giữa một vách 
đá thì anh ta phải ở lưng chừng vách đá và ngủ tại nơi ấy 
ở nhiệt độ dưới không độ. Nếu một người bị buộc phái 
trải qua một thử thách như thế theo lệnh của người chú 
thì quả thực anh ta có thể phàn nàn rằng người chủ đã vi 
phạm nhân quyền của anh ta. Thế nhưng người leo núi 
„hì làm việc này một cách tự nguyện. Dù hiển nhiên anh 
ta cảm thấy khổ nhọc, nhưng tâm anh thanh thần, và nỗi 
khổ nhọc của anh cũng đóng góp vào niềm vui sướng của 
anh. 

Khi tu tập giáo lý kinh Pháp Hoa, hễ chừng nào một 
người còn ép mình chịu đựng sự ngược đãi và khinh miệt 
của người ngoài, dù rất sân hận, người ấy vẫn là một 
người mới nhập môn trong tu tập Phật giáo. Một người 
đã đạt Đạo có thể giữ tâm mình hinh an tĩnh lặng ngay cả 
khi đang khổ đau và cảm thấy hoan hỷ trong chính sự 
thực hành. Cho đến khi một người đạt đến cái trạng thái 
tâm như thế, người ấy cũng phải hết sức cẩn thận để khỏi 
bị cám dỗ hay dao động vì những thối thất trong đời sống 
hàng ngày. Phẩm “An Lạc Hạnh” day ta diều ấy. Ó 
phẩm “Tà”, chư Bồ tát hàng hái tuyên bố quyết định 
chịu đựng sự ngược đãi từ bên ngoài, trong khi ở phẩm 
“An Lạc Hạnh”, đức Phật như một người cha, ân cần 
khuyên nhủ chư Bổ tát đừng nhượng bộ sự cám dỗ bên 
trong. Trong một nghĩa nào đó, hai chương này nêu lên 
sự trái ngược giữa môl người cha từ ái biết rõ cuộc đời và 
một người con còn trẻ và hãng hái. 
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Trước khi tiến đến chú dŠ trung tâm của phẩm này, 
chúng tôi phải lưu ý người đọc chớ hiểu nhầm các từ 
“chớ giao thiệp với” người này người nọ thường gặp thấy 
trong phẩm này. Những їй này không có nghĩa Ја đến 
gắn hay hợp tác với ai. Đức Phá: đã phát đại nguyện cứu 
hết thảy mọi chúng sanh, không thể nào Ngài lại nói như 
thế, Ý nghĩa thực sự của “chổ giao thiệp với” người này 
тїбї nọ là chúng ta đừng nịnh bg những người khác hay. 
tự làm hại mình khi đối xử với họ qua sự thân mật quá 
đáng hay do những động cơ thầm kín nào đó. Nếu phải 
đối đãi với một quốc vương hay đại thần, chúng ta đừng 
dựa vào chức vụ của họ trong đời để mưu cầu ân huệ, vì 
chỉ có mội chân lý và chân lý thì ấp dụng vào những 
quốc vương cũng giống hệt như vào nhữag công dân bình 
thường. Mặt khác, nếu chúng ta quá thân mật với người 
khác thì có thể chúng ta sẽ quên vạch sự nhận định giữa 
đời chung và đời tư. Đức Phật lưu ý chúng ta về mối 
nguy hiểm này. 

Đức Phật cũng lưu ý chứng ta đừng can thiệp với 
những người làm nghề giết hại các chúng sanh, nhu săn 
bắn, chài lưới, hoặc đừng giao thiệp với dí điểm. Tuy 
nhiên, sự lưu ý này phát xuất từ tình thương của bậc cha 
me và сб nghĩa rằng, dù đấy là những người mà ta phải 
giáo hóa, chúng ta đừng để bị ảnh hưởng bởi môi trường 
chung quanh của họ. Nếu chúng ta không đọc phẩm này 
bằng sự hiểu biết cd hàn như thế thì chúng ta sẽ có nguy 
cơ nuôi dưỡng những nghi ngờ vì chương này gôm nhiều 
biển thức dë đưa đến ngộ nhận. 
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BÓN HANH AN LAC 


Trả lời câu hỏi của ngài Văn thù. đức Phật dạy rằng 
nếu vị Bồ tát nào muốn giảng kinh này trong đời ác trược 
sau này, vị ấy cẩn phải kiến định trong “bốn hạnh an 
lạc” (shi anraku—gyó, tứ an lạc hạnh); thứ nhất, hạnh an 
lạc về thân (shin anraku—gyò, thần an lạc hạnh); thứ hai, 
hạnh an lạc về miếng (ku anral-gyò, khẩu an lạc ` 
banh); thứ ba, banh an lạc về ý (i anraku—gyà, ý an lạc 
hạnh), và th nr, hạnh ал lạc về nguyện (seigan anraka- 
худ). Như thế, đức Phật dạy chúng ta đối xử thế nào, nói 
năng thế nào, giữ thái độ tâm thức nào và nỗ lực thực 
hiện lý nróng của chúng ta như thế nào. 


Đức Phật dạy hanh an lạc về thân bằng cách chia 
hạnh này làm hai phần, phạm ví hoạt động (hành xứ) và 
phạm vi gần gũi (thân cận xứ). Phạm ví hoạt động của 
một Bề tất nghĩa là thái dó căn bản của vị ấy, như là nên 
tảng của sự ứng xử riêng của vị ấy. Một vị Bồ tát thì kiên 
nhẫn, w tế, như hòa và không nóng nảy, bách dịch; 
không gióng như người bình thường, vị ấy không kiêu 
mạn hay khoe khoang vë những việc tốt của riêng mình. 
(CU pháp vô sở hành”), nhưng nhìn thấy đúng như thực 
tính của tất cả các sự vật, Vị ấy không có cái nhìn phiến 
điện vé các sự vật nhưng vị ấy hành động nhằm đến tất 
cả mọi người với cùng mét lòng từ bi mà không bao giờ 
tổ lộ nó ra (“diéc bất hành bất phân biệt”). ó đây đức 
iáng rằng đấy là thái độ căn bản của vị Bó tát 

Kế đến, đức Phật dạy về phạm vi gån gũi của một vị 
Вб tát bằng cách chia phạm vi ấy thành mười phần sau 
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đây: Thứ nhất, một vị Вб tát không gần gũi với những 
người có chức vị cao và có uy thế nhằm đạt lợi dưỡng, 
cũng không chịu giảng Pháp cho họ bằng sự thân mật 
thái quá với họ 

Thứ hai, vị ấy không gần gũi các ngoại đạo, các nhà 
làm уап thơ thế tục, không gần gũi các nhà Thuận thế ' 
hay các nhà “Phi Thuận thế” ?. Do đó, vị ấy không bị 
ảnh hưởng ngược lại do bởi cái môi trường bất tính, vị ấy 
cũng không giảng Pháp cho họ. 

Thứ ba, vị ấy kháng tham dg các môn thể thao hung 
bạo như quyển Anh, đô vật hay những cuộc trình điển 
múa men của các па-га hay của những người khác. 

Thứ nr, vị ấy không Ini tới thân cận với những người 
làm nghề sát sanh, như những người bán thit, đánh cá, 
săn bắn, và vị ấy không bày tổ thái độ dửng dung đối với 
việc làm ác. 

Thứ năm, vị ấy không thân cận với các Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni mong cầu giáo lý Tiểu thừa và bằng lòng với sự 
sống tách biệt riêng khỏi cuộc sống tràn mục. Hơn nữa, vị 
ấy không bị tiêm nhiễm bổi những ý tưởng ích kỷ, cũng 
không chịu nghe pháp mà họ giảng, vì chẳng lợi tạc gì. 

Thứ sáu, khi giảng Pháp cho phụ nữ, vị ấy không để 
lộ về bên ngoài có thể gây những ý trông đam mê, và vị 


1 Thuận thể (Lokàyata, Lộ~ca-da-dà) là một phái không thuộc Phật 
giáo, các thành viên tin theo các thế cách của cuộc đời. 


2 Phi Thuận thế, trải với phải Thuận thế: phái này gầm những người 
chủ trương ngược hàn cuộc đời. 
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ấy giữ một thái độ (âm lý đứng đắn và rất nghiêm túc. Vị 
ấy không thích nhìn thấy phu nữ. - 

Thư bảy, vị ấy không thân mật với người lưỡng tính. 
Điều này nghĩa là vị ấy cần có thái độ rất thận trọng khi 
giảng dạy cho một người dị dạng như thế. 

Thứ tám, vị ấy không vào nhà người khác một mình. 
Nếu vì lý do gì mà phải làm như thế thì vị ấy chỉ chú tâm 
nghĩ đến đức Phật Đây là lời khuyên đạy của đức Phật 
cho vị Вб tát khi vị này đi mọi nơi cùng với đức Phật. 

Thứ chín, nếu vị ấy giảng Pháp cho phụ nữ, vị ấy 
không để 10 răng khi cười, cũng không để lộ ngực mình 
ra. 

Thứ mười, vị ấy không thích giữ các Sa-di, trẻ em 
bén cạnh mình. 

Ngoài mười điểm chính trên, đức Phật khuyên vị Вб 
tát phải luôn ưa thích Thiền định, độc cư, học tập và 
kiểm soát tám mình. 

Những điều nêu trên là phạm vi gần gũi của một vị 
Bồ tát. Nếu vị ấy giữ được phạm vi hành động và phạm 
vi gần gũi của một vị Bồ tát, sự cư xử theo tư cách Bồ tát 
của vị ấy thì toàn hảo và vị Ấy có thể giáng Pháp bằng 
cái tâm an tịnh. Phần trên đây nói vë hạnh an lạc vé 
thân. 


HẠNH AN LẠC VỀ MIỆNG 


Sau đây là những lời khuyên dạy của đức Phật về 
việc nói năng. Thứ nhất, vị Bô tát không ưa thích kể 
những sai lầm của người khác hay của các kình; thứ hai, 
vị ấy không khinh thường những người thuyết giảng 
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khác; thứ ba, vị ấy không nói vë cái tốt, cái xấu, wu 
điểm. khuyết điểm của người khác, không nêu tên các 
Thanh văn và nêu ưuyên những sai lầm và tội lỗi của ho; 
thứ tư, cũng vậy, vị ấy không ca ngợi đức hạnh của họ và 
không sinh lòng ghen ty. 


Nếu vị Ấy giữ được cái tâm hoan hỷ và rộng mở theo 
cách như thế thì những người nghe giáo lý sẽ không phản 
đối. Để đáp lại những người dài những câu hỏi khó, vị ấy 
không bao gió dùng Pháp của Tiểu thừa mà chỉ dùng Đại 
thừa, và vị ấy giảng Pháp cho họ khiến họ có thể đạt Trí 
tuệ toàn hào. Đây là hạnh an lạc về miệng, 


HẠNH AN ГАС VỀ Ý 


Sau đây là tám lời khuyên day của đức Phật vë thái 
độ tâm thức của vị Bề tát. 


Thứ nhất, vị ấy không nuôi dưỡng lòng đố ky, lừa dối. 
Thứ hai, vị ấy không khinh thường, nhục mạ những người 
học Phật đạo khác, dù những người này là những kẻ sơ 
học, vị ấy cứng không vạch ra những thứ dư thừa hay 
thiểu sót của họ. Thứ ba, nếu có những người cầu tìm Bồ 
tát đạo, vị ấy không làm cho họ chán nản khi khiến họ 
nghi ngờ, tiếc nuối; vị ấy cũng không nói những điều làm 
họ nhụt chí. Thứ tư, vị ấy Không nền ưa thích bàn luận về 
các pháp hoặc tranh cãi mà nên nỗ lực bàn về m tập để 
cứu độ tất cả chúng sanh. Thứ паш, vị ấy nên nghĩ đến 
việc cứu độ tất cá chúng sanh khỏi các khổ đau bằng 
lòng đại từ bi của mình. Thứ sáu, vị ấy nên nghĩ đến chư 
Phật như nghĩ đến những đãng từ phụ. Thứ bảy, vị ấy 
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nên nghĩ đến những vị thày vĩ đại của minh. Thứ tám, vị 
ấy nên giảng Pháp đồng đều cho tất cả các chúng sanh. 
Đây là hạnh hoan hy về ý. 


HẠNH HOAN НҮ VỆ NGUYÊN 


Vào các đời cuối cùng trong tương lai, khi Pháp sáp 
tần ‚ chư Bồ tát thủ u kinh Pháp Ноа này nên phát 
sinh một tinh thần từ thiện lớn lao đối või những người 
chưa là BÀ tát, nhưng lại thỏa mãn với ý tưởng ích k? là 
chỉ cứu lấy riêng mình. Vị ấy cũng cần quyết định rằng 
dÀ người ta chưa cầu, chưa tin, chưa hiểu kinh này, khi vị 
ấy đã đạt Toàn Giác thì với năng lực thần thông và năng 
lực trí tuệ, vị ấy sẽ dẫn họ vào an trú trong Pháp này, 
Hạnh hoan hy về nguyệa nghĩa là có mót lòng đa: từ bỉ 
và khởi tâm nguyện dẫn dát mọi người đến kinh Pháp 
Hoa và nguyện tu tập tinh thần của kinh. 

Vị Bồ tất có thể thành tựu hoàn toàn hạnh hoan h$ 
này thì sẽ thoát khối sai lầm khi vị ấy giảng Pháp. Vị ấy 
sẽ luôn luôn được mọi người tôn thờ, Chư Thiền sẽ mãi 
hộ trì vị ấy suốt đêm ngày vì Pháp này, khiến vị ấy có 
thể làm cho người nghe hoan hý. 


ÁN DỤ VỀ VIÊN NGOC Ö ĐỈNH ĐẦU 


Sau khi giảng về bốn hạnh hoan hý, dức Thế Tôn 
nhấn : mạnh vë sự tối thượng của giáo lý kinh Pháp Hoa 
qua Ấn dụ vå viên ngạc trên đỉnh dÀu san đây, ẩn dụ thứ 
sáu trong bẩy ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, 


®Cũng như một vị Chuyển luân Thánh vương hùng 
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mạnh muốn dùng sức để chinh phục các quốc độ khác. 
Khí các tiểu vương không tuân lệnh Chuyển luân vương, 
vua bèn triệu tập các đạo quần của mình lại mà đi chính 
phat họ. Thấy các chiến sĩ của mình giỏi vè chiến trận, 
vua rất (оа! ý và tùy theo công tang của họ, ngài ban 
thưởng, cho tuộng đất, nhà cửa, làng mạc, thành trì hoặc 
cho quần áo. dó trang sức cá nhân hoặc cho đủ thứ của 
báu. Chỉ có viên ngọc vương miện trên đỉnh đầu là ngài 
không han cho ai vì viên ngọc này chỉ có thể được айп 
trên đầu một vị vua mà thôi, và nếu ngài cho đi thì tất cả 
tùy tùng của ngài sẽ rất kinh ngạc. Này Văn thù, sự việc 
trước đây Như Lai đã không giảng kinh Pháp Hoa cũng 
giống như vậy. 

“Bằng nang lực Fhin định và trí tuê, Ngài đã chiếm 
hữu quốc độ của Pháp và làm vua ba cõi. Nhưng các Ma 
vương không chịu tuân phục. Các tướng Hiền Thánh của 
đức Như Lat chống lại chúng. Đối với những người xuất 
sắc thì Ngài cũng vậy, rất toại ý; và giữa bốn chúng, 
Ngài giảng kinh này cho họ, khiến họ hoan hỳ và bạn 
cho họ Thiên định, giải thoát, căn gốc toàn hảo (vô lậu 
căn), năng Вс và tài sản Pháp. Hơn nữa, Ngài cho họ 
thành ий Niết Бап, bảo rằng họ đã được điệt độ, thu hút 
tâm họ khiến tất cá đều hoan hy; tuy vậy Ngài vẫn chưa 
giảng kinh Pháp Hoa cho họ. 

“Này Văn thù, giống như vị Chuyển luân vương thấy 
các chiến sĩ của mình giỏi dang thì vô cùng sung sướng 
đến nỗi giờ đây, rốt lại, cho họ viên ngọc kỳ diệu mà từ 
lâu lắm ngài vẫn mang trên đỉnh đầu, viên ngọc mà phải 
cẩn trọng khi cho ai; đức Như Lai cũng như thế. Là vị 
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Đại Pháp Vương của ba cõi, giảng day và cải hóa tất cả 
các chúng sanh bằng Phán, khi đức Phật thấy đạo quân 
Hiển Thánh cửa Ngài chiến đấu chống các loại ma và 
chiến đấu với thành tích và công lao to lớn, tiêu diệt tam 
độc ! , thoát khỏi ba cõi, phá thủng lưới của ma, thế rồi 
đức Như Lai cũng rất vui mừng và giờ đây, rốt cục Ngài 
giảng kinh Pháp Hoa này mà trước kia chưa từng được 
giảng và có thể khiến tất cả các chúng sanh đạt Toàn 
Giác, dù rằng cå thế gian còn phật ý và khó tin ở kinh, 
Này Văn thù! Kinh Pháp Hoa này là giáo lý tối thượng 
của chư Như Lai và thầm sâu nhất trong tất cả mọi giáo 
ly. Cuối cùng, Ta ban kính này cho các ông. như vị vua 
bủng mạnh cuối cùng đã ban hat minh châu mà đã từ rất 
lâu ngài vẫn giữ”, 

Thế rồi đức Thế Tôn trùng tuyên giáo pháp này bằng 
kệ. Những ai đọc kinh này thì được nhiều công đức mà 
phần giữa của đoạn kệ nêu ra: 

*“Mgười nào đọc kinh này 
Mãi thoái khải ưu tu 

Và thoát khôi khổ bệnh; 

Sốc mặt được mát, trắng; 
Không sinh chốn nghèo nàn, 
Thấp hèn hay xấu xí, 

Chúng sanh mừng được thấy 
Nhu thấy bậc tôn Thánh; 


! Tam độc: Жат, sân, si. 
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Đẳng ий của chư Thiên 
Đến làm người giúp việc. 
Рао gậy không gây tối 
Thuốc độc không hại được. 

Nếu ai mắng vị này, 

Miệng sẽ bị tắt тїп, 

Du hành không sợ hat 

Như một su tử vua. 

Trí vị ấy quang mình 

Soi sảng như тй trời". 

Đức Phật đi thẳng vào vấn đảng cách so sánh trí 
tuệ của соп người với ánh mặt trời. Không có chất liệu gì 
trong bóng tối, chỉ có một su thiểu vắng ánh mặt абі. 
Nếu một người chứng nghiệm trí tuệ của đức Phật thì 
bóng tổi tâm thức của người ấy sẽ tự nhiên biến mất. 
Chúng ta phải hiểu ró ràng trí tuệ của đức Phật thị tuyệt 
đối và rằng đấy là một quy lật, khi đối mặt với bóng tối, 
Së xua tan bóng tối, 

Cuối cùng, phẩm này xác dinh rằng một người thành 
tựu viên mãn hốn hạnh hoan hy và giảng kinh Pháp Hoa 
së mơ nhiều giấc mơ. Chúng (а không псп xem thường 
lời xác nhận này vì nó liên hé đến những giấc mơ, Khoa 
tâm lý hoc hiệu dai rõ ràng đã công nhận sự quan trọng 
của những giấc mơ. Một cách vấn tắt. một giấc mơ được 
gọt là một “ky ức của ban ngày”. Người ta báo rằng 
những kinh nghiệm cửa chúng ta trong những giờ thức 
chất chứa trong tim thức của chúng ta và tái xuất hiện 
thành những giấc ino khi chúng ta ngủ. Khi một người 
nằm mơ thấy rằng anh ta thấy một hình ảnh thiêng liêng 
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của đức Phật. thì điều ấy chứng tổ rằng anh ta đã thanh 
tịnh tận đáy lòng, đã trở nên từ bi và luôn luôn niệm 
Phật, 

Ngay cá một người được tôn kính cũng có thể uó 
thành mẻ sáng đo bị sốt hay do ác mộng. Hiển nhiên 
rằng tiềm thức của người ấy chưa được thanh tịnh. Mong 
rằng chúng ta sẽ đạt được một trạng thái tâm thức mà 
ngay cả trong những giấc mơ, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy 
chư Phật với kim thân và thấy chúng ta đang ở giữa chư 
vi mà chắp tay ca ngợi đức Phật. 


294 


нан ху 


TÙNG РІА DóNG XUẤT 


häm này gồm hai điểm quan trong đặc biệt, Thứ nhất, 

đức Thế Tôn đứt khoát từ chối nhiêu vị Bồ tát từ các 
quôc độ khác đến cõi Ta bà, xin được hợp tác với Ngài 
giáo hóa tất cả các chúng sanh ở đây. Thứ hai, Ngài bảo 
với nhiều Bỏ tát từ đưới đất nhảy vọt lên (tùng địa dõng 
хий) rằng làm như thế là bón phận của họ. 

Chư Bỗ tất từ dưới đất nhảy vọt lên có nghĩa là những 
người đã có nhiều khổ đau và lo lắng trong suốt cuộc đời, 
đã tích chứa công hạnh trong một môi trường bất thuận 
lợi như thế và đã đạt trí tuệ khi đang sống cuộc sống bình 
thường. Những người như thế đã w mình kinh nghiệm và 
vượt qua nhiều khổ đau và lo lắng, có năng lực thực sự. 
Оча thực họ có năng lực giáo hóa người khác. 

Đức Phât đã giao phó cối Ta bà cho các Bồ tát từ dưới 
đất vọt lên, dièu này day chúng ta rằng thế giới mà 
chúng ta đang sống cần phải được làm cho thanh tịnh và 
bình an bằng nỗ lực của chính chúng ta, những người 
đang cư при trong thế giới và rằng chúng ta nên thể hiện 
hạnh phúc trong đời sống của chúng ta bằng nỗ lực của 
chính mình. Chúng ta có trách nhiệm về việc tao ra cõi 
Tịnh Độ tại ndi chúng ta sống. Chúng ta nên tạo ra hạnh 
phúc của mình bằng nỗ lực của chính mình – thật là một 
giáo lý đầy thuyết phục và tích cực biết bao! 


Chính đức Phật Thích ca mâu ni cũng đã trải qua một 
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quá trình khổ như thế và cuối cùng dat Trí w Tối 
thượng. Ở điểm này, Phật giáo khác biệt rõ rệt với các 
tôn giáo khác, Dù rằng các tôn giáo đều có giáo lý tốt 
đẹp. không со bằng chứng rõ rệt nào về một trường һар 
khác, theo đó người sáng lập một tôn giáo lại đạt sư toàn 
giác của riêng mình và thiết lập tôn giáo của riêng mình. 
Một số tôn giáo muyên bố rằng người sáng lập các tôn 
giáo ấy do Thượng đế gởi đến. Một số tôn giáo khác 
tuyên bố rằng Thượng đế mặc khải cho người sáng lập 
hay ràng Thượng đế từ trên trời xuống сбі đời này. 

Không như những tôn giáo ấy, giáo lý Phật giáo là cái 
chân lý mà đức Thích са máu пі, vị đã sinh га là một соп 
người như tất cả chúng ta và đã kinh qua sự khó đau. lo 
lắng của con ngudi, đã mong cầu giác ngộ, đã tu khổ 
bạnh và đã đạt Tuệ sau sáu năm nỗ lực tầm linh. Cái quá 
trình đạt «hứng ngộ của Ngài có thể được thấy rõ ràng. 
Do đó, chúng ta có thể чп rằng cuối cùng, chắc chấn 
chúng ta sẽ đạt giác ngộ tối thượng, chỉ cần chúng ta thco 
giáo lý của đức Phật và đi theo con đường như thế. Cũng 
chắc chắn rằng vì đây là giáo lý nhát xuất từ đất (cuôc 
sông thực sự) nên chúng ta, những kë dang thực sự sống 
trên đời này có thể theo giáo lý này được. Phẩm 15 nhấn 
mạnh điểm này 

Một điểm quan trọng khác là sự giđì thiệu Bổn Pháp 
= giáo lý của đức Bển Phật ~ ở nửa sau của phẩm. Sự 
khác nhau giữa đức Phật xuất hiện trong lịch sử 
(Shakubwrsu — Tích Phân và đức Bổn Phật (Hombuisu) đã 
được giải thích ở trang 30 — 31. Nứa đầu của phẩm 15 
được định nghĩa như là phần giới thiệu vè Bổn Pháp, và 
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nửa sau của phẩm 15, toàn hộ phẩm 16 và nửa đầu của 
phẩm 17 là phần chính. Như thế, phẩm 15 chiếm một vị 
trí chủ chối trong việc chia kinh Pháp Ног và chúng ta 
nên đọc phẩm này một cách cẩn thận và chú tâm. 

Khi đức Thế Tôn giáng xong phẩm “An Lạc Hạnh” 
vô số BÒ tát пу các quốc dô khác đến dá đứng lén giữa 
đại chúng, cháp tay đảnh lễ và bach đức Phâ 
Thế Tôn! Nếu đức Phật cho phép chúng con 
Ngài nhập điệt, siêng năng, nố lực hộ trì, đọc (tụng. sao 
chép và tôn thờ kinh này trong coi Ta bà, thì chúng con 
sẽ phổ giảng kinh này trong cõi пау”. 

Liên đó, đức Phật trả lời dứt khoát với chúng Bà tất 
“Thôi dú rồi! Мау các Thiện nam tử! Các ông không cần 
phải hộ trì kinh này. Tại sao? Vì trong thế giỏi Ta bà của 
Ta quả thực có rất nhiều Bồ tát và mỗi Bê tát này lại có 
tất nhiều tùy tùng. Những vị này, sau khi Ta nhập diệt, 
có thể hộ trì, đọc ning và phổ giảng kinh này“. 

Sau khi đức Phật nói như thế, thế giới Ta bà chăn 
đồng, và ở giữa xuất hiện vô số Bỏ 146. Tất cả các BÀ tát 
này có thân sắc vàng mang các tướng tốt như đức Phât, 
Chư vị vốn ở trong không gian vô tận hên dưới cối Ta bà. 
Nghe âm thanh giảng pháp của đức Thích ca màu ni, từ 
bền dưới họ tón vọt lèn. 


Chư vị Bồ tát này vốn không ở tại trái đất mà ở trong 
không gian vô tân bên dưới thế giới Ta bà, từ đưới đất 
mà ra rồi lên 031 hư không. Sự việc này có một ý nghĩa 
sảu xa, Chư vị Bồ tất này là những người đã thoát khỏi 
do tưởng wong đời trước nhờ giáo lý của đức Phật Vì 
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thế. họ đã ở trong khoảng không gian vô tán. Nhung khí 
nghe đức Phật tuyên bố rằng Ngài sẽ giao cõi Ta bà này 
cho họ giáo hóa thì họ vào trong đất, tức là trong cõi Ta 
һа này. kinh qua khổ dau ó đây và ш tập опр cán rồi đạt 
cái trạng thái tâm thức của Bỏ tất, Do dó họ lên tới hư 
sau khi từ đất luôn ra. Dü các vị Bồ tát nầy đã 
thoát khói ао trưởng trong đời trước, họ tình nguyên trải 
qua những Кб đau. lo lắng trong cối Ta bà này nhằm 
cứu vớt cun người ở đây, tận lực để đạt trí тоё và giảng 
giáo lý cho người khác. Như đã ghi nhận trước đây, đây 
là một quá trình rất quan ượng; không hoàn tât một nỗ 
lực như thế, họ không thể thực sự đạt được sức thần 
thông để cứu độ con người trong cõi Ta bà. 

Một só vị Bồ tất này là những người cai quán các hội 
chúng lớn, mỗi vị lãnh đạo một đoàn tùy tùng mà họ 
giáo huấn; một số vị lãnh đạo vô số па dó và một số 
khác thì lãnh đạo it hơn; cũng có những vị chỉ một mình, 
ш tập riêng biệt. Khi vô số Bồ tát này từ đưới đất món 
lên, tất cả đểu lên đến Tháp Вау Báu giữa không trung, 
tại đó đức Như Lai Đa Bảo và đức Phật Thích ca mâu ni 
đang ngồi. Khi đến, các vị đánh lễ và ca ngợi hai đức 
Phật bằng những bài ca của Bỏ tát theo đủ thể cách. Rồi 
họ đứng sang một bên. hoan hỷ nhìn lên hai đức Thế 
Tôn. Họ tiếp we ca ngợi chư Phật như thế trong năm 
mươi tiểu kiếp. Trong suốt thời gian này đức Phật Thích 
ca ngồi im lặng, bốn chúng cũng im lặng, nhưng nhờ (hẳn 
lực của đức Phật, năm mươi kiếp đối với đại chúng có vẻ 
như chỉ nửa ngày, 


BÖN ĐẠI NGUYÊN CỦA VI BÓ TÁT 

Bấy giồ bốn chúng cũng nhờ thần lực của đức Phật 
mà thấy được chư Bỏ tát đây khắp vô số quốc độ, Trong 
chúng BÒ tát này có bốn vị Đạo sw. Thượng Hạnh 
(Jógyo). Vô Biên Hạnh (Mukengyờ), Tịnh Hạnh (Tbgyö) 
và An Lập Hạnh (Anryuzyò). 

Như đã giải thích khi bàn về nguyên (gan) 8 phẩm У. 
tổng nguyện (Sógan) mà những người tu Phật đạo cán 
phát tâm pồm hốn đại nguyện của vị Bồ tát (Shi gu- 
seigan); tí hoàng thẻ nguyệni như sau dây, mỗi đại 
nguyện được trỏ bằng một trong bốn vị đại Bổ tát nêu 
trên. 

1. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ (Shújò muhen 
$etgan-do): Dù chúng sanh là уб lượng, tôi nguyn cứu 
họ (An Lập Hanh). 

2. Phiển nào vô tận thè nguyên đoạn (Вопио тизһй 
weigan-dan): Dù phin não là vô tận, tôi nguyện đoạn 
tận phiển não (Tịnh Hạnh). 

3. Pháp môn vô han thệ nguyện hoc (Hòmon mujin 
seigan-gaku): Dù giáo lý của đức Phật là vô bạn, tôi 
nguyện học các giáo lý ấy (Về Biên Hạnh). 

4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (Butsudò 
mujò ceigan-j2): Dù chân lý đức Phật là tối thượng, tôi 
nguyện đạt được chân lý ấy (Thượng Hạnh). 

Bốn đại nguyện cña bàn này được đại diện bởi bốn vị 
B tát trên. Ngược lai, có thể nói bốn vị Bồ tát ấy tượng 
trưng cho những lời nguyên căn bản của tất cả Phật tử. 
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Mỗi vị đứng tước đại chúng của mình, bốn vi B tát 
này chấp tay ngưởng nhìn đức Phát Thích ca mâu пі và 
hỏi Ngài: “Bạch đức Thể Tôn! Ngài có it bệnh, ít lo. 
Ngài có bình an chăng? Những vị được Ngài cứu độ có 
sẵn sàng nhận giáo lý của Ngài không? Họ сб làm cho 
"Thế Tôn mệt nhọc không?”. 

Bấy giờ đức Thế Tôn nói với đại chúng Bổ tá! rằng: 
“Này các Thiện nam tử! Như Lai được bình an, ít bệnh, ít 
Ло. Các chúng sanh này dễ cái hóa và Та không mệt 
nhọc. Tại sao? Vì tất cá các chúng sanh này đã được Ta 
giáo huấn từ nhiều đời. đã tôn thờ, kính ngưỡng chư Phật 
trong quá khứ, đã vun trồng thiện căn. Tất cá các chúng 
xanh này mới nhìn thấy Та và nghe Ta giảng đều chấp 
nhận giáo lý một cách thành ба và nhấp vào Như Lai trí 
qgoại trừ những người trước đây đã tu học Tiểu thừa. 
Những người như thế. Ta nay cũng đã khiến họ nghe 
kinh này và nhập vào Phật trí”. 

Dù dức Phật đã già và đã рар nhiều khó khăn khi 
giảng Pháp để giáo hóa tất cả chúng sanh, Ngài cũng 
khóng cám (thấy đây là môt gánh nặng hay cho đây là 
khó khăn, Từ thái độ của Ngài, chúng ta có thể cảm nhân 
mật sinh động lòng từ bi vô hạn của Ngài, 

Bấy giờ các vị dại Bê tất này nói kệ như sau: 

“Thin lùnh! Thiện lành thay? 
Bậc Đại Hùng, Thế Tôn! 

Tát cả chúng sanh này 

Рё dược Ngài cải hóa. 

Và có thể dạt được 

Trí chu Phật sâu ха. 


00 


Và nghe. tin, nhận rõ. 
Chung соп chác mừng Ngài”, 

Thế rồi đức Thế Tôn khen ngơi các vị đại Bô tát 
Thượng thủ này rằng: “Hay thay, hay thay! Này các Thiện 
nam nữ! Các Ông cứ tùy h$ chúc mừng Như Lai”. 

Thế rồi Bổ tát Di Lạc và hội chứng của chư Bỏ tál 
khác đều suy nghĩ: “Từ xưa kia. chúng ta chưa bao giờ 
nhìn thấy hoặc nghe nói về một chúng đại Bỏ tát từ đất 
vọt lên, đứng trước chư vị Thế Tôn, chấp tay đảnh lễ và 
thỉnh vấn đức Như Lai”. Bồ tái Di lặc muốn giải quyết 
mối nghi ngờ của chính ngài. liền chấp tay hỏi đức Phật 
bằng kệ: 


“Vô lượng ngàn vạn Шс. 
Đại chúng Bồ tải này, 
Chúng con chứa từng thấy. 
Bạch Thế Tôn, xin giảng, 
Chu vị từ đâu dên, 
Tụ tập để làm gì. 
Thân lớn, có thần lực. 
Trí tuệ không nghĩ bàn, 
Chí và niệm kiên có 
Sức kiên rrì rất lớn, 
Chúng sanh mừng được thấy: 
Từ đâu họ đến đây?”. 
Вау giờ chư Phật phân thân từ đức Phát Thích ca, từ 
vô số quốc độ 8 các nơi khác đến, thiết iha chờ mong đức 
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Phật trả lời câu hỏi của Bỏ tát Di lạc. Thế rồi đức Phật 
Thích ca nói với ngài Di lạc: "Lành (hay! Lành thay! 
Này А ба да! Ông đã khéo hỏi đức Phật vè một sự 
việc lớn lao như thế. Tất cả các ông hãy nhất lâm mặc 
chiếc áo giáp của sự kiên cố, thể hiện môt ý chí mạnh 
mẽ. vì nay Như Lai muốn khai Һау. tuyên bố về trí tuệ 
của chư Phật, sức thần thông tối cao của chư Phật, sức sư 
tỉ phân tấn của chư Phát. và sức uy mãnh lớn lao của chư 
“Phác”, 


Thế rồi đức Thế Tôn muốn trùng tuyên giáo lý này. 
Ngài nói bằng kệ rằng Ngài sáp giáng những điều mà 
trước đây Ngài chưa từng khai thị và kêu gọi chư Bó tát 
chú tâm lắng nghe. Sau khi dã nói kê, Ngài lại nói với 
Bổ tát Di lặc: “Này А dật đa! Tất cå các đại Bồ tất này, 
vô lượng và ở. từ đưới đất tuôn vọt lên, và là những 
vị mà trước đây óng chưa từng thấy — Та à wong соз Ta 
bà này, sau khi chúng Toàn Giác đã giáo hóa và dán đạo 
tất cả Bồ tát này. kiểm soát tâm họ, khiến họ hướng 
tư tưởng về Рао”. Đức Phật đã ca ngợi sự việc các Bề tát 
này đã m tập nhiều giđi hạnh và có đức đồ cao vời. 


Thế rồi Bò tất Di lặc, vả số Bồ lái và các chúng sanh 
khác sinh nghỉ ngờ, bối rối và ngạc nhiên vẻ sự việc hy 
hữu này và suy nghĩ: “Làm thế nào mà đức Thế Tôn, 
trong môt thời gian quá ngắn ngùi, lại giáo hóa vô lượng, 


"лай da; Айа, hay Vô Nang Thắng, không ai thắng được, Đây là một 
danh hiệu cầa BÓ tát Di lắc. 
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vô số đại Bò tất và khiến họ trú trong Toàn Giác?”, ТВС 
rồi họ hỏi dức Phật: "Bach đức Thế Tón, đức Như Lai 
khi còn là một thái tử, rời bỏ cung điện của dòng họ 
Thích са, ngồi wên nên đất bó để không xa thành phố 
Già da (Gavà; và dat Chánh Giác. Từ đấy đến nay cũng 
đã trải hơn bốn mươi năm. Bach Thế Tôn! Trong mòt 
thời gian quá ngắn ngủi, làm sao Ngài lại làm được các 
Phật sự lớn lac. ға dùng năng lực của Phật, công đức của 
Phật mà giáo huấn vô số Bồ tất nhw thế đạt Toàn Giác? 

Bạch Thể Tôn! Chúng đại Bỏ tát này. dù cho một 
người đếm họ suốt vô số năm củng không dé m đứt hay 
đếm tới giới bạn. Tất cá các vị này t quá khứ xa xưa 
dưới thời ` ó lượng, vô só chư Phật, dà vun ưồng thiền 
căn và thánh tựu Bề tát đạo, luôn sống đời cao thương. 
Bạch Thế Tôn! Sự như thế này, người đời khó tin. 
Cũng như một người có hình sắc đẹp đế, tóc đen, hai 
mươi lãm tuổi, chỉ vào những người trăm tuổi mà nói; 
"Đây là các con lôi” và cũng như những người tăm tuổi 
Kia cũng chỉ vào người trẻ ấy mà bảo: “Đây là cha của 
chúng tồi, đã sinh ra và пибі duong chúng tồi”. Điều này 
thảt khó tin. VÈ phần đức Phật cũng vậy, Ngài quả thực 
đã đắc Đạo cách đây không lâu. Thế mà đại chúng Bồ 
141 này, ong suốt vô số ngần vạn ức kiếp, vì Phát đạo. 
đã nỗ lực tĩnh cần và đã lĩnh hội hết tất cả Phật đạo; chư 
vị ấy là kho báu của người và là sự hy hữu cùng tôt rong 
khấp các cõi. 

“Hôm nay đức Thế Tôn vừa bảo rằng khi Ngài vừa 
đạt Phật đạo thì từ đầu Ngài đã khiến ho mong cầu trí 
tuệ, giáo huấn, dẫn đất và khiến họ tiến đến Toàn Giác. 
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Đức Thế Tôn đã thành Phát cách đây không lâu, thế mà 
Ngài đã có thể làm được sự việc lớn lao, công đức này. 
Dù chúng сол vẫn tin rằng những gì đức Phật phương 
tiện thuyết giảng và những lời đức Phật tuyên bó Im 
khòng bao giờ hu vong; lại nữa, chúng con cũng lãnh hội 
hết sú mi của đức Phát. tuy thế, những Bồ 14: mới được 
giáo hóa mà nghe lời khẳng định ấy sau khí đức Phật 
nhập điệt thì ho không tín thọ và điều này sẽ phát sinh 
hành động sai lầm gây hư hoại cho Pháp. Cho nền, bạch 
dức Thế Tôn, xin Ngài giải thích rõ lời khẳng định ấy, để 
gỡ bỏ nghi ngờ của chúng con và khiến tất cả các thiện 
nam tử của Ngài wong đời sau khi nghe điều này cũng sẽ 
không phát sinh nghỉ ngờ ". 

Thế rồi ngài Di lặc lặp lại lời thỉnh cầu của ngài bằng 
kệ. Trong phẩm kế tiếp “Như Lai Tho Lượng” (Khai tó 
vẻ mạng sống của đức Như Lai), đức Thế Tôn sẽ trả lời 
cho chư Bá tát một cách chỉ tiết và soi tổ cho họ về thực 
thể của đức Phật. 

Trong bài kê của BÒ tát Di lặc có các câu sau đây: 
"Но hoe Bỏ tát đạo 7 Không nhiễm các việc đời / Như 
hoa sen trong nước”. Những câu này diễn 14 lối sống lý 
tưởng mà đức Phật dạy cho chúng ta trong kinh Pháp 
Hoa. Chúng ta không nên rút lui khối xã hôi mà nên 
sống một cuộc đời đẹp đế, trong lành bên trong xã hội. 
Lý tưởng của kinh Pháp Hoa chính là làm cho tất cả xã 
hội trở nên trong lành đẹp dë. Nhan để Diệu Pháp Liên 
Hoa kinh biểu (hi lý tưởng này. 
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Phan XVI 
NHƯ LAI THO LƯỢNG 


PHẬT GIÁO LÀ TRIẾT HỌC HAY TÔN GIÁO 


uốn sách Phá: giáo (Buddhism) của Christmas 

Humphreys đã được đọc rộng khắp phương Tây. Tác 
giả, một luật gia có tài và cũng là một Phật tử thuần 
thành, đã viết trong bài tựa của ông: “Quả thåt, qua các 
kiểm nhận thông thường, Phật giáo không phải là môt tôn 
giáo mà đúng ra là một triết học tâm linh có thái độ sống 
thân nhiên và khách quan như thái độ của nhà khoa học 
hiện đại. Nhưng Phật giáo sinh động, sinh động lạ kỳ...” 
Chúng ta không thể không thán phục sự việc ông 
Humphrcys, một người phương Tây, đã nắm được bản 
chất của Phật giáo một cách chính xác như vậy. Thực 
vậy, ông đã có thể hiểu Phật giáo một cách đích thực và 
trong sáng vì ông sinh ra và lớn lên tại Anh quốc một 
nước không có truyền thống Phật giáo. 

Khi chúng ta xem xét lại giáo lý Tích Môn trong kinh 
Pháp Hoa. chúng ta nhận ra rằng dù Phật giáo một măt 
quả thực là một tôn giáo mà cuối chương này ta sẽ nêu 
rõ, đồng thời, cùng với Christmas Humpheys, chúng ta có 
thể bảo rằng Phật giáo là một hệ thống triết học và đạo 
đức lớn. Triết học là một khoa học nghiên cứu vé thế 
giới này, đời người và những nguyên lý căn bản của các 
sự vật. Đạo đức là con đường của bổn phận. Giáo lý kinh 
Pháp Hoa, trong chừng mức chúng ta vừa khảo sát, có 
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thể tam được tống kết như là triết học và đạo đức học. 

Tuy nhiên, khi nghiền cứu toàn bộ giáo lý của kinh 
Pháp Hoa, giáo lý sâu xa nhất của đức Phật, chúng ta 
nhận ra rằng đây cũng là giáo lý của môi tôn giáo khiến 
chúng ta được cứu thoát khỏi sự khổ đau tâm linh, một 
thứ gì đó không thể do chỉ học không mà được, khiến đời 
ngưởi sáng súa hơn và đưa thế giới đến hòa bình. Sự 
thâm sâu của kinh Pháp Hoa như là một giáo lý tôn giáo 
đã được biểu lộ trước tiên ở phẩm 16 “Như Lai Thọ 
Lượng” (Khai tổ vë mạng sống [vĩnh cửu] của đức Như 
Lai) Trong khi phẩm 2. “Phương Tiện” được xem là cốt 
li của Tích Môn, thì phẩm 16 được xem là tỉnh yếu của 
Bổn Món và cũng là phẩm chủ yếu của toàn bộ kinh 
Pháp Hoa. 


BA GIÁO LÝ QUAN TRỌNG 


Từ thời xưa. phẩm “Như Lai Tho Lượng “ được xem là 
gồm ba giáo lý quan trọng: “Khai mở cái gần và cho 
thấy cái xa" (kaígon kennon; khai cận kiến viễn); “chấp 
nhận đức Phật lịch sử như là một biểu hiện đương thời 
của đức Phật Thích ca mâu ni vĩnh hằng và nhìn thấy sự 
vĩnh hằng của đức Phật Thích ca mâu nỉ” (kaishaku 
kenpon; khai tích kiến bổn), khai mở giáo lý tạm lập và 
cho thấy giáo lý chân thực (kaigon kenjitsu, khai quyền 
kiến thực). 

Giáo tý thứ nhất, “khai mở cái Gần và cho thấy cái 
Xa” nghĩa là chúng ta bắt đâu từ các sự kiện dễ nhận га, 
rôi dẫn dẫn tìm ra gốc gác của nó và khám phá ra những 
ngụ ý tối hậu của nó. “Một sự kiện dễ nhận ra” là đức 


306 


Phật Thích ca mâu ni xuất hiện trong đời này, chứng ngộ 
và thuyết day cho nhiều người khiến họ đạt tuệ. Sự kiện 
này phát sinh từ dâu? Có phải đức Phật Thích ca mâu пі 
bỗng nhiên giác ngộ Thánh Pháp không liên hệ gì tới 
lịch sử đã qua của con người? Điều này không thể có. 
Pháp phải vốn đã có trước khi đức Phật sinh ra và có từ 
nguồn gốc của con người — thực vậy, từ khi vũ trụ được 
tạo thành. Vì Pháp đã có, nên đức Phật đã nhận thức 
,được Pháp. 

Dù con người đã dẫn dân tiến hóa ngay từ nguồn gốc 
sự sống của mình, họ cũng không biết Pháp chân thực 
mà chỉ sống theo bản năng hay theo pháp sai lạc. Chirng 
nào họ còn như thế thì có thể có sự phát wiën thực sự. 
Điều hợp lý duy nhất là có người phải giác ngộ Pháp 
đúng đắn và chân thật và xuất hiện тёп đời này nhằm 
mục đích thuyết giáng Pháp ấy cho người khác. Bấy giờ 
đang là thời gian chín muĝi cho một con người như thế 
xuất hiện và đỉnh điểm là sự xuất hiện của đức Phật trên 
đời. 

Su xuất hiện của đức Phật và sư giác ngô của Ngài 
trước hết khai mở cho người ta thấy Pháp mà chưa có ai 
khác thể chứng. mặc dầu Pháp vốn đã hiện hữu từ thời 
xa xăm. Điều này được nêu rõ trong phím “Như Lai Thọ 
Lượng”. Giáo lý “khai mở cái gần và nhìn thấy cái xa” 
có một ý nghĩa rất quan trọng vì qua sự kiện dë nhận 
thức là sự xuất hiện của đức Phật trong đời này và sự 
giác ngộ của Ngài, chúng ta có thể biểu được Pháp vốn 
đã có từ quá khứ vô tận. 

Giáo lý thứ hai là “chấp nhận đức Phật lịch sử như là 
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một biểu hiện thích đương của đức Phật Thích ca mâu пі 
vĩnh hằng". Trong một nghĩa rộng, thuật ngữ “Tích Phật” 
(Shakubuisw, vị Phật xuất hiện) nhằm иб vào chư Phật 
như Da Bảo, А di đà, không kể đến đức Phật Thích са 
mâu ni, vị đã xuất hiện như là một con người trên đời 
này, Khi đi theo cái nguyên lý đăng sau sự biểu hiện của 
chư Phậ: như thế, chúng 1а hiểu rằng phải có một đức 
Phật làm căn bản cho chư vị ấy. Vì chân lý chỉ là một 
nên chân lý phải có một căn bản độc nhất đù nó xuất 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi chúng ta xét 
cái nguyên lý vé đức Phật Thích ca mâu ni, vị xuất hiện 
trên đời này, thì chúng ta nhận ra rằng đăng sau sự biểu 
hiện này là một đức Bổa Phật (đức Phật Nguyên gốc 
thường hằng). Đây là giáo lý ' chấp nhận đức Phật lịch sử 
như là một sự biểu hiện đương thời của đức Phật Thích ca 
mâu ni vĩnh hằng và nhìn thấy sự vĩnh hằng của đức Phật 
Thích ca mâu ni” được nêu tỏ trong phẩm này. 

Giáo lý thứ ba là “khai mở giáo lý tạm lập và cho 
thấy giáo lý chân thực”. Từ gon, “đương thời” nghĩa là 
“quyền” hay "tạm thời”, như trong thuật ngữ “quyền 
hiện” (gongen). Từ này cũng có nghĩa là “phó” hay 
“quyển” đối với “chánh” hay “nguyên” như trong từ 
“quyền tăng chánh” (болло 5032), vị cao Tăng Phật giáo 
ở hàng thứ hai. Giáo lý tạm lập hay quyền giáo ở đây có 
nghĩa là giáo lý tạm thời hay dự bị như là phương tiện 
hay cách thức đưa mọi chúng sanh đến chân lý. Quyền 
giáo rất thiêng liêng nhưng nó vẫn là giáo lý “tạm thời” 
như là một phương tiện thuyết giảng chân lý và cũng là 
một giáo lý “hang hai”. 
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Niềm tín của tất cá chúng sanh được nâng lén một 
mức độ rất cao nhờ phương tiện của giáo lý tạm thời như 
thế, nhưng các chúng sanh vẫn chưa đạt trạng thái cao 
nhất của tâm. Phẩm “Như Lai Thọ Lượng” khai mở cái 
giáo lý chân thật và tối thượng, đấy là khai mở giáo lý 
tạm lập và cho thấy giáo lý chân thật. 

Vì phẩm 16 bao gồm ba giáo lý quan trọng này, 
chúng ta cần xem lại giáo lý về Tích Môn để hiểu rõ 
rằng giáo lý Tích Môn hiển nhiên đưa đến giáo lý Bổn 
Môn. Điểu quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu cái tinh 
yếu của tôn giáo trước khi di đến chủ đẻ của phẩm này. 


Lý do chính khiến cho giáo lý Phật giáo thường có vé 
không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của 
từ này là đức Phật Thích ca đã không chấp nhận sự hiện 
hữu của một đấng Thượng đế siêu việt điểu hành số 
phận con người. Đức Phật không bao giờ thuyết giầng về 
niềm tin vào một dáng Thượng đế sáng tạo ra thế giới 
này và nắm quyền vận hành vũ trụ — một hữu thể tuyệt 
đối sẽ cứu vât con người nến con người cầu xin và thờ 
kính hữu thể ấy. 

Từ Phan ngữ Buddha phát xuất từ từ Bodhi trổ ý niệm. 
vẻ sự "sử dụng lý trí”. Ai có đủ trình độ lý trí mới có thể 
hiểu được các trạng thái tâm thức về chứng ngộ mà đức 
Phật giảng dạy. Sự chứng ngộ này không phải là cái gì 
phi thực « mà chỉ có ai xúc cảm mới nhận thức được, 
cũng không phải là cái gì được đấng myệt đối mà người 
ta chỉ tin tưởng ban cho. 


Đức Phật Thích ca không xem vũ trụ này là do 
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Thượng đế sáng tao hay chinh phuc, mà xem đấy là kết 
quả của mối шопо quan nhân quả. từ đó phải! sinh mọi 
hiện tượng. Nhân duyên có nghĩa là một nguyên nhân 
chủ yếu (in, nhân) và nguyên nhân thứ yếu (en, duyên) 
hợp với nhau để sàn sinh một kết quả (ka, quá) và một sự 
đáp ứng lại (Ад, báo). Trong đời này không có cái gì là 
không biến đổi hay cố định về hình trạng. tất cả mọi sự 
vật dèu có một nguyên nhân trực tiếp (nguyên nhân chú 
yếu, in, nhân). Khí nguyên nhân này tiếp xúc với một cơ 
hội hay điều kiện (nguyên nhân thứ yếu, en, duyên), thì 
kết quả của sự liên kết này xuất hiện thành một hiện 
tượng (ka, quả). Kết quả này để lại những dấu vết (sự 
đáp ứng lại, hò, báo), đức Phật Thích ca đã giải thích tất 
cả các sự vật trên đời này như thế. 


TAM PHÁP ẤN 


Sự tập hợp của một nguyên nhân chủ yếu và một 
nguyên nhân thứ yếu đưa mỗi hành động đến một kết 
quả và một sự báo đáp. Khi nhân bị triệt trêu hay khi dù 
có nó nhưng nó không tiếp xúc với duyên thì nó không 
sinh ra quả và báo. Do đó, trong đời này không có cái gì 
khác hiện hữu trong một hình thức thường hăng, cố định 
và bất biến. Đây là luật “Тат cả các sự vật đều vô 
thường". Phải chăng trên đời không có cái gì là không 
biến đổi? Vâng, đây là một điều bất di dịch — là chân lý 
quán ngự sự hiện bữu, vận hành và những đổi thay của 
tất cä mọi sự vật. Chỉ riêng chân tý này là bất biến, 


Đức Phật Thích ca cũng dạy cái chân lý rằng không 
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có cái gì trên đời này hiện hữu riêng lé mà không có liên 
hệ nào với những sự khác; trái lại tất cả các sự vật hiện 
hữu wong mối liên hệ với nhau và phụ thuộc nhau, Đây 
1а luật “Không có cái gì сб một ngã”. Mới nhìn qua, 
hình như không có một liên hệ nào giữa đất mà ta đang 
đứng với biển đang trải ra tận chân trời và mây ở xa trên 
bầu иді. Nhưng khi ta xét mây được tạo ra cách nào, tại 
sao nước biển mặn và đất nhận sư ẩm ướt như thế nào thì 
ta hiểu ngay mối liên hệ chặt chë của đất, biển và bầu 
trời. Ta biết rằng mây được tạo ra do hơi nước bốc lên từ 
đất, biển và sông, mây đổ mưa bay tuyết rơi trên đất và 
làm ẩm đất; và nước biển màn vì nước sông hòa tan các 
chất muối chứa trong đất rôi mang chúng ra biển, ở đó sự 
cô đọng muối càng lúc càng mạnh do sự bốc hơi của 
nước. Đây là một thí dụ về điều không có gì trong vũ trụ 
có thể có sự hiện hữu hoàn toàn riêng 1. 

Dĩ nhiên, đức Phật Thích ca không giảng vẻ sự hình 
thành сба vũ trụ như là một nhà khoa học hay một nhà 
triết học. Ngài giảng về vũ trụ để khiến tất cả mọi người 
thông hiểu người ta nên sống ra sao và đời người nên thế 
nào. Giáo lý của Ngài luôn luôn liên hệ đến con người 
và nhân loại. 

Chúng ta cần áp dụng những chân lý phổ quát rằng 
tất cá mọi sự vật đều vô thường và không có cái gì có 
ngã vào thực tiễn như thế nào trong đời sống hàng ngày 
của chúng ta? Chính nhầm trả lời câu hỏi này mà đức 
Phật giảng về luật “Niết bàn là tich läng”. 

Chứng ta trải qua nhiều khổ đau trong đời vì chứng ta 
bị dao động bởi những hiện tượng đổi thay và bị ảnh 
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hưởng bởi sự được mất trước mát. Nếu chúng ta có được 
tinh thần tự do hoàn toàn, tách khỏi những hoàn cảnh 
таш thời và bời hgt này, thì chúng ta sẽ ở trong hoàn 
cảnh tâm lính bình an, tĩnh lặng dù chúng ta đang ở trong 
một tình trạng mà người khác cho rằng rất khổ đau. Đây 
là tĩnh trạng “Niết bàn là tịch lặng” liên hệ với luật “Tất 
cả mọi sự vật đều vô thường”. 

Sở dĩ chúng ta không thể thành công điều gì, hay sở 41 
oó mâu thuẫn, tranh cãi, hay cảm thấy buôn phiền 
thường là do chúng ta thiếu hài hòa trong liên hệ với 
những người hay sự vật khác, Trái đất quay chung quanh 
mặt trời. Mặt răng quay chung quanh trái đất Vô số vì 
sao lấp lánh trên bầu trời đêm cũng có cùng những thứ 
liên hệ như thế, Mặt trời, trái đất, mặt trắng và các vì sao 
dèu vận hành theo luật hấp dẫn. Chúng vận bành mà 
không va chạm nhau vì sức hấp dẫn cân bằng tạo nên 
một sự hài hòa giữa chúng với nhau. Nếu sự hài bòa này 
mất đi tì mặt trời, trái đất và mặt trăng sẽ va chạm 
nhau. Nếu sự việc này xảy ra cho tất cả các hành tinh và 
định tinh thì vũ trụ sẽ bị tận điệt. 

Đời người cũng như thế. Mỗi người là một thành phán 
của vũ trụ; nếu người ấy giữ sự hài hòa trong những liên 
hệ khác nhau của mình với những người khác và những 
sự vật khác sao cho sự cân bằng được đuy trì trong tất cả 
thì tranh cãi, rắc rối trong đời sẽ biến mất. Nhưng ưạng 
thái như thế không thể thực hiện được trong đời này. Tại 
sao? Vì mỗi người đều сб cái “ngā” nhỏ riêng của mình. 
Ngưỡi ta khác nhau về sở thích, cảm nhận, và vượt ngoài 
sự hài hòa với nhau do bởi quá nhiều người quy ngã và 
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chỉ quan tâm đến lợi lạc, hanh phúc và thuận tiện cá 
nhân của mình. Nếu tất cả mọi người déu từ bó cái 
“ngā” nhỏ bế của chính mình và nỗ lực tôn trọng và giúp 
48 nhau thì một sự đại hài hòa sẽ phát sinh giữa ho và 
bình an thực sự trong đời sống hàng ngày sẽ thể hiên. 
Đây là trạng thái “Niết bàn là tích lặng” liên hệ với luật 
“Không сб cái gì có một ngã”. 

Ba luật này — “Tất cả đều vó thường", “Không có cái 
gì có một ngã” và “Niết бап là tịch lặng” – là những 
nguyên lý căn bản của Phật giáo và được gọi là Dấu ấn 
của ba Luật (sambò in, Tam Pháp An). Cũng không quá 
đáng khí bảo rằng tất cá giáo lý của Phật giáo đều phát 
xuất từ ba luật này. 

Chúng ta nên thực hiện Tam Pháp Ấn thế nào trong 
đời sống hàng ngày? Chúng ia có (hể tim thấy lời đáp 
cho câu 161 này trong các học thuyết Tứ Thánh đế, Bát 
Chánh đạo, Thập nhị Nhân duyên và Lục Ba la mật. 

Trong học thuyết Tứ Thánh đế, trước tiên đức Phật 
dạy rằng con người phải hiểu rằng sự hiện hữu của mình 
là khổ đau và phải chấp nhận cái điều kiện khổ thực sự 
này (Khổ dë), không lẩn tránh bay từ chối nó. Tuy vậy, 
соп người không thể tàm dịu bởi khổ đau cúa mình bằng 
cách chỉ công nhận nó, Cho nên đức Phât day con người 
phá: đi xa hơn và nghiền cứu nguyên nhân của khổ, suy 
nghĩ và nhận định rõ ràng về nó (Tập đế). Cái nguyên 
nhân căn gốc của khổ là vô minh như đã được trình bày ở 
học thuyết về Luật Mười hai Nhân duyên. 


Đức Phật day rằng một khi người ta đã có thể nhận ra 
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nguyên nhân những khổ đau của mình và nếu người ta 
muốn gỡ bỏ sự vô minh của mình là cái nguyên nhân căn 
gốc của khổ đau, thì khổ đau sẽ bị dập tắt (Diệt đế). Cuối 
cũng, đức Phật dạy rằng con đường khiến con người được 
dẫn đến Diệt đế là sự thực hành Bát Chánh đạo và Lục 
Ва la mật (Đạo đế). 

Ở đây, chúng ta hãy xem lại học thuyết Bát Chánh 
đạo – tám con đường trong đời sống hàng ngày - gồm: 
chánh kiến, chánh ur duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 


Trước hết ta phải phân tích kỹ từ “Chánh” vì af này 
có thể bị hiểu nhằm nếu nó được xét theo chỉ dẫn của 
đạo đức ngày nay, Một cách vắn tắt, từ “Chánh” nghĩa là 
“phù hợp với chân Iý”. Ví du, nếu người ta nhìn các sự 
vật từ một quan điểm vị kỷ hẹp hòi, người ta không thể 
nhận rõ trạng thái thực sự của các sự vật và sự phán 
đoán của người ta về các sự vật sẽ không được cân đối. 
Khi người ta thoát khỏi quan điểm và thiên kiến vị kỷ 
của mình và nhìn sự vật bằng cái tâm sáng suốt thì người 
а mới có thể thấy được trạng thái chân thực của các sự 
vật. Cách nhìn các sự vật một cách đúng đắn này được 
đặt căn bản trên trí wÊ của đức Phật. 


Khi nghĩ về các sự vật vđi một cái tâm quy ngã hay 
với một mục đích vị kỷ thì có thể chúng ta sẽ rơi vào 
những ý niệm lầm lạc, không phù hợp với chân lý hoặc 
đối nghịch rực tiếp với chân lý nữa. Chẳng hạn, giả như 
cổ người nào đó có ý tưởng như sau: “Рё gia lắng sự 
thịnh vượng của nước mình thì việc hy sinh nhân dân các 
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nước khác là điều hoàn toàn chánh dáng”, hay “Anh phải 
tính đến việc lừa dối và làm hại người khác vì hanh phúc 
của chính chúng ta”. Rõ rằng rằng những ý nghĩ này là 
sai khi được ấp dụng cho những người khác. Nhưng khi 
một người nghĩ về những thứ gì trên căn bắn của đất 
nước mình, chính mình hay gia đình mình, thì người ấy sẽ 
chấp nhận những ý nghĩ vị kỷ như thế mà không ân hận. 
"Trong lịch sử đã có nhiều trường hợp về lối suy nghĩ này 
và ngày nay có vô số trường hợp như thế, 

Khi con người nhìn các sự vật mà không phải từ một 
vị thế vị kỷ nhưng rừ một vị thế lớn hơn — tỲ vị thế của 
đức Phật — thì con người có thể nhìn thấy và đánh giá tất 
cả các sự vật thco giá trị của chính các sự vật, Từ 
“Chánh” (đúng đắn) thích ứng với lối nhìn này về các sự 
vật. Khi một người nhìn các sự vật theo một quan điểm 
phiến điện thì người ấy sẽ không nhìn thấy chân lý. Nếu 
người ấy mang kính màu đỏ thì toàn bộ thế giới sẽ Xuất 
hiện với màu đỏ. Nếu người Ấy mang kính màu lục thì 
mọi vật mang màu lục. Người ấy chỉ thể có một cái nhìn 
đúng đắn khi người ấy nhìn các sự vật mà không mang 
kính màu. 

Khi con người nhận thức các sự vật trên đời này qua 
năm quan năng của mình hay suy nghĩ về các sự vật theo 
tâm mình thì các sự vật có vẻ bị phân biệt. Chỉ nhìn cái 
trạng thái bị phân biệt của các sự vật (tính giả tạm, ke, 
giả) xuất hiện bên ngoài mà không nhìn cái trạng thái 
bình đẳng (không, kù) vốn có là cách nhìn hời hgt về các 
sự vật của người bình thường. Tất cả các sự vật trên đời 
này vốn bình đẳng (không, ku) là cốt lõi quan trọng của 
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các giáo lý của đức Phật, nhưng chỉ nhìn cái trang thái 
bình đẳng nguyên gốc của các sự vật và bó qua cái trạng 
thái phân biệt xuất hiện ở các bình tướng bên ngoài thì 
đấy cũng là một cách nhìn phiến diện vè các sự vật. Một 
nhà triết học khảo sát nguyên lý căn bản của các sự vật 
rất có thể bất hạnh trong đời sống cá nhân hay trong một 
thất bại về mặt xã hội. Рау có thể là kết quả của sự nhìn 
phiến điện của ông về các sự vật. 

Để có một cái nhìn đúng đắn (Chánh kiến) vẻ các sự 
vật theo đúng ý nghĩa thì cần phải ánh nhìn các sự vật 
chỉ riêng theo sự giả tạm (ke, giả) bay theo cái không 
(ku, không) mà phải tập hợp cả hai quan điểm này. Cách 
nhìn thứ ba này về các sự vật được gọi là trung đế 

_(chàtaiy hay cái “chân ] vé chỗ giữa" '~ một chân lý 
hầu như là chân !ý về Trung đạo (chedo) hay con đường 
д giữa. Trung đạo có nghĩa là không thiên chấp, nhưng 
không phải là giữ lập trường ở giữa vë một vấn đề, 
không dựa bén này hay bên kia. Trung đạo mà đức Phật 
dạy không có nghĩa là một con đường cứng nhắc ở ngay 
chính giữa hai cực đoan. Vì đây là một trong những giáo 
lý quan trọng nhất của đức Phật nén chân lý Trung đạo 
sẽ được bàn ở đây. 

Vào thời đức Phật, có nhiều giáo lý tôn giáo ở Ấn Độ 
Có tôn giáo nhấn mạnh rằng do vì tham dục là những gì 


Í Không dế (kùtaU, giả 4£ (ketai) và trung đế (chQtai) - chân lý về 
không, chân lý về sự giả tạm, chên lý về chỗ giãa - Ià ba loai chân lý 
(santai, tam đế) trong giáo lý của tông Thiên Thai. 
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rất tự nhiên đối vdi con người cho nên cầu tìm thỏa mãn 
các tham dục là con đường giải thoái khỏi những trói 
buộc của ảo tưởng và khổ dau. Có tôn giáo khác giảng 
rằng một đời sống khổ hạnh đồn ép mạnh më mọi tham 
đục là con đường độc nhất đưa con người đến giải thoát 
khói những trói bưộc của ảo tưởng và khổ đau. 

Lối m khổ hạnh rất khắc nghiệt tại Ап Độ vào thời 
ấy. Nhà khổ hạnh cố gắng dòn ép hoàn toàn sự ham 
muốn xác thịt và sự ưa thích tiện nghi. Thậm chí có một 
trường phái của các nhà khổ hạnh lõa thể chủ ương cấm 
mặc quần áo. Mót số nhà khổ hạnh khác thì hành һа thần 
thể họ bằng đủ cách gây đau đớn. gồm việc sống trong 
một cái cây mỗi lần kéo dài trong nhiều ngày, lấy lửa 
đốt cháy đa, lấy đao ау cất thân mình, hay ngồi trên các 
cọc nhọn đóng chặt xuống đất Nhóm cực đoan nhất 
khẳng định rằng một người giải thoát khói những trói 
buộc của ảo nỗng và khổ đau thì không ăn gì cả và xem 
sự chết vì đói là niềm vui tối thượng. 

Đức Phật Thích ca mâu ni không theo chủ nghĩa khoái 
lạc cực đoan, mà đầu tiền Ngài cố gắng (гоу tim giác ngộ 
bằng cách theo khổ hạnh. Ngài tiên tiếp đến tham vấn 
hai nhà khổ hạnh nổi danh và sau khi m tập giáo lý của 
bọ do họ hướng dẫn, Ngài hoàn toàn thông suốt các giáo 
lý ấy. Mặc đù cả hai vị này đều thiết tha yêu cầu Ngài ở 
lai, Ngài nhân thấy giáo lý của họ không đủ khiến Ngài 
đạt được giác ngộ thực sự, nên Ngài bó đi. Kế đến, đức 
Thích ca nỗ lực tự mình ш tập khổ hạnh. Ngài đã trải qua 
nhữag sư hành xác như chỉ ап mỗi ngày môt hạt gạo và 
hạt mè. 
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Kinh nghiệm vë khổ hạnh như thế không phải là vô 
ích, nhưng sau cùng, khi đức Thích ca nhận ra rằng khổ 
hạnh không phải là cop đường đúng đấu đưa Ngài đến 
giác ngô thì Ngài bó ngay những thực hành như thế. Thế 
rồi Ngài đến sông Ni liên thuyển (Nairanjnanà) và tắm 
rửa sạch sẽ ở đấy, Sau đó Ngài uống một tô cháo sữa do 
một thôn nữ dâng và dàn dần phục hổi sức khỏe. Ngài đi 
qua núi Bát la cấp bó để (Pragbodhi), đến một nơi gần 
làng Bồ để Tràng (Bodhgayà) và ngôi trên cây Bà đề. 
Ngài yên lặng ngôi đó một mình, nhập thiên định thâm 
sâu và cuối cùng đạt giác ngộ. : 


Sau đó, Ngài đi đến Vườn Nai gần Ba la nại 
(Bàrànasì) nơi có năm vị khổ hanh đã theo Ngài lúc Ngài 
m hành xác. Giáo lý mà Ngài giảng cho năm vị tu khổ 
hạnh này trong lần thuyết giảng đầu tiên của Ngài là các 
học thuyết Tứ Thánh đế, Trung đạo và Bát Chánh đạo. 


Đức Phật Thích ca mâu ni nói với năm vị ấy: “Này các 
Tỳ kheo! Trong đời này có hai cực đoan mà các ông phải 
tránh”. Hai cực đoan ấy là bai cực đoan về khoái lạc và khổ 
hạnh. Đức Phật từ chối hai cực đoan này vì cho đó là không, 
hợp lý, Ngài uyên bố: “Do tránh hai cực đoan này mà Nhu 
Lai đạt toàn giác - đấy là Trung đạo”. Quả là có ý nghĩa 
khi đức Phật giảng về Trung đạo ngay trong bài giảng đầu 
tiên trong că tám mươi bốn ngàn bài giảng. ' 

Thế rôi đức Thích ca giảng như sau: “Nên tảng của 
Trung đạo là gì? Đó là Bát Chánh đạo: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định. Бау là Trung 
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đạo mà Như Lai đã thực hiện. Trung бао mở mắt con 
người, phát sanh trí tệ và dẫn соп người đến bình an, 
tnh lặng tâm lĩnh và ха һап, đến Niết bàn”. 

Như được nêu rë ở đây, Trung đạo mà đức Phật thực 
hiện có ý nghĩa sau đây: sống một cuộc đời khoái lạc cực 
đoan hay thực hành khổ hạnh cực đoan cũng giống như 
nhìn thế giới qua các mắt kính màu đó hay màu lục; đấy 
không phải lối nhìn đúng về các sự vật trong đời. Có thể 
nói, đây là thể cách của một quan điểm bị mây của ảo 
tưởng che lấp. Dây không phải là thể cách để đạt Niết 
bàn. Con người không nên giữ một lập trường lệch lạc và 
cứng nhắc như thế, mà nên nhìn các sự vật và hành động 
phù hợp với chân lý. 

Từ “Chánh” được đặt trước môi từ wong học thuyết 
Bát Chánh đạo có cùng ý nghĩa với “tung” trong học 
thuyết Trung đạo. “Chánh” (đúng) nghĩa là phù hợp với 
chân iý, như đã nêu trên, và cũng trở ý niệm về sự hài 
hòa với chần lý. Sau đây là một ẩn đu do đức Phật kể để 
giải thích ý niệm này. 

GIÁO LÝ VỀ CÂY ĐÀN 

Đây là một câu chuyện từ thời đức Phật Thích ca mâu 
пі ngồi trên nói Linh Thứu gần Vương Xá. Trong khu 
tùng ở gần đó có một nhà ш khổ hạnh tên Srona đang 
tận lực tu tập tinh cần. Khổ hạnh của ông nghiêm khắc 
đến nỗi người ta bảo ông là tối thương về khổ hạnh trong 
hàng đệ пї của đức Phật. Nhưng ông không thể giải thoát 
khỏi những trói buộc của ảo відпо và khổ đau do bởi ông 
thực hành khổ hạnh quá đáng. 
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Cuối cùng Srona không cưỡng nổi žo tưởng sau đây: 
“Ta thật kỳ điệu đến nỗi người ta bảo ta là đệ tử đệ nhất 
về tinh cần. Thế mà ta không thể dat ngộ. Ta không thể 
tinh cần tu tập hơn thế này được. Ta há chẳng nën từ bỏ 
tu tập mà về nhà cho xong chuyện u? Ta có khá đủ tài 
sản để sống tiện nghỉ trong phần còn lại của đời ta. Ta có 
nên theo cách này hơn là sống cuộc đời tu hành chăng?” 
Ѕгопа cứ bị dày vò vì tâm trạng tiến thối lưỡng nan này. 
Nhận thấy người dé tỉ của mình đang bị khủng hoáng 
mạnh về tâm lý, đức Phât Thích ca cho. gọi Srona đang д 
trong rừng và hồi ông về tâm trạng ông bằng một giọng 
bình thường và đẩy lòng bừng từ bi chứ không phải mặt 
của Xoài đỗ bừng. 

Srona kể với đức Phật những gi ông đang nghĩ, không 
giấu giếm gì cả. 

Rồi đức Phật dạy: “Này Srona! Ta nghe nói trước khi 
xuất gia ông chơi đàn rất giỏi. Đàn có phát ra tiếng nhạc 
hay nếu đây đàn căng quá không?” Srona đán: “Không”. 
Đức Phật lại hôi “Tốt, dàn có phát tiếng nhạc nếu dây 
quá chùng không?” $гопа đáp: “Không”. Dức Phật lại 
hồi lần nữa: “Nếu dây căng vừa phải thì thế nào” Бап có 
phát tiếng nhạc hay được chăng?” Ѕгопа đáp: "Hay 
được”. 

Đức Phật dạy Srona: “Này Srona! То tập để đạt Bò 
để cũng giống như dièu chỉnh dây dàn. Nếu ông thiên vè 
nổ lực quá đáng, dây của tâm ông sẽ căng quá và (âm sẽ 
không an bình được. Nếu ông khóng nỗ lực đủ, thì đây 
của tâm ông sẽ chùng và dièu này sẽ đưa đến lười biếng. 
Này Srona! Hãy tự mình giữ tiết độ, không nên thiên về 
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nỗ lực quá đáng”. 

Đức Phật day Srona một cách ân cần như thế, Từ câu 
chuyện ngán này, chúng ta có thể thấy rõ đức Phật có 
một nhân cách vì đại khôn lường. 

Trong kinh “Tứ Thập Nhị Chương”, đức Phật dạy: 

“Cây dàn không phát tiếng 
Nếu айу dàn quá căng. 
Đàn cũng bait âm thanh 
Nếu dây đàn chàng quá. 
Chỉ khi d2y căng đúng 
Tiếng nhạc mới hài hòa”. 

Bằng một lối hiểu nông cạn, chúng ta có thể nhận 
thấy ý nghĩa của lời dạy trên như sau: “Hãy giữ đúng vị 
thế trung bình, không quá chặt chê, không quá loi lồng”. 
Khi áp dụng lối hiểu này vào việc ш đạo, chúng ta nhận 
thấy nó có nghĩa là con đường ở giữa khoái lạc cực đoan 
và khổ hạnh cực đoan, và kết quả là chúng ta công nhận 
hai cực đoan này. Điển này ngụ ý rằng cực đoan về 
khoái lạc nên được chấp nhận ở một mức độ nào đó và 
cực đoan về khổ hạnh cũng thế, Con đường ôn hòa nhất 
là ở giữa hai cực đoan này. Nói một cách thật đơn giản, 
nếu khoái lạc cực đoan là số không và khổ bạnh cực 
đoan là số mười thì thái độ ôn hòa sẽ vào khoảng năm 

Tuy nhiên, đấy là một cách diễn dịch sai lầm. Khi 
chúng ta chơi đàn, đây đàn sẽ không phát'iếng nhạc hay 
nếu chúng quá chùng hay quá căng, cả hai tường hợp có 
thể xem như ở trạng thái số không. Đàn sẽ tạo tiếng nhạc 
hay nhất khi dây dàn được căng vừa phải. Sự căng dây 


321 


dàn thuận hợp nhất là một vấn dë rất tỉnh tế. Cây đàn sẽ 
tạo ra một âm thanh chói (аі khi các dây đàn được căng ở 
môi trạng thái nào đó không phải ở mức đúng đắn, và 
như thế cũng trå cái trạng thái số không. Nhưng nếu sự 
căng dây đúng hợp thì cây đàn sẽ được hài hòa lao âm 
thanh hay. Điều này hàm ngụ một sự thay đổi từ số 
không đến mười. Trạng thái như thế là trạng thái hài 
hòa. Sự cáng dây đúng đưa đến sự hài hòa tốt đẹp có 
nghĩa là mức độ căng dây đặc biệt này hoàn toàn thich 
hợp với giai điện mà cây dàn muốn tạo nên. Tóm lại, 
điểu kiện như thế hoàn toàn thích hợp với mục đích của 
nó. Do đó, ý niệm về sự hòa hợp với chân lý diễn tì ý 
niệm về sự thích bợp với mục đích. 

Ta cũng có thể nói nhu thế về 401 người. Người đạt 
ngộ thực sự là ngưỡi có lối sống hòa hợp với chân lý, Tư 
tưởng và hành vi của người ấy thích hợp một cách tự 
nhiên với mục đích. Người ấy cũng chọn lối sống luôn 
tuôn hài hòa với mọi sự trên đời. Như thế chúng ta không 
hÊ üm thấy “chánh” đạo hay “ưuag” đạo chí đơn gián 
bằng cách chọa điểm giữa của hai cực doan. Mỗi cực 
đoan diễn tå mệt sự khác biệt căn hẳn. Nếu chúng ta cv 
xử dya theo chân lý nhân duyên, như được bàn ở trang 
310 mà không bám chặt vào những ý niệm cố chấp thì 
chứng ta luôn luôn có thể sống hoàn toàn thích hợp với 
mục đích của cuộc sống và hài hóa với chân lý, đầy là 
giáo lý Trung đạo. 

Chúng ta làm sao để đạt được trạng thái lâm thức như 
thế? Giáo lý mà trong đó đức Phật dạy chúng ta một 
cách cụ thể làm sao để đạt được điều ấy trong đời sống 
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hàng ngày chính là học thuyết Bái Chánh dạo. Học 
thuyết này được giải thích ngán gọn như sau: Hãy nhìn 
các ху vật một cách đúng đán (chánh kiến), hãy suy nghĩ 
về các sự vật một cách đúng đắn (chánh tư duy), hãy nói 
những lời dúng dán (chánh ngữ), hãy hành động một 
cách đúng đấn (chánh nghiệp), hãy sống một cuộc sống 
đúng đấn (chánh mạng), hãy nó lực sống một cách đúng 
đấn (chánh tính tấn), hãy luôn luôn hướng tâm vào chiều 
hướng đũng dän (chánh niệm) và hãy kiên trì giữ tâm 
đúng đắn và không bao giờ hi dao động vì bất cứ sự việc 

gì (chánh định). Như đã nêu trên, từ “chánh” có cùng ý 
nghĩa với "trung” trong học thuyết Trung đạo. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn ngắn gọn về học thuyết 
Lục Ba la mật. Giáo lý này nêu lên sáu hạnh Bồ tất 
nhằm lợi ích cho xã hội và chu những người khác, wong 
khi học thuyết Bát Chánh đạo chủ yến là cách thực hành 
cá nhân nhờ đó chúng ta có thể thoát khỏi áo tưởng. Lục 
Ва la mật gồm bố thí. trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiên 
dinh và trí tuệ. 

+ Phục vụ người khác về mọi lãnh vực — tĩnh thần, vật 
chất và vật lý — là bố thí. Trừ bé åo tưởng khối tâm mình 
phù hợp vớt giới luật mà đức Phật dạy, sống một cuộc 
sống đúng đắn và đạt năng lực để cứu độ người khác 
bằng cách nỗ lực toàn thiện mình là trì giới. Luôn luôn 
có thái độ từ ái đối với người khác, chịu đựng mọi khó 
khăn và 210 tâm an tịnh không kiêu mạn dù được thành 
công là nhẫn nhục. Tiến thẳng đến một mục đích quan 
trọng mà không bị những sự việc tầm thường làm lệch 
hướng là tỉnh tấn. Giữ cái tâm bình tính và không dao 
động trong mọi trường hợp là thiển định. Có năng lực 
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nhận thức khía cạnh chân thực của mọi sự vật là trí tuệ 
Học thuyết Lục Ba la mật dạy chúng ta thể cách thực 
hành đúng айа để cứu độ mọi người và xã hồi sáu cách 
thực hành này. 


THIÊN ĐỊNH CHÀN THỰC 


Thiên định là một trong sáu Ba la mật trên chưa được 
giải thích đầy đủ. Thái vậy, nY này сб một $ nghĩa rất 
thâm sâu khiến chúng ta không thể tổng quát hóa ý nghĩa 
của nó được. 

Từ quan điểm kết quá của nó, “thiển định” nghĩa là 
giữ cãi tâm bình (mh và không dao động trong mọi hoàn 
cảnh. Nhưng thiển định cũng có nghĩa là sự thực hành 
cần thiết để đạt mục đích ấy. Nói một cách khác, nó trỏ 
sự quan sát bay tập trung (âm vào một đối tượng độc nhất 
khi ngồi yên lãng một mình. 

Chúng ta nên tập (rung vào điều gì? Đây là một câu 
hỏi quan trọng, và quả thực điều này là điểm mà tôn 
giáo khác với triết lý hay đạo đức. 

Dù chúng ta có thể kiên trì tập trung vào một điều gì 
đó, chúng ш cũng không thể giải thoát một cách tuyệt 
đối khỏi khổ đau nếu chúng ta chỉ chú tâm vào đối tượng 
trực tiếp với mót thái độ quy ngã. Ví dụ, nếu chúng ta nỗ 
hrc tư duy về một điền có dính chất vị kỷ như mong cầu 
không bị khó khăn rắc rốt vè công việc làm ăn hay mong 
cầu được lành bệnh, thì rõ ràng rằng chúng ta không thể 
có lúc nào được giải thoát khói lo âu vì tâm bị dao động 
bởi công việc làm ăn và bệnh tật Loại tập trung tâm 
thức này không phải là thiển định mà chỉ là sự đấu tranh 
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với áo tưởng mà thôi. 

Hỏi trồng về cách hành xử của 1а wong quá khứ mà 
tự phê phán về điều mà ta nghĩ là sai và quyết định sửa 
chữa nó là một loại thiển dinh. Ta có thể gọi đó là thiển 
định theo một quan điểm đạo đức. Đây là một cách m tập 
rất tốt, có lợi cho việc thăng tiến tính hạnh của ta, 

Suy nghĩ sâu xa hơn như thế về một để tài là thin 
định mà không có ÿ niệm quy ngã. Dò sâu vào những 
vấn để như sự hình thành của thế giới, lối sống của con 
người. và xã hội tý tưởng ~ đấy là thiên định tỲ quan 
điểm triết học. Loạt thiên định này cũng là một cách 
thực hành tốt nâng cao tính hạnh của ta, tạo thêm chiều 
sâu cho tư tưởng và lại làm lợi cho xã hỏi. 

Tuy nhiên, diu đáng tiếc là chúng ta không thể đạt 
được uang thái tâm thức bình an (Niết bàn) thực sự qua 
các hình thức thiển định nêu trên. 58 dí như thế là vì 
chúng ta chỉ có thể đi xa 101 mức mà trí thức con người 
cho phép шу răng chúng ta có thể tư duy nghiêm túc về 
chúng ta và tuy rằng chúng ta có thể dò sâu một cách 
triết lý vào con đường lý tưởng cửa thế giới và của đời 
người. Nếu ta bảo rằng con người không thể tự dẫn dắt 
mình đến Niết hàn dù cho con người tr duy về cách hành 
xử của mình. hối hận vẻ cách hành xử sai trái và quyết 
định thực hành thiện hạnh, thì vấn để sau đây cũng w 
nhiên khởi lên: “Dành rằng khi suy nghĩ vẻ đạo đức, xã 
hôi và nêu những quyết định dựa trên suy nghĩ ấy thì hẳn 
là như thế. Nhưng suy nghĩ về mình dưới ánh sáng của 
giáo lý đức Phật và quyết định hướng hành động của 
mình theo giáo lý ấy, thì đấy há chẳng phải là con đường 
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đưa đến Niết bàn sao? Quả thực, đây là một quá trình mà 
chúng (a theo đó để tiến đến Niết bàn, nhưng cách thức 
để đạt Niết bàn không dë dàng như thế. Nếu đấy chỉ là 
một vấn dè của hiểu biết và kiểm soát cái tâm hỡi hợi và 
có ý thức của chúng ta thì vấn để sẽ tương đối đơn giản. 
Hâu hết moi người dèu có thể kiểm soát tâm thức mình 
nhờ ù tập giáo lý Phật giáo. Nhưng con người cũng có 
một cái tâm mà con người không nhận biết được. Con 
người không nám bắt được nó vì không ý thức về nó. Con 
người không thể kiểm soát aó vì không thể nắm bắt được 
nó, Loại tâm này được gọi là a lai da (àlaya) Һау mat na 
(manas) theo Phạn ngữ và tương đương với tiềm thức 
trong thuật ngữ học của khoa học. 

“Tất cả những gì mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ 
và cẩm nhận trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiu sâu 
của цёт thức. Các nhà tâm lý bọc công nhận rằng tiềm 
thức không những chỉ gây một ảnh hưởng lớn vào tính 
chất và chức năng tâm lý của сой người mà còn tạo ra 
nhiều rồi loạn khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm. 
cửa та nên ta không thể kiểm soát tiểm thức chỉ bằng 
cách tử duy và thiển định suông được, 

Ó đây, chúng ta hãy nhớ lại vấn để nghiệp (go) đã 
được nêu ở phẩm 7. Nghiệp mà ta đang có thì phức tạp 
và có căn gốc rất sâu xa, bao gềm nghiệp “cũ” (shuku 
gò, túc nghiệp) mà con người đã tích tập tir lúc khởi thủy. 
Ta cũng mang “nghiệp cũ” mà chính ta đã tạo trong các 
đời trước và ở một mức độ nào đó, ta mang nghiệp mà 
“tổ tiên” ta đã tạo. Và dĩ nhiên ta mang “nghiệp hiện 
tại” (gengò, hiện nghiệp) do chính ta đã tạo га trong đời 
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này. Phải chăng một người bình thường có thể thoát khói 
nghiệp và nhập vào trang thái tâm thức của sự giải thoát 
hoàn toàn (thoát khói thế giới của ảo tưởag) nhỡ vào trí 
tuệ của chính người ấy? Điều này rõ ràng không сб gì 
nghỉ ngỡ. Nếu thế thì chứng ta có thể làm gì để được như 
уйу. 

б đây, chúng ta hãy nhớ lại học thuyết Ba ngàn thế giới 
trong một Niệm (Nhất Niệm Tam Thiên) cũng được bàn д 
phẩm 7. Học thuyết này dạy chúng ta rằng ba ngàn cảnh 
giới với tất cà những Hên hệ của chúng chỉ gồm trong một 
thoáng ý nghĩ, và rằng những wang thái tâm thức dẫn chúng 
ta đến cõi địa ngục hay cõi Phật đều bao gồm trong một 
thoáng ý nghĩ ấy. Nói một cách thực tiễn, làm sao chúng 
ta có thể kiểm soái những thoáng ý nghĩ (niệm) như thế? 
Đây không phải là một câu hỏi mà tri thức con người có thể 
giải đáp được. Một thoáng ý nghĩ khởi lên dr vô số ý nghĩ — 
không một học giả nào, dù có kiến thức đến đâu, có thể dạy 
cho chúng ta đối xử với từng ý nghĩ mà chúng ta bắt gặp, 
Chúng ta nên đối xử thế nào với từng ý nghĩ trong các ý 
nghi хау ra như thế? 

Loại vấn dë này vượt ngoài phạm vi của triết lý và cả 
về đạo đức cũng không giải đáp được. Cái gì có thể giải 
quyết loại vấn để này? Chỉ có tôn giáo là giải quyết 
được. Ngoài ra không có gì có thể làm như thế được. Đối 
mặt với một vấn để tầm cỡ và sâu xa như thế, chúng ta 
mới có thể nhận rõ được giá trị thực sự của tôn giáo. 
Chúng ta nhận ra rằng sự giải thoát thực sự của chúng ta 
cuối cùng phải dược thực hiện do tôn giáo. 
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Một tôn giáo, nhất là một tón giáo tiến bộ như Phật 
giáo thì bao gồm triết học, luân lý và đạo đức học. Thật 
vậy, ta có thể nói hẳn như toàn bộ Phật giáo gồm giáo lý 
triết học và đạo đức. Tuy nhiên, khi ta nghiên cứu sâu 
giáo lý, ca nhận thấy có cái gì đó vượt ngoài điều này, 
xúc chạm trực tiếp vào lòng ta. Giống như ánh sáng bao 
trùm chúng ta một cách ấm áp và chiếu rỡ ràng, soi sáng 
_ con đường của chúng ta. Рау là cái gì đó làm hưng phấn 
chứng ta và kbiến chúng t2 phát triển đây dú theo đúng 
khả năng cửa chúng ta. “Cái gì đó” này chính là niềm 
tin. Christmas Humphreys đã nêu rõ điểu này trong bài 
tựa cuốn sách Phật giáo (Buddhism) của ông: "Nhưng 
Phật giáo sinh động, sinh động lạ Ấy..." 


TÔN GIÁO LÀ GÌ 
Thực sự tôn giáo là gì? Chúng ta phải xét tôn giáo từ 
chính nguồn gốc của nó. Vào mọi thời, con người cảm 


thấy sợ những g) mạnh hơn mình. Theo với thời gian, 
những sơ hãi ấy trở thành sự tôn thờ với kính úy. 


Người nguyên thủy, ngoài mặt trời ra, họ còn sở mặt 
trăng và các vi sao, Họ cũng có cảm giác như thế đối với 
những ngọn mii phủ tuyết cao уй, những con sông lớn 
khi thì trôi chảy yên lặng, khi thì tràn ngâp bờ gây lũ lụt 
nặng në, tần phá đất đai và biển vô biên trải đến tận 
chân rời. Họ kính trọng loài chim vì chúng bay và 
sq những con thứ mạnh như voi và sư rử, Nỗi sợ hãi của 
con người đối với các sự vật thiên nhiên din dàn biến 
thành sự kính úy và cuối cùng thành sự tôn thờ những sức 
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manh hay những hữu thể ấy như là các thần linh. Loại tín 
ngưỡng này gọi là sự tôn thờ thiên nhiên bay tín ngưỡng 
linh hồn (animism). 

Kế đến, con người tin rằng trên trời hay giữa không 
trung có các vị thân linh có năng lực siêu nhiên mà con 
người không thể kiểm soái họ được. Các thần linh này 
không được xem là có tình thương hay từ bi mà chỉ có sự 
sở hữu quyển năng. Do đó người ta sợ bị những thế lực 
này ngược đãi nêu người ta không tôn thờ hay làm lành 
với chúng. Но tin rằng các thần linh này có ihể gây nên 
hay ngăn cán những tai họa như bệnh tật, mất mùa, bão 
tố và biển động. Họ run sợ và tôn thờ các thần linh này, 
cầu xin được giải trừ tai họa và được ban bố phúc lành, 
Loại tín ngưỡng này роі là sự tôn thờ thần linh (spirit 
worship). 

Người nguyên thủy tin rằng những thần linh như thế 
cư ngu hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn bền trong các sự vật 
vật lý. Chỗ cư ngụ này có thể là một vật vô trí như một 
tảng đá, một bộ lông, một dụng cụ hay có thể là một đại 
фу, mộ! con thú hay chim hay cả đến một con người. Họ 
xem những thứ này che chở họ, gia đình, xóm làng họ 
khối bị tai hoa và họ thờ những thứ này rất tận tụy. Loại 
tín ngưỡng này được gọi là sự tôn thờ linh vật (fetishism). 
Một số người nguyên thủy xem một con vật, một cái cây 
hay một vật vô trí đặc biệt nào đó như là tổ tiên của ho. 
Họ thờ phụng nó để khỏi bị tai họa và được phước lành. 
Tín ngưỡng như thế gọi là sự tôn thờ tổ vật (totemism). 

Một hinh thức tôn giáo tiến bộ hơn trên đây là tín 
ngưỡng phiếm thần (pantheism) nguyên thủy, các tín đồ 
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xem mọi vật trong vũ (ти là thần. Cũng có một tín 
ngưỡng nhất thần (monotheism) nguyên thủy tuyên bố 
rằng có một và chỉ một vị thần duy nhất hiện hữu trên 
đời này và nắm quyền đối với hết thầy mọi sự vật, gồm 
cả thiện và ác ưén đời này. 

Các tôn giáo này ở trạng thái phát triển tâm lính rất 
thấp, khiến người ngày nay xem đấy chỉ là những mê ún. 
Sở dĩ như Бе là vì các tôn giáo này tôn một sự vật nào 
đó làm tuyệt đối, được thờ phụng, dược cầu xin, dù tôn 
giáo từ nguyên gốc phải liên hệ đến con người. Tôn thờ 
một con vật, một cái cây, hay một vật vô trị như thế là kỳ 
quặc. Người ta không nên tôn thờ và cầu xin những thứ 
như thế mà nên đưa chúng vào sự lợi ich thực tiễn để 
tăng cường lợi lạc cho mình. 

Ví dụ, mặt trời là một sự cán thiết tuyệt đối cho sự 
hiện hữu của con người, nhưng mặt trời chỉ là một sự vật 
không nhải là một vị thần. Trong tương lai, khi kiến thức 
con người tiến xa hơn rất nhiều so với ngày nay thì sẽ có 
cơ may con người sẽ tạo ra một thứ thay thế cho mặt trời, 
Mặt trăng cũng thế, chỉ là một sự vật, dù thời xưa nó đã 
được tôn thờ như một vị thần. Nhưng giờ đây phí thuyền 
không gian chở người đã nhiều lần đáp xuống mặt trắng. 
Sự thám hiểm mãi tráng như thế sẽ lên đến tột độ trong 
việc ứng dụng những khám phá từ mặt trăng vào đời 
sống con người. Sông biển và núi chỉ là những sự vật mà 
kiến thức con người nên đưa năng lực của chúng vào sự 
lợi ích thực tiến để làm phong phú đời sống của mình. 
Trường hợp nhiều thú vật và cây cối khác cũng như thế. 
Nếu các từ “đưa vào sự lợi ích thực tiền” có vẻ quá duy 
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nhân loại thì nên đổi chúng thành biểu ngữ “cùng sinh 
tón và cùng thịnh vượng” bằng cách sứ dụng một cách 
tốt nhất đời sống của các sự vật thiên nhiên. 

Những vấn để này thuộc lĩnh vực của khoa học (kiến 
thức con người) theo một nghĩa rộng và không бао giờ 
nên là đối tượng của tồn giáo, dù cả đến ngày nay, thứ 
tôn giáo như thế vẫn còn phổ biến. Từ cái nhìn mở đầu 
ngắn gọn về nguồn gốc và sự phát triển tôn giáo, chúng 
ta có thể hiểu tại sao loại tôn giáo này là sai lầm và mê tín. 

Những vấn để mà kiến thức con người có thể giải 
quyết được thì cần được giải quyết triệt để. Đây không 
phải là một ý tưởng mới mà là một sự thật không chuyển 
đổi được. Từ quan điểm này, hién nhiên một tổ chức tôn 

‚ giáo сіп phải có một bệnh viện đa khoa sử dụng những 
trang bị và kỹ thuật y khoa hiện đại, tiến bộ nhất để chữa 
trị cho các bệnh nhán của mình. 


Đức Phật Thích ca đã dạy chân lý này trong nhiều 
kinh khác nhau. Ví dụ, trong kình Sigalovàda (Shicara 
otsu roppòrai куд, Thi ca la việt Lục Phương Lễ Bái 
Kinh) đức Phật dạy một thanh niên ở Vương Xá 
(Ràjagaha) nên hiếu thảo với cha mẹ như thế nào: “Nếu 
cha mẹ bạn bị khổ vì bệnh, bạn phải dua ngay họ cho 
thầy thuốc săn sóc và phải nuôi dưỡng họ”. 

Trong phẩm 17 của kinh Pháp Hoa, “Phân Biệt Công 
Đức" đức Phât day như sau: “Này А đật đa! Sau khi Ta 
nhập diệt, nếu có ај nghe kinh này mà có thể thọ trì hay 
tự mình sao chép hay khiến người khác sao chép kinh thì 
người ấy vốn đã dựng các tự viện và đã xây các đến thờ 
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bằng gỗ chiên dàn dó gồm ba mươi hai só, cao bằng lám 
cây ta la, cao rông, đẹp dë, hàng trăm, hàng ngàn Tỳ 
kheo có thể ở trong ấy, được trang hoàng bàng vườn 
шас, bể tắm, chỗ đi dao, phòng Thiển; với y phục, lương 
thực, giường nằm, thuốc thang và mọi phương tiên giúp 
giải trí đều сб dú trong đó". Từ việc sử dụng từ “thuốc 
thang” trong kinh, chúng la có thể xác định rằng chư 
Tăng sử dụng y được cũng là dièu tý nhiên, chứ không 
phải chỉ tin vào cầu nguyện khi ho bị bệnh. 

Thái độ này không chỉ hạn chế vào bệnh tật và y 
khoa. Trong trường hợp về kinh tế chẳng bạn, đức Phật 
không bao giờ day chứng ta tôn thờ cái gì để được khỏi 
nghèo khổ, Trong kinh Trường А hàm (Zò agon вуд), 
Ngài dạy như sau: “Trước hết hãy nỗ lực học các kỹ, 
năng, sau đó hãy kiếm thu nhập bằng cách sử dụng kỹ” 
năng ấy như là phương tiện chánh đáng. Sau khi đã được 
thu nhập, châ phung phí пб mà nên chia nó thành bốn 
phán, một phần số tiên thu nhập dành cho các chỉ phí 
sinh sống, hai phần dành cho việc kinh doanh, phần còn 
lại để phòng khi bị lỗ lã... Nếu bạn làm việc một cách 
chân chánh và kiếm tiền bằng trí tuệ chân chánh, tiền sẽ 
được tích lãy cho bạn theo ngày tháng. Tuy nhiên, từ số 
tiễn ấy, bạn phải trích ra cho phúc lợi công cộng và phải 
cung cấp cho các bạn bè, thân thuộc khi cần thiết”. 

Đây quả là một giáo lý thực dụng và đạo đức biết 
bao! Đức Thích ca mâu ni dạy chúng ta giải quyết những 
vấn để của chúng ta bằng trị thức của con người khi nào 
có thể được vậy! 
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Cây cối, loài vật sõi đá không phải là những đối 
tượng thờ cúng để người ta có thể cầu xin được lành 
bệnh. Những thứ này chỉ là những sự vật thiên nhiên để 
được sử dung mội cách thích hợp các được tính của nó 
bằng trí thức và sự tận tuy của con người. Hầu như tất cả 
những đan đớn thể chất đều có thể được loại чі không 
phải bằng sức mạnh tâm linh của một соп vật như con 
сіби, con rắn mà bằng tri thức, kỹ thuật và sự nỗ lực của 
con người. 


NỖI KHỔ VỀ CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG 


Có một vấn để về đời sống con người không thể giải 
quyết được bằng trị thức và sự аб lực của con người. Đó 
là vấn để vẻ sự chết. Tuổi thọ сйа con người đã tăng khá 
nhiều theo với sự phát triển của y khoa và hẳn nhiên 
trong tương lai sẽ còn tăng hơn nữa. Tuy nhiên, cãi chết 
vẫn cứ đến với tất cå chúng ta. Theo bản nàng, chúng ta 
câm thấy cái chết là dáng ghét và đáng sợ. Người trẻ 
không quá kinh sợ cái chết vì tràn đầy những cẩm giác 
sinh động mạnh më đến nỗi họ không nghĩ đến cái chết 
đúng thực như nó. Nếu họ xem xét cái chết một cách 
nghiêm túc thì có thể họ sẽ run lên vì sợ. 


Một người bạn của tôi nói với cô con gái mười hai 
tuổi của anh ta: “Những trái bom khinh khí có thể sẽ 
được thả xuống trên đất Nhật cửa chúng ta”. Có bé ngây 
thơ hỏi anh: “Nếu điều ấy xảy ra thì chúng ta sẽ га sao?” 
Anh ta trả lời nửa đùa nửa thật: “Ở, thì chúng ta sẽ chết 
hết. Chúng ta sẽ chết hết trong phút chốc. Có lẽ chúng ta 
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sẽ chết bằng cái chết nhẹ nhàng, thoải mái”. Cô bé bóng 
xanh mặt và la lên: “Con ghét cái chết! Con ghét nó!” 
Anh ban ấy nói với tôi rằng anh chưa bao giờ thấy vẻ 
mặt có bé kinh hoàng đến như vậy. 

Ngay cả một cô bé mười hai tuổi cũng phản ứng nhw 
thế khí cô ra nghiềm tức nghĩ đến cái chết Huống chỉ 
những người đã quá tuổi trung niên thì phải nghĩ đến nó 
nghiêm túc đến chừng nào! Dà một người có khổe mạnh 
đến thế nào đi nữa, khi đến tuổi rung niên, hẳn thỉnh 
thoảng anh ta cũng nghĩ đến cái chết. Bóng đen cửa cái 
chết đôi khi lướt qua tám trí anh. Vào những lúc như thế, 
anh ta cảm thấy một rúng động kinh hãi không miều tå 
được, như có cơn gió lạnh lùa qua cá mình. 

Một người đang lâm trọng bệnh hẳn phải kinh hãi hơn 
biết bao nhiêu! Tìm người ấy hẳn phải như vỡ ra vì kinh 
hãi và cô đơn khi người ấy nghĩ đến cái chết có thể xảy 
đến cho mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sự đau đớn vì cơn 
bệnh sẽ hành hạ người ấy, Y nghĩ vé cãi chết sẽ tăng nổi 
đau của ngưỡi ấy lên gấp đôi trong những ngày còn lại. 

Có người có thể bảo răng anh ta không đặc biệt sợ cái 
chết. Nhưng người ấy chỉ nói thế khi anh ta không đối 
mặt với cái chết. Chắc chắn anh ta sẽ không thể giữ được 
bình tĩnh vào lúc cái chết thực sự đến gần. Tuy rằng đôi 
khi nỗi khổ vì đau đớn quả thật làm cho chúng ta quên đi 
những day dứt thực sự về cái chết. Khi ta сіта thấy đau 
đón cùng cực thì tâm ta ngập tràn niềm ao ước được giải 
thoái khỏi đau đớn đến nỗi ta có thể quên di nỗi kinh hãi 
về cái chết. 
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Khi ta nghĩ đến một tử tội đang độ khỏe mạnh, tz có 
thể dễ dàng tưổng nigng người ấy phải cảm thấy day dứt 
về cái chết đến đường nào. Một пї tội đang Кћбе mạnh 
không đủ khổ đau hoặc không đủ sung sướng để khiến 
mình quên cái chết. Anh ta cứ mãi ngồi bên trong những 
bức tường cửa xà lim đơn độc và yên lặng chờ cái chết 
đến. Anh ta thực sự đối mặt với cái chết, nỗi khổ đau của 
anh ta hẳn phải lớn lao vô song. 

Tuy nhiên, trong một ӯ nghĩa nào đó, mọi người cũng 
giống như những tội nhân bị xử án tử hình. Thỡi điểm sẽ 
đến khí moi người chắc chắn sẽ phải chết. Khi y khoa 
tiến bộ xa hơn, khổ đau thể chất của con người lúc sắp 
chết có thể được giảm thiểu, Nhưng cho dù như thế, con 
người cũng không thoát khỏi sợ hãi, lo lắng và khổ đau 
vẻ chính cái chết. 

Chỉ cố một con đường để thoát khỏi sự đe đọa của cái 
chết. Đấy là môt tôn giáo mà nhờ nó chúng ta có thể tin 
vào cuộc sống vĩnh cửu — rằng chúng ta không chết, sự 
sống của chúng ta chỉ thay đối hình thức та thôi. Khí 
chúng ta có thể toàn thiện tâm thức nhờ tôn giáo, chúng 
та sẽ thực sự thoát khỏi sự sợ bãi và khổ đau về cái chết. 


Chứng ta không những chỉ bị đeo đẳng bởi những day 
dứt về cái chết mà còn bởi sự khổ đau về sự sống nữa. 
Ngày và đêm, chứng ta bị tấn công bởi những khổ đau 
vật chất, cơ thể, tỉnh thần và những khổ đau khác nữa. 
Trong bao nhiêu là khổ đau này, hai khổ đau về vật chất, 
cơ thể cần phải được giám thiểu nhờ trí thức và nỗ lực 
của con người. Mặc dù tình độ hiểu biết của chúng ta 
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hiện nay chưa thể loại bó hoàn toàn hai hình thức khó 
đau này được, nhưng chúng ба cũng đang được giảm thiểu 
dẫn dàn theo với sự phát triển và vươn cao của trị thức 
con người. Thật vậy, những loại khổ đau này hầu như 
sôm muộn gì càng có thể biếu mất đi. 

Khổ đau nào về tinh thần mà ta cóthể nhận thức được 
nguyên nhân của nó thì có thể được tiêu trừ do sự nhổ 
bật nguyên nhân ấy hay do m tập tâm thức. Tuy nhiên 
vẫn còn có sự khổ đau vë tỉnh thần mà by sức chứng ta, 
chứng không kiểm soát nổi dù cho chúng ta có nỗ lực 
thật nhiều để thăng tiến tâm thức. Như đã nói trước đây, 
khí úm thức sinh khởi trong bạo động thì chúng ta 
không thể kiếm soát nố được dù chúng ta có cố gắng đến 
bao nhiêu đi nữa. 


Khi nghiêm túc nghĩ rằng ta không ghét người nào đó 
thì sự ghét của ta đối với người ấy lại lớn manh trong 
tâm ta. Khi nghiêm khắc nhắc nhở mình rằng ta không 
nên nóng giận thì bóng nhiên ta lại nổi cơn giận dữ. Khi 
hiểu răng ta không nên sợ một cái gì đó thì ta lại không 
thoác khỏi cái cảm giác sợ hãi, lo lắng. Người bình 
thường chúng 1a thường kinh qua những mâu thuẫn như 
thế. Cả đến những khổ đau như thế về sự sống chúng ta 
cũng không thể kiểm soát được huống nữa là sự sợ hãi 
và lo lắng về cái chết! 

Khi người ta đối mặt với một nỗi khổ đau піт trọng 
đến nỗi người ta không thể kiểm soát nó được dù đã hết 
sức cố gắng thì người ta cảm thấy như mình phải nương 
ша vào một cái gì đó có năng lực hơn mình, một cái gì 
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tuyệt đối. và người ta cầu cứu. Người ta giao cả thân tâm 
mình cho năng lực tuyệt đối này như là bảo rằng “Xin 
ngài cứ tùy tiện. Tôi xin dâng mọi sự lên ngài”. 

Chúng ta nên nương tựa vào gì? Chúng ta nên giao 
thân tâm mình cho cái gì? Như đã nêu trước dây, người 
nguyên thủy sừng bái mặt trời, núi non. thú vật, cây có 
hay những người khác và những thần linh cư ngụ bên 
trong họ. Nhưng cách xử sự nhw thế ró rằng ngày пау 

. không còn nữa. Người ta tin theo một hình thức tôn giáo 
ісп bộ hơn nường tựa vào “năng lực tuyệt đối” của tôn 
giáo Ху, nương tựa vào một vị thần linh được xem là 
dáng toàn năng sáng tạo và cai quản mọi sự ở trên trời 
và trên mặt đất. Họ xoay sở để đạt được an tâm ở một 
mức độ nào đó bằng cách cầu nguyện và xin vị thần linh 
này giúp đỡ họ. 


Nhưng ngay cả sự an tám này cũng chỉ giới bạn. 
Chúng ta không thể đạt sự đảm bảo và bình an tuyệt đối 
từ một thần linh như thế vì vị thần linh này hiện hữu vĩnh 
viễn tại một cði siêu thế nào đó như cõi trời. Một vị thần 
từ cõi trời mà nhìn xuống cõi đời một cách uy nghiêm, 
một vị thần trừng phạt cái ác một cách tàn пһйп và ban 
thưởng cho cái thiện — vị thần này càng có năng lực tuyệt 
đối bao nhiêu thì chúng ta càng trổ nên lệ thuộc và đồng 
thời càng cảm thấy sợ hãi bấy nhiều vĩ chúng ta không 
biết khi nào chúng ta có thể bị vị thần này bỏ rơi hay khi 
nào chúng ta có thể bị ngài trừng phạt. Vì thế, chúng ta 
sống trong kinh sợ vị thần này, dù chúng ta đã dốc lòng 
nương tựa vào ngài. Với sự lệ thuộc tâm thức như thế vào 
một sức mạnh bên ngoài, chúng ta không thể nào đạt 
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được sự an tịnh tâm thức thực sự (Niết bàn) được. 

Chúng ta có thể nương tựa vào cái gì đó bên trong 
chúng ta không? Không, cái ấy cũng không đáng tín cậy 
vì tâm ta luôn luôn bị áo tưởng. Thân ta cũng không đáng 
Чп cậy vì cuối cùng thân cũng bị tan rã. Nếu chúng ta có 
thể nương tựa hoàn toàn vào cái gì đó bên trong chúng ta 
thì chứng ta sẽ không cần đến tón giáo và sẽ có thể tự 
cứu mình bằng chính nỗ lực của mình. 

Thế thì chúng ta nên nương tựa vào cái gì để được 
cứu độ? б đây, chúng ta phái nhớ đến lời đức Phật дау: 
*Hãy tự mình làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm 
ánh sáng cho mình”, (Ji tòmyò, hò tòmyò; Tự đăng minh, 
Pháp đăng mình), đây là lời mà đức Thích ca đã nói với 
Tôn giả A nan, một trong mười đại đệ tử của Ngài trước 
khi Ngài nhập diệt. Ngài A nan lo lắng nghĩ rằng: “Khi 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư tối thắng nhập diệt, chúng ta 
sẽ nương tựa vào ai trên ді này để tu tập và sinh sống?” 
Đáp lại nổi lo lắng của ngài А nan, đức Phật dạy ngài 
nhu sau: “Này А nan! Trong tương lai, các ông nên tự 
mình làm ánh sáng cho mình và nén nương tựa vào chính 
mình. Các ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông cũng, 
nên lấy Pháp làm ánh sáng cho mình và nên nương tựa 
vào Pháp, Các ông chớ nương tựa vào ai khác ”. 

Không có lời dạy nào tốt hơn lời dạy này để tóm tắt 
tỉnh yếu của một tôn giáo chân chánh trong vài câu. Đầu 
tiên, đức Phật dạy: “các ông có thể nương tựa vào chính 
mình”. Khi chúng ta nương tựa vào người khác, chúng ta 
không biết làm gì nếu họ bỏ rơi ta hay họ không còn hiện 
diện. Do đó, đức Phật khuyên chúng ta nên nương tựa 
vào chính chúng fa và đi theo Con Đường bằng nỗ lực 
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của chinh chúng ta. Nhung chúng ta nên nương Ша vào рї 
trong khi dang sống? Đức Phật day rằng đấy chính là 
Pháp, tức là chân lý và rằng chứng ta không nén nương 
tựa vào người khác một cách tuyệt đối. Ó đây, ш "agười 
khác" nghĩa là “các thần linh". những vị được Xem là 
hiện hữu bên ngoài chúng ta và là thầy của chúng ta. 
Đức Phật nhấn mạnh rằng chúng ta không nên nương tựa 
vào những vị thần như thế, mà chỉ nên nương tựa vào 
Pháp, chân lý. 

Thật vậy, 191 của Ngài rất đước trân trọng. Chỉ một lời 
dạy đơn giản “Hãy tự mình làm ánh sáng cho mình” có 
giá trị hơn hết thảy bao nhiêu giáo lý vẻ đời người và tôn 
giáo đã được nhiều vĩ nhân thời xưa tuyên bố. 

Qua lời day này, chúng ta hiểu rằng cái mà chúng ta 
nương tựa, Pháp, ở cả bên trong lẫn bên ngoài chúng ta. 
Бау là cái chân lý thấm nhuần toàn bộ vũ ігу mà không 
сіп thiết lập một sư phân phân biệt giữa bên trong và 
bên ngoài. Thân thể ta được chân lý này tạo ra và được 
nó làm cho vận hành. Tất cả các sự vật báo gồm xã hội. 
trời, đất, cây cối, chim muông và thú vật đều được chân 
lý này tạo ra và được nó làm cho sống. 

Một người cảm thấy từ “chân lý” là cái gì lạnh lùng 
và trừu tượng có thể thay thế nó bằng nhóm từ “sự sống 
lớn lao” khiến cho mọi sự trên đời này có mặt và sống. 
Khi ta nhân thức chắc chắn trong thâm lâm rằng ta được 
sinh ra từ cái sự sống lớn lao thấm nhuẳn cả vũ trụ ấy thì 
ta có thể được an tâm thực sự tức là không bị cái gì làm 
đao động. 


Chúng ta có thể đạt được cái tâm thức như thế bằng 
cách nào? Không cần phái nói, đấy là cách không ngừng 
học tập giáo tý của đức Phật và làm cho giáo lý ấy bất rễ 
sầu trong tâm nhờ tr duy về nó. Ta phải hiểu chắc trong 
tâm rằng sự sống của ta cần hợp nhất với sự sống vũ trụ 
(đức Phậu. Đây thực sự là Thiển định, theo quan điểm 
tôn giáo. Nhờ loại Thiên định này, ta có thể thanh tinh 
được cả cái tâm mà ta không có ý thức đến, tức là tiểm 
thức của la và ta có thể khiến tế duy và hành xử của (а 
hài hòa một cách tự nhiên với hoàn cảnh chung quanh. 
Nếu tư duy và hành xử của ta hài hòa với hoàn cảnh 
chung quanh thì những khổ đau lo lắng không làm ta rối 
rấm. Trạng thái tâm thức này là sự an tịnh thực sự của 
tâm, đấy là cấp độ cửa “Niết bàn là tịch lặng”, cấp độ 
tịch lăng tuyệt đối trong đó chúng ta không nắm bắt vào 
cái gì cả. Trạng thái tâm thức này không bị giới hạn vào 
sự an tâm thụ động. Cái tâm thức được sự sống vũ tru lớn 
lao làm cho sinh động của chúng ta sẽ cho chúng niềm 
hy vọng và sự can đảm lớn lao. Năng lực tuôn ta từ tâm 
thức này khiến ta tiến lên mà thể hiện cuộc sống hàng 
ngày, sự nghiệp và BÈ tát đạo của ta nhằm vì lợi ích cho 
người khác ở trên đời này. 

Nhận thức của chúng ta về sự làm cho sống là sự cứu 
độ cho chúng ta. Sự tận tụy tuyệt đối của chúng ta đối 
với chân lý tuyển sự sóng cho chúng ta, cho nên sự việc 
chưng ta niệm “Nam mô” (Мати) từ thân tâm phải được 
xem là sự đạt đến niềm tin cao dó nhất. Nam mô là do từ 
Háa ngữ chuyển âm từ Phan ngữ (Sanskrit) namas. nghĩa 
là hết lòng nương tựa vào Pháp với niềm tin cậy hoàn 
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toàn. Trạng thái cao vời mang tính tôn giáo khi chúng ta 
cám thấy hết lòng biết ơn và sự hoan hý khôn tả đối với 
Pháp cũng bao gồm trong từ nam mô. Chúng ta không 
sùng bái một vật, một người, một tính linh hay một vị 
thần hiện hữu bên ngoài chúng ta, nhưng chúng ta tận tụy 
với Pháp là thứ khiến cho chúng ta sống và hợp nhất 
chúng ta vào đấy ~ đây là niềm Ча thuần khiết và cao 
thượng nhất. Niệm danh hiệu thiêng liêng Nam mô Diệu 
Pháp Liên Наа Kinh (Namu Myòhò Renge Куд) là chứng 
tổ chúng ta quy y Pháp bằng toàn bộ tâm ý của chúng ta 
Không có hình thức tôn giáo nào thuần khiết hơn thế; 
dây là hình thức cao nhất cửa tôn giáo. 

Dĩ nhiên sự hiểu Pháp thì khác nhau theo từng giai 
đoạn và tùy vào khá năng của mỗi người. Do vì hầu hết 
người ngày пау du nhãn được một nën giáo dục khoa 
hoc nên có khuynh hướng chỉ tin vào những gì được nhìn 
thấy rõ ràng và đã được chứng minh một cách khoa học. 
Người ta có thể nghi ngỡ những khái niệm như Pháp và 
“іён tạo sự sống cho moi sự” như là những ý tưởng 
suông do các nhà lãnh đạo tôn giáo đặt để ra. Nhưng 
người ta nén nghĩ đến mọi chất thể vật lý mà khoa vật lý 
học đã giải thích: tất cả mọi chất thể trong vũ trụ này 
đều được gồm bằng các âm điện tử, đương điện tứ và 
trung hòa nf và các hạt hạ nguyên tử, và sỹ khác nhau 
giữa những chất thể là do bởi những tập hợp khác nhau 
của những hạt cơ bản này, 

Cứ cho rằng các hạt hạ nguyên tử được xem là những 
đơn vị nhỏ nhất của vật chất thì hễ chừng nào các hạt ấy 
còn hiện hữu như là vật chất, như là sự vật, thì chúng vẫn 
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còn phải được chia nhỏ thêm nữa. Tuy nhiên khoa học 
hiện đại không thể làm như thế được, cho nên các nhà 
khoa học bảo rằng những hạt cơ bản này được sản sinh 
bồi “năng lượng ”. 

Năng lượng thường được xem là “sức mạnh mà nhờ 
đó vật chất vận hành”. Nhưng trước khi vật chất cố thể 
vận hành được thì phải có sắn cái năng lực sinh ra vật 
chất đã. Đây là lý thuyết được đưa ra bởi kỹ sư Tiến sĩ 
'Yòichi Yamamoto. 

Та không thể nhìn thấy năng lượng bằng mắt tràn của 
ta, hoặc xác định nó như là một thực thể vật lý. Năng 
lượng trước hết có vẻ như là “không có cái gì”, nhưng nó 
hiện hữu và nó là một loại vật chất. Sự tích tập “loại vật 
chất” này tạo thành những âm điện tỉ, đương điện tử và 
trung hòa tử, Sự tích tập của các hạt này tạo ra các hat 
này tạo thành các loại nguyên tử khác nhau. Sự tích tập 
các nguyên tứ này tạo thành các thành tố nhu hydrô, ôxy 
và các bon. Sự tích tập các thành tố này tạo ra không khí, 
nước, các khoáng chất, cây cối và thân thể con người. 
Như thế, vật chất vốn được tạo ra từ một loại năng lượng 
hay sức mạnh. 

Các nhà khoa học ó Xô Viết nêu lý thuyết rằng thời 
gian cũng là năng lượng. Họ khẳng định rằng mặt trời và 
các ngôi sao khác sẽ không bao giờ ngưng cháy vì chúng 
dùng thời gian làm năng lượng. Đây chính là giới hạn mà 
khoa học hiện đại đã biết chắc. Có thể xem như không 
thể truy üm nguồn gốc сйа vật chất phía bên kia giới hạn 
ấy được. ' 

Tuy nhiên, đức Phật Thích ca dš day về vật chất một 
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cách đúng đấn cách đây hơn hai ngàn năm. Ngài tuyên 
bố vật chất là “Sắc tức thị không” (Shiki soku zekù) và 
“Không tức thị sắc” (Кй soku zeshiki) '. Không hay 
Sùnyatà nguyên nghĩa là “ống” hay “rỗng”, không có 
nghĩa là “không có cái gi cả” mà nghĩa là “bình đẳng”. 
Sắc hàm ý “hiện tượng”. Sắc tức thị không гб ý rằng tất 
сё các sự уйт, bao gềm vật chất, ý thức của con người, và 
các sự kiện đều bái nguồn từ cùng một căn bản như 
nhau. Dù những thứ này có vẻ như khác nhau dưới mắt 
con người, trạng thái thực của nó thì như nhau, Khí được 
phân tích đến mức độ tối đa, mọi sự vật đều như nhan 
(bình đẳng) vì chúng là một dạng nào đó của папр lượng 
(sức mạnh). Tương tự, Không ttc thị sắc nghĩa là tất cả 
các sự vật, bao gôm vật chất, ý thức và các sự kiện đu 
do không tạo ra, và do đó, không đồng nhất với sắc. Tóm 
lại, tất cả các hiện tượng được tạo ra từ một loại như 
nhan về năng lượng hay sức manh. ` 


Không (năng lượng) tích tập lại nhờ vào các điều kiện 
(nguyên nhân thứ yếu, en, duyên) và tạo ra một chất thể. 
Những khác nhau về điều kiệu được đến sự tao ra nước, 
không khí, đá hay thân thể con người. Khi các điều kiện 
thay đổi, các chất thể tạo ra sự thay đổi và mang một 


† Đây là hai câu nổi danh trong Bát nhã Ba la mật da Tâm Kinh (Prajna 
~ pàramilà — ñráaya — sùtra, Hannya — haramilia Shin вуд) hay Tâm 
Kinh. Chúng nêu trå rằng sắc hay vật chất thì đông nhất với cái không 
(sắc tức thị không) và cái khong hay Sùnyatà, thì đẳng nhất với sắc 
(không tức thị sắc). 


hình thức khác. Khi nước gặp diéu kiện là nhiệt độ cao, 
nó sẽ bốc hơi. Khi hơi nước gặp diu kiện là không khí 
lạnh. nó sẽ cô đọng lại và tạo thành mây. Các sự kiện và 
sự vận hành của tâm cũng trơng tự, không cố cái gì 
không theo quy luật căn bản này. 

Đức Phật Thích ca đã giải thích quy luật này qua học 
thuyết Duyên khởi (Prattya — samutpada, engi) һау 
nguồn gốc tùy thuộc, nghĩa là mọi biện tượng đều được 
sinh ra và biến diệt do bởi nhân quả. Thuật ngữ này tró ý 
rằng: một sự vật sinh khởi hay được sản sinh từ tác dung 
của một điểu kiện (duyên, ел). Một sự vật không thành 
hình nếu không có một điều kiện thích hợp. Chân lý này 
áp dụng vào mọi hiện hữu, hiện tượng trong vũ trụ. Đức 
Phật đã иус nhận diều này một cách thâm sâu đến nỗi 
ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể nghiên cứu xa 
hơn được. 

Nghĩ như thế, đời ta xem ra có vẻ bấp bềnh bảo rằng 
không do duyên (en) tạo ra hình như trổ ý rằng mọi sự 
vật đều là sản phẩm của có hội suông mà thôi. Nhưng 
điều này không phải như vậy. Khi ta nhìn kỹ các sự vật 
quanh ta, ta nhận thấy nude, đá, và con người. mỗi thứ 
dèu được tạo ra theo một mẫu thức nào đó với đặc tính 
riêng của nó. Nhờ vào năng lực hay điểu động nào mà 
các điều kiện được sinh ra rồi tạo thành những sự vật 
khác nhau theo một trật ur toàn hảo từ một năng lượng 
bất định là cái không như thế? Khi xét sự quy cú và trật 
tự này, chúng ta không thể không chấp nhận rằng có một 
quy luật nào đó. Рау là quy luật khiến cho mọi sự уйт 
hiện hữu. Đây chính là Pháp mà đức Phật day. 
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Chúng ta không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà 
hiện hữu và sống nhờ Pháp này. Ngay khi chúng ta hiểu 
được sự việc này, chúng ta ý thức được cái nền tầng vững 
chắc của chúng ta và có thể khiến tâm mình thoải mái. 
Chẳng chút bốc đồng nào, nền tàng này dưa trên Pháp 
vững chãi vô song. Sự háo đảm này là nguồn suối của sự 
đại bình an của cái thân không bi dao động vì bất cứ điều 
gì. Đẩy là cái Pháp truyền sức sóng cho hết thåy chúng 
ta. Pháp không phải là cái gì lạnh lùng mà tràn тё sức 
mạnh và sự sinh động 

Hãy xem hàng tý năm trôi qua. trái đất không có sự 
sống, núi lửa tuôn пап những dòng thác dung nham. và 
hơi nước, khí đây cả bầu ия, Tuy nhiên, khi trái đất 
nguội mát trong khoảng hai tỷ năm, các vỉ sinh vật đơn 
bào được tạo ra. Hàn nhiên chúng được tạo ra nhờ sự vân 
hành của Pháp. Chúng được sinh ra khi nàng lượng 
(không) tạo nên nên tảng của dung nham, khí và hơi nước 
gặp những điển kiện thích hợp (nguyên nhân thứ yếu. 
đuyên). Chính Pháp đã tạo ra các diu kiện cho sự phát 
sinh đời sống. Do đó, chúng ta nhận ra rằng Pháp không 
lạnh lũng, không phải là một nguyên tắc trừu tượng mà 
dày sức sinh động khiến cho mọi sự vật hiện hữu và 
sống. 

Ngược lại, mọi sự vật có năng lực muốn hiện hữu và 
muốn sống. Trong hai tỷ năm, cả đến dung nham, khí và 
hdi nước cũng có sự thôi thúc sống. Рау là lý do khiến 
các sinh vật đơn bào được sinh ra từ các thứ ấy khi các 
dièu kiện đã hội dü. Những sinh vật vô cùng nhỏ này đã 
trải qua mọi thử thách như sự nóng và lạnh cực độ, ìñ lụt 
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khủng khiếp, mưa tuôn ào ạt trong khoảng hai tỉ năm, và 
tiếp tục sống. Hơn nữa, chúng dàn dàn tiến hóa thành 
những hình hài phức tạp và đến đỉnh điểm là con người. 
Sự nến hóa này là đo bởi sự thôi thúc sống của những vi 
sinh vật đầu tiên này. Sự sống có ý thức và qua dó nó 
muốn sống, và ý thức này đã có trước khi có sự sống trên 
trái đất. Cái ý muốn như thế сб trong moi sự vật trong vũ 
trụ. Cái ý muốn ấy có trong con người ngày nay. Theo 
quan điểm khoa học, con người được hình thành bởi một 
sự tập hợp của các hạt cơ bản; và nếu ta phân tích điểu 
này một cách sâu xa hơn, ra sẽ thấy rằng con người là 
một sự tích tập của nang íượng. Do đó cái ý muốn sống 
chắc chắn phải có trong con người. 

Tuy nhiên, đây là một ý thức quá thâm sâu đến nỗi 
chúng ta không thể nắm bắt, tách riêng ra hay kiểm soát 
nó được. Cái ý thức muốn sống là gì và đâu là nguồn gốc 
khiến chúng ta sống? Chúng ta không thể dùng khoa học 
để tách riêng nó ra và không thể giải thích nó bằng một 
lý thuyết nào đó. Ngay cả những nhà khoa học uyên 
thâm nhất cũng xem nó như là một vấn để vượt ngoài sự 
hiểu biết của con người. Các triết gia đã cố giải thích nó 
như là cái “ý chí mù quáng muốn sông”. Ta có thể gọi 
nó là "ý chí phổ quát” hay “sự sống phổ quát". Chúng (а 
cũng có thể miêu tả nó là "cái năng lực làm cho mọi sự 
vật sống” hay “cái quy tắc làm cho mọi sự vật hiện hữu”. 
Đức Phát Thích ca mâu пі dạy về điểm này theo cách sau 
đây: tất cå các sự vật rong vũ ưụ đều là không, chúng 
được tạo ra và hủy diệt do duyên (en). Không có cái gì 
hiện hữu trong môt hình thức vĩnh cửu ổn định, chỉ có 
Pháp thấm nhuần chúng là một sự hiện hữu không bao 


346 


giờ thay đổi. 

Тоу nhiên, một người bình thường khó mà nhận thức 
rõ được Pháp là thứ không thể thấy, không thể sờ nám 
được. Những người sống vào thời đức Phật cũng phải vô 
cùng khó khăn, ngoại trừ người nào сб trí tuệ cao või, 
mới có thể nắm được Pháp về mặt lý thuyết. Do đó, đức 
Phật Thích ca thể hiện Pháp hay chân lý bằng hình tướng 
đức Phật mà con người có thể nhìn thấy trực tiếp. Ngài 
giáng rằng đức Phật có năng lực муёє đối và là một hiện 
hữu bất tử hiện diện trong mọi sự vật và khiến cho chúng 
sống. Dĩ nhiên, đức Phật này là đức Phật Bổn nguyên 
Vĩnh cửu. 

Đức Bổn Phật là cái năng lực ако cho mọi sự sống và 
Ngài có mặt ở khắp nơi trong vũ trụ. Không có chỗ nào 
không có đức Phật. Dĩ nhiên đức Bổn Phật xuất hiện theo 
một hình tướng thích hợp đối với đối tượng mà Ngài gây 
sự sống vì Ngài là cái năng lực làm cho mọi sự được 
sống. Khi Ngài xuất hiện trong cõi người, Ngài mang 
hình tướng thích hdp với con người. 

Nên chúng ta hiểu các từ “đức Bổn Phật xuất hiện” 
một cách hời hợt thì có thể chứng ta sẽ tự hỏi thế thì tại 
sao mọi người không thấy được Ngài khi Ngài xuất hiện. 
Nhưng mối nghi ngờ này là vô căn cứ. Thay vì bảo sự thể 
hiện của sự hiện hữu của Ngài thì д đây bảo “Ngài xuất 
hiện”, chỉ có thế mà thôi. Hễ chừng nào đức Bổn Phật 
vẫn là chân lý và là cái năng lực làm cho mọi người sống 
thì Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu trong mỗi người chứng 
ta. Tất cả chúng đếu có thể hiểu sự hiện hữu của Ngài 
theo một cách nào dó. Hiểu như thế tức là thấy đức Phật. 
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Đức Thích ca mâu ni là con người đầu tiền nhận rô 
cái chân lý làm cho mọi sự vật được sống. Một người 
bình thường không thể hiểu nó đù người ấy được giảng 
rằng đấy là “Pháp” hay "chân lý", Nhưng khi ta nghi đến 
chân lý bằng hình tưởng đức Phật là vị nhận thức tâm ta 
và ban sự sống cho tất cả chúng ta thì ta có thể nhân ra 
cái năng lực thương yêu của đức Phật, cái năng lực khiến 
tâm ta hgp nhất với tâm Ngài và khiến chúng ta sống.Cái 
năng lực của đức Phật khiến chúng ta sống là lòng từ bi 
của Ngài. 

Kinh Pháp Hoa thường bảo rằng đức Phật hiện hữu ở 
khấp nơi và xuất hiện theo nhiều hình thái khác nhau để 
cứu độ con người - tức là khiến cho con người sống. 
Kinh cũng trực tiếp dạy răng đức Phật đã hiện hữu từ quá 
khứ vĩnh hằng. Tuy nhiên, đến ngang бау trong kinh 
Pháp Hoa, đức Phật chưa giảng rõ cho hết bể sâu của 
chân lý này. Để dẫn dắt các đệ tử hiểu chân lý này một 
cách triệt để, Ngài cố gắng thay đổi dần dün tâm của ho 
mà khiến cho tâm họ chuyển hướng. Nếu Ngài Không 
làm như thë mà lại giảng ngay cái trang thái thâm sâu và 
chân thật của tất cả các sự vật thì các đệ tử Ngài sé 
không thể hiển hay tin những gì Ngài nói mà trái lại s 
rơi vào làm lạc. 

Khi Ngài xác định đã đến thời, cuối cùng Ngài khởi 
sự giảng giáo lý quan wong nhất này. Đây là chất liều 
của phẩm 16 “Như Lai Thọ Lượng” (thọ mạng [vĩnh cửu] 
của đức Như Lai) trình bày về thực thể và thọ mạng của 
đức Phật Ngài шуёп bố rằng thực thể của đức Phật 
không phải là đức Thích ca mâu ni mà chư đệ tử của 
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Ngài nhìn thấy mà là đức Bổn Phát. Ngài cũng cho biết 
tầng đức Bổn Phật luôn luôn hiện hữu, từ quá khử vô 
cùng đến tương lai vô cùng, và Ngài có mặt ở khắp nơi 
trong vũ trụ. Nói một cách khác, Ngài day rằng cái năng 
lực khiến hết Һау mọi sự vật sống vẫn luôn hiện hữu ở 
moi nơi, vào mọi lúc. 

Thọ mạng của đức Phật là vô cùng nghĩa là thọ mạng 
của chúng ta cũng vô cùng. Do hiểu được sự vô cùng (vò 
lượng) của thọ mạng của đức Phật, chúng ta сб được 
niễm hy vong và sự kiên cường vô һап, Do đó, phẩm 16 
không những chỉ là cốt lõi của Bổn Môn (Pháp về 
Nguyên gốc) mà cồn được xem như là cái nh thần sinh 
động của toàn bộ kinh Pháp Hoa. 

Phẩm này chứa đựng giáo lý sâu xa như thế khiến 
chúng ta không thể nắm bắt được bản chất của nó nếu 
chúng ta chỉ hiểu theo nghĩa đen. Do đó mà tôi đã giới 
thiệu phẩm này bằng cách ôn lại giáo lý về Tích Môn 
(Pháp về sự Thể hiện) rồi sau đó định nghĩa bản chất của 
tôn giáo. Tôi cũng đã cố gắng giải thích ý nghĩa đức Bổn 
Phật theo cách mà con người ngày nay có thể hiểu được. 
Bây giờ chúng ta hãy tiến đến nội dung của chính phẩm 
16. 

Trong phẩm 15, “Tùng Địa Vëng Xuất” (từ dưới đất 
tuôn lên), chúng BÒ tát hoài nghi khi nghe rằng vô số 
Đại Bồ tát từ đất hiôn vọt lên vốn thảy đêu đã được đức 
Phật Thích ca giáo hóa từ khi Ngài đạt Toàn Giác. Thế 
tôi, thay mặt chư Bỏ tát này, Bồ tát Di lặc xin đức Phât 
giải quyết nghỉ ngờ của chư vị ấy. Phẩm 16 khởi đầu ở 
đây. 
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Bấy giờ đức Phật nói với chư BÔ tất và hết thầy đại 
chúng: “Này các Thiện nam tử, hãy bn và hãy nhận rõ 
lời chân thực cửa Như Lai”. Ngài lại bảo đại chúng: 
“Hãy tin và hãy nhận rõ lời chân thực của Như Lai.” Và 
lần thứ ba, Ngài bảo hết thầy đại chúng: “Hãy ün và hãy 
nhận rõ lời chân thực của Như Lai.” 


Đức Phật lặp lại ba lần câu “Hãy tin và hãy nhận rõ 
lời chân thực của Như Lai” để nhấn mạnh giáo lý Ngài 
sắp giảng là quan trọng vô cùng. 

“Lời chân thực của Như Lai” có nghĩa là cái chân lý 
thâm sâu triệt để trong (âm Ngài; đây là ngược lại với 
“giáo lý phương tiện", Như đã được nêu rõ nhiều lần 
trong giáo lý Tích Món ở nửa ёи của kinh Pháp Hoa, 
giáo lý phương tiện trình bày chân-lý bằng ngôn ngữ đơn 
giản theo nhiều cách khác nhau @у theo khả năng của 
những người nghe Phật pháp. Một người bình thường 
không thể hiểu chân lý nếu không đi qua quá trinh của 
giáo lý phương tiện này. Trái lại, lời chân thực của Như 
Lai là cái chân lý đúng thực như chính nó, cái chân lý 
không 0 vẽ. 

Tại sao ở đây, lần đầu tiên đức Phật cho thấy “cái 
chân lý đứng thực như chính nó“? Đấy một phần là vì giờ 
đây Ngài tin ở sự hiểu Pháp của chư đệ tử và một phản 
là vì các giáo lý của Ngài hẳn sẽ không được vẹn toàn 
nếu Ngài không giảng cái chân lý thâm sâu nhất trước 
khi Ngài nhập dié t. 

Đức Phật bảo rằng: “Hãy tin và hãy nhận ró chân lý ” 
thay vì bảo: “Hãy tin chân lý”, điều này có một ý nghĩa 
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quan trọng. Đức Phật Thích ca không bao giờ áp đặt nr 
tưởng của Ngài vào các đệ tử hoặc người khác. Ngài 
giảng cái chân lý đúng như nó và khích lệ người nghe 
tăng "Các vị cũng thế, hãy nhìn xem đi!" Ngài đưa họ 
vào chân lý và đỗ dành họ rằng: “Các vị cũng thế, hãy 
đến với ta”. Ngài khích lệ: “Hãy nhìn xem chân lý ”, thay 
vì chỉ bảo rằng: “Hãy tin đi”, đây là một điểm rất quan 
trong. Mënh đề vấn tắt này của đức Phật biện hộ cho đặc 
dnh giáo lý của Ngài. Lời Ngài dạy “Hãy nhìn xem nó” 
tương đương với cái “nh thần khoa học” theo lối nói 
ngày nay. Trong mấy lời này, đức Phật nêu trồ rằng nếu 
người nào nhìn thấy rõ chân lý, nghiên cứu nó và nhận 
định nó thì chắc chấn người ấy sẽ có thể thỏa lòng mà 
chấp nhân nó. 

Lời Ngài dạy “Các vị cũng vậy, hãy đến với Ta” cũng 
bao gồm một ý niệm quan trọng như thë. Lời này nghĩa 
là: “Hãy đến với Ta và thực hành Pháp như Ta vậy. Sau 
đó chấc chắn các vì sẽ hiểu giá trị của Pháp." Có thể đức 
Phật không bao 915 nói lên lời này nếu Ngài không tuyệt 
абі ün tưởng ở Pháp và Đạo. 

Vì đức Phật Thích ca là một người солу trí, Ngài đã 
không nói với các đệ tử đầu đàn rằng: “Hãy tin chân lý ” 
mà nói ràng: “Hãy tin và hãy nhận rõ chân lý”, tức là 
“Hãy ип chân lý sau khi hiển ná”. Về sự nhấn mạnh vào 
niềm tin được đặt cắn bản trên sự hiểu biết. Phật giáo 
khác biệt một cách căn bản với nhiễu tôn giáo khác. 

BA LOẠI TRÍ TUỆ. TỪ BI VÀ THỰC HÀNH 
(Trí, Ві, Hạnh) 


Thế rồi đại chúng Bồ tát, do Ngài Di lặc đứng đầu, 
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chắp tay bach Phật: "Bạch đức Thế Tôn. xin Ngài giảng 
cho, chúng con sẽ ип thọ lời đức Phật," Chư vị lập lại ba 
lần “Xin Ngài giáng cho, chúng con sẽ tín thọ lời đức 
Phật,” 

Dai chúng Bå tát lập lại cầu trên như thể chứng tỏ chư 
vị thiết tha mong mỗi được nghe Pháp và quyết tám vững 
chắc sẽ thực hành Pháp sau khi nghe Pháp. Quyết tâm 
của chư vị được tổ lộ khi chư vị thyên bố "Chúng con sẽ 
lin thọ lời dức Phật". Như thế chư vị biểu lộ ý nguyện 
không những chỉ tin lời đức Phật mà còn ghi nhớ những 
lời ấy nữa. 

Một điều nữa chúng ta đừng quên là, thay mặt cho dại 
chúng BÒ tát, Bồ tát Di lặc thính cầu đức Phật giáng pháp. 
Trong phẩm 1 của kinh Pháp Hoa. đức Phật phóng hào 
quang từ vòng lông trắng giữa đôi mày Ngài chiếu sáng khắp 
các quốc dó rong vũ uu. Вау giè Bỏ tát Di lấy làm lạ về 
điều kỳ diện này bèn xin Вб tít Văn thi i thích. Thế rỗi 
dựa vào Kinh nghiêm, Bồ tái Văn thà đoán định: "Giờ đây 
due Thế Tôn có ý dinh giảng một giáo pháp гїї quan trọng, 
là cái chân lý thâm sâu nöất trong tâm Ngài.” 

Từ đoạn này. chứng ta có thể phán đoán ngài Văn thù 
là vị thượng thù Bỏ tát. Ó các phẩm 12 và 14, Bò tát Văn 
thù lại thỉnh cầu đức Phật giáo hóa chúng Bồ tát. Tuy 
nhiên, từ nửa sau của phẩm 15 trổ di, Bô tất Di lặc dai 
điện cho chứng Bồ tát và Bồ tát Văn thù không xuàt hiện 
trong các phẩm sau của kinh Pháp Hoa. Sự thay đổi này 
không phải ngẫu nhiên. trái lai có ý nghĩa sâu xa. 

Như được nêu trỏ khi bảo "Trí tuệ của Văn thù”, Bồ 
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tát Văn thù được xem là sự ý niệm hóa hay nhân cách 
hóa сца trí tuệ của đức Phật. Do đó, wong Tích Môn là 
giáo tý về trí tuệ, vị Bổ tát này thường đại điện chúng Bồ 
tái. Mặt khác, Bồ tát Di lạc được xem là đại diện lòng tiy 
bi của đức Phật. Do đó, trong Bổn Mön là giáo lý về từ 
bi khởi từ nửa sau của phẩm 15. Bồ tát Di lặc là vy đại 
diện của tất cả các Bồ tát. Tuy пріёп, ở phẩm 28, “Phó 
Hiền Bồ tát Khuyến Phát" (sự khích lệ của Bỏ tát Phổ 
Hiển", phẩm cuối cùng của kinh Pháp Hoa, Bồ tát Phổ 
Hiển hành động như là người đại diện của chư Bỏ tát. 
Đấy là vì ngài Phổ Hiển tiêu biểu cho sự thực hành 
(hanh) của đức Phật. Thực ra vị Вб tát này được xem là 
đại điện giáo lý. sự thực bành và chứng đạt của đức Phật, 
nhưng trong Kinh Pháp Hoa, ngài đại diện mạnh më nhất 
cho sự thực hành (tu tập, hạnh) của đức Phật. 

Sự xuât hiện của ba vị Bồ tát này — ngài Văn thù đại 
điện trí tệ của đức Phật: ngài Di ас tiêu biểu cho từ bì của 
đức Phật, và ngài Phổ Hiển thể hiện sự thực hành của đức 
Phật - phản ánh cơ cấu cửa chính kinh Pháp Hoa, 

Hon hết tất cả, con người cần trí tué để trổ thành một 
người tốt. Như người ta thường nói: “Sự agu muội cũng là 
một lội lỗi”: sự xấu ác xảy ra vì con người thiếu trí tuệ 
thực sự. Trí mệ ó đây không có nghĩa là kiến thức của 
con người. Người ta có thể xẻm một người là có trí khi 
người ду quen với những vận hành bên trong cửa chính 
quyền hay công nghiệp và tạo nên mối lợi lớn hoặc thoát 
khỏi sự trừng phạt vì làm bậy nhờ sự khéo léo của người 
ấy. Nhưng đây không phải là trí tuệ thực sự. Trí tuệ thực 
sự thì khiến con người nhìn thấy những tính chất côt yếu 
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của mọi sự vật trên đời này và biết luật nhân quả, luật 
Vô thường áp dụng vào mọi hiện tượng. Nếu người ấy có 
được trí mệ như thế thì người ấy không thể không thực 
hành dúng đắn trong mọi sự người ấy làm, Người ау 
không thể làm Бау dù có bị уди cầu làm. Người ấy cũng 
không làm bậy đo vì bị người khác lừa đôi hay xúi dục. 
Căng có nhiều người đạt được trí tuệ như thế thì xã hội 
sẽ cảng trổ nên sáng sủa, an bình và hưng thịnh hơn. Vì 
thế, đức Phật Thích ca mâu ni đạy tầng chúng ta trước 
tiên phải đạt cho được trí tuệ chân thực. 

Khi chúng ta со được trí tuệ thuc sự, chúng ta hiểu 
ràng mọi sự vật trên đời có liên quan và phụ thuộc lẫn 
nhau (luật “Không có cái gi có một ngã") và rằng nếu 
chi riêng chúng ta có trí wê, chỉ riêng chúng ta là đúng 
thì thế giới kể về toàn bộ sẽ chẳng khá gì hơn. Do đó khi 
chúng ta thấy nhiều người thiếu trí tuệ và do đó di trệch 
khỏi con đường chân chánh thì chúng ta cám thấy cần 
phải cứu họ thoát khói ảnh trạng ấy. Tình thần từ hi dâng 
tràn lòng chúng ta. 

Nếu ta có lòng từ bi thì ta không thể không thể hiện 
trong hành động. Ta giảng Pháp cho những người chưa 
hiết Pháp: ta khiến những người di sai con đường chân 
chánh quay vë пёо chân chánh: ta mong được che chớ và 
giáo hóa những người siêng năng thực hành Pháp. Khi ta 
có thể hoàn toàn thành tựu ba thứ trí tuệ. từ bi, thực hành 
(trí, bi. hạnh) thì giáo lý của đức Phật sẽ được viên mãn 
trong ta và thế giới này sẽ trở thành cối Tịnh Độ. Giáo lý 
của kinh Pháp Hoa có cấu trúc toàn hảo như vậy. Đây là 
lý do khiến ta không thể nắm được $ nghĩa chân thực của 
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kinh hằng cách chỉ đọc từng đoạn từng phân. đọc nhảy từ 
chỗ này sang chỗ no 
BA THÂN CA ĐỨC PHẬT 
Đức Thế Tôn thấy chư BÔ tát ba lần thỉnh cầu, liền 
nói với chư vị rằng: "Tất cå các vị hãy chăm chú nghe về 
năng lực thần thông bí mật vi điệu của Như Lai.” 


Từ "bí mật” không co nghĩa là cái gì đó được giấu kín 
mà là cái gì sâu xa đến nỗi khó thăm dò. Năng lực vô 
biên của thực thể Như Lai, là thứ khiến mọi sự sống, ảnh 
hưởng đến tất cà các chúng sanh. Không co cái gì có thể 
hoàn toàn ngăn cán được ánh hưởng của năng lực này 
Cái năng lực ảnh hưởng rộng rãi đến mọi sự này là cái 
gọi là năng lực thân thông của đức Như Lai. “Bí mật” là 
nhằm trå thực thể của đức Như Lai. và "năng luc thần 
thông ” nghĩa là hành tác từ bi của đức Như Lai. 


Ở đây, đức Như Lai được chia làm hai phản: thực thể 
của Ngài và hành tác của Ngài, Không có cái gì được 
thành шу thỏa đáng nếu са hai thứ năng lực bốn nguyên 
và sự thể hiện đều không viên mãn. Nhiều người thích 
phô bày sự “thể hiện” của mình. tức là, cách thức hành 
tác cửa họ. Nhiều công ty. hội đoàn cũng Khuyến khích 
các thành viền của mình theo như thế. Tuy nhiên. lối phê 
trương vẻ sự thể hiện như thế không bao giờ mang kết 
qui giá trị theo y nghĩa thực sự vì "hành tác” của họ 
không phát xuất từ những khả năng thực sự của họ mà từ 
những hoạt động “hư ngụy”, bòi һо của họ. Do đó, 
chẳng bao lâu các hoạt động của họ sẽ cạn kiệt đi như 
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một cái giếng cạn bị khô, Đồng thời, dù cho nàng lực 
nguyên gốc của ngưỡi ta có mạnh mẽ thế nào đi nữa, nó 
cũng sẽ không tạo ra kết quả nào nếu không có sự thể 
biện theo sau nó. Một lượng nước ngầm vó cùng lön 
cũng vô dụng trong đời sống bàng ngày của ta nếu nó 
không phun ra thành suối Бойс nếu ta không hom nó ra 
khỏi lòng đất, 

Thực thể cửa đức Như Lai. tức cái năng lực của Ngài 
khiến cho mọi sự được sống, là vô lượng và hành tác của 
đức Như I.ai, tức sự thể hiện của năng lực của Ngài. сб 
sự tự do trọn ven. Ró ràng răng sự cứu đô của đức Như 
Lai là myệt đối trọn уеп và không hư dối. Ở đây, “Như 
Lai” (Ayorai. Tathagata) không trổ đức Phật lịch sử mà 
trỏ đức Phật Bốn nguyên Vĩnh hằng (Bổn Phật). Мл 
(nye) nghĩa là chân như (shinnvo, бабата), tức là chân lý 
tuyệt đối, cái tướng chân thật của các sự vật, cái thực tại 
Tuy nhiên. bằng năng lực tư đuy của mình, một người 
hình thường không thể hiểu được chân nhự thực sự là gì. 
Giảng cho người ấy rằng chân như khiến cho mọi người 
sống thì Không tạo được một ấn tượng mạnh mẽ mà chỉ 
có vẻ bao la trừu wong 

Tuy nhiên, chân lý có thể mang bất cứ hình tướng nào 
vì nó là điều độc nhất thực sự hiện hữu trên đời này, Ta 
có thể tưởng tượng chán ah theo hình tướng nào khi tá 
nghĩ đến nó bằng cái tâm người của ta? Ta không thể 
không tưởng tượng đến một người có aăng lực tuyệt đối. 
Khi ta nghĩ rằng một người như thể đã hiện hữu trong thế 
giới này vào mọi lúc, từ quá khứ vô cùng đến tương tại 
vỏ cùng và rằng người ấy khiến cho tất cả chúng ш sống 
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thì ta cám nhận được một cách cụ thể cái tâm nóng hậu, 
từ hi của đức Phật. Ta không thể biết chân như mang 
hình tướng nào ngoài hình tướng con người khi xuất hiện, 
nhưng đối với ta, nó thể hiện một nàng lực cứu độ thực 
sự khi nó xuất hiện trong hình tổng con người. 

Chân như cần phải mang hình tướng người khi nó xuất. 
hiện trong cõi người. Sự nhân cách hóa chán như như thế. 
được gọi là Như Lai (Nyorai, Tathagata), vị đến từ chân 
nhu (shinnyo, (athàta). Đây là lý do tại sao một trong 
những danh hiệu của đức Phật là “Như Lai". Thực thể 
của đức Phật là chân như (tathàta), và khi chúng ta xem 
chân như là sự nhân cách hóa của vị đã thể chứng chân 
như thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh sinh động của đức 
Phật như là một thực thể của lòng từ bí của Ngài. là thứ 
khiến cho chúng ta sống và dẫn chúng ta vào nẻo chân 
chánh. 

Từ xưa. đức Phật đã được xem là có ba thân (trayah 
kàyàh, sanjin): Pháp thân (Dharmakaya, Aosshin), Báo 
thân (Sambhogakàya, Ajin) và Ứng thân (Nirmànakàya. 
Оңа). А 

Đức Phật nhu là chính chân như thì được gọi là Pháp 
thân. tức thực thể của đức Phật. Khi thực thể của Ngài 
xuất hiện rong một hình tướng có thể nhận biết được, thì 
đây là Báo thân của Ngài. "Báo thân” (cái thân báo đáp) 
nghĩa là một đức Phật đã có được trí tuệ viên mãn báo 
đáp vè những tu tập của Ngài suốt một thời gian lâu đài. 
Đức Phật xuất hiện như là một con người trên thế gian 
này nhàm để giáo hóa và dẫn 441 mọi chúng sanh được 
gọi là Ứng thân. Đức Phật trong thân thể này nr hiển lộ 
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nhằm cứu dô hết thåy chúng sanh. Đức Phật Thích са 
mâu ni, vị giảng Pháp cho chúng Bá tát là Ứng thân. Như 
Lãi mà đức Thích ca nêu xưng là trỏ cho Pháp thân của 
Ngài và Báo thân của Ngài là biểu thi cho Pháp thân ấy. 

Thế rỗi đức Thế Tôn giảng như sau: “Khấp các сбі 
trời. ngưỡi và а w la đều cho răng: “Nay đức Phật Thích 
ca mâu ni đã từ bå cung điện của đẳng cấp Thích ca mà 
đến ngồi ó đạo tràng, không xa thành Già da CYayà). và 
đã đạt Toàn Giác.” Nhưng này các Thiên nam tứ, từ khi 
Ta thực sử thành Phật đến nay đã trải qua vô lượng vô 
biện trăm ngàn van ức na do tha kiếp. " 

Ở đây, cuối cùng thực thể của đức Phật được tỏ ló. 
Một người bình thường tin vào sự hiện hữu của những gì 
mà mắt mình có thể nhìn thấy được. Trước mắt người ấy. 
người ấy xem đức Phật Thích ca là đức Phật và nưởng 
tựa vào Ngài trong tâm Ngài và giáo pháp của Ngài. Tuy 
vậy, người ấy vẫn sai lầm khi nghĩ như thể, vì đức Phật 
là sự biên hữu vô thi vô chung như đã được tuyên bố тб 
ràng 8 đây. 

Đức Phật không chỉ nói với các đệ tử Ngài và những 
người khác mà còn nói với chư Thiên và các phi nhân 
như А m la. Sở dĩ như thế là vì ngày cả chư Thiên cũng 
chưa thể đạt Niết ban thực sự mà vẫn ở trong một cảnh 
gidi hy lạc tạm thời và môt cảnh giởi an tịnh nhất thời 
Do đó, họ phải nghe giáo lý của đức Phật để nhằm Ча! 
được sự cứu độ thực sự. Ngay cả người хап ác nhất cũng 
có thể chắc chán được cứu đó nếu người ấy chỉ cẩn có có 
may học giáo lý của đức Phật. Các phi nhân cũng được 
như thế đưới cái nhìn của đức Phật. 
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Một ý nghĩa sâu xa là đức Phật gồm chung cá chư 
Thiên và hàng À tu la trong thông điệp của Ngài. “Đạo 
tràng” không nhằm uó một kiến trúc đặc biệt để m tập. 
Đức Phật ngồi đưới cây Вб để trong rừng và nhập định. 
Biểu nữ này nhằm uó nơi mà đức Phật đã ngồi lúc Ngài 
đạt Vô thượng Chánh giác. Khấp nơi đều có những chỗ 
thiêng liêng để học và m đạo. Mọi chỗ, bao gồm nhà 
cửa. văn phòng, u xe, sân chơi đều trá thành những chỗ 
thiêng liêng để đạt tuệ tùy theo thái đô tâm thức của 
người ta ở đấy. Điều ấy không có nghĩa là chúng ta 
khỏng nën có những chỗ ш tập riêng để cảu Đạo. Chúng 
ta cần có một môi trường thích hợp cho việc tu tập để 
giúp chúng ta thực hành. Ngay cà đức Phật Thích ca đầu 
tiên cũng ngồi trong một khu rừng yên tĩnh mà nhập 
định. Nói một cách khác, Ngài chọn môt môi tường 
thích hợp làm тя w tập để chứng ngỏ. Tám u có thể bì 
xao lãng trong môi trường hàng ngày. Vì thế, ta cán có 
càng nhiều cơ hội càng tốt để viếng thăm một nơi tu tập 
đặc biệt, nơi mà những người có cùng niềm tin tập hợp 
lại dể nhằm thanh tinh tâm mình. Một khi ta tích tập 
công hạnh dần dân thì ta có thể đạt được môt wang thái 
tâm thức cho phép chúng ta hiểu rằng môi ưường hàng 
ngày cũng đẳng nhất với nơi thiêng liệng để học và tu 
tập Đạo (Đạo trường). 

Đức Phật Thích ca bảo răng vô lượng thời gian đã trôi 
qua kë từ khi Ngài thực sự thành Phật. Để giúp pgười ta 
hiểu cái khoảng thời gian lâu dài như thế, Ngài day: “Vi 
nhu có năm trầm ngần vạn ức na do tha a tăng kỳ tam 
thiên đại thiên thế рії, một ngưỡi nào đó хау nghiền 
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chúng ra thành các hạt bụi nhỏ (vi trần, nguyên tử) và đi 
về phía Đông qua năm (таш ngàn vạn ức na do tha а üng 
kỳ quốc độ, rồi thả xuống một hat bụi trong số ấy; rỗi 
người ấy cứ như thế mà đi về phía Tây cho đến khi người 
ấy thả hết tất eá các hạt bụi kia — Các ông nghĩ thế nào, 
này các thiện nam tử, có thể tưởng tượng và tính được tất 
cả các thế giới kia để biết được con số của chúng 
không?" 

. Tam thiền đại thiên thế giới nêu trên đây gồm cả thế 
giới mà ta đang sống đây. Năm гат ngàn vạn ức na do 
tha a tăng kỳ quốc độ trỏ cho vô số các vì sao trong vũ 
tu. Một người xay nghiên tam thiền đại thiên thế giới 
thành các hạt bụi và thả xuống mát hạt bụi mỗi khi người 
ấy đi về phía Đớng, qua năm tràm ngàn vạn ức na do tha 
a tăng kỳ vì sao. Theo cách ahư thế, người ấy đi về phía 
Tây cho đến khí thả bêt các hạt bwi ấy. Na do tha 
(nayuta) là một đơn vị số học của Ấn Độ thường được coi 
như tương đương với một trăm а do tha. Một а do tha 
(ауша) là một чат ức và một ức (koti) là một con số về 
thiên văn thường được hiểu theo nhiều cách. mười triêu. 
một trăm triệu, v.v... А tăng Kỳ (asamkhyeya) nghĩa là 
vô lượng, vô số, vô kể. Chúng ta không thể tưởng tượng 
năm trăm ngần vạn ức na do tha a tăng kỳ. 

Bỏ tất Di lac và các vị khác đều bạch đức Phật: 
“Bach Thế Tôn! Những thể giới kia là vô lượng, vô biên, 
vượt ngoài sự hiểu biết và ngoài tầm suy nghĩ, Tất cả các 
Thanh văn, Duyên giác có trí vô lậu cũng không thể 
tưởng tượng và biết được các giới hạn của những con số 
ấy. Và chúng con đây dù đang ở cấp đô bất thối (bất thối 
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chuyển địa — avairarrika), những vấn để này cũng vượt 
ngoài sự hiểu biết của chúng con. Bạch đức Thế Tôn! 
Tất cả những thế giới như thế này đều vô lượng, vô 
biên", Trừ đức Phật, sự hiện hữu vô lượng, vò biên thế 
giới như thế thì hoàn toàn vượi ngoài sự hiểu biết của 
mọi người. Chúng ta biết được điều này qua hiểu từ “Tất 
cả những thế giới như thế này đều vô lượng, vô biên.” 
Thanh văn là người nghe giáo lý của đức Phật mà да! 
ngộ, trong khi Duyén giác là vị đạt giải thoát cho riêng, 
mình. Tuy nhiên, dù cho những ai đã dat được trạng thái 
tâm thức của hai thừa này cũng đều sống trong thë giới 
hữu hạn này. Họ thỏa mãn với sự thanh tinh và giải thoát 
cá nhân khỏi ảo tưởng, Hë chừng nào họ còn trong cảnh 
giới tâm thức bj giới hạn như thế thì vẫn còn có sự giới 
hạn vè trí tuệ cửa họ. Do đó mà Bồ tát Di lặc bảo "Tất 
cả các Thanh văn, Duyên giác có trí vô lậu cũng không 
thể tưởng tượng và biết được các giới han của những con 
số ấy." 
Bồ tát là vị có cái tâm đạt đến cấp đó cao hơn cấp đệ 
của Thanh văn hay Duyên giác. và là vị cầu tìm giác ngộ 
với lông mong được cứu độ hết Һау mọi người. Loại 
người này cú lòng quảng đại, có cảm nghĩ sâu xa và đạt 
đến cấp độ Bất thối, Thco y nghĩa về sự tu tập của Phật 
giáo, Bất thối nghĩa là không bị thụt lùi khỏi cái cấp độ 
mà mình đã chứng đạt Biểu từ "đang ở cấp độ Bất thối” 
nghĩa là đã đạt được một trạng thái tâm thức mà người ta 
sẽ không hao giờ còn bị thụt lùi khói trạng thái tâm thức 
ấy và không bị điều gì làm dao động trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. Nhưng một người dü đã đạt được trạng thái 
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tâm thức như thế, vẫn còn tiến hành ш tâp để ngộ 
Người ấy vẫn chưa thoát khỏi cái "ngã". Ở chỗ nào đó 
trong tâm người ấy vẫn còn cái ý niệm vị kỷ rằng người 
ây có thể cứu dó người khác và làm cho xã hội tốt đẹp, 
Nếu người ау vẫn ở шопа únh trạng này thì người ấy 
không thể dat được cấp độ tâm thức của sự giải thoát 
viên màn. Tâm người ấy có thể đạt đến một giới hạn. 
Chính В t Di lặc đã xác nhận diều này. 

Tuy nhiên, đức Phật thì hoàn toàn vô ngũ. Khi một 
người đạt được trạng thái tâm thức như đức Phật thì người 
ấy thực sự thoát khỏi cái ý niệm về “ngã” vì người ау 
hiểu rằng mọi sự trong vũ tru đều đồng nhất với người 
ấy. Dạt được trạng thái tâm thức này, người ấy cảm thấy 
ràng mọi sự trong vũ trụ hiện hữu trong tâm mình, và 
người ấy nhận thức mọi sự môi cách тё ràng. Chúng ta 
không thể đạt được trạng thái tâm thức như thể wong 
toần bộ cuộc đời hay thâm chí cả đời sau của chúng, 
ta. Những chúng ta càng thường gỡ bó cái “ngä” hay “cái 
tới” Khỏi tâm mình và mong ước của chú ng ta muốn làm 
lợi lạc cho người khác và cho xã hội càng mạnh hơn. thì 
trí tuê của chúng ta sẽ càng tăng trưởng, càng mở rộng 
hơn, Chúng ta học được điều này từ câu trả lời đức Phật 
của BÒ tát Di lặc, 

Sau khi Bò tát Di lặc trả lời đức Phật như thế, đức 
Phật khẽ gật đầu và nói với tất cả chư Bỏ tát Ma ha tát: 
“Này các Thiện nam tử! Giờ dây ta phải tuyên bố rõ 
ràng cho các ông. Giá như các Ông xem tất са các thể 
y bị nghiền thành bui mà wong đó có một hạt bụi 
dược thả xuống hoặc chưa ра xuống. và tính mỗi hạt bụi 
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là một kiếp, thì thời gian kể từ khi Ta thành Phật vẫn còn 
vượt xa thời gian ấy hàng иат ngàn vạn ức na do Шаа 
tăng kỳ kiếp.” 

ĐỨC PHẬT NHƯ LÀ SƯ HIỆN HỮU TUYỆT ĐỐI 


Những thế giới vô lượng vô biên mà đức Phàt пби ra 
trỏ cho ý niệm về không gian vô tận. Đây dà là tiền để 
cho sự nêu trỏ kế tiếp về thời gian vô tận. Chúng ta 
không thể tưởng tượng được những thế gidi vô lượng vô 
biên nhu thể. Chúng ta lại càng không thể nhận thức 
được khoảng thời gian mà mỗi hạt bụi được thả xuống 
biểu thị một kiếp, Ở đây chúng ta phải vượt lên trên khái 
m về só và phải bảo một cách đơn gián Їй “tuyệt 


đối 


Đức Phật Thích ca đã không dùng cách giảng như thế 
để nhằm khiến người ta tưởng tượng một con số vô cùng 
lớn. Ngài dùng hình ảnh này đơn giản chỉ dë cho người ta 
hiểu cái ý niệm vë một cái gì đố tuyệt đối và vô cùng 
Những ý niệm này sẽ Không có ý nghĩa gì đôi với một 
người bình thường nếu người ấy nghĩ vé chúng một cách 
ийи tượng. Do đó. đức Phật thiết lập cái tiêu chuẩn che 
cái gì tương 001 và hữu hạn. như thế giới này và các vì 
sao. là những khái niệm có thể hiểu được đối với một 
người bình thường, và qua dó. cố gắng khiến người їл 
hiểu cái ý niệm vé một cái gì dó tuyệt đối và vô cùng, 
Bảo rằng khi một người xem tất cá thế giới hi ngl 
thành hui. trong đó một hạt bụi đã được thả xuống hoặc 
u vuống, và tính mỗi hạt bụi là một kiếp thì 
thời gian kẻ từ khi đức Thích ca thành Phật vẫn còn vuot 
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quá thời gian ấy đến hàng trăm ngàn van ức па do tha a 
tăng kỳ kiếp, đấy chỉ là một sự néu tró cái ý niệm về quá 
khứ vô cùng 

Không thể phú nhận rằng đức Phật là một sự hiện hữu 
tuyệt đôi, vì Ngài giảng rằng Ngài đã biện hữu trong thể 
giới này từ quá khứ vô cùng. Sự hiện hữu tuyệt đối này 
là quan trong hơn hëtahày thứ gì khác, Như đã nêu trước 
đây wong phẩm này, cái mà ta nương tựa vào phải là một 
sự hiện hữu tuyệt đối. СА đến соп người vĩ dại nhất cũng 
tương đối có liên hệ với chúng ta mót khi người ấy còn là 
một con người, Người ấy cũng là một su hiền hữu có giới 
hạn Vì vào một lúc nào đó. người ấy sẽ chết. Do đó, ta 
không thể thực sự nương tựa vào người ấy được. Dù cho 
một cái máy có được tạo thành một cách khéo léo únh vì 
thế nào đi nữa, cuối cùng nó cũng sẽ bị hư hỏng và hoen 
ri. Máy móc cũng tưởng đối và cố giới hạn. 


Dù số tiền ta có lớn đến bao nhiêu, đến một lúc nào đó. 
chúng ta cũng sẽ tiču hết đẳng xu cuối cùng. Dù địa vị mà 
chúng ta nắm giữ có cao đến bao nhiêu, cuối cùng ta cũng 
sẽ phải rút lui. Do đó, những thứ này cũng tương đối và сб 
giới hạn, Ngay cả vị Thiên được xem là hiện hữu bên ngoài 
chúng ta cũng có liên hệ với con người một cách tưởng đối 
Vị ấy cũng có sư hiện hữu có giới hạn vì chúng ta không 
Siết lúc nào vị ấy có thể sẽ rồi bỏ chúng ta. 


Chúng ta không thể thực sự nương tựa vào thứ nào 
trong các thứ này са. Nhưng đức Phật là một hiện hữu 
tuyệt đối. Ngài hiện hữu ở khắp nơi, bên trong và bên 
ngoài chúng ta, hằng cữu từ quá khứ vô cùng đến tương 
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lai vô cùng. Ngài là một hiện hữu không tách rời chúng 
ta dù cho chúng ta có muốn rời khỏi Ngài. Do 40, Ngài là 
một hiện hữu tuyệt đối. 

Ta có thể so sánh đức Phật với không khí. Khóng khí 
luôn luôn hiện hữu chung quanh a và cả trong thân thể 
ta nữa. Trong một chốc, nếu không có không khí thì ta 
không thể sóng được, dù ta không nghĩ đến sự hiện hữu 
của không khí. Khi ta bị giam hàm trong môt căn phòng. 
nhỏ. ta cảm thấy sg ngộp vì không khí cũ, ta mở các cửa 
sổ cho thoáng khí, Vào những lúc như thế ta mới ý thức 
tầm quan tong của không khí. 

Cũng thế, đức Phật là một biện hữu mà chứng ta 
Không thể tách rời khỏi đó được dù chúng ta có muốn 
như thế và sự hiện hữu ấy khiển cho chúng ta sống. Ngài 
là một sự hiện hữu tuyét đối và vô cùng. Vì thể, chúng ta 
сб thể đốc lòng tin đức Phật, nương tra vào Ngài và hiến 
đâng mọi sự cho Ngài. 


Đức Phật day tiếp nhu sau: "Từ đó đến nay. Ta vẫn luôn 
giảng dạy trong cõi Ta bà này, dán đắt và làm lợi lạc hệt 
thây chúng sanh ở các nơi khác trong hàng trăm ngần vạn 
ức na do tha a tăng кў quốc då.” 


Lời dạy này có một ý nghĩa rất quan trong. Ó dày. 
đức Phật khai thị rằng đức Bốn Phát như là thực thể của 
Ngài vẫn luôn giảng dạy trong thế giới Ta bà này từ quá 
khứ vô cùng, dù rằng từ khi Ngài đạt Toàn Giác như là 
đức Tích Phật đến lúc ấy mới chỉ hơn bốn mươi năm 
Ngài cũng chỉ rõ rằng đức Như Lai Thích ca mầu ni. đức 
Bốn Phật vĩnh hằng vốn vẫn dẫn dất tất cả các chúng, 
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sanh ở mọi nơi trong mọi thế giới. 

Ni đức Phật, như là một báo thân của đức Bốn Phát. 
có một thế giới chịu sự giáo hóa của Ngài, Thế giới này 
dược gọi là kedo (hóa thổ) theo tiếng Nhật, một "cõi 
tạm” mà đức Phật hiện diện để giáo huấn. Đức Như Lai 
Dược Su có kedo của Ngài tai Văn Tịnh Lưu Ly ở phương 
Đồng. đức Như Lai A đi dà tại cõi Tịnh Độ ở phường 
Tây: và đức Như Lai Thích ca mâu ni tại thế giới Ta bà. 
Tuy nhiên, đức Như Lai Thích ca mâu ni. tức đức Bốn 
Phật, không chỉ giới hạn trong một cối tạm như thế để 
giáo hóa mà Ngài hiện diện һр nơi và khiến cho mọi 
sự sinh sống. 

Hết thầy chư Phật đều là báo thân của đức Bổn Phật 
xuất hiện theu những hình tể#ng khác nhau trong những 
tình huông khác nhau. Dù tự thân vốn đáng tôn kinh. mỗi 
đức Phật đều có gốc từ đức Nhu Lai Thích ca mâu ni, đức 
Biển Phật Vĩnh hằng và hợp nhất với Ngài. Từ đó, chúng 
tả có thể thiết lập đối tượng tôn thờ của chúag ta. Hội 
Risshò Kòsei (Lập Chứng Giáo Thành Hội) theo giáo lý 
này khi thờ hình tượng đức Bốn Sư Đại Từ Ві và đức 
Thích са mâu ni. đức Phật Vĩnh hằng mà xem đấy là đối 
tượng tôn thờ của Hôi. Chính kinh điển cũng xác chứng 
гб rằng tính cách chân xác của chủ trương ấy. 


Môi điểm quan trọng khác được nêu trong đoạn này 
là từ đầu đức Phật đã không tuyên bố rằng Ngài thuyết 
giảng khắp nơi trong vü trụ này. mà trước hết Ngài bảo 
rằng Ngài giảng day б cõi Tu bà, rỗi Ngài bảo thêm rằng 
Ngài dán đạo và làm lợi ích cho mọi chúng sanh ở các 
nơi khác. Điều này có thể là một điểm nhỏ nhưng nó 
chứa dựng một bài học lớn vẻ "sự hoằng dương Phật 
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pháp từ gån đến xà” 

Vì rằng đức Phật thể hiện lòng từ bị đổi vớt myi người 
một cách bình đẳng, không thể có sự việc Ngài giáo hóa 
các chúng sanh ở cốt Ta bà trước rồi sau đó Ngài mó 
yộng sự cứu độ đến các ngi khác. Tuy nhiên, khi chúng ta 
nghĩ đến việc giáo hóa những người khác theo quan điểm 
riêng của chúng ta thì có một thứ tự dung dán vè việc 
giảng dạy trong việc thực hiện hạnh BÈ tát của chúng ta. 
Chúng ta không thể ngay một lúc cứu độ toàn thế giới. 
Vì thể, chúng ta khởi sự bằng việc cứu độ những người 
chưng quanh, rồi mở rộng sự cứu độ này đến những 
người khác là những người vốn có mối liên hệ nào đó với 
những người thần cận với chúng ta và thân cận với nhau. 
Đây là thứ tự mà chúng ta thấy được qua việc noi gương. 
đức Phật. Trước hết, chúng ta khởi sự cải thiện làng mạc. 
thị trấn của chính chúng ta, sau đó mở rộng sự cải thiện 
này đến nông thôn, tỉnh ly hay các bung. Khi đã tích tập 
đủ năng lực. Chúng ta phải duễi đôi ray giáo hóa và cứu 
độ đến toàn thể đất nước trong đó chúng ta đang sống và 
xa hgn nữa. đến các nước ngoai. 

Một số người huyệnh hoang rằng "Tự thân, tôi sẽ cứu 
độ thế giới” khi họ bị xúc động mạnh vì sự kỳ điệu của 
Phật pháp. Tham vọng hẳn là một điều tốt, và cứu độ 
toàn thể thế giới là một muc tiêu cao quý, Nhưng dù 
tham vọng hay ước muốn của chúng ta là lón lao, chúng 
ta cũng không thể thực hiện được tham vọng hay Ước 
muốn ấy bàng cách chỉ mong cầu, trừ phi chúng ta thực 
sự tên hành nó bằng những hành động cụ thể. Một người 
không cứu được một người bạn của mình thì không cứu 
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được ће giới. Dù mới dàu anh ta có ude muốn lớn lao. 
anh ta cũng từ bó nó ngay khi sự việc không êm xuôi. 
Бау là vì anh ta không dú náng lực tưởng ứng với tham 
vọng của mình 

Năng lực cẩn phải được tích tập dàn cho mục đích 
này, Không một ai có đủ năng lực để giáo hóa ngay liển 
cho hết thầy mọi người trên thế giới được. Ta có thể đạt 
cái năng lực soi sáng những người khác trong khi cứu 
giúp. Чіп đạo và giáo hóa chỉ riêng một, hai hay ba 
người quanh ta, cũng giống như một hòn tuyết lớn dẫn 
lên khi ta lăn nó qua tuyết cho đến khi cuối cùng nó đủ 
lớn để làm một hình người bằng шуёх đẹp. Biểu từ 
“hoằng đường Phật pháp từ gần đến ха” cần phải được 
hiểu không chí theo $ nghĩa không gian và số lượng 
người mà còn theo một quan điểm tâm linh sao cho biểu 
từ này tạo thành cái trụ cột của việc giáo hóa của chúng 
t. Chúng ta phải nhận thức iron vẹn điểm này. Do đó. 
gio huấn của đức Phật được chia làm hai phân: thứ nhất, 
“Ta vẫn hằng thuyết day trong cõi Ta bà này”, và thứ 
hai, “và cũng dẫn đạo và làm lợi ích cho mọi chúng sanh 
ở các nơi khác", Chúng ta phải hiểu những lời này của 
đức Phật theo như thế. 

Đức Phật giảng tiếp như sau: “Này các Thiện nam tử! 
Trong lúc này Ta đã từng nói về Ta là đức Phật Nhiên 
Đăng và các đức Phật khác, và Ta cũng đã nói về sự 
nhập Niết bàn của chư vị ấy, Đấy là Ta đã phương tiện 
miêu tả chư vị ấy. Này các Thiện nam tử! Hễ các chúng 
sanh đến với Ta thì bằng Phật nhãn. Ta nhìn thấy hết 
những khả năng linh lợi hay ấm độn của lòng tin của ho. 
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v.v... Và Ta giảng cho họ theo cấp độ này đến cấp độ 
khác tùy theo các danh biện của Ta, thọ lượng của các 
Kiếp sống của Ta, và hơn nữa, Ta phải nói rō ra rằng Ta 
sẽ nhập Niết bàn. Bằng nhiều phương tiện thiện xảo 
khác nhau, Ta cũng (huyết giảng Diệu Pháp có thể khiến 
mọi chúng sanh phát tâm hoan hý.” 


NGŨ THIỆN CĂN 
(Năm quan năng của đức hạnh) 

Ở đây, chúng ta hiểu tầm quan trọng và giá trị của 
giáo lý phương tiện của đức Phật theo một cách mới. 
Chúng ta cũng hiểu tầng không những mọi giấo lý 
phương tiện khác nhau của đức Phật vốn đều đáng tôn 
kính mà còn hiểu rằng sự xuất hiện của Ngài trên thế 
gian này vốn là những phương tiện thiện хдо của đức 
Bổn Phật Vĩnh hằng nhằm cứu đô hết thầy chúng sanh 
Sự xuất hiện của các đức Phật khác cũng là môt phương 
tiện thiện xảo của đức Bổn Phật Vĩnh hằng 

Như trước đây đã giải thích, ta có thể so sánh đức Bổn 
Phật với những làn sóng điện truyền tình. Dü các lần 
sóng này tràn đầy quanh та, ta cũng không thể trực tiếp 
nhìn rhấy hay nghe chúng được. Nhưng qua trung gian 
của một máy truyền hinh (television set), tưởng ứng với 
một phương pháp thiện xảo của đức Phát. ta có thể nhìn 
thấy các hình ảnh và nghe các âm thanh. Đây cũng vậy, 
chúng ta có thể tiếp xúc giáo lý chán thật cúa đức Phật 
nhờ những phương tiện thiên xảo của Ngài. 

Các “мау truyền hình” mà các chúng sinh có như thế 
được xếp loại từ các mấy có độ cảm ứng cao đến các 
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máy không có độ cảm ứng. Đức Phât có thể phân biệt 
tính cảm ứng của các máy truyền hình khác nhau và làm 
san để gia tăng hay giảm thiểu điện thế cho thích hợp. 
Ngài thuyết giảng giáo lý tùy theo năng lực tâm thức của 
những người nghe. Đây là phương tiện thiện xảo của 
lòng từ bí của đức Phật, tùng hợp với lời Ngài day: “Нё 
các chúng sanh đến với Ta thì bằng Phật nhàn, Ta nhin 
thấy hết những khả năng linh lợi hay ám độn của lòng tin 
của họ.” 

Các từ “khả năng của lòng tin” nhằm тб đến năm quan 
năng (pancendriyàni, го kon, ngũ căn) dán đắt người ta đến 
thiện hạnh ~ quan năng về lòng tin (sraddhendriya. shin 
kon, ún căn), quan năng v sự tỉnh tấn (viryendriya, shójbr- 
kon, tấn сап), quan năng về sự nghĩ nhớ (smrtindriva. nen 
Хоп, niệm căn), quan năng về thiển định (samàdhindriya, j 
kon, định căn), và quan năng vẻ trí më (prajncndriya. e kon. 
tuệ căn). Tất cả năm quan năng này đều là căn Бап cho đời 
sống tôn giáo của chúng іа. 

“Tín сап” nghĩa là cái tâm tín thành. Như đã được nêu 
trổ ở phần giải thích lòng Чп ở phẩm 4, một tôn giáo. 
Không như việc học hồi kiến thức. không khiến cho một 
tín đổ có năng lực để cứu dó những ké khác cũng như 
chính mình nếu người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý thuyết 
suông. Khi người ấy tin tự đấy lòng thì đức tín sẽ tao ra 
năng lực. Sự tín thành của người ấy không thể được goi 
là chân thực nếu người ấy chưa đạt được một trạng thải 
tâm thức như thế. 

“Tấn căn" nghĩa là cái nh thân tính tấn đơn thuần và 
liên tực. Chỉ riêng lòng tín thành thì không dú. Đời sống 
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tôn giáo của ta khóng thể là chân пос nếu ta chưa duy trà 
lòng tín thành một cách đơn thuần và không ngừng nỗ 
tực để tỉnh thần tôn giáo của ta không bị yếu di hay bị 
mất năng lực 

“Niệm căn” trỏ về cái tâm luôn luôn hôi tụ vào đức 
Phật. Nói một cách thực tiễn, di nhiên, chúng ta không 
thể hoàn toàn quén đức Phật dù chỉ trong giây lát. Khi 
một học sinh chuyên chú học tập hay khi một người lớn 
miệt mài công việc, họ phải tập trung vào một đối tượng. 
Thực hành Phật đạo cũng như thế. Trong khi chuyên chú 
vào mặt đối tượng riêng biệt, chúng ta suy nghĩ. “Та 
được đức Phật khiến cho sống”. Khí chúng ta hoàn thành 
một công việc khó khăn và cắm thấy thanh thản, chúng 
ta cảm ơn đức Phật, “Con thật quá may mắn, соп được 
đức Phật hộ tì”, Khi một ý nghĩ xấu lóc lên trong đầu 
hay khi bỗng dưng ta cảm thấy nóng відп. ta liên rự xét 
mình mà nghĩ: “Đây có phải con đường đưa đến Phật quả 
chăng" Cái tâm mọi lúc đều giữ lấy dire Phật bên trong 
là "niệm сап.” š 


“Định cân” là một cái tâm xác định. Một khi La со 
lòng tin tôn giáo, ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ 
điều gì. dù thế nào đi nta. Ta kiên піп chịu đựng mọi 
sự ngược đãi và du dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ một 1ón 
giáo mà thôi. Ta phải duy trì mãi sự quả quyết vững chắc 
như thẻ mà không bao giờ пап chí. Nếu (а không cố một 
thái độ tâm thức như thế thì Ча không thể được gọi là 
những con người có tôn giáo. 

“Tuệ căn” nghĩa là trí tuệ mà người có tôn giáo phải 
duy trì. Như vẫn thường được nêu trong cuốn sách này, 
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đây không phải là cái trí mê nf ký mà № cái trí tuệ thực 
sự mà chúng ta đại được khi chúng ta hoàn toàn thoát 
khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hë chừng nào chúng ta có tí 
tuệ này thì chúng ta sẽ không đi nhằm đưỡng. Chúng ta 
cũng có thể nói như thế về niềm tin của chúng ta đối với 
chính tôn giáo. không kể đến cuộc sống hàng ngày. Nếu 
“chung ta bị ràng buộc vào một ham muốn ích kỷ, nhỏ 
nhặt, chúng ta có thể đi lạc vào một tên giáo sai lầm. 
. Tuy rằng chúng ta có thể thâm thiết tin vào tón giáo ấy, 
hết lòng tu tập giáo lý ấy, giữ gìn nó trong tâm và lận ту 
đối với nó, chúng ta cũng không thể được cứu độ vì giáo 
lý của nó căn bán là sai, và chúng ta càng lúc càng bị 
chìm sáu hơn vào thế giới của ảo tưởng. Quanh chúng ta 
сб nhiều tường bgp về những người đi vào con đường 
như thế, Dù “tuệ căn” được nêu cuối cùng, sau năm quan 
năng đưa đến thiện hạnh, nó cũng nên được kể là thứ ur 
đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn giáo. 


МОО NHÃN 
(Năm loại mắt) 


Bằng mắt Ngài, đức Phật có thể nhận rõ được 
chứng sanh có ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và тё đến 
ching mức nào và theo sự nhận định này, đức Phật dùng 
nhiều cách khác nhau để dẫn đắt mỗi chúng sanh. 

Mắt của đức Phật là mắt từ bi. Khi đức Phàt nhìn thấy 
một người và muôn cứu độ người ấy, đức Phật nhận thức 
hết у mọi sự, bao gồm bản chất, trí thức và thái độ 
tâm thức của người ấy. Năm loại mắt (panca caksù msi. 
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go gen. ngũ nhàn) huy nám cách nhìn các sự vật là: con 
mắt của thân thể vật chất (màmsa caksus. niku gen, nhục 
nhãn), con mất thiêng của chư Thiên (dìrya — сакѕиѕ, ten 
gen. thiên nhăn), con mắt của trí tuộ (ртајпа caksus, е 
gen, tuệ nhãn), con mắt của Pháp (dharma caksus, ло 
gen. pháp nhãn) và con mắt của Phật (Buddha caksus, 
Bursu gen, Phật nhàn). 

Nhục nhãn là cách nhìn sự våt của môt người bình 
thường, chỉ có thể nhận thức các tưởng trang hinh thái. 
Một người như thể thường chỉ có cái nhìn sự vật một cách 
sai lầm hay phiến diện. Người ấy nhằm lẫn dâu với nước, 
cá voi với cá thường. 

Thiên nhan nghĩa là cái quan điểm mà từ đó chúng ta 
nghiên cứu các vấn аё một cách lý thuyết và nhận rõ các 
tính chất thiết yếu của chúng. Đây là lối nhìn các sự vài. 
Khi chúng ta theo lối nhìn này, chúng ta hiểu rằng nước 
được hình thành hằng tập hợp oxy và hydro. Từ quan 
điểm như thế, chúng (а có thể biết rước khi nào có một 
sự giao hội giữa hai vì sao, tính được tới năm, tháng, 
ngày, giờ, phút và giây. Đồng thời, chúng ta có thể định 
lượng chính xác bao nhiêu triệu tấn dầu ngầm бибі đất 
Một người có khá năng nhìn thấy các sự vật như thế 
trong khi một người binh thường khỏng nhìn thấy, thời 
xưa được gọi là nhà tiên tri. 

Тиё nhãn nghĩa là nhận rõ thực tính của các sự vật và 
tướng trạng thực sự của chúng. Trong một ý nghĩa riêng, 
đây là một lối nhìn có tính cách triết học về các sự vật 
Một người có tuệ nhãn có thể quan sál các sự vật mà một 
người thường không nhìn thấy được và có thể nhận thức 
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những vấn dé vượt ngoài trí tưởng tượng. Người ấy hiểu 
tằng mọi sự trên đời này luôn luôn biến đổi và không có 
cái gì hiện hữu trong một hình thái cố định (hết thảy mọi 
sự vật đều vô thường); không có sự vå: nào hiện hữu một 
cách tiếng lẻ trong vũ tụ mà không có liền quan với các 
sự vật khác; mọi sự vật hiện hữu trong mối liên hệ với 
mọi sự vật khác giống như các mắt lưới (không có cái gì 
có một tự ngã). 

Pháp nhãn là lối nhìn có tính cách nghề thuật vẻ các 
sự vật, Đối với một người thường, núi đúng là núi. mày 
chỉ là mây, Nhưng nhà thi sĩ nhận thấy răng ngọn núi nói 
với ông và đám mây chỉ dạy ông. Ông cám thấy rằng 
một bông hoa xinh đẹp, một cội сау sừng sững và môi 
dòng nước nho nhỏ nói chuyện với ông, mỗi thứ йди có 
ngôn ngữ riêng của nó. Khóng nhu một người bình 
thường, một nghệ sĩ ưu việt có thể tiếp xúc trực tiếp với 
đời sống của những hiện tượng thiên nhiên như thế. 
Trong trường hợp chính con người và đời người. một 
nghệ sĩ như thế có thể nhận thức những chán lý mà người 
thường không nhận (hức được. Đây là lý do tại sao ở 
Nhật Bản, danh hiệu Pháp nhăn (Hògen), nguyên nghĩa 
là "con mắt pháp” được trao cho một số nhà nghệ sĩ ưu 
việt xem như thuộc hạng đặc biệt, như trường hợp của 
nghệ sĩ nổi danh Kanò Masanobu (1434 — 1530) và người 
соп trai Motonobu (1476 — 1559) của ông, 

Phật nhàn ià lối nhìn cao nhất trong moi lối nhìn, Môi 
người có loại thông tuệ này không những chỉ có thể nhận 
thức được cái thực tướng của hết thåy mọi sı 
mà còn có thể quán sát nó với lòng từ bi. Vị ấy thâm nhập 
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vào thuc tưởng cửa hết thấy mọi sự vật với ý muốn làm cho 
mọi sự vật phát triển đến viêu mãn khả năng của chúng, 
mỗi thứ theo nguyên tính của nó. Nói một cách khác, vị ấy 
có được соп mắt linh điệu của chư Thiên, con mắt trí tuệ và 
con mắt pháp (pháp nhãn) trong khi đồng thời sở hữu cái 
tâm đại ы; đấy là vị ấy dùng cái nhìn tôn giáo mà nhìn các 
аг vật theo ý nghĩa thực su. 

Nếu ta nhìn mọi sự vật bàng con mắt của đức Phật, tự 
nhiên ta sẽ nhận rõ cái phương cách thích hợp nhất để 
dẫn dắt từng người. Đức Phật có thể làm được như thế 
một cách toàn hảo. Vẫn biết rằng chúng ta là những 
thường nhân. chúng (а không thể đạt được một trạng thái 
tâm thức như thế, chúng ta cũng có thể tiến dần đến 
trạng thái ấy nhờ tích tập công hạnh trên con đường đưa 
đến Phật quả. Là người có tôn giáo, chúng ta phải môn 
luôn cố gắng nhìn mọi sự vật bằng cái thái độ tâm thức 
được đặt căn bản trên tâm từ bi của đức Phật. 

Thế rôi đức Phật giảng tiếp như sau: “Này các Thiện 
nam tử! Thấy moi người đang sống có xu hướng thiên về 
những thứ thấp kém mà đức độ ít, ác hạnh nhiều. Như 
Lai thyên bố với họ rằng: “Ta từ thuở còn trẻ xuất gia rồi 
chứng đắc Toàn Giác" nhưng từ khi Ta thực sự thành 
Phật. Ta vẫn như thế. và Ta tuyên bố như thế, chỉ bằng 
những phương pháp thiện xảo để dạy và để cải hóa mọi 
chúng sanh sao cho họ có thể đi vào Phật đạo. ` 

Biểu thức “mọi người đang sống có xu hướng thiên về 
những thứ thấp kém” nhằm trỏ đến xu hướng của những 
người thỏa mãn với su chứng ngộ của hàng Thanh văn và 
Bích chi Phật. Đức Phật nói với những người ấy về cuộc 
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đời Ngài như là một vi Tích Phật và Ngài khích lệ họ hãy 
nỗ lực m tập nhiều hơn nổa bằng cách noi gương kinh 
nghiệm của chính Ngài 

Theo quan điểm của chúng ta, không có sự khích lệ 
nào tốt hơn sự khích lệ của đức Phật Cái giáo lý mà 
chúng ta phải шап thủ theo lénh của một vị thần ở trên 
trời là mô: giáo lý quá mơ hồ khó nắm bắt được. Thế mà 
trong Phật giáo. chính đức Thích ca đã nêu một tấm 
gương sống động cho mọi chúng sinh. Tất cả các Phật tử 
cần nhận thức mình đã mang ơn đức Phật đến dường nào. 
Họ chi việc theo những phương sách chỉ đạo mà đức Phật 
đã để lại cho họ và chuyên chú theo gương Ngài. Không 
có giáo lý nào khác hoàn toàn đáng іп như vậy hoặc tạo. 
cảm giác an toàn như vậy. 

Vì mọi chúng sinh đều có xu hướng thiên vé những 
thứ thấp kém nên đức Phật Thích ca tuyên bố “Hãy theo 
Ta!” Lời myên bế này của Ngài tự nó là một sự cứu dó 
và khích lệ lớn lao cho chúng ta trong thời buổi suy ví 
này. Không cần phải nói. chứng ta phải tiến lên những 
thứ cao cả hơn, nhưng trong khi ấy, chúng ta không nên 
quên theo dõi không ngừng từng bước chân đức Phát. 

Thế rồi đức Phật triển khai các phương tiện thiện xảo 
của Ngài: “Мау các Thiện nam tử! Tất cả các kinh mà 
Như Lai thuyết giảng đều nhằm giải thoát các chúng 
sanh. Hoặc nói về chính mình hay những người khác, 
hoặc trỏ đến chính mình hay иё đến những người khác, 
hoặc trồ đến những sự việc của chính mình hay những sự 
việc của những người khác, bất cứ điều gì Ngài nói đều 
chân thật chứ không phải hư không.” Chúng ta khó hiểu 
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đúng đoạn này những nó quả là rất quan trọng. Trong cú 
ngữ “nói vẻ chính mình”, “chính mình” (ko shin, kỷ thản) 
nghĩa là thực thể cửa đức Phật tức là, đức Bổn Phật. 
Trong ngỡ cú “nói về những người khác”, “những người 
khác” (ta shin, tha thân) (гб chư Phật khác xuất hiện như 
là Báo thân của đức Bổn Phật. như đức Phât Nhiên Đăng 
và đức Như Lai А di đà. Trong cú ngữ “mú đến chính 
mình”, chính mình” nghĩa là chính đức Thích ca mâu ni 
đã xuất hiện trên đời như là đức Phật lịch sử. Trong ngữ 
cú “trẻ đến những người khác”, "những người khác” trỏ 
đến đức Phật khi Ngài xuất hiện như là các thánh nhân, 
hiền giá khác trên đời này. 

“Trong biểu thức, “wó đến những sự việc của chính mình 
hay những sự việc của những người khác”, ý nghĩa xác thực 
của “những sự việc cửa chính mình” (ko ji, Кў sự) và 
“những sự việc của những người khác” (ta ji, tha sự) quả là 
khó hiểu cho đúng. Quả фус. ý của phần lớn những từ này 
hình như bị hiểu lầm. Ý nghĩa thực sự cửa chúng như sau 
đây. Một cách ván ü sự cứu độ của đức Phật là nhằm 
khiến cho chúng ta đãi tâm mình vào châu lý và tạo hài hòa 
cho năng lực sống của chúng ta. Tuy nhiên, sự cứu độ của 
Ngài thể hiện theo hai cách khác nhau: “thể hiện trực tiếp” 
và “thể hiện trái nghịch”. 

Ví dụ một người khổ đau vì bất hạnh trong tình yẻu, 
thất bại trong kinh doanh và sự rối tắm gia đình. và ví dụ 
tâm người ấy luôn iuôn lo lắng bực bội, bị lêch khỏi chân 
lý và thiến hài hóa trong sức sống. Nếu người ấy có thể 
đạt được mô! trạng thái tâm thức đúng đắn nhờ giáo lý 
của đức Phát, tâm người ấy sẽ hài hòa với sức sống của 
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người ấy và sẽ khởi sự vân hành một cách đúng đắn và 
sáng suốt. Đây là sự “thể biện trực tiếp” của sự cứu độ 
của đức Phật. trong đó sự cứu độ cia Ngài thể hiện một 
cách trực Hiếp và thẳng thắn. Đây là ý nghĩa của “những 
sự việc của chính Ngài” (kỷ sự). Nhưng sự cứu độ của 
đức Phật không luôn luôn thể hiện theo cách đó. Đôi khi 
nó thể hiện như là một "hiện tượng trái nghịch”. Giá thử 
bạn bắt đầu bị даа dạ đầy. Sự đau này báo cho bạn biết 
về пади sự lắng củng trong sức sống của bạn. Бау có thể 
1а do än vuông quá độ hay có thể là triệu chứng của môt 
сай bệnh. Khi đau dạ dày, bạn uống thuốc hay đi bác sĩ 
khám để được khỏi đau, rỗi bạn điều đô trong ấn ưống 
cho dên khi bạn cảm thấy khá hơn. Giả thử bạn không 
cảm thấy đau đơn gì cả. Nếu có cái gì đó không бп ở dạ 
dày hay Ở ruột do hdi bạn không để ý đến sức khỏe, bạn 
S cứ tiếp ше không luu tâm đến nú và tình trạng cứ xấu 
dàn đi cho đến khi sức khỏe của bạn bị hư hại trầm trọng 
Như thế, dù cho sự dau đớn, khổ số hình như đáng ghét, 
đáng chấn, sự việc vẫn là nếu không có chúng thì chúng 
ta không thể biết được rằng một sự bất бо піт trong về 
sức sống đang xảy ra bên trong chúng ta. 


‚ Điều này không chỉ giới hạn ở thân thể. Như đã nêu ở 
Án dụ về ngôi nhà cháy, người ta không cảnh giác đến 
ngọn lửa khốc liệt thiêu đốt thán tâm họ khi họ vẫn ở 
trong cõi ngũ dục. Ho chỉ tự xét mình khi họ cảm thấy 
đau đơn, khổ sở, lo âu và trống trải trong tâm. Thế rồi họ 
suy nghĩ vé đời mình mà tự hỏi, “Đây сб phải là một 
trạng thái tốt lành cho ta không?” hay “Ta SẼ ra sao nếu 
ta cứ ở mãi trong trang thái tâm thức như thế?”. Sự cảnh 


378 


giác của họ về đau đớn, khổ sở lót đường cho sự giải 
thoát của họ trong tương lai. 

Cảm nhận khổ đau rong đời người là sự thông báo, 
chỉ trỏ cho chúng ta vé sự bất ба của tâm thức và sức 
sống của chúng ta. Nếu ta cảnh giác vẻ ũnh trạng này và 
hiểu rằng “Điều này không tốt cho ta” và nếu sau đó ta 
theo một giáo lý đúng dán, thì w nhiên ta đặt tâm mình 
đúng hướng đưa đến chân lý, Do đó, dù chứng ta không 
thể lành bệnh hay thoát khỏi nghèo khó ngay liền được, 
chúng 1a cũng không đến nỗi cảm thấy những thứ ấy là 
khổ dau. Đây là sự cứu độ của Ngài đôi khi thể hiện theo 
hình thức mà thoat trông kbông có vẻ là sự cứu độ. Đây 
là ý nghĩa của cú ngữ "trỏ đến ahững sự việc của chư vị 
khác.” 

Trọng hội Risshò Kòsei, khi một thành viêa bị một 
người lãnh đạo khiển trách. thành viên ấy gọi sự việc 
này là “công đức” ikudoku). Thực ra, khi bị người khác 
rầy la hay khiển trách, ai cũng buồn гїп, phiền não. 
Những vì sự cứu độ của đức Phật thường trải đến chúng 
ta qua những rầy la khiển trách như thế, sự cứu độ chúng 
ta được thể hiện khi chúng ta nhận những cảnh giác này 
với lòng hiết ón. Các từ “trỏ dên những sự việc của chr 
vị khác" là quan trọng nhất. và chúng ta phải luôn ghi 
nhớ trong lòng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta 


BẢN CHẤT ССА PHẬT GIÁO 
Dte Phật Thích са màu ni khai thị tăng Ngài gido hóa 
chúng sanh khi thì bằng cách nói vẻ Ngài bay nói về chw 
vị khác, khi thì uó vë chinh Ngài hay trổ về chư vị khác, 
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và khi thì tró về những sự việc của chính Ngài hay trỏ vé 
những sự việc của chư vị khác. 

Bất cứ diu gì Ngài бау cũng đều chân thật, không 
phái là hư không trống rỗng — tức là, không có điều gì là 
vô ích trong những gì Ngài dạy: tất cả đều nhằm mục 
đích giáo dục và dẫn người ta đến chứng ngộ thật sự. 

Đây là sự rộng lớn, sâu xa của giáo lý đức Phật. Phật 
giáo không nghịch lại với Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và 
'các giáo lý khác сда các đại hiển triết, như Khổng Tử, 
Mạnh Tử và Lão Tử. Chúng ta hiểu rằng những bậc 
thánh hiển như thế là sự xuất hiện của đức Phật theo 
những hình thức khác và rằng giáo lý của chư vị ấy là sự 
biểu hiện của giáo lý đức Phật theo những hình thức 
khác. Tôi không nói như thế do vì tôi là một Phật tử mà 
dơ vì chừng nào đức Phật là một chân lý vĩ đại và là đời 
sống vĩ đại của vũ шу thì không thể có chân lý nào 
không bao gồm mong đức Phật, và không có pháp nào 
khác ngoài pháp của đức Phật. Theo như thế, một Phật tử 
hẹp hài phê phán các tôn giáo khác một cách thiếu sáng 
suốt và chẳng hạn, nghĩ rằng Phật giáo là một tôn giáo 
ах sự, trong khi Thiên Chúa giáo không phải như thể, 
thì người ấy không thể myên bố mình là môt người Phật 
tử chân chính. 

Một giáo lý đúng đắn thì đúng đắn bất kể ai là người 
thuyết giáng giáo lý ấy. Những người Phật 07 tôn kính 
một người dẫn dất mọi chứng sanh bằng một giáo lý 
đúng đấn và chân thật như thế là “đức Phật”. Dĩ nhiên là 
họ không được đặt mình đối lập với các tôn giáo khác. 
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Hãy nếu một thí du thuc 16, sự dinh dưỡng không thể 
tách khỏi những thực phẩm như вао, bánh mì. đậu, rau, 
sữa, cá và muối. Tất cá đang nuôi đưỡng và cần thiết cho 
sức khóc tốt. Tất cá dèu hợp lại thành sự “dinh dưỡng”. 
Có ai bảo : "Tôi không cần sự “dinh dưỡng” vì tôi có 
bánh mì, sữa và rau”, thì người ấy đã hoàn toàn quên 
dinh đưỡng là gì. Giáo lý của đức Phật cũng giống như sự 
“dinh dưỡng” trong thí dụ này. Giáo lý của tất cả các 
thánh hiển tương ứng với các thức ăn khác nhau – gạo, 
rau, sữa, và v.v... Căn gốc của các giáo lý này là giáo lý 
của đức Phật. Như thế, có thể bảo rằng các giáo lý này là 
một bữa ăn rất quân hình đầy các yếu tố dinh dưỡng để 
nuôi lớn tinh thần con người. Chúng ta chỉ việc dùng bữa 
ап như thể mà không phải lo lắng gì một cách vô ích. 
Chúng ta khỏi phải bàn cãi về giá trị tương đôi của gạo, 
sữa và các thành tổ khác. Chúng ta sẽ tự đồng hiểu điều 
này nếu chúng ta phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa 
đức Bổn Phật và đức Tích Phật. 

Vì giáo lý của đức Phật là rộng lớn và vô biên, đức 
Thích ca như là đức Tich Phật đã không loại bỏ các giáo 
lý của tôn giáo khác. Bà la môn giáo, tôn giáo thanh 
thế nhất bấy giờ ở Ấn Độ, gồm nhiều vị thần và các 
chúng sanh khác được tin là có phép thần thông. Nhưng 
đức Phật đã đưa thêm các vị Thiên này vào các chúng 
xanh nhờ nghe pháp của Ngài mà được cứu độ và Ngài 
xem ho là những vị thần từ bi hộ trì Phật pháp bằng thần 
thông của họ. 


Một vị dũng tướng ở Уаһай vốn là một tín dễ Kỳ na 
giáo (fainism), một tôn giáo khác nữa ở Ấn Độ, được 
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giáo lý đức Phật thấm nhập sâu đậm và Иба uó thành 
một để tử của Ngài. Dù vị tướng muốn tuyên bố khấp 
nước sự việc ông cải đạo từ Kỳ ла giáo sang Phât giáo, 
đức Thích са đã khuyên can ông, báo răng không cần 
phải như thế. Còn hơn thế nữa, Ngài bảo vị tưởng ấy 
răng: “Ông hãy cứ tiếp tục tôn kính giáo đoàn Kỳ na vì 
мс này đây, ông cũng đang lu tâp thco giáo đoàn ấy”, 
Trong cuộc đời của đức Phật vẫn có nhiều tình tiết như 
thế. 


Những ý tưởng như thế của đức Phật được uyền đạt 
cho người la trong thời kỳ Chánh pháp vẫn còn sống 
động. Chẳng hạn, A đục (A soka). môt vị vua lớn cai trị 
phần lớn nước Ấn Dó và cũng là một tín dó thuần thành 
của Phật giáo. đã không ngược đãi các tón giáo khác mà 
cho phép tự do tôn giáa. 


Người ta có thể tw hỏi phải chẳng Ngài Nichiren 
(Nhật Liên) đã không trái với ý định của đức Phật khi 
ngài phé phán các tông phái khác của Phât giáo trong 
thời đại Kamakura (1185 - 1333) rằng “Tịnh độ tông sẽ 
xuống dia ngục: Thiển tông do quỷ tạo nên: Chân ngôn 
tông sẽ làm suy tần quốc gia; Luật tông là phản hỏi.” 
Những có mội lý do vững cho việc phê phán cúc tông 
phải khác vào thời ấy, Bấy giờ Nhật Bản đã vào thời mạt 
Pháp ! (mappo) và các tông phái khác nhau cửa Phật 


Người ra báo Phật giáo sẽ trải qua ha thời kỳ sau kh dite Phát nhập 
điệt Mặt pháp là thời kỳ cuối cùng, Thời mat pháp là thời mà Phát 
pháp vẫn còn những không có sự tu hay chứng thực sự, 
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giáo đang đối nghịch lẫn nhau. Ho có thể mất chánn sien 
ý định thực sự của đức Phật. Do đó, ngài Nichiren 
thúc giục tất cá các Phật tử hãy bó di cái ý thúc vẻ tông 
phái riêng của mình mà hãy ш tập theo ý định thực sự 
của đức Phật. Ngài dùng cái ngôn ngữ gay gất khi phê 
phán các tông phái khác vì không có cách nào khác làm 
cho người thời bấy giờ nhận ra đâu là phải trái. Đấy dúng 
nghĩa là một phương tiện thiện xảo. Nó chỉ là môt nêu 
trỏ về “những sự việc của chư vị khác” trong sự cứu độ 
của đức Phât. 

Vì các tu sĩ Phật giáo và quân chứng ngày nay đã 
khôn khéo hơn trong lối suy nghĩ của họ, chứng ta không 
cần phải sử dụng phương tiện thiện xảo như ngài 
Nichiren. Nhw đã giải thích, “phương tiền thiện xảo” 
nghĩa là một phương pháp làm tính ngô thích ứng, phù 
hợp với khả năng của nguời ta để người ta hiểu giáo lý 
của đức Phật, Nếu cứ lặp lại cùng một thứ phương tiện 
thiện xảo khi khá năng người ta đã đổi khác, khá hơn 
Сп, thì điều này thật là ngu tối. Làm như thế là thuc hiện 
giáo lý của đức Phật môt cách sai lầm. Đây là một điển) 
quan trọng cần phải ghi nhớ, 


Ý NGHĨA ССА BA СО! 

Kế đến, đức Phật thuyết giảng như sau: "Tại sao? Vì 
Như Lai biết và thấy đúng như thực bản chấ ba cối; 
dôi với Ngài, không sinh cũng không diệt, hoặc đi hoặc 
đến; không sống cũng không chết: không thực không phi 
thực: không thế này cũng không thế kia. Không như thể 
cách Tam giới nhìn thấy Tam gidi, Như Lai thấy rõ 
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những thú ấy nhu thế. không chút sai lầm. " 


Đây là một đoạn rất khó hiểu. Trước hết chứng ta 
phải giải thích y nghĩa của các từ, Từ “Tại sao” ở đây 
nghĩa là: "Ta đã giảng rằng dù giáo lý của Như Lai xem 
га có vẻ thay đổi, những gì Ngài nói dèu chân thực. 
không hu dối: lý đo là...” 


Từ “ba cõi” vốn đã được hiểu theo nhiều cách kể từ 
thời xưa, nhưng theo cách hiểu thông thường, ba cõi 
nghĩa là cảnh giới của những người chưa chứng ngộ (gầm 
cả cõi hữn hình lẫn cối vô hình), được chia làm ha phân: 
cõi dục (yokz Кай. dục giti), cõi sắc (shiki kai, sắc giới) 
và cõi vô sắc (mushiki kai, vô sắc рі). Cõi dục nghĩa là 
thế giới của những си dân сб năm ước muốn (ngũ dục) 
về tài sån, tính đục, ăn uống, danh vọng và ngủ nghề. 
Cõi sắc trỏ cái ý niệm vẻ một thế giới mà sự hiện hữu 
của nó được tưởng tượng ra wong ý thức người ta theo 
những hình tướng riêng biệt, tức là, tất cả các sự vật mà 
chúng ta vẫn thường nghĩ đến. Сбі vô sắc là cõi mà các 
cư dân không có hình thể vật lý. Đây là thế giới của 
thuần ý thức mà chúng ta có thể đạt được khi tập trung 
vào một đối tượng đặc 616: trong thiển định hay thông 
qua сас thực hành khác có tính cách tôn giáo. Chỉ có đức 
Như Lai mới có thể thấy đúng như thực trạng thái của ba 
co. 


Trong biểu ngữ "không sinh cũng không diệt, hoặc đi 
hoặc đến”, "không sinh cũng khỏng diệt” пића là không 
thay đổi: “di” diễn tả $ niệm về các sự vật biến mất đi 
uong khi “dén” trỏ ý niệm về các sự våt xuất hiện. Gộp 
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chung lại, biểu ngữ này nghĩa là: “Tất cả các sự vật có 
về như đang thay đổi, nhưng chúng xuất hiện để mang vẻ 
như thế theo quan điểm hiện tượng và tương đối. Khi đức 
Như Lai nhìn thấy thực tướng của tất cả các sự vật, thì 
chúng không biến mất cũng không xuất hiện, chúng là 
bất diệt, vĩnh häng.” 

Khi ý niệm này được áp dụng vào thân thể con người, 
“đến” nghĩa là sinh ra, “di” nghĩa là chết đi. Mặc dù соп 
người có vẻ như được sinh ra. già đi, khó vì bệnh. rồi 
cuối cùng chết đi, những biện tượng này chỉ do những 
thay đổi bên ngoài của những thể chất hình thành thân 
thể con người tạo nên mà thôi, sự sống thực sự của con 
người vẫn tương tục mái. Dức Phật đã nêu rõ dièu này 
trong các từ kế tiếp, “không sống cũng không chết.” Cú 
ngữ này của Ngài có vẻ nhu trỏ dën điểu gì kỳ diệu, 
nhưng thực ra không phải như thế, Cái ý niệm như thế có 
thể được điển tả theo một quan điểm khoa học. Ta cổ thể 
lấy định luật vå tính bất hủy diét của vật chất làm một 
thí dụ đơn giản, theo đó khoa bọc xác nhận rằng vật chất 
không giảm đi cũng không biến mất. Tuyết trên mặt đất 
hình như tan дї sau nhiều ngày, nhưng thực ra, nó chỉ 
biến đổi thành nước và thấm vào đất rồi bay hơi lên 
không khí. Tuyết chỉ thay đổi hình thái; số lượng các 
phần tử cơ bản tạo thành nó không giám đi huống chỉ là 
biến mất. Khi hơi nước trong không khí tiếp xúc với 
không khí lạnh như là một điều kiện (nguyên nhàn thứ 
yếu, ел. duyên) thì nó trở thành những giọt nước nhỏ. 
Những giọt này tích tu thành một đám mây. Khi những 
giọt nước nhỏ này kết hợp lại thành những giot nước lớn, 
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chúng thành тиз và rơi xuống đất. Chúng sẽ không rơi 
thành mưa mà thành tuyết khi nhiệt độ sụt xuống đến 
một mức nào đó. Như thế, dà vật chất có vë như biến 
mất, trên thực tế nó không biến mất mà chỉ thay đổi hình 
thái mà thôi. 

Cũng có thể nói như thế về con người. Theo sự thấy 
của đức Như Lai thì sự sinh ra và chết đi ca con người 
chỉ là những thay đổi hình thái; sự sóng của con người tự 
nó vẫn vĩnh hằng. Khi được nhìn thấy bằng Phật nhãn, sự 
hiện hữu của con người “không sống cũng không chết. 

Trong cú ngữ kế пёр, “không thực cũng không phi 
thuc, không thë này cũng không thế kia”, “thực” nghĩa là 
chúng ta nhận thức các sự vật đúng như chúng thực sự ó 
đấy. “Phi thực ` nghĩa là chúng ta nhận thức chúng không 
đúng như chúng ở đấy. Xem một sự vật cụ thể như là 
chấc chán hiện hữu thì đấy chỉ là một cách xem xét 
phiến diện. Mặt khác, xem một sự vật không cụ thể như 
là không hiên hữu thì đấy cũng là mó: quan điểm bất 
toàn. 

Ví du. trong khi ta quả quyết khẳng định sự hiện hữu 
của nước vì nó hữu hinh và cụ thể, nó bốc hơi mà chúng 
ta không biết tới. Ngược lại, trong khi chúng ta không 
nhận ra sự hiện hữu của hơi nước vì nó vô hình, nó thành 
mưa và rơi xuống đất. Ngá bån vë “ус” hoặc về “phi 
thực” là một lối nhìn hời hot về các sự vật Lối nhìn đứng 
đắn về các sự vật là nhìn bằng mắt của Như Lai: “không 
thực cũng không phi thuc”. 

Trong biểu ngữ kế tiếp, “không thế này cũng không 
thể kia”, "thế này” må cái ý niệm vë luôn luôn hiện hữu, 
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không biến đổi, và “thế kia” nghĩa là ngược lại, tức là y 
niệm vẻ sự biến đổi. Gộp chung lại, biểu ngữ này có 
nghĩa là nhìn sự vật như là không biến đổi hay như là 
biến đổi đều là một lối nhìn bất toàn. Một ngưõi Lình 
thường có thể có cái nhìn phiến điện như thế, nhưng đức 
Nhu Lai thì có thể nhận гї những ang thái biến đổi tàn 
không biến đổi của các sư vạt. Nói một cách khác, Ngài 
có thể nhìn thấy các sy vật đúng như các sự vật. 

Tuy nhin, chứng ta có thể trao những tỉnh tế có tính 
cách (пел học vẻ những biến đổi vật chất vào tay các học 
giả. Ò đây chúng 1a hãy cố gắng áp dụng những lời dạy của 
đức Phật vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả các 
sự vật có vẻ thay đổi khi được nhìn từ một quan điểm nào 
đó, và chúng có vẻ không thay đổi khi được nhìn từ một góc 
cạnh khác. Ví dụ, cái nhìn về mối liền hé của con người 
hôm nay khác với cái nhìn của thời phong kiến. Mối liên hệ 
giữa cha mẹ và con cái dà thay đổi nhiều, nhưng hàu như 
thay đổi nào trong cảm giác mến chuộng của 
бі với con cái hay trong cảm giác yêu thương cha 
mẹ của con cái. 


Hết thåy mọi người đều mang vẻ Khác nhan vẻ cơ 
thể, và về thái đê tâm lý, nhưng họ йди có những đặc 
trưng chung, như có hai con mắt, một cái miêng. hai bàn 
tay và hai bàn chân. 


Như thế, chúng ta không nên nghĩ các sự vật là biến 
đổi hay không biến đổi. Chỉ thấy sự khác biệt giữa các sự 
vật thì không phải là một cái nhìn toàn hảo về các sự vật, 
và nhìn thấy chúng như nhau thì cũng là một lối nhìn bất 
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toàn. Chúng ta phải nhìn thấy tất cá các tướng trang của 
vật chất theo một quan điểm rộng vãi hơn, đồng thời, 
chúng ta phải nhìn chúng với lòng từ bi — “Chúng ta làm 
cho tất cả các sự vật sống.” 


Ví dụ, nếu chúng ta gắn chặt vào ý niệm “thân thể 
của chính chứng ta thì thay đổi và sự sống thực sự thì 
hiện hữu ở chỗ hâm sâu của thân thể" thì chúng ta bị 
dẫn đến cái ý niệm sai lẫm là chứng ta khác với thân thể 
của chính chúng ta. Trái lại, chúng ta nên nghỉ rằng vì 
thân thể hiện nay của chúng ta là sự biểu biện một sự 
sống vĩnh hằng nên việc chăm chứ đến sức khỏe là quý 
trọng sự vĩnh hằng của chúng ta và chúng ta làm như thế 
là dièu tự nhiên. Đây là thái độ tâm lý nhờ đó nhìn sự 
vật với ý định, “chúng ta sẽ làm sống moi sự sông.” 

Đức Phật dạy rằng đức Như Lai nhìn thấy thực tướng 
của mọi sự vật theo môt quan điểm phổ quát và có một 
cái nhìn tự tại, vô ngại về các sự vật. Ngài không bao giỡ 
dùng cái nhìn bất toàn và hẹp hồi về các sự vật theo 
cách: nhìn của những người bình thường sống trong Ба cõi 
nhìn ba cõi Ấy. 


MỘT LÝ THUYẾT THỤC TIỀN 
VỀ ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY 


Trong đoạn kinh được tàn trên đây, đức Phật giảng 
về trí мё của đức Như Lai, doan kinh chứa đựng một 
giáo lý sâu xa nhất. Trước hết, giáo lý này trồ cho chúng 
ta thấy rằng chúng ta không nên biểu nhằm các sự vật 
khi xem cái hiển đổi là cái không hiến đổi. Giả sử chúng 
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ta ham mê chơi golf, vũ hội hay các thứ giải trí khác mà 
nghi răng chúng ta có thể thoái mái vì chúng ta đã thành 
công trong việc đặt cơ sở kinh doanh một cách vững 
chắc, đủ để sån sàng trước mọi sự có thế xảy đến. Tuy 
nhiên, những trường hợp mà chúng ta khôag bao giờ ngờ 
đến có thể sinh khởi. Vì các nền kinh tế của toàn bộ thế 
giới có liên hệ hỗ tương phức tạp. không ai có thể biết 
môt biến đổi bất ngỡ ó một nước khác có ảnh hưởng thế 
nào đến nước mình. Do đó, tuy rằng một người đã thành 
công vững chắc trong việc đặt cơ 50 kinh doanh, có 58 
này cũng không bao giờ đạt tới tình trạng bất biến. Người 
Ấy phải xét đến khả năng biến đổi vào bất cứ lúc nào mà 
không được bỏ hê công việc của mình. 

Dù mọi nhà kinh doanh cần phải biết những điêu như 
thế, sự việc vẫn là vô số người đã thất bại trong kinh 
doanh do sự tự mãn hay cẩu thả. Ngay cả người giàu 
nhất, nhà kinh doanh lớn nhất và nhà chính khách tài giỏi 
nhất eũng cần phải theo giáo lý của đức Phật một cách 
vô vị ký 


Vì giáo lý của đức Phật là nguyên lý сап bản của vũ 
trụ và đời sống con người, nên thật là một sai lầm lớn khi 
nghĩ rằng giáo lý ấy không có liên hệ gì đến cuộc sống 
hiện nay của chúng ta. Giáo lý ấy ứng dụng vào mọi 
trường hợp trong cuộc sống hiện nay của chúng ta do bởi 
nguyên lý căn bản này, Cái gì không ứng dụng được vào 
cuộc sống hiện nay của chúng ta là cái không chân thuc 
đối với nguyên 19 сап bản này. 


Ta cũng có thể nói như thế về thân thể của chứng ta. 
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Ta không để ý đến những biến đối của cơ thế khi ta dang 
khóe mạnh, Рау là vì thân thể biến đổi rất chậm chap và 
thầm lặng. Có thể rằng ta đánh giá quá cao sức khỏe của 
ta và quá tin vào sức mạnh của ta. Giả thử một người vẫn 
tiếp lục uống rượu nhiều như khi ông ta còn trẻ mà 
không để ý đến cái thân thể đang già đi của ông; ат 
nhiền thân thể của ông bị ảnh hưởng tệ hại. Lỗi lầm của 
ông là xem cái biến đổi thành cái không biến đổi. Chúng 
ta thường lưu ý đến những thay đổi của thân thể chúng ta 
sạu một thời kỳ, nhưng người uống rượu nhiều thì chẳng 
quan tâm gì tới thân thể của ông ta cả. Ông ta không biết 
hoặc coi thường những báo động của thân thể. Một người 
hiểu đúng giáo lý của đức Phật chấp nhận những báo 
động tự nhiên này bằng cái tâm nhu nhuyên và do đó có 
thể sống trọn khoảng thời gian vốn có của đời mình. 

Nếu chúng ta có một cái tâm như nhuyễn, chúng ta có 
thể nhận thức được những báo động tự nhiên một cách ró 
ràng. Chẳng hạn, lúc còn trẻ, không bao giờ chúng ta để 
ý tới những nguy hiểm khi chạy nhẩy, nhưng khi đã lớn 
tuổi, chứng ta dẫn dàn trở nên sợ khi phải phóng đi trong 
đêm tối. Điều này là bình thường: đây là sự báo động tự 
nhiên bảo chúng ta hãy chậm lại. 

Một thanh niên có thể chạy ào xuống một con đường 
núi dốc, trong khi một người già thận trọng bước xuống 
từng bước một. Рау là vì thân thể con người tự biết rằng 
những vết thương sẽ chóng lành khi người 1а còn trẻ 
nhưng sẽ chậm lành khi người ta đã già, và vì thế. thân 
thể báo cho chứng ta biết, “Hãy cẩn thận đấy.” Một 
người có cái tâm nhu nhuyễn chấp nhận sự báo động này 
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và xuống đường núi một cách chậm chap. Nhưng kẻ nào 
cố đua đời với thanh niên mà chạy đốc xuống thì có thể 
bị ngã đau và gãy chân. 

Giáo lý của đức Phật dạy chúng ta chớ xem cái biến 
đổi tà cái không biến đổi. Nếu chúng ta nhìn các sự vật 
một cách thông suốt, rõ ràng, chúng ta có thể thấy mọi 
sự biến đổi. Hành động phù hợp với những biến đổi bằng 
một cái tâm nhu nhuyễn là một cách sống đúng đắn, 
Đồng thời, chúng ta đừng để bị quá ràng buộc vì sự biến 
đổi. Cảm thấy rằng chúng ta không thể làm gì tốt hơn 
như những người trẻ và chứng ta đã già đi, đã quá già 
không còn làm việc một cách hiệu quả nữa và chỉ muốn 
sống tiện nghỉ trong những ngày còn lại là một lối suy 
nghĩ quá bị lệ thuộc vào sự biến đổi. Hàn phái có cái gì 
đó không thay đối bên trong chúng ta dù chúng ta dã già 
di. Sử dụng thật tốt kinh nghiệm, trí óc, kỹ năng, sự lãnh 
đạo, phẩm giá và các đức tính khác của chúng ta và làm 
việc vì lợi ích của nhàn quần, xã hội trong suốt cuộc đời 
ta là lối sống chân chánh. 

Sir Winston Churchill đã viết tác phẩm gồm sáu lập 
của ông là “Thế Chiến Thứ Hai” sau khi ông rút lui khỏi 
chính trường sinh động, và ông được giải Nobel vë ván 
học năm 1953 vào lúc 79 tuổi. Nakamura Utaemon ІУ. 
một diễn viên Kabuki (ca vũ kỹ) nổi tiếng, vẫn nhờ 
người ta фи để xuất hiện trên sân khấu khi ông quá già 
đến nỗi phải đi rất khó khăn, và ông đã trình diễn những 
tiết mục gây xúc động tong khi ông vẫn phải ngồi. Đây 
là những tấm gương của những người đã không bị ảnh 
hưởng tệ hại vì những biến đổi của môi già, 
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Chúng ta vừa xét đến những người già; giờ đây chúng 
ta hãy nêu môt số thí dụ vẻ những người trẻ. Nữ giới đã 
có quyền bình đẳng với nam giới theo luật pháp kể từ khi 
hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản được phổ biến. 
Đây là một sự thay đổi gây ấn tượng mạnh trong thời tiền 
chiến. Theo hiến pháp mới, phu nữ đã được trao nhân 
quyền bình đẳng, nhưng họ đã không thay đổi vẻ cơ cấu 
thể chất khiến họ sinh đẻ và nuôi dưỡng соп cái. Vé mat 
này, họ không thay đổi gì. Nếu phụ nữ cố gắng hành xử 
như nam giới trong mọi sự thì đơn giản là vì sự bình đắng 
giữa hai giới tính đã được chấp nhận топа hiến pháp, sự 
bình đẳng biểu hiện lối suy nghĩ bị sự thay đổi hạn chế 
và không hợp lý. Dù cố thể có một số phụ nữ Nhật Bản 
cố ý hành xử như nam giới, phần lớn họ đều thể hiện một 
cách khiêm tốn. Trong số họ một số phụ nữ đã nghe giáo 
lý của đức Phật mà sống môi cách hợp lý và đầy nữ tính 
và thật là những phụ nữ xứng đáng với phật giáo. 

Các tY “không thực cũng không phi thực” bao hàm 
một giáo lý rất quan trọng về cách sống của chứng ta. 
Chúng ta không nên quá tin tưởng khi nhận thấy sự hiện 
hữu của các sự vật, cũng không nên bi quan khi nhận 
thấy sự phi hiện hữu của một sự vật, chúng ta phái dự 
phòng đến lúc chúng ta sẽ nhận thấy sự phi hiện hữu của 
nó. Ngược lại, đù chúng ta có thể nghĩ rằng một vật là 
phi hiện hữu, nó cũng thực sự hiện hữu, và chúng ta cần 
phải tìm kiếm nố. Mọi sự đều đúng như thế bất kể bản 
chất của nó và khả năng của con người. Chứng ta phải 
luôn luôn làm tốt phần mình mà không bị buộc chất vì 
cái ý niệm về sự hiện hữu hay phí hiện hữu của các sự 
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vật. Như thế, chúng ta сб thể 
một cuộc sống linh hoạt. 

Hãy xem trường hợp một dòng sông. Nước chảy 
không ngừng trong sông. Dù chúng ta thấy một vùng 
nước rộng trải ra phía trước ta. nước được nhìn thấy môt 
giây trước đây bây giờ không còn dó nữa, Nước được 
thấy vào lúc này không còn đó nữa vào lúc kế tiếp. Suốt 
trong những lúc này, dòng sông không biến mất mà hiện 
hữu thật sir. 

Đối với đời người cũng như thế. Nói một cách chặt 
chẽ, cái tự ngã của chúng ta hôra qua không giống như 
cái tự ngã của chúng ta hôm nay. Các tế bào của thân thể 
ta được tái sinh từng lúc một. Trạng thái năng lực tầm 
thức và kỹ thuật của ta hóm qua khác hôm nay. Đẳng 
thời, ta không thể bảo rằng tự ngã của ta là một thứ và 
cái tý ngã của ta hôm qua là một thứ khác hoàn toàn. vì 
šV sống của chúng ta tiếp tục không ngừng từ hôm qua 
đến hôm nay. 

Một khí ta có thể xem xét đời sống của ta tách biệt 
khỏi những phần đoạn của nó thì ta sẽ không còn có thể 
bảo rằng “Đây là đồng sông” khi ta chi nhìn thấy một 
đoạn của nó trước mất ta. Vì thế, la không ih chấp 
nhận cái quan điểm cho rằng nến ta có thể trải qua 
giây phút hiện tại một cách hy lạc thì hãy đừng bao giờ 
nghĩ đến các hậu quả; hôm qua đã là hôm qua; hôm nay 
là hôm nay; ngầy mat sẽ ty lo cho nó. Nghiệp (karma) 
mà ta đã tạo ra hôm qua vån tiếp tuc hiện hữu hôm nay, 
như dòng sông cứ tiếp tục mãi. Nghiệp mà ta tạo ra 
hôm пау chắc chấn có ảnh bưởng đến ngày mai. Nếu có 


Ë tâm tinh lặng và sống 
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người rót thuốc độc vào dòng sóng thì cá dưới dòng sóng 
sẽ chết, Nếu người ấy quấy động nước thì dòng sông sẽ 
trở thành một dòng bùn. 

Đẳng thời, ta cũng không nên cứ mãi lo lắng vë 
những gì đã xảy са hôm qua. Ta không thể tiến lên được 
nếu ta bị quá khứ càng buộc. Dù quá khứ hiện hữu thực 
sự, ta cũng châ để cho quá khứ làm chao đảo. Vậy thì 
chúng ta nên làm gì? Ta cứ việc sống hóm nay cho tốt, 
cho trọn vẹn và không hối tiếc. Sống theo cách này sẽ 
khiến cho ta làm tiêu ác nghiệp mà tả đã tạo ra hôm qua 
và tích tập thiện nghiệp cho ngày mai. 

“Hiện lại” biến mất trong chốc lát. nhưng nó hiện 
hữu, cho nền chúng ta cán xem trong cái thời gian có về 
như quá ngắn орі này. Thái độ này bao hàm ý tưởng 
của lời đức Phật dạy “không thực cũng không phi thực”. 

Theo đó, nếu chúng ta soi gương Phật trí và cố gắng 
nhìn thấy thực tướng cửa tất cả các sự vật mà không bị 
tàng buộc bởi những vẻ bể ngoài của chúng - tức là 
những biến đổi, sự hiện hữu và phi hiện hữu và những 
khác biệt của chúng — thì chúng ta có thể sóng một cuộc 
sống đứng đắn và tích cực và có thể thành tựu cái nhiệm 
vụ mà vì nó, chúng ta đã sinh ra trong đời này. 

Thế rôi đức Phật giảng như sau: “Vì tất cả chứng sanh 
đều có các tánh, các dục, các hạnh, các ức và các tông 
khác nhau. cho nën vì muốn khiến cho họ tạo các thiện 
căn, Như Lai dùng thật nhiều suy luận, thí dụ và ngôn từ 
mà (huyết giáng các chân lý của Ngài. Các Phật sự mà 
Ngài làm chưa từng có lần nào bị hư hồng са." 
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Trong đoạn trên. “tánh” nghĩa là dàc tnh của người 
ta, “duc” là sự ham muốn, “hạnh” là hành động, “йс” là 
ý tưởng, “tưởng” là lối suy diễn vè các sự vật. Vì tất cả 
chúng sanh khác nhau theo nhiều cách, đức Phật đã 
thuyết giảng chân lý theo nhiều cách. Thiện cán là cái 
tâm căn bản của người ta, сїї tâm căn bản này tạo nên 
một thiện tánh, thiện đục, thiện hạnh, thiện ức, và thiện 
trồng. Tất cả các tính chất này giống như cán rễ của một 
cái cây mà từ đó mọc lên các chổi, cành, 14 tươi tốt. 

Đức Phật thuyết giảng chân lý thco những cách nào? 
Đôi khi Ngài thưyết giảng bằng cách suy luận, tức là 
Ngài nói đến quá khứ có liên hệ với chính Ngài. Vào 
những địp khác, Ngài thuyết giảng chân lý bằng các thí 
dụ. Vào những lúc khác Ngài thuyết giảng bằng ngôn từ, 
tức là Ngài trình bày chân lý bằng những lời lẽ thích hợp 
với cơ hội và với người nghe. 

Kế đến. đức Phật dạy, “Phật sự mà Ngài đã làm chưa 
từng có lần nào bị hư hỏng cả.” “Phật su” nghĩa là những 
công việc của đức Phật, tức giáo hóa mọi người, cứu độ 
cho họ khói khá đau và đưa họ đến Niết bàn. Hành tác 
của Ngài gồm: Ngài giáo hóa tất cả các chúng sanh ở 
moi nơi bằng nhiều cách khác nhau — hoặc nói đến chính 
Ngài hoặc nói đến chư vị khác, hoặc ưở về chính Ngài 
hoặc trỏ vé chư vị khác và hoặc trổ vë các sự việc của 
chính Ngài hoặc các sự việc của chư vị khác. Nếu chúng 
ta chỉ xét đến công việc riêng của đức Phật mà xem đấy 
là các Phật sự thì đấy là một sai lầm lớn. Chuyển giáo lý 
của đức Phật đến những người khác hay nghe giảng hay 
đọc các giáo lý ấy cũng là những Phát sự, Các Phật sự 
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của chúng ta phải được tiếp mc mãi cũng như đức Phật 
đã không bao giờ xao lãng Phật sự một lúc nào. Бау là 
trách nhiệm lớn của chúng ta, 

Kế đến. đức Phật giảng như sau: “Như thế đấy, từ khi 
Та thành Phật trong thời quá khứ rất xa хаш, thọ mạng 
của Ta là vô lượng а tăng Kỳ kiếp (asamkhyeya Каїра), 
thường trụ và bất diệt. Này các Thiện nam tử! Tho mạng 
mà Ta đạt được bằng cách theo Bà tất đạo vẫn chưa 
chấm đứt mà còn gấp bội số kiếp trước. Nhưng nay, vong 
sự điệt độ (лігуаппа) giả hiệu này, Ta myên bố rằng Та 
phải vào Niết bàn chân thực. Như Lai dùng phương tiên 
này để giáo hóa tất cả các chúng sanh.” 

Trong phán đầu của đoạn này, đức Phải nói vẻ đức 
Bổn Phật Vĩnh hằng: “Như thế đấy, từ khi Ta thành Phật 
trong thời quá khứ гаї xa xăm, thọ mạng của Та là vô 
lượng a tăng kỳ kiếp. thường trụ và bất diệt.” Sau đó 
Ngài bảo Ngài là đức Tích Phật: “Thọ mạng mà Ta đạt 
được bằng cách (heo Bồ tát đạo vẫn chưa chấm dứt mà 
còn gấp bội số kiếp trước,” 

Đức Thích са mâu ni đã theo Bồ tát đạo trong các đời 
trưđe của Ngài chứ không phải chỉ ong đời này. Ngài đã 
tuyên bố rằng thọ mạng mà Ngài đạt được do tu đạo Bồ 
tát thì lâu đài vô tận. Đức Bổn Phật Vĩnh hằng là một 
hiện hữu vô thi vô chung. Ngay cả thọ mạng mà đức 
Thích ca đạt được trong đời này cũng chưa chấm dứt, 
nhưng nay trong sự diệt độ giả tạo này, Ngài thông báo 
rằng Ngài phải nhập Niết bàn chân thật. 


Tại sao đức Phật phải nhập Niết bàn. xa Йа các chúng 
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sanh, dù thọ mạng còn lại của Ngài là lâu dài vô tận? 
Đây chỉ là một phương tiện thiện xảo dùng để giáo hóa 
chúng sanh, đấy chỉ là sự biểu hiện của lòng từ bi mà 
thôi. Ngài nêu rổ điều ấy khi дау tiếp: "Tại sao như thế? 
Nếu đức Phật trú lân trên đời, người kém đức không vun 
trồng thiện căn và nghèo nàn, thấp mon vẻ tâm, tham 
trước vào năm duc, bị chụp vào lưới vọng tưởng và ü 
kiến - nếu họ thấy Như Lai cứ hiện diện mãi mà không 
digt độ thì họ sẽ trở nên kiêu căng. lười biếng và không 
thể có được cái ý tưởng rằng khó gặp được đức Phật hoặc 
không có được cái tâm tôn kính Ngài.” 

Đây là một khẳng định quan trọng nhất. Việc trỏ đến 
những người nghèo пап và thấp kém, không phải về vật 
chất mà về tâm thức. Dưới mắt đức Phật, mọi người, mọi 
vật đều bình đẳng và không thể có sự phân biệt nào giữa 
họ do bởi địa vị của họ trong đời sống, giàn hay nghèo. 
Cú ngữ “tham trước vào năm dục” nhằm trổ đến trường 
hợp người ta cuốn hút vì thú vui được сат nhận qua năm 
quan nàng: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Рау là những ham 
muốn của con người như mong được nhìn thấy những thứ 
đẹp. nghe những âm thanh hay, ngửi những mùi thơm, 
nếm dó ап ngon và xúc chạm hay cảm nhận những thứ 
thích thú (chẳng hạn, muốn được mát vào mùa hè, được 
ấm vào mùa đông, tránh khỏi nắng gió và mặc quân áo 
mềm dịu.) 


Những ham muôn thuộc năm quan năng là tự nhiên 
và tự chúng chẳng eó gì sai trái, nhưng chúng có hai vì 
những áo tưởng sinh khởi khi bị ảnh hưởng bởi những 
khoái cảm thuộc các quan năng này. Chúng cũng nguy 
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hiểm vì chúng làm rối loạn và làm hoen ố sự thôi thúc 
üm Đạo, 

Đây 1а một điểm rất quan trọng mà đức Thích ca đã 
nêu day trong nhiều dịp. Chính vì lý đo này mà Ngài đã 
bỏ lối tu khổ hanh và dùng cháo sữa do một thôn nữ 

-dâng và cũng vì lý do này mà Ngài thuyết giảng giáo lý 
Trung đạo. Đức Phật giảng rõ rằng bản năng của con 
người Їй trung tính vë mặt дао đức (muki, vô ký, nguyên 
nghĩa là cái gì dó có trước cái quyết dinh đúng hay sai, 
tức là, cái gì đó mà ta không thể gọi là tốt hay xấu). Nếu 
sự thèm ăn và bản năng tự nhiên của ta là xấu thì chúng 
ta sẽ kiêng ăn hẳn mà nhịn đối cho đến chết. Chúng (а së 
trở thành diéc để loại bó những ham muốn đo (аі đứa đến 
và chúng ta sẽ móc mắt mình ra để từ chối những ham 
muốn do thị giác đưa đến. Đức Phật không hẻ thuyết 
giảng những cực đoan như thế ở đâu cả, mà Ngài đạy ta 
răng dù các bản năng tự chúng không phải là xấu, ngọn 
lửa ão tưởng sinh ra do sự ràng buộc bừng bừng vào các 
bản năng ấy không phải là tốL Bán năng của ta là vô ký 
(tung tính) vẻ mặt đạo đức nhưng nếu ta tham trước vào 
chứng thì sẽ không tốt cho ta. Nếu ta hiểu nhằm điểm 
này thì ra sẽ rơi vào cái cức đoan hoặc của chủ nghĩa 
khác khổ hoặc của chủ nghĩa khoái lạc và như thế là 
cưỡng ép giáo lý Trung đạo. 

Trong cú ngữ “lưới vọng trồng và tà kiến", “tưởng ” 
nghĩa là nhớ đến những gì ta đã kinh nghiệm và tưởng 
tượng những gì ta chưa kinh nghiệm. Đức Phật nêu ra 
đây rằng có một sự nguy hiểm làm ngăn ngại cho sự phát 
triển tâm thức các chúng sanh nếu Ngài vẫn trú mãi 
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trong сбї đời này. “Tà kiến” nghĩa là không thể nhìn sự 
vật đúng như sự vật. Con người không thể nhìn sử vật 
đứng như sự vật đo cái tâm quy ngã của mình. 

Ví dụ một nhân viên thừa hành khòng biết rằng trên 
cằm anh ta có vây một vết trứng, anh đi ngang qua ông 
giám đốc và ông giám đốc mỉm cười với anh thanh niên 
này. Nếu anh ta đang ћу vọng được thăng chức hay Lăng 
lương, anh ta lin kết luận ngay ràng vì ông giấm đốc 
mỉm cười với anh, chẳng bao lâu anh sẽ được như ý 
muốn. Mặt khác, nếu anh ta lười biếng hay giá mạo sổ 
sách, anh ta sẽ bối rối vì cái mỉm cười của ông giám đốc 
và Hiên kết hiện ngay rằng đây là một nụ cười mia mai 
тб ý rằng sai lầm nào đó hay sự không thực thà cuối 
cùng rồi cũng lộ ra ánh sáng. Trong cả hai trường hợp. 
đều do sự vị kỹ cửa anh ta, người thanh niên ấy không 
thể nấm bất được cái lý do chính đáng khiến ông giám 
đốc mim cười với anh ta. Đấy là vì người ấy có mội cái 
nhìn quy ngã về các sự vật mà đánh giá mọi sự theo quan 
điểm riêng của mình mà thôi. Mặt khác. nếu anh (а 
không có sự vị kỷ như vậy, anh ta sẽ tự hỏi: "Không biết 
tai sao ông giấm đốc mỉm cười với ta. Có gì kỳ quặc 
không?” Rồi anh ta sẽ ngắm mình trong gương. 


Loại tình trang này rất quen thuộc với hết tháy chúng 
ta. Trong đời sống hàng ngày của ta, có nhiều trường hợp 
do vì quan điểm vị kỷ. người ta Khôag nhận ra được cái 
thực tướng của các sự vật mà lo lắng một cách vô ích rồi 
trò nên khổ sở. Tất cả những ưu tư như thế đều phái sinh 
từ tà kiến (những cái thấy sai lầm). 
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Biểu ngữ “bi mắc trong cái lưới của vọng tổng và tà 
kiến” là sự lo lắng vô căn cứ về quá khứ hay tương lai 
đẩy chúng ta mắc vào cái lưới của sự nhìn lâm lạc về các 
sự vật khiến chúng ta Ы trú ngai, không hành động môt 
cách hiệu quả và tự do được. Khi chúng ta tham trước 
vào năm thứ thứ ham muốn (ngũ dục), chúng ta tự nhiên 
thành ra quy ngã và tạo nên những kết quả như thế. 

Các từ “trở nên kiên căng” nhằm trỏ cái tâm bướng 
.bỉnh của một người. Người ấy sẽ cảm thấy rằng anh ta có 
thể nghe Phật pháp bất cứ khi nào anh ta muốn, nếu đức 
Phật vẫn ở mãi trên thë gian này. Do đó anh sẽ uó nên 
lười biếng — “Ta hãy cứ vui hôm nay và sẽ nghe pháp 
vào ngày mai”. Đây là một trạng thái tâm lý mà các từ 
“trở nên kiêu càng” trô đến. 

Người ở thôn quê thăm thành рһб thường thấy về 
thành phố nhiễu hon những người sinh trưởng tại đấy. 
Đây có thể là vì dán thành phố không chịu cố nhìn các 
cảnh vật vì cảm thấy rằng họ có thể nhìn chúng bất cứ 
khi nào họ muốn. Đằng này cũng vậy, nếu ta tin rằng có 

ˆ thể gập đức Phật bất cứ lúc nào ta muốn thì ta có thể trì 
hoãn mà không gặp Ngài. Một số chúng ta sẽ trở nên 
lười biếng đến chán nån. Một số khác sẽ cảm thấy “Vi 
giáo lý của đức Phật luôn luôn như nhau mỗi khí ta nghe 
đến nên ta không cần phải nghe nữa.” Nếu người ta thấy 
rằng đức Phật hiện điện mãi mà không nhập diệt thì 
người ta sẽ không thể mang ý tưởng rằng khó gặp đức 
Phật và sẽ không tôn kính Ngài. Do đó, như là môt 
phương tiện thiện xảo, đức Phật day rằng Ngài sắp phái 
nhập Niết bàn. 
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Như dức thật đã nhận định, tất cả mọi người déu có 
xu hướng :auốn có mọi thứ mình muốn. Ó Nhật Bán. đôi 
khí người ta đến các rap hát đặc biệt để nghe các nhà kể 
chỉ әп chuyên nghiệp kể các п chuyên lịch sử һау 
“ai hước. Họ phải chú tâm vào vå điển vì họ đã tốn tiên 
vào cửa chỉ để xem và nghe màn diễn. Tuy nhiên, một 
số người thì thầm với những người bën cạnh. nhai bánh. 
và có vé hòn chỏn. không yên. Sự bồn chòn nói chung 
này đặc biệt rất rõ nét khi một người trình diễn rời sân 
khấu và người kč tiếp ra bất đầu vai rò của mình. Vào 
theo thói quen của những nhà Кё chuyện 
p người Nhật Bán vé các chuyện kể lịch sử, 
ngày khi xuất hiện trên sân khấu, người trình điễn ngồi 
чёп mót cái 201 và cúi chào khán giả. Ông ta vỗ bằng 
quạt để gày sự chủ ý của khán già và khỏi dầu câu 
chuyện hằng một giọng rằm mà khán giá khó nghe. Thể 
rồi tất cá đều усп lặng vì mọi người đều muốn nghe câu 
chuyền và w nhiën là phải lắng tai nghe. Điều này 
chứng lở một phương pháp khéo léo của nhà kể chuyện 
vốn nấm được trang thái tâm lý của khán giả và khiến họ 
muốn nghe ông ta dang nói gì. Y tưởng cho rằng khó gấp 
đức Phåt và răng người ta nën có một tính thần tôn kính 
đối với Ngài dù vô cùng quan trọng hơn nhiều. 


Thể rôi dức Phát giảng như sau: “Do đó Như Lai khéo 
léo dạy: y các Tỳ khco. sụ xuất hiện của chư Phát 
trên đời này lù 7. Vi sao? Suốt vô lượng trăm ngàn 
vụn ức kic] có chút ít dức có thể gặp được 
một vị Phật hoặc chẳng ai gìp dược Ngài. Vì thế mà Та 
hảo: "Này các Tỳ kheo, gấp được một đức Như Lai thật 
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là hy hữu!” Tất cả các chúng sanh này nghe lời khẳng 
định như thế, chắc chấn phải nghĩ răng khó gặp được một 
đức Phật và nuôi đưỡng lòng mong cầu và khát khao 
được gặp Ngài; từ đó họ sẽ vun trồng các thiện căn.” 


Giáo lý trong phẩm “Như Lai Thọ Lượng” có thể 
được chia lầm hai điểm chủ yếu. Thứ nhất là sự khai thị 
của đức Phật về thực thể và về sự bất diệt của Ngài. Thứ 
hai là sự trình bày của Ngài vé lý do khiến đức Như Lai 
Thích ca mâu пі, như là một trong những đức Tích Phật 
của đức Bổn Phật, phải nhập Niết bàn. Cốt lõi của điểm 
thứ hai được điễn tả rõ rằng trong đoạn đẫn trên. 


KHÓ CÓ THỂ GẶP MỐT ĐỨC PHẬT 


Khi đọc đoạn kinh trên, nhiều người có thể nghỉ ngờ 
vè cái ý tưởng cho rằng đức Bổn Phật hiện diện ở khắp 
mọi nơi, cứu độ hết thấy chúng sanh khỏi khổ đau và đưa 
ho đến Niết bàn. Những người này cũng có thể nghĩ rằng 
vì đức Phật có thể cứu độ hết thåy chúng sanh khỏi khổ 
dau đo lòng từ bi vô biên của Ngài nên Ngài cũng sẽ 
khiến những kẻ kém đức hạnh gặp một đức Phật. 

Vì đức Bổn Phật hiện điện khắp nơi, một người đức 
hạnh tự nhiên sẽ có thể nhận thức được những lỡi dạy 
của Ngài mà những người tầm thường không hiểu được, 
cũng giống như một mấy truyền hình (Т.У зе) có độ 
nhạy cao, truyền được môi hình ảnh rõ nét. Tuy nhiền. 
những người tầm thường chỉ có thể tiếp nhận giáo lý của 
đức Phật khi nào các bậc Đạo su lớn như đức Phật Thích 
ca hay như các ngài Trí Khải, Thái tử Shòtoku. Saichò 
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(Tõi Tring), Dògcn (Dao Nguyên) và Nichiren (Nhật 
Liên) xuất hiện trên đời này và trực tiếp giảng Pháp. 

Dù người ít đức có thể sống cùng thời với các bậc 
Đạo sư như thế. họ cũng không thể tiếp nhận giáo lý do 
chữ vị giảng dạy. Đấy là vì, như đã giải thích, sự xuất 
biện của chư Phật có nghĩa rằng chúng ta phải biết đến 
chư vị, Ta cũng có thể nói như thể vè cú ngữ, “gặp một 
vị Phát”. Tuy ta vẫn thường nghe giáo lý của đức Phật, та 
cũng không thể thấy một đức Phật nếu ta không hướng 
tâm minh đến Ngài. Ta phải hiểu cú ngữ “gặp một vị 
Phật" theo cách như thế. Dù đức Bổn Phật hiện hữu vào 
mọi lúc và khắp mọi nơi, sự cứu độ của Ngài chỉ thể hiện 
nếu ta nhìn thấy một đức Phật thco đúng nghĩa. Đơn giản 
là vì đức Bổn Phật luôn luôn hiện hiu bên cạnh ta, (а 
cũng không thể nào chờ đợi sự hộ trì của Ngài nếu ta 
lười biếng và sống một cuộc sống tham lam và quy ngã. 

Như đã nêu nhiều lần. đức Bổn Phát không hiện hữu 
cách biệt với chúng ta. Do đó, Ngài không đối xử với 
chứng ta theo cách nuông chiều như ban hạnh phúc cho 
chung ta khi ta quên Ngài hay cưổng phạm giáo lý của 
Ngài. Chắc chấn Ngài hiện hữu vào mọi lúc và ở mọi nơi 
vùng với chúng ta. Ngài hiện hữu khắp nơi cả bën tròng 
lin bën ngoài chúng ta. Nhưng Ngài chỉ bày tổ sự cứu độ 
„За Ngài di với chúng ta khi nào chứng ta có thể thấy 
Ngài cho chính chúng ta. Ngay lúc chúng ta nghĩ дёп đức 
Phật. nr nhiên Ngài cũng biết đến chúng ta, đúng như lời 
một kinh đã diễn tả: “Tôi nghĩ dên đức Phật rong khi 
Ngài nghĩ đến tôi.” 
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Ta phải tự nguyện cầu üm giáo lý của đức Phật. Dù 
cho giáo lý ấy dược giảng trực cho ta, ta cũng không 
nghe được nếu ta không nó lực cầu ùm nó, Lại nữa, dù ta 
nghe giáo lý, giáo lý cũng sẽ không chìm sâu vào tâm 
thức ta. Sự tận tụy cầu tìm giáo lý phải được chính ta thể 
biện — đây là một trong những điểm chủ yếu mà đức 
Phật Thích са đã дау ta. Điều này sẽ được bàn sâu hơn 
trong Ẩn dự về nhng đứa соп của vị lương y trong phẩm 
này. 

Trong cú ngữ “nuỏi đường lòng mong cầu và khát 
khao được вар Ngài”, “khát khao được gặp Ngài " nghĩa 
là ái mó và kính ngưỡng đức hạnh của môt vị Phât, siết 
nhu người khái khao mong có nước. Đôi khi củ ne 
được giải thích là có пібт tin sâu xa. Nhưng ở dày. 
chúng ta hiểu các từ này theo nguyên nghĩa của chúng 
Trước hết. khi ứng dung giáo lý của đoạn kinh này cho 
chính mình, chúng ta cẩn suy nghi thầm sâu vẻ mình 


trước khi thắc mắc về ý nghĩa của giáo lý này. 

Dà ta nói đến đức Phật mót cách dë đàng, khi ta mặc 
tưởng đến Ngài, ta cũng hiếm khi thấy được Ngài хий 
hiện trong thời mat pháp này. Ta phải hiểu rằng thư kín: 
mà gặp dược đức Phật trong cái thế giới dáng sd này, поз 
mà соп người lừa đảo, đấu tranh và giết hại lẫn nhau. 
Hiểu điều này, ta không thể không khởi lòng mong ước 
được gặp đức Phát và được gần gũi bên Ngài. Tâm ta 
được gắn chặt với lòng từ bí của Ngài và mong ánh mặt 
trời sau một khoảng thời gian dài mưa hay tuyết. Loại 
tạng thái này dược điền tả bằng các từ "nuôi dưỡng lòng 
mong cầu và khá, khao được gấp Ngài," 
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Nếu ta có một mong ước như thẻ. chắc chắn ta có thế 
thanh tĩnh tâm mình. Không có sự ó nhiễm hay bất tịnh 
nào có thể trú trong một cái tâm ước muến được gần gũi 
đức Phật. Ta càng thanh tinh tâm ta bao nhiêu thì ta càng 
có thể làm thâm sâu mong ước của ta về việc tìm cầu và 
w tập giáo lý của đức Phật, Do đó, tự nhiền ta sẽ làm các 
thiện hạnh vì tợi ích của những người khác cũng như của 
chính la. Điều này làm cho môt tôn giáo xứng đắng với 
cái tén lồn giáo, và đ đây chính là tám mức cao nhất của 
Phật giáo. Hoàn cảnh mà trong đó ta nuôi dưỡng lòng 
mong mỏi và khát khao đức Phật là một trạng thái tâm 
thức vượt ngoài lý шап, Ta không thể tích rời đức Phật: 
ta không thể quên Ngài: ta mong Ngài hộ tù tá, giống 
như một đứa hé ngây thư bú mẹ. Khi đạt được trạng thái 
tám thức như thế thì ta có thể được gọi là có niềm tin 
chân thật. 

Thế rồi đức Phật giảng như sau: “Do đó, dù Như Lai 
không thực sự nhập diệt, Ngài cũng tuyên bố rằng Ngài 
nhập diệt. Lại nữa, này các Thiện nam tử! Phương pháp 
cửa chư Phật — Như Lai đều luôn luôn như thế nhằm để 
cứu độ tất cả chúng sanh, và đấy là hoàn toàn chân thật. 
không hư dối. 

Giá tri thực sự của phương tiện thiện xảo của đức Phật 
được nèu tổ đẩy đủ trong cú ngữ “đấy là hoàn toàn chân 
thật, không hư dối.” Từ “chân thật” không có nghĩa là 
“thực tế” mà là “sw thực”. Quả thực rằng đức Phật là 
một hiện hữu vô thi vỏ chung. Nhưng Ngài không tỏ lộ 
điều này cho hạng người kém đức hạnh mà tai tuyên bố 
rằng Ngài nhập diệt. Dù lời tuyên bố của Ngài có vë là 
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một lời nói đối vì nó không thực trong thế giới của hình 
tướng, nó là thực trong thế giới của tâm linh. Đấy là một 
điều chân thực trong tâm của đức Phật chỉ nhằm cứu độ 
hết thảy chúng sanh và đấy không phải là một sự nói đổi. 
Từ “hư dối" ở đây, ngoài ý nghĩa “nói dối” còn gồm ý 
nghĩa “trống rỗng” và “hào huyền". Một câu tục ngữ 
bảo: "Những lời nói dối đôi khi cũng thiện xảo”, nhưng 
câu này thường đưa đến sự hiểu lầm. Chúng ta chớ lầm 
lẫn “nói đối” với phương tiện thiện xảo. 

Để nêu một thí dụ giải thích ý nghĩa thực sự của 
“phương tiện thiện xảo”, hãy giả sử rằng ông A cùng với 
môt cậu bé lên một chiếc tàu tại Yokohama và nói: “Та 
sẽ mang con đến Ноа Kỳ để đưa con vào học ở đấy ° 
Câu bé dinh ninh con tàu sẽ đi về phía Đông, thế mà nó 
đi về phía Tây. Con tàu ghé lại một số cảng, gồm 
Manila. Singapore, và Calcutta. Cậu bé cảm thấy bực 
bội, bán chỗn. Cậu tự hồi tại сас ông A không mang cậu 
trực tiếp đến Mỹ bằng máy bay. Cậu bắt đầu nghi пра vè 
đông cơ khiến ông А đáp một con tàu chậm di theo 
hướng ngược với hưởng sau cùng cửa cậu. 


Trong khi đó, соп tàu vào Địa Trung Hải và cuối cùng 
đổ tại Marseilles, Tại đấy, ông А rời tàu cùng với cậu hé 
và đưa cậu đến Paris. Trong khi cậu bé càng lúc càng 
thắc mắc vẻ ông A, cả hai lại sang Anh Quốc. Sau khi đã 
ở vài ngày tại đấy, cuối cũng. cậu cùng ông A đáp máy 
bay sang Mỹ, nơi đến đã định trước kia. 


Tại sao ông А đối xử với cầu hé theo cách như vậy? 
Cậu bé không nói rành tiếng Anh và không quen với 
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cách ứng xử và thói quen của người ở các nước ngoài. 
Nếu cậu được đáp máy bay thẳng sang Mỹ và được đưa 
ngay vào trường tại đấy, cậu sẽ không thể hiểu bài hay 
hiểu bạn đồng hoc. Do đó. ông А mang câu thco trên 
một hải trình đài để tập chơ cậu quen đần với những sự 
việc. những con người và những nơi chốn mới. Suốt cuộc 
hải trình đài này, câu bé trổ nën quen thuộc với thực 
phẩm phương Tây, học cách ứng xử và thói quen của 
người nước ngoài qua sự tiếp xúc với người nước ngoài, 
và có cơ hội để sử dụng Anh ngữ trong hoàn cảnh thực 
tiễn. Sau khi ông A đã làm cho cậu bé có sự tr tin trong 
việc học tập ở nước ngoài, ông liền mang cậu đến nơi đã 
định đến, 

Trong trường bợp này, sự việc ông А khiến cậu bé 
đáp tàu đi theo hướng ngược lại dà ông đã tuyên bố rằng 
ông sẽ mang câu ta sang Mỹ, thì đấy không phải là sự 
nói đối. Và không phái là vô ích đối với cậu bé khi cậu 
phải theo đường vòng vo như thế. Mối quan tâm thâm 
thiết của ông А đối với cậu bé là một thực tế và là một 
phương tiện hữu hiệu để dẫn 441 cậu bé. Phương tiên 
thiện xảo phải như thế này: vừa là một “thực tế" vừa là 
một “phương tiện hữu hiệu” để dẫn dắt người ta. có động 
cơ là lòng từ Ы. 

Để giúp mọi người hiểu ý nghĩa thực sự của phương 
tiện thiện xảo của Ngài trong việc dẫn đạo họ, đức Phật 
Thích ca đã giảng rō điều này hơn trong Ап du về những 
đứa con của vị lương y, Đây là ẩn dụ cuối cùng trong bầy 
ẩn đụ trong kinh Phấp Hoa. 
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ÁN DỤ VỀ NHỮNG ĐỨA CON 
СОА VI LƯƠNG Y 


на sử . $ mội vị lương v trí wé thông đạt, giỏi nghẻ 
chế thuế, thiện xảo trong ;iệc chữa lành mọi thứ bénh. 
Ông có nhiều соп trai, с. thể là mười, hai mươi hoặc lên 
đến cả trăm đứa. Ông vó công việc phải đi đến một xứ ở 
ха. Sau khi ông ra di, các con ông uống phải mê: ó 
thuốc độc nào dó của ông khiến chúng bị тё sảag, lăn 
lôn trên đất. Ngay lúc ấy, người cha trổ vé nha. Trong số 
những đứa con uống phải thuốc độc, môt уи đứa đã mất 
tri giác, những đứa khác vẫn còn tỉnh nhưng khi thấy 
người cha đang từ xa tiến lại. chúng đều rất mừng га. 
chào đón ông và van cầu: “Cha hình yên trở về, thật là 
tốt quá! Chúng con vì ngu dại đã nống nhầm thuốc độc. 
Xin cha hãy chữa lành cho chúng соп mà cho chúng соп 
được sống.” 


"Người cha thấy các con mình bị khốn đốn nhu vậy, 
liên theo đơn toa của mình, От kiếm các dược thảo tốt 
rất toàn hảo về màu, mùi,vị, rỗi nghiên giã. гау sàng và 
trộn chứng với nhau rồi đem giao cho các con và bảo: 
"Рау là một vị thuốc tuyét điệu có màu, mùi, vị dèu toàn 
hảo. nay các con có thể dùng nó sẽ khiến các con khỏi 
cơn khốn nguy, Không còn đau dân nữa.” 

“Những đứa con nào còn tỉnh táo nhìn thấy thứ lương 
được có màu, mài, vị toàn hảo, lin dùng ngay và hoàn 
оуд khỏi bệnh. Những đứa kia, do không còn из giác. 
tuấy cha đến, dù cũng mừng vui, chào hỏi và cầu xin ông 
chữa lành bệnh, nhưng khi ông trao thuốc. chúng không 
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chịu uống. Tại sao? Vì thuấc độc đã ngấm sâu, chứng đã 
mất tri giác, và dù nhìn thấy thứ thuốc tuyệt điệu với 
màu. mùi, vị dèu toàn hảo, chúng cũng cho rằng thuốc 
không hay. 

“Người cha suy nghĩ: "Tội nghiệp những dứa con này, 
chúng bị khốn khổ vì thuốc độc. tâm thức chúng điện đảo 
cà, Dü chúng vui mừng khi thấy ta và năn nỉ ta chữa lành 
bênh cho chúng, chúng vẫn không chịu uống thứ thuốc có 
màu, mùi, vị tuyệt hảo này. Bây giờ ta phải sắp xếp một 
kế hoạch tinh хао để chúng uống thuốc này.” Thế rỗi 
ông bảo chúng: “Các con nên biết rằng ta đã già yếu và 
chẳng bao iu sẽ chết, Nay ta để lai đây thứ thuốc tuyệt 
hay này. Các con có thể dùng nó đừng sợ rằng không 
lành bệnh.” Sau khi khuyên nhủ chúng như vậy. ông lại 
ra đi. đến môt xứ khác và cho người mang tin về háo với 
chứng: "Cha của các người đã chết. 

Cú ngữ “lâm thức của chúng đến điện đáo” nghĩa là 
nhìn sự vật bằng до tưởng và đo đó phán đoán sự vật một 
cách sai lầm. Kinh sách bảo người bình thường сб bốn ảo 
tưởng ishi tendo. tứ điện đảo): thường điện đảo (nirya 
viparyasa. jò renđà) cái áo tưởng xem vô thường là 
thường, tức là, xem cái biến đổi là cái không biến đổi: 
lạc điên đáo (sukka viparvàsa. raku tiendey, cái ào aróng 
xem khổ là vui: tịnh điền đảo (исі vipàryasa, jò гене?) 
cái ảo tưởng cho rằng vẻ bên ngoài cửa cái bắt tịnh là 
tinh: và ngã điền đảo {Айта viparvàsa. ga tendò.) 

Còn nhiều thứ ảo tưởng khác nữa, kể cả những ảo 
tưởng ngược lại với bốn thử wên. Những đứa con trong ấn 
dụ này bi làm lạc do nhìn cái có giá ui tối thượng thành 
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cái không có giá trí. Ẩn dụ được kể tiếp: 

à giờ đầy, khi những đứa con kia nghe cha mình đã 
chết, tâm tư hết sức sầu khổ, chúng nghĩ răng: “Nën cha 
ta còn sống thì người sẽ thương hại ta và ta sẽ được cứu 
độ. dược hộ trì, Nhưng nay người đã rời bỏ ta mà chết ở 
một Xứ ха Xôi. Nay 1а nhận ra ta là những гё mÓ côi, 
không còn người nào để nương twa.” Nỗi sầu muộn day 
dứt khiến chúng nh táo lại, chứng nhận ra được màu. 
айі, vị шубі hảo của vị thuốc kia và liễn uống nó, sự 
ngộ độc của chúng hoàn toàn tiêu tan. Người cha nghe 
cúc con mình đều bình phục, tìm cơ hội để trở vé cho tất 
cả các con được gặp ông.” 

Trong Ân du những đứa con của vị lượng y, vi lưỡng у 
là đức Phật và những đứa con đại diện cho hết thẩy 
chúng sanh. Y chính của án dụ là các chứng sanh không 
thể hiểu được mình mang ơn đức Phật như thé nào wong 
khi họ trí trên đời này, nhưng họ lại ấp ú trong lòng 
mong ước thiết iha cầu üm giáo lý của Ngài khi Ngài 
nhập diệt Vì lý do ấy. Ngài тат vào Niết bàn bằng 
phương tiện thiện xảo. 

Đức Phật dạy ta một số bài học quan trọng trong ẩn 
dụ này. Điểm quan trọng đầu tiên là những đứa con uống 
phải thuốc độc trong khi người cha đang ở tại một xứ sở 
ха Xôi. Những thứ thuốc độc № những ảo tưởng do năm 
sự ham muốn tạo nên. Nếu con người hàng ngày tiến xúc 
vdi giáo [ý của đức Phật, họ sẽ không bị khổ đau vì năm 
thứ ham muốn (ngå duc) làm rối loạn tâm ho. Thế những 
khí bo né đánh giáo lý của đức Phật, họ có (hỂ bị năm 
thứ ham muốn ám ảnh. 
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Điểm quan trọng kế tiếp là tất са những túa con uống 
phải thuốc độc, dù những đứa trẻ đã mất iri giác không 
kể đến những đứa kia vẫn còn trí óc sáng suốt, đểu mừng 
rỡ khi thấy người cha trở vẻ nhà. Như thế, ẩn dụ nêu tỏ 
rằng dù một người điện cũng п 
người khác. Đằng này cũng vậy, dù những người mang 
ảo tưởng đã mất đi sự tỉnh táo, chẳng hạn. một người vô 
thần triệt để tuyên bố rằng “Tôi không tin Chúa hay 
Phật". thì trong thâm tâm, người ấy cũng cảm thấy bất an 
và cô đơn, không thỏa mãn với thực tế. Người ấy đi üm 
sự an tinh và thỏa mãn tâm thức dù người ấy không ý 
thức điều đc Do đó, nếu người ấy рар được một giáo lý 
tạo sự an lạc và sáng suốt tỉnh thần, chắc chắn người ấy 
sẽ rất vui sướng vì giáo lý ау. Điều này cũng giống như 
những người con không còn tinh táo kia уш mừng khi 
thấy người cha từ xa đang đến gần. 

Đức Phật thấy tất cả chúng sanh đang cơn khốn đốn, 
tìm dược thảo tốt, toán hảo về màu, mùi và vị, rồi рій 
sàng và trộn chúng. Dược thảo tốt có mầu, mùi và 
toàn háo nhằm trỏ rằng để chữa trong bênh vò tâm thức 
của người ta, cần có nhiều toa thuốc của đức Phật, gồm 
một phương thuốc gỡ bỏ những áo tưởng ra khỏi tâm họ. 
một phương thuốc khiến họ đạt trí tuệ thực sự, và một 
phương thuốc làm họ sinh khởi cái tỉnh thần nhục vụ 
người khác. Nghiên giã những dược thảo tốt ấy nghĩa là 
khiến một người tầm thường dë uống, tức là khiến người ấy 
hiểu dễ dàng giáo lý của đức Phật Вау sàng những dược 
thảo tốt ấy nghĩa là gỡ bỏ những bất tinh. tức là. được thanh 
tính và khòng ô nhim theo một quan điểm tôn giáo. 


ra cha mình trong dám 
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Giáo lý của đức Phật là tối thượng. và những ai tin và 
nhận giáo lý ấy thì có thể được cứu vớt khỏi bị những 
khổ đau ngay. Nhưng cũng có một số người không muốn 
nhận những giấo lý tối thượng của đức Phật Những 
người này cần được nhận những giáo lý ấy, cũng giống 
như những đứa con trong ẩn dụ rất vuí mừng khi thấy cha 
mình. Nhưng những người có tính thần bệnh hoạn vì 
thuốc độc ảo tưởng không sẵn sàng nhân giáo lý dù họ lờ 
mü nhận thấy cái tốt của пб. 

Ngay cả một người điên lang thang đây dó ngoài 
đường cũng nhận ra được người mẹ đến để mang anh ta 
về nhà và anh ta ngập ngừng mim cười với bà. Nhưng 
anh không nhất thiết theo lời bà mà theo bà về nhà, Anh 
có thể kháng cư mạnh më hay chay thoát khói bà mẹ 
Trên nguyên lắc như thế, không phải 141 cá các chúng 
sinh ёо hiểu lòng từ bi của đức Phât, dù họ nhận biết 
Ngài như là cha của họ. 

Như vị lương y với các con mình. đức Phật là cha của 
tất cả chúng sanh, không giận dài hay chối bó các chúng 
sanh. Trái lại, Ngài bảo “Tội nghiệp những đứa con 
ойу!” Chúng ta phải biết ơn vẻ lòng đại từ bi này cửa 
đức Phật. Ngài từ bi đối với cả những chúng sanh quay 
lưng với giáu lý của Ngài, Ngài bảo: "Ôi! Những đứa соп 
đáng thương!” Ngài không bao giờ không biết đến họ và 
vân đối xử tử tế với họ, thử dú mọi cách để họ có thể пп 
và nhận giáo lý của Ngài, Tuyên hố Ngài thực sự nhập 
Niết bàn trong khi Ngài chỉ giả bộ nhập Niết bàn là một 
trong những phương tiện thiên xảo. Ta nên nhận ra đây 
là một phương tiện thiện xảo mang đầy lòng từ bi 
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Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là làm các sự 
việc cho chính mình. Đặc biệt, điều này là cần thiết trong 
trường hợp của lòng tín. Tín vào để xuất của người khác 
là hợp lý. nhưng ta không thể là những tín dó thực sự nếu 
la bỏ bé việc üm Dao một cách nghiêm túc bằng chính 
tâm mình. “Né một người bạn cứ nàng nặc thúc dục tôi 
đi nghe ai đó diễn giảng, tôi sẽ đi — vì tôi có cảm giác bị 
há buộc, dù tôi thực sự không muốn di.” — Cái cảm giác 
như thế không thể phát ưiển thành lòng tin thực sự được. 

Người vợ hay người giúp việc của một người dọn thức 
ап lên bàn, nhưng người ấy phải tự mình ăn, không có ai 
giúp. Người không tự mình ăn được là một người bệnh. 
Tuy nhiên, môi người bệnh cũng phải tự nhai và nuốt 
thức ап, ngay cả khi có ai đó đưa thức ăn tận miệng 
người ấy. Ngudi ta không thể thực sự được gọi là dùng 
bữa khi có những người khác giúp mình ăn. 

Đức Phật không bao giờ cố ép (а mở miệng ra mà 
nhài nhét vị thuốc tuyệt hảo của Ngài xuống cổ họng ta. 
Nấm lấy vị thuốc ấy và tự tay bỏ vào miệng ta là công 
việc tôi trong. Đức Phật sử dung nhiều phương tiện khác 
nhau một cách thiện xảo đến nỗi ta cảm thấy cần phải 
làm như thế, Tức là. Ngài 176 đến chính Ngài hoặc trồ 
đến chư vị khác. trỏ đến các sự việc của riêng Ngài và 
các sự việc cửa chư vị khác. Trong những néu trổ này, 
nêu trỏ lớn lao v thiết nhất là chính Ngài đã úch 
diệt, Hiểu dược điều ấy, những người cảm thấy tự mãn 
rằng họ có thể nghe giáo lý của Ngài khi nào ho muốn 
hay những người lười biếng chán nghe giáo lý bỗng 
khong thể không trở thành nghiêm túc. Đây là lý do quan 
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trọng nhất để bảo rằng sự nhập diệt của đức Phật là một 
phương tiện thiện xảo đầy lòng đại từ bi cửa Ngài. 

Điểm quan trọng sau cùng của ẩn dụ là người cha ùm 
một cơ hội để trở về nhà khi nghe rằng các con ông đều 
bình phục cả, Điều này gợi ý rằng tất cả các chúng sanh 
đều có thể nhìn thấy đức Phật ngay khi ho tin vào Phật 
pháp và gỡ bó các ảo trởng khói tâm mình. Tóm lại, đức 
Phật mà họ thiếu vắng được gợi lại trong tâm họ và họ 
có thể tiếp tục an uú bên cạnh Ngài. Trong cú ngữ “gặp 
một đức Phật", “рар” (hay thấy) có nghĩa khác với cú 
ngữ “quan sát (hay nhìn) một vật gì”, “quan sát miệt vật 
gì" trỏ cái ý niệm nhìn vào sự vật Ấy với ý muếi. quan 
sát, “Thấy (hay gặp) một vật gì” ngụ ý rằng có thể thấy 
(gặp) nó một cách tự nhiên. không có ý định thây nó. 
Nếu ta có lòng tin mạnh mê à đức Phật, tự nhiên ta sẽ 
thấy đức Phật. Ta không thể thấy hình tướng cúa một đức 
Phật nhưng có thể nhận thức rằng đức Phật mú cùng ta 
trên còi đời пау 

Mối liên hệ giữa đức Phảt và con người không phải là 
một mối hên hệ ianh lùng giữa người cai trị và kẻ bị cai trị 
mà giống như môi liên hệ giữa cha và con. Cả hai được nối 
kết lại bằng tình thương đầm ấm. Vì thế, nếu chúng ta tin 
và nhận giáo lý của đức Phật một cách đúng dän cả khi 
chúng ta thiếu vắng Ngài thì ní nhiên Ngài uó về ong åm 
chúng ta, Như một người cha thực sự. Ngài sống mãi với 
chúng ta và hộ tì ` chúng ta trên thế gian này, Chúng ta 
hiểu tron vẹn lòng từ bi khôn tả của đức Phật rong Ân vu về 
những đứa con сйа vi lượng y. 

Sau khi chấm dứt ẩn du này, đức Thế Tôn hói chư Bổ 
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tát và toàn thể đại chúng: “Này các Thiện nam nt! Các 
ông nghi thế nào? Có ai có thể bảo rằng vị lương y đã 
phạm tôi dối trá không?” Tất cã đêu đồng thanh: 
“Không, bạch Thế Tôn!” Rồi đức Phật dạy: “Та cũng 
giống như thế. Từ khi Ta thành Phật đến nay đã qua vô 
lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, 
chỉ vì hết ду chúng sanh, bằng sức phương tiện. Ta đã 
tuyên bó rằng Ta phải nhập Niết bàn. шу vậy không ai 
có thể tố cáo Ta một cách hợp pháp rằng Ta đã phạm lỗi 
đối rá.” 


BÀI KỆ QUAN TRỢNG NHẤT 
CỦA KINH PHÁP HOA 
Thế rôi đức Thế Tôn nối bài ké vé thọ mạng của đức 

Bổn Phật và sự nhập diệt của đức Tích Phât. Đoạn sau 
dây, khói dầu bằng cú ngữ “Từ khi Ta thanh Phật” dược 
xem là quan trọng nhất trong nhiều bài kệ của kinh Pháp 
Hoà. 

“Từ khi Ta thành Phật, 

Các kiếp Ta trái дна 

là vô lượng ngàn vạn 

Úe a tăng kỳ nắm 

Hàng giảng Pháp giáo hóa 

Vô số ức chúng sanh 

Đưa họ vào Phật Dao. 

Kế từ vô lượng kiếp 

Nhằm cửu hết chúng sanh 

Ta tạm bày Niết bàn 
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Thực ra Ta chẳng điệt, 
Mà vẫn mãi giảng Pháp. 
Ta vẫn ở đời này 

Dùng тої sức thân thông 
Mọi chúng sanh điện đảo 
Tuy gân. chẳng thấy Ta.” 

Trong đoạn này, “Niết bàn” không có nghia là trạng 
thái chứng ngộ mà đức Thích ca mân ni đạt được mà là 
cái trạng thái Nhập điệt hay Tịch diét của Ngài. Nhóm từ 
“chúng sanh điên đảo” nghĩa là tất cả các chúng sanh со 
tâm bị hn loạn vì ảo tưởng. 

“Thấy thấy Ta diệt độ 
Rộng thờ xá lợi Ta 

Thấy nuôi lồng luyến mó 
Mà sanh tâm khát ngưỡng”. 

Các từ “nuôi lồng khuyến mộ” và “sanh tâm khát 
ngưỡng " đã được giải thích ở trang 404 Từ các từ “xá lợi 
Ta”, ta có thể phần đoán rằng đức Thích ca nhằm trỏ đến 
chính Ngài nts '3 một đức Tích Phật, 


“Khi chúng sanh tin phạc 
Tánh trực, ý nhu nhuyễn 
Đốc làng mong thấy Phật 
Không kể gì thân талу...” 

Khi tất cả chúng sanh déu nuôi dưỡng lòng mong cầu 
khao khát đức Phật, họ йг nguyên khởi đầu nghiên cứu. 
chuyên sâu các giáo lý mà Ngài đã thuyết giing khi 
Ngài còn tại (hé và tin tưởng vào các giáo lý ấy. Tánh 
chất của họ trở thành chánh trực. Tánh chất này khiến ho 
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đốc lòng mong gặp Phật với cái tâm không chấp chứa 
ước muốn thầm kín nào. Y thức họ trở thành nhu nhuyễn. 

Cú ngữ “ý nhu nhuyễn” điễn tả một đặc tính chủ yếu 
của Phật giáo và của người Phật tử, Nhu nhuyễn không 
có nghĩa là yếu mềm hay ủy mị mà là uyển chuyển và 
nhu hòa. Nếu thân thể của một vận đông viên khóng 
uyển chuyển thì anh ta không thể thực hiện kỹ thuật, 
phát triển sự déo dai thực sự hay trở thành mạnh bon. 
Đăng này cũng vậy, ý nhu nhuyễn nghĩa là có môt cái 
tâm vô ngã và sẵn sàng chấp nhận chân lý và sự chánh 
trực. 

Phật giáo vốn là một giáo lý nhu nhuyễn. Giáo lý này 
di nhiên là “chánh trực” nhưng không phải “tự cho mình 
là đúng” trong ý nghĩa bướng binh, ngoan cố. Như đã nói 
trong phán giải thích vå Trung đạo, giáo lý Phật giáo 
luôn luôn ứng hợp hoàn toàn với sự thật và sự biểu hiện 
của nó có tính uyển chuyển của sự tự do hoàn toàn, Do 
đó, một người Phật h? chân chánh không nền bướng binh 
hay cố chấp mà nên uyển chuyển hài hòa với sự thật. 
Thái độ như thế là thái độ của sự nhu nhuyễn về ý thức. 

Theo dó, những người tin thuận giáo lý của đức Phật 
dốc lòng mong mỏi được gặp Ngài với cái tâm chánh 
trực, vô vị kỷ và nhu nhuyễn. Но đạt được trạng thái tâm 
thức không bị ràng buộc vào đời sống của họ. Cú ngữ 
“mong thấy Phât” nghĩa là chúng ta nhận thức được sự 
an trú với Ngài. Khi ta hiểu rõ rằng dứt khoát ta ở rong 
vòng tay đức Phật và được Ngài tao ra sự sống cho ta thì 
ta сб cái tâm trạng rằng ta đã nhìn thấy Ngài. Su hiểu 
biết như thế tạo thành sự bình an lớn lao của tâm thức. 
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Та sắn sàng với mọi sự, Khi đạt tới một thái độ tâm thúc 
như thế, tý nhiên người ta sẽ khỏng còn mong ước tiền 
tài, địa vị xã hội hay thanh danh và sẽ không bị ràng 
buộc với đời sống của chính ta. 

“Ró; Ta cùng Tăng chúng 

Hin trên núi Linh Thu 

Và Ta bảo chúng sanh, 

Ta ở mãi đời này, 

Та dàng súc phương дёп 

Tủ Ta diệt, bất diệt. 

Nơi nào có chúng sanh 

Cung kính và tín thành 

Ta lại hiện gia họ 

Để giảng Pháp tối thượng. 

Các ông không nghe thế, 

Chỉ báo Та diệt độ. 

Cú ngữ “Ta cùng Tăng chúng” nghĩa là đức Phật xuất 
hiện với những ai giúp Ngài giáng giáo lý của Ngài. Xưa 
kia, Tăng chúng (Ѕашрћа - Tăng già) nhằm trổ cộng 
đồng Phát giáo gồm chư Tăng và chư Ni, nhưng nối rộng 
ra, nó bao gồm cả nam và nữ c sĩ tin tưởng và tu tập 
giáo lý của đức Phật. Sự việc đức Phật xuất hiện trên đời 
này không chỉ riêng mình Ngài mà cả với nhiều môn đệ 
và tín đồ có một ý nghĩa rất sâu rộng, tổ lộ cho chúng ta 
rằng giáo lý đúng đắn và qưan trọng được kèm theo bởi 
những người tín thuận và hộ trì giáo lý ấy. 

Đức Phật dạy: “Hiện trên núi Linh Thứu”, chỉ vì nơi 
Ngài thuyết pháp lúc ấy la núi Linh Thứu. Nói một cách 
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khác, nghĩa là thế giới này. Bất сї nơi nào ta nghe 
Chánh pháp đều là núi Linh Thứu, đù đó là ở Nhật hay ở 
Mỹ, ở ngoài đường hay trong nhà, cũng như trong chùa 
hay trong giảng đường. 

“Ta thấy тої chúng sanh 

Chìm đắm trong biển khổ, 

Nên Ta không hiện thân, 

Để khiến họ khát ngưỡng 

Khi tâm họ mong câu, 

Ta hiện ra nói Pháp 

Sức thần thông nhu thế, 

Suối a tăng kỳ kiếp 

Ta luôn tại Linh Та 

Và các trú xử khác. 

Cú ngữ “chìm đấm trong biển khổ” nguyên nghĩa là 
tất cả các chúng sanh nào không biết giáo lý cua đức 
Phật thì bị nhận chìm trong biển khổ. Một số trong những 
người này không hiểu điều này, nhưng rôi họ cũng sẽ 
cầm thấy một sự bất an và cô đơn khó tả và nhiễu lúc sẽ 
mong có cái gì đó để nương tựa. Đôi khi họ sẽ cầm nhân 
thấy họ không thể tiếp tục tiến bước mà không có một 
năng lực туё: đối nào để nương ша. Tâm thức của họ 
mong ước được nương tựa vào một cái gì đó và thiết tha 
cầu бт một năng lực tuyệt đối, tâm thức ấy опр ứng 
với cái tâm mong cầu đức Phật. 

“Kiếp tận, chúng sanh thấy 
Đại hủa bừng cháy lên 
Cõi Ta đây an ổn 

Mai đẩy са Thiên, Nhơn 
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Ммёи vườn cây cung điện 
Dú loại báu trang hoàng 
Cây báu nhiều hoa дид. 
Moi chúng sanh vui thú 
Chu Thiên gó trống tri 
Và mãi chơi âm nhạc 

Rá: hoa mạn đà la 

Trên Phật và đại chúng. ” 

Trong trường hợp này, kiếp (Каїра) không trỏ cái ý 
niệm về mộ: đơn vị thời gian mà trỏ cải ý niệm về mỏi 
thời kỳ. Ở Ấn Dó cổ, người ta tin rằng khi hết một kiếp. 
moi chúng sanh phải bị tiêu diét hoàn toàn. Tình cảnh 
này được diễn tå bằng các từ “vào lúc kiếp tån” 

Du cho sự tận cùng của kiếp sẽ đến với hết ау 
chúng sanh, cõi của đức Phật cũng không bao giờ bị tiêu 
t. Trái lại, cì của đức Phật vẫn luôn luôn đẹp dë và 
an tính. Điều này có nghĩa là tuy thế giới biểu kiến và 
hiện tượng có thể biến đổi, thế giới của thực tướng của 
mọi sự vật vẫn bất diệt và thường hằng. Trạng thái của 
Tinh Độ được miêu tả ở dày tương ứng với cái trạng thái 
tâm thức của một người được thanh tịnh bởi lòng tin, vì 
người nào đã hoàn toàn thanh tịnh tâm mình bằng lòng 
tip thì có thể an trú trong cảnh giới thực tướng của các sự 
vát trong khi người ấy vẫn còn 8 trong cõi Ta bà пау. 

Thân thể con người là một sự vật vật chất và phải 
chịu biến Ngay cả trường hợp của một vĩ nhàn như 
đức Phật Thích ca, бап thể Ngài cũng biến mất khỏi thế 
giới này khi thọ mạng tám mươi năm của Ngài chấm dứt. 
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Những nhu cầu hằng ngày của chúng ta, gồm tiền bạc và 
các thứ vật chất khác, cũng đều là những thứ vật chất. 
Tất cả những thứ này đều vô thường và luôn luôn biến 
đổi. Không ai biết được khi nào mình có thể biến mất dù 
cho người ấy nghĩ rằng giờ đây mình đang hiện hữu. Địa 
vị xã hội và danh vọng cũng đều vô thường. Tuy nhiên, 
nếu ta thanh tịnh tám mình nhờ tôn giáo, ta có thể duy t 
một trang thái tâm thức bình an và hạnh phúc dù thế giới 
bên ngoài (thế giới của sự vật vật chấp) thay đổi. Cái 
trạng thái tâm thức cửa niŠm hý lạc có tính cách tôn giáo 
ở đây được so sánh với sự miêu tả vë cảnh giới thiên 
dàng. 

Саі Tịnh Độ сйе Та 

Chẳng bao giờ tiêu hủy 

Chúng sanh thấy thiêu tận, 

5ди Ы, sợ, khổ não 

Ngập đây họ thế Ма, 

Chúng sanh tội lỗi ấy 

Do vì gây nghiệp ác 

Suốt a tăng kỳ kiếp 

Chẳng nghe danh Tam Bảo". 

Củ ngữ “chúng sanh tội lỗi ấy” không nhất thiết phải 
có nghĩa là “những người đã làm sai trái”. Như đã giải 
thích ở. trang 76; "tôi lỗi” trong giáo lý của đức Phật 
nghĩa là chặn đứng hay đảo ngược sự tiến lên của đời 
người. Chặn đứng sự tiến lên của đời người nghĩa là bỏ 
bê cái nó lực tối đa nhằm thanh tịnh tâm ta và gây lợi lạc 
cho những người khác trong xã hội Đây là một tệi lỗi và 
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một điểu Ác có tính cách tiêu cực. Đảo ngược sự tiến lên 
của đời người nghĩa là làm cho những người khác lo âu, 
lừa gạt họ, chiếm ôi sản của họ, tranh chấp với họ và 
khiến họ giết nhau. Không cần phải nói, hành vi như thế 
là một trọng tội, một tội lỗi và một điều ác có tính cách 
tiêu cực. 

Cbừng nào ta còn tích tập các tội lỗi hoặc tiêu cực 
hoặc tích cực, tức là nghiệp ác, thì chúng ta không thể 
đạt quả lành vì ta không tạo nhân lành. Tuy thời gian vẫn 
cứ trồi qua, ta không thể gặp được đức Phật, không nghe 
được giáo lý của Ngài, không nhâp được hàng đệ tử của 
Ngài. Tình trạng này được diễn tả băng cú ngữ “không 
nghe danh Tam Bảo”. 

Tam Báo là ba thành phần căn bản mà đức Phật 
Thích са đã day các môn đệ Ngài như là nên tång tâm 
linh của Phật giáo ngay sau khi Ngài khởi đầu su nghiệp 
truyền giáo của Ngài: Phật Pháp và Тапа Do có giá trị 
tối thượng, Phật, Pháp và Tổng được gọi là Tam Bảo. 

Việc nêu nền tảng tâm linh này nhắc nhở ngay cho 
chúng ta giáo lý “Нау lấy tự ngã làm ngọn dèn cho 
mình, hãy lấy Pháp làm ngọn đèn cho mình”, Đây là lời 
day khiến ta an tâm nhất và là một khích 16 lớn lao cho 
ta. Nhưng ở đây đức Phật không trỏ đến cái ш ngã đầy 
cả ảo tưởng mà trổ cái tự ngã sống trong Pháp. Ta phải 
khát khao проп lửa Pháp và rải ánh sáng của lửa này vào 
xã hội. Dù ta phải sống bằng nỗ ус của ta, cách sống 
của ta cũng phải luôn luôn phù hợp với Pháp. 

Pháp là chân lý hay quy bât phổ quát mà những 
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người bình thường khó nắm bắt được thực tướng của nó. 
Do đó họ cảm thấy bất an khi phải dựa vào nó để thể 
hiện thái độ tâm linh hay thực hiện các hành động trong 
đời sống hàng ngày của bọ. Vì thế, đức Phật Thích ca đã 
giảng Pháp theo ba yếu tố cơ bản sau đây để người bình 
thường có thể hiểu được. Yếu tố cơ bản thứ nhất là Phật. 
Yếu tế thứ hai là Pháp, nghĩa là giáo lý của Phật. Yếu tố 
thứ ba là Tăng mà từ xưa đã bị hiểu lầm nghiêm тора vẻ 
ý nghĩa. Tăng thường được hiểu là công đồng Tăng và 
Ni. Nhưng như trường hợp của cú ngữ “Ta cùng Tăng 
chúng” (trang 418), thuật ngữ này thường trỏ cái ý niệm 
về các tín dó theố nghĩa rộng, dù đầu tiên nó có nghĩa là 
một giáo đoàn hay một cộng đồng tín để. Từ Phan ngữ 
sangha nghĩa là “một nhóm thân thiết và tín thành gồm 
nhiều tín đồ”. Cái cộng đồng các tín hữu cầu üm cùng 
một thứ giáo lý với các đệ tứ của đức Phật được đức Phật 
đặt tên là Tăng già. 

Người bình thường cảm thấy khó cầu üm và m tập 
Pháp khi phái đơn độc hoàn toàn. Họ có thể trổ thành 
lười biếng và rơi vào đường xấu. Nhưng nếu họ hợp 
thành một cộng đồng cùng với các tín dó khác có cùng 
niễm tin, họ có thể vững tiến nhờ day đỗ, khuyên nhủ và 
khích lệ lần nhau. Cho nên đức Phật Thích ca dạy ta xem 
Tăng già như là một trong những nên tầng tâm linh. 

Những thú mà ta nương tựa về mát tâm linh là Tam 
Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Nếu về mặt tâm linh ta nương 
tựa vào đức Phật, giáo pháp và cộng đồng các tín då của 
Ngài thì ta có thể tín thành ш tập. Chánh pháp trong đời 
sống hàng ngày. Do đó các Phật tử luôn luôn quy y Tam 
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Bào. 

Những người tích tập ác nghiệp thì không biết Tam 
Bảo. Họ không thể tiếp xúc với Phật pháp hoặc không 
được nhập vào cộng đồng các tín đồ, huống chỉ là được 
вар đức Phật! 

“Những người tu thiện hạnh, 
Tánh nhu hòa, chảnh trực 
Thây đều thấy được Ta 
Tại đây, đang giảng Pháp. 
Có lúc Ta thuyết giáng 
Cho cả đại chúng này 
Đức Phật thọ vô lượng; 
AI lâu mới thấy Phát, 

Ta giảng Phật khó gặp. 
Trí lực Ta như thế, 

Tuệ quang chiếu vô cùng 
Thọ mạng vô số kiếp 

Tu thiện nghiệp lâu dài 
Та mới đạt như thế. 

Các người có trí sáng 
Chó thấy thë sinh nghỉ 
Hãy dứt mãi nghi ấy 

lời Phật thực chẳng hu.” 

Trong cú Ngữ “Thọ mạng vô số kiếp”, “thọ mạng” 
không có nghĩa là thọ mạng của đức Bổn Phát Vĩnh hằng 
mà là thọ mạng của đức Thích ca mâu ni, thọ mạng mà 
Ngài đạt được do sự tích tập m hành lâu dài theo Bồ tát 
đạo trong đời này, cũng vĩnh hằng. 
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“Như lương y thiện xào 

Để chữa Їй con cuông 
Còn sống, bảo là chết 

Tuy thế. chẳng hu dối, 

Та dây, bậc Thế phụ 

Cứu lành mọi khổ hoan 
Chỉ vì kë điển dåo, 

Dà thực đang tại thể, 

Та bảo đã nhập dit; 

Sợ do thường thấy Ta 

Ho sinh lòng kiêu mạn, 
Phóng dâng, mắc năm đực 
Mà rot vào đường ác. 

Ta vẫn biết chúng sanh 
Hành Đạo, không hành Đạo, 
Theo nguyên tắc сци độ 
Ta giảng các thứ Pháp 

Ta vẫn luôn nghĩ rừng 
“Làm sao cứu chủng sanh 
Nhập vào Đạo vô thượng 
Nhanh chóng đạt Phật quả ?"” 

Lòng từ bi sâu đậm của đức Phật đã được bày tỏ khá rô 
ràng 0 đây, nhất là ở các câu kết thúc: “Làm sao cứu chúng 
sanh / Nhập vào Đạo vô thượng / Nhanh chóng đạt Phật 
quả?” Đây quả thực là một hạnh nguyện và là một hoài bão 
lâu đài của đức Phật. 

Phẩm 16 chấm dứt bằng bài kệ này. Từ phẩm này. 
chúng ta hiểu rõ rằng thọ mạng lớn lao của đức Bổn Phật 
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Vĩnh hằng đã khiến cho chúng ta sống và chúng ta có thể 
хау dựng nguyên lý này trong tâm chúng ta như là căn 
bản của cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta luôn luôn 
vẫn hiểu điều này thì cuộc sống của chúng ta sẽ тд nên 
trong sáng. an ổn, đầy can đảm và năng lực tich cực. 
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__ MHỂM хуп 


PHÂN BIỆT CôNG ĐỨC 


CÁC CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TU HÀNH 


hẩm trước đã бау chúng ta rõ ràng rằng đức Phật 

hiện hữu cùng chúng ta vào mọi lúc. Hiểu dièu này, 
trạng thái tâm thức của ta sẽ tự nhiên chuyển biến tốt 
đẹp hơn. Trước khi đạt được niềm tin chân thật, ta có xu 
hướng cảm thấy bát an và không рій được môt niềm hy 
vọng và tự tin thực sự vững chắc. Dĩ nhiền, không thể 
bảo rằng chưa bao giờ ta cẩm thấy hạnh phúc. hy vọng 
hay nr бп. Tuy nhiên, hạnh phúc, hy vọng và tự tin ấy 
quá mong manh đến nỗi chúng sẽ уй vụn khí có bất cứ 
một rủi ro lớn nào đổ ập vào ta, 

Những người có cái nhìn hỡi hợt vë các sự vật và 
không sống cho mục đích nào có thể tiến đến việc nuôi 
dưỡng tư дпр lười biếng rằng hôm nay là hôm пау, 
ngày mai là ngày mai, thế thì chớ lo lắng vë tương lai mà 
hãy sống cho lúc này đã. Phần lớn những người như thế 
dèu thiếu một ý thức trách nhiệm đối với xã hội, với gia 
đình họ và cả chính họ nữa. Họ được xem là hạnh phúc, 
nhưng thực sự họ đang sống ngược với chân lý “ "Không 
có cái gì có một ngã”, sống mải mê trong hạnh phúc của 
riêng họ. Những người như thế không tích tập thiện 
nghiệp trong đời này mà cú sống một cuộc sống mộng 
mơ hão huyền. 

Niềm hạnh phúc tâm linh, niềm hy vọng và sự tự tin 
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của những ai đã đạt được niềm tin thực sự thì không phù 
phiểm, hỡi hợt mà sâu xa, thâm căn trong tâm họ. Những 
người này có tâm nh lặng, vững chãi, không bị dao 
động vì bất cứ điều gì ~ lửa, nước hay kiếm — vì họ giữ 
được thái độ tâm thức гїї kiên cố và nhận та rằng: "Ta 
luôn nôn được sư hộ trì của đức Phật như là một hiện 
hữu шус! đối: ta được đức Phật tạo cho sự sống”. 

Dĩ nhiên là cuộc sống sẽ phải thay đổi mạnh mẽ ngay 
khi ta đạt được các trạng thái tâm thức như thế. Không 
thể nào cuộc sống của ta không thay đổi khí thái độ của 
ta thay đổi. Trạng thái tâm thức cửa ta thay đổi do bêi 
niềm tin và nhờ sự thay đổi trong tâm 1а, cuộc sống của 
ta đồng thời cũng thay đổi. Đây là những công đức của 
việc tu hành. 

Những công đức của việc tu hành không những chỉ 
xuất hiện trong tâm người ta mà còn xuất hiện trong thân 
thể và trong đời sống vật chất của người ta nữa. Vi tâm, 
thân và các sự vật vật chất của người ta đều được gồm 
bởi càng một khoảng trống (năng lượng), từ đó suy ra 
rằng thân thể con người phải thay đổi theo những thay 
đổi trong tâm và đồng thời những sự vật vật chất quanh 
con người cũng phải thay đổi. Thái là phi lý và phi khoa 
học khi công nhận các công đức tỉnh thần nhưng lai phú 
nhận những công đức vật lý và vật chất, 

Y học đã đạt được những tiến bộ đáng ké trong việc 
nghiên cứu sự liên hệ giữa tâm thức và thân thể con 
người. Khoa thần kinh học đã thiết lập sự việc rằng 
nhiều bệnh khác nhau nhu bệnh đau mắt, bệnh đa, rối 
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loan tim, cao áp huyết, ban đỏ, bệnh suyến, chứng đau 
buổi sáng và kính nguyệt không đều có thể có nguyên 
nhân là trạng thái tâm thức của môt người, Khoa thần 
kinh học đã chứng mình rằng những rốt loạn đạ dày và 
ruột nói riêng chịu ảnh hướng mạnh mẽ bởi tâm thức 
người ta. Chẳng hạn, những chỗ loéi da dày thường do 
những cảm giác io lắng và bực пёс hon là do uống rượu 
hay hút thuốc lá quá nhiều. Các nhà y học đã thống kê 
duge rằng các sinh viên thường bị viêm гиб! thừa khi sự 
căng thắng tâm thức được buông lồng. như sau một kỳ thi 
hay một môn thi thể thao — Không có gì đắng ngạc nhièn 
khi một người có thể lành bệnh do thay đổi thái độ tâm 
thức, vì thân thể của qgười ấy không tách biệt vỏi tâm 
thức của người ấy. Chính tôi cũng biết nhiều trường hợp 
như thế, gồm trường hợp cửa một người bị liệt cả hai 
chân đã có thể đứng đậy và đi Ini tới rong nhà sau khi 
nhận được một số lời giáo huấn của tôn giáo. Chúng ta 
không xem sự việc như thế là kỳ điệu mà xem đấy là 
một sự kiện nr nhiên. 


Cũng kbông có gì lạ khi người аа có thể dượe thuận 
lợi về цёп bạc hay các thứ vật chất nhờ một sự thay đổi 
thái độ tâm thức sau khi di vào một đời sống tôn giáo. 
Thái độ tâm thức được thay đổi của một người thế nào 
cũng khiến người ấy thay đổi thái độ với công việc và 
cuộc sống của người ấy, và theo đó khiến người ấy cải 
thiện cuộc sống cúa mình nói chung. Điều này không chỉ 
giới hạn ở những thay đổi trong сиёс sống của riêng 
người (а. Nếu một người nhiệt thành nướng tựa vào môt 
niềm tin chân thực, người ấy sẽ khơi lên một đáp ứng 
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khác tir những người khác. Anh ta bắt đầu có những cảm 
giác lạc quan, tin tưởng cuộc đời và có một thái độ tích 
cực đối với mọi sự. Những cảm giác như thế tự nhiên sẽ 
16 lộ trên gương mát. trên cách nói năng và cư xử của 
anh ta, Do bởi sự thay đổi này, những người chung quanh 
sẽ quy tụ đến với anh ta vì họ cẩm thấy được anh ta nâng 
đỡ và làm cho mạnh. Theo đó, thật là ny nhiên khi công 
việc của anh ta tiến bộ suông sẻ và kết quá là anh ta 
được thuận lợi về tài sån vật chất. 


Những công đức này là kết quả của việc tu hành, 
chúng ta nên nhận lấy chứng với lòng biết ơn và sự thẳng 
thắn. Chúng ta không cân ràng buộc vào cái ý niệm rằng 
vì niềm tin liên hệ với vấn để (âm thức nên chúng ta 
không cần những công đức nào ngoài những công đức 
thuộc tâm thức, sợ rằng cuộc sống tu hành của chúng ta 
bị 6 nhiễm vì các thứ bất tịnh. Y niệm như thế tự nó vốn 
là một thứ bất tịnh và là một thái độ thiên kiến. 


Tuy nhiên, những người thuộc loại này tương đối 
hiếm. Những người thuộc một loại khác thì đâng hơn 
nhiều, đó là những “tín dó có tà kiến °. Những người này 
không hiểu những ân huệ thiêng liêng trên đời này như 
là kết quả của viéc tu hành mà lại xem tu hành là niềm 
hy vọng được nhận những lợi lạc như thể từ lúc đầu, Hầu 
hết moi người bước vào niềm tin tôn giáo dèu có một 
loại khổ nào đó. Họ muốn được thoát khó; những khổ 
đau như thế, đấy tà môt dièu tự nhiên và không ai trách 
cứ họ về điều ấy, Nhưng khi họ cứ thiết tha mong muốn 
được lành bệnh hay được phúc may về tiễn bạc thì ho chỉ 
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buộc mình vào cái ý niệm vë “bệnh tật” hay "nghèo 
ming”. Dù họ mong được tách khỏi những vấn để này, họ 
vẫn trở thành những nạn nhân của chúng vì họ chấp nhận 
lấy cái y niệm về bệnh hoạn và nghèo ming quá chặt đến 
nỗi họ không thể thoát khỏi chúng được. 

Những người tin vào tôn giáo chỉ nhầm để nhận được 
những ân huệ thiêng hêng trong đời này thì dễ bị thối 
thất khỏi cái cấp độ tu tập của họ trong niềm ип ấy. Đấy 
là vì họ không thể thực sư hiểu được sự vĩnh hằng của sự 
sống của đức Phật và đồng thời không thực sự hiểu được 
sự vĩnh hằng cửa sự sống của con người. Họ chỉ nghĩ đến 
hiện tại và nến những công đức vật chất không thể hiện 
rỡ ràng thì họ bất đầu nghỉ ngờ hay chán vån giáo lý. 
Nhưng có một số người không thể nhận được những công 
đức như thế trong đời này do bởi ác nghiệp thâm sâu, 
khó tiêu tan được từ các đời rước của họ, dù cho họ có tin 
vào một tôn giáo thực sự, thanh tình tâm thức và nỗ lực 
tu hạnh Bỏ tát А lợi ích của những người khác trong xã 
hội. 

Tuy nhiên những người có thể tin vào sự bất diệt của 
đời sống cửa đức Phật cũng có thể tin vào sự sống vĩnh 
hằng của chính họ. Do đó, họ có thể sống một cách tr tin 
mà hiểu rằng: “Nếu ta cứ chuyên theo con đường này, 
chắc chắn cuối cùng ta sẽ tiêu diệt được nghiệp củ và sẽ 
tiến dẫn đến thái độ tâm thức của đức Phật.” Dù cho họ 
không lành bệnh ngay hay được phúc may về tài sản 
ngay, tâm của họ cũng sẽ được an ổn. Dù cho đối với 
người ngoài họ có vẻ như đang khổ, tâm họ cũng không 
khổ. Dây là thái độ của môt tín dà thực sự. 
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Khi xét các công đức của việc m hành, ta phải xem 
trọng tánh chánh trực và y thức nhu nhuyễn như được 
dạy trong phẩm 16. Ta nên tập trung cái nhìn của ra vào 
đức Phật mà thôi, không để ý gì đến những ân huệ 
thiêng liêng trong đời này. Ta nên hợp nhất với đức Phật 
và hành động thuận theo sự dẫn dắt của Ngài, Nếu cuộc 
song thực sự của ta do đó mà thay đổi thành tốt hơn thì 
đấy là một hiện tượng tự nhiên được hình thành do vì tâm 
thức và hành dộng của ta đã được đặt vào hướng của 
chân lý, Chúng ta nên nhận lấy những hiên tượng như 
thế bằng sự biết ơn và sự thẳng thần. 

Các công đức của việc tu hành được giảng trong ba 
phẩm thuộc nửa sau của kinh Pháp Hoa: phẩm 17 “Công 
Đức Phân Biệt” (phân biệt các công đức); phẩm 18 “Tùy 
hy công đức” (Công đức của việc thụ nhận môt cách vui 
vẻ); và phẩm 19 “Pháp Sư Công Đức” (công đức của vị 
Pháp su). Chúng ta cần đọc các phẩm này và ghi nhớ ý 
nghĩa căn bản của các công đức đã được bàn trên đây. 

Phẩm “Phân Biệt Công Đức” nêu ra mười hai cấp độ 
mà chúng ta đạt được do vững Чп vào sự sống vĩnh hằng 
của đức Phật, đồng thời phẩm này dạy cho chúng ta về 
cuộc sống tôn giáo lý tưởng. Phẩm này không giảng vé 
cái gọi là ân hué thiêng liêng trong đời này mà chủ yếu 
giảng về những công đức mà một tín đồ có thể nhận 
được. Dò những а! không quen với Phật pháp có thể 
không hiểu công đức tu hành nghĩa là gì; các độc giả đã 
nghiên cứu kinh Pháp Hoa từ đâu cho đến phẩm ló sẽ 
biết được giá trị của cóng đức tu hành. Bảy giờ chúng ta 
hãy đi vào chủ dé của phẩm này. 
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Vô số chúng sanh đã dat lợi ích iðn hơn khi họ học 
được từ những lời day của đức Phật trong phẩm 16 rằng 
thọ mạng của Ngài là vô biên và rằng Ngài vẫn luôn 
giáo hóa moi người ở mọi nơi trên thế giới này. Lợi ích 
lớn lao này như sau: Các chúng sanh có được sự xác tín 
rằng họ dược đức Phật làm cho sống, được che chớ và 
giáo hóa, và do đố họ có thể thể hiện niêm hý lạc tâm 
thức sâu đâm. 

Thế rồi Bồ át Di lác, đại điện cho đại chúng, ибс 
đức Thế Tôn giảng vé các công đức cửa những người tin ` 
sự vĩnh hằng của đời sống của đức Phật, Thế Tôn chia 
các công đức này thành mười hai cấp độ theo tình độ 
của niềm tin và sự nhàn thức cửa các tín 4б. 

Сар độ thứ nhất của các công đức này là “sáu trăm tắm 
mươi vạn ức na do tha chúng sanh. nhiều như cát sông ` 
Hằng, đã đạt được Vô sinh Pháp nhẫn (chấc chắn không 
còn tái sanh)”. Y nghĩa của câu này có thể được ưiển khai 
như sau: những зі đã có thể бп sự vĩnh hằng của đời sống 
đức Phật thì không vui cũng không huồn khi có bất cứ sự 
thay đổi nào wong môi trường chung quanh hay trong hoàn 
cảnh xã hội của họ. Họ có thể tiy ưạng thái tâm thức an ổn 
đến niềm tin vững chắc vào cuộc đời, підт бп này không 
bị dao động vì những thay đổi bên ngoài. Hơn nứa, sự xác 
tín lớn lao này không phải là nhất thời mà sẽ liên tục đến 
чоп đời họ, 

Cấp độ thứ hai của các công đức là “lai nữa, một 
ngàn lần chư Bà tất Ma ha tát đã đạt được nàng lực đà la 
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ni vë sự nghe và giữ Pháp" '. Ở đây, các từ “một ngàn 
lần” được dàng để hàm chứa cái khái niệm vé một con 
số rất lồn giếng như các biểu ngữ xuất hiện sau đó, như 
“nhiền như các vi trần (nguyên tử) của một thế gidi”, 
“nhiều như các уі trần của một tam thiên đại thiên thế 
giới”, “nhiều như các vi trần cửa một trung nhị thiên 
quốc độ °, “nhiều như các vi mån của bốn tứ thiên hạ” 2, 
“nhiều như các vi ưần của ba tứ thiên hạ”, “nhiều như 
các vi trần của hai tứ thiên hạ", “nhiều như các vi trần 
của một tứ thiên hạ”, "nhiễu như các vi айп của tám thế. 
gidi”. Chúng ta không cần hiểu nguyên nghĩa của những 
còn số như thế. Từ đà la пі (dharani) nghĩa là một năng 
lực bí mật để ngưng dứt mọi dièu ác và khuyến khích 
mọi điều thiện. Cứ ngữ “đã đạt được папе lực đà la ni 
của sự nghe và ngữ Pháp” nghĩa là đo nghe giảng và 
chấp trì giáo lý của đức Phật, một người có thể đạt được 
cái năng lực bí mật để ngưng dứt mọi điều ác và khuyến 
khích mọi điểu thiện, Năng lực này дї nhiên có ảnh 
hưởng lớn đến những người chung quanh người ấy cũng 


ˆ Nguyên nghĩa là môn (của). hay phương pháp nghe và giữ dà la ni 
(dhàram) (nhờ dó mà người ta nghe và giữ Pháp) là vô úy thứ nhất 
trang bốn vô úy (sự không sợ hãi) сда một BÀ lát. 


2 Một thế giới gêm bốn lục địa bao quanh тд! ngọn пий д giữ là múi Та 
di (Sumeru). Bến luc địa йу là Pàruavideha (Thắng Thân châu) à phía 
Đông, Ауағавойдліуа (Ngưu Hóa сиди) 4 phía Tây, Jambudvipa (Thiệm 
bộ châu) д phía Nam và [ltlarakuru t Câu lô châu) д phía Bắt. 
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như đến chính người ấy. Вас trưng này khiến chư Bồ tát 
khác với các chúng sanh khác. 

Cấp độ kế tiếp của công đức là “lại nữa, chư Bồ tất 
Ma ha tất nhiều như <ó vi trần của môt thế giới đã đạt 
được khả năng diễn giảng thông suốt, vô ngại (nhạo 
thuyết vô ngai biện tài,” Ó đây, “diễn giáng” nghĩa là 
giảng giáo lý cửa đức Phật một cách tý nguyên chứ 
không miễn cưỡng theo lệnh của một người khác hay 
một ý nghĩa bổn phận. Nó có nghĩa là không giẳng với 
«ái ý ngầm bảo rằng ta đây hơn người hay бо những 
động cơ ích kỷ, nhưng tự nguyện giảng vì giáng mang 
đến niềm vui cho người ta. Đây là cái trạng thái tâm thức 
lý tưởng mà người giáng cần duy trì. 


Tù “vô ngại” nghĩa là không có gì ngăn trở người giảng 
triển khai các giáo lý. Nó có nghĩa là giảng và triển khai 
các giáo lý mà không sòn lòng dù cho có bị người khác cười 
ché, mai mía, nghĩ xấu hay ngược đãi. Những trở ngại ấy 
không chỉ đến t bên ngoài mà cả từ bèn trong người ta 
nữa. Một số người khi được sung túc và rổi rånh tì băng 
hái tuyên đạo, nhưng khi không có thì giờ và tiền bạc thì 
lại không quan âm đến người khác. Рау là do những uó 
ngại ở hoàn cánh lẫn tâm thức của họ gây ra vậy. Mặt 
khác, những ai đã đạt được niềm tin sâu đậm thì có thể tinh 
cần m tập hạnh Bồ tái và triển khai rộng rãi kinh Pháp Hoa 
mà không bị trở ngại gì dù họ có cuộc sống vừa dú ăn hay 
có những [o lắng riêng. 


Ngoài ý nghĩa rằng người thuyết giảng không bị khuất 
phục vì những trở ngại bên ngoài lẫn bên trong, “vô 
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ngại” cùng có nghĩa là có năng lực phá уб những phản 
kháng của người nghe thuyết giảng. Khi thuyết giáng cho 
những người không cố tin giáo lý của đức Phật, những 
người ngay từ lúc đầu đã tổ ra lo là, hoặc phững người 
nghiêm Мс nghe nhưng không hiểu gì cả; rong những 
trường hợp như thế, người thuyết giảng lý дп là người 
có sức thuyết phục, khiến họ nghe theo lẽ phải, khiến họ 
hiển và khiến họ tin một cách chân thành mà họ không ý 
thức về niềm tin ấy. Sức thuyết phục ấy được gọi là khả 
năng điển giảng vô ngại. 


Gộp lại, ý nghĩa của “đã đạt được khả năng diển 
giảng thông suốt, vô ngại” có thể được nêu lại như sau: 
một người đã đạt được khả năng luôn luôn sẵn lòng 
thuyết giảng Chánh pháp cho người khác, không khuất 
phục các trổ ngại từ bên ngoài hoặc AY bên trong, và có 
khả năng thuyết phục bất cứ loại người nào. 


Cấp độ kế tiếp của các công đức là: “Lại aữa, chư Bỏ 
tất Ma ha tất nhiều như các vi гйп cửa một thế giới đã 
да! được trăm ngàn vạn ức đà la пі của vô lượng quá 
tình chuyển biến" ' 


Các công đức ở cấp độ này là người ta có thể đạt cái 
nàng lực bí mật (dhàrani) để ngưng đứt điều ác và 


1 Dà la пі của vô lượng quả trình chuyển biến (Triên đà la ni) là cá: 
năng lực phân biệt đáng dán moi hiện tượng, Nhờ sự phân biệt này, một 
vị Bồ tát hây điệt mọi rốt rm của mình và nêu tỏ nhiều giáo phúp của 
dic Phát. 
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khuyến khích điều thiện, tức là cái sức mạnh căn bán trải 
từ một người đến người khác không dứt, Những công đức 
này thì rất lớn lao vì nhiều Bồ tát do đó có thể trổ thành 
động lực của những hoạt động truyền đạo uji rộng vô 
tận. 


Cấp độ kế tiếp của các công đức là: “Lại nữa. chư Bồ 
tát Ma ha tát nhiều như các ví ціп của một tam thiên đại 
thiên thế giới đã có thể chuyển Bất thối Pháp luân ”. Như 
dă giải thích trước đây, chuyển pháp luân nghĩa là tuyền 
bá Phát pháp không ngừng như một bánh xe quay. Do đó 
cú ngữ "chuyển Bất thối Pháp luân" trỏ ý tầng một 
người đừng bao giờ bước lui một bước nào dù người Ấy 
có thể gặp phải những trở ngại, khó khăn, mà phải không 
ngừng giảng và phổ biến giáo lý. 


Сар đô kế tiếp của các công đức là: “Lại nữa. chư Bå 
tát Ma ha tát nhiều như các vi tần cửa một trung nhị 
thiên quốc độ đã có thể chuyển Thanh tịnh Pháp luân”. 
Các công đức của cấp độ này nghĩa là người ta có thể 
thực hiện sự tu tập thanh tịnh cửa chư BÒ tát trong viếc 
giảng Pháp chỉ nhằm vì Pháp, không cầu tìm một đến 
đấp nào. Người bình thường khó thực hiện việc t: úp 
này, nhưng một người đã đạt tới sự toàn hảo lý tưởng của 
niềm tin có thể thành tựu việc m tập này, 

Сас công đức của cấp độ kế tiếp là: “Lại nữa. chư Bồ 
tất Ma ha tát nhiều như các vì trần của môi tiếu thiên 
quốc sau tám đời tái sanh sẽ đạt Toàn Giác (А nâu đa la 
Tam miệu Tam bổ để)”. Các công đức ở đây là một 
người tu tập nhiều đạo hạnh khác nhau trong tám đời 
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nữa, kết quả là người ấy có thể dat Toàn Giác 

Mức độ kế tiếp của các công đức là chu BÀ tất Ma ha 
tát, tùy theo đức hạnh mà mỗi vị đã tích tập, sẽ đạc Toàn 
Giác sau bốn Ма tái sanh nữa. ba lån (ái sanh nữa, hai 
lần tái sanh nữa, môt lần tái sanh nữa '. 

Cấp dô kế tiếp là nhiều chúng sanh nghe đến sự bất 
tử của đức Phật. đều sẽ mong mỏi đạt Toàn Giác. 

Đây là mười hai công đức mà một tín аб có thể đạt 
được bằng cách giữ niềm tin vững chắc vào thọ mạng vô 
lượng của đức Phật. Tóm lại, đức Phật day ta ràng nếu ma 
thiết lập cái ý niệm cơ bản vé niềm tin, ta có thể phát 
sinh đến vô tận cái năng luc vừa làm sâu đậm niêm tin 
của chúng ta vừa trải rộng nó đến những người khác. 
Ngài cũng dạy ta rằng chắc chắn thế nàn ta cũng có được 
công đức tối thượng của việc đạt Toàn Giác trong tương 
lai nếu ta đem hết nỗ lực để làm sâu đậm niềm tin của 
chính chúng ta. 

Dĩ nhiên, rất khó đạt được Toàn Giác. Như đã được 
giảng rong phẩm này, một số Bê tát chỉ có thể đạt Toàn 
Giác nếu chư vị ш tập hanh trong tám đời nữa. Thế thì ta 
tất khó biết người bình thường phải mất đến bao nhiều 
nam, bao nhiều nô lực mới được như thé. 

Thật là một niễm hy vọng lớn lao cho ta khi được biết 
Tšng vào một lúc nào đó, chắc chấn ta sẽ đạt Toàn Giác 


! Riáng đoạn nhỏ này được kể 12 bốn cấp dô thro thử tự các lån tái sanh 
thêm nữa: 1) bốn lån, 2) hai lån, 3) ba lần, 4) một lån. (N.D). 
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nếu ta chỉ tin vào một niềm tin chân chánh và miệt mài 
thực hiện niễm tin ấy. Một khi ta có được niềm hy vọng 
này, cuộc đời sẽ hạnh phúc và dáng sống. Một người 
được tiền hay mất tiên; người ấy thương yêu hay thất 
tình; thế nào cũng сб lúc người ấy tháng tiến chức vụ hay 
mất việc vì mỗi một lỗi lầm lặt vặt nào đó; người ấy nuôi 
nấng con cái thành công hay thất bại. Nếu chúng ta sống 
suốt cuộc đời theo cách như thế, không có mục đích, chỉ 
cứ lặp lại những cảm giác rỗng myếch, dù cho moi lúc 
déu có vẻ như có thực chất và quan trong, chứng ta cũng 
sẽ có một cảm giác trống rỗng khó tả khi nhìn lại cuộc 
đời của chúng ta. Nhưng nếu đời ta có một cái cột sống 
mạnh mẽ cửa một niềm tin chân chánh xuyên suốt, và 
nếu ta có một niêm tin vững chắc rằng ta có thể lần hồi 
tiến đến Toàn Giác dù cho cuộc sống hiển nhiên có 
những thăng trầm, những vui buồn, ta sẽ có thể vượt qua 
dễ dàng dù những khó khăn có thể đến, dù con đường 
sống có thể dài, có thể tạo nên nhiều lần tái sinh, 

Đời người Không chỉ giới han trong thế giới này mà 
tương tục mãi mãi trong từng thế giới của tương lai. Tuy 
nhiên, nến ta có thể thấy trước những sự việc vẫn cứ xảy 
đi xây lại trong đời sống hàng ngày của ta trong từng thế 
giới về sau này thì ta sẽ chán nån và sẽ từ bỏ cái viễn 
cảnh trống trải như thế. Phần đông người ta cứ lặp lại 
cùng một thứ khổ đau từ thế giới này sang thế giới khác 
mà không ân hận gì vì ngưiời ta không thấy trước được 
sự lặp lại này. Mặt khác, những ai đã được một niềm tin 
chân thát thì không chán nản, không cảm thấy bất bình 
con đường của đời người, dù nó có thể dài, vì họ biết họ 
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có thể lần hồi чёп đến Toàn Giác. Но có thể sống một 
cuộc sống phong phú. аду hy vọng. Có thể bảo đây là 
công đức lớn lao nhất mà chỉ những người tin theo Phật 
giáo mới có thể có được. 

Một tín đỗ thực sự không những chỉ cán nỗ lực cho 
mục đích của mình Їй lên đến cói Phật mà còn nhằm làm 
cho càng nhiều người càng tốt thành những ké đồng bạn 
của họ tại đấy nữa. Số tín dó thực sự càng gia iing thì 
toàn thể loài người càng phát triển và thế giới này càng 
gần với cõi lý nráng Tịch Quang Vĩnh Hằng (Tịnh Đô). 
Tóm lại, đây là sự cô đọng của những công đức được 
giảng trong các kinh 

Khi đức Phật nói vẻ chư Вб 14: Ма ha tát đạt được 
những lợi lạc lớn lao vë Pháp nhờ có một niềm tin vững 
chắc vào cuộc sống vô tân cửa Ngài, từ trên trời hoa mạn 
đà la, hoa đại mạn đà la rơi xuống, rải lên vô số đức Phật 
đang ngồi trên các tòa sự tử dưới những cây báu, rải lên 
đức Phật Thích ca mâu nỉ và đức Phật Da Bảo đã diệt độ 
từ lâu đang ngồi trên tòa sư tử trong tháp Thất Bảo, và 
cũng tải lên tất cả chư đại Bồ tát và ní chúng (Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ni, Uu bà tác, và Ưu bà di). 

Rải boa vào ai đó theo cách này là một sự biểu lộ 
lòng biết ơn: tập tục này ngày nay vẫn còn ở Ấn Độ. 
Mưa hoa từ trên trời xuống do đó tượng rung rằng chư 
Thiên biểu !ộ sự biết on về giáo lý của đức Phật. Rải hoa 
vào tất cả đại BÔ tát và tứ chúng hội cũng như đức Phật 
trồ ý rằng chư đề tử nghe Phật pháp cũng như đức Phật 
giảng pháp đều được tôn kính cả. Khi ta nghe và đốc 
lòng tu tập giáo lý của đức Phật, ta nên trồng tượng rằng 
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hoa man đà la và hoa đại man đà la từ trời mu rải xuông 
ta, dù ta không thấy được những bông hoa này. 

Trời cũng mưa hương chiên đàn, rầm thủy và nhiều 
thứ quý khác nữa. Giữa không trung, trống trời cũng ur 
vang âm thanh thâm diệu. Hình ảnh này biểu hiện sự tán 
thán Phật pháp. Hàng ngàn loại thiên у cũng rơi rải 
xuống và mọi hướng dëu có treo đủ loại chuỗi anh lạc. 
Các lư hương báu, đốt hương vô giá, tự di chuyển đến 
mọi aơi thích hợp để cúng dường đại hội. Như đã giải 
thích, trong thuật ngữ Phật học cúng đường ai là một 
hành động biểu biện lòng biết du của mình đối với đức 
Phát và giáo pháp cửa Ngài. 

Trên mỗi đức Phật. chư Bỏ tát cầm phướn long, cái 
này trên cái kia, lên thẳng đến cõi ròi Phạm thiên. Tất 
cả chư Bồ tát này dùng âm thanh myệt điệu mà hái lên 
vô số bài hát ca ngợi chư Phật. Cú ngữ “Trên mỗi đức 
Phật, chư Bồ tát cầm phướn long, cái này trên cái kia, 
lên thẳng đến cõi trời Phạm thiên” nrang trưng Phà: pháp 
có mặt khấp пої trong vü trụ này và hết tháy chúng sanh 
dèu được Phật pháp cứu độ. 

Bấy giờ Bê tát Di lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, khúm 
núm vạch vai phải, chấp tay hướng Phật và nói kệ rằng: 

“Phật giáng Pháp hy hữu 
Truác đây chưa từng nghe 
Thế Tôn có đại lực 

Thọ mạng không thể tính 
Võ số chư Phật từ 

Nghe Thế Tân giảng rã 
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Về người được lợi Pháp 
Ngập đây niêm hoan АЎ.” 
Với phần mở đầu này, Bồ tát Di lặc tiếp tục nói kệ 
nhắc lại các công đức mà đức Phật đã giảng. Nếu ta đã 
hiểu phản kinh văn trước đó thì ta có thể hiểu bài kệ này 
một cách đễ dàng. Dưới đây chỉ là phần giải thích các từ 
сб nhiều nghĩa khác nhan. 


Cú ngữ "Những vị đạt Bất thối” nghĩa là những vị an 
trú trong một quả vị chúng đạt không bao giờ còn thối 
thất đù có xảy ra điểu gì đi nữa. Cú ngữ này có cùng 
nghĩa với cú ngữ “đã đạt được Vô sinh Pháp nhẫn (chắc 
chán không còn tái sinh)". 


“Van ức Triển tổng trì” có cùng nghĩa với cú ngữ" đã 
đạt được тат ngàn vạn ức đà la ni của vô lượng chuyển 
biến (Triển đà la ni)”. 

“Trong các cú ngữ “chư Bồ tát... tái sanh một lần nữa / 
Së đạt nhứt thiết trí”. từ “nhứt thiết trí” nghĩa là Trí tuệ 
của đức Phật. Đoạn này trỏ đến chư Bồ tát còn tái sinh 
một lần nữa thì sẽ đạt đến cấp độ tâm thức như cấp độ 
tâm thức của đức Phật. 

“Dèu phát tâm Vô thượng” nghĩa là mong ước đạt Đạo 
vô thuong” (sự chứng ngộ của đức Phật đây có cùng nghĩa 
với biểu ngữ "Tất cả đều mong được Toàn Giác.” 

Bài kệ cũng có nói: “Thich. Phạm như hằng sa / Vô 
số cõi Phật dén”, Hai dòng này có nghĩa rằng chư Thiên. 
gồm các Đế Thích. Phạm thiép từ vô số quốc độ trong vũ 
trự và đã tụ tập lại đảnh lễ đức Phật. 
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Trong các đồng “Trước mỗi mỗi đức Phật / Phan báu 
treo phấp phới”, từ “phan” wô những lá cờ quang vinh 
mà chư Phạm thiên thường đựng lên ở các cổng đến thờ 
khi họ đã đánh bại các đối thủ qong các cuộc tranh cãi 
về đạo lý, Tập tục này rất thông thường 0 Ấn Độ đhời cổ, 
và do dó biểu ngữ này thường được thấy trong các kinh 
Phật giáo 

Nim tin của con người vào sự vĩnh hằng của thọ 
mạng của đức Phật là ý одор căn bản của những người 
Phật tử. từ đó phát xuất tất cả giáo lý, Do đó, khi đức 
"Thế Tôn giảng về sự vĩnh hằng của dời sống Ngài thì các 
phan báu treo pháp phới trước mỗi đức Phật đến dự đại 
hội, như là gác chứng rằng giáo lý mà đức Phật giảng là 
tối thượng. 

Bổ tát Di lặc san khi đã nhắc lại phân thuyết giảng 
của đức Phật bằng ké, đã chấm đứt bằng các câu sau 
đây: 


“Nghe Phật thọ vô ldợng, 
Mọi chúng sanh hoan hỷ 
Danh Phật khắp vũ trụ 
Rông tưới các căn lành 
Của hết thấy chúng sanh 
Trợ giúp tâm Vô thượng ”. 

Cũng không phải là quá đáng khi bảo rằng cốt lõi của 
nửa đầu phẩm 17 có thể được tóm tất bằng các câu mèn. 
Từ phán kệ này. chứng ta hiểu rõ được sự lĩnh hội Pháp 
cửa BÂ tát Di lặc và khả năng diễn đạt của Ngài vë sự 
lĩnh hội ấy. 
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Từ xưa, nửa phàn sau của phẩm 15, trọn phẩm 16 và 
nửa phán đầu của phẩm 17, thường được gọi là một 
phẩm và hai nửa phẩm, được xác định như là phần chủ 
yếu của Bổn Môn. “Một phẩm và hai nửa phẩm” này 
không những được xem là phần chủ yếu của Bổa Môn 
mà còn được xem là cốt lõi của toàn bộ kinh Pháp Hoa. 
Ngài Nichiren (Nhật Liên) xem đấy là linh hôn của tất 
cả các kinh Phật giáo. 

Sở đĩ "một phẩm và hai nửa phẩm” này được xem là 
rất quan trong như thế là vì những gì mà người Phật tử ün 
tưởng – điểm lớn nhất và căn bản nhất trong những điểm 
chính của niềm tin Phật giáo — được nghiên cửu một cách 
tốt ráo và đối tượng của niềm tin của chúng ta được thiết 
lập một cách xác quyết. Điểu này đã được bàn cũng khác 
chỉ tiết khi luận về phẩm 16. 

Trong nửa đầu của phẩm 17, đức Phật dạy chúng ta 
một khi đã thiết lập được niêm tin trong cuộc sống tôn 
giáo thì điều này thật là quan trọng và đảm bảo đối với 
chúng ta. Nửa sau của phẩm này và mười một phẩm còn 
lại của kinh được xác định như là “phán kết" са Bổn 
Môn, trả lời cho hai câu hỏi chủ yếu: “Những kết quả 
nào sẽ được tạo ra khi ta có niềm tin chân chánh?” và 
“Phải có thái độ tâm thức thế nào để có được niềm tin 
chân chánh?” Trong phân kết của kinh, đức Thế Tôn ủy 
thác cho chúng ta diễn giảng và truyền bá niểm rin chân 
chánh này cho hậu thế, 

Những công đức được giảng trong nửa đầu của phẩm 
17 là những công đức của піёт tín. Nửa san của phẩm 17 
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và nửa đầu của phẩm 18 cũng gišng những công đức ấy. 
Tuy nhiên, bất đầu tir nửa sau của phẩm 18. những công 
đức được giảng là những công đức xuất hiện trong những 
công việc cá nhân hay trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta. 

Một số người có thể nghĩ, "Ta không cần phải lưu tâm 
đến những công đức như thế. Nêu ta nghiên cứu kỹ “một 
phẩm và hai nửa phẩm, được xem là cốt lõi của kinh 
Pháp Hoa, hiểu các phẩn này được đúng, và tin tưởng 
thâm sâu sự vĩnh hằng của thọ mạng đức Phật, thì ta có 
thể cứ thế mà thực hành, chẳng cần chi nữa”. Điều ấy 
hẳn là một thái độ có thể chấp nhận được nếu quả thực 
họ có thể thực hiện trọn vẹn những gì họ suy nghĩ. Và 
nếu được như thế, niềm tin của họ hẳn là toàn hảo. Tuy 
nhiên, rong mười ngàn hay cả đến một trăm ngàn người, 
có được một người như thế không” Trong thực tế, thực 
khó mà thực hiện trọn vẹn những gì ta nghĩ. 

Đối với những người bình thường, thái độ lý tưởng của 
tâm thức hình như vô cùng xa vời với tình trạng hiện tại 
của họ và hoàn toàn xa lạ với cuộc sống thực sự của họ 
khi họ mới nghe dạy về thái độ ấy. Nhưng khi lý tưởng 
này được giảng giải theo một thể cách dựa trên những 
vấn để quen thuộc trong đời sống hàng ngày của ho, thì 
họ thọ nhận giáo lý một cách hăng say. Đây là chức năng 
quan trong thứ nhất của phần kết của kính Pháp Hoa. 


Tâm của những người bình thường có thể ид nên 
biếng nhác. Dù cho có lưu tâm dày dú đến giá trị của 
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giáo lý, chẳng bao lâu họ cũng sẽ trở nên lơ là nếu họ 
chỉ hiểu những đức tính của giáo lý trên mặt lý thuyết 
mà thôi. Tuy nhiên, nếu họ vẫn tiếp tục đọc và tụng kinh 
này vốn dạy rằng người ta được thăng tiến khi thọ trì và 
thực hành niềm tin chân chánh, thì họ có thể cách tân lại 
quyết tám của họ một khi nó bị chùn nhụt. Đây là chức 
năng thứ hai của phần kết của kinh Pháp Hoa. 

Đức Phật bảo chúng ta giảng và ph biến Pháp. Dây 
là điểu mà chúng ta phải biết ơn Ngài. Chúng ta được сб 
vũ, được hưng phấn khi chúng ta nhận được lời Ngài và 
nhập vào những cảm ứng của Ngài. Đây là chức năng 
thứ ba của phần kết của kinh. 

Phần kết của kinh Pháp Hoa là cần thiết cho những 
người bình thường, nghĩa là cho hấu hết chúng ta. Hiểu 
rỡ được điều này, chúng ta phải nghiên cứu phần kết của 
Bổn Môn một cách nhiệt tình như phần chính của nó 
bằng sự khiêm tốn hơn là sự kiêu căng, 

Thế ròi đức Phật nói với Bồ tát Ma ha tất Di lạc: Này А 
đật да! Những chúng sanh nào đã nghe được thọ mạng của 
lâu đài như thế và đã có khả năng thọ nhận được 
đù chỉ một niệm tín giải - thì sẽ đạt được vô lượng vô biên 
công đức, giả như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nhằm 
đến Giác ngô Tối thuong mà suốt tám mươi vạn ức na do 
tha kiếp, thực hành năm ba la mật: bố thí ba la mật (đàna 
pàramita), trì giới ba la mật (Əla pàramita), nhẫn nhục ba la 
mật (kshànti pàramita), tĩnh tấn ba la mật (vìrya pàramita). 
và Thiền định ba la mật (dhyàna pàramiià), không kể trí 
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tuệ ba la mật (prajnà pàramità) '; thì các công đức này ¿o 
với các công đức nói trên không bằng cả đến một phần 
trăm, một phần ngàn hay một phần trăm ngàn vạn ức; quả 
thực, không có số lượng, so sánh não có thể nêu rõ được. 
Nếu có thiện nam Ш, thiện nữ nhân nào có được những 
công đức như thế mà không đạt được Vô thượng Bổ аё thì 


đấy là dièu không thể сб.” 

Nếu ta không đọc cẩn thận thì ta có thể hiểu nhằm lời 
dạy trên. Điều có vẻ như mâu thuẫn là dù kinh Pháp Hoa 
nhấn mạnh ở hạnh Bồ tát, nhưng khi có một niệm tín giải 
về sự vĩnh hằng cúa thọ mạng đức Phật thì người ta s2 
đạt nhiều công đức hơn khi thực hành năm ba la mật 
trong suốt tấm mươi vạn ức па đo tha Kiếp. Nhưng khi 
đọc cẩn thận lời đức Phật nói với Bồ tát Di lạc. ta có thể 
thấy được sự khác biệt trong các giá trị của các công đức 
từ cú ngữ “không có số lượng, so sánh nào có thể nêu r6 
được." Cú ngữ này có nghĩa rằng không có sự so sánh 
giữa các công đức vì giá trị căn bản của chúng khác 
nhau. Ví đụ, ta có thể so sánh mười ngàn đồng bảng Anh, 
hay đồng đô la Mỹ hay đồng mã Đức với một đồng bảng. 
đồng đô la hay đồng mã vì mỗi thứ là một số tiển, Nhưng 
số tiền mười ngàn đồng bảng không thể so sánh với sự 
học, chẳng hạn, vì hai thứ này vốn khác loại nhau. 

Hiển nhiên, chúng ta thực hành năm ba la mật — hố 


! Мат ba la mật hay năm sự toàn hảo là thí, dàna, sự cho: giới, «Ни, hay 
giữ giới: tình tấm, vàrwa, hay tự nó lực; và Thiền định, dhyana, hay t 
duy tịch tinh. Ba la mật thử sáu là trí tuệ, prajnà. 
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thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tính và Thin định — là tốt, 
nhưng các ba la mật này, ngoại trừ ba la mật trí tuệ, đều 
rơi vào loại đạo đức bình thường và tư duy triết bọc. Nếu 
chỉ thực hành năm ba la mật này mà thôi thì chúng tà 
không thể thoát khỏi ảo tưởng trong tiểm thức thâm sâu 
nhất của chúng ta; tức là, chúng ta không thể đạt đến 
Niết bàn. Trí tuệ ở đây nhằm trồ trí tuệ của đức Phật chứ 
không phải trí tuệ của người bình thường. Nếu chúng ta 
w tập năm ba la mật trên căn bán trí tuệ của đức Phật. 
thì những ш tập như thế là toàn hảo, là những sinh hoạt 
tôn giáo, và là con đường chắc chắn dẫn đến Niết bàn. 
Đây là ly đo tại sao khi nói với Bồ tát Di lặc, đức Phật đã 
nêu тб ràng Ngài đã bảo không kể ba ia mật trí tuệ 
(prajna pàramilà). 

Ta không thể đạt Niết bàn viên mãn dù ta có thc 
hành các đức hạnh bình thường suốt hàng chục năm hay 
cả đến hàng thế kỷ. Mặt khác, nếu ta chỉ có một niệm tín 
giải về sự vĩnh hằng của thọ mang cửa đức Phật, thì thái 
độ tâm thức này sẽ khiến ta xác tín sự vĩnh hằng cửa sự 
sống của chính ta và hiểu rằng ta được đức Phật là sự 
sống vĩ đại của vũ trụ khiến cho ta sống. Khi nào ta hiểu 
điều này thì ta có thể đi vào cảnh giới đại an bình của 
tâm. 

Phương pháp trước là sự nỗ lực сйа người ta ngoài 
phạm vị tôn giáo, trong khi phương pháp sau là cái trạng 
thái tâm thức của sự thể chứng tÌ một quan điểm tôn 
giáo. Cá hai phương pháp vốn khác nhau vè giá trị và 
không có cách nào so sánh chúng với nhau được. Nếu ta 
nh hội được đức Phật ở đây thực sự nghĩa là gì thì ta sẽ 


448 


thấy rằng khóng phải là quá dáng chút nào khi bảo rằng 
những công đức đạt được do thực hành năm ba la mật 
không bằng một phần trăm ngàn vạn ức của những công 
đức nhận được nhờ chỉ một nệm tín giải. 


BỒN ĐIỀU TIN VÀ NĂM PHẨM LOẠI 


ті xưa, những điểm chủ yếu của phẩm này được xem 
là "bốn điểu бп” (shi chín, nf tín) và “năm phẩm loại” 
tgo hơn, ngũ phẩm). Ngài Trí Giả là người đầu tiên thực 
hiện cách chia như thế ở Trung Hoa để làm cho phẩm 
này được dë hiểu hơn. 

Khái niệm v bốn diu tin phẩi theo trong thời đức 
Phật tại thế xuất phát nY ý niệm rằng thể cách lý tưởng 
của піёт tin trong lúc đức Phật còa tại thế được chia 
thành bốn cấp độ sau đây: ¡. Thọ nhận chỉ một niệm tín 
giải vẻ sự vĩnh hàng của thọ mang của đức Phật, 2. Hiểu 
ý nghĩa của niệm tín giải này, 3. Nó lực giảng kinh Pháp 
Hoa cho những người khác, và 4. Thủ mì và thực hiện 
niềm tín giải sâu sắc, 

Năm phẩm loại của nim tin phải theo sau khi đức 
Phật nhập diệt xuất phát tY ý niệm tầng thể cách lý 
tưởng của niêm lin trong thời mat pháp được chia làm 
năm phẩm loại sau đây: 1. Trước hết, hoan hý đối với 
kinh Pháp Hoa. 2. Đọc và tụng kinh này, 3. Giảng kinh 
này cho những người khác, 4. Luôn luôn thực hành sấu 
ba la mật, và 5. chuyên thâm thực hành sáu ba la mật. 

Điều tin thứ nhất trong bốn điều tin là thọ nhận chỉ 
một niệm tín giải vẻ sự vĩnh hằng của thọ mạng của đức 
Phật. Đây là cấp độ thứ nhất của niềm tin, nhưng công 
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đức đạt được do việc thực hành này thì vượt mọi giới 
hạn, độ số. 
Thế rồi vì muốn шуёп thuyết lại ý nghĩa đã giảng, 
đức Thế Tôn nói ké rằng: 
“Dù người câu Phái tuệ. 
Suó tắm mươi vạn ức 
Na do tha số kiếp 
Hành năm na la mát, 
Và suốt số kiếp ấy 
Bố thí, cúng dường Phật, 
Duyên giác và đệ tt, 
Và các vị Bê tát 
Thức ăn, uống quý hiếm, 
Y phục, giường thượng hạng, 
Lập tinh xá chiên dàn, 
Trang nghiêm bằng vườn, rừng, 
Những bố thí như ih# 
Mỗi mỗi đều tuyệt diệu 
Trải suốt số kiếp trên 
Nhằm hồi hung Phát đạo; 
Lai nữa, người giữ giới 
Thanh tịnh không lâm lỗi 
Và cầu Đạo Vô thượng 
Mà chu Phải ca ngợi, 
Hoặc thực hành nhẫn nhục, 
An trụ địa nhu Ада, 
Việc xấu có xây đến 
Cũng giữ tâm thông động; 
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Ри những tín dô khác 

Đây cả lòng kiêu mạn 
Khinh khi, gây buôn khổ, 
Vẫn chiu đựng kiên trì; 
Hoặc người chuyên tình tấn 
Chi, niệm thường kiên cố 
Suốt vô lượng ức kiếp 

Më: lòng vẫn tính chuyên 
Trải qua vô số kiếp 

Ó những nơi hoang vắng: 
Hoặc ngôi. hoặc kinh hành 
Tránh ngủ, thường nhiếp tâm; 
Người ấy do như thế, 

Phát sinh được Thiên dinh 
Тат тиз vạn ức kiếp 

An trụ. tâm không loạn; 
Gia duge phước Май tâm 
Mong cầu Đạo Vô thượng: 
“Ta sẽ dat Toàn Giác 
Thẳng đến dinh Thiền dinh.” 
gười ấy trải trăm ngàn 
Van ức các số kiếp 

Hành các công đức ấy 

Như đã giảng trên kia; 
Nhung thiện nam, thiện тё 
Nghe vê thọ mạng Ta 

Dà chỉ тд! niệm ип, 
Phước báo hơn người по. 
Nếu người chẳng chút gì 
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Nghĩ ngờ hay âu lo, 

Cá lúc lòng thâm tín 

Sẽ được phước như thế. 
Nếu có chu B tái 

Vô lượng kiếp hành đạo 
Nghe Ta dạy thọ mạng, 
Có thể tin nhận được, 
Những vi được nhu thế 
Сш đầu nhận kinh này. 
Cầu: “Së được thọ mạng 
14и dài, độ chúng sanh; 
Như nay đúc Thế Tôn 

Là vua đồng họ Thích 
Đạo trường hõng su từ 
Thuyết pháp không sợ hãi. 
Mong sao ta đời sau 

Được tất cá tôn kính 

Khi ngồi chốn đạo trường 
Giảng thọ mạng như thế” 
Nếu có kẻ thâm trầm 
Thanh tịnh và chánh trực 
Нос đạo, trì chân lý 

Hiëu rõ lời Phật dạy. 
Những người được nhu thế 
SE không nghỉ giáo pháp.” 

Bài kë nẩy gồm một số từ rất quan trọng cần được 
giải thích ở đây. Trong cú ngữ “Nhằm hồi hướng PhâL 
đạo”, từ “hồi hướng” (ekò) nghĩa là chuyển công đức của 
chính mình cho người khác để һо đạt đến Phật quả 
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Chẳng hạn, nhờ đọc tung kinh nên giáo lý của đức Phật 
bát rễ thâm sâu trong tâm ta, và do vậy tâm ta được 
thanh tinh. Từ quan điểm này, việc tụng kinh vốn là việc 
tu đạo để chính mình đạt được Phật quả. Khi ta tung kinh 
để tưởng niệm cho vong linh ông bà tổ tiên, ta chuyển 
các công đức mà chúng ta sẽ nhận được cho бпр bà tổ 
tiên khiến ho có thể đạt ngộ trong thế giới tâm thức. Vì 
thế việc tụng kinh nhằm tưởng niệm cho vong linh người 
quá cố được gọi là “hỏi hướng ˆ (ekò). ` 


Tuy nhiên, việc hỗi hướng không phải được thực hiện 
chỉ riêng vì người đã chết. Theo ý nghĩa gốc của nó, hồi, 
hướng cân được áp dụng cho cả người đang sống nữa. 
Thật vậy, sự hôi hướng như thế có ý nghĩa đối với người 
sống hơn là đối với người chết rất nhiều. Nếu chúng ta 
tụng kinh trong khi nghĩ đến hạnh phúc của toàn thể 
nhân loại, chúng ta hồi hướng các công đức mà chúng ta 
sẽ nhận được cho toàn thể nhân loại. Như thế, hồi hướng 
công đức là bố thí cho những người khác Pháp mà ta cần 
xem là một kho tàng quan trọng nhất của môt người. Đây 
là một hành vi tý hy sinh và thiêng liêng hơn nhiều so 
với việc cho người khác tiền tài hay của cải vật chất. Hồi 
hướng công đức là hành động bő thí tối thượng. 


Nếu ta cho người khác tiền bạc hay cửa cải với lòng 
thầm mong sẽ được nhận lại công đức nào 46 thì sự cho 
ấy thuộc loại bố thí thấp nhất. Khi ta bố thí cho người 
khác để mong sao có thể làm tăng trưởng phần nào hạnh 
phúc của họ thì sự bố thí này có căn bản ở những tiêu 
chuẩn đạo đức bình thường. Tuy nhiên, khi ta bố thí cho 
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những người khác với ý nghĩ, “mong sao sự bố thí này 
khơi dậy Phật tâm của người nhận và cuối càng có thể 
khiến mọi người (hành uru Phật đạo trên cối đời này”, thì 
sự bố thí như thế là loại bố thí tốt đẹp nhất. Đấy la lý do 
vì sao kệ bảo: “Nhằm hồi hướng Phật dao.” 

Ở đây có hai điểm cần phải được giảng thêm về hồi 
hướng công đức. Một là dù sự hồi hướng công đức cần 
phải được thực hiện trọn vẹn nhằm vì những người khác, 
công đức thành tựu đo một hành động như thế duong 
nhiên quay về người thực hiện hành động ấy. Ví dụ, việc 
tụng kinh cầu cho vong linh tổ tiên ta giúp cho chư vị đạt 
ngộ trong thế giới tâm linh. Đồng thời, công đức thành 
tựu do việc làm này cũng quay về cho người thực hiện vì 
người này càng thực hành thường xuyên công việc này 
thì ác nghiệp của người ấy càng có thể tiêu tan. 

Điểm thứ hai là sự hồi hưởng công đức lớn nhất cho 
vong linh ông bà tổ tiên là tự mình thanh tịnh và tiến ш. 
Không có gì làm hoan hý và an tâm các vong linh của 
ông bà tổ tiên ta hơn là sự cải tiến của chính ta. Do đó, ta 
không nên tự bạn ở việc tụng kinh và xướng niệm linh 
biệu mà phải nỗ lực thanh tịnh và nâag cao chính mình 
trong nbững hành động và thái độ tám thức của minh. 

Thế гё! đức Thế Tôn dạy tiếp: “Lai nữa, này А dật 
đa, nếu ai nghe đến sự lâu dài của thọ mạng của đức 
Phật và lĩnh hội ý nghĩa ấy thì công đức của người ấy sẽ 
vượt quá gidi hạn lượng và người ấy sẽ tiến đến trí wê 
vô thượng của chư Như Lai.” 

Đây là cấp độ tâm thức vượt khỏi cấp độ của sự thọ 


484 


nhận chí một niệm tín giải vẻ tính thường hằng của thọ 
mạng đức Phật. Cấp độ này không chỉ có nghĩa là tín giải 
tính thường hằng của thọ mạng đức Phật bằng chỉ một 
niệm mà còn lĩnh hội ý nghĩa lớn lao của nó nữa. Chúng, 
ta được đức Phật là sự sống vĩ đại của vã trụ làm cho 
sống, và đồng thời chứng ta cũng được làm cho đồng. 
nhất với Ngài. Sự vĩnh hằng của sự sống của đức Phật có 
nghĩa là sự vĩnh hằng của sự sống của chính chúng ta. Dù 
rằng sự hiên hữu của chúng ta có vẻ khác với sự hiện 
bữu của đức Phật vì chúng ta bị mây ảo tưởng bao phủ, 
chắc chắn cuối cùng chúng ta cũng sẽ thành Phật nếu 
chứng ta cố gắng gỡ bỏ lần lượt từng đầm máy ảo trông 
khói tâm chúng ta. Sau một, hai đời, ta không thể đạt 
Phật quả, nhưng một khi đã hiểu sự hất tử của sự sống 
của chính ta thì ta có thể thẳng tiến trên đường với niêm 
hy vọng và lòng can dám. Nếu moi người có cùng cảm 
nhận và cùng nhau tiên đến mục đích này thì môi xã hội 
hòa bình, lý tưởng sẽ được thể hiện trên trái đất này. 

Khi ta hiểu cái ý nghĩa sâu xa của sự bất tử của thợ 
mạng đức Phật thì giáo lý ấy сб vẻ quá đơn giản, điển 
này ghi dấu một bước tiến đến trí tuệ của đức Phật. Cấp 
độ tâm thức này mà ta đạt được do đào sâu niềm tin được 
ngài Trí Giả gọi là cấp độ của sự lĩnh hội ý nghĩa của sư 
vĩnh hằng của thọ mạng đức Phật. “Huống chí trường 
hợp người nỗ lực nghe kinh này, hoặc khiến những người 
khác nghe kinh, hoặc tý mình thủ trì kinh hoặc khiến 
những người khác thủ trì kinh, hoặc tự mình chép kinh, 
hoặc khiến những người khác chép kinh, hoặc dùng hoa, 
hương, vòng hoa, cờ, phướn, trướng lụa hay đèn dầu 
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thơm và bơ lồng mà cúng dường kinh, thì công đức của 
người này vô lượng vô biên và có thể tạo nên trí tệ toàn 
hảo.” 

Cấp độ này là cấp độ của người tín dó đã vượt qua 
một bước xa hơn cấp độ lĩnh hội ý nghĩa của sự vĩnh 
hàng của ino mạng đức Phật. Ó cấp độ thứ ba này, không 
những ta chỉ hiểu ý nghĩa thực sự của sự vĩnh hằng của 
по mạng đức Phật mà còn nỗ lực nghe và không quên 
giáo pháp của Ngài như là giáo nháp ấy đã bất rễ trong 
tâm ta; và ta miệt mài т дао, gồm cả việc sao chép các 
kinh. Ngoài những thực hành như thế, ta phải thúc đẩy và 
khiến cho những người khác m tập. Đây là cấp đô nỗ lực 
giảng kinh Pháp Hoa phổ rộng cho những người khác. 

Đồng thời, cấp dô này day chúng ta dành lễ kinh 
Pháp Hoa theo nhiều cách tôn kính kinh khác nhau. Đảnh 
IÈ kinh là một cách biểu lộ làng biết ơn chân thành của 
chúng ta dòi với giáo lý của đức Phật. Tên của các йд 
cúng dường và trang hoàng đẹp để được nêu ra ở đây 
tượng trưng ý nghĩa của lòng tri ân đức Phật được thể 
hiện bằng sự cúng dường các thứ này cho kinh. Nếu ta có 
lòng tri ап sâu xa đối với đức Phật thì việc ta biểu 16 lòng 
tri ân của ta là điều tự nhiên. Đối với các ún đồ, trang 
hoàng các bàn thờ của họ bằng nhiều thứ cúng dường là 
rất thích đáng. 

“Này А dật đa! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân khi nghe Ta tuyên thuyết rằng thọ mạng của Ta là 
miên trường mà dốc lòng tin hiểu thì người ấy sẽ luôn 
nhìn thấy đức Phật giảng Pháp trên núi Kỳ xà quật 
(Grdhrakùta), có hội chúng đại Bỏ tất và Thanh văn vây 
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quanh. Và người ấy sẽ nhìn thấy cõi Ta bà này có đất 
bằng hí ly, bằng phẳng, có tám con đường được phân 
định bằng vàng diêm phù đàn (jambbnada), bằng các 
hàng cây quý; có tháp, lầu đài quán đều bằng châu ngọc 
mà hội chúng Bồ tát cùng ở chung trong đó. Nếu người 
nào có thể thấy được như thế thì ông nên biết rằng đấy là 
sự biểu hiện của lòng tin hiểu sâu xa.” 

Những lời này cho ta biết được cái trang thái tâm tinh 
mà ta đạt được khí ta dốc lòng tin hiểu vẻ sự trường їй 
của thọ mạng của đức Phật. Biểu ngữ “người ấy sẽ luôn 
luôn nhìn thấy đức Phát giảng Pháp trên núi Kỳ và quật, 
có hội chúng đại Bồ Lít và Thanh văn váy quanh” có ý 
иб chúng ta xác tín rằng đức Phật lúc nào cũng luôn luôn 
hiện hữu. Đồng thời, qua biểu ngữ này. ta thực sự hiển 
rằng giáo lý của đức Phát luôn luôn được thuyết giảng 
quanh ta 

. Việc miêu tả thế giới Ta bà là một vùng đất đẹp dë 
uó ý rằng cõi Ta bà được đồng hóa với cõi Tịnh Độ ъё 
bản chất, nếu chúng ta có thể chỉ nhấn sâu niêm tin đủ 
để nhận thức như thế. Thế giới thực sự hiện nay sẽ biến 
thành một thế giới thanh tịnh và hỷ lạc nếu tâm ta luôn 
được tràn ngập sự phấn kích tôn giáo nhờ giáo lý của đức 
Phật. Trong trạng thái tâm thức này, chỗ nào chúng ta 
nhìn thấy cũng đẹp дё và người nào chúng ta nhìn thấy 
cũng giống như một vị Bồ tát. Chứng ta có thể xuyên 
thủng cái xấu bền ngoài của một người mà nhìn thấy 
suốt cái Phật lính vốn có ở thâm sâu trong tâm thức 
người ду. 


Cái trang thái tám thức сао nhất này mà các tín då có 
thể đạt được gọi là trạng thái thể hiện sự tín giải thâm 
xâu. Nếu tự đáy lòng, chứng ta tin và hiểu rằng đức Phật 
là một con người thực sự và có thọ mạng miên trường thì 
chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống và thế giới theo giáo 
lý của Ngài và có thể an trú không ngừng trong cảnh giới 
của niềm phấn kích tôn giáo. Kết quả là chúng ta có thể 
thấy cõi Ta bà là cõi Tịnh Quang Vĩnh Cửu. 


NĂM LOẠI CÔNG ĐỨC 


“Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào 
nghe kinh này mà không phi báng, lai khối lòng vui thích 
thì ông nên biết rằng người ấy đã có dấu hiệu tin và hiểu 
sâu Xa.” 

Bằng những lời trên, đức Phật bất đầu giảng về con 
đường lý tưởng của người tín dó và vẻ nam thứ công đức 
mà người tín đồ sẽ đạt được sau khi đức Phật nhập diệt. 

Ta không thể bảo rằng chúng ta chí có lòng Чп một 
khi ta hiểu giáo pháp cửa đức Phật về lý thuyết và chấp. 
nhận giáo lý ấy về lý trí. Ta không thể có được cái tâm 
trạng của ai m tín nếu ta không cảm thấy niềm hoan hy 
vẻ tâm linh đối với giáo pháp. Khi ta mới hoan hý đối 
với giáo pháp thì tâm trạng này được gọi là ‘у hoan hý 
đầu tiên đối với giáo pháp”, nfc công đức thứ nhất trong 
nám thứ công đức. Trạng thái tâm thức này quan trọng 
đến nỗi các công đức của nó sẽ được bàn kỹ ở phẩm 18. 
"Tùy Hỷ Công Đức" (những xứng đáp của sự vui vẻ 
chấp nhận). 
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“Huống chỉ người đọc. tung, thọ nhận và chấp trì giáo 
pháp! Người này đội Như Lai trên dầu '. 

Này A đật đa! Thiện nam tứ hay thiện nữ nhân như 
thế không cần phải dựng tháp. chùa, tịnh xá cho ta, cũng: 
không cần cúng dường bốn thứ cần thiết 2 cho chư Tăng. 
Tại sao? Vì thiện nam tử hay thiện nữ nhân này thọ trì, 
đọc tung kinh này vốn đã đựng tháp, xây tính xá và cúng 
dường các thứ cho chư Tăng, nfc là đã dựng tháp thờ xá 
lợi Phật bằng bảy thứ báu, cao, rộng và vút đến cõi 
Phạm thiền. có treo phướn, long và các thứ chuông báu. 
có hoa, hương, chuối anh lạc, bột trầm, đầu bôi tham, 
hương liệu, trống, nhạc cụ, tiêu, địch. đàn khung, đủ loại 
điệu múa và trò vui - cá hát và tán tụng bằng âm thanh 
vi diệu — người ấy vốn đã cúng đường các thứ này từ vô 
lượng ngàn vạn ức kiếp.” 

Trong càp độ tâm thức này, người tín đổ đã tiến lên 
một tẳng bậc vượt qua sự hoan hý đầu tên đối với giáo 
phấp. người ấy vững vàng thọ trì không ngừng tụng đọc 
giáo pháp. Đọc và tung một bộ kinh khóng có nghĩa là 
tung kinh thuộc lòng mà còn phải nghiên cứu kinh bằng 
cách đọc đi đọc lại kinh cho mình với sự suy nghĩ thân 
trọng. Cấp độ này của niêm tin được gọi là “đọc và tung 
kinh". 

“Này А đật đa! Sau khí ta nhập diệt, nếu có ai nghe 


Рас là "rất tón trọng đức Nhu Lai”. 


2 Tứ sự: y do, thực phẩm, giường chiểu và thuốc mem, 
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kinh này mà có thể thọ trì, hoặc tự mình chép hoặc khiến 
người khác chép kinh, thì người ấy vốn đã dựng các tỉnh 
xá và đã xây dựng các đền chùa bằng gỗ trầm đỏ gồm ba 
mươi hai điện thờ, cao bằng tám cây ta la, nguy nga, rộng 
rãi, bên trong có hàng tăm, hàng ngàn Tỳ kheo cư trú, 
lại được trang trí bằng vườn, từng, hó tắm, các chỗ kinh 
hành và phòng Thiền: lại có y phục, thực phẩm, giường 
chiếu, thuốc thang và đủ thứ tạo sự bš lạc được cung cấp 
tối đa. Những tinh xá như thế và những số lượng dên 
chùa như thế, trầm ngàn vạn ức, vô số kể, người ấy đã 
cúng dường Та và các Tỳ kheo của Ta ưước mặt ta đây. 
Do đố Ta bảo rằng sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai thọ 
trì kinh, đọc tụng kinh, giảng kinh cho người khác, tự 
mình chép kinh hay khiến người khác chép kinh và đảnh 
lễ kinh, thi người ấy không cần phải dựng tháp, xây đến 
chùa. xây tính xá và cúng đường chư Tăng nữa.” 

Ở cấp độ này, chúng (a sẽ nhân thấy rằng chúng ta 
không thể không giảng giáo lý của đức Phật cho rgười 
khác khi ta thọ trì, mng đọc kinh và дёп dàn biểu được 
giá trị của kinh. Ở đây, ta không nên giới Ban việc giảng 
Phật pháp chỉ bằng lời nói. Ta có thể thông tin giáo lý 
của Ngài bằng bài viết rỗi đăng vào tạp chí. Và ngay cá 
một người ăn nói, viết lách kém cỏi cũng có thể nêu giá 
trị của Phật pháp của mình. Tất cả những thực hành này 
dèu bao gồm những biểu ngữ “giảng giáo lý của đức 
Phật chơ người khác ”. 

Loại giảng giáo lý của đức Phật cho người khác là cái 
cấp độ tâm linh trong đó chúng ta đi xa hơn sự tự mình 
hoan hy và được cứu độ theo nghĩa cå nhân, mà tiến tới 
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cái hạnh Bồ tát là lầm lợi lạc và cứu độ những người 
khác. Do đó, tự nhiên là những công đức mà người ta đạt 
được trong loại này thì lớn hơn nhiều so với loại đọc tụng 
kinh. 

Tưởng cũng сіп phải nói rõ thêm đỏi chút vë loại 
này. Cả trong loại này và hai loại trước, đức Phật dạy 
rằng môt thiện nam tử hay một thiện nữ nhân không còn 
cần phải dựng các tháp bảy báu để thờ xá lợi của Ngài, 
cũng không cần xây tỉnh xá cúng đường chư Tăng, Ngài 
lap lại những gì Ngài đã dạy ở phẩm 10. “Pháp Su“. 

Qua đó, đức Phật dạy ta rằng những thứ cúng dường 
chân thành thuộc tỉnh thần mà một người dâng lên đức 
Phật thì giá trị hơn nhiều so với những thứ cúng đường có 
tính chất hình thức thuộc vật chất, Ngài cũng khuyên ta 
rằng thứ cúng dường lớn nhất mà một người có thế dâng 
lên đức Phật là lòng tin và sự tho nhận giáo pháp của 
Ngài, thực hành, thuyết giảng và quảng bá giáo pháp ây. 
Trước hết, ta phải nhớ kỹ điều này trong tâm. Kế đến, ta 
chớ nghĩ rằng ta không còn сіп có các dên chùa hay tịnh 
xá đơn giản là vì đức Phật đã tuyên bố rằng toàn bộ thân 
thể Ngài gồm uwong giáo lý của Ngài và rằng ta không 
nên thờ xá lợi của Ngài. Một người chấp nhận các kinh 
chỉ từ quan điểm kinh viện thì chỉ có thể diễn dịch lời 
của đức Phật về mặt ngôn từ. Người ấy không có ý niêm 
vẻ lòng biết đa và sự tôn kính đức Phật. Người như thế 
chỉ chấp nhận giáo lý của đức Phât trên mãt lý thuyết mà 
quên di sự tin nrỗng vào giáo lý, 

Không cần phải nói, theo giáo 19 cửa đức Phật, các tín 
đổ cần phải nỗ lực tối đa để tín thọ các giáo lý, thực 
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hành và thuyết giảng giáo lý vì lợi ích của toàn bộ xã 
hội. Đồng thời, ta chẳng có cách gì khác Боп là cúng 
dường phẩm vật lên đức Bổn sư Đại Từ Bi là vị dẫn ta 
đến Đạo vô thượng và lên chư vị Bỏ tát là những vị phụ 
trợ Ngài xuyên suốt mọi thời đại. 

Như đã nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này, chúng 
ta càng xúc động vì giáo lý của đức Phát thì chứng ta 
càng có xu hưởng biểu hiện cảm xúc của chúng (а ra bên 
ngoài. Đấy là lý do tại sao những người Phật tử luôn luôn 
trang trí bàn thờ của họ bằng nhiều phẩm vật cúng 
dường, lễ bái bàn thờ mỗi sáng mỗi tối, ca tụng đức Phật 
và dành 1 Ngài bằng cách thực hiên các hành tác có tính 
cách tôn giáo. 

*“Huống chi có người có thể thọ trì kinh này, lại bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn. thiền định và trí tuệ! Công 
đức của người ấy sẽ tối thắng, vô lượng, vô biên: ví như 
hư không. Đông, Tây, Nam, Bác. tứ duy, thượng, hạ đều 
vô lượng, vô biên. Công đức của người ấy cũng sẽ như 
vậy, vô lượng, vô biên. và người ấy sẽ nhanh chóng dat 
đến trí tuệ toàn hảo.” 

Đây nói đến loại công đức mà chúng ta đạt được do 
việc m đạo. tức là loại công đức thưc hành đồng thời sáu 
ba la mật. Đó là thọ tù Phật pháp. đọc tụng và thuyết 
giảng cho người khác và đồng thời thực hành sáu ba la 
mật. Tuy nhiên, д cấp độ này, hầu như không thể thực 
hành cả sáu ba la mật một cách toàn hảo. Do đó đức Phật 
day rằng ta khởi sự thực hành các ba la mật từ bất cứ chỗ 
nào mà ta có thể, tùy theo tình trang, hoàn cảnh của ta 
Đức Phật Thích са mâu пі không bao giờ thúc dẩy chúng 
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ta làm cái không thể làm được. Ngài day ta hãy thức 
hành theo từng bước. khởi sự à các cấp độ nào mà ta vó 
thể khởi sự. Ở phẩm 2, “Phương Tiện", Ngài dạy rằng tất 
са chứng sanh có thể vào Phật đạo từ bất cứ ở đâu, ngay 
cả từ sự việc trẻ con chơi đùa gom cát để làm tháp Phật. 
Ở phẩm 17, đức Phật uó cho chúng ta cái thư tự luận lý 
theo đó chúng ta có thể đào sâu niềm tin từng bước. 

Điều quan trọng cần ghi nhớ là nām ba la mật có vẻ 
nhu bị xem nhe để nhấn mạnh các công đức đạt được ở 
cấp độ thọ nhận chỉ một ý tưởng tin và hiểu vẻ sự vĩnh 
hằng của thọ mạng đức Phật Nhưng 8 loại công đức 
đang nêu. sáu ba la mật chứ không phải năm, được nhấn 
mạnh là những cần thiết cho niềm пп. Đức Phật Thích са 
vốn có trí tuệ toàn hảo và là vị Đạo sử vĩ đại, các môn 
đệ được Ngài trực tiếp giáo hóa khi Ngài còn tại thế có 
thể vào sâu trong niềm tin do chỉ сда tín giải giáo lý của 
đức Phật nhờ nghe và tinh hội giáo lý ấy. Khi thực hành 
năm ba la mật, chư đệ tử của đức Phật đã có thể dai 
nhiều tiến bộ trong tu tập vì đức Phật đã trực tiếp giáo 
hóa họ bằng kí tuệ toàn hảo của Ngài. Nói cho có phần 
đơn giản, họ được đức Phật trao cho trí tuệ và căn cứ vào 
trí mg này, họ chỉ cần chuyên chú thực hành nām ba la 
mật kia — bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn và Thiển 
định. Hẳn cũng dễ tướng tượng ra rằng, họ đã có thể 
không ngừng tu tập các ba la mật này bằng nim cầm 
xúc sâu đậm và sự phấn kích tôn giáo vì ho tu tập trước 
sự hiện điện của đức Phật, mẫu thức của һо như là một 
con người có căn tính vĩ đại và là bậc Đạo su tối thượng, 
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Tuy nhiên, chúng ta phải học và hành Phật pháp bằng 
năng lực của chính chúng ta trong thời mat pháp пау, 
trong hic vắng bóng đức Phật Thích ca mâu пі, người dẫn 
đạo và vị Thầy vĩ đại của chúng ta. Chúng ta cầu üm trí 
tuệ trong giáo pháp mà Ngài đã để lại cho chúħg ta và 
phải thể nghiệm giáo pháp ấy cho chính mình. So với lúc 
Ngài tại thế, quả thực ngày nay, việc thực hành sáu ba la 
mật, kể cả trí tệ, phái được xem là quan trọng nhất. Đấy 
Jà tý do khiến đức Phật cố thúc đẩy chúng ta thực hiện 
loại công đức này mà tu tập hết cả sấu ba la mật. 

Các tín đồ thuộc cấp độ tâm thức của loại này tu tập 
sáu ba la mật theo nhiều cách khác nhau tùy theo hoàn 
cảnh của mỗi người. Đôi khi có người thuộc tình trạng 
không thể thực hành một số ba la mật nào đó và phải 
thực hành các ba la mật ấy cùng lúc với loại công đức 
thọ trì giáo pháp của đức Phật, đọc tụng và giảng giáo 
pháp cho người khác. Đấy là lý do tại sao loại công đức 
này được goi là “đồng thời tu tập sáu ba la mât”. 

Tuy nhiên, ở loại thứ năm và thứ sáu, các tín dó có 
thể tu tập sáu ba la mật một cách tỉnh chuyên và trọn 
vẹn. Tiếp đó, đức Phật giảng về các công đức mà các tín 
đỏ sẽ đạt được khi thực hành như thế: "Nếu có người doc 
tung, thọ trì kinh này, hoặc giảng kinh này cho người 
khác, hoặc tự mình chép hay khiến người khác chép kinh 
này: lại nữa, người ấy còn có thể dựng tháp, xây tu viện. 
cúng dường tấn thán chư Tỳ khco Thanh văn; lại dùng 
trăm ngàn vạn ức cách mà tán thán công đức của chư Bồ 
tát, lại nữa, nếu ngưiời ấy còn suy luận nhiều cách thco ý 
nghĩa của kinh Pháp Hoa mà giải thích kinh này cho 
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người khác; lại nữa, nến người ấy còn có thể thanh tịnh 
trì giới, sống thân ái với người nhu hòa, nhẫn nhục chứ 
không sân hận, kiên cố trong ý chí và ý niệm, luôn trong 
Thiên định, được Thiển định thâm sâu, tính tấn dũng 
mãnh mà hộ trì dièu thiện, linh lợi và trí tuệ, có thể trả 
tời những vấn nạn khó khăn; lại nửa, này А đật đa, nếu 
sau khi Ta điệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhon nào thọ 
trì, đọc tụng kinh này, có những công đức cao vời như 
những công đức này, thì ông nên biết rằng những người 
ấy đã tiến đến Đạo trường, sắp đạt Toàn Giác mà ngồi 


y được gọi là “tinh chuyên thực hành sáu ba la 
mật”, nghĩa là thực hành các ba la mật một cách trọn 
vọn. Như đức Phật đã tuyên bố, nếu có ai đạt được cấp 
đồ tâm thức này thì người ấy đã gån với Toàn Giác. Cho 
nên đức Phật day: "Này А 441 đa! Chỗ nào những thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân ngồi, đứng hay đi, thì chỗ ấy 
ông nên dựng miču; tất cả trời và người cán dành lễ như 
thấp xá lợi Phật”. 

Ở loại thứ tr, đức Phật dạy rằng một người không cần 
phải dựng tháp cho mình nữa, trong khi ở loại cuối cùng. 
Ngài tuyên hố rằng hë chỗ nào có người I tập tỉnh 
chuyên sáu ba la mật thì nên dung miču và nên dành lễ 
như tháp xá lợi Phật. Ở đây, đức Phật nhấn mạnh tầm 
mức quan trọng lớn lao của việc thực hành, thuyết giảng 
và quảng bá giáo lý của Ngài cho người khác trong thời 
mat pháp. Chúng (а nên cảm nhận ân đức vë những lời 
này của đức Phật. 
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Kế đến, đức Phật rùng tuyên giáo lý của Ngài bằng 
kệ. Nếu chúng ta đã biểu ý nghĩa của phần văn xuôi thì 
chúng ta sẽ hiểu những câu kệ này, vì đoạn kệ hầu như 
gòm đúng hết nội dung ấy. Bốn dòng cuối của đoạn kệ 
cần được xem là những lời thiêng liêng nhất của đức 
Phật: 

Phật tử trá nơi này, 

Nơi chính Phật thọ dụng 
Và mãi trú nơi Айу 

Bi, пабі hoặc nằm xuống. 

Đức Phật xem những ai tín giải thâm thiết giáo pháp 
của Ngài nhu là con của Ngài và gọi những người ấy là 
Phật tử. Ngài cũng day rằng hë chỗ nào người Phật tỉ à 
thì chỗ ấy là chỗ ở của đức Phật. “Nơi chính Phật thọ 
đụng”. Ngài tuyên bố rằng Ngài vẫn tiếp tục trú tại nơi 
như thế, đi ngồi và nằm xuống ô đấy. 

Nếu ta có lòng tin sâu đậm và triệt để, tự thân đức Phật 
sẽ đến nơi nào ta có thể ở và trú tại đó với ta. Đối với một 
tín dó, không có gà thích thú hơn nữa. Mỗi ngày khởi sự và 
chấm dứt bằng sự phấn kích tôn giáo. Buổi sáng ta thức dậy 
cùng với đức Phật, buổi tối ta đi ngủ cùng với Ngài. Đây là 
sự toàn hÃo của đời sống đạo của con người. 
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Pham хуш __ 


Тбү НҮ CôNG ĐỨC 

hàm này giảng kỹ hơn vé những công đức của su 

hoan hý đầu tiên đối với giáo pháp са đức Phật. Lý 
do khiến các công đức như thế được giảng đi giảng lại là 
sự việc chúng ta hoan hy chấp nhận Phật pháp, chứng ta 
cảm thấy niềm trì Ân sâu đậm đối với Phật pháp là rất 
cần thiết cho sự tín thành, Dù cho chúng ta đã đọc nhiều 
kinh và đã ghi nhớ mọi giáo thuyết, nhưng hễ chừng nào 
chúng ta không chấp nhận giáo pháp của đức Phật bằng 
піёт hoan h? tự đáy lòng thì điều ấy chỉ có nghĩa rằng 
chúng ta có tri kiến về Phật giáo chứ không phải là 
chúng ta tin vào đức Phật, Có sự hoan h$ chấp nhận Phật 
pháp là có niềm бп vào Phật pháp. Do đó mà những 
công đức chúng ta dat được do hoan hy chấp nhận giáo 
pháp của Ngài được giảng đi giảng lại trong chương này. 

Sự tín thành thường được nói là để nhân lên: đối 
tượng của sự tín thành được nhàn lên bởi cái tầm tín 
thành. Tuy nhiên, dù cho đối пр cửa sự tín thành là cái 
hoàn hào nhất trên đời thì hiệu quả cửa nó cũng khòng 
thể xuất hiện ó một người có thái độ sai lâm trong sự tin 
tưởng và có sự tín thành а mức độ thấp. Ví dụ như giáo lý 
của đức Phật bằng với con số một trăm. Nếu sự hoan hy 
thọ nhận Phật pháp của một người là số không thì một 
ийш được nhân cho số không sẽ bằng số không. Đồng 
thời, dù cho cắm thọ tôn giáo của một người có thể là 
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mạnh, kết quá cũng sẽ chẳng có giá trị gì đối với người 
ấy nếu như đối tượng tín thành của người ấy là trống 
không, vì số không được nhân cho mộ: trăm cũng bằng 
số không, Dù cho một người có tha thiết tin vào một đối 
tượng tống róng thế nào đi nữa, Kết quả cũng sẽ là 
không gì cả. Nếu anh ra tin tổng vào một giáo lý sai lạc 
thì df nhiên là điều này sẻ đưa đến một kết quả xấu hay 
khó đau. Nếu giáo lý tự nó là một tôn giáo xấu bằng với 
giá mi âm của trừ một (—1), vi như ý thức Юр giáo của 
một người bằng một trăm thì trừ môt (~ 1) nhân cho một 
мато sẽ bằng trừ một trăm (—100). Hiệu quả âm nhu thế 
sẽ xuất hiện ở tín giả vi giáo lý tự nó vốn có một giá trị âm. 
Тї phép nhãn đơn giản này, ta có thể để dàng hiểu hậu 
quả của niềm tin mù quáng vào một tôn giáo tệ hại sẽ 
ghê gồm như thế nào. 

Giáo lý của kinh Pháp Hoa có thể được ví với một số 
đương vô cũng lớn. Hãy giá dụ rằng kinh là con số môt 
trăm. Nếu một người tín tưởng sâu sắc ở kinh bằng môt ý 
niệm đơn lẻ, đồng thời cảm thọ một sự biết ơn đối với 
kinh. và nếu cái ý niệm đơn lẻ ấy về kinh được xem là 
bằng một thì Ó người ấy sẽ có một kết quả mang số 
dương lớn vì một nhân cho một trăm thì bằng một trăm. 

Nếu sự hoan ñ$ đầu tiên đối với giáo lý của đức Phật 
là quan trọng đối với môi tín giả thì các công đức sẽ là 
уб lượng khi cảm thọ tôn giáo của người Ấy tăng đến giá 
trị hai, năm, mười, và một (тайт. 

Hãy giữ Hồ tát Ma ha tát Di Јас bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn! Nếu có một thiện nam tử hay một thiện 
nữ nhân nghe rôi hoan h$ chấp nhận kinh Pháp Hoa này 
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thì người ấy sẽ được h$ lạc như thế nào?” 

Chắc chấn BÂ tát Di (ас vốn đã hiểu thé nào là hạnh 
phúc của một người hoan hy thọ nhân kinh Pháp Hoa. 
Nhưng vốn được xem là hình ảnh lý бпр hóa của lòng, 
từ bi của đức Phật, ngài hỏi cầu này nhằm khiến cho mọi 
chúng sanh hữu tình càng tin hiổng sâu xa hơn; ngài xin ˆ 
đức Phật giảng kỹ hon về những công đức của sự hoan h$ 
chấp nhận cho những người có trình độ lĩnh hội còn thấp 

Thế rồi đức Phật bảo Bồ tát Di с: “Này А dật đa! 
Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo пі, Ưu 
bà тйс, Uu bà di hoặc người có trí, già hay trẻ, nghe kinh 
này mà huan hỷ chấp nhận, rời khỏi hội chúng mà đến 
nơi khác hoặc trú tại tịnh xá hoặc tại nơi vắng vẻ, hoặc ở 
thành phố, đường sá, xóm làng, rồi lùy theo khả năng 
của mình mà thuyết giảng đúng như mình đã nghe cho 
cha mẹ, thân nhân. bạn bè, quen biết, và tất cả những 
người này khi đã nghe xong, hoan hý chấp nhận, rồi lại 
tiếp tục truyền bá giáo pháp: rồi những người khác nữa 
sau khi nghe và cũng hoan bý chấp nhận và truyền bá 
giáo lý, và cứ thế cho đến người thứ năm mươi — Này А 
đật ба! Bây giờ Ta nói cho ông biết công đức của 
người thiện nam tử hay thiện nữ nhân thứ năm mươi ấy, 
người đã hoan hỷ thọ nhận chân lý. Ông nên nghe cho 
kỹ!” 


BA ĐIỂM QUAN TRỌNG 
Những lời đạy trên của đức Phật bao gồm ba điểm 
quan trọng. Trước hết là nhóm từ “như mình đã nghe”. 
Đối với một người mới nhập môn. đã nghe giáo lý, điều 
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quan trọng nhất là tmyèn giáo lý ấy cho những người 
khác dúng như mình đã nghe. Nếu người ấy bỏ qua mà 
không làm như thế thì có sự nguy hại là người ấy truyền 
sai lạc điểm ách yếu của giáo lý cho người khác. Truyền 
đúng giáo lý xem ra là một việc đơn giản, nhưng việc này 
khó hơn là người ta nghĩ, như được nêu trỏ trong thử 
nghiệm sau đây của các nhà xã hội học. Một số người 
được xếp thành một hàng dọc. Người đứng đầu hàng thì 
thầm kể một câu chuyện ngắn vào tai của người kế tiếp. 
và cứ thế câu chuyện được tuyển từ người này đến 
người khác cho đến người đứng cuối hàng. Ví du như câu 
chuyện ngắn ấy như sau: “Cô Mân ünh cờ đi ngang qua 
đúng lúc anh Mít và anh Xoài đang cãi nhau. Cô cho. 
rằng Mit dang thắng Xoài. Xoài đỏ bừng cå mặt, đang 
nhìn chăm vào Мі, còn mát Mít thì tái”. Dù một câu 
chuyện ngắn như thế nhưng khi được truyền đi chỉ trong 
mười người, nó cũng đổi khác đi một cách lạ lùng. Nếu 
câu chuyện có thay đổi đôi chút ó một số điểm mà mỗi 
người truyền đi thì cũng không là vấn đẻ gì quá đáng. 
Nhưng trong nhiều trường hợp, câu chuyện trở nên hoàn 
toàn khác hẳn, như Xoài thắng Mít bay mặt của Mít thì 
đó bừng chứ không phải là mặt của Xoài đồ hừng. 


Tại sao một câu chuyện dù ngắn nhw thế mà cũng bị 
thay đổi khi được truyền đi bằng miệng trong một nhóm 
nhỏ? Đó là vì có một người nghe làm câu chuyện, một 
người khác thì nhớ nó khóng đúng và bỏ sót một điểm 
nào đó khi kể lại, và những người khác thì đưa vào câu 
chuyện những d dich của riêng họ. do đó mà câu 
chuyện càng lúc càng xa Khác với nguyên trạng của nó 
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Những ý kiến chủ quan quả là một trú ngại thường рду ra 
sự nghe nhằm và những sơ suất của trí nhđ. Chẳng hạn, 
nếu ta có tiên kiến rằng một người bị thua đối thủ thì 
phải có một bộ mặt tái xanh thì cố thể ta sẽ nghe nhầm 
rằng “Mặt của Xoài thì tái” và sẽ nhớ nhằm câu chuyện 
theo như thế. 

Nếu giáo lý của đức Phật bị tuyển bá một cách sai 
lạc như thế thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho 
người. Do đó, đức Phật nhắc nhớ chúng ta “như 
mình đã nghe". Một người đã nắm được những ách yếu 
của giáo lý hẳn sẽ cho phép giảng giáo lý theo nhiều 
cách khác nhau; thật vậy, đối với người ấy, thay đổi cách 
thuyết giảng tùy theo khả năng của người nghe là điều tự 
nhiên. Nhưng môt người mới nhập môn thì đừng quên 
điều nhắc nhở của đức Phật, 

Ó đây tưởng cũng cẩn lưu ý rằng các đệ tử của đức 
Phật hết sức chú tâm đến vấn dë truyền bá giáo lý một 
cách trung thực. Năm trăm đệ tử đầu đàn của ngài đã tụ 
hội tại Vương Xá ở Ma kiệt đà vào thời gian bốn tháng 
sau khi đức Phật Thích са mâu пі nhập diệt. Tại đây, chư 
vị xác định giáo lý của đức Phật mà chư vị đã nghe qua 
nhau, và sau khi khẳng định những lời đúng là của đức 
Phật, chư vị cố nhỏ chấc lấy. Một hội nghị nhằm biên 
soạn kinh điển Phật giáo như thế được gọi là Sampu 
(kiết tập ~ keisujn), tức là một hội nghị Phật giáo nhằm 
xác định tính chính thống. 

Người ta kể rằng chư đệ tử Phật tiến hành bội nghị 
theo cách sau đây: Khi ngài А nan, vốn được xem là 
người thường nghe đức Phật thuyết pháp nhất, được chọn 
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để đọc lại một giáo pháp, thì ngài Ma ha ca điếp chú toa 
hội nghị, hồi ngài lần lượt từng câu hỏi về giáo pháp ấy — 
đức Phật đã giảng giáo pháp ấy vào lúc nào, ở đâu, cho 
ai, vào địp nào và nội dung của giáo pháp ấy là gì. Ngài 
А пап trả lời từng cầu hỏi của ngài Ca diép. Chư vị đệ ш 
Phật còn lại thì im lặng nghe các câu hôi và câu trả lời 
này. Nếu họ nhận thấy câu trả lời của ngài А nan không 
cố gì khác với giáo pháp mà chính ho nhớ được thì họ 
đẳng ý với nhau vë tính chính xác của khả năng nhớ lại 
của họ về các giáo lý của đức Phật. Khi có một người 
trong họ phân bác thì điều phản bác được bàn tháo thật 
kỹ, vì ho hết sức ý thức đến Phát sự xác quyết nh chính 
thống của giáo lý đức Phật để lại cho hậu thế. 

Khi họ đã nhất trí xác nhận môi giáo lý, rằng “Đáy 
đúng là điều chúng ta đã trực tiếp nghe từ đức Phật”, thì 
họ cùng nhan tung đọc giáo lý ấy và ghi nhớ nó. Đây là 
lý đo tại sao nhiều kinh Phật được mở đầu bằng các từ: 
“Tôi đã nghe như vây". 

Việc lặp lai đúng y cùng những nói dung (hường được 
thấy д các kinh Phật giáo Nguyên thủy như các bộ kinh 
А hàm (Agama – sùtra) vì các vị đệ tử Phật đã nh các 
câu hỏi và díp trong các cuộc hội nghị Phật giáo. Trong 
các kinh Đại thừa, trong đó có kinh Pháp Hoa, việc 18р 
lại như thế đã được bỏ đi khá nhiều, nhưng việc lặp lại 
cũng được sử dụng ở những đoạn cần gây ấn tượng sâu 
sắc cho người đọc. 

Điểm quan trọng thứ hai là nhóm từ “tùy theo khả 
năng của mình”. Những từ này có hai nghĩa: một nghĩa 
trẻ ý “thich hợp với năng lực của mình” và một nghĩa 
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diễn tả lý nróng “khiến cho mình phát huy hết sức lực 
của minh”. 

Đối với một người mới lần đầu nghe pháp thì khó mà 
giảng pháp được như môt tu sĩ bậc cao hay học nhiều. 
Nếu một kẻ sơ học phải ngượng nghịu khi bàn về một 
giáo lý hay tỏ ra là một người nói папр vụng về thì đấy 
chỉ là nr nhiên thôi. Nếu người ấy là một văn gia có tài 
thì ông ta nên truyền giáo lý cho người khác bằng cách 
viết. Trong bất cứ trường hợp nào, ta cũng nên truyền 
giáo lý theo khả năng và kinh nghiệm của mình. Đây là 
ý nghĩa thứ nhất của từ ngữ "tùy theo khả năng của 
mình”. 

Tuy nhiên, nếu một người nói năng vụng vẻ nỗ lực 
đem hết khả năng са mình để truyền giáo lý cho những 
người khác thì sự hăng say của anh ta hiến nhiên sẽ gây 
một ấn tượng ở người nghe. Tóm lại, sự chân thành là 
quan trọng. Đây là ý nghĩa thứ hai của từ ngữ “йу theo 
khả năng của mình ". 

Điểm thứ ba là lý do ở đây giảng về công đức của 
người thứ năm mươi hoan hý nghe pháp rôi pháp được 
truyền cho năm mươi người khác nữa. Điều này biểu thị 
mạnh mẽ sự vĩ đại của giáo lý kinh Pháp Hoa. 

Người thứ nhất tham Фу một buổi thuyết pháp đã có 
thể nghe pháp trực tiếp từ một vị đã thành tựu Pháp và 
có năng lực vững vàng. Người này chưa có kiến thức 
rộng về Pháp hoặc chưa có niểm tin sâu đậm về Pháp 
hay chưa có kinh nghiệm lâu dài trong việc giáng Pháp. 
Dù người ấy có thể truyền giáo lý cho người khác đứng 
như mình đã được nghe, niềm hoan hỷ mà người nghe 
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cảm nhận cũng sẽ yếu dàn theo với khoảng cách từ người 
ấy đến người thuyết giảng đầu tiên. Do đó, khi giáo lý 
được truyền đến người thứ năm mươi thì hẳu hết các 
trường hợp, giáo lý sẽ không còn tạo hoan hỷ cho người 
ngho và người nghe sẽ không nỗ lực chuyển chú mà chỉ 
gạt bó đi và bảo “Ó, thế u?” 

Về mặt này thì kinh Pháp Hoa khác với các giáo lý 
khác. Chừng nào nội dung của kinh được truyền bá đúng 
dán từ người này sang người khác thì cả đến người thứ 
năm mươi cũng không thể không hoan hý thọ nhận vì nội 
dung này rất là vĩ đại. Dĩ nhiên, niềm hoan hỷ mà người 
thứ năm mươi cảm nhận thế nào cũng ít hơn niềm hoan 
hý của ngưỡi thứ nhất. Nhưng mức độ hoan hý này cũng 
tạo nên một công đức lớn. Chứng ta cần hiểu ý nghĩa sâu 
xa gôm trong các từ “các công đức của người thứ năm 
mươi đến phiên mình nghe kinh Pháp Hoa và hoan hy 
chấp nhận kinh”. 

Thế rồi đức Phật nói đến những công đức của người 
thứ năm mươi hoan hý thọ nhận chân lý. б đây chúng ta 
phải cẩn thận ghi nhận điểm sau đây: nhiều công đức 
khác nhau được kinh diễn tả theo thể cách rất tượng 
trưng, với những điểm wru tượng được trình bày theo 
hình thức cụ thể. Ta không nên dùng các từ ngữ ấy theo 
nghĩa đen mà phải nắm cái thực nghĩa đấu sâu bên trong, 
nếu không, ta sẽ cố nguy cơ rdi vào sự hiểu lầm si muội 
giáo pháp của đức Phật. Ta cũng cần ghi nhận như thế ở 
các phẩm sau này của kinh. 

“Tất cả các chúng sanh trong sáu cõi hiện hữu trong 
bốn trăm vạn ức a tăng kỳ thế giới, sinh ra theo bốn cách, 
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do trứng sanh, do thai sanh, до йш thấp sanh hay do biến 
hóa sanh: hoặc hữu hình hoặc vô hinh. hoặc hữu nưởng 
hoặc vô tưởng, Бойс phi hữu tưởng hoặc phi vô tưởng, 
không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân - tổng số 
tất cả chúng sanh này như thế. Giá như có người câu 
phước, cấp cho họ mọi tht hý lạc mà họ muốn, cho họ 
toàn bộ cõi Diêm phù để ', vàng, hac, lưu ly, ха сії, mã 
nào. sao hô, hở phách và mọi thứ châu ngọc quý, cùng 
voi, ngựa, xe, cung điện, lân đài làm bằng bảy thứ báu 
v.v... Vị đại thí chú này cứ ban tặng phẩm như thế trong 
sUốt tám mudi năm, rồi suy nghĩ rằng: “Ta đã cấp tặng 
cho tất cả chúng sanh này những thứ hy lạc mà họ mong 
muốn, nhưng giờ đây họ đều già yếu cả rôi, wdi đã hơn 
tám mươi, tốc bạc, da nhăn, sắp chết đến nơi — Ta nên 
dùng Phật pháp mà giáo hóa, dẫn dắt họ”. Thế ròi ông tụ 
tập các chúng sanh ấy lại và tuyên thuyết giáo hóa hằng 
Phật pháp. Nhờ được ông khai mở, giáng dạy, khiến cho 
lợi lac, làm cho hoan hy, tất cả họ đều cùng trở thành Tu 
đà hoàn, Tư dà hàm, A na hàm và A la hán, thoát khỏi 
mọi sự bất toàn, đạt được Thiển định thâm sâu và thành 
tựu tám giải thoát”, 


Sáu cõi (lục đạo) nghĩa là sáu cảnh giđi hay thế giới 
trong dá tầm thức của các chứng sanh di trú. Sinh ra theo 
bốn cách nghĩa là các loại chúng sanh sau đây: sinh ra do 


! Diễm phù đề (Jampuripa), phía Nam của bốn châu vây quanh nát Tu 
di (Sumeru), là cối mà chúng la dang sóng. 
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trứng (noãn sinh), sinh ra do bào thai (thai sinh, như loài 
có vú), sinh ra do ẩm ướt (thấp sinh, như sâu bọ và các 
sinh vật sống nơi đất ẩm) và sinh ra do biến hóa (hóa 
sinh, như các sinh vật có nguồn gốc không rõ. chẳng hạn, 
loại trời). Tóm lại, biểu từ “sinh ra theo bốn cách" trồ 
mọi loại chúng sanh. 

Nhóm từ "hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng”, “tưởng” 
nghĩa là có ý thức phân biệt và “уб tưởng” nghĩa là 
không có ý thức phán biệt. Nhóm tử "hoặc phi hữu tưởng 
hoặc phi vô tưởng”, “phí hữu tưởng” tró người hiểu rằng 
mình không thể thấy được thực tướng của mọi sự vật 
bằng cái ý thức phân biệt và “phi vô tưởng” trổ người 
vượt ngoài cái ý thức (tâm) phân biệt hoặc vô phân biệt. 
Nói chung, các từ này trổ các sở hữu chủ của mọi loại 
tâm thức. Chúng ta không nên bị trói chặt bởi nhiều từ 
ngữ khác nhau được dùng ở đây mà nên xem rằng chúng 
trồ đến tất cả mọi loại chúng sanh. Biểu từ “được khai 
mở, giáng day, khiến cho lợi lạc, làm cho hoan hý” đã 
được bàn trước đây (phẩm 7. Hóa Thành Dụ, Học thuyết 
thực hành về Nhất niệm Tam thiền). 

Các cấp độ khái đầu bằng Tu đà hoàn là bốn tầng bậc 
mà một Phật tử tu theo Tiểu thừa đạt được: 

1. Та đà hoàn (Srota àpanna), nguyên nghĩa là " 
vào dòng” (dẫn đến Niết bàn — Nhập lưu) là bậc thứ nhất 
mà người tu Tiểu thừa đạt dược: 2. Tu đà hàm 
(Sakrdà gà min), nguyên nghĩa là “trở lại” hay chỉ tái sinh 
một lần nữa thôi (Nhất lai), là bậc thứ hai trong dá người 
ta đã tránh được các ô nhiễm (lậu hoặc) nhưng vẫn còn 
tám năng ô nhiễm; 3. А na hàm (Anàgàmin), 
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nguyên nghĩa là “không trở lại” (Bất lai) hay không còn 
tái sinh nữa, là bậc thứ ba, trong đố người ta tránh khỏi 
mọi ô nhiễm, và 4. А la hán (Arhat) nguyên nghĩa là 
“người xứng đáng" hay “người đáng tôn kính” (Ứng 
cúng), là bậc cuối cùng, trong đó người ta thoát khỏi mọi 
ó nhiễm, đã đạt tri thức toàn hảo và tâm thanh tính, 

Trong m tập, tín đổ Phật giáo Tiểu thừa nỗ lực vươn 
dẫn lên qua từng cấp độ của bốn cấp độ này để đạt 
chứng ngộ. Tuy nhiên, ở đây đức Phật dạy rằng người ta 
có thể chứng đạt ngay bốn cấp độ ấy. 

Từ “tám giải thoát” nghĩa là tám loại Thiển định để 
giải thoát người ta khỏi những trói buộc. Ở đây không 
cần phải giải thích chi tiết về tám giải thoát vì những thứ 
này đành cho việc nghiên cứu chuyên sâu về các học 
thuyết Phật giáo. 

Thế ròi đức Thế Tôn hỏi Bồ tát Di lặc: “Y ông thế 
nào? Những công đức mà đại thí chủ này đạt được có thể 
xem là nhiều hay không?” 

Ngài Di lạc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Công đức của 
người này là rất nhiều. vô lượng, vô biên. Dù cho vị thí 
chủ này chỉ cấp tặng mọi thứ hý lạc cho các chúng sanh 
kia thì công đức của ông cũng đã là vô lượng: huống chi 
ông còn làm cho họ đạt quả А la hán!” 

Bấy giờ đức Phật khẳng giọng nói với ngài Di lặc: 
“вау giờ Ta sẽ nói rõ cho ông. Những công đức mà 
người này đạt được khi cấp tàng các thứ hý lạc kia cho 
tất cả chúng sanh trong sáu cõi hiện hữu của bốn ưăm 
vạn ức a tăng kỳ thế giới và khiến họ đạt quả А la hán 
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không sánh được với những công đức của người thứ năm 
mươi nghe chỉ một bài kệ của kinh Pháp Ног mà. hoan hy 
thọ nhận bài kệ ấy. Những công đức kia không bằng mót 
phần trãm, một phần ngàn hay một phần trăm ngàn vạn 
ức, toán số và tỷ dụ không thể din tå được”. 

Có hai lý đo khiến các toán số và tỷ dụ không thể 
điển tả được các công đức của người thứ năm mươi kia. 
Lý do thứ nhất là các bố thí vật chất về cơ bản khác với 
các bố thí Pháp. Bố thí các thứ vật chất cho người khác 
chắc chắn là một hành vi tốt. Nhưng 191 ích của những 
hành động như thế là có giới hạn và tương đối. Thí dụ 
như ta cho người nghèo tiền. Một số tiền tương 461 nhỏ 
có thể khiến cho một người đứng vững ud lại. Nhưng một 
người khác có thể sống một cuộc sống dễ chịu hơn nếu 
người này сб được số tiến kia, và khi anh ta tiêu hết tiền 
thì anh cũng chẳng hơn gì trước kia. Trái lại, tiền cũng có 
thể có hiệu quả tai hại đối với một người, khiến anh ta 
quen thói lười biếng, hay ưa xa xL Do đó, bố thí vật chất 
quả là thiện nhưng vẫn là một điểu thiện có giới han và 
tương đối. 

Khi ta cho các người khác tiền của, nếu ta có thể chí 
bảo cho họ làm sao để họ khởi sự một cuộc sống mới 
bằng cách sử dụng tiền của ấy cho có hiện quả thì loại bế 
thí này sẽ giúp ích cho họ. Loại chỉ giáo này cần được 
gồm trong sự bố thí Pháp; những bố thí vật chất sẽ trò 
nên có hiệu quả hơn khi bố thí Pháp được gia công vào 
đó. Lý tưởng là nhằm an sinh xã hội trổ nën có hiệu lực 
vậy. Nhưng ngay cả loại bố thí này cũng vẫn còn bị giới 
hạn và tương đối vì những lợi lạc của nó sẽ chấm dứt khi 
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người ta chết đi. Sự bố thí thực sự cao quý và có hiệu quả 
vĩnh cửu là sự bố thí Pháp, nghĩa là ta trao tặng giáo lý 
của đức Phật cho người khác. Loại bế thí này không bị 
giới hạn trong đời người ta mà còn mở rộng đến đời sau. 
Do đó không có gì quan trọng bằng các công đức đạt 
được do loại bố thí này. 

Trong lời day cho Bồ tát Di lặc, đức Phật nêu rõ rằng 
một người bố thí vật chất cho hết thầy chúng sanh trong 
vũ tu và cũng bố thí Pháp cho họ bằng cách thuyết 
giảng Phật pháp khiến họ đắc quả A la һап. Nhưng 
những công đức mà người này đạt được không thể so 
sánh với những công đức của người thứ năm mươi nghe 
chỉ тїбї bài кё của kinh Pháp Ноа mà hoan h$ thọ nhận. 
Điều này mới nghe thì có vẻ lạ kỳ nhưng nó có ý nghĩa 
như sau đây. 

Đắc quả A la hán tức là đạt đến cấp độ tâm thức sạch 
hết mọi lậu hoặc là đỉnh điểm của giáo lý Tiểu thừa. 
Nhưng nếu một người như thế sống biệ! lập trong núi thì 
các công đức mà người ấy đạt được sẽ dừng lại ở tàng 
bậc ấy, Giáo lý của đức Phật rất có giá trị, nhưng giáo lý 
Ay không thể được hiển lộ đầy dú nếu không có người 
giảng giáo lý ấy để giáo dục người nghe, tạo cho họ năng 
lực và quả cảm và do đó cải thiện cả thế giới. Chừng nào 
các ш sĩ Phật giáo còn giam mình trong các chùa chin 
sau khi có sự chứng đắc riêng và cứ lo thực hiện các dịch 
vụ tang ma lễ lạc thì họ vẫn chưa đưa tỉnh thần chân 
chính của đức Phật vào thực tiễn. 

Giáo lý kinh Pháp Hoa không giới hạn trong việc cứu 
mình khỏi khổ đau, mục đích của nó là фус hành hạnh 
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Bó tất cứu nhiều người khác khỏi khổ dan. Khi một người 
nghe chỉ một câu kë của kinh Pháp Hoa và hoan h$ thọ 
nhận chắc chắn sẽ phát (тіп thành năng lực cứu độ tha 
nhân. 

Giá như quả vị А la hán bằng số môt trăm vì cấp độ 
tâm thức này uó sự chứng đắc riêng của một người. Mặt 
khác niềm hoan hŷ mà một người cảm thọ khi mới nghe 
chi một bài kệ của kinh Pháp Hoa chỉ đáng một điểm về 
mặt chứng đắc riêng của người ấy. Tuy nhiên, có một sự 
khác biệt lớn về giá trị giữa số một таш trổ sự chứng đắc 
Tiểu thừa và số một tó giáo lý Đại thừa. Đấy là vì số 
một trong giáo lý Đại thừa phát triển không giới hạn và 
có khẩ năng cuối cùng tăng đến một ngàn hay mười 
ngàn. 

Ví dụ, sự chứng đắc riêng của một người có thể ví với 
một trầm koku ` lúa trong một nhà kho. Người ấy có thë 
sống suốt đời với số lượng lúa như thế, nhưng đấy là tất 
cả những gì người ấy có thể làm. Lúa có thể bị mọt ăn 
hay chuột рат hoặc bị mục mà ngưỡi ấy không biết. Mặt 
khác, cảm giác hoan hŷ mà người ta cảm nhận đầu tiên 
khi thọ nhận kinh Pháp Hoa giống như một sko ° lúa được 
gieo trên một cánh đồng, Những hat giống này có khả 
năng lớn lên và tăng thành hàng trăm hay hàng ngàn 
koku lứa. Đây là lý do tại sao những công đức của người 


"Коки (Thạch) don vị đong Ша gao ở Nhật Bản, tương đương với 180 1, 
2Sho (Thăng) bằng 100 koku (thạch) 
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nghe chỉ một câu kệ của kính Pháp hoa mà hoan hy thọ 
nhàn nó thì hơn rất nhiên những công đức có được nhờ 
thực hành những bố thí vật chất lớn lao nhất hoặc thực 
hành bố thí Pháp khiến người khác đạt quả vị À la hán. 
Do đó ta hiểu rằng trong khi những công đức сб được nhờ 
hố thí thứ gì đó cho ai thì lớn. những công đức của những 
người nhận thứ ấy cũng lớn. 

Chúng ta vừa bàn về công đức của người thứ năm 
mươi nghe kinh Pháp Hoa và hoan h thọ nhận kinh này. 
Còn vẻ công đức của những người trong chúng hội đầu 
tiên nghe được kinh thì sao? Đức Phật giảng vè công đức 
của họ như san: “Này А ааг da! Nếu công đức của người 
thứ năm mươi đến lượt mình nghe kinh Pháp Hoa và 
hoan hỷ thọ nhận kính là vô lượng, vô biên và vô số như 
thế thì hạnh phúc của người trong chúng hội đầu tiên 
nghe và hoan h$ thọ nhận kinh Pháp Hoa còn lớn hơn 
biết bao nhiêu! Hạnh phúc còn vô lượng vô bièn vượt 
ngoài moi đo đếm. so sánh”, 


Như đã giải thích trước đây, do vì giá trị của tự thân 
giáo lý là vô lượng nên người nghe có thể boan hỷ chấp 
nhàn đến cả giáo lý được truyền đến người thứ năm mươi 
vốn là КЕ sơ học. Niềm hoan h$ của người đã nghe giáo 
lý trực tiếp từ một giảng su đã chứng đắc thì lớn hơn biết 
bao nhiêu! Sự hoan h? thọ nhận ấy sẽ tạo ra sự thay đổi 
lớn trong đời người ấy và có môt ảnh hưởng vô hạn đến 
xã hội. 


CƠ HỘI GẶP GỠ GIÁO LÝ 
Phẩm này cũng xác định rằng ngay cả một người rất 
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kém trí mà khi tiếp xúc với giáo lý và không xúc động 
sâu sắc vì giáo lý, người Ấy cũng sẽ được công đức rất 
lớn. Điều này chỉ rõ cho ta biết rằng có cơ hội gặp gð 
giáo lý thì thật là quan trọng. Chắc chấn mọi người 
chúng ta đều có Phật tính, nhưng chúng ta không thể 
được cứu độ nếu chúng ta không khơi dậy sự hiện hữu 
của Phật tính của chúng ta nhờ một cơ hội như thế. Tiếp 
xúc với giáo lý là điều kiện dên quyết để được cứu độ và 
cơ hội gấp gỡ giáo lý phải thât sự được xem là rãi thiêng 
liêng. 

Sau dó đức Phật giảng về các công đức của một người 
nghe và thọ nhận kinh Pháp Hoa dù chỉ một lát, rồi 
thuyết phục và khiến người khác làm theo: "Lại nữa, này 
A dật đa! Nếu có người nào vì kinh này mà đến tỉnh xá 
và hoặc ngồi hoặc đứng, nghe và thọ nhận kinh Pháp 
Hoa dù chỉ một lát, thì do công đức ấy, khi tái sanh trong 
đời sau, sẽ có được các loại voi, ngựa, xe, cáng, kiệu 
bằng trần bảo và được ngôi xe trời. Lại nữa, nếu có 
người nào ngồi tại nơi giảng Pháp, rồi những người khác 
đến, người ấy thuyết phục họ ngôi xuống nghe Pháp hay 
chia xë chỗ ngồi cho họ, thì khi tái sinh, người ấy sẽ được 
tòa vị của Đế Thích hay của Phạm thiên, hay tòa vị của 
Chuyển Luân Thánh Vương. Này Di lạc! Lại có người 
nói với người khác: “Có một kinh tên gọi là Pháp Hoa; ta 
hãy cùng đi nghe kinh ấy”, và nếu người nào được thuyết 
phục nghe kinh này dà chỉ trong một lát, thì do hdi công 
đức của mình, người ấy khi tái sanh, sẽ được sinh ra cùng 
nơi với chư Bồ tát đã đạt Đà la mí”. 

Đế Thích và Phạm thiên là những vị thiên hộ pháp rối 
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cao cửa đức Phật, Một vị Chuyển Luân Thánh Vương, 
hay Cakravariin, là một vị dai vương cai quản thế giới 
này một cách đúng đắn, hòa bình trên căn bản giáo lý 
của đức Phật. Chư vị Bồ 141 đã đạt Đà [a ni là những ví 
giáo hóa con người khiến họ tránh mọi điều ác yà thuyết 
phục họ làm mọi diu thiện, Những người tạo cho người 
khác cơ hội gặp gỡ kinh Pháp Hoa phải được xem là 
thánh thiện như chư thiên thiện lành, như một vị Chuyển 
.Luân Thánh Vương hay như chữ Bỏ tất, Sự tái sinh kế 
tiếp của những người này vào trú xứ của chư Bồ tát nghĩa 
là về mất tâm thức họ sẽ được 141 sinh trong thé giới này, 
tức là, cuộc đời của họ sẽ hoàn toàn đổi mới. 

Phẩm này cũng xác định rằng những người này sẽ tái 
sinh trong thế giới này, không những vẻ mặt tâm thức mà 
cả về mặt vật lý nữa, và nhân tướng cửa họ sẽ hoàn hảo 
б đây, chúng ta không cần phải cố gắng бт hiểu từng 
hoàn cảnh tái sinh của họ. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng sự 
tái sinh về mặt tâm thức của một người thể hiện trong 
các tính cách của người ấy, chứng tổ mót sự thật là tâm 
thức của người ấy ảnh hưởng đến cơ thể của người ấy. 
Tuy nhiên, sự thay đổi về cơ thể như thế xuất hiện rất 
châm và sắc tướng của người ấy không thay đổi gì nhiều 
топе cái thế giới hiện tại. Trong trường hợp này, sự thay 
đổi của con người không có nghĩa là sự đẹp hay xấu về 
thân thể mà là sự cao quý rạng гё của tỉnh thần của con 
người. Người ta càng ra sức tu tập bao nhiêu thì tinh thầu 
người ta càng rực sáng bấy nhiêu. 

Khi chúng ta nhìn các ảnh tượng của các tu sĩ có trí 
đức, các Hiển giấ, Thánh nhân từ thời xưa để lại, chúng 
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ta thấy Ít người trong các vị ấy сб được vẻ đẹp vẻ hình 
sắc theo nghĩa thông thường. Trong các miêu tả vẻ mười 
đại đệ tử của đức Phật, không cố miêu tả nào bảo rằng 
họ đẹp, ngoại trừ trường hợp tå về ngài А nan (Ananda) 
và ngài La hầu la (Rahula). Hầu hết họ đều có bộ mặt 
chẳng có gì hấp dẫn, dièu này khiến người ta thường bảo, 
“một người có bộ mặt giống như môi А la һап”. Tuy 
nhiên cá mười vị đại đệ tử Phật đều được miêu tả như là 
một người có bộ măi nhu hòa, từ bi và có Thánh tưởng 
biểu hiện sự thâm sâu vẻ trí tuệ. Nếu chư đại đệ tử này 
tích tập Bỏ tát hạnh mỗi khi họ tái sinh thì sự cao vời vè 
tỉnh thần sẽ không ngừng ảnh hưởng đến sắc diện của ho, 
và cuối cùng khiến họ có được Phật tưởng. được toàn hảo 
vè ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của môt vị 
Phật. Chúng ta cũng có thể trở thành những người có 
Thánh trởng như thế của một vị Phật, 


Ảnh hưởng của sự tái sinh vë mặt tinh thần của một 
người không chỉ giới hạn về tâm thức mà còn tác động vẻ 
mà! thân thể của người ấy nữa. Sự biến đổi vé thân thể 
Xây ra rất chậm, nhưng chắc chắn là có xảy ra. Chúng ta 
phải hiểu như thế về phần này của kính Pháp Ноа. 
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Phẩm XIX _ _ 


PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC 

hâm trước đây đã tổ rõ vẻ công đức của một kẻ sở 

học, người vừa đi vào giáo pháp. Phẩm này trình bày 
những công айс của một người giảng đã lên đến một 
trình độ cao hơn. “Pháp sư” không nhất thiết cố nghĩa là 
một vị Tăng hay Ni mà cú nghĩa là bất cứ người nào — 
bao gồm chư Tăng, chư Ni, nam cứ sĩ, nữ cư sĩ - thọ trì 
Phật pháp và nó lực tuyên bá Phật pháp. Những thực 
hành của một Pháp sư gồm năm loại (ngũ chủng Pháp sư 
— goshu hossh): thọ trì kinh (uji), đọc (doku) và tụng 
kinh Qu), thuyết giảng kinh (gesersu) và sao chép kinh 
(thư tỉ — shosha), Năm loại thực hành này đã được giáng 
kỹ ở phẩm 10, "Pháp sư”. Trong từng loại thực hành, 
trạng thái niềm tin cứ sâu đậm dẫn của chứng ta được 
nêu rỡ, 

Nếu ta tin và hiểu giáo lý sau khi nghe và nếu ta khởi 
tâm hoan hỷ chấp nhận thì trước hết ta thủ trì giáo lý một 
cách vững chắc, rôi đọc và tung kinh để ghi nhữ kinh 
tong trí, Như là một kỷ luật cá nhân, việc thực hành này 
nhằm kiến tạo cái căn bản cho niêm tin của ta. Khi niềm 
ün đạt được cấp độ này, ta không thể không truyền giáo 
lý cho những người khác. Kết quả là ta thuyết giảng kính 
(giáo lý) và sao chép kinh. Ta không thể bảo rằng ta đã 
đạt được niềm tin thực sự nếu ta không trải qua quá trình 
năm loại thực hành của vị Pháp sư, 
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Thế rồi đức Phật bảo Bồ tát Ma ha tát Thường Tinh 
Tấn: “Nếu có thiện nam tử hay thiên nữ nhân nào tho tri 
kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc hoác tung hoặc thuyết 
giảng, hoặc sao chép kinh này. thì người ấy sẽ có được 
tám trăm công đức về mắt, một ngàn hai trăm công đức 
về lưỡi, tám trăm công đức về thân và một ngàn hai trăm 
công đức về ý; với những công đức này, người ấy sẽ 
trang nghiêm sấu quan năng (căn) và khiến cho sáu quan 
năng thanh tinh,” 

Những con số tám tăm bay một ngàn hai ưăm ngỏ ý 
vë sự đạt được các công đức một cách toàn hảo, Chúng (а 
không cần phải hiểu những con số này theo nguyén 
nghĩa. 

CÁC CÔNG ĐỨC VỀ MẮT 

Những công đức nào về mắt mà một thiện nam tử hay 
một thiện nữ nhân có thể đạt được? Về những công đức 
này, đức Phật thuyết giảng như sau; “Thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân ấy, bằng đôi mắt thanh tình tự nhiên có 
due từ khi cha mẹ sinh ra, sẽ được bất cứ những gì bén 
trong hay bên ngoài tam thiên đại thiền thế giới, núi, 
rừng, sông, biển, xuống tới ngục А tỳ (Avici) và lên tới 
cõi trời Hữu Đỉnh, và cũng thấy được mọi chúng sanh 
trong đó, cũng như thấy và biết rõ các nghiệp duyên và 
các cõi tái sanh theo quả báo của họ,” 

Liên đó, vì muốn trùng myên giáo pháp, Thế Tôn bèn 
nói bằng ké, phån kết như sau: 

“Dù chưa được thiên nhãn, 
đức nhạc nhãn như thë.” 
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Nhóm từ "Dù chưa được thiên nhăn” trỏ cho sự trái 
nghĩa với nhóm từ “bằng đôi mát thanh tịnh ny nhiên 
(thanh tịnh nhục nhãn) có được từ khi cha mẹ sinh ra.” 
Dòng cuối cùng của bài ké сб nghĩa là mặc dù các chúng 
sanh chưa có được thiên nhãn như chu Thiên để có thể 
hiểu ró được thật tưởng của mọi su vật, các chúng sanh 
cũng nhận được cái năng lực để được như thế trong khi 
söng trong cõi Та bà vì họ có những con mắt thanh tịnh 
được vén sạch ảo tưởng tâm thức, Nối rõ hơn, họ có thể 
được như thế là до tâm họ trổ nên thanh tinh đến nỗi họ 
hoàn toàn chẳng chút vị ngã che nën họ nhìn thấy các sự 
vật mà không bị ảnh hưởng cửa thành kiến hay chủ quan. 
Но có thể nhìn thấy các sự vật một cách đúng thực như 
chính các sự vật vì họ luôn luôn giữ tâm yên nh và 
không bị kích động, 

Trong một hộ kinh, đức Phật day: “Một vật không bị 
phán chiếu khi nó ở trong nước đang sôi trên lửa. Một vật 
không bị phản chiếu khi nó 8 trên mặt nước hi có cây che 
kín. Mội vật không bị phần chiếu khi nó ở ưên mặt nước 
đang cuộn chåy vì gió quấy động." О đây đức Phật dạy 
tà rằng ta không thể nhìn thấy thực tướng của các sự vật 
nếu ta chưa thoát khói ảo tưởng tâm thức do vị kỷ và mê 
đấm gây nên. Chúng ta cần phải hiểu các công đức về 
mắt theo cách như thế. 


BỐN VÔ SỞ ÚY СПА MỘT VỊ BÓ ТАТ 
Đức Phật bắt đầu nói kệ như sau: 
Nếu ai trong đại chúng. 
Với tâm vô sở úy 
Thuyết kinh Pháp Hoa này... 


Phần câu “Với tâm vô sở йу” có nghĩa là người ta nối 
những gì người та їп một cách nghiêm mc, không sợ hãi 
hay е ngại. Khi giải thích cái tâm vô úy như thế, từ xưa 
người ta đã dùng biểu từ “bón vô sở úy của mộ: vị Bồ 
tất” Một người có thể giáng Pháp với cái tâm vô sở úy 
nếu người ấy luôn luôn duy trì bốn vô sở uy san đây: 

Vô 58 úy thứ nhất là Tổng trì bất vong (sòji апд): 
một vị bổ tất không sợ thuyết giảng Pháp nhờ nhớ quan 
sát tất cả mọi yêu cầu. Điều này có nghĩa là một vị Bồ 
tát không có gì để sợ khi giảng Pháp cho ai nếu vị ấy học 
thuộc lòng tất cả giáo lý mà mình đã nghe và không 
quên những giáo lý ấy. Điều này có về khá là đơn giản, 
nhưng thực hành được như thế thì không phải là dễ. Khi 
một người thọ nhận giáo lý, người ấy hết lòng lắng nghe; 
và khi người ấy сб những thắc mắc về giáo lý, người ây 
không ngần ngại hỏi vị giảng sử cho đến khi mình hoàn 
toàn hiểu giáo lý ấy. Hơn nữa. người ấy nỗ lực ghi nhớ 
giáo lý bằng cách liên шс sáng và tối đọc và tụng giáo lý 
ấy. Người ấy chỉ có thể đạt được cấp độ tâm thức như thế 
nếu người ấy cứ mãi kiên trì trong nỗ lực ấy. 

Vô sở úy thứ hai là Tận tí Pháp dược (jinchi hòyaku): 
vị Bồ tất không sợ giảng Pháp do đã thông hiểu các khả 
năng, xu hướng, bản chất và tâm thức của їйї cả các 
chúng sanh. Điều này có nghĩa là cũng у như một thầy 
thuốc có thể kê toa (heo tính chất và cấp độ của mọi thứ 
bệnh, một vị Bồ tái có thể giảng Pháp đễ dàng phù hợp 
với những khác biệt vé khả nàng, xu hướng. bản chất và 
tâm thức của mỗi người. Một người xứng đáng được gọi 
là Вб tất không chỉ nhớ giáo lý kỹ càng mà còn tăng 
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cường khả năng thuyết sång giáo lý một cách tự tại 
bằng cách dùng các phương tiện thiện xảo. 

Sở vô úy thứ ba là Thiện năng vấn đáp (zennò mondò): 
một vị Bồ tất không sợ giảng Pháp với những câu hỏi và trả 
lời tốt và đẩy đủ. Nếu chi nói Pháp do hoàn cảnh thôi thúc 
là đủ thì người ta chỉ cần chuẩn bị bằng một kiến thức được 
thu đạt nhanh chóng và chưa tiêu hóa, Bất cứ ai có một kiến 
thức tổng quát vé Pháp đều có thể làm được như thế. Thế 
nhựng một Pháp sư thật sự phải có đủ năng lực để trả lời 
một cách rõ ràng bất cứ câu hỏi nào về thuyết giáng của 
mình và phải lập luận hợp Lý dé chống lại những ý kiến 
phân đối. Nhưng câu trả lời và lập luận của vị ấy không 
được gây hiểu nhằm hay lang bang mà phải phù hợp với 
giáo pháp của đức Phật. Từ nghĩa là phù hợp với giáo 
phíp của đức Phật. Câu trả lời của vị ấy tuy có thể là đúng 
nhưng không thể bảo rằng vị ấy là một Pháp sư giỏi nếu vị 


ấy không biết làm sao để giảng Pháp cho thật khéo léo để 


có thể khiến những người nghe và hiểu Pháp di dàng vừa 
nhận ra hết những ý niệm sai lầm của họ. Từ "đầy đủ” 
nhằm trổ cái năng lực thuyết phục của vị ấy. Tóm lại. một 
người có thể đối đáp bất cứ câu hỏi này hay bất cứ ý kiến 
trái nghịch nào một cách rõ ràng và thỏa đăng hoàn toàn 
phù hợp với giáo lý của đức Phật sẽ thuyết giáng mà không 
sợ hãi gì cả. 


Võ sở úy thứ tư là Näng đoạt våt nghi (tòdunmofsuai): 
vị Ва tát không sợ giảng Pháp do giải quyết thỏa đáng 
những nghi ngờ. Nhiều câu hỏi khởi lên về lối hiểu giáo 
lý của đức Phât vì giáo ý thì quá sầu rộng, vô biên. Mỗi 
người có một lối hiểu khác nhau về các vấn đề, do đó mà 
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có câu “Bao nhiều thầy tu là bấy nhiêu lối hiểu Pháp". 
Một người phái sáng suốt và dứt khoát trong lối hiểu 
pháp của mình. nhưng trên hết, người ấy phải һап những 
người khác về đức hạnh và phải có lòng từ bí tôt độ. Бау 
là vì khi xét những vấn để khó khăn như những cách hiểu 
khác nhau về giáo lý, người ta không thể nắm bắt được ý 
định thực sự của đức Phật từ đơn thuần sự hiểu biết có 
tinh cách lý thuyết. Chỉ có người nào đã đạt đến cấp độ 
tâm thức khi trực tiếp thể nhập vào lòng đại từ bi mới có 
thể có những quyết định phù hợp với ý định của đức Phật 
trong việc làm sáng tó những sắc thái tỉnh tế cửa nghi 
ngữ. Một vị Bỏ tát có thể giải quyết thỏa đáng những 
nghi ngờ theo cách này sẽ giảng Pháp mà không sơ hãi 
gì. 

Khi xét bốn Vô sở úy của một vị Bỏ tát, nhiều người 
có thể hoảng sợ nghĩ đến sự khó khăn của việc giảng 
Pháp cho những người khác. Tuy nhiên, ta chớ nên sợ 
hãi. Bốn Vô sở úy này miêu tả một Pháp sư lý nóng, và 
nếu ai đạt đến cấp độ như thế thì quả thực người ấy vốn 
đã trú thành một đại Bề tát rồi. Không ai có thể trở thành 
đại Bổ tát mà không có nỗ lực; vị ấy chỉ có thể đạt cấp 
độ như thế sau khi đã lâu dài thực hiện kỷ luật khát khe. 

Chúng ta là những người tu hạnh Bà tát, phải luôn 
luôn giảng Pháp bằng cách ghi nhớ trong tâm bốn lý 
tưởng của vị Bå tát và lấy bốn lý tưởng này làm tiêu 
chuẩn. Khi phải đối mặt với một vấn dé khó khăn bay bị 
hồi những câu hồi mà ta không biết phải trả lời ra sao thì 
ta nén thẳng thắn mà bảo: “Vì câu hồi này vượt ngoài 
khả năng của tôi. tôi sẽ nhờ ai dó chỉ bảo rồi sẽ trả lời 
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cho ông”. Ta chớ nën bia ra một câu trả lời để bằng một 
cách nào đó, làm cho câu hỏi qua đi. Bảo rằng “Tôi 
không chắc” không làm cho những người khác đánh giá 
ta thấp hơn theo tiêu chuẩn của những Pháp su mà còn 
làm gia tăng sự tín nhiêm д người nghe. 
NHỮNG CÔNG ĐỨC VỀ 
ТАТ, MỐI, LƯỠI, THÂN VÀ Ý 

Tiếp đó, đức Phật giảng vé những công đức về tai. 
Ngài dạy rằng thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào thăng 
tiến vẻ năm sự thực hành của một Pháp sư thì có thể 
nghe hết mọi lời mọi tiếng bằng đôi tai tự nhiên của 
mình. 

Các sự vật gây ra âm thanh khi chúng chuyển động. 
Một người đã đạt được một cái tâm tĩnh lặng nhờ lòng in 
sâu đậm thì có thể biết được sự chuyển đời vi tế của các 
sự vật do âm thanh của chúng. Trong những uếng động 
khác nhau được nêu trong đoạn này, tiếng lửa, nước. gió 
nhằm chỉ những vật thiên nhiên. Bằng một cái tai tĩnh 
lặng, người (а có thể biết rõ những chuyển động cửa 
thiên nhiên bằng cách nghe những âm thanh của lửa lách 
tách. của nước ñ rằm và của gió vi vu. Khi một người 
như thế nghe những âm thanh của thiên nhiền, người ấy 
có thể thưởng thức những âm thanh ấy cũng thích thú như 
đang nghe nhạc. Khi người ấy nghe bất cứ âm thanh bình 
thường nào của thiên nhiên, người ấy сб thể phán đoán 
nguyên nhân thực sự cửa nó và do đó có thể cứu nhiều 
người khác cũng như chính mình khỏi những trận bào 
tuyết, giông tố hay những cơn lốc xoáy, sóng triều, lũ lụt 
hay nhiều thiên tai khác. Còn hơn thế nữa, người ау có 
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thể dë dàng nhận biết được sự vận hành của tám người 
ta, tiếng tù và, ung ưống, cổng và chuông. 

Một kỹ sư cơ khí khéo о biết những phàn nào của 
những cái máy bào bị hư mòn hay sai chậm khi người ấy 
vào nhà máy và nghe tiếng động do nhiều máy tạo nên. 
Trong đám hơn một ưăm nhạc công trong một dàn nhạc 
giao hướng, một nhạc trưởng xuất sắc có thể nghe và 
phân định được những khác biệt tỉnh tế khi họ tấu nhạc: 
những nhạc công пао tấu quá thấp hay quá cao; những ai 
không tạo giai điệu đúng khi tấu nhạc; ai tấu quá cường 
đ Một Pháp sư như là một Đạo sư trong đời người có 
thể nr nhiên nhận biết những cảm giác của các chúng 
sanh từ lời nói của họ hay những âm thanh khác. 

Không cần phải nói, âm thanh của các chúng sanh 
được gây nên do ho chuyển động. Những âm thanh này 
được sản sinh không chỉ đo những rung động của các dây 
thanh mà còn do những chuyến động của những cảm giác 
và ý định của họ. Có những âm thanh của sự thuận tiền. 
sự buôn rầu, khổ đau và của lời nói của họ. Một người đã 
phát triển đủ lòng tin có thé nghe ý nghĩa thực sự của tất 
cả các âm thanh ду: những âm thanh của địa ngục. súc 
sanh, nga quỷ và của a tu la (asura). Người ấy có thể 
nhàn biết những âm thanh của hàng Thánh giá, Tỳ kheo, 
Tỳ kheo пі và của Bỏ tát, Người ấy có thể hiểu giáo lý 
nào được giảng tại đâu và nó có giá trị nào vẻ nội dung. 
Cuối cùng, người ấy có được cái khả năng được miêu tả 
trong các dòng sau đây: 


Chư Phật, dai Thánh rôn 
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Giáo hóa các chúng sanh 
Tại đại chúng của minh 
Diễn thuyết pháp vi điệu 
Ai trì Pháp Hoa này 
Thấy đều nghe được rõ. 

Hiển nhiên rằng vì toàn bộ thân thể của đức Như Lai 
được chứa đựng trong kinh Pháp Hoa, cho nên ai hành trì 
kinh này đều có thể nghe đức Phật thuyết Pháp. 

Chúng ta üm thấy hai biểu ngữ quan trọng sau đây 
trong đoạn kệ đức Phật giảng về các công đức thuộc vẻ 
ш: “Nghe mà không lệ thuộc” và “Nghe không hoại nhĩ 
căn". Biểu ngữ đầu có nghĩa là dù cho người ấy nghe 
những tiếng nhạc hay, người ấy cũng không bị ràng buộc 
vào đó. Người ấy có thể ưa thích âm nhạc trong môi thời 
gian ngắn nhưng không thường xuyên bị rằng buộc vào 
dó. cũng không bị rơi vào sự quên lãng những vấn dë 
quan trọng. Đây là một gương tốt cho chúng ta về sự ràng 
buộc vào những thú vui. Biểu ngữ sau có nghĩa là sự 
nghe của người ấy sẽ không bị hư bại dà cho người ấy 
nghe hết thầy âm thanh của Tam thiền đại thiên thế giới. 
Điều này muốn trỏ rằng người ấy sẽ không bị lẫn Юп vì 
nghe mọi thứ âm thanh khác nhau trên thế giới. Nếu một 
người bình thường nghe những âm thanh cửa lo lắng, của 
khổ đau, ưu phin, mặt khác, lại nghe những âm thanh 
tranh cãi, la mắng thì người ấy sẽ bị rơi vào lẫn lộn. Thế 
nhưng một người eó đủ niềm tin sâu đậm sẽ không bị ấp 
đảo; người Ấy sẽ an trú giữa tiếng бп và có thể trầm tĩnh 
nghe các âm thanh này. 

Đức Phật cũng giảng vë những công đức về mũi. 
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Trong năm quan năng của con người, mũi được xem là 
giống với loài vật nhất. Vì thế, người ta bảo rằng nghệ 
thuật ngữi không phát triển bằng với các nghệ thuật về 
mất (hội họa, điêu khấc và...) và về tai (âm nhạc). Chính 
vì lý do này mà mũi có ảnh hưởng mạnh trực tiếp đến 
những cảm xúc của соп người. Khi một người ngửi một 
mùi thối, người ấy mất sự ăn ngon và bị nhức đầu, trong 
khi người ấy có thể bị hoàn toàn më hoặc bởi một mùi 
,hương Кла ái. Khứu giác rất khó bị chế ngự, nhưng nếu 
có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào tu tập tiến bộ về 
năm sự thực hành của một Pháp sư thì người ấy sẽ dễ 
Чапа nhận biết các sự vật nhờ ngửi. Dièu này có nghĩa là 
người ấy sẽ nắm được thực tướng của mọi sự vật. 

Kế đến. đức Phật tuyên thuyết về các công đức về 
lưỡi. Những công đức này gồm hai loại: loại thứ nhất hà 
những gì người ta nếm sẽ có vị ngon nhất, và loại thứ hai 
là khi người ta thuyết giảng, người ta së phát ra một tiếng 
nói thâm sâu và hay đẹp khiến mọi người hân hoan уш 
thú. Vë loại công đức thứ nhất, hiển nhiền là thứ gì người 
ta ăn đều ngon khi người ta đã đạt được một trình độ cao 
về nim tin và tĩnh lặng về tâm thức. Vè loại thứ hai thì 
chẳng cán phải có lời giải thích nào. 

Kế đến, đức Phật giảng vẻ những công đức vé thân. 
Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào tu tập năm 
loại thực hành của vị Pháp sư, người ấy sẽ có được một 
thân thể thanh tịnh như pha lẻ sáng sửa mà mọi chúng 
sanh đều vui mừng được nhìn thấy và thực tướng của mọi 
sự vật sẽ được thể hiện trong thân thể của người ấy. Một 
người hết lòng thực hiện hạnh Bê tít thì thoát khỏi ý 
niệm về ngã. Vì người Ấy có được một thân thể thanh 


494 


tỉnh như vậy, nën mọi hinh thát và sắc tướng trên đời này 
së dược nhìn thấy mong thân thể người ấy đúng như 
chúng mà không bị biến da ng hay lu mờ. Do đó, như biểu 
thức "Nghe mà không lệ thị ën trỏ. tất cả chúng 
sanh đều kính trong qgười ấy nhu một vị Đạo sư và сат 
thấy hoan hi khi nhìn thấy người à: 

Kế đến, đức Phật giảng về những công đức về ý theo 
cách sau dâ ếu sau khi Như Lai diệt độ, có thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc, 
hoặc tụng, hoặc thuyết giảng, hoặc хао chép, người йу sẽ 
được một ngàn hai trăm công đức về ý. Với ý căn thanh 
tịnh này, khi nghe dù chỉ một bài kệ, một câu, người ấy 
sẽ thâm nhập những ý nghĩa vô lượng. vô biên. Khi đã 
hiểu rõ những ý nghĩa ấy, người ấy sẽ có thể thuyết 
giảng về chỉ một bài ké. một câu ấy trong một tháng, bốn 
tháng cho đến một năm. Và những gì người ấy thuyết 
giảng, tùy theo nhiền ý nghĩa của chúng, sẽ không trải 
với chân lý”. 

Do có được một ý căn thanh tịnh, một người như thế. 
có thể hiểu được những ý nghĩa vô lượng vô biên của 
giáo lý khi người ấy nghe dù chỉ một bài kệ hay một câu. 
Sau khi đã hoàn thành thông hiểu các ý nghĩa ấy, người 
ấy có thể thuyết giảng về chỉ một câu hay một bài kệ ấy 
trong một tháng, bốn tháng hay đến cả năm. Tóm lại, sau 
khi đã nắm hết được giáo lý, người ấy có thể giảng giáo 
lý ấy từ mọi góc dà, theo lối khác nhau, theo bất cứ cách 
nào và trong bất cứ khoảng thời gian nào mà ng ау 
muốn. Рау là sự rộng lớn, vô biên của Phật pháp và trí 
tuệ thâm sâu của người đã thâm nhập vào Phật pháp. 

Thế rồi đức Phật day: “Nếu người ấy muốn nhằm тб 
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đến điển tịch thế gian, các phương ngôn để huấn tri cuộc 
đời. các phương tiện sinh sông... thì mỗi mỗi đều phù hợp 
với Chánh pháp“. Câu này có một ý nghĩa rất quan trọng 
cho cuộc sống hằng ngày của chúng 1а ngày nay. Thuật 
tịch thế gian” (tục gian kinh thư) nghĩa là các 
sách vở dàn đạo đời người Боп là các tác phẩm tôn giáo. 
như các sách vé đạo đức. triết học. Thực ra, từ này không 


đức Phật được thuyết giảng bằng lời. Nhóm từ “các 
phương ngôn để huấn trị cuộc đời” (trị thế ngữ ngôn) 
nghĩa là lời dạy về những vấn để chính trị, kinh tế, luật 
pháp. Từ “các phương tiên sinh sống” (tự sinh nghiệ 
đẳng) nghĩa là bàn thảo và dẫn dất người khác về kỹ 
nghệ. như nông nghiệp, công nghiệp và thương mại. 

Các ý niệm của một người đã đạt niềm tin sâu дат tự 
nhiên sẽ trùng với Chánh pháp dù cho khi người ấy bàn 
đến những vấn để thực tiền. Đối với những người có tôn 
giáo, đây là cách thức đúng đắn để tiếp cần trực tiếp với 
những vấn để chính trị và chính sách đối ngoại của một 
quốc gia. Tuy nhiên, họ có một nhiệm vụ rất quan trọng 
là thuyết giảng những nguyên (йс của thái độ tâm thức 
đúng đắn cho những аі có liên hệ. Đức Phật Thích са 
mâu пі đã dạy người ta về công việc, kinh tế của họ và 
những vấn để khác chứ không nói gì về thái độ tâm thức 
riêng cho những người đang chấp chính 

Ngay cả trong thời đức Phật tai thế, hầu hết những 
người tin kinh Pháp Hoa hẳn chỉ là những cư sĩ chứ không 
phải chư Tăng Ni. Do đó, đôi khi đức Phật giảng cho các 
tin dó tai nhà của họ về “các điển tích thế gian” và đổi 
khi Ngài tuyên thuyết về “các phương ngôn để huấn trị 
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lộc đời". Huống chi về các “phương tiện sinh sống” thì 
n phải giảng hàng ngày nhiều hơn thế hiết bao! 
Việc bàn luận về : sống hàng ngày của con người 
có liên hệ mật thiết đến những mối lưu tám chủng. Vì 
thế. những gì người ta nói có thể bị cái ngã của mình gây 
ảnh hưởng lớn. Chúng ta có xu hướng nhìn các sự vật một 
cách thiển cận và muốn có được các sự vật theo cách 
riêng của chứng ta, và thường thường chúng ta không 
nhìn các sự vật một cách rộng rãi hơn, cần thiết để làm 
lợi cho những người khác cũng như cho chính chúng ta. 
Mặt khác, một người đã đạt niềm tin thực sự có thể tiếp 
cận quan điểm của đức Phật, quan điểm làm lợi cho mọi 
người, tự nhiên khiến những gì người ấy nói trùng hợp 
với Phật pháp. Đây là một tính chất tốt trọng yếu trong 
xã hội hiện dại. 

Để giải thích rõ hơn về giáo lý này, đức Phật đạy: 
*Các chúng sanh trong sấu đường (luc thú) của Tam 
thiên đại thiên thế giới có những gì đang хду ra trong 
tâm, những gì là những động tác của tâm, những lý luận 
nào đang chuyển hướng tâm, người ấy đều biết hết thầy. 
Một người như thë ай chưa đạt trí tuệ vô lậu, ý căn của 
người ấy cũng sẽ thanh tịnh như thế này. Những gì người 
ấy tư duy, cân nhắc, nói năng, đều sẽ là Phật pháp, 
không gì là không chân thật, đểu là những gì mà chư 
Phật thời xưa đã nói trong kinh”. 

Các chúng sanh trong khắp Tam thiên đại thiên thế 
giới có thể có những gì đang chất chứa trong tâm, những 
gì đang vận hành trong tâm, và những lý luận nào đang 
chuyển hướng tâm — một người có cấp độ cao về niễm 
tin có thể biết hết thầy các thứ ấy vì rằng dù người ấy 
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chưa hoàn toàn thoát khói những ảo tưởng và chưa đạt 
được trí tuệ để thể hội thực tướng cửa mọi sự vật đúng 
như mọi sự vật, ý căn của người ấy cũng thanh tịnh đủ để 
người ấy sẽ phù hợp với Phật pháp và sẽ trùng hợp với 
những gì chư Phật thời xưa đã thuyết giảng trong kinh. 

“Chư Phật thời xưa” (тё đến nhiều đức Phật rước thời 
đức Phật Thích ca xuất hiện trên đời này. Biểu từ này có 
nghĩa là chân lý không bao giờ thay đổi và những gì mà 
một người đã đạt niêm tin đủ thâm sâu thuyết giảng sẽ 
trùng hợp với cái chân lý ứng dụng vào ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai. 

Bằng cách này đức Phật đạy chúng ta rằng với năm 
loại công đức của chư vị Pháp sư, bất cứ thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân nào cũng có thể thanh tịnh sáu quan năng 
(lục căn) của mình: thấy, nghe, ngửi, nếm. xúc chạm và 
ý nghĩ. 

Cuối cùng, chủ để chính của giáo lý của đức Phật 
trong phẩm này gổm hai điểm: Thứ nhất, đức Phật 
khuyến dụ chúng ta tán tuy với việc tu tập vì nếu người 
nào hết lòng га tập kinh Pháp Ноа thì người ấy có thể 
thăng tiến cå về tâm linh lấn thể chất. Thứ hai, đức Phật 
nhắc nhở rằng vì một người thực sự tin vào kinh Pháp 
Hoa thì phải thành tựu cái bổn phận quan trọng là thuyết 
giảng giáo lý của đức Phật, người ấy tự nhiên sẽ có năng 
lực liễu giải mọi sự vật. Sự việc người ấy chưa đạt được 
một trạng thái tám thức như thế là bằng chứng của sự 
thiếu hụt trong tu tập cá nhân của mình. Do 16 người ấy 
phải luôn luôn tự xét mình để khỏi phải rơi vào tự mãn 
và kiêu mạn. 
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йт xx 


THƯỜNG BẤT KHINH BÓ ТАТ 


hông phải là tất cả các đệ tử nghe giáo thuyết của 

đức Phật ở phẩm 19 đều hoàn toàn hiểu ý nghĩa đích 
thực của lời khuyến dụ và nhắc nhở của Ngài ở trong đó, 
Một số người đã trá nên nản lòng và nghĩ: “Có lẽ ta 
không thể thực hành giáo 1$ của kinh Pháp Hoa một cách 
toàn hảo”. Một số người khác có thể đã uy mãn nghĩ 
rằng: “Ta có thể có được công đức thế này thế nọ nếu ta 
thực hiện nām loại thực hành của các Pháp sư theo đúng 
cách thức”. Một số người khác nữa đã nhất thời kiêu mạn 
tự cho rằng: “Không như hàng đệ tử nhị thừa Thanh văn 
('8ràvaka) và Duyên giác (Pratyekabuddha), ta là Bồ tát 
có năng lực siéu nhiên này. Ta hoàn toàn khác với ho”. 

Trong mọi cơ hội, các thuyết giảng của đức Phát đều 
toàn hảo, chẳng thiếu sốt gì. HỄ khi nào Ngài nhận ra có 
chút nghi ngờ tinh tế nhất trong tâm của các dé tử, Ngài 
khuyến giáo họ đủ để đưa họ đến Toàn Giác. Ta cũng có 
thể dễ dàng tưởng tượng rằng hẳn Ngài cũng đã làm như 
thế trong thuyết giảng của Ngài ở phẩm 19. 

Bấy giờ đức Phật chuyển giọng, nói với Bồ tát Ma ha 
tát Đắc Đại Thế: “Nay ông nên biết rằng nếu các Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Un bà tắc, Ưu bà di trì kinh Pháp Hoa, 
và nến có ai nguyễn гіа, mắng chửi hay mạ ly họ thì 
người ấy sẽ nhận đại tội báo như đã nói trước đây; nhung 
những ai đạt được các công đức như những công đức đã 
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tuyên thuyết, mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của họ sẽ 
thanh tịnh. * Rồi đức Phật thuật lại chuyện Bồ tát Thường 
Bất Khinh như là môt minh họa cho những gì Ngài day. 
CHUYÊN BÓ ТАТ THƯỜNG ВАТ KHINH 

“Đắc Đại Thế! Trong một thời quá khứ vô lượng vô 
biên, không thể nghĩ bàn, cách а tăng kỳ kiếp, có môt 
đức Phật tên là Oai Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Та, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phú, Thiên Nhàn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Kiếp của Ngài tên là Ly Suy. quốc độ 
của Ngài tên là Đại Thành. Đức Phật Oai Âm Vương ấy, 
trong quốc độ ấy, giảng pháp cho Trời, Người và A tu la 
(asura). Đối với những người cầu mong được là Thanh 
văn, Ngài giảng về pháp Tứ đế nhằm thoát khỏi sanh, 
lão, bệnh, tử để cuối cùng đưa đến Niết bàn; đối với 
những người січ mong được là Bích chỉ Phật (Duyên 
giác), Ngài giảng về pháp Mười hai Nhân duyên: đối với 
các Bồ tất, Ngài dùng Đại Giác để giảng về Sáu ba la 
mật để khiến thành ши Phật tệ. Này Đác Đại Thế! Tho 
mạng của đức Phật Oai Âm Vương là bốn mươi vạn ức 
na do tha kiếp, nhiều như cát sông Hằng. Số kiếp mà 
Chánh pháp được duy mì ó đời nhiều như số vi trần (bụi 
nhỏ) trong một cõi Diêm phù đề (Jambuvipa); và số kiếp 
mà Tượng pháp được duy trì д đời bằng với số vi trần 
trong Bốn cõi thiên hạ. Sau khi đã tao rất nhiều lợi ích 
cho mọi chúng sanh, đức Phật ấy nhập diệt. Sau khi 
Chánh pháp và Tượng pháp đã hoàn toàn tiêu mất, tai 
quốc độ này vẫn còn xuất hiện mội đức Phật. Ngài cũng 
có danh hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, Ủng Cúng, 
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Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thë, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Cư kế tiếp như thế, cố hai vạn ức đức 
Phát cùng một danh hiệu. Sau khi đức Oai Âm Vương 
Nhy Lai đầu tiên nhập diệt và sau khi Chánh pháp chấm. 
đứt, trong thồi Tượng pháp, các Tỳ kheo tăng thượng 
mạn có thế lực lớn. Vào thời ấy có một vị Bồ tát Tỳ kheo 
tên là Thường Bất Khinh. Này Đắc Đai Thế! Vì lý do gì 
vi ấy tên là Thường Bất Khinh? Vì Tỳ kheo ấy hễ gặp 
bất cứ ai: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, cũng 
dëu lễ bái, tán (һап họ mà bảo rằng: “Tôi rất kính 
ngưỡng quý ngài. Tôi không dám khinh thường quý ngài. 
Tại sao? Vì tất cả quý ngài đang hành Bỏ tát đạo và sẽ 
thành Phật.” Và Tỳ kheo ấy không chăm lo đọc tụng 
kinh điển mà chỉ lo lễ bái. Khi trông thấy từ xa một vị 
trong Tứ chung, vị ấy liền đến lế bái, tán thán rằng: “Tôi 
không dám khinh thường quý ngài, vì tất сй quý ngài đều 
sẽ thành Phật.” Trong Tứ chúng có những người có tâm 
sân nhuế, bất tịnh mắng rúa vị ấy rằng: “Cái ông Tỳ 
khco vô trí này từ đâu đến mà lại tư tiện bảo: "Tôi không 
dám khinh thường quý ngài” rồi lại thọ ký rằng chúng ta 
sẽ thành Phật? Chứng ta không cần lời thọ ký hư vọng 
như vậy," Cứ thế, vị ấy trải qua nhiều năm, cứ vẫn bị la 
mắng mà không bao giờ nóng giận và cứ luôn bảo: “Quy 
ngài sẽ thành Phật.” Mỗi khi vị ấy bảo như thế, người ta 
lấy gậy, hèo mà đánh, lấy gạch, đá mà ném vị Ấy. Nhưng 
trong khi tránh xa ra, vị ấy cũng vẫn la lớn: “Tôi không 
dám khinh thường quý ngài. Tất cả quý ngài đều sẽ 
thành PhậL” Và vì vị ấy cứ mãi nói như thế, các Tỳ 
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kheo, Tỳ kheo пі, Uu hà (с, Ưu bà di kiêu mạn đặt hiệu 
cho vị ấy là Thường Bất Khinh. 

“Khi sắp mất, vị Tỳ kheo này nghe và có thể thọ trì 
hai mươi ngàn vạn ức bài kệ fY không trung, vốn là 
những bài ké mà đức Phật Oai Âm Vương ngày xưa đã 
tuyên thuyết. Tức thì vị ấy đạt được thanh tinh như đã nói 
trên của nhăn căn và nhị, ty, thiệt, thân và ý căn. Sau khi 
đã đạt sự thanh tịnh của sáu căn này, vị ấy gia tăng thọ 
mạng thêm hai trăm vạn ức na do tha năm và thuyết 
giáng rộng rãi kinh Pháp Hoa cho người ta. Bây giờ bốn 
chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo пі, Uu bà tắc, Uu bà di kiêu 
mạn rừng khinh khí và đặt cho vị ấy tên hiệu Thường Bất 
Khinh, thấy vị ấy đạt được những năng lực siêu nhiên lớn 
lao, năng lực vé biện thuyết, năng lực Thiển định cao 
vời, rồi nghe vị ấy thuyết giáng thì tất cả đều tin phục và 
tày tùng. Vị Bỏ tát này lại giáo hóa thêm hàng vạn ức 
chúng sanh, đưa họ đến Đại Giác. 

“Sau khi mạng chung, vị ấy gặp được hai ngàn ức đức 
Phật, tất cả đều có hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. 
Trong Pháp của chư Phật này, v] ấy giảng kinh Pháp Hoa 
này. Оо bởi nhân duyên này, vị ấy lại gặp hai ngàn ức 
đức Phật, tất cá аёо cố hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương. 
Do vì trong Pháp của chư Phật ấy. vị ấy tho trì, đọc wng 
và giảng kinh này cho сё bốn chúng, vị ấy đạt được sự 
thanh tịnh vê mắt thường và về các quan năng mũi, lưỡi, 
thân, ý Và thuyết giảng Pháp trong bốn chúng mà không 
sợ hãi gì. 

“Này Đắc Dai Thế! Bê tất Ma ha tát Thường Ваг 
Khinh này đảnh lễ nhiều đức Phật như vậy, cung kính, 
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tôn trọng và tán thán chu vi; và sau khi vun trồng thiện 
căn, vị Ấy lại gặp hàng vạn ức đức Phật và cũng tùy vào 
Pháp của chư Phật ấy mà thuyết giảng kinh này, công 
đức thành ши và wô thành một vị Phật Đắc Đại Thế! Y 
ông thế nào? Вау giờ Bò tát có thể là ai khác chăng? 
Đấy chính là Ta vậy. Nếu trong các đời trước Ta không 
thọ ий, đọc tụng và thuyết giảng kinh này cho người khác 
thì Ta đã không đắc A nậu đa la tam muội tam bó để sớm 
như vậy. 

“Này Dic Đại Thế! Bấy giờ bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di do tâm sân hận mà khinh 
thường Ta cho nên suốt hai trăm їс Kiếp, họ không bao 
giờ gặp được một vì Phật, không bao giờ được nghe 
Pháp, không bao giờ trông thấy Tăng, và suốt trong một 
ngàn kiếp phải chịu đại khổ não trong địa ngục À tỳ 
(Avici). Sau khi sạch hết tôi lỗi, họ lại gập Bô tát Thường 
Bất Khinh và được Bò tất giáo hóa đưa đến giác ngộ 
hoàn toàn. Đắc Đại Thế! Ý ông thế nào? Bốn chúng ấy 
lúc bấy giờ thường khinh miệt vị Bồ tất ấy, có thể là ai 
khác chăng? Đấy là năm trăm Bồ tát Bạt đà bà la 
(Bhađrapàla) và các vị khác, năm trăm vị Tỳ kheo пі Sư 
Tử Мачуё và các vị khác, năm пат Uu bà tác Tư Phật 
và các vị khác, tất cả dèu không bao giờ thối chuyển 
trong Đại giác ngộ. Рќс Đại Thế! Ông nên biết, kinh 
Pháp Hoa này gây lợi lạc lớn cho hết thây Bồ tát Ma ha 
tát, khiến họ đạt được А nậu đa 1а (аш muội tam bó đề, 
Do đồ tất cả BÒ tát ma ha 111, sau khi Như Lai nhập điệt, 
cần phải luôn thọ gì, đọc tụng, thuyết giáng và sao tå 
kinh này.” 


Thế rồi đức Phật muốn trùng myên giáo lý này, bèn 
nói lại bằng kệ, chấm dứt thuyết giảng của Ngài trong 
phẩm này. 

Đọc đến đây. các độc giả sẽ lưu ý rằng phẩm này rất 
khác với các phẩm trước của kinh Pháp Hoa. Các phẩm 
trước đây trình bày cho chúng ta cảnh tượng đẹp đế và 
mộng tưởng của nhiều quốc độ tuyệt chẳng giống với thế 
giới này. cũng như những cảnh tượng bi thẩm của địa 
ngục. Phần lớn các nhân vật, gồm chư Phật, đã được giới 
thiệu như những siêu nhân và các chúng sanh lý trồng, 
Nhưng phẩm này được định tính rõ nét bằng thể cách con 
người. Bởi cảnh của Вб tát Thường Bất Khinh khiến 
chúng ia nghĩ đến một thành phố bình thường của ngày 
nay, dù rằng không có sự miêu tả về nơi nào. Các nhân 
vật xuất hiện trong câu chuyện là những người bình 
thường mà ta có thể gặp ở bất cứ đầu. Các từ “Tỳ kheo, 
Ty kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di“ không nhất thiết có 
nghĩa là chư Tăng, chư Ni và các tín đồ tại gia của Phật 
giáo mà bao gồm mọi người thuộc mọi loại và mọi giai 
cấp: các tiểu công chức theo thời trang, các thanh niên 
hào nhoáng, các thương gia trung niên w cho mình là 
những người sành sõi có phán đoán chín chắn, các phụ 
nữ có bản chất hiển thiện nhưng ý chí mạnh mẽ; hòa 
nhập với những người như thế, 1а cũng liên tưởng đến 
những tu sĩ có kiến thức khoe khoang rằng mình có một 
kiến thức đẩy đủ về Phật giáo, những tu sĩ uung niên tư 
hào về việc рій giới, và những tu sĩ lão niên ra phố khất 
thực mà không có lời thuyết giảng nào, chỉ im lặng đứng 
à một góc đường với bộ dáng lãnh đạm và cao cả. Bỏ tát 
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Thường Bất Khinh gợi lên hình ảnh của một tăng sĩ trẻ 
có vẻ dáng của một người nhiệt tâm và nghiêm túc với 
một cãi gì đó khắc thường và tế nhị vé mình. 

Cố thể nói tất cả các phẩm của kinh Pháp Hoa đều có 
thể cách văn học nhưng phẩm 20 lại gân gũi nhất với 
cảm nhận cửa văn học hiện đai. Nó tạo cho ta một cảm 
giác mạnh mẽ về nhân tính và về những sự vật gần gũi 
với ta, Điều này Ю hoàn toàn ty nhiên vì nó khẳng định 
một cách sống dòng về một người bình thường chỉ bằng 
cách tu hạnh tôn kính người khác, thể hiện sự tín thành 
của mình và cuối cũng đạt được tính chất toàn hảo. 


Trong phẩm trước, đức Phật giâng về năm loại thực 
hành của những Pháp sư và nêu iró những công đức rộng 
Món, vô biên mà người ta có thể có được nhỡ những thực 
hành ấy. Nhưng một ngưỡi bình thường có thể bị ліп chí 
vì phương pháp tu tập cá nhân phải theo mà nghĩ rằng: 
“Có thể ta không thành tựu được năm loại thực hành của 
các Pháp sư.” Có lẽ người ấy sẽ suy nghĩ theo kiểu có 
hội rằng: “Được rồi, ta sẽ cố thực hiện nám loại thực 
hành này nhằm theo hình thức," Rủi thay, tâm của người 
bình thưỡng vận hành ở trình độ này. 


Đức Phật Thích ca đã nhàn biết được tâm cửa những 
người nghe giáo lý của Ngài. Do đó, ta có thể đoán được 
tại sao Ngài thay đổi hoàn toàn phương pháp thuyết 
giảng của Ngài ở phẩm 20. Trong khi kể về đời sống quá 
khứ của chính Ngài, Ngài muốn cho người ta hiển một 
làn nữa ba giáo lý quan trọng. Thứ nhất, thực hiện trọn 
ven dù chỉ một thiện hạnh quả thực là tối trọng và làm 
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như thế là bước đầu tiên đưa đến giải thoát. Thứ hai, шу 
có thể rằng ta học và hành nhiều thứ, vẫn không có giá 
trị chủ yếu nào trong việc học và hành ấy; sự tạo lập một 
đời người có giá trị chính là sự việc chúng ta thực hành 
dù chỉ một thiện hạnh đơn lẻ bằng sự tận tụy và kiên mì 
nỗ lực. Thứ ba, Bô tát hanh khởi từ sự tôn kính những 
người khác, tức là từ sự công nhận của ta rằng mọi người 
đều có Phật tính. Nếu ta cố gắng cứu độ những người 
khác mà không công nhân Phật tính của ho thì đấy chỉ là 
sự thực hiện những công hạnh rỗng tuyếch và chỉ có tính 
tình thức. Sự cứu độ thực sự chính là chúng ta khai mở 
và tôn trọng Phật tính vốn có ở những người khác. 

Đức Phật đã minh họa ba giáo lý quan trọng này trong 
cầu chuyện vị Tỳ kheo nhân bản Thường Bấ: Khinh. Hơn 
nữa, Ngài tuyên bố rằng Thường Bất Khinh chính là đức 
Phật trong một tiền thân. Tuyên bố của Ngài khiến 
chúng ta cảm nhận rằng đức Phật vốn có vẻ như rất xa 
cách chúng ta bỗng đến gần với chúng ta. Đồng thời ta có 
thể cảm giác rằng nếu (а theo con đường cửa Bồ tất 
Thường Bất Khinh thì ta có thể chắc chắn đạt được sự 
toàn hão của tính cách của chúng ta. Đức Phật hình như 
đã hiện hữu ở đâu đó bên trên các từng mây, rất xa 
chúng ta. Tuy nhiên, Ngài chỉ cho chứng ta vi Bồ tát 
Thường Bất Khinh là chính Ngài wong mộ: tiền thân, một 
người thân hữu và nhân bản. chúng ta cẩm thấy như üm 
được một cái thang nhờ đó chúng ta trèo lên (ði chỗ ở 
của đức Phật bên trên các từng mây. Đức Phật đã ban 
cho chúng ta sự khích lệ lớn lao. Chúng ta có nhiệt âm 
và ny bảo: “Không сб cái gì là không thể khi m hạnh Bổ 
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tát.” Trong ý nghĩa này, phẩm 20 có một vị trí đặc biệt 
ương phán kết thúc Bổn Pháp vốn quả là toàn bộ trong 
kinh Pháp Hoa. Nhiều giáo lý quan trọng bao gồm tong 
chuyện Bỏ 141 Thường Bất Khinh. Ta hãy xét các giáo lý 
ấy theo từng giáo lý riêng lẻ. 


KHAI PHÁT VÀ TÔN TRỌNG PHẬT TÍNH 
CỦA NGƯỜI KHÁC 

Thời Tượng Pháp là thời Tỳ kheo Thường Bất Khinh 
xuất hiện ở thế giới này. Thời Tượng pháp là thời mà 
chân lý do đức Phật thuyết giáng vẫn còn hiện hữu nhưng 
người ta học và thực hành chân lý ấy theo kiểu một nghi 
thức và không còn sự chứng ngộ nữa. Trong thời này, các 
tu sĩ Phật giáo nỗ lực đạt cho được môt kiến thức tron 
ven vẻ các học thuyết và nghi thức Phật giáo rồi tư hào 
mình là người trí thức. Một số họ chỉ giữ giới và thực 
hành giới mà thờ o đối với người khác, và sống đời sống 
tôn giáo biệt lập với cuộc đời thường. Phân còn lại là 
những tín đồ yếu kém. Trong thời kỳ như thế, m sĩ Phật 
giáo mất đi sự tiếp cận với đời sống và linh hỗn thực sự 
của Phật giáo. 

Đời sống và linh hôn thực sự của Phật giáo là gì? Бау 
không gì khác hơn là sự việc chúng ta hết lòng thể 
nghiệm ý nghĩa của câu nói “Tất cả chúng sanh đều vốn 
có Phật tính”. Toàn bộ đời sống tôn giáo của chúng ta 
khỏi sự bằng sự thể nghiệm này. Chú ý đến Phật tính của 
chính ta mà đưa nó ra ánh sáng từ chiểu sâu thẩm của 
tâm thức, nuôi dưỡng nó và phát triển nó một cách mạnh 
më là bước đầu tiên của đời sống tôn giáo của chúng ta, 
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đây là trang thái tâm thức của hàng Thanh văn và Duyên 
giác. 

Nếu một người có Phật tính của tự mình thì những 
người khác cũng có như thế, Nếu một người có thể toàn 
tâm hiểu rằng mình có Phật tính, thì người ấy tự nhiên 
hiểu được rằng những người khác cũng đều có Phật ứnh. 
Người nào không thể công nhận điểu này thì người ấy đã 
không thực sự thể nghiệm Phật tính của chính mình. 

Có nhiều người xấu chung quanh ta. Ta không thể 
không nghĩ đến một số người trong họ là những kë ác 
đậc ngay cả khi ta cố gắng nhìn thấy họ theo thể cách ưu 
ái nhất có thể có được. Ta không thể có cảm tình với 
những kẻ giết người để cướp của hay lừa đảo người khác 
vì tài sản. Tuy nhiên, ta đánh giá những người ấy là xấu 
chỉ do vì những hành động gây tội ác được đăng trên báo 
chí hay được công bố khác đi. Nếu ta có thể hiết được tất 
cả mọi hoàn cảnh sống của họ thì ta sẽ nhận thấy rằng 
không có ai quá tệ hai đến nỗi không còn một số cẩm 
tính của con người, 

Một kẻ sát nhân có thể chơi đùa với đứa bé con của 
anh ta, tung nhẹ nó trong đôi cánh tay của anh ta khi anh 
ta ở nhà. Một kẻ tống tiên có thể cw xử với con chó của 
anh ta như với đứa соп của chính anh ta. Một kẻ găng tơ 
moi tiền пу những công dân thật thà có thể có một bộ hạ 
cÙ khôi mà anh ta thương yêu như một người em một thịt. 
Do như thế, chứng ta không xét tội trang của họ một cách 
hời hgt hay lý tưởng hóa họ như là những anh hùng wong 
phim ánh. Nhưng khi chúng ta nhìn những người xấu 
bằng đôi mất trầm tĩnh và không thiên kiến chứ không 
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phải bằng бар cảm nhạy bén, chúng ta không thể không 
nhận ra ở họ một chút nhân tính mà ho để lộ ra khi họ 
hồn nhiên vui đùa với con cái hay đối xử với con chó nf 
tế như với chính con của họ, hoặc thương yêu đám bộ hạ 
xuất sắc của họ 

Một chút nhân tính - đây chính là hạt giống của Phật 
tnh vậy. Một đốm Phật tính lóc lên @ tâm thức của ngay 
<à một người có tâm thức bị che mờ và dd bàn vì cái ác 
của những tội lỗi. Nó giống như một khe hở nhỏ trên 
tường của ngục tù đen tối. Moi người, không trừ một ai, 
dèu cố một khe hò như thế trong tâm thức. nfc là một 
đốm Phật tink. 

Chúng ta сб tìm cái khe hở trong tàm thức của người 
khác; chứng ta соі trọng nó càng nhiều càng tốt, và do 
làm như thế, chứng ta khiến cho người khác tự nhân biết 
nó. Một người hiểu được sự hiện hữu của khe hở trong 
chính tám mình sẽ má rộng nó ra rộng hơn cho mình vì 
người ấy muốn để ánh sáng vào chỗ thâm sâu của tâm 
mình nhiều hơn. Đây là ý nghĩa của sự khai phát và tôn 
trọng Phật tính của những người khác và đồng thời khám 
phá Phật tâm của chính mình, Khai phát và tôn trọng 
Phật tâm của người khác chính là mục đích chủ yếu của 
hạnh Bỏ tát và Phật giáo sinh động bao gồm điều ấy, 

Trong văn mạch này, chúng ta đừng quên biểu ngữ 
“và vị Tỳ kheo ấy không chăm lo đọc mng kinh điển mà 
chỉ lo lễ bái.” Đây không có nghĩa là vị ấy không cần 
phải đọc mng kinh điển mà muốn trỏ rằng đọc tung kinh 
điển chỉ là nghi thức, không có giá trị trong thời Tượng 
pháp. Do đó, đức Phật nhấn mạnh rằng đối với một Tỳ 
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kheo, khai mở và tôn trọng Phật tính của những người 
khác thì quan trọng hơn đọc và tung kinh điển là những 
thứ đã thoái hóa thành chủ nghĩa hình thức. Điểm này là 
đời sống và linh hôn của Phật giáo. 

Bå tát Thường Bất Kbinh lễ bái và tán дп mọi người 
mà ngài gặp rằng “Tôi rất kính ngưỡng quý ngài, vì tất 
cả quý ngài đều sẽ thành Phật.” Hạnh này của Bồ tát là 
khai phát và tôn kính Phật tính của những người khác. 
Lời Ngài bảo "Tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật” uó 
rằng Ngài đã khai phát Phật tính của người khác, đã kính 
trọng và tán thán Phật tính ấy. 

Có hai cách để khiến người ta khám phá Phật tính của 
chính ho, Một cách là “sự soi sáng theo hướng trực tiếp”: 
đây là cách тб “những sự việc của chính mình” (ký sự — 
ko jÐ đã được giải thích ở phẩm 16. Cách kia là “sự soi 
sáng theo hướng trái nghịch”, tức là cách trỏ “những sự 
việc của những người khác” (tha sự - ѓа 7) cũng đã được 
giải thích ở phẩm ấy. Sư soi sáng theo hướng trực tiếp là 
làm cho những người khác thể nghiệm Phật tỉnh của 
chính họ bằng sự khám phá và tán thán cửa chúng ta về 
Phật tính ấy. Đây là cách mà Bỏ tát Thường Bất Khinh 
đã sử dụng. Sự soi sáng theo hướng tái nghịch nghĩa là 
thức tỉnh những người khác ra khói sự si muội bằng cách 
phó phán họ. Đây ià cách phải theo khi kêu gọi ai đó làm 
phận sự hay khi khiến người ấy giật mình bằng những lời 
lẽ nghiêm khắc: “Anh muốn cái gì với tối sống tệ hai và 
ích kỷ ấy? Nếu anh cứ tiếp ше sống theo cách ấy, anh có 
thể tưởng tượng rằng anh cảm thấy ra sao khi anh sắp 
chết không?” Cách này rất có hiệu quả đối với một số 


510 


người. 

Sự soi sáng theo hướng trực tiếp có thể được so sánh 
với cách thức mà theo đó, nhờ vào môt liêu thuốc hợp 
khẩu vị, người ta dễ dàng làm tan lớp vỏ bao bọc Phật 
tính của mình. Mặt khác. sự soí sáng theo hướng trái 
nghịch giống như cuộc giâi phẩu nghiêm trọng. Nếu một 
người có thể chịu đựng phương pháp nghiêm trọng này, 
người ấy sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của mình nhờ 
phương pháp ấy. Tuy nhiên, soi sáng theo hướng trực tiếp 
có hiệu quả hơn trong phần lớn các trường hợp vì như nr 
“trực tiếp” nêu tổ, cách thức này theo cái dòng tự nhiên 
của sự tỏ ngộ của con người và thích hợp với sự vận hành 
hình thường của tám lý con người. Sự khen ngợi không 
phải là không thích hợp với mọi người. Một cẩm giác 
hạnh phúc khiến một người mở cửa só tâm hồn mình để 
cho ánh sáng ấm áp ùa vào. Thế rồi Phái tính trong tâm 
người йу bắt đầu hoạt động. 

Ở Nhật, trong thời tiên chiến, trẻ con được giáo dục 
bằng sự quở mắng, bằng giáo dục soi sáng theo hướng 
trái nghịch. Nhưng sau Thế chiến thứ ЇЇ, giáo dục chuyển 
sang sự đạy đỗ bằng ngợi khen, tức là giáo đục soi sáng 
theo hướng trực tiếp. Sở dt như thế là vì người ta đã hiểu 
được rằng khen ngợi thì có hiệu quả hơn là trừng phạt 
trong việc phát triển thể cách của trẻ cm và rút ra những 
khả năng đặc biệt của chứng. Mặt khác. một khuynh 
hướng nuôi dạy iré mộ: cách nuông chiều đã phát triển 
khiến cho sự giáo đục soi sáng theo hướng trực tiếp trở 
nên quá đáng. Đôi khi cũng cần phái huấn luyện tâm 
thức trẻ em bằng cách giáo dục soi sáng theo hướng trái 
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nghich 

Moi người đều cảm thấy hài lòng khi được khen ngợi, 
nhưng những người trưởng thành vốn đã mất đi sự trong 
sáng của tâm thức thì trước tiên họ cảm thấy khó chịu khi 
được khen, như thể là họ bị tâng bốc. Sự hiểu nhầm này 
có thể được xua tan nếu sự khen ngợi thực sự đến từ 
trong lòng người khen ngợi. Su khen ngợi chân thật như 
thế sẽ dàn mở cánh cửa sổ tâm hồn của người ta dù có 
thể nó đã bị đóng chặt. 

Cũng có thể nói như thế về những người được Bỏ tát 
Thường Bất Khinh kính lễ và tán thần. Trong số ấy có 
những người nổi giận vì lồi nói của Bổ tát, nhục mạ, 
chưởi mắng hoặc đánh đập, ném đá ngài. Nhưng ngài 
không hé tức giận vì sự thô bao của ho mà vẫn nhiều 
năm kiên trì, cứ mãi lặp lại những sự việc như thế. Thái 
độ thiết tha của ngài dün dần làm mêm lòng những người 
đã khinh miệt ngài. 

Bằng chứng của điều này là sự việc những người đối 
nghịch ngài đã tặng cho ngài biệt danh Thường Bất 
hinh. Nếu họ đã không có cảm giác thân thiện nào đổi 
với ngài, họ cũng đã cho ngài một biệt danh. Trước hết, 
những người Kiều mạn giận dữ đối với ngài, bảo rằng 
“Hán sỉ nhục chúng ta” hoặc “Hắn xen vào việc của 
chúng ta”. Nhưng dán dần họ thay đổi thái độ đối với 
Thường Bất Khinh và xem ngài chỉ như một kẻ kỳ dị và 
nghĩ. “Anh ta không hê nóng giản dù cả khi bị ném đá 
hay hí đánh đập. Anh ta cứ mãi kính lễ và tán thán chúng 
ta rằng “Tôi không đám khinh thường quý ngài”. Quả 
thực anh ta là một anh bạn đặc biệt.” Họ đã trở thành 
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quen với ngài, và đồng thời họ bất đầu mo hó chú ý đến 
sự cao cả của Thường Bất Khinh mà miễn cưỡng chấp 
nhận “Có cái gì đó cao vời nơi vị Tỳ kheo này.” Sự kiền 
nhẫn của Thường Bất Khinh cuối cùng đã khiến họ bắt 
đâu cảm thấy kính nể. 

Mội giáo lý rất quan trọng được nêu trỏ qua hạnh của 
vị Bỏ tất này. Khi một người lặp lại một hành động kỳ lạ 
là kính lē mọi người mà mình gặp, giống như một kẻ ngu 
phán đoán mọi sự theo điểu độc nhất mà mình biết, và 
nếu người ấy thực hiện một hành động như thế một cách 
tận nh và cứ kiên mì lặp lại nó mà không ngại bất cứ sự 
ngược đãi nào mà mình có thể phải chịu nhận. thì cuối 
cùng hành động của người ấy không thể không khiến 
những người khác xuc động và khổi lòng kính nể. Vì 
những người kiêu mạn bắt đầu cảm thấy kính nể Thường 
Bất Khinh nên khi ngài thực hiện giáo lý kinh Pháp Hoa 
cho chính ngài và giáng kinh này cho họ thì tất cả họ đều 
tin và theo ngài. 

Một ш sĩ Phật giáo Nhật Bản, Zcnkai, vào khoảng 
năm 1750 đã hoàn tất công việc một mình đào môt 
đường hầm đài khoảng 185 mét xuyén qua một đỏi đá tại 
đèo Yabakei, Kùshù sau ba mươi năm nỗ lực. Ông đã 
khởi sự kế hoạch nhằm làm cho dân làng qua đèo được 
an toàn. Đâu tiền ông bị đối xử như một người mất trí và 
bị ngược dãi đủ cách. Tuy vậy, ông chẳng để ý gì mà vẫn 
kiên trì tiếp tực đào hàm xuyên qua ngọn đôi đá. Thái độ 
häng say và bên bi làm việc của ông cuối cùng đã gây 
mội ấn tượng sâu xa đối với dân làng đến nỗi họ tình 
nguyện giúp đỡ óng. 
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Đã có nhiều trường hợp làm đường, khai khẩn đất 
hoang, đào mương tưới nước nhằm làm lợi cho những 
người khác đã được thực hiện bằng cùng mót loại kinh 
nghiệm như nhau. Những thí du này dạy cho ta một bài 
học giá trị về những thành quả lớn lao đạt được từ việc 
làm một điều tốt một cách hết lòng với một sự kiên її 
hất khuất khí đối mặt với mọi trổ ngại. 


HAI BÀI HỌC QUAN TRONG 

Giáo lý quan ưọng kế tiếp trong chuyên Bá tất 
Thường Bất Khinh được diễn tả trong hai câu sau đây: 
“Mỗi khi vị ấy báo như thế, người ta lấy gậy, hèo mà 
đánh, lấy gạch đá mà ném vị ấy. Nhưng trong khi tránh 
xa ra, vị ấy cũng vẫn la lớn: “Tỏi không dám khinh 
thường quỹ ngài. Tất са quý ngài đều sẽ thành Phât”" 
Chúng ta có thể học được hai bài học tir đoạn văn ngắn 
này, Bài học thứ nhất là Thườn.. Bất Khinh chạy tránh ха 
khỏi những người tấn công ngài khi họ dùng bạo lực 
chống lại ngài. “Thường Bất Khinh không bao giờ mất 
bình tĩnh ngay cả khi ngài bị gây đánh gắt đến gấy tay 
hay bị ném đến vỡ шап.” Thái độ như thế có thể gợi được 
lòng khoan dung nhiễu hơn ở một số người. Nếu thế thì 
có thể gây lý do cho họ hiểu nhằm ý nghĩa của thuật ngữ 
Phật giáo bất tích thân mạng (ushaku shimmyò), nghĩa là 
“không tiếc mạng sống của mình vì Pháp” hay “giáng 
Phật pháp dù có phải hy sinh mạng sống của mình.” 

Nếu .a hiểu được ý nghĩa thực sự cửa bất ích thân 
mạng thì ta biết rằng đấy là ta phải tán tuy với Pháp hơn 
tất cả mọi thứ khác. Khi chúng ta tận tụy với Pháp thì 
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trước tiên chúng ta phải lưu tâm đến sự thọ trì Pháp, triển 
khai và quảng bá Pháp bằng bất cứ phương tiện nào có 
thể được. Do đó chúng ta loại trừ cái ý tưởng nhỏ nhen 
răng chúng ta phải bổ then vì bő chạy. Nếu chúng ta 
quyết định “Tỏi sẽ sống càng lâu càng tốt và tôi sẽ kiên 
trì giảng Pháp mãi mãi”, thì chúng ta sẽ tìm cách thoát 
chạy ngay khi chúng ta đối mặt với hiểm nguy. 

Đây là một bài học đặc Biệt quan trọng cho nhân dân 
Nhật Bản, Họ hình như thiếu tôn trọng mạng sống của 
соп người. Họ có xu hướng Xem nhẹ mạng sống của 
mình. Trong Thế chiến thứ 11, mạng sống của nhiều quân 
nhân đã mất đi một cách vô ích do bởi những ý mông 
“khong đầu hàng” пау “chết vì danh dự” như trong các 
cuộc tấn công tự sất của các không quân Kamikaze. Sự 
phung phí dáng tiếc này phát sinh nY thành kiến của quân 
đội Nhật xem trốn chạy là hèn hạ và đầu hàng là sự nhục 
nhã lớn lao nhất. Những nhà lãnh đạo chiến tranh của 
Nhật đã không lĩnh động mà hiểu rằng người thắng cuộc 
trong trường kỳ là người chiến thắng thực sự dù người ду 
đã phải một lần tháo chạy. Thay vì như thế, họ lại buộc 
các bình sĩ xông vào kẻ (бй mộ ch táo hao. Các nhà 
lãnh đạo chiến tranh phải xấu hồ vé điều này. 

Trái lạt tướng Douglas Mac Arthur, w lệnh tối сао 
của quân đội Mỹ tại Philippine khi Thế chiến thứ П bùng 
nổ, đã rút các lực lượng của mình ra khói Manila để đến 
Bán đảo Bataan khi ông bị quân đội Nhật đánh bai. Khi 
Corregidor thất thủ, ông chạy thoát bằng một chiếc ngư 
lôi ham lên vùng Bác đảo Mindanao, rôi từ đó ông bay 
sang Darwin, Úc. Rõ ràng là ông chạy thoát khỏi 
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Philippine mà về sau Ông tấn công vào quân Nhật và 
cuối cùng đích thân chiếm Nhật Bản. 

Tuy nhiên, ngày xưa, dân Nhật hình như không có 
thành kiến về tính không đầu hàng. Chẳng hạn, khi 
Kusunoki Massashige, một tướng quân của thế kỷ mười 
bốn, cùng với binh đội cố thủ thành Akasaka, rôi bị lực 
lượng lớn của tưng đối nghịch là Ashikaga ТаКацй vây 
һат, Kusunoki vội thoái chạy khỏi thành với mưu định 
sẽ thực hiện một trận chiến khác. Có thể rằng ông đã 
nắm được ý niệm vẻ tầm quan trọng của tính uyên 
chuyển của Phật giáo vì ông ta là một tin để Phật giáo. 
Do ông chạy thoát khỏi thành Akasaka nên ông đã có thể 
quấy phá được lực lượng đối nghịch trong những trận 
chiến khác. 

Lãnh chúa Shimazu Yoshihiro nhận га su thất bại tất 
yếu trong njn chiến Sekigahara giữa hai bộ tộc đối 
nghịch nhau là Toyotomi và Tokugawa năm 1600, đã 
«học thủng phòng tuyên của địch mà thoát vè lãnh địa 
của mình, tỉnh Satsuma ó Kyùshù, Do ông đào thoát được 
mà bộ tóc của ông trổ nên mạnh mẽ đến nỗi về sau phe 
апр quân Tokugawa phải công nhận sự vượt trôi của nó 
và nó còn tạo ra động lực đưa đến thành công trong công 
cuộc duy (ân của Meiji (Minh Trị) vào năm 1868, lật để 
chế độ Tokugawa. Shimazu Yoshihiro cũng là một tín dó 
Phật giáo thuần thành. 

Kể cũng khá lạ, không có người Nhật nào khinh rẻ 
Kusumoki Masashighe hay Shimazu Yoshihiro mà xem 
họ nhu kẻ hèn nhát. Aí cũng xem việc thoát chạy của họ 
thay vì chết vô ích là tốt, Khi nào và tại sao người Nhật 
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đánh mất tính uyển chuyển của họ (rong lối suy nghĩ và 
hành động? Có phải sự cứng nhắc này là do ảnh hưởng 
của Khổng giáo vốn từ Trung Quốc du nhập vào Nhật 
Bản chậm hơn Phát giáo? Thế nhưng Khổng giáo day ta 
tôn trọng sự sống của con người như được tỏ lộ trong câu 
nói: “Người quân tử không bao giờ chuốc lấy hiểm 
nguy". Nếu không thì có phải ý tưởng хет nhẹ nhân 
mạng là đặc biệt của người Nhật Bằng chứng lịch sử 
không cho phép ta vội kết luận như thế. Chúng ta phải 
kết luận rằng một tính cách như thế vào một lúc nào đó 
được ghi khắc bởi một triết lý cai tri dù không chắc chắn 
là khi nào. Sự nghiên cứu có tính cách kinh viện vè vấn 
để này hẳn sẽ rất có ích cho việc giải thích đặc tính này 
của người Nhật Bản. Рау là một vấn để rất quan trọng. 
Một xu hướng гб ràng nhằm đẩy mạnh các cuộc đấu 
tranh chính trí và kinh tế bằng sự trồng cậy vào bạo động 
đã xuất hiện trong những năm gần đây, và những cuộc 
biểu tình, đình công của các liên đoàn lao động có chiều 
hướng xấn đi. Phân tích cho cùng, một khuynh hướng như 
thế phát sinh từ sự thiếu uyển chuyển về tâm thức. 

Cây liễu uốn cong khi có gió và không bị gãy dù cây 
trông có vë mảnh mai. Một cành sỏi. trái lại, có thể bị 
gãy trong một trận bão dù cây eó vẻ cứng cấp. Đối với 
người Nhật — và đối với mọi người ở mọi nơi ~ việc bồi 
dưỡng tính uyển chuyển của tâm thức để xây dựng một 
quốc gia vững mạnh hdn há không phải là có tầm quan 
trọng hàng đầu hay sao? Tói tin rằng một sự lĩnh hội thực 
sự vë Phật giáo là con đường ngắn nhất và tốt nhất để 
thành tựu điểu này. Sở di như thế là vì Phật giáo day ta 
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một cách rõ ràng cái nguyên lý vë tính uyển chuyển của 
tâm, theo đó, bất cứ Ип dó nào của Phật giáo đều phát 
triển cái tâm uyên chuyển. Cuộc đời của Bồ tát Thường 
Bất Khinh minh họa con người iy tưởng sống theo cách 
này. 

Một quan điểm quan trọng khác trong chuyện Thường 
Bất Khinh là dù Bổ tát có chạy tránh sự ngược đãi vé 
thân thể, ngài vẫn giữ chặt niêm tin và không bao giờ 
chối bổ chân lý. Ở đây có sự khác biệt giữa sự yếu kém 
tỉnh thân với ứnh nyển chuyển. Một người yếu tỉnh thần 
sẽ dễ dàng từ bổ nim tin của mình khí bị một áp lực nhỏ 
từ bën ngoài. Nhưng một tín đồ thực sự vẫn giữ niềm tin 
của mình và tiếp tục tôn trọng chân lý dù cho có xáy ra 
điều gì đi nữa. Mục đích của sự việc có một cái tâm uyển 
chuyển chính là trung thành với chân lý cho đến cuối 
cùng. Bò tát Thường Bất Khinh không bao giờ ngưng 
hạnh Bò tát là làm hiển lộ Phật tính của những người 
khác bằng cách kính lễ Phật tính ấy dù cho có phải thoát 
chạy khi thân thể bị ngược đãi. Cuối cùng, ngài đã khiến 
những người ngược đãi ngài phát hiện Phật tính của chính 
họ, Một người như thế có thể được gọi là can đảm thực 
sự, 

Bồ tát Thường Rất Khinh đạt được môt trạng thái tâm 
thức rất cao dù chỉ bằng một hạnh đơn lẻ là khai mở Phật 
tính của những người khác bằng cách lễ kính Phật tính 
ấy. Do đó, khi ngài sắp tịch, từ hư không, ngài nghe kinh 
Pháp Hoa mà đức Phật Oai Âm Vương ngày xưa đã 
giảng. Biểu ngữ “từ hư không ngài nghe” nghĩa là ngài 
nghe tiếng của đức Phật vang trong tâm ngài; nói mòt 
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cách khác, ngài thể nghiệm chân lý cho chính ngài. Bảo 
ràng ngài thể nghiệm chân lý cho chính ngài nghe ra có 
vẻ thần bí, chứ thực ra, chân lý có thể được khám phá bởi 
bất cứ ai. 

Chân lý hẳn đã từng hiện hữu từ quá khứ vĩnh hằng 
nếu nó thực sự là chân lý. Phẩm 20 của kinh khẳng định 
rằng đức Oai Âm Vương Nht Lai ngày xưa đã thể 
nghiệm và thuyết giảng chân lý, nhưng chân lý đã không 
hiện hữu như là một giáo lý trên cõi đời này vào thời mà 
Bò tát Thường Bất Khinh sống. Tuy nhiên, vì chân lý là 
vĩnh cửu và bất diệt nên khi một người xuất chúng xuât 
hiện trên đời này, người ấy có thể tái phát hiện chân lý. 
Bồ tát Thường Bất Khinh là một người như thế. 

Môi số người có thể nghi ràng câu chuyện này chẳng 
có ý nghĩa gì đối với thời đại của chúng ta, khi các 
phương tiện truyền thóng thật là tỉnh ví. Nhưng một ý 
niệm như thế chỉ đặt căn bắn trên một quan điểm thiển 
cận. Suốt sử уй trụ t thời xa xăm, một cái gì đó 
giông như nën văn hóa hiện nay của con người hẳn đã 
xuất hiện và biến mất thường xuyên hơn là chứng ta có 
thể trông tượng. Nếu môt cuộc chiến tranh hạt nhân xảy 
ra, nền văn hóa hiện nay của chứng ta sẽ bị hủy điệt 
cùng với mọi thứ khác. Một đời sống mới và khốc liệt sẽ 
thực sự phát sinh, có lë sau hàng trăm ngàn hay hàng 
trăm triệu nắm, sớm hay muộu gì cũng sẽ phát triển nền 
văn hóa riêng của nó. 

Nhìn sự sống của vũ trụ từ thời xa xăm như thế, chúng 
ta không lấy làm lạ rằng nhiều đức Oai Âm Vương Như 
Lai đã từng thuyết giảng chân lý và rằng ВО tát Thường 
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Bất Khinh đã thể nghiệm chân lý ấy do chính ngài khi 
ngài sắp qch. 


KIÊN TRÌ LẬP ĐI LẶP LẠI 
VIỆC HỌC TẬP VÀ THUYẾT GIẢNG 

Bề tát Thường Bất Khinh được khuyến khích kéo dài 
thọ mạng dù ngài sắp tịch như thế nào? Đây là một bài 
hoc lớn cho chúng ta. Bồ tát Thường Bất Khinh đã thể 
nghiệm cho chính mình giáo lý kinh Pháp Hoa. Do vì hết 
lòng tin giáo lý ấy, ngài kéo dài thọ mạng thêm hai паш 
vạn ức na do tha năm nữa. Suốt thời gian đài này, ngài 
rộng giảng kinh Pháp Hoa. Không những ngài đã thực 
hành banh Bồ tát căn bản là lễ bái những người khác mà 
ngài còn thuyết giảng Phật pháp mót cách kỹ càng. Theo 
cách này, ngài đã thăng tiến lên nhiều cấp độ trong Bỏ 
tất hạnh. Thể rồi ngài sơi tó cho những kẻ kiêu mạn ngày 
xưa đã đả kích ngài. Sau khi thọ mạng nr nhiên của ngài 
chấm dứt, ngài đã рар hai ngàn ức đức Phật. Ngài lễ bái, 
cung kính và tán thán chư Phật này và thuyết giảng kinh 
Pháp Hoa dưới Pháp trưởng của chư vị. Do như thế, ngài 
lại gặp hai ngàn ức đức Phật và dưới Pháp trướng của chư 
vi. ngài cũng giáng kinh này, Và vì vậy, ngài đạt được sự 
thanh tinh về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và thuyết 
Pháp mà khóng sợ bãi rong tứ chúng — tức là, uong mọi 
loại người, 

Sau khi đã vun trông các thiện căn như thể, ngài lại 
gặp một số lớn chư Phật và cũng được chư vị giáo hóa. 
Theo cách này, ngài cứ lặp đi lặp lại vô số lần việc tu tập 
của chính mình vë Phật pháp và khiến những người khác 
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cũng tu tập như thế, Khi các công đức của ngài đã toàn 
hảo, ngài trở thành một vị Phật. 

Sự lớn lao của cuộc đời m hành của Bồ tát Thưỡng 
Bất Khinh chính là cái tỉnh thần quả cảm mà nhờ đó ngài 
không bao giờ lùi bước cứ kiên trì cho đến khi ngài hoàn 
toàn thành tựu bổn nguyện của mình. Tính thần của ngài 
không phải là tío bạo, thô tháp mà là cẩn trọng, bén bi. 
Ngài bước chân trên con đường đưa đến sự chứng đắc 
Phật quả bằng cách học và hành. hành và học, nhằm để 
kiên t tỉnh tấn, tức là, nhờ cứ lặp @ lặp lai việc chính 
mình tu tập Phật pháp và khiến những người khác tu tập 
Phật pháp. 

Chúng ta cần theo con đường của ngài từng bước một, 
Chúng ia hoàn toàn có thể đi vào con đường đưa đến 
Phật quả băng cách thực hiện chỉ một hạnh Bồ tát. Nếu 
chúng ta toàn tâm thực hiện mót hạnh. chúng ta có thể 
Tĩnh hội nhiều chân lý phát xuất từ một chân lý này Và 
chứng ta không giới hạn sự lĩnh hội của chúng ta vào 
chứng ta mà phải giảng ra cho tất cả mọi người. Do giảng 
chân lý ấy như thế, chúng ta có được những công đức của 
nó đồng thời làm cho sự hiểu biết của chúng ta ngày 
càng thâm sâu hơn. Nói một cách khác, chúng ta liên tục 
gặp vô số vị Phật Hë khi nào дар những đức Phật (chân 
lý) mới, chúng ta đảnh lễ giáo lý của chư vị, tôn kính và 
tán thán, đồng thời thuyết giảng giáo lý ấy cho mọi 
người. Do như thế, chúng ta gặp lại thêm nhiều vị Phật 
(chân lý) nữa. Qua sự lặp đi lặp lai này, chúng ta có thể 
dàn dàn đạt đến cấp độ âm thức của một vị Phật. Chính 
đức Phật Thích ca mâu ni đã xác chưng dièu này bằng 
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cách nêu lên một gương tốt. Ngài đã khai thị điểu này 
khi Ngài bảo: “Bò tát Thường Bất Khinh bấy giờ có thể 
là ai khác? Vị ấy chính là Ta đây vậy.” Bằng cách khai 
thị điều này, Ngài nêu tổ rằng sống theo cách của Bề tát 
Thường Bất Khinh là cách đúng đắn để ud thành một vị 
PhậU 

Như đã nêu ở phần đâu phẩm, sự khai thị này hẳn 
phải khích lệ lớn lao cho những ai đã thối chí trong đời 
sống tu hành của họ. Một số người có thể cảm thấy rằng: 
“Ta không thể giảng Pháp cho những người khác vì chính 
ta chưa hoàn toàn hiểu Pháp," Nhưng nếu chỉ cần họ 
hiểu cái nguyên lý của dời sống tu hành — chúng ta chỉ 
cần giáng Pháp theo như chúng ta đã học với mức tôi đa 
của khả năng chúng ta; thì chúng ta càng thường һау 
giảng Pháp, chúng ta càng làm sâu sắc sự hiểu Pháp của 
chúng ta; chúng (a có thể từng bước tiến đến sự toàn hảo 
về tính cách của chúng ta nhờ cứ kiên trì lặp đi lặp lại 
việc học tập và thuyết giảng ~ rôi thì chúng ta sẽ được 
khích lệ lớn lao. 

Chúng ta chó quên những lời quan trọng ở đầu phẩm 
này: "Khi trông thấy nY xa một vị trong tứ chúng, vị Ấy 
lin đến lễ bái, tán да..." Đây là cái tình thân ta cân có 
khi ta giảng Pháp cho những người khác. Ta chớ mang 
thái độ thụ động rằng ta sẽ dạy Pháp cho những người 
khác khi họ dên ta để nghe Pháp һау khí ta gặp dịp, Trái 
lại, ta phải có một thái độ tích cực chủ động đón nhân 
người khác và giảng Pháp cho họ. Đáy là thái độ của một 
vị Bồ їйї thực sự muốn cứu độ người ta khỏi khổ đau. Bỏ 
tát Thường Bất Khinh đã đám thực hiện Bồ tát hạnh nhu 
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thế. Trước tiên, ngài là mối phién loái cho tất cả những 
người kiêu mạn vì hạnh kiên nhẫn của ngài và vì ngài 
khiến ho nổi giận, nhưng cuối cùng họ ghi nhận sự chân 
thành của ngài. Chúng ta có thể học tập nhiều ở thái độ 
tích cực của vị Bå tất wong sự nghiệp truyền giáo của 
ngài. 

Chúng ta cũng сір phải lưu ý cẩn thận саи sau đây: 
“Вау giờ bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo пі, Ưu bà tắc, Uu 
bà di do tâm sân hận mà khinh thường Ta, cho nên suốt 
hai trăm ức kiếp, họ không bao giờ gặp được một vị Phật. 
không bao giờ được nghe Pháp, không bao giờ được trông 
thấy Tăng, và suốt trong một ngàn kiếp phải chịu đại khổ 
não trong аал ngục А tỳ,” Từ đây chúng ta hiểu thế nào là 
hình phạt dó từ chốt Phật pháp. Tuy nhiên, chúng ta cần 
lưu ý rằng doan văn này không bảo rằng một vị thần hay 
một vị Phật sẽ giáng hình phạt nào lên con người, Đoạn 
văn nói lên như sau: khi những người kiêu mạn với tâm 
sân hận khinh thường một người theo đuổi Bồ tát hạnh 
cao cả nhằm khai phát Phật tỉnh của những người khác. 
thì trong hai trăm ifc kiếp không bao giờ họ cố thể gặp 
một vị Phật, không bao giờ có thể nghe Pháp và không 
bạo giờ có thể trông thấy một tín giả của Phật pháp. Hình 
phạt như thế không đo ai giáng đặt nên cả; những người 
này không bao giờ рар một vị Phật vì những con mắt của 
tâm họ bị khép lại. và không bao giờ nghe Pháp vì tai họ 
bị che phủ. Do như thế, họ không thể đập tất ngọn lửa ảo 
tưởng đang cháy trong tâm họ và suốt một ngàn kiếp ho 
chịu dựng những khó đau trong địa ngục А tỳ. Đức Phật 
không bao giờ đặt để hình phạt nào lên con người mà 
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luôn luôn cứu độ ho với lòng đại từ bi. Néu họ không 
muốn thấy đức Phật hay một người tuyển bá Phật pháp 
thì Ngài không bao giờ ép buộc họ phải được cứu độ, 
Ngài vẫn im iãng chờ đợi cho đến khi đúng lúc, khi thời 
gian tiêu diệt nghiệp của họ sẽ đến. 

Dù ác nghiệp của một người có thể thế nào đi nữa. 
nếu người ấy trải qua những đại khó não wong một thời 
gian lâu dài do bởi ác báo của ác nghiệp ấy, thì ác 
nghiệp ấy cũng sẽ tiêu biến đi, дёп bù cho những đại khổ 
não của người ấy. Mắt tâm cửa người ấy chắc chắn sẽ 
mở ra vào lúc ác nghiệp tiêu biến đi, Sở dĩ như thế là vì 
người ấy bị phiền não quấy động đã lâu, và vì người ấy 
ấp ú ước mong đáp ứng một cái gì đó tuyệt đổi và phát 
sinh lòng khát khao hy vong vào đấy. Tóm lại, người ấy 
nhân thức được Phật tính cửa chính mình. Điều này được 
nêu 16 trong сач sau đây: “Sau khi sạch hết tội lỗi, họ lại 
gặp Bề tát Thường Bất Khinh và được Bỏ tát giáo hóa 
đưa họ đến Giác ngộ Toàn тап.” Theo như thế, một khi 
một! người tiếp cận được với Phật pháp thì cuối cùng thế 
nào người ấy cũng được cứu độ thoát khỏi khổ đan. 

Trong một đời sống trước kia. những người kiều mạn 
được BÒ tát Thường Bất Khinh day về sự hiện hữu của 
Phật tính của họ. Nhưng vì hợ không chịu nghe nên 
không chấp nhận lời dạy của ngài, họ đã trải qua một 
thời gian khổ đau lâu dài. Sau đó, họ nhận thức được sự 
hiện hữu của Phật tính trong tâm họ, Kết quả là, ho đã có 
thể bước vào con đường cứu độ. Nếu xưa kia họ đã 
không được Bồ tát Thường Bất Khinh dạy rằng họ vốn có 
Phật tính thì họ phải ra sao? Hẳn họ phải mãi mãi không 
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thể thoái khỏi khổ dau. 

Chúng ta chớ quên rằng dù cho một người thuộc loại 
gì đi nữa thì kính trọng Phật tính của người ấy, dạy cho 
người ấy biết Phật tính ấy là hiện hữu sẽ tạo cho người 
ấy một công đức lớn và sẽ đưa người ấy đến giải thoát 
trong tưởng lai Đây là giáo lý quan trọng nhất của phẩm 
này. 

Trong phần cuối phẩm, đức Phật trùng tuyên giáo lý 
của Ngài bằng kệ. Đoạn ké kết thúc này quan trọng đến 
nỗi chúng ta cần wng thuộc lòng nếu như сб thể được. 
Người đọc sẽ hiểu được ý nghĩa của phần kệ nếu nám 
chắc được nội dung của phần văn xuôi. Ó đây chỉ giải 
thích những phần câu có ý nghĩa đặc biệt. “Lãnh đạo mọi 
chúng sanh" (Tương đạo nhất thiếu nghĩa là một vị Phật 
danh hiệu là Oai Âm Vương sẽ lãnh đạo tất cà chúng 
sanh. “Lúc bấy giờ bốn ching / Chuyên chăm và sự vật” 
(Thời u tứ chúng / Kế trước w pháp), nghĩa là bốn chúng 
chỉ chuyên nghiền cứu phần tích Pháp (luậu, tức là họ 
không: để ý học cái tỉnh thần của Pháp (luĝ mà chỉ 
chuyên chú vào nghỉ thức. Chỗ này cố cùng nghĩa với 
"Các chúng chấp sự vật” (Chư trước pháp chúng). “Nam 
nữ Ча thanh nh” (Thanh tín sĩ, nữ) trở đến các nam và 
nữ cư sĩ. 
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Phäm XXI 


NHƯ LAI THÂN ШС 


hẩm này rất quan trọng vì hai giáo lý Tích môn và 

Bổn môn được đưa đến dinh điểm trong đó. Nú cũng 
dạy ta rằng hai giáo іў này không rời nhau và dù có vẻ 
khác nhau. bản chất chúng vẫn là một. 

Ở Tích môn, đức Phật Thích ca khai thị mục đích và 
nội dung của các giáo lý mà Ngài đã thuyết giáng từ khi 
Ngài chứng quả Bò để, Đây là một giáo pháp mang tính 
triết học và đạo đức nhấn mạnh ở vự hình thành thế giới 
chúng sanh với nghiệp quá. cách sống đúng đắn 
và mối liên hệ lý tưởng gita con người. 

Ó Вба môn. đức Thích ca khai thị rằng đức Phật 
không chỉ giới han ở chính đức Thích ca mâu ni là vị đã 
xuất hiện trên đời này và sống một đời sống có sinh tử. 
Ngài còn là một vị Bổn Nguyên có thọ mạng lớn lao vô 
thi vô chung. Trong Pháp này, đức Phật dạy chúng ta 
ring để cuối сапа được cứu độ và để xây dựng an bình 
thực sự trên cõi đời này, chúng ta phải hợp ni với đức 
Bốn Phật, tức là phải toàn tâm nyong tựa vào Ngài. 

Ta có thể phần biết Tích môn và Bán món theo cách 
sau đây: “Tich môn là giáo pháp do đức Thích са màu ni 
giảng, Ngài đã xuất hiện trên đời này như là một con 
người: trong khi đó Bn môn là giáo pháp do đức Bổn 
Phật tuyên bố, Ngài hiện hữu từ quá khứ vô cùng đến 
tương lai vĩnh cứu. Vì trí tuệ thì cán thiết hơn bất cứ thứ 
gì khác để sống đúng dán nên Tích món là giáo pháp của 
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trí 06; trong khi Bổn môn là giáo pháp của từ bi, thuyết 
giảng vẻ sự cứu độ tuyệt đối, Quả thực, chúng ta cần 
phân biệt hai giáo pháp này khi đi sâu vào nghiên cứu 
giáo lý của kinh Pháp Hoa. 

Phân tích là quan trọng khi ta nghiên cứu điều gì một 
cách sâu đậm. Phân tích nghĩa là chia một sự vật thành 
nhiều phần và khảo sát cấu trúc các thành phần, ý nghĩa 
và chức năng của nó. Nhưng nếu Ia kết thúc nghiên cứu 
của ta mà chỉ bằng cách phân tích một sự vật thì đấy là ta 
chi nghiên cứu sự vật ấy một cách nửa vời, Sau khi hoàn 
tất việc phân tích một cái gì, ta phải hoàn tất việc nghiên 
cứu của ta theo một quan điểm siêu tổng thể. Вау giờ ta 
mới khẳng dinh được cái sự thật nằm trong cái tổng thể. 
Đấy gọi là tổng hợp. Tròng mọi nghiên cứu, ta chỉ có thể 
đạt kết quả có giá tri nếu ta vừa phân tích vừa tổng hợp 
song đôi. 

Điều này cũng áp dụng cho việc nghiên cứu kinh 
Pháp Hoa, Cho đến đây, chúng ta đã nghiên cứu các giáo 
lý của đức Phật bằng cách phân tích các giáo lý ấy để 
hiểu cho đúng. Tuy nhiền, nèu ta chỉ phân tích mà thôi 
thì giáo lý vẫn còn bị chia tách thành nhiêu phần và do 
đó bị rối tung trong (ті ta. Như thế là ta chưa thực sự hiểu 
giáo lý. 

Та không nên nghiên cứu kinh Pháp Hoa chỉ nhằm dë 
học hỏi mà thôi. Hiểu kinh bằng trí thức thì chưa đủ. Ta 
không thể được cứu độ theo ý nghĩa thực sự, cũng không 
cứu độ toàn bộ xã hội nếu ta không chuyển sự thông hiểu 
sang lòng tín thành và không đạt đến trạng thái tâm thức 
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hoàn toàn hợp nhất giữa hiểu biết và niềm tin, 

Ở phẩm 21, đức Phật dạy rằng gom tất cả các thuyết 
giảng rong hai mươi phẩm trước lại với nhau, cái chân lý 
thảm nhập vào tất cả các phẩm này là một và chỉ một mà 
thôi ' Từ phẩm này, chúng ta hiểu гб rằng giáo pháp 
được nêu tô trong Tích môn thì hoàn toàn hợp nhất với 
giáo pháp được nêu tó trong Bổn môn; hiểu như thế, 
chúng ta thầm nhập vào hai món này. 

Đọc suốt phẩm này; có vẻ như không có giáo lý quan 
trong nào được nêu ra trong đó ngoài sức thần thông vi 
diệu cia đức Như Lai. Dièu ấy khiến cho phẩm này trở 
nên khó hiểu. Năng lực tuyệt: dôi của đức Như Lai được 
trợng trưng bằng những hiện tượng kỳ bi, và mỗi một 
hiện tượng như thế bao zêm ý nghĩa hình thành một sự 
hợp nhất trọn vẹn giữa Tích môn và Bển món. 

Ý nghĩa của mười sức thần thông của đức Như Lai 
được miêu tå trong phẩm пау sẽ được giải thích theo lối 
điễn địch được nhiều hoc già Phật học từ thời xưa chấp 
nhận. Vì thế, việc bàn luận sẽ trở nên khá chuyên môn 
và ta có thể gặp ahững thuật ngữ khó của Phật hoc 
Nhưng chúng ta không nên vì thế mã lắng tránh. Những 
thuật ngữ như thế là những phương tiện khéo léo giúp ta 
hiểu sự giải thích, và không cán phải nói, mục đích thực 


` Dây là cách diễn dịch của tác giả qua nói dung của phẩm 21. Kỳ thực. 
trong phẩm này. đặc Phải thông có lời dạy nào cụ thể nha thế (Người 
địch). 
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sự của ta là hiểu хб cái tỉnh thần được thuyết giảng trong 
phẩm này. 

Trong phần kê cuối phẩm 20, Thế Tôn day như sau: 

ро đó các hành giả 

Sau khi Phật nhập diệt, 

Nghe kinh như kinh này 

Không khói sinh nghi hoặc 

Mà khiến họ một lòng 

Giảng rộng rãi kinh này, 

Đời đời gặp chư Phật 

Nhanh chóng thành Phát đạo”. 

By giờ chư Bỏ tát Ma ha tất nhiều như số vi trần của 
mộ: đại thiên thế giới. từ dưới đất vọt lén, tất са đều đến 
trước Phật, nhất tâm chấp tay, chiêm ngưỡng tôn nhan 
cửa Ngài và bạch rằng " “Bạch Thế Tôn! Sau khi đức 
Phật nhập điệt, tại bất cứ quốc dó nào mà phân thân của 
Thế Tôn hiện bữu, tại bất cứ nơi nào Ngài nhập Чё 
chúng con sẽ rộng giáng kinh này, Vì sao? Vì chính 
chúng con đây cũng muốn đạt được Đại pháp thực hiện 
sự thanh tịnh này để thọ m, doc tụng, điễn giảng, sao 
chép và cúng dường Đại pháp ấy." 

Сапа dường Phật hay Pháp có nghĩa là biểu lộ nh 
cảm biết on và đáp lại sự hàm ân của mình đối với Phật 
hay Pháp. Khi chư Bồ tát rộng giảng Phật pháp, đấy là 
hôi đáp công ơn của chư vị đối với giáo lý mà chư vị đã 
thọ nhận từ đức Phật. Đây là lý do tại sao chư Bỏ tất vọt 
từ đất lên là những vị đại Bồ tát, Những người ấy ở cấp 
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độ tâm linh thấp hẳn chỉ nghĩ đến chính họ: “Та dày có 
thể được cứu độ do thực hiện hanh này”. Tuy nhiên, chư 
Bồ tát này vượt lên trên cái tự ngã. 

Тү nhiên chúng ta thọ nhận công đức do ban bổ công 
đức cho những người khác; và từ chối những công đức 
như thế ià chi lí môt cách quá đáng. Giáo lý của đức Phật 
không hẹp hòi và mù quảng. Do đó, trong các phẩm 
trước, đức Phật đã nhiều lần dạy về những công đức mà 
ta nên trao cho những người khác bằng việc giảng kinh 
Pháp Hoa và đổng thời, về những công đức mà ta sẽ 
nhận được từ những hạnh như thế. Tuy nhiên với phẩm 
này, chúng ta thấy rằng chư đại Bổ tát vốn có rất nhì 
đức hạnh hơn chư Bồ tát khác, hoàn toàn thoát khôi cái ý 
nhiệm về ш ngã. Phẩm này dạy ta về cái tâm thái lý 
nróng của môi tín giả. 

Ó đây, một giáo lý quan wong khác là ngay cả chư đại 
Hồ 141 này không để ý gì tới các hạnh như thọ tì, đọc 
tụng, thuyết giảng và sao chép giáo lý của đức Phật Vì 
chư vị là những đại Bỏ tát, sự thông biểu pháp cửa họ 
hån phải toàn hảo. Nhưng ngay cå đến chư đại Bỏ tất này 
cũng nỗ lực thọ trì giáo lý của đức Phật, làm cho sự hiểu 
biết của mình thêm sâu sắc bằng cách cứ mãi hoài đợc 
tụng rồi chuyên chú thực hành việc ghỉ nhớ giáo lý bằng 
cách thuyết giáng và sao chép giáo lý ấy. Những thực 
hành như thế là cao cả nhất và rất quan trọng đối với 
chúng ta vì chúng ta có thể иб thành kiêu man khi sự 
hiểu biết của chúng ta thăng tiến, dù là ít ôi. 
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CÁC THÂN LỰC MÀ ĐỨC NHƯ LAI HIËN BÀ Y 

Khi nghe hạnh nguyện của chư Bồ tát từ đất vọt lên, 
Thế Tôn gật đản. Ngài không nói gì với chư vị ấy. Thế 
rồi trước mặt Bồ tất Văn thù và vô số ийт ngàn vạn ức 
Bồ tát Ma ha tắt khác, cũng như chư Tỳ kheo, Tỳ kheo 
ni. Ưu bà tắc. Uu bà di, Trời, Rồng, Da xóa, các Linh 
chúng. Người và Không phải ngưỡi - rước mật tất cả các 
chúng sanh này. Thế Tân hiển bày dại thần hre của Ngà 

Trude hết, Ngài tó lộ thần lực sau đây. Ngài đưa "cái 
lưỡi rộng và dài của Ngài chạm đến cõi Phạm thiên”. 
Biểu ngữ này có thể khiến chứng ta ngày nay lấy làm lạ, 
nhung đây là phát xuất từ một tập tục cổ của Ấn Độ, Tại 
Ấn Độ cổ, đưa lưỡi ra là một động tác tó ra rằng những gì 
người ta nói là thải. Qua thần lực đâu tiên của Ngài, đức 
Phật thố lộ rằng tất cả những giáo lý Ngài đã giảng là 
thực và mãi mãi là thực. Sử đụng mội biểu thức thông 
thường, ngài tò rõ rằng Ngài không bao giờ nói hai lưỡi 
trong những gì Ngài thuyết giáng. Qua thần lực của Ngài, 
Ngài diễn tả như sau: giáo lý mà Ngài đã giảng đến nay, 
có vẻ như bị chia thành hai hình thái: giáo pháp của đức 
Tích Phật và giáo pháp của đức Bổn phật. Nhưng cuối 
cùng hai giáo pháp này được hợp lại thành mót. 

Các học giả Phật học thời sau này giải thích giáo lý 
“hai Pháp môn vốn là một vẻ mặt niềm tin (nhị món tín 
nhất ~ nimon shin'itsu) được biểu hiện trong hiện tượng 
đức Phật đưa cái lưỡi rộng và dài của Ngài ra. “Hai pháp 
môn” là Tích môn và Bổn món. Trước hết, đức Phật là 
một cư dán trong cõi Та bà dạy về cách thức hiện thực để 
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sống một cuộc sống thiện lành ở đấy. Tuy nhiên, sau đó 
Ngài tuyên bố rằng Ngài là đức Bổn Phật, đấng vô thỉ vô 
chung. Ngài cũng khiến cho chúng 1a hiểu rằng sự cứu độ 
thực sự phát xuất từ sự việc chúng ta nhân thức rằng được 
sống là do đức Bán Phật vô (hi vô chung. Hình như có sự 
khác biệt lớn giữa giáo pháp của đức Phật đã xuất hiện 
trên thế giới này và giáo pháp của đức Bổn PhậL. Chúng 
ta cần xét xem sự khác biệt giữa bai giáo pháp này thế 
não. 

Đức Thích ca mâu ni cần phải được xem là đức Phật 
xuất hiện rong thế giới này, phát xuất từ đức Bổn Phật 
vĩnh hằng qua lòng đại từ bi của Ngài đối với hết thầy 
mọi chúng sanh, Do đó ta không thể tách rời đức Phật 
Thích ca mâu ni và đức Bốn Phật. Ta không hë phán 
quyết đức Tích Phật hay đức Bổn Phật vị nào là cao, vị 
nào là thấp hơn. Kết luận là đức Bốn Phật và đức Tích 
Phật vé mặt thâm sâu là đồng nhất và rằng niềm tin của 
ta сіп được thu (óm vào môt đối tượng độc nhất. Đây là 
giáo lý “hai Pháp món vốn cùng một niềm tin". Hiện 
tưởng kỳ bí về việc đức Phật đưa cái lưỡi rộng và dài của 
Ngài chạm đến cõi Phạm thiên như thế có một ý nghĩa 
sâu xa. 

Kế đến đức Phật hiến lộ thần lực sau đây: mỗi lỗ chân 
lõng phóng chiếu một “ánh sáng vô lượng, vô số màu 
sắc, tất cå đều chiến sáng mọi nơi suốt cå mọi phương 
của vũ trụ. Đưới,mọi cây báu, chư Phật mỗi Vị ngôi rên 
một Фа sư tử, cũng như thế, đưa lưỡi rộng, dài và phóng 
chiếu ánh sáng vô lượng. Trong khi đức Phật Thích ca 
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màu ni và hết thầy chư Phật dưới các cây báu đang hiển 
lộ các thần thông, hàng trăm ngàn пат trọn đã trôi диа”. 

Đức Phật Thích ca hiển lộ thần thông của Ngài bằng 
cách phóng một ánh sáng đẹp từ trên toàn bộ thân thể 
Ngài, chiếm sáng mọi nơi, khắp suốt mọi phương сба vũ 
trụ. Hiện tượng thần bí này có nghĩa là chân lý là ánh 
sáng xua tan bóng tối không hiện hữu như mát thực thể 
thực sự. Bóng tối chỉ là một trạng thái không được chiếu 
sáng và sẽ biến mất khi ánh sáng chiếu rọi. Ta cũng có 
thể nói như thế về ảo tưởng. Chỉ có chân lý là một hiện 
hữu thực sự; ảo tưởng là không thực. Ảo tưởng sinh ra từ 
trang thái tâm ta chưa hiểu được chân lý. Ảo tưởng sẽ 
biến mất khỏi tâm ta khi ta hiểu được chân lý. 

Trong học thuyết nhân quả đức Phật dạy rằng người ta 
không nên để bị rối rám vì một sự nhỏ nhặt như ào 
tưởng. Người 1а chỉ cần hiểu chân lý. Đây là cách duy 
nhất để xua đuổi ảo tưởng. Đức Phật đã dạy cái nguyên 
lý của học thuyết này trong Tích món. Thế rồi trong Bổn 
môn, Ngài dạy chân lý tuyệt đối là gì. Ngài dạy cái chân 
lý vé sự biện hữu thực sự của của đức Phật, và vè sự bất 
tử của Ngài, utc là cái giáo lý rằng tất cả chúng sanh đều 
được sống là do bởi đức Phật. 

Tích môn và Bổn môn rőt ráo đều được đặt căn bản 
trên cùng một lý thuyết ấy. Giáo lý này được gọi là “Nhị 
môn lý nhất” (nimon ritsu) "hai Pháp môn vốn là một 
về mặt lý lẽ”. Giáo lý sâu xa này được nêu trỏ bởi sự 
việc ánh sáng được phóng ra từ toàn thân đức Phật khiến 


cho bóng tối tan biến mọi nơi khắp vũ trụ. Cùng một 
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cách như đức Phật Thích ca, chư Phát khác cũng đưa lưới 
tông và đài của chữ vị са phóng ánh sáng vô lượng. Hình 
ảnh này tượng trưng chân lý là một và hết thầy chư Phật 
đều thông hiểu cùng một chân lý, dù có thể chư vị đông 
đến уб số. 

Chân lý thu hút chân lý. Chúng trộn lẫn với nhau và 
trở thành một. Vào lúc đức Phật Thích ca phóng lĩnh 
quang từ thân thể Ngài. chư Phật khác cũng thco cách 
như thế, phóng ánh sáng vô lượng trộn lẫn thành một ánh 
sáng lớn chiếu sáng mọi лей khắp vũ trụ. Đây là một hình 
ảnh cửa một wang thái lý tưởng mà các tín giả của kinh 
Pháp Hoa xem là mục đích tối hậu. Nó điển tả các wang 
mọi người đều thành Phật và cõi Ta 
bà về bản chất đồng nhất với cõi Tịnh Độ của Tịnh 
Quang. Khi chúng ta đọc lại mà hiểu đoạn văn ngắn này 
miêu tì thần thông của đức Phật, chúng tì có thể cẩm 
nhân thấm thía sự cao cả của nôi dung của nó. 

Kế đến. đồng tác sau dày của chư Phật được miêu tả: 
“Sau đó chư vị rút lưỡi vào, đằng häng cũng lúc và búng 
ngón tay đồng thời”. Nhóm từ “đằng hắng cùng Bc" 
nghĩa là tất cả giáo lý được họp lại thành một. và các âm 
thanh phát khởi đo đằng hắng có nghĩa là sư thuyết giảng 
giáo lý. 


Mới đầu đức Phát Thích ca mâu ni thuyết giảng giáo 
lý mang tính phương tiền thiện xảo, Tuy nhiền. vì chân lý 
là một cho nến giáo lý này không phải là giáo lý thấp. 
Giáo ТҮ dũng phương tiện điện xảo dược thuyết giảng chỉ 
nhằm cuối cùng đưa người (а dën chân lý tuyệt đối. 
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Nhưng cả Tích món lẫn Bổn môn đều din tả những chân 
lý quan trọng và những giáo lý cao cả. Nếu Bổn môn có 
thể được so sánh với phép tính nhân thì Tích môn có thể 
xem như phép tính cộng. Trẻ con không thể hiểu được 
tính nhân nếu như mới đầu chúng được дау rằng hai nhân 
cho ba thì bằng sáu. Chúng phải học tính cộng trước. Khi 
chúng hiểu được rằng hai cộng hai cộng hai bằng sáu thì 
chúng піт rõ được cái ý niêm rằng nhân hai cho ba thì 
-bằng ba lần công hai. Dù cho chúng học thuôc lòng bảng 
cửu chương và do đó “biết” rằng hai nhân cho ba thì 
bằng sáu, chúng cũng không thể được gọi là thực sự nắm 
được phép tính nhân nếu chúng không hiểu phép tính 
cộng. 

Trong nim tin cũng như trong toán hoc, cả phép tính 
công phép tính nhân là thực; cả Tích môn lẫn Bổn 
môn ёи là chân lý. Dù піёт tin có thể ví với phép tính 
nhân, nó cũng sẽ không trở thành chân thực, nếu nó 
không như phép tính cộng được hiểu một cách thông 
suĉi 


Trong phẩm 18, niềm tin đã được nêu tró như là phép 
tính nhân: đốt tượng của niềm tin được nhân bởi tín tâm 
thì bằng kết quả của niềm tin. Nhưng nếu lúc đầu ta 
tuyên bố rằng, “Đối tượng của niềm tin phải là đức Phật 
vö thi vỏ chủng”, thì người ta sẽ bị nhằm lẫn và không 
thể tin. Huống chỉ một đối tượng cửa niềm tin mà sai lạc 
thì hậu quả sẽ trầm trọng biết bao nhiều ! 

Trong Tích môn đức Phật đã day dày đủ về sự hình 
thành của thế giới này. con người phải thế nào. cách 
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sống đúng đắn và những mối liên hệ lý tưởng cửa con 
người. Qua pháp môn này, ta có thể học được cách sống 
đúng đắn: theo cái chân lý thấm nhập trong mọi sự vật, 
tức là, hiểu Dấu ấn của Ba Pháp môn (Tam Pháp ấn), và 
luật Mười hai Nhân duyên, Bát Chánh đạo, và Sáu Ва іа 
mật. Đây là cấp độ tâm thức của niềm tin theo cách phép 
tính cộng. 

Đối với những ai đã hiểu các học thuyết này, đức Phật 
khai thị rằng tất cả chúng sanh аём được sống do bởi cấi 
chân lý phổ quát, tức là do bởi đức Phật Vĩnh hằng là 
dáng vô thi vô chung. Khi ún giả hiểu rằng “Nếu chúng 
ta hợp nhất với dức Phát, tự nhiên chúng ta sẽ sống theo 
chân lý. Trạng thái ấy là sự giải thoát thực sự của chúng 
ta”. Giáo lý mang tính phương tiện thiên хдо của phân 
nửa đầu cửa kinh Pháp Hoa và giáo lý thực (theo nghĩa 
tuyệt đối) được khai mở ở phân nửa thứ hai của kinh đều 
cùng một chân lý và đưa đến cùng một giải thoát. Đây là 
giáo lý nhị môn giáo nhất (nimon kyàitsu) “hai Pháp môn 
vốn là mót về mặt giáo lý”. Nhóm từ “đằng hắng cùng 
lúc” biểu thị giáo lý này. 

Nhóm từ cuối “búng ngón tay đồng thời” có một ý 
nghĩa đặc biệt. Động tác này cũng phát xuất từ một tập 
tục của Ấn Độ. Chư Phật búng пдбп tay cùng một lúc 
biểu hiện sự đảm bảo, “Ta phát biểu”, hay “Ta hứa sẽ 
làm điều ấy”. Sự miều 14 tất cả chư Phật đều búng ngón 
tay đồng thời do đó có nghĩa là lời hứa trinh trọng của 
chư vị rằng së giảng Pháp, nói môt cách khác. cái 
nguyện hành Bồ tát hạnh của chư vị. 
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Tinh thần cơ bán của hạnh Bồ tát là sự hợp nhất giữa 
chính minh và những người khác. Có thể nói, mong được 
cứu một người do thông cảm với hoàn cảnh đáng thương 
của người ấy là một sự dán bước vào hạnh Bồ tát. Khi 
chúng ta đạt được trạng thái tâm thức theo đó chúng ta 
không thể không đưa tay cứu giúp ai đó đang khổ đau thì 
chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã đạt đến cái chân 
tâm cửa vị Bề tát, 

Một đứa bé kêu khóc đòi vú me. Người mẹ ẩm nó 
trên tay và chìa vú cho nó. Khi ấy tâm của người mẹ vượt 
lên khỏi lông từ bi đối với con mình. Bà có thể nhận thức 
cái đói của đứa bé bén nhạy như chính bà đang đói. Do 
dó. một cách vô ý thức, bà nâng đứa bé đang kêu khóc 
trong đôi tay bà và đưa nó vào vú của bà. Đứa bé ngây 
thơ ôm vú mẹ và người mẹ hài lòng nhìn nó. Có một sự 
hợp nhất toàn hảo giữa mẹ và con, và người mẹ không 
cảm thấy mình cho đứa con thứ gì cả. Đây chính là cái 
trạng thái của tâm vị Bồ tất. Nó là trạng thái tâm thức lý 
tưởng giữa người giáng Pháp và người nghe Pháp. Ta có 
thể trông tượng rằng hẳn đã có một mối liên hệ hài hòa 
giữa đức Phật Thích ca và chư đệ nỉ của Ngài. Như một 
bộ kinh đã viết: “Bệnh của chúng sanh là bệnh của chư 
Phật”, cái trạng thái lý tưởng của tâm trong việc thực 
hiện Bà tit hanh là sự hợp nhất giữa chính mình và 
những người khác. Khi đã nghiên cứu các giáo lý của 
kinh Pháp Hoa cho đến dây, chúng ta biết được rằng tất 
cả chung quy chỉ là sự hợp nhất giữa chính mình với 
những người khác. 
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Có vé như chúng ta 28 bổ ảo tưởng khói tâm minh và 
nâng cao nhàn cách cửa chúng ta theo với các học thuyết 
Mười hai Nhân duyên. Bốn Thánh dë và Tám Chánh дао 
nhằm riêng cho chúng 1а, Tuy nhiên, sự thực là sự nâng 
cao của chính chúng ta lại cũng có ảnh hưởng tốt đối với 
những người chung quanh, Chúng ta thực hành giáo lý 
cũng chỉnh là khiến cho những người khác thực hành 
giáo lý. Thực hành giáo lý môt cách trọn vẹn thì hợp lý 
và có hiệu quả hơn là thuyết giảng giáo lý môt cách yếu 
kém. Vì học thuyết Sáu Ba la mật là tiêu chuẩn của Bỏ 
tái hạnh, việc thực hành giáo lý của chúng ta là việc thực 
hành sự hợp nhất giữa chính chúng ta với những người 
khác. 

Đi vào giáo pháp Bổn môn, cuối cùng chúng ta hiểu 
được lý thuyết vẻ sự hợp nhất giữa chính chúng ta và 
những người khác. Chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta 
vốn hợp nhất với sự sống vĩ đại của vũ trụ. Sự thể hôi 
này có nghĩa là chúng ta biết rằng dù cho người ta có vẻ 
như xa cách nhau, người ta vốn là hợp nhất. Những tranh 
cãi, những rối rắm thường sinh khởi do người ta không 
nhận ra diều ấy. Nếu mọi người đều hiểu được điều ấy 
và đạt được cái trạng thái tâm thức của sự hợp nhất giữa 
chính họ và những người khác thì thế giới này chẳng bao 
lâu sẽ biến thành cõi Tịnh Độ, 

Như thế toàn bô giáo lý cửa kinh Pháp Ноа tối hậu 
được chu yến thành tỉnh thần hợp nhất giữa chính mình và 
những người khác. Sự việc này được gọi là Nhị môn nhân 
nhất (nimon nin'itsuy “hai Pháp môn vốn Tà một về mặt 
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thể tính con người”. Tất cá chữ Phật déu cùng lúc búng 
ngón tay nghĩa là lời hứa của chư vị vẻ việc rộng giảng 
cái tỉnh thần hợp nhất giữa chính mình và những người 
khác. 

Sự biển bày kế tiếp về các thần thông được diễn tả 
như sau: "Hai âm thanh này vang đến mọi phương cửa 
các cõi Phât và tất cả các quốc đô của chư vị rung động 
theo sáu cách”, Như trong các phẩm trước thường giải 
thích, biểu ngữ "tất cả các quốc dó của chư vị rung động 
theo sáu cách” nghĩa là tất cả các sự Vật trong vũ tru do 
sự hiển hày thần thông của chư Phât mà bị rung động 
munh. “Hai âm thanh này" nhằm тб những âm thanh 
được tạo thành do chư Phật đằng hắng cùng lúc và búng. 
ngón tay đồng thời. Chư vị búng ngón tay cùng một lúc 
để пси lời tuyên bố rằng chân lý được thuyết giảng ương 
kinh Pháp Hoa là một và để nêu trỏ lời hga trinh trong 
tằng sẽ xây dựng trên thế gidi này cái tỉnh thần hợp nhất 
gita chính mình và những người khác фео như lý trởng 
của Bỏ tất hạnh. Âm thanh của sự húng ngón tay cùng 
lúc của chư vị tỏa та mọi phương và “tạo thành su tung 
động nhu thế nơi mọi sự vật trong vũ trụ mà chư vị lay 


Không ai là không được nhấc nhở vë sự thực hành 
giáo lý nếu như người ấy bị giáo lý tác động mạnh đến 
åm thấy mình bị lay chuyển. Hë chừng nào người ấy 
chỉ hiểu giáo lý về mặt lý thuyết và cứ giữ giáo lý trong 
trí như là một kiến thức suông thì người ấy vẫn không thể 
беп đến việc thực hành giáo lý được. Nhưng nếu người 
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ау cim thấy xúc động vì giáo lý thâm sâu đến nỗi bi 
rung động cả tâm thức và cơ thể thì người ấy nr nhiên sẽ 
khởi sự thực hành giáo lý. 

Người ấy cần thực hành dièu gì? Đó là hạnh Bỏ tất, vì 
tất cà giáo 19 của kinh Pháp Hoa đều thể hiện trong đó. 
Trong Tích món, cuối cùng đức Phật thúc giye người ta 
thực hiện hanh Bỏ tát qua Sáu Ва la mật. Trong Bổn 
món, Ngài dạy rằng sự thể hội của họ vẻ sự hop nhất 
giữa chính họ và đức Phật đưa đến sự thể hội về sự hợp 
nhất giữa chính họ và những người khác, và rằng sự thể 
hội này được biếu hiện một cách tự nhiên trong hạnh Bồ 
tát cứu đó tha nhân của họ. Hơn nữa, sự thể hội của họ 
phát triển thành đại banh cửa vị Bổ tất - đạt đến hòa 
hinh của 6 giới và chuyển hóa cõi Ta bà thành cối Tịnh 
Độ Tịnh Quang. Đây là giáo lý nhị món hành nhất (nimon 
gvoiisu), "hai Pháp môn vốn là một về mặt thực hành”. 
Giáo lý thâm sâu này được diễn tả trong nhóm từ “tất cå 
các quốc độ của chư vị đều bị rung động theo sáu cách“. 

Năm thần lực của đức Như Lai được nêu cho đến đây 
là biểu hiện của sự thể hội, giáo lý. vè hạnh nguyên của 
đức Thích ca mâu ni Như Lai và của tất cả chư Phật khác 
Khi năm thân lực này trải rộng đến tất cả các chúng sanh 
trong vũ trụ thì kết quả là gì? Năm thân lực kế tiếp sẽ 
mièu tả ảnh hưởng của chúng đối với tất cả các chúng 
sanh. 

Thần lực thứ sáu của đức Như Lai được nêu như sau: 
“Trong các cõi ấy, tất cả các chúng sanh, Trời, Rồng. Dạ 
xoa, Сап thác bà, А ш la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ма hầu 
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la già, Người và không phẩi Người và các chúng sanh 
khác, do thần lực của đức Phật, tất cả đều thấy trong thế 
ійі Ta bà này vô lượng, vô biên. trám ngàn vạn ức đức 
Phật ngôi trên tòa sư tử đưới tất cả cây báu, và thấy đức 
Phật Thích ca mâu nỉ cùng với đức Như Lai Đa Bảo ngồi 
trên tòa sự tử ở chính giữa thấp, và cũng thấy vô lượng, 
vô biên. trăm ngàn vạn ức Bổ tất Ma ha tết và bốn 
chứng kính ngưỡng vây quanh đức Phật Thích ca mâu ni. 
Sau khi nhìn thấy như thế, họ đều rất vui mừng khi đạt 
điểu mà từ trước ho chưa từng được kinh qua”. 

Та cả các chúng sanh. người và không phải người, 
được thấy đại chúng hội của đức Phật Thích ca màu ni, 
cùng với đức Như Lai Ра Bảo và nhiều vị Phật khác. 
Trong thuật ngữ Phật học, trạng thái này được gọi là phổ 
kiến đại hội (fsgendaie), “tất cả các chúng sanh đều thấy 
hệt đại chúng của đức Phật được vây quanh bởi nhiều 
đức Phật khác” hiểu thức này có nghĩa là tất cả các 
chúng sanh có thể đều hiểu các giáo lý của đức Phật như 
nhau. Bấy giờ mọi người có khác nhau về khả năng lĩnh 
hột Phật pháp. Một số người có thể hiểu dë đàng trong 
khi những người khác nhận thấy rất khó hiểu. Những 
phương tiện thiện xảo để thức tỉnh người ta phải được sử 
dụng theo nhiều cách khác nhau tủy theo những khá 
năng khác nhau của họ. Đây là tình trạng biện tại của 
con người, nhung trén quan điểm về tương lai vĩnh cửu, 
moi người đều sẽ có thể đạt ngộ. 

Thực ra có s man chậm khác nhau trong quá trình đạt 
ngộ. Sự khác biệt về khả năng hiểu Phật pháp của người 
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ta chỉ có trong phạm vi "bờ này (shinan = thử ngàn), nte 
thế giới опа sinh tứ, Nhưng người ta ưd thành Phật như 


Do đó, không có khác biệt cơ bản nào về khả nắng biểu 
biết Phật pháp cá. Đây là gido B vị lại khi nhất imirai 
Аит "khá năng biểu Phả: pháp của cun người vốn là 


mt trong tưng lại”, Thuật ngỡ Phật học phổ kiến Jai 


hội. "tất củ сас chúng sanh đều thấy hết dại chúng hệi 


của đức Phật được nhiều đức Phật khác vây qpanh”, trỏ ý 
rằng đức Phật có thân lực đưa tất cá các chúng sanh cùng 
dèn cảnh giỏi Niết bàn trong tướng lai. 


Kë đến, kinh tỉ như sau: "Đồng thời, tất cả chư Thiên từ 
hư không cất cao giọng xướng 
vô biên trăm ngùn vạn (fc a tăng, 


Vượt ngoài vô lưng 
hé giới này, có một cõi 
tên là Ta bà. Ó giữa côi ấy có một vị Phật tên là Thích са 
mâu лі, Giờ đây, Ngài vì tất cả Bồ tát Ma ha rát mà giảng 
kinh Đại thừa gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. đấy là Pháp giáo 
hóa cho chư Bỏ tác và được chư Phật hộ niêm. Các vị nên 
đem hết thâm tâm mà hoan hý theo Pháp ấy và cũng nên lễ 
bái. cúng dưỡng đức Phật Thích ca máu ni”. 
Biểu ngữ cả chư Thiên tü hư không cá 
xướn ghi là tất cả các chúng sanh trong cõi Та bà 
được cảm ứng từ tất cả chư Thiên. Biểu ngữ này không 
chỉ giđi hạn riêng ở Phật giáo. Nhóm từ "một giọng nói 
được nghe tử trên trời” xuất hiện trong các sách Thiền 
Chúa giáo và phần câu "Та nghe tiếng trời " thường dược 
sử dụng trong các lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử 
Những lời này ngầm ró rằng người tà nhân 


cao giọng 
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được thức chân lý của niềm tin như thể một cẩm ứng We 
sáng trong tâm trí họ. 

Tất cả các chúng sanh trong cõi Ta bà nhận được điều 
đó do cảm ứng từ những âm thanh cao vời của tất сй chư 
Thiên trên rời. Но hiểu được ràng trong cõi Ta bà, đức 
Phật Thích ca mâu ni giảng giáo lý gọi là Diện Pháp 
Liên Hoa là Pháp giáo hóa chư Bò tát và được chư Phật 
hộ niệm. Đây là giáo lý chân thất và tôi thương, khiến 
cho tất cả chúng sanh trung vũ trụ được sống. tạo sự hài 
hòa cho họ và mang lại bình an trong tầm. Su thể hội này 
có nghĩa là dù cho giờ đây thể giới Ta bà là một cảnh 
giới của khổ đau, chắc chấn trong tưởng lai nó sẽ là cõi 
cao cả nhất của vũ trụ khi mà tất cả việc day dỗ và học 
tập được hợp lại thành một trong Phật pháp. Việc dạy đỗ 
và việc học tập đáng lẽ phải cải thiên nhân loai thế mà 
nay lại có xu hướng dua đến sự trái nghịch lại và đến bất 
hạnh. Chúng tạo nên sự đối lập nhau giữa con người 
trong các lĩnh vực tôn giáo và chính trị, chẳng hạn, Hãy 
nêu môi thí du trong khoa học, khoa vật lý hạt nhân giờ 
đây đang dẫn nhân loại đến sự bất hạnh lớn nhất hơn là 
phát huy hạnh phúc của con người. 

Nếu day đỗ và học tập theo những ý niêm tôn trong 
loài người và sự hài hòa vũ trụ mà đức Phật Thích ca đã 
dạy thì cõi Tịnh Độ sẽ được thể hiện trong thế giới Ta bà 
là thế giới này, với nền văn minh vật chất tiến bô đáng 
kể sẽ trổ thành trung tầm của vũ try. Đây là giáo lý vị lai 
giáo nhất (mirai kyòitsu), “Trong tưởng lại, tất cả các 
giáo lý đều được họp lại thành một, tức Phật pháp”. 
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Như thường lệ, tiếp theo là sự miéu tả về tình trang 
của tất cả các chúng sanh: "Tất cả các chúng sanh ấy, 
sau khí nghe dếng nói từ hư không trung, chắp tay hướng 
về cõi Ta bà mà cất tiếng: “Nam mô Thích ca mâu ni 
Phật: Nam mô Thich са máu пі Phật! *°. Sự miêu tả này 
иб một tiên đoán về tưởng lai của nhân loại. Hiện nay, 
một số người không biết đến Phật pháp. Một số người 
khác không muốn nghiên cứu sâu các giáo lý dù bọ đã có 

. được cơ hôi tiếp xúc với các giáo lý. Người th mê đấm 
vào một ý tưởng sai làm trong khi người khác thì chẳng 
nghĩ gì khác ngoài công việc nhu một kẻ nô lệ. Lại nữa, 
một số người làm ác, vì phạm đạo đức và luật pháp. 
Nhưng dù có nhiều loại, nhiều lớp người trong xã hội, 
thời điểm chắc chấn sẽ đến khi họ toàn tâm quy у đức 
PhậL Вау giờ sẽ chẳng có người ác hay kẻ ngu vì tất cả 
mọi người đều đã thành tựu viên mãn phẩm tính của 
mình. Trạng thái lâm thức này được goi là vị lai nhân 
nhất (mirai — nin'itsu), “wong tưởng lai, tất cả mọi người 
đều dat được sự toàn hảo vẻ phẩm chất của mình". Đây 
là ý nghĩa của đoạn: "Tất cá các chúng sanh ãy... cất 
tiếng: “Nam mô Thích ca mâu ni Phật! Nam mô Thích са 
mâu ni Phật! ”. 


Một hiện tượng thân bí khác được miêu tả như sau: 
“Thế rồi các chúng sanh ấy từ xa rải vào thế giới Та bà 
các thứ hoa, hướng thơm. tràng hoa, long cũng như các đỗ 
uang sức, châu ngọc và các thứ tuyệt điệu khác. Những 
thứ được rải a mọi phương như thế giống như mây tụ tập, 
biến thành một cái lọng quý, che phủ mọi chỗ phía trên chư 
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Phật”. Hiện tượng này có nghĩa là trong tương lai, việc ш 
tập của tất cả mọi người së dèu là những thứ cúng dường 
như nhau cho đức Phật. Sự cúng dường lớn nhất cho đức 
Phật là làm cho tất cả mọt tu tập hàng ngày phù hợp với 
Phật tâm. Dù có rất nhiều sự ш tập hàng ngày, nhưng tất cả 
dèu như nhau khi chúng phù hợp với Phật tâm. Điều này 
được diễn tả một cách linh động qua đoạn sau: “Những thứ 
được rải бї mọi phương như thế giống như mày ш tập, biến 
thành môt cái long quý, che phủ mọi chỗ phía trên đức 
Phật”. Đây là giáo lý w lai hành nhất (mirai - gyòitsu), 
nghĩa là dù những ш tập của người ta nay là đúng hoặc sai 
theo nhiều cách khác nhau, trong nướng lai, tất cả mọi tu tập 
của họ cũng sẽ được hợp nhất trong sự việc chúng phù hợp 
với Phật tâm. 

Làm cho tất cả những ш tập của chúng ta phù hợp với 
Phật tám là một tiêu chuẩn quan trọng cho cuộc sống 
bàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải có một số hiểu 
biết về pháp luật và đạo đức. Nhưng trong xã hội có 
nhiều hành vi mà pháp luật hay đạo đức không quy định 
tà tốt hay xấu. Hơn nữa, pháp luật hay đạo đức thay đổi 
theo nơi chốn và thời gian. Chúng ta không thể cẩm thấy 
thực sự an toàn nếu như chúng ta không thể dựa vào 
những tu tập vốn không thay đổi theo thời gian và nơi 
chốn. Nếu chúng ta theo cái tiêu chuẩn làm cho những tu 
tập của mình phù hợp với Phật tâm thì lúc nàa chúng ta 
cũng có thể yên tâm hành động và sẽ không bao giờ bị 
đẩy lệch về những hành vi ác tà. Vì đức Phật là chân lý 
phổ quát nên việc làm cho những tu tập của chúng ta phù 
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bgp với tâm Ngài nghĩa là hành động phù hợp với chân 
lý phá quát. Do làm như thế, chúng ta cố thể tránh được 
lỗi lầm trong mọi m tập. 

Hiện tượng thần bí Кё tiếp được miêu tả như sau: 
“Вау giữ. mọi thế gidi trong vũ trụ được hyp nhất không 
ngăn ngại như là một quốc độ của Phật", Thế giới Ta bà 
được gọi là cảnh giới của ảo tưởng, trong khi Tịnh Dó 
được gọi là một cõi đẹp dë không có khó đau và địa ngục 
là một cõi đại khổ, Nhưng nếu tất cả chúng sanh sống 
hoàn toàn vì chân lý nhờ vào Phật phấp thì vũ trụ này sẽ 
hợp nhất thành một cõi Phật không phân biệt giữa cõi 
Trời. cõi Ta bà hay cõi địa ngục, vào một lúc nào dá 
trong tương lai, mọi sự sẽ tiến đến chân lý và sẽ đồng 
góp vào việc sáng tạo một thế gidi hài hòa toàn hảo. 
Hiện tượng thần bí này biểu hiện giáo lý vị lai lý nhất 
(mirai — r†isuz) "trong tương lai, mọi sự trong vũ trụ sẽ 
hop thành một chân lý ”. 

Những hiện tượng thần bí khác nhau được gọi là mudi 
thần lực của đức Như Lai được miêu tả ở đây vì phẩm 
này gồm cái giáo lý kết cuộc của toàn bộ kinh Pháp Hoa 
và vì nó иб cái lý tưởng tối hậu. Các thuật ngữ Phật học 
cùng với từng thần lực trong mười thần lực của đức Như 
Lai đã được giải thích, nhưng quý độc giả cũng chẳng 
cần phải để tâm ghi nhớ những thuật ngữ Phật học 
chuyên môn như thế làm gì, chỉ cần hiểu cái tính thần 
của những gì được dạy ó đây là đủ. 

Đọc đến đây, hẳn chúng ta hiểu được rằng các giáo lý 
của kinh Pháp Hoa là một sự chuẩn bị toàn hảo và thấu 
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đáo cho việc đưa hết ау chúng sanh đến sự đạt Phật 
quả và chúng ta sẽ сіт thấy йді бп đức Phật vô vàn. 
Đồng thời chắc chấn chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất rô 
vàng cuộc đời là đáng sống khi biết đến cái khả năng tiến 
đến dù là mội bước hay hai bước vé phía cái trạng thái lý 
tưởng của tàm thức bằng cách thực hành Phật pháp dù 
cho việc lầm cho lý tưởng thành hiện thực có thể còn ха, 

Khóng gì tốt hơn là có được muc đích cu thể trong đời. 
Khi một người cùng một lúc có hai hay ba mục đích thì 
tâm người ấy luôn luôn bị dao động, Không yên tĩnh và 
бп định. Tuy nhiên, khi người ấy sống mà chí nhắm vào 
một mục đích cao cả nhất là tiến đến cái trạng thái tâm 
của đức Phật thì người ấy sẽ không bị lệch khỏi chánh 
hướng vì người ấy được thâm nhập bởi cái mục đích lôn 
lao ấy trong công việc, khi ở nhà, ong nhóm các bằng 
hữu, trong việc đọc sách, trong việc giải trí của mình. 

Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi việc những người bình 
thường đôi khi có những ý nghĩ xấu, шаі biếng cẩu thả, 
pham lỗi lầm, lo toan những chuyện vặt vãnh, ham mê 
những thú vui chẳng đáng gì và cứ mãi là nạn nhân của 
nhiều thứ ảo tưởng. Nhưng ho sẽ không lùi xa khỏi mục 
đích của họ nếu họ ý thức vào việc từng bước tiến đến 
trạng thái tâm thức của đức Phật, ngay cả khi họ bị tác 
động bởi các áo lưởng. Sở đĩ như thế là vì sự tỉnh giác 
của họ luôn luôn hoạt động như là một sự phù trợ tâm 
thức. 

Cái trạng thái tâm thức lý tưởng được nều ở đây có 
thể có vẻ như quá cao đối với những người bình thường, 
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và một số người có thể xem nó nhu một giấc mộng rất 
khác bić cuộc sống thực của họ. Họ không nén cảm 
thấy trạng thái lý tưởng này là một cái gì mơ hồ và ийи 
tượng, mà cần có một sự nhận biết sâu sắc, thực sự về 
nó, Hơi nữa, họ phải làm cho trạng thái tảm thức này trở 
thành một mục đích sống động và nó phải hướng dẫn 
cuộc sống của họ. 

Bấy giờ đức Phật nói với Bô tát Thượng Hạnh và đại 
chúng Bỏ tát: "Thần lực của chư Phát là уб lượng vô 
biên bất khả w nghà, nếu ta dùng những thần lực này, trải 
suốt vô lượng vô biên trăm ngần vạn ức а tăng kỳ kiếp, 
nhằm giao phó kinh này mà tuyên thuyết công đức của 
kinh này thì Ta cũng không thể tuyên thuyết cho hết 
được các công đức ấy”. 

Nhóm từ “nhằm giao phó kình này” bao gồm ý nghĩa 
sau đây: “Dù cần phải có nỗ lực lớn lao để тиуёп bá 
giáo pháp này, Ta cũng hy vọng các vị hoàn thành nhiệm. 
vụ”. Nghe được lời này của đức Phật, chúng ta không thể 
không quyết định thực hiện ngay sứ mạng của đức Phật. 

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRONG СОА 
CÁC CÔNG ĐỨC CỦA KINH PHÁP HOA 

Đức Phật dạy rằng Ngài không thể nêu hết những 
công đức của kinh Pháp Hoa đù cho Ngài có dùng thần 
lực mà tuyên thuyết chúng suốt vô lượng vô biên tăm 
ngàn vạn ức а tăng kỳ kiếp. Ngài nói vë những điểm 
-quan trọng của các công đức ấy như sau: "Nói một cách 
thiết yếu. tất cả các pháp mà Như Lai có, tất cả các thần 
lực tự tại của Như Lai; tất cả các bảo tầng bí yếu của 
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Như Lai và những sự việc rất thâm sâu của Như Lai, thà y 
thầy đều được tuyên bố, tổ bày, khai mở và giảng giải 
trong kinh này”. Lời này chứa đựng cái bản tính sâu xa 
của những công đức của kinh Pháp Hoa. 

Trong nhóm từ "tất cá các pháp mà Như Lai có”, các 
pháp là tất cả những chân lý mà đức Như Lai thể hiện và 
nêu tỏ trong kinh Pháp Hoa. Các chân lý mà đức Như Lai 
thể hiện cũng đã được thuyết giảng trong các kinh khác, 

: dù. chúng chưa được nêu định một cách tron vẹn những 

cũng đã được khai thị như là những giáo lý khéo léo phù 
hợp với khả năng lĩnh hội của mỗi người. Một chân lý vĩ 
đại có thể áp dụng ở mọi nơi của vũ trụ được thuyết 
giảng trong kinh Pháp Hoa. bao gồm tất cả các chân lý 
và giáo lý khác, Dây là lý do tại sao người ta bảo kinh 
này tà đỉnh điểm của tất cả các giáo lý mà đức Phật 
Thích ca đã tuyết giảng trong thời Ngài tại thế. Tất cả 
những chân lý mà đức Như Lai thể hiện đều được trình 
bày thấu đáo trong kinh пау. 

Khi chân lý tuyệt đối mà đức Như Lai thể hiện như là 
sự nghiệp cứu độ hết thầy chúng sanh thì không ai bị bổ 
sót khỏi sự cứu độ của 1. Đây là ý nghĩa của cú ngữ 
“tất cả các thần lực tự tại của Như Lai". Tất cả các thần 
lực này của đức Như Lai đều gồm trong kính Pháp Hoa. 
Khi ta đọc kinh này, ta có thể được cứu độ, dù chỉ đọc 
một bài đơn lẻ hay một từ đơn lẻ của kinh. Nếu ta hiểu 
thông snốt cái chân lý lớn tạo có thể áp dụng cho toàn bộ 
kinh Pháp Ноа và thực hành trọn vẹn chân lý ấy thì cuối 
cùng ta có thể vì chân lý được chứa đựng trong mỗi phần 
của kinh đạt được cùng một trạng thái tâm như đức 
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Phật. Do đó. tất cả các thần lực tự tại của đức Như Lai" 
vốn có thể cứu độ hết thấy chứng sanh ёи được chứa 
dyng trong kinh Pháp Hoa. 

Trong cú ngữ “tất cả các bảo tàng bí yếu của Như Lai 
trở sự vỏ lượng của giáo pháp của đức Như Lai. Ngài 
thâm nhập vào trạng thái thực sự cha mọi sự vật và hiểu 
rõ khả năng của các chúng sanh về sự lãnh hội giáo lý 
của Ngài. Do đó, Ngài có thể thuyết giảng một giáo lý từ 
bảo tàng vô lượng giáo lý trong (ầm Ngài thích hap với 
từng hoàn cảnh. Báo tàng vô lượng này được khai thị 
trong kinh Pháp Hoa. 

Trong cú ngữ “những sự việc rất thảm sâu của Như 
Lai”, từ "sự việc” nghĩa là “thực hành”, Nếu ta không 
tiến từ lý (huyết sang thực hành trong niềm tin giáo lý thì 
ta không thể thành tựu viên mãn giáo lý. Lý thuyết và 
thực hành phải luôn đi đôi với nhau. Trong kinh Pháp 
Hoa, đức Рћа: không chỉ giảng giáo lý của Ngài một 
cách lý thuyết mà Ngài còn trỏ đến những thực hành mà 
Ngài đã thể biện, quá trình Ngài đã chứng ngộ và 
phương pháp dẫn đạo chư đệ tử của Ngài và tất cả chúng 
sanh. Hơn nữa, không những Ngài bàn đến những sự việc 
đã xây ra sau khi Ngài xuất hiện trên đời này mà cå đến 
những hạnh Bồ tát mà Ngài đã thực hiện trong vô 50 đời 
trước của Ngài. Những tư tưởng sâu kín trong thời gian iu 
ẩn dài trong thế giới này và những thực hành của Ngài 
trong các đời sống trước kia thâm thúy đến nỗi những 
người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Đây là 
ý nghĩa của cú ngữ “những sự vióc rất thám sâu của Như 
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Lai”, 


Trong phẩm này, như là giáo lý kết thúc của kinh 
Pháp Hoa, đức Phật nói rõ lại một cách cô đọng nhằm. 
mục đích sau đây: “Nói một cách thiết yến, tất cả các 
chân lý mà Như Lai đã thể hiện, tất cả sự nghiệp cứu độ 
hết thầy chúng sanh của các chân lý ấy, tất cả các giáo 
lý đã xuất hiện như là sự vận hành của các chân lý ấy, và 


tất cå các thực hành cứu độ hết Вау chúng sanh của Như 
Lai vốn đã được tó lộ trong quá khứ, thầy thầy đều được 
tuyên bố, tỏ bày, khai mở và giảng giải trong kinh này. ki 

Giá trị tối thượng và sự toàn hào myệt đối của kinh 
Pháp Hoa một lån nữa được xác định bởi lời của chính 
đức Phật. 


Thế rồi đức Phật nêu ca cái trạng thái tâm thức mà 
người bình thường phải duy trì sau khi đức Như Lai diệt 
độ: “Do đó sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải hết lòng 
thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng sao chép và tu hành kinh 
Pháp Hoa theo như giáo lý. Trong bất cứ quốc độ nào, hë 
kinh được thọ trì, đợc tụng, thuyết giảng, sao chép, tu 
hành theo như giáo lý, hoặc (ај một nơi có giữ một quyển 
kinh này, hoặc ở rong một ngôi chùa, hoặc ở trong một 
tịnh xá, hoặc 8 trong môt ngôi nhà của cử зї, hoặc trong, 
điện các, nơi sơn cốc, nơi đồng bằng, nơi hoang đã, tại tất 


! Đây là lời diễn dịch của tác giả về doan kinh được trích dẫn ở dầu 
phần "Những dièm quan trọng của các công đúc của kinh Pháp Hoa", 
không phải là nguyên văn lài kinh. [Người dich). 


cả những nơi này. các vị phải dựng tháp cúng dường. Tại 
sao? Các vị nên biết rằng tất cả những chỗ này đều là 
đạo tràng. Tại các nơi này, chư Phật chứng đắc Toàn 
Giác; tại những nơi này chư Phật chuyển bánh xe Pháp: 
tại các nơi này, chư Phật nhập Niết bàn”. 

ở đây đức Phật nhấn mạnh Thánh tính của chính giáo 
lý của Ngài và dạy rõ rằng phương cách đúng đắn để duy 
trì піёт tin là thọ trì và tu tập các giáo lý. Theo đó, "một 
nơi có giữ một quyển kinh này" cần được hiểu rằng đấy 
không phải là nơi kinh được giữ như một đồ vật mà là nơi 
giáo lý được lưu tổn hay được thực hành đúng dán và 
được duy trì. Hiểu kinh theo ý nghĩa một đồ vật vật chất 
— một tập sách hay một cuộn giấy - là sai, như chúng ta 
có thể thấy cái tỉnh thần thấm бист trong đoạn văn đã 
được trích dẫn trên đây. 

Tại sao ta phải đòi hồi quá nhiều ở việc hiểu ý nghĩa 
của một từ đơn lẻ? Đấy là vì có thể rằng ta xem cái gì đó 
tượng trưng cho giáo lý là tối cao tối trong hon chính giáo 
lý và đo cứ miệt mài theo cái tượng trưng, ta bị đưa đến 
sự ham mê một niềm tin lầm lạc. Cái gi tượng trưng cho 
giáo lý quả thực là thiêng liêng. Nhưng nếu ta chỉ miệt 
mài vào nó mà thôi, xem nó là tối thượng hoặc nếu ta tón 
kính nó để được cứu độ thì đấy là ta ha thấp giáo lý cao 
cả của đức Phật xuống tới cấp độ của tôn giáo dán dã. 
Làm như thế là một sự phỉ báng lớn lao đối với Phật 
pháp. Thánh tính chính là các giáo lý của đức Phật, như 
Ngài đã khai thị ở đây. Mộ: niễm tin chân chính hiện hữu 
tại bất cứ chỗ nào ta thọ trì, tu tập giáo lý thiêng liêng. 
Ta phải ghi nhớ điểu này vì nó quan trọng đến nỗi nó tạo 
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nën táng cho cuộc sống hàng ngày của ta. 

Kế đến, đức Phật trùng tuyên giáo lý của Ngài bằng 
kê. Dù các câu kệ vốn có cùng ý nghĩa với đoạn văn 
xuôi ó trước, những giải thích ngắn cũng được nêu га 
bằng những câu kệ trong đó đức Phật dùng những từ ngữ 
có ý nghĩa khác với những từ ngữ trong các đoạn vấn 
xuôi wong ứng. 

Về các công đức của những người thọ тї và tu hành 
kinh này, đức Phật day: 

“Người giữ được kinh này 
Là kë thấy được Ta 

Cang thấy Phát Ра Bảo 
Và Phân thân của Ta 
Lại thấy ngày nay Ta 
Giáo huấn các Bê tát”, 

Như đức Phật day ở đây, một người dốc lòng thọ trì và 
ш tập kinh này có thể nhìn thấy đức Phật. Như trước đây 
đã giải thích, nhìn thấy đức Phật nghĩa là thể hội sự hiện 
hữu thực sy của đức Phật. Nhờ sự thể hội này, chúng ta 
đạt được sự bình an của (tâm. 

Tiếp đến, đức Phật dạy: 

“Người giữ được kinh này. 
Khiến Ta và Phân thân 
Cùng với Phật Da Bảo 
Đang tại cõi Tịch diệt 
Tất cả đầu hoan h$ 

Cũng thấy và cúng đường 
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Phật mười phương, hiện tai, 
Quá khu và vị lai 
Khiến chư Phật hoan АЎ”, 

Tóm lại, doan này nghĩa là một người thọ trì và ш 
hành kinh này chắc chắn sẽ khiến cho hết (һау chư Phật 
hoan h$. Đấy là vì các hành ví cửa người ấy phù hgp với 
tất cả chư Phật và tương đương với sự đại cúng đường đối 
với chư Phật. 

Thể rồi đức Phật dạy: 

“Мид? giữ được kinh này, 
Không lâu sẽ chứng đắc 
Thảy các pháp bí yếu 

Ма chư Phật chúng dár 
Khi ngất tại Dao trường”, 

Đoạn này có nghĩa là таб! người thọ trì và w hành 
kinh này thì chẳng bao lâu chắc chắn thế nào cäng đạt 
wè thâm sâu mà chư Phật đã chứng đạt trên tòa tại Đạo 
trường. Tuy nhiên, không nên hiểu tt “không lâu” theo ý 
nghĩa thời gian trong thế giới này, Những người bình thường 
phải m tập giáo lý của đức Phật suốt một thời gian rất đài 
của bốn hoặc tám lån tái sinh. Nhưng dù cái thời gian đài 
như thẻ cũng rất ngắn theo quan điểm sự sống vĩnh cửu. 

Đức Phật dạy tiếp: 

“Mgười giữ được kinh này 
52 vui giảng không cùng 
Ў nghĩa cáu các Pháp 
Cùng từ ngữ, biểu cú 
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Như giỏ thổi trên không 
Tháy thảy không chướng ngại”. 

Đoạn này nghĩa là một người đốc lòng thọ trì và tu 
hành kinh này sẽ dat được cái năng lực thuyết giảng mọi 
pháp cho người khác một cách tự tại. 

Đức Phật kết thúc bằng một đoạn kệ sau đây: 

“Nhu Tai nhập điệt rồi, 
Biết kinh Phát đã dạy, 
Nhân duyên và trình ш 
Mgười ấy giảng nghĩa thật. 
Như ảnh sáng nhật nguyệt 
Có thể vua bỏng rối, 
Người Ấy tại thế gian 

Xua ám cho chúng sanh, 
Khiến vô lượng Bê tát 

Suu cùng trú Nhất thừa. 
Do dó người có trí, 

Sau khi Ta diệt dô 

Nghe được những lợi lạc 
Của công đức này đây, 
Cân thọ trì kinh này, 
Người ấy trong Phật dao 
Quyết định, chẳng nghỉ ngờ”, 

Đoạn này nghĩa là sau khi đức Như Lai diệt độ, một 
người biết được đức Phật đã thuyết giảng các giáo lý của 
Ngài vì lý do gì. cho ai và tại đầu, cùng với cách lập luận 
và trình tự của các giáo lý ấy, và người ấy có thể giảng 
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giải đúng đắn các giáo lý ấy theo thực nghĩa của chúng. 
thì người ấy có thể xua tan sự u ám của những người 
khác giống như mát trời và mat tràng loại trừ bóng tối. 
Và người này cũng có thể khiến cho vô số tín giả nhập 
đạo Nhất thừa. Do đó, khi một người suy nghĩ sâu xa về 
cuộc đời của mình - một người cú irí tuệ — nghe được 
những lợi lạc của công đức này. sau khi đức Phật nhập 
diệt, người ấy nên thọ tr kinh này. Người nào suy nghĩ 
sâu xa về cuộc đời thì sẽ đạt được kinh này. Chẳng nghi 
ngờ gi, thế nào người ấy cũng đạt được Phật đạo. 

Bài kệ kết thúc này, như là giáo lý kết thúc cửa kinh 
Pháp Hoa. thâm sâu và thiêng liêng nhất. Nó được xem 
là một trong những bài kệ quan trọng nhất của toàn bộ 
kinh Pháp Hoa. Chúng ta сіп phải nắm chắc ý nghĩa của 
bài кё này và phải tụng thuộc lòng nó cho được. 
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йи XX — - 


CHÚC LỤY 


au khi giáng xong phẩm 21, đức Phật Thích ca mâu ni 

đứng đây khỏi Pháp tòa và bằng năns lực siêu nhiên, 
Ngài đặt bàn ray phải của Ngài wên đầu vò số Bồ tát Ma 
ha tắt mà dạy rằng: “Ta trong vô lượng trăm ngần vạn ức 
a tăng kỳ kiếp đã tu tập pháp А nâu da la tam niệu tam 
bổ để (Toàn Giác) khó đạt này. Мау Ta phó thác (chúc 
lyy) pháp này cho các vị, Сіс vị nên dốc lòng quảng bá 
pháp này và khiến nó tấng ích rông. 

Đặt tay mình lên đầu người khác hay vỗ nhẹ lên đầu 
người nào, theo phong tục Nhật Bản, là ca nggi người ау. 
ó phương Tây, đó là một cử chỉ thân ái. Ở Ấn Độ, một 
động tác như thế có nghĩa D tin cậy người khác, cũng 
như bảo "TƏi giao nó cho anh. Hãy cố gắng hết sức!” 
Người ta kể rằng ngài Tu lợi da tô ma (Sùryasoma), 
người day kinh Pháp Hoa cho vị dé ti tu tứ là Cuu ma la 
thập (Kumàrajiva) đã dāt bàn tay mình lên đầu ngài Cue 
ma la thập mà bảo: "Hãy cung kính quảng bá kinh này”. 
Đức Phát dùng đại thần lực mà đặt bàn tay phải lên đầu 
vô số chư vị Bồ tát; động tác ấy biểu thị rằng Ngài đất sự 
tin cây sâu đâm vào chư vị ấy. Нап chư vị ấy đã xúc 
động thâm sâu vì động tác ấy của đức Phật. 

Đức Phát không những nhận thấy răng chẳng bao lâu 
Ngài sẽ điệt dó mà còn báo trước điều ấy cho chư đệ tử. 
Một sự xúc động thảm trầm hẳn đã dâng đầy tâm của 
đức Phật lẫn chư dê tử của Ngài. Dũ sắp diệt độ, Ngài 
chỉ dạy Pháp mà thôi. Mọi Phật tử phải cúi mình trước 
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cái tâm tính thuần, cao cả và từ bi của đức Phật, 

Đức Phật đã ba lần đặi tay lên đầu chu Bỏ tít Ma hà 
vất và lập lại những lời sau đây, Do sự lặp lại này, chúng 
ла có thể để đàng phán đoán được tuyên bố của Ngài 
quan trong đến thế nào: "Та trong vỏ lượng trầm ngần 
vạn ức a iāng kỹ kiếp đã tu tập pháp А nậu da là lam 
miệu шил bồ Khó đạt này, Nay Та phó фас pháp này 
cho các vị, Các vị nën Шо U đọc tung và quảng há pháp 
này khiến hết tháy chúng sanh đều có thể nghệ b 
sao? Như Lai có lòng đại từ bí, không nhỏ nhen và bún 
Мп. và lại có thể vô úy mà ban Phật trí, Nhir Lai trí. Tự 
nhiên trí cho tất cả chúng sanh“. 


Рау là một doan vô cùng quan trọng. Các cú ngữ 
“pháp khó dạt" và “không nhỏ nhẹn và bún xin” cần 
phải được xét kỹ dể hiểu ý nghĩa thực sự của chúng, Та 
không thể đạt sự giác ngó của đức Phật nếu khóng trải 
qua những khó khăn cùng cực. Chưa kể 151 khoảng thời 
gian tu hành lâu đài của Ngài trong các đời trước, đức 
Phật đã không ngừng trải qua nhiều khổ đau trong thế 
giới này và cuối cùng đã chứng ngộ. Ngài cũng rộng 
giảng Pháp Bå để khó đạt của Ngài cho tấ chúng 
xanh mà không có dấu vết tơ hào nào về môt cái tâm nhỏ 
nhen và bún хіп. Hơn nữa. Ngài sử dụng nhiều phương 
tiện thiện xảo có cân nhắc kỹ sao cho tất cả chúng sanh 
đều có thể đạt Toàn Giác càng sớm càng tốt mà không bị 
lệch lạc 


Khi so sánh thái độ này với thói thường của cuộc đời, 
la phải ghi nhận công ơn của dức Phật đối với ta biết 
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dường nào. Khi những người có kinh nghiệm dav kiến 
thức và kỹ năng cho học trò của họ, tất ft người chịu khó 
dàn đất học trò thành công đến độ học trò thành thạo 
kiến thức và Kỹ năng trong phản nửa thời gian mà người 
thầy cần để đạt những thứ ấy, Phần lớn сіс vị thầy dày 
dạn có thái độ cho rằng đẩy đưa người mới học vào 
những thảm áo của kiến thức và kỹ năng là không xứng 
đáng, hoặc họ buộc học to phải kinh qua bao nhiêu khó 
khăn mà họ đã từng gặp. Một thái độ như thể phát xuất 
từ một cái tâm nhỏ nhen và bủn хіп vốn là một trở ngai 
lớn cho sự tiến bó xã hội. 

Đức Phật nghiêm khắc nhấc nhở chúng ta chớ có cái 
tâm nhỏ nhen và bún xin. Một người cần phải không 
những dạy những người khác một cách hào phóng rộng 
lượng những gì mình đã lĩnh hội mà сда phải giúp đỡ 
người học bằng nhiều phương pháp khác nhau để ho nấm 
vững hơn mình trước kia; Đây b cái tâm từ bi thực sự. 
Mội vị thầy dày dan cần duy tri thái độ này đối với học 
trò khi dạy kiến thức và kỹ năng của thế tục, đó là chưa 
nói gì đến việc giáo hóa họ vé Chánh pháp và chứng 
ngộ. Chúng ta phải dốc lòng theo cái thái độ như thế. 

Từ "vô úy” nghĩa là không sợ gì cả, không bị cái gì 
tác động tính thần cả. Người ta phải giảng Pháp mà 
không có cái tâm nhỏ nhen và bủn xỉn, không sợ thứ gì 
cả và không bị thứ gì dao động tâm mình cả. Sợ một thứ 
gì có nghĩa là sợ rằng mình sẽ bị người khác không ưa 
hoặc nói xấu mình khi mình giảng Pháp cho ho. Bị thứ gì 
dao động tâm mình có nghĩa là mình muốn người khác 
đến đáp cho mình hoặc nghĩ mình cao vời khi mình giảng 
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Pháp cho ho. 
BA LOẠI TRÍ TUË CỦA ĐỨC NHƯ LAI 

Đức Như Lai từ bí nhất khi giáng Pháp. và Ngài giảng 
Pháp một cách toàn hảo, trầm tĩnh, không có chút tơ hào 
về cái tâm nhỏ nhen và bún хіп, không sợ thứ gì hoặc 
không bị đao động vì thứ gì cả. Chúng ta phải cố gắng tối 
đa để đạt đến cái trang thái tâm của đức Như Lai. Một 
cách võ úy, Ngài có thể ban bố Phật trí, Như Lai trí và 
Tự nhiên trí cho tất cả chúng sanh. Ba trí này của đức 
Như Lai tổng kết các chân lý được dạy trong kinh Pháp 
Hoa, Tuy vậy, ba trí này đã bị nhiều người hiểu lâm. 

“Phát” nghĩa là bậc Giác Ngô hay bậc Trí Kiến, tức là 
vị đã thể chứng cái chân lý của hết thầy mọi sự vật trong 
vũ trụ. Theo đó, Phật trí aó đi cái trí tuĝ nhờ đó đức Phật 
đã thể chứng cái chân lý phổ quát và có thể biết rõ thực 
tưởng cửa tất cả mọi sự vật. Đây là cái тї tuệ của chân 
у. 

“Như Lai” nghĩa là vi đã đến từ thế giới сда chân lý. Có 
một ý nghĩa sâu xa trong sự việc đức Như Lai không chỉ đã 
thể chứng chân lý mà Ngài còn đến từ thế giới của chân lý. 
Nơi mà Ngài đã đến là thế giới của chúng sanh, cái thế giới 
Ta bà khổ đau và ảo tưởng này. Lý do khiến Ngài đến thế 
giới này là cái tâm từ bi của Ngài, tâm này khiến tất cả 
chúng sanh thể chứng chân lý để họ được giải thoát. Do đó, 
Như Lai trí nghĩa là cái trí tuệ của lòng từ bi. 

Tự nhiên trí tà khó hiểu nhất trong ba trí. “Tự nhiêu” 
nghĩa là tự sanh, tức là, niềm tin tự sanh trong tâm con 
người. Theo đó, Tự nhiên trí trỏ cái trí tuệ và lòng tin. 

Chúng ta cần cả ba trí: trí tuệ của chân lý, của từ bi và 
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của lồng tin. Dức Như Lai có thể ban ba trí tué này cho 
chúng ta vì đức Như Lai là đấng vĩ đại của sự ban bố cho 
hết thảy chứng sanh. Không có ai là dáng ban bố vĩ đại 
hơn đức Như Lai, vì Ngài 26 thể ban bố cho tất cả chúng 
sanh cå ba trí tuè này. Tất cả giáo lý được thuyết giảng 
trong kinh Pháp: Hoa XP, ra hành ba, ші mê này của đức 
Như Lai. 

1 Đức Phật khuyên ош вё tát Ма ha tát nhự sau; “Cá 
vị nên theo học gương của Như Lai, không nhỏ nhen bủn 
xin. Trong. nong lai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào tin vào Như Lai trí, các vị hãy tuyến thuyết kinh 
Pháp Hoa này cho họ để họ nghe hiểu, khiến ho có thể 
đạt Phật trí. Nếu có những chúng sanh không tín kinh, 
các vị hãy khai thị, giáo huấn, gây lợi lạc cho ho và 
khiến họ hoạn hý bằng những pháp sâu xa thiện xào 
khác của Như Lai. Nếu các vị có thể làm được như thế 
tức là các vị đền đáp công ơn của chư Phật váy”. 

Lời Phật day “Các vị hãy theo học gương của Như 
Lai” có nghĩa là “Các vị hãy biểu rõ tỉnh thần của Ta và 
theo chính cái thể cách mà ta từng dùng”. Thể cách ấy là 
thế này: “Các vị.chớ nhỏ nhẹn và bún xin. Nếu có ai tin 
vào Như Lai trí, các vị hãy tmmyên thuyết kinh Pháp Hoa 
này cha ho nhằm khiến họ đạt được Phật trí”. 

Chư Вб tát đối xử thế nào. với những người không tin 
kinh này? Đức Phật dạy chư Вб tát; “Các vị hãy khai thị, 
giáo huấn, gây igi tac cho họ và khiến họ hoan h$ bằng 
các pháp khác thâm sâu thiên xảo của Nhu Lai”. 

Nhu đã giải thích, khai thị, giáo buấn, gây lợi лас và 
làm cho ngưỡi nào hoan h$ bằng giáo lý аф cái trình tự 
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mà ta phải theo khi dán d£t họ vào giáo lý. Trước hết, ta 
chỉ cho họ ý nghĩa tổng quát của giáo lý. Thế rôi khi thấy 
giáo lý có ảnh hưởng đến họ, ta day họ ý nghĩa sâu Xa 
của nó. Kế đến, khi biết họ hiểu được nó, ta đưa họ vào 
thực hành nó và đạt lợi lạc của nó. Cuối cùng ta đổi đãi 
với họ sao để họ hoan h$ mà thủ trì giáo lý. 

Giáo lý của đức Phật được kể đến con số tám vạn bốn 
ngàn và trong số ấy, không có giáo lý nào là vô ích, Tất 
cả các giáo lý của Ngài đền tháng diệu. Đức Phật đã 
thuyết Pháp một cách tự tại №у theo cơ hội và khả ning 
tâm linh, trí tuệ của người nghe. Hán có thể bảo rằng 
trong giáo lý của Ngài có những cách giảng phù hợp với 
moi loại người. 

Đức Phật day Chư Bồ tát: “Nếu có ai không tin vào 
kinh Pháp Hoa khi các vị trực tiếp giảng cho họ, thì các 
vị có thể chọn bất cứ giáo lý nào của Ta, không hạn định 
mình trong kinh này”. Thật thế, kinh Pháp Hoa là дїпһ 
điểm của tất cả các giáo lý của đức Phật và do đó là tối 
thượng trong nhiều kinh Phật nhưng ta chớ nên độc đoán 
cứng nhắc mà chỉ gắn mình vào kinh Pháp Hoa. Ngài 
Nichiren (Nhật Liên) không chỉ thủ trì kinh này; để giới 
thiệu kinh này, ngài cồn tự tại sử dụng những nêu dán từ 
nhiều kinh khác. Chúng ta còn phải làm nhiều hơn thế 
nữa trong thế gidi ngày nay. Nếu chúng ta thực hiện mọi 
nỗ lực để đưa những người khác đến Chánh pháp, thì như 
thế là ta đã đền 44р ап đức của chư Phật. Đây là sự đền 
đáp lớn lao nhất cửa ta đối với дп đức của chư Phật. 

Bấy giờ tất cá chư Bồ tát Ma ha tát, sau khi nghe đức 
Phật dạy như thế, dëu hết sức vui mừng, càng tổ thêm 
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niềm cung kính, gập minh, cúi đầu, chấp tay dånh lễ đức 
Phật và cùng nhau cao giọng: “Chúng con sẽ làm tất cả 
như Thế Tôn đã dạy. Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn chớ 
lo”. Chúng Bề tát Ma һа tát Јар lại ba lần như vậy. Sự 
đồng thanh lập lại ba lần như thế biểu lộ sự chân thành 
của chư Bồ tất trong hạnh nguyện quyết tâm làm tất cả 
những gì đức Phật dạy. Hẳn chu vị đã không thể tuyên 
hứa như thế nến chư vị không có sự quyết định và tin 
tưởng mãnh liệt. Từ lời khẳng định ấy của chư vị, ta có 
thể dễ dàng phán đoán được tính ưu việt của chư vị theo 
như địa vị BÔ tát. Các học giả ngày xưa có sự phân biệt 
về đẳng cấp của các Bê tác được giao phó tho trì và 
truyền bá Pháp ở Phẩm 21 và của các Вб tát được giao 
phó Pháp ở Phẩm 22. Tuy nhiên, cách hiểu của chúng ta là 
đức Phật giao phó pháp đông đều cho tất cå chư Bồ tát. 

Sau khi nghe lời nguyện quả quyết của chư Bồ tát, 
đức Phật gật đầu. Bấy giờ, Ngài bảo tất cả các đức Phật 
phân thân vốn từ mọi nơi đến hãy trở về quốc độ riêng 
của chư vị: "Chư Phật! Mong chư vị được an lạc. Hãy để 
cho tháp của đức Phật Đa Bảo hoàn lại như cũ”. Sau khi 
thấy rõ rằng các giáo lý của kinh Pháp Hoa sẽ được thọ 
trì và quảng bá trong tương lai, Ngài nói như thế với đức 
Phật Đa Bắo và với tất са chư Phật phân thân từ mọi nơi 
đến chứng kiến chân lý của giáo {ў kinh Pháp Hoa và giá 
trị vô cùng của chân lý ấy. 

Phẩm kinh này chấm dứt bằng đoạn sau đây: “Khi lời 
này được nói lên, vô lượng chư Phật phần thân từ mười 
phương ngồi trên các tòa sư tử đưới các cội cây báu, cùng 
đức Phật Ра Bảo, dai chúng vô lượng a tăng kỳ Bồ tất, 
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ngài Thượng Hạnh và chư vị khác, cũng như bốn chúng 
Thanh văn, ngài Xá lợi phất và chư vị khác, và Trời, 
Rồng, Người, A tu la v.v... trên khấp các cõi nghe được 
giáo pháp của đức Phật đều rất hoan hý”. 


“Giáo pháp cúa đức Phật" д đây có nghĩa là kết luận 
giáo lý của Ngài là thế giới Ta bà sẽ trở thành cối Tịnh 
Độ của Tịnh Quang nhờ vào kinh Pháp Hoa. Chúng ta đã 
kết thúc cấp độ thứ nhất cửa giáo pháp của đức Phật 
trong kính Pháp Hoa. 
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Phẩm ХХШ 


DƯỢC VudNG BÓ ТАТ BÔN SỰ 


húng ta đã hoàn tất cấp độ thứ nhất của Phật pháp 

trong kinh Pháp Hoa bằng phẩm 22. “Chúc Lụy” (sự 
giao phó, ủy thắc cuối cùng). Nói đúng hơn, với phẩm 22, 
chúng ta đã kết thúc việc nghiên cứu khái quát vè kinh 
Pháp Hoa. Chúng іа có thể lấy làm 1а rằng thế thì tại sao 
đức Phật còn giáng thêm sáu phẩm nữa. 

Với phẩm 22, quả thực chúng ta đã có thể hiểu được 
những ý tưởng сб bản của các giáo lý của đức Phật để 
khẳng định niềm tin của chứng ta vào các giáo lý ấy và 
để có quyết định sẽ thực hành. Đối với những người bình 
thường, nói về giáo lý của đức Phật thì dé nhưng thực 
hành giáo )ý thì lại rất khó. Chúng ta đã xác lập một thái 
độ căn bản đối với việc thực hành. Nhưng khi ta thực sự 
thực hành thì ta cần xác nhận thái dó của ta một tần nữa, 
Та nén làm điều này như thế nào? Ta phải tim kiếm cái 
sức mạnh để được khích tệ và được gây hứng khởi khiến 
ta sẽ không bao рі ngã lòng hay quên đi cái thái độ căn 
bàn của ta đối với thực hành. Tóm lại, ta cần một cái gì 
đó được dùng như một sức đẩy có hiệu quả cho việc thực 
hành của ta. 

Sức đấy có hiệu quả nhất là gì? Không có gì gây cảm 
hứng hơn các gương Iu tập trong quá khứ của những vị đã 
thực hành con đường của Phật pháp theo những cách 
riêng biệt và theo dó đạt dược những công đức riêng biệt. 
Ta có thể nói như thế về những hành vi đạo đức trong đời 
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sống hàng ngày của ta. Ví du, khi ai dó day con cái mình 
về lý thuyết tại sao người ta phải tử tế với người già са, 
thì cũng chưa dám chấc rằng chúng có chuyển lý thuyết 
sang thực hành hay không. Nhưng nếu bậc cha mẹ nêu 
một ví dụ cụ thể cho các con — chẳng hạn như bảo “Hôm 
nay trên xe buýt, ba (hay má...) thấy một cậu bé nhường 
chỗ cho một hà lão. Sự tử tế yà tôn kính của cậu bé 
khiến ta cảm thấy hài lòng" – bọn trẻ sẽ lưu ý và muốn 
theo gương cậu bé ấy. 

Người bình thường cần có những mẫu thức thực sự để 
giúp họ thực hành những gì là tốt. Но cẩu lấy ai làm mẫu 
thức cho họ trong việc thực hiện con đường Phật pháp? 
Không cần phải nói, họ cần theo mẫu thức сйа chính đức 
Phật Thích ca mâu ni, Điều thứ nhất họ phải làm là bước 
đi trên con đường mà đức Phật đã chỉ cho họ. Nhưng họ 
không biết làm sao để khởi sự theo gương đức Phật vì 
Ngài thì toàn hảo, toàn thiện và đã thành tựu mọi đức 
hạnh. Người bình thường có thể dë đàng hơn nhiều khi 
nhằm noi theo một đức hạnh mà một vị BÔ tát có được 
hay một hành tác mà một vị Bỏ tát thực hiện. Các phẩm 
cuối kinh Pháp Hoa cung cấp cho chúng ta một loạt mẫu 
thức Bồ tát như vậy, Trong các phẩm này, mỗi đức hạnh 
của vị Bề tát đều được miêu tà là cao nhất. là trạng thái 
lý nông của tâm; do miêu tả những đức hạnh như thế và 
do thúc đẩy ta đạt tới trạng thái lý tưởng như thế, đức 
Phật cảnh giác ta rằng ta có thể trở nên kiêu mạn. Cuộc 
đời tu hành của ta là một quá trình tương tục của (hÚ 
thách và sai lầm, của sự tiến lên hai bước và lùi một 
bước. Mỗi khi đọc sáu phẩm cuối kinh Pháp Hoa, ta lại 
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được khích lệ và được gây cảm hứng mới để đừng xao 
lãng hay kiêu mạn. д dày chứa phân quan trọng của các 
phẩm này. Vi vậy, ta chớ xem thường việc nghiên cứu 
các phẩm cuối, đơn giản là vì ta đã hoàn tất phàn khái 
quát của kinh Pháp Hoa ở phẩm 22. 

Có một điểm mà chúng ta cần phải thật thận trọng: 
nhiều biểu lô thân bí trong các phẩm này so với phần 
trước của kinh. Chúng ta không nên hiểu lầm các biểu lộ 
này. Chúng ta cần đặc biệt chú ý tối các điểm sau đây: 

Trước hết, chúng ta phải nắm vững tnh thần của 
những biểu lộ thân bí này và hiểu chúng thực sự nghĩa là 
gì. Ví dụ, phẩm 23 bảo rằng Bô tất Nhứt Thiết Chúng 
Sanh H$ Kiến châm hửa vào hai cánh tay mà đốt. Ө Ấn 
Độ cổ, có nhiều ẩn sĩ đã thực sự làm những việc như thế. 
Ở Trung Quốc và Nhật Bản, đó là chưa kể ở Việt Nam, 
đã có nhiều trường hợp các tu sĩ Phật giáo ш thiêu và 
chết mà vẫn ngồi an nhiên trong lửa rực. Tuy nhiên, 
những thực hành như thế là trái với giáo lý Trung Đao 
mà đức Phật đã dạy và những thực hành này ш thân 
không đáng được ca ngợi '. Thế thì tại sao ở phẩm 23 Bỏ 
tất Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến lại được ca ngợi? 
Đấy là vì chúng ta ngày nay phải theo mẫu thức cửa cái 
tỉnh thần nhiệt tâm của ngài như được nêu tỏ trong tu tập 
của ngài. Đốt đôi cánh tay mình tượng trưng cái tinh thần 


! Dĩ nhiên д đây tác giả chỉ nói chung về hình thức tự thiêu chứ chua nói 
đến cái dộng cơ và ý nghĩa chính dáng của nhiều trường hợp tự thiêu đã 
xảy ra (N.D 
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bất khuất của mình trong việc thuc hành giáo lý. Đứng 
hơn, đấy là sự biểu hiện của tnh thần mình tong việc 
thực hành Pháp dù phải hy sinh mạng sống của mình. Ta 
phái hiển ý nghĩa sâu xa của những biểu từ như đốt đôi 
cánh tay mình và chớ bị lệch lạc vì những ý nghĩa bể 
ngoài của từ ngữ. 

Thứ hai, chúng ta sẽ bị sai lầm nếu chúng ta hiểu hình 
thức của cứu độ một cách hỡi hgt Ví dụ, ở phẩm 25, 
“Quán Thế Âm Bồ tát” có nói ràng hŠ ai niém Bồ tát 
Quán Thể Âm thì sẽ được thoát khổi những khó đau. Nếu 
chúng ta hiểu lời khẳng định này theo nghĩa den thì сб vé 
như chúng ta khói phải nhọc công thực hành các giáo ly 
của đức Phật; nhưng või một thái độ như thế thì chẳng có 
giáo lý nào trong kinh Pháp Họa có kết quả. Ai cũng có 
thể để dàng hiểu rằng trong sáu phẩm cuối, không thể 
nào đức Phật lại quá phi lý và mâu thuần mà từ chối tất 
cả những giáo lý đã được ruyên thuyết suốt phẩm 22, Kể 
cũng đáng ngạc nhiên khi thấy rằng suốt nhiều thế kỷ, 
nhiều người đã có mót diễn dịch nông cạn về những gì 
cần được hiểu một cách thật dë dàng và quay sang mọi 
niềm tin để dài, lười biếng mà họ nghĩ rằng sẽ cho phép 
họ được thoái khỏi khổ đau chi bằng cách tưởng niệm Bỏ 
tất Quán Thế Âm. 

Khi ta đọc phẩm.25 một cách cẩn thận và thâm trầm. 
ta hiểu rằng các thân lực của Bồ tát này về cơ bản. cũng 
như thần lực của Pháp mà đức Như Lai Thích ca mâu n; 
giảng. Ta cũng hiểu rằng về mặt tâm linh, ta phải dựa 
vào Pháp của đức Thích са, nhưng vẻ mặt học và hành 
thì ta nên lấy gương mẫu của Bổ tát Quán Thế Âm làm 
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mục đích trực tiếp cửa га. Đáng tiếc nhšt là sự hiểu lầm 
và những diễn dịch dë dãi về các kinh Phật đã chim sâu 
trong trí ốc cửa quần chứng suốt môt thời kỳ nhiều thế 
kỷ. lầm suy yếu cái tính thần thưc sự của Phát giáo. 
Chứng tới tha thiết hy vọng đóc giả của cuốn sách này sẽ 
không pham sai lầm như thế. 

Chúng ta hãy đi уо nội dung của phẩm 23. 

Khi tất cả đều rất hoan hý nghe được thuyết giảng của 
'đức Phật d phẩm 22, “Chức Luy”, Bồ tát Tác Vương Hoa 
bạch đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Bổ tát Dược Vương 
du hành ở thế giới Ta bà? Bạch Thế Tôn! BÀ tát Dược 
Vương đã phải chịu đến trăm ngàn vạn ức na do tha khổ 
nhọc! Tốt lành бау, bạch Thế Tôn, xin Ngài giải thích 
đôi chút, để cho chư Thiên, Rồng, Da xoa, Cần thát bà, А 
ш la, Câu na 1а, Khẩn na la, Ма hấu la già, Người, Không 
phải người và BÔ tát từ các quốc độ khác đến, cũng như 
chư Thanh văn này nghe và được hoan ћу” (Cú ngữ “du 
hành ở thế giới Ta bà” nghĩa là Вб tát Dược Vương xuất 
hiện tự tại ở bất cứ nơi nào trong cõi Ta bà để khai ngộ 
và cứu độ tát cá chứng sanh д đấy), 

Вїу giờ đức Phật nói với BÒ tát Тос Vương Ноа: 
“Xưa kia, trong thời quá khứ vô lượng như cất sông 
Hằng, có môi vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh 
Đức, Như Lai, Ứng Супр, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Тас. Thiện Thé. Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
“Trượng Phu. Thiên Nhãn Sư, Phật, Thế Tôn. Vị Phật này 
có tám mươi ức Đại Bồ tất Ma ha t“t và một đại chúng 
Thanh văn nhiều như bảy mươi hai lần cát của sông 
Hằng. Thọ mạng của đức Phật này là bốn vạn hai ngàn 
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kiếp và thọ mạng của chư BÒ tát của Ngài cũng như thế. 
Quốc độ của Ngài không có nữ giới, địa ngục, quỷ đói, 
súc sanh, a tu la và không cố các khổ nạn. Địa hình như 
bàn tay, đất do lưu ly tạo thành, cây báu trang nghiêm, 
trướng báu che bền trên, phan bằng hoa báu treo rũ, khắp 
xứ đều có bình báu, hương thơm, Các đài bằng bảy báu, 
mỗi đài có cây. Cây cách đài một khoảng bằng một tầm 
tên bắn. Dưới mỗi cây báu này có chư Вб tát và Thanh 
văn ngồi. Trên mỗi bảo đài dêu có một trăm ức vị Thiên 
tấu nhạc trời và hát ca ngợi đức Phật để cúng dưỡng ”. 

Như đã được giải thích ở phán bàn luận vẻ phẩm 12, 
“Để bà đạt đa”, lý do nữ giới được nêu ở đây cùng với 
địa ngục, quỷ đói, súc sanh và А tu la phát xuất tY ý niệm 
được chấp nhận khá phổ biến tại Ấn Độ cổ cho rằng nữ 
giới là hiện thân cửa tội lỗi và là một ưở ngại cho việc tu 
hành của nam 2161. Do đó, chúng ta không nên hiểu theo 
nghĩa đen chỗ nên dẫn về phụ nữ trong văn mạch như 
thế. Chúng ta chớ quên rằng giáo lý của đức Phật phá bó 
ý niệm được chấp nhận phổ biến vào thời Ngài. 

“Thế rồi đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cho Bê tát 
Nhứt Thiết Chứng Sanh Hy Kiến cùng tất cả chir Bổ tát 
và đại chúng Thanh văn. Bó tát Nhứt Thiết Chúng Sanh 
H$ Kiến này đã hoan hy tu theo khổ hạnh và trong Pháp 
của đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức, đã tinh tấn m 
hành, nhất tâm cầu Phật trong suốt một vạn hai ngàn 
năm, sau đó, đạt Hiện Nhứt thiết Sắc thân Tam muội 
(loại Thiền định về sự thể hiện mọi cái thân sắc tưởng). 

Hiện Мий thiết Sắc thân Tam muội là loại Thiên đình 
nhờ đó một vị Bồ tát xuất hiện tự tại trong một cái thân 
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thể hay hình tướng thích hợp và có sự giáo hóa thích hợp 
để đưa người ta đến giáo lý. Nếu người ta là những người 
có thể được dẫn dát một cách hiển hòa và dùng những lời 
lẽ dịu dàng. Nếu họ là những người cần phải được giáo 
hóa nghiêm khác thì ngài dàng một biểu hiện dữ ton như 
Bất Động Minh Vương (Fudò Муд ду ` và nói та những 
lời khắc nghiệt. Vị BÓ tát có thể thực hiện những biến 
hóa như thế một cách hoàn toàn tự tại và chấc chắn. Một 
người chưa đạt được cái trạng thái tâm thức của Tam 
muội (định) này có thể phần đoán sai làm khả năng của 
những người khác về sự lĩnh hội giáo lý và do đó thất bại 
trong việc dán dắt họ dên giáo lý. Đây là sự lưu ý rất 
quan trong cho chúng ta, những tín giả của kính Pháp 
Hoa, thực hành kinh trong thời mat pháp. 

“Đạt được Tam muội này, Bô tát Nhứt Thiết Chúng 
Sanh Hy Kiến rất hoan hý và suy nghĩ rằng: “Ta đạt 
được Tam muội Hiện Nhứt thiết Sắc thân là do năng lực 
phát xuất từ việc nghe kinh Pháp Hoa. Nay ta nên cúng 
dường đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức và kinh 
Pháp Hoa”. Lin đó, Bá tát nhập vào định này, từ trên hư 
không, rải hoa mạn đà la, hoa đại mạn đà la và rải bụi 
chiên dàn nhỏ và đen đầy cả hư không гїї xuống như 
mây, ngài cũng rải hương chiên đàn hải thử ngan 2, cứ 


` Phan ngữ là Acala, nguyên nghĩa là “Vị Bất động". Ngài là một trong 
số ít vị Thân với уд dữ ign trong điện thờ của Phật giáo. 


? Nguyên nghĩa là trầm (hay Chiên đàn) сйа “bë (Nam) của biển (trong) 
(của núi Tu di (Sumeru), nơi mà người ta lin có thể tim thấy các thứ này. 
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sáu thà lhirdng này tương ứng với mt hé рїбї Ta hà 
để cúng đường đức Phật. 

“Sau khi đã cúng dưỡng như thế, Bồ tát Nhứt Thiết 
Chúng Sanh Hy Kiến ny Tam muội đững lên, nghĩ rằng: 
“Tuy ta đã dùng thầu lực mà cứng dường đức Phật, vẫn 
không bằng lấy thân ta mà cúng dường”. Bấy giữ ngài 
thưởng thức nhiều loại hương chiên dàn, huấn lục ?, đâu 
lâu bà `, tât lực ca *, rầm thủy giao ` - và ngài uống dầu 
tinh của cây chiêm bặc (campaka) và của các loài hoa 
khác, Sau trọn môt ngàn hai trăm năm, ngài dùng dầu 
thơm thoa thân thể, và trước đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh 
Minh Đức, ngài lấy y báu cõi trời mà quấn thân mình, 
tím dầu thơm, rồi dùng nguyện tbån thông mà tự thiêu 
thân ; ánh sáng chiếu các cõi thế giđi nhiều nhu số cát 
của tám mươi ức sông Hàng”, 

Thưởng thức nhiều loại hương và uống tỉnh đầu của 
các loai hoa tương trưng cho sự thanh tinh của thân thể 
mình. Hành động tượng trưng này day ta rằng nước hết ta 
phải thanh tính hành xử của ta trước khi ta cứng dường 
đức Phật. Trong cũ ngữ “nguyên thần thông” nghĩa là 


! Thà (Karha): 1 thà là một toroi (тоу) 176 hay 280 во ram (gram), 
idon vị do lường, tường đương 1/24 lượng, N.D). 


` Huân lục (Kunduruka): Hương nhựa như sữa, nguyên nghĩa là Тач 


hương ", 
* Dâu lâu bà (Turashka): loại hương trộn cây hing tây (thyme). 
* Tất lực ca (Prikkà): cây định hương. 


š Trâm thầy giao: một loai nhựa. keo. 
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sién. nhiên (Шап lực) của ngài, cái năng luc 

dc thể hiện không phải nhằm vì riêng ngài mà nhằm vì 
sự truyền bá Phật pháp. Đạt được sức thân thông và tư tại 
tuyên thuyết, quảng bá các giáo lý cửa đức Phật là sự 
cúng dưỡng lớn lao nhất dšmh cho đức Phật. 

"Chư Phật đồng thời khen ngài răng: "Lành thay, lành 
thay! Thiện nam tử! Đây là sự tinh tấn thật sự. Đây gọi là 
sự cúng dưỡng đức Như Lai đứng theo chân pháp, những 
vật cúng đường như hoa, hương, vòng cổ, các. thứ hương 
đốt, hương bột trầm; сїз, long bằng lựa cối ười và hương 
chiên đàn hải tht agan, nhiều thứ vật.cúng đường như 
thế vẫn không bằng, dù có bố thí quốc độ. thành trì, 6 
tử cũng không sánh được. Này Thiện nam tử! Đây gọi là 
sự bố thí đệ nhất, tối tôn, tối thượng trong các bố thí. vì 
đây là sự cúng đường đức Như Lai đúng theo Chân 
pháp”. Sau khi nói như thế, tất cå chư vị đều giữ im lặng. 

“Thân thể của ngài vẫn tiếp mc cháy sáng suốt một 
ngàn hai trăm năm. Sau đó, thân ngài mới tiều tận”, 

SỰ BỐ THÍ ĐỆ NHẤT 

Ó đây đức Phát day rŠ rằng sự cúng dưỡng thực sự 
dành cho đức Như Lai và một sự bố thí thật sự là thực 
hành Pháp. Tự thiêu đốt thân mình nghĩa là tận tụy với 
Tháp, dù cho có phải chịu khổ nhọc hay phải hy sinh thân 
mạng. | 

“Bò iát Nhút Thiết Chúng Sanh: H$ Kiến sau khi cúng 
dường Pháp như thế, khi mạng chung lại sanh vào quốc 
độ đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức, liễn hóa thân, 
ngồi kiết già trong vương điện của vua Tịnh Đức. Bồ tất 
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dùng kệ nói với vua, bấy giờ là thân phụ ngài: 
“ Đại vương! Nay nên biết 
Соп từng trú nơi kia, 
Ngay liền đạt Tam muội 
Hiện Nhứt thiết Sắc thân, 
Chuyên hạnh đại tinh tấn 
Xá ái thân của con”, 

“Sau khi nói kệ này, ngài thưa với phụ thân ràng: 
“Nay đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức vẫn hiện 
hữu như xưa. Sau khi trước tiên cúng dường đức Phật ấy, 
con đạt được Đà la ni (Dhàrani) hiểu được lời nói của tất 
cả chúng sanh, lại được nghe kinh Pháp Hoa này trong 
tăm trăm ngàn vạn ức na do tha, nhơn са la, tần bà la, а 
súc bà 'kệ. Tàu Đại vương, nay con phải trở vè cúng 
dường đức Phật ấy”. Nói thế xong, ngài liên ngỗi trên 
một ngôi tháp bảy báu, bay lên hư không, cao bảy cây ta 
la và khi đến chỗ đức Phật ấy, ngài cúi mình xuống tới 
bàn chân Phật chấp mười ngón tay, ca ngợi Phật bằng kệ: 

“Dung nhan thật diệu kỳ 

Quang mình chiếu mười phương. 
Xua, соп từng cúng Phåt 

Nay lại về gån gũi °. 

“Thế rồi Bồ tái Nhứt Thiết Chứng Sanh Hy Kiến sau 
khi nói kệ, bạch với đức Phật ấy rằng: “Bạch Thế Tôn! 


| Nhơn са ra (kankara) là ba tl, một tần bà la (bimbara) là một trăm 
nhan ca ra, và một a súc bà là một trăm tần bà la. 


574 


"Thế Tôn vẫn còn hiện diện trong düi””. 

Lời tác bạch ngắn ngủi này của Bồ tát Мый Thiết 
Chúng Sanh Hy Kiến, tổ rõ lòng mong mỏi khát khao của 
chư đệ tử của đức Phật đối với Ngài. Đây là một sự phẩu 
kích tôn giáo trong đồ niềm mong mỏi của chư đệ tử đối 
với đức Phật và lòng từ bi của đức Phật đối với họ được 
hòa lân một cách tuyệt hảo. Chú ng ta cũng nên sẵn sàng 
nói như lời của Bồ tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hy Kiến 
hễ khi nào chứng ta nhìn thấy đức Phật. 

“Bấy giờ đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức nói 
với Bề tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hý Kiến: “Thiện nam 
tử! Đã đến lúc Ta nhập Niết bàn. Ра đến lúc Ta diệt độ. 
Ông hãy sắp đặt chỗ nằm cho Ta. Đêm nay Ta sẽ bát 
Niết bàn“. Ngài lại ưuyên lệnh cho Bồ tát Nhứt Thiết 
Chúng Sanh H$ Kiến: “Thiện nam tử! Tu phó thác Phật 
pháp cho ông và Ta giao cho ông chư Bồ tát và các đại 
đệ tử cúa Ta, cùng Pháp chứng ngộ Vô thượng. tam thiên 
đại thiên thế giới làm bằng bấy thứ báu cùng với các cây 
báu, đài báu, chư Thiền tùy tùng. Ta cũng giao cho ông 
mọi xá lợi còn lại sau khi ta điệt độ. Hãy để cho xã lợi ấy 
được phân phát và được cúng dường cùng khấp. Hãy 
dựng lên vài ngàn tháp ˆ”. 

Tại sao Bó tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hý Kiến lai 
được đức Phật phó thác như thế? Đơn giản là vì vị Bồ lát 
này dốc lòng tự mình thực hành Pháp và vì đức Phật biết 
rõ sự thực hành của Bò tát. Ó đây chúng ta thấy rõ sự 
thực hành Pháp của chúng ta là dièu quan trọng nhất đối 
với chúng ta, những tín 4б của Phật giáo. 
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Y NGHĨA CỦA VIỆC DỰNG THÁP 

Đức Phật Nhựt Nguyệt Minh Đức bảo Bò tát Nhứt 
Thiết Chúng Sanh Hỹ Kiến hãy để cho xá lợi của Ngài 
được phân pát và được cúng dường cùng Kháp. Những 
Ngãi không có ý bảo hay để cho xá "Ngài được: cứng 
dường củng khắp mà thôi, Ngài ý bảo rằng qua 
việc cứng đường này, hãy khiến tất са các chúng sanh 
khởi lòng mong mỏi, khát, khao đức Phật. Đức Phái Nhựt 
Nguyệt Tính Minh Đức cüng, bảo 1 hãy cho dung 
hàng ngàn ngôi tháp. Qua đó, đức Phát muốn khiến tất cả 
chúng sanh ghi nhớ giáo lý trong tám đua việc dựng thấp 
như thế. Tháp được đựng lên là nhằm muc 'đích cả ngơi 
công banh của đức'Phật. Nếu ta đựng tháp mà chỉ lưu 
tâm đến hình thức, dáng vẻ cửa thấp và quên cái tính 
thần xây đựng giáo pháp trong tâm (а thi (йш tả không 
thể phù hợp với âm cửa đức Phật. Điều Ngài muốn 
không phải là cái bên ngoài mà là cái căn bản, không 
phải 1à lý thuyết trống rỗng mà là sự thực hành. 

“Đức Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức truyền dạy 
Bà tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hộ Kiến эе xong, 
đến cuối đêm thì nhập. Niết bàn. 

“Bấy giờ Bỏ tất Nhứt Thiết Chứng 'Sanb độ: Kiến thấy 
đức Phật diệt độ thì vò cùng xúc động, áo nào. thâm thiết 
nhớ thương. Ngài lấy chiêu dàn hải ibit ngan chất lén 
làm củi, cúng đường và thiêu đốt thân: Phải. Sau khi lửa 
tắt, Bồ tát thâu nhật xá lợi, làm tám vạn:bốn ngàn bình 
quý để đựng và dựng tám van bốn ngàn tháp”. 

Vì người (а bảo rằng đức Phật Thích cá mâu пі giẳng 
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tám van bốn ngàn bài giảng, nên biểu ngữ “Sau khi lửa 
tắc, Bồ tát thâu nhật xá lợi, làm tám vạn bốn ngàn bình 
quý để đựng và dựng tám vạn bố ngàn thấp” tượng uung 
ý nghĩa rằng Bỏ tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến nỗ 
tực duy tủ mài mãi tất cả giáo lý của đức Phật, ghi nhớ 
và ca ngợi các giáo lý ấy. 

"Thế rồi Bỏ tát Nhứt Thiết Chúng Sanh H$ Kiến lại 
nr suy niệm rằng: “Tay ta đã cúng dưỡng thế này, tâm ta 
cũng chưa phi. Nay ta nén cúng dưỡng xá lợi nhiều hơn 
nga”: Ngài bèn nói у! chư Bồ tất, chư đại đệ nŸ cùng với 
“Trời, Rồng, Da xoa và tất cả đại chúng: "Chư vị nên toàn 
tâm lưu ý, nay tôi sắp cúng dường xá lợi đức Phật Nhựt 
Nguyệt Tịnh Minh Đức”. Nói thế xong, trước tấm vạn 
bốn ngàn фар, ngài đốt đôi cánh tay có trang nghiêm 
trăm thứ phước của ngài, suốt bẩy vạn hai ngàn năm 
cúng dường đức Phật, khiến vô số những người cầu tìm 
quả vị Thanh văn và vô lượng а tăng kỳ người phát tâm 
Võ thương Bồ để đều được an trú trong Tam muội Hiên 
Nhứt thiết Sắc thần °, 


сомо DƯỜNG ĐỨC PHẬT 

Sự cúng đường lớn lao nhất của Bô tát Nhứt Thiết 
Chúng Sanh Hý Kiên dành cho đức Phật là tận lực duy trì 
mãi giáo lý của đức Phật và ghi nhứ, ca посі các giáo lý 
ấy. Tuy nhiên, là một tín giả thực hành kinh Pháp Hoa, 
Bà tát không thỏa mãn với những thực hành như thế vì 
ngài hiểu rằng sự cứng dường lớn lao nhất dành cho đức 
Phật là tự mình thực hành các giáo lý của Ngài. Do đó 
mà Bồ tát Nhứt Thiết Chúng Sanh H$ Kiến thiêu đốt đôi 
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cánh tay của minh. Nói một cách khác, ngài tận tụy thire 
hành Pháp mà không kể gì tới những rối rám, đau đớn và 
khó khăn сб thể xây ra theo. Những thực hành của ngài 
tự chúng trổ thành một nguồn sáng lớn khiến mọi người 
xưa tan sự tối tím trong tâm, làm cho họ sån sàng ùm 
Đao. Từ sự miêu tả này, chúng ta có thể hiểu dược việc 
thực hành Pháp của chúng ta mang lại cho chúng ta công 
đức 1а lao thế nào, 

“Bấy giờ tất cả chư Bồ tát, Trời, Ngưỡi, A tu la và các 
chúng sanh khác thấy ngài không còn tay thì buồn rầu 
khổ dau mà bảo: “Bé тає Nhứt Thiết Chúng Sanh Hy 
Kiến nay quả là thầy, là người giáo hóa chúng ta, những 
tay ngài đã bị đốt cháy hết và thân thể ngài không còa 
đầy dú nữa,” Bấy giờ tại đại chúng, BÔ tát Nhứt Thiết 
Chúng Sanh Hỷ Kiến phát nguyện rằng: “Sau khi xả bỏ 
đói cánh tay, tôi sẽ được cái thân sắc vàng cỦa mól vị 
Phật. Nếu đấy là thực, không hư thì xin khiến đôi cánh 
tay tôi được phục hồi như trước." Ngay khi ngài vừa phát 
nguyện này xong, đôi cánh tay ngài liên được phục hồi, 
đấy là do phúc đức và trí tuệ thuần hận của vị Hồ tất này. 
Vào lúc ấy, thế giới tam thiêu đại thiên rung động theo 
sáu cách, bầu (rời rải mưa hoa, hết thây Trời. Người đạt 
được điều mà trude đây họ chưa bao giờ kinh qua”, 

Sự phục hồi hai cánh tay của Вб tát Nhit Thiết Chúng 
Sanh Ну Kiến tưởng trưng cái trạng thái lý mông của (âm 
mà những ai ш tập hạnh Bỏ tất phải duy trì. Hành động 
đốt đôi cánh tay minh đối với những người khác sẽ tạo 
cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiền, 
với một hành đông như thế, một người đã đạt được trạng 
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thái tâm thức của một vị Dai Bà tất sẽ không сіт thây 
dau đớn. Huống chỉ vị ấy có thể hy sinh mạng sống của 
mình vì Pháp, vị ấy không cảm thấy đau да. Kinh mièu 
tỉ trạng thái tầm thức này như sau: “Bổ tái luôn hoan hŷ 
và tự tại nói Pháp. Như vấn thường được nèu trong cuốn 
sách này, đây là trang thái tâm thức lý tưởng của chúng 
а 


Thế rổi đức Phật nói với Вб tát Túc Vương Hoa: “Ý 
ông thế nào? Bỏ tất МВА Thiết Chúng Sanh Hy Kiến là 
ai khác chăng” Chính là Bỏ tát Dược Vương nay đó vậy. 
Đổ tát đã xả thân, bố thí vỏ tượng trăm ngần van ức па 
do tha số như thế. Túc Vương Hoa! Nếu có ai phát tâm 
nhằm đạt Tới thưởng Bỏ dé mà có thể đốt những ngón 
tay hay thậm chí một ngón chân của mình để cúng đường 
mô! tháp Phật thì người ấy sẽ vượt hon người cúng dường 
quốc đó, thành trì, vợ con và cả tam thiên đại thiên thể 
giới của mình gồm núi, rừng. sông. hó và tất cả các thứ 
tràn bảo. 


“Lại nữa, nếu có ai đâng cúng một tam thiên đại thiên 
thế gidi đây са bảy báu mà cúng dường chư Phật, Đại R 
tát, Bích chỉ Phật, A la hán thì công đức mà người ấy đạt 
được không bằng phước lạc thắng vượt của qgười thọ (ñ 
kinh Pháp Hoa, thậm chí chỉ mộ: bài kệ bốn câu của 
kinh”, 

MƯỜI vÍ DỤ NGỢI CA KINH PHÁP HOA 

Đức Phát dạy tiếp: “Này Túc Vương Hoa! Ví như 
trong tất cà suối, luch, sóng nhỏ, sông бп... biển là đệ 
nhất, kinh Pháp Hoa này cũng như thế: tròng tất cả các 
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kinh mà chư Như Lai thuyết giảng, kinh này là sâu nhất. 
lớn nhất Lại nữa, như wong tất cá các núi, núi đất, núi 
Đen, núi Tiểu Thiết vi, nói Đại Thiết vĩ, núi mười báu... 
núi Tủ đi (Sumeru) là đệ nhất, kinh Pháp Hoa cũng vậy: 
trong tất cå các kinh. kinh này là cao nhất. Lại nữa, như 
trong tất cả các tính tứ, Nguyệt thiền tử là đệ nhất, kinh 
Pháp Hoa cũng vậy: trong ngàn vạn ức loại kính, kinh 
này sáng chối nhất. Lại nữa, cũng như Nhựt thiên tử có 
thể xua tan tất cả các bóng kinh này cũng vậy, có thể 
phá tán mọi u ám bất thiện. Lại nữa, cũng như tất cả các 
tiểu vương. Chuyển luân Thánh vương là đệ nhất, kinh 
này cũng vậy; trong tất cả các kinh. kính này là tối tôn. 
Lại nữa, cũng như Рё Thích trong chư Thiên của bá mươi 
ba cõi trời, kinh này cũng уду, là vua của tất cả các kinh. 
Lai nữa, cũng như Đại Phạm thiên vương là cha của tất 
cả chứng sanh, kinh này cũng vậy, là cha của tất cả Hiển. 
Thánh, Hữu học, Vô học và của những người phát tâm 
Вб tất Lai nữa, cũng như trong tất cả những người phàm 
phu, Tu đà hoàn, Tư đà hàm, А na hàm. А la hán, Bích 
chỉ Phật là đệ nhất, kinh này cũng vậy; trong tất cả các 
kinh mà chư Như Lai thuyết giảng, chw Вб tất thuyết 
giảng, chư Thanh văn thuyết giảng, kinh này là đệ nhất. 
Những người thọ trì kinh này cũng vậy, trong tất cả 
chúng sanh, họ là đệ nhất. Trong tất cả Thanh văn và 
Bích chỉ Ph. hư Вб tát là đệ nhất. kinh này cũng vậy. 
trong tất cả các kinh, kinh này là đệ nhất. Cũng như đức 
Phật là vua của các pháp,kinh này cũng vậy, là vua trong 
các kính ”. 


Trong mười ví dụ са ngợi kinh Pháp Ноа nêu trên. 
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kinh này được khẳng định nhiều làn là tối thượng và tối 
vi điệu trong tất cả các kinh. Điều này minh họa ý định 
của đức Phật muôn chúng ta ghi khắc trong tâm rằng việc 
thực hành Pháp của chứng ta là thiết yếu nhất để thành 
tựu Phật đạo. 

Đáng chú ý nhất trong các ví dụ này là: “Cũng như 
Đại Phạm thiên vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh 
này cũng vậy, là cha của tất cả Hiển, Thánh, Hữu học, 
Vô học và của những người phát lâm Bồ tát”. Ó Ấn Độ, 
trong một thời gian dài trước khi đức Phật Thích ca mâu 
ni xuất hiện trên đời này, người ta tn rằng Đại Phạm 
thiên vương là cha cửa tất cả chúng sanh và rằng vị vua 
trời này cai quản mọi chúng sanh. Trong ví dụ nêu trên, 
đức Phật không đặc biệt nói rằng đây là một y niềm sai 
lầm, nhưng Ngài dạy: "Cũng như tất cả chúng sanh xem 
Đại Phạm thiền vương là cha mình, cũng thế, kinh này là 
cha của tất cả chúng sanh”. Đây là một đặc điểm của 
Phật giáo để dẫn đất người bình thường đến con đường 
chân lý bằng thể cách nhu hòa đức Phật nêu ra ở đây. 
Ngài thuyết giảng một cách nhu hòa mà xác quyết, 
“Chân lý là cha của tất cả chúng sanh”. 

Đức Phật dạy tiếp: "Túc Vương Hoa! Kinh này là kinh 
có thể cứu độ tất cả chúng sanh; kinh này có thể giải 
thoát tất cả chúng sanh khỏi khổ đau: kinh này có thể 
gây lợi lạc lớn cho tất cả chúng sanh và làm thỏa mãn 
mong muốn của ho” 

б đây бїс Phật giáng тб ràng hơn, rằng tự kinh Pháp 
Hoa khiến cho tất eá chúng sanh được cứu đỏ, được giải 
thoát khỏi khổ đau, được lợi lạc và được thỏa mãn mong 
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muốn của ho. Từ “mong muốn” không có aghĩa là mong 
muốn ngay liên được thỏa mãn vật chất hay được một 
cuộc sống thuận ldi. Nó trồ cái lý tưởng vón là mục tiéu 
thực sf của đời người ta. Dù mỗi người du có sự mong 
muốn. huy тас tiêu riếng của mình, mong muốn hay 
muc tiêu ấy phải là cái gây lợi lạc cho những người khác. 
Đối với các Phật tử, dày là điểu quan trọng có tinh quyết 
định. Sự diễn dich sai vè kinh Pháp Hoa phát sanh khi 
người i hiểu lim từ “mong тшда" theo nghĩa mong 
muốn прау liên vốn có căn bản là lòng tham của con 
người. Không сб gì nguy hiểm va đáng sợ bằng sự ngô 
nhàn Pháp. Chúng ta phải hết sức cẩn wong để biểu Pháp 
cho đúng 


MƯỜI HAI THÍ DỤ VÈ ON ĐỨC THIÊNG LENG 
MÀ KINH PHÁP HOA MANG LAT 


Đức Phật day tiếp: "Như môi hó nước trong mất có 
thể thỏa mãn (ất са những ai đang khát, như người lạnh 
được gấp lứa thì vui sướng. như người khỏa (thản được 
quần áo, như đoàn thưởng nhan được người lãnh đạo, như 
von cái ùm (bấy mẹ hiển, phu người qua sông gặp được 
thuyển, nhu người bệnh gặp được thầy thuốc, như người 
trong tối gặp được đèn, như kể nghèo ғар được vật báu. 
nhu. dân được vua, như khách buôn gặp biển. và nhu ngon 
la lan bóng tối, kinh Pháp Hoa này cũng vậy, có 
thoát tất са chúng sanh khỏi mọi khổ đau, mọi 
bệnh tất và cố thể tháo mó mọi ràng buộc của sanh tử”. 


Ở đây. đức Phật nêu ra mười hai ví dụ м đức mà 
kinh Pháp Hoa mang lại. Khí cẩn thần xét từng ví du. ta 
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nhận ra rằng mỗi ví Ju không chỉ tán dương ơn đức của 
kinh. Biểu ngữ cuối “có thể tháo mó mọi ràng buộc của 
sinh tử” có một ý nghĩa rất quan trọng. “Những ràng 
buộc của sinh nt” nghĩa là cái trạng thái tâm trong đó ta 
ngạc nhiên và hoảng hối vì những thay đởi tức khắc trong 
hoàn cảnh của ta và cảm thấy bất an. Tại sao ta có thể 
không cảm thấy an toàn? Рау là vì ta bị dao đồng và bị 
ánh hướng bởi những thay đổi tức khắc trong һап cảnh 
của ta. Khi ta hiểu được ba Pháp ấn (ba yếu unh) của 
Phật giáo - tất cả mọi sự vật аёо vô thuờng, không có gà 
có một tự ngả, và Niết bàn là tịch lặng — thì са có bê 
thoát khỏi tất cå những ràng buộc của sinh tử và <ó thể 
đạt được sự an bình thật sự của tâm, không bị дао động 
bởi bất cứ thay абі nào có thể xảy ra chung quanh (а. 

Thế rồi. đức Phật dạy: “Nếu có ai, nghe kinh Pháp 
Hoa này, hoặc tự mình chép hoặc khiến những người 
khác chép kinh này thì những công đức người ấy đạt 
được dù có dùng Phật mẻ mà tính cũng không tinn tới 
giới hạn của chúng được. Nếu có ai chép kinh này và 
cúng dường bằng hoa. hương, vòng cổ, hương đốt, hương 
bói, hương thoa, cờ, long, у phục và các thứ đèn, дсп bo. 
đèn ади, đèn dầu thơm. đèn dầu chiếm bậc (campaka). 
đèn dầu tu man па (sumena), đèn dầu ba ha la (pà(ala), 
đèn dâu bà ly sư са (vàrshika) và đèn dåu па bà ma ly 
(navamaälikà), thì công đức mà người ấy đạt được cũng 
vô lượng °. 


Cúng đường kinh bằng các phẩm vật vật chất là biểu 
10 lòng biết ơn của ta đôi với Kinh Trong cuôn sách này 
thường có nêu rằng khí người ta biểu lộ lòng biết ơn сда 
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mình đốt với Pháp thì trước hết phải thực hành tuyên 
thuyết và quảng bá Pháp. Ở đây cứng đường kinh bằng 
hoa, hương, chất thơm, các loại đèn là tượng trưng cho sự 
cúng đường Pháp bằng cách thực hành Bỏ tát hạnh. 

Phần đầu của phẩm này đã bàn vë kinh Pháp Hoa 
theo toàn bộ, theo đó. nó trỏ đến những công đức được 
đặc biệt thảo luận trong phẩm này, tức là những công đức 
do hành động của Bê tát Dược Vương. Lý do khiến phẩm 
này mước hết nhấn mạnh những công đức thọ trì kinh 
Pháp Hoa là Pháp không thể được đưa vào đời nếu Pháp 
không được thực hành, và phẩm này chủ yếu ca ngợi sự 
cao cá mà người ta thể hiện khi (у cá nhân mình thực 
hành kinh Pháp Hoa. Do đố, chớ vì bất kỳ lý do nào mà 
hiểu răng phẩm này xúi chúng ta chỉ thọ trì riêng nó mà 
thôi. Sự diễn địch hẹp hài như thế tạo ra một tôn giáo 
cấp thấp. Ta không thể lầm lẫn như thế nếu ta đọc kinh 
này một cách cẩn thận và thâm trầm. 

Ví dụ, chư Phật nói như sau: “Hay thay, hay thay! 
“Thiện nam 01! Ông đã có thể thọ trì, đọc tung và suy nghĩ 
kinh này trong Pháp của đức Phật Thích са mâu пі và 
thuyết giảng kinh này cho những người khác”, 

Chư Phât nhắc nhở chúng ta lưu ý đến sự quan trọng. 
của việc thọ tr, đọc mng, suy nghĩ kinh này, kinh của 
Pháp của đức Phật Thích ca mâu пі và thuyết giảng cho 
những người khác. Điểu mà ta phải thọ tri luôn luôn là 
toàn bộ kinh Pháp Hoa. Ta đặc biệt cần phải nhớ điểm 
này khi đọc phẩm 25, “Quán Thế Âm Bô tát. 
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NĂM THỜI KỲ NĂM TRĂM МАМ 

Trước hết, cần có một sự lưu ý cơ bản về phần còn lại 
của phẩm này. Như đã néu trước đây, người đọc không 
nên hiển thco nghĩa đen của những lời nói có vé như coi 
thường phụ nữ như sau đây: “Nữ nhân ấy, sau khi chấm 
đứt cái thân ай nhân hiện tại, vë sau sẽ không mang thân 
nữ nữa" và “Nếu có nữ nhân nào nghe kinh này và tu 
hành theo giáo Lý của kinh... ”. 


Kế đến, về cú ngữ "sau khi đức Phật diệt độ, trong 
năm trăm năm cuối”, chúng ta phải xác quyết mà hiểu 
cho đúng nhóm từ “nắm trăm nām”. Đức Phật Thích са 
mầu пі thấy trước ràng sau khi Ngài nhấp diệt, Phật giáo 
sẽ trải qua піт thời kỳ, mỗi thời kỳ là năm пат năm. 
Theo kinh Đại Tập (Mahàsamnipàta), sau khi đức Phật 
nhập Niết bàn, sẽ có năm thời ky. mỗi thời kỳ là năm 
trăm năm. Trong thời kỳ thứ nhất, tâm người tə gắn vào 
và tận tụy với sự giải thoát, trong khi trong thời ky thứ 
hai, họ chuyên chú vào Thiển định. Hai thời kỳ này là 
bai thời kỳ mà Chánh pháp (Shòbò) được duy trì tỉnh 
thuần. Thời kỳ thứ ba có đặc điểm là người ta chuyên 
chú vào việc đọc, rụng và chép Pháp, và thời kỳ thứ tư là 
thời kỳ người (а dựng tháp, xây điện thờ, tức là tưởng 
niệm các Đạo pháp (2500). Thời kỳ thứ năm là thời kỳ 
không còn Bạch pháp hay Chân pháp, người ta chuyên 
xung đột, chia rë, đây là năm trăm năm cuối, cũng là 
khởi đầu thời kỳ Mat pháp (Маррд). 

Thời kỳ пат trăm năm đầu được gọi là thời kğ mà 
người ta sẽ thực hành giáo lý của đức Phật môi cách chắc 
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chẩn và sẽ thoát khói mọi ưới buộc của ảo tưởng và khổ 
đau. Trong thời gian này, phẩm tính vĩ đại của đức Phật 
vẫn còn tồn tại sầu đậm trong tâm người ta, khiến cho ho 
trở nên (Ót hơn, và ho së sống cuoc sống tâm linh thiện 
lành. an lạc nếu họ chỉ thuc hành giáo lý. Đây là một 
thời kỳ đỗ dàng, trong đó người ta không cần phải tự 
mình đạt ngộ mà chỉ cần thực hành giáo lý đúng như 
mình đã thọ nhận. Người ta mang ơn những đức hạnh của 
chính đức Phật vì họ đã thực hành đễ dàng trong thời kỳ 
này, Đây là thổi k chăm dứt sau năm trăm năm, dù 
giáo lý của đức Phật vẫn tỏn tại mãi mãi. 

Thời kỳ năm trăm năm thứ hai sẽ lâ thời kỳ mà những 
người thọ trì giáo lý của đức Phát sẽ tận tuy với Thiên 
định và sẽ suy nghĩ cách ấp dụng giáo lý ong thời đại 
mới. Xã hội sẽ thay đổi lớn Khi năm тат năm đầu chấm 
đứt kể từ khi đức Phật nhập diệt. Người ta sẽ phải suy 
nghĩ xem phải hiểu giáo lý như thế nào, áp dụng giáo lý 
vào xã hỏi như thế nào để sử dụng giáo lý cho đúng. 
Thời kỳ này là thời kỳ người ta-gáp nhiều khú khăn khi 
thực hành giáo lý hơn thời kỳ trước, dù giáo lý vẫn không 
bi xuyên tac, Do đó, trong thời kỳ thứ hai, Thiền định sẽ 
nấy nở. 


Thời kỳ nám trăm năm thứ ba sẽ là thời kỳ mà việc 
nghiên cứu Pháp sẽ tiếp tục nẩy nd. Trong thời kỳ này, 
khi mà hơn một ngàn năm kể từ khi đức Phật nhập d 
đã trôi qua. người ta sẽ xem đức Phật như là một vĩ nhân 
lịch sử hơn là một vị Đạo su trong đời sống thực sự con 
sẽ bị tích xa cuộc sống hàng ngày của người 
ta. và do dú người ta sẽ tôn thờ Ngài nhưng sẽ it mong 
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mi khá: khao Ngài hơn Vào Wc ấy. vì văn minh vật 
chất tiến bộ và xã hỏi trở nên pbức tạp hơn, Phật giáo 
cho đến túc ấy, vốn ТА một giáo lý sinh đóng trong đời 
sóng hằng ngày của người ta, sẽ trở thành mòt đối tượng, 
nghiên cửu nào đấy. theo quan điểm kinh viện 

Thời Кў nām гала năm thứ nr sẽ là thời kỳ mà việc 

хау dựng dèa thờ và tháp tiếp tục phát triển. Trong thời 
: Ky này. người la sẽ хот thường việc nghiên cứu Pháp và 
sẽ mong được thọ nhận ơn đức thiêng êng của đức Phật 
hằng cách chỉ xây dựng tháp và đến thờ. Trong thời ky 
này, Phật giáo sẽ tiếp tục phát triển về hình thức mà tính 
thắn Phật giáo sẽ hoàn toàn mất đi. Những người quyền 
quý và có uy tín sẽ tin rằng nếu ho xây dựng những dén 
thở tráng ТС thì tài sản gia đình họ sẻ được báo đấm. Tu sĩ 
Phật giáo sẽ sống xe hoa dưới sự che chờ của những 
1 quyền quy và có uy tín và khối quần chúng sẽ nghĩ 
зох họ sẽ được cứu Чд chỉ bằng cách viếng các dên thờ 
sü chấp tay trước các tượng Phật. 

Thời kỳ năm trăm năm sẽ ià thời kỳ mà giáo hội Phật 
giáo bị phân гй do xung đội và dị giáo sẽ phát triển 
Trong thời Kỳ này, ngày cả tôn giáo thuần túy nghỉ thức 
cúng không được để ý tới một cách rộng rãi. Người ta sẽ 
trở nën ích kỷ và sẽ chạy theo lợi nhuận cho riêng mình 
và gia dinh mình, đoàn thể, xứ vở và giai cấp xã hội 
mình, Kết quả là, họ nh dua vì lợi nhuận và luôn 
luôn tranh cãi nhau. Họ sẽ đổi nghịch nhau trong việc tự 
khẳng định lẫn nhau, điều này cuối cùng sẽ dua đến xung 
đót lớn và đổ máu. Dũ có ở trong những hoàn cảnh bình 
thường, vẫn liên tục xây ra những màu thuẫn lớn hay nhỏ 
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trong xã hội, và người ta sẽ không thể sống an bình được. 
Thời hiện лау tưởng ứng với thời kỳ này. 

Trong năm thời kỳ nam trăm năm, một ngàn năm đầu 
được gọi là xảy dựng thời kỳ Chánh pháp vì giáo lý của 
đức Phật dược duy tì và thực hành một cách đúng dán 
trong thời gian này. Một ngần năm kế tiếp được gọi là 
thời kỳ Tượng pháp vì giáo lý vẫn còn tón tai nhưng chỉ ở 
hình thức mà thôi. Thời kỹ cuối cùng được gọi là thời kỳ 
Mat pháp vì giáo lý . Trong thời kỳ пау, 
người ta sẽ mất giáo lý vốn bất diệt và vĩnh cửu. Đây 
chính là thời kỳ mà giáo lý của đức Phật: là cần thiết 
nhất, Đấy là 1ý do tại sao đức Phật cứ giảng đi giảng lại 
sự cao cả của những người thọ trì, thực hành, thuyết 
uảng bá kinh Pháp Ноа trong thời Mat pháp. 
їп. đức Phật dạy ấu sau khi Như Lai diệt độ, 
trong năm trăm năm cuối cùng, có nữ nhân nào nghe 
kinh này và làm theo giáo lý của kinh, thì đến khi mạng 
chung, nữ nhàn ấy sẽ đến cõi An Lạc, trú xứ của đức 
Phật A dí đà, có bội chúng Đại Bộ tất của Ngài vây 
quanh, sẽ được sanh trong hoa sen, trên một bảo tòa”. 

Khoảng năm trăm năm sau khi đức Phát nhập diệt, 
mệt tín ngưởng tập trung vào đức A đi đà (Amitàbha hay 
Amitàyus) bất đầu lan rộng từ Tây Ấn Độ. Các tín để 
mong được tái sinh trong cõi Tịnh Độ, thiên đăng của đức 
A di đà. bằng cách hoàn toàn tin vào năng lực của đức 
Phật này. Dü đức Phật này được xem là có lòng đại từ 
bi và có năng lực đưa tất cả chúng sanh đến cõi Tịnh 
Độ, niêm tin này cũng không được toàn hảo khi mà nó 
cồn gợi lên cái ý niệm về giải thoát nhờ tin tưởng 
tuyết đối vào năng lực của Ngài. Không thể nào các 
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chúng sanh tái sinh được ở quốc độ của đức Phật À di đà 
nếu như họ không hiểu cái chân lý phổ quát và nỗ lực 
thực sự để sống theo chân lý ấy. Sự cứu độ của đức Phật 
này sẽ được hiểu ra khi người ta theo đuổi гі mê và thực 
biện con đường dẫn đến sự toàn hảo vẻ tính cách của 
mình, Để cho tất cả chúng sanh khỏi phải ngô nhận điều 
này, đức Phật Thích ca mâu ní đã thêm mệnh để điều 
kiện cách “Nếu có nữ nhân nào nghe kinh này và làm 
theo giáo lý của kinh", Niềm іп đức Phật A di dà sẽ hiển 
bày năng lực thực sự của nó nhờ đức tính của cái chân lý 
mà kinh Pháp Ноа dạy. 
BA ĐỘC 

Đức Phật dạy tiếp: "Người ấy (vốn là người phụ nữ 
được hóa thân) sẽ mãi mãi không còn bị phiền não vì 
tham dục, không còn bị phiên não vì sân hân, không còn 
bị phin não vì si muội...” Ba sự ó nhiễm tham, sàn và sỉ 
được xem là ba thứ độc căn bản đưa соп người đến thoái 
hóa. Nếu họ gö bỏ được ba độc này khôi tâm mình thì họ 
sẽ thọ nhận những công đức lớn lao. Do ba độc trong 
tâm, ho bị phiền não vì kiêu man, đố ky và ó ué, Khuyết 
điểm б ué là chung cả nam giới lẫn nữ giới nhưng lại đặc 
biệt cân được phu nữ xét đến, Điều пау được biểu lộ 
trong cú ngữ *Nếu có nữ nhân nào... `. 

Kế đến đức Phật dạy: “Nếu có người nào nghe được 
phẩm này về hành trạng xưa kia của Bồ tát Dược Vương 
thì người ấy có thể hoan hý thọ nhận và tán thần phẩm 
này, người ấy trong đời hiện tại bao giờ cũng thở ra 
hương thơm cửa hoa sen xanh và từ các lễ chân lông trên 
thân thể người ấy bao giờ cũng tỏa га hương thơm của gó 
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chiên дап đầu bò”. Lời dạy này có nghĩa là một người 
nghe được phẩm Dược Vương Bồ tát Bổn sự này. hoan hẹ 
thọ nhận và tán thắn phẩm này thì sẽ tạo ra một ảnh 
hưởng tất đến những người chung quanh người ấy. Hương 
thơm của người ấy không những chỉ được giữ trên y phục 
của người йу mà sẽ còn ưuyẻn đến những ai chạm vào 
quần áo người ау. Cú ngữ “thở га hương thom của hoa 
sen xanh” nghĩa là những lời được nói ra bởi người hoan 
hy tho nhân và tấn thán kinh Pháp Hoa tự nhiề 
cho tâm những người chung quanh trở thành wi đẹp. Cú 
ngữ "từ сас 16 chân lông (rên thân thể người ấy tóa ra 
hương thơm của gó chiến dàn đầu bè” trở ý rằng những 
người chung quanh ц nhiên số được ảnh hưởng bởi các 
thiện hạnh của người ấy. Рау là một rạng thái lý tưởng 
cña tâm mà những ai thực hành Phải pháp phải đạt được 
cho mình. 

Đức Phảt dạy tiếp: "Тос Vương Hoa! Ông hãy dùng 
sức (hàn thông mà giữ gìn, bảo hộ kinh này. Tại sao? Vì 
kinh này lá lương dược đối với các bệnh tật của соп 
người trong cõi Diệm phù để”, Từ "bệnh tật” chỉ sự lệch 
lạc tâm thức của tất cả chúng sanh. Như đã được giải 
thích true đây, tự nhiên là một người được hồi phục khỏi 
những rối loạn tính thần hì người ấy cũng được chữa 
lành những căn bệnh thể chất. Hiểu “bệnh tât” theo 
nghĩa đơn giản là các bệnh tật thể chất thì sẽ gây hiểu 
lâm Chúng ta phải hết sức cẩn trọng về điều này, 

Trong lời kể tiếp của đức Phật “người ấy sẽ cứu tất cả 
chúng sanh thoát khỏi già, bệnh và chết”, các từ “già, 
bệnh và chết” nghĩa là đời sống sính tử cỦa con người. 
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Các từ này có nghĩa là những biển đổi ión cửa đời r 
Nếu con người có háo gỡ mọi trói buộc của cuộc đời 
sinh tử thì con người sẽ không ngạc nhiên trước những 
biến đổi của đời người, cũng sẽ không rối rám vì chúng. 
Như được biểu lộ qua danh hiệu của ngài, Bồ tát Dược 
Vương ban lương được cho tắt cá chúng sanh khiến họ 
lành các bệnh tính thần. Khi các hènh tinh thần của họ 
được vị BÒ tát này chữa lành, thì các bệnh thể chất của 
họ cũng sẽ được cải thiện. Vị Bồ tát này có sức thần 
thông chữa bệnh nhờ ngài đốt đôi cánh tay mình để cúng 
dường khi trong một tiền thân, ngài là BÅ tát МЫЙ Thiết 
Chúng Sanh Hý Kiến, Nói mốt cách khac, đây là do su 
thực hành cá nhân của ngài về kinh Pháp Hoa. Vì Bồ tát 
Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến tự mình thực hành kính 
Pháp Ноа, ngài tái sanh làm Bồ tất Duge Vương có sức 
thần thông chữa lành các bênh tỉnh thần của moi chúng 
xanh. Việc ngài chữa lành các bênh tinh thần của mo 
chúng sanh. Việc ngài chữa lành các bênh tinh thần cải 
thiện rất nhiều các bệnh thể chất, Do đó, chứng ta đi đến 
kết luận: sự dốc lòng thọ trì và thực hành kinh Pháp Hoa 
của chúng ta trổ thành một động lực trong việc chúng ta 
chữa lành nhiều loại rối logn tâm thức của những người 
khác. Phẩm 23 dạy ta cái nguyên lý này và khích lệ 
chúng а quảng bá nó. 


581 


— ĐÂUXXV _ 


ñ N 
DIËU AM BÓ ТАТ 
häm này kể lại câu chuyện vé Bỏ tát Diệu Âm từ 
một thế giới lý tưởng đến thế giới Ta bà. Những 
điểm quan trọng sẽ được giải thích. Chúng ta hãy đi vào 
câu chuyện. 
HÀO QUANG TỪ VÒNG LỎNG TRẮNG 
Khi đức Phát Thích ca mâu ni kể xong chuyện Bồ uit 
Được Vương, Ngài “phóng ra môt hào quang từ nhục kế 
! tưđng của một vĩ nhân, và phóng một hào quang từ 
tưởng vòng lông trắng giữa đôi mày của Ngài. chiếu sáng 
khấn mọi nơi vẻ phía Đông шат van ức na do tha thế 
giới của Phật, nhiều như cất sông Hằng. Vượt qua số thế 
gidi ау là một thế giới có tên là Tịnh Quang Trang 
Nghiêm. Tại quốc độ ấy có một vị Phật hiệu là Tịnh Hoa 
Тас Vương Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tn, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngu Trương Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn". 
Tia hào quang phái ra từ vòng lông trắng giữa đôi 
mày của đức Phật Thich ca mâu ni chiếu sáng suốt cảnh 
giới của chư Phật. Điều này có nghĩa là mặc dù đức Bốn 


! Mhục kết Phần thịt nhỏ lên mên dinh đầu của mật vị Phật tướng thứ. 
nhất rang ba mươi hai tưởng tối của một vị Phát. 
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Phát hiên hữu khắp nơi, các chúng sanh chỉ có thể biết sự 
hiện hữu cửa Ngài qua giáo lý của đức Thích са mâu ni. 
Hào quang từ vòng lông trắng của đức Phật Thích ca 
tượng trưng cho Phật mệ của Ngài, là Phật mệ khai thị 
chân lý vũ trụ. Sự kiện này đã được liên tục giải thích từ 
phẩm I của kinh Pháp Hoa, nhưng việc khơi dậy lại ý 
nghĩa của nó trong phẩm này đặc biệt quan trọng đối với 
chúng ta. Đấy là lý đo tại sao câu chuyện mở đầu bàng 
cách- nêu sự việc đức Phật phóng hào quang nY vòng lông 
ung chiến khắp cảnh giới của chư Phật. Nếu chúng а 
không hiểu ý nghĩa của điều này thì có thể chúng ta chỉ 
có một sự hiểu biết nông cạn về câu chuyện, hoặc tệ 
hơn, hiểu lầm toàn bộ câu chuyện. 


PHÁP HOA TAM MUỘI 

Đức Phát day: “Bấy giờ d quốc độ Tịnh Quang Trang 
Nghiêm có một vị Bà tát tên là Diệu Âm, đã từ lâu vun 
trồng nhiều căn đức hanh, đã cúng dường và thân cận уб 
lượng гат ngàn уап ức đức Phật và đã đạt trọn vẹn trí 
tuệ thâm sâu. Ngài đã đạt Diệu tràng бпр tam muội, 
Pháp Hoa tam muội, Tịnh đức tam muội, Тіс vương h$ > 
tam muội, Vô duyên tam muội, Trí ấn tam тиді, Giải 
nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, Tập nhứt thiết 
công đức tam muội, Thanh tịnh tam muội, Thân thông du 
hý tam muội, Tuệ cự tam muội, Trang nghiêm vương tam 
muĝi, Tịnh quang minh tam muội, Bất cộng tam muội, 
Nhựt ưiển tam muội. Trăm ngàn vạn ức tam muội lớn mà 
Ngài đã đại được nhir thể nhiều như cát sông Hàng”. 


Tam muội (Định hay Thin định), Phan ngữ là 
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Samàdhi, nghĩa là iập rung tâm vào một đối tượng đơn 
nhất, không bị thứ gì làm xao lãng. ó đây tiêu ra mười 
sáu loại tam muội, mỗi loại có một ý nghĩa riêng. Diệu 
tràng tướng "tam muội aghĩa là tin môt cách vững chãi và 
không lay chuyển ràng kinh Pháp Ноа là cốt lõi cửa mọi 
giáo lý của đức Phật, Pháp Hoa “tam muội nghĩa là tin 
thâm sâu vào các giáo lý của kinh Pháp Hoa, tự mình 
thực hành các giáo lý ấy và không bị bất cứ cái gì làm 
хао lãng. Tam muội này đại điện cho tất cả mười sấu tam 
muội, mười lãm tam muội kia có thể được xem là phát 
xuất từ Pháp Hoa tam muội. Tịnh đức tam muội nghĩa là 
cái trạng thái tâm của người có hạnh thanh tịnh nhưng 
khóng ý thức về đức hạnh ấy. Một người nhập tam muội 
này thì không kiêu mạn, ích kỷ, và lời nói, hành vi của 
người ấy tự nhiên có ảnh hưởng tốt đến những người 
chung quanh. Tức vương hy “tam muội nghĩa là giữ tâm 
mình mong được là một vị Phật hay một vị Bỏ tát vốn đã 
có đức hạnh tốt đẹp từ các đời sống trước và có nàng lực 
dẫn đạo người khác một cách tự tai nhờ vào đức hạnh 
của vị ấy, đồng thời cũng có một quyết định vững chãi 
trong sự mong cầu Phật quả của chính mình. 


| Diệu tràng ting: tướng của giải cờ. 
` Pháp Hoa (trỏ kinh Pháp Hoa) (N.D.) 
3 Tịnh đức: đúc hạnh thanh tình, 


* Tác ушту hý: sự vui chơi cha vua chòm sao. 
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Vô duyên Чаш muội nghĩa là tận шу với tinh thần cứu 
độ không những chi những người có liên hệ với mình mà 
cả những người không có liên hệ với mình, Trí ấn Маш 
muội nghĩa là tập trung tâm an trú vào một trạng thái tâm 
thức sao cho trí thệ sâu xa của mình sẽ tạo ra một ảnh 
hưông tốt đẹp, mạnh mẽ đến tâm của những người khác 
đang ở gần mình. Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ 
ngôn tam muội nghĩa là д trong cái trạng thái tâm thức 
biết rõ ước muốn của mọi chúng sanh, và tư duy về việc 
thuyết giảng giáo lý thích hợp với họ. 


Tập nhứt thiết công đức “tam muộ: nghĩa là tập trung 
tâm mình vào cái ý niệm rằng công đức của tất cả mọi 
giáo lý rốt lại là một công đức độc nhất, là cá chính mình 
ln những người khác sẽ thành Phát. Thanh tỉnh tam 
muôi nghĩa là đem dáng tâm hàn mình cho một đối tượng 
độc nhất, qua đó người ta рд bỏ mọi ảo tưởng khỏi tâm 
mình và giữ thân mình thanh tinh. Thần thông du hy “tam 
muội nghĩa là dốc lòng duy trì trạng thái tâm thức tự tại 
với mọi hoàn cảnh. . 


` Võ duyên: không có duyên cớ, 
? Tri ấn: đấu ấn сда trí tuệ, (М.Р). 


2 Giải пый thiết chúng sanh ngũ ngôn: hiếu ngôn ngữ của mọi chúng 
sanh. Е 


* Tập nhut thiết công đức: thu „áp mọi công đức. 
* Thanh tịnh: trong sạch. 
Š Thân thông du hý: vui chơi đây dó bằng súr thần thăng. 


Tuệ сї Чат muội nghĩa là miệt mài với ước mong 
phóng ánh sáng trí tuệ cửa mình vào những người chung 
quanh, giống như một ngọn đuốc tỏa ánh sáng ra xa, 
Trang nghiêm vương Зат muội nghĩa là giữ tâm mình 
vào ước mong được là một người có đức hạnh để gây ảnh 
hưởng tốt cho người khác. Tịnh quang minh ат muội 
nghĩa là giữ tâm mình vào ưởc mong tâm mình được tràn 
đầy thanh tịnh. Bất cộng “tam muội nghĩa là có lý tưởng 
xác quyết là đạt được trạng thái tâm như đức Phật và 
thực hành các giáo lý đối với lý tưởng ấy, Nhựt triển 5 
tam muội nghĩa là có cái tâm còn dao động nhưng lại 
muốn đạt đến trạng thái tâm khiến cho mọi sự vật sống, 
giống như mặt trời tạo sự sống không ngừng trên tất cả 
mọi sự Vật, 

“Ngay khi hào quang từ đức Phật Thích ca mâu ni 
chiếu đến BÒ tát Diệu Âm, vị Bổ tất này nói với đức 
Phật Tịnh Ноа Túc Vương Trí rằng: “Bạch Thế Tôn! Con 
phải đi đến thế giới Ta bà để lễ bái, thân cận và cúng 
đường đức Phật cũng như BÀ tát Văn thù Pháp Vương Tử, 
Bồ tát Dược Vương, Bồ iát Dũng Thí, Bỏ tát Тас Vương 


Ì Tuệ сы: duc trí tu. 


2 Trang nghiêm vương: vi vua có hình tưởng, айс hạnh. irang nghiêm, 
tốt đẹp. (N.D). 


2 Tịnh quang minh: ánh sáng thuần khiết, sáng sửa, 
* Bất cộng: không cộng thêm, không cùng với, độc nhất. 


3 Nhựt triển: sự xoay chuyển của mặt trời (N.D. 
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Hoa, BÀ tát Thượng Hanh Ў, Bô tát Trang nghiêm Vưỡng 
và Bồ tát Dược Thượng””. 

“Thế rồi đức Phật Tịnh Hoa Tức Vương Trí nói với Bồ 
tít Diệu Âm: “Ông chớ xem thường hoặc mang ý nghĩ 
thấp kém về quốc dó ấy. Thiện nam tử! Thế gidi Ta bà 
có những chỗ cao thấp, không bằng phẳng, dày cá đất đá, 
núi non và uế trược; thân thể cửa đức Phật Thích ca mâu 
ai thì thấp và nhỏ, hình vóc của chư Bỏ tất cũng nhỏ, thế 
mà thân thể của ông thì cao bốn vạn hai ngần do tuần, 
thân thể Ta thì cao sáu trăm tám mươi vạn do tuần. Thân 
thể ông thì đoan chánh nhất, có được trăm ngàn vạn 
phước và có ánh sáng kỳ diệu. Do đó khi đến đấy, ông 
chớ xem thường quốc độ ấy, chớ có ý nghĩ thấp kém về 
đức Phật, chư Bỏ tất hay quốc độ của chư vị йу”“. 

“Bồ tát Diệu Âm bạch Phật: "Bạch Thế Tôn! Nay соп 
đến viếng thế giới Ta bà là đều nhờ năng lực cửa Như 
Lai, đu hý thần thông của Như Lai và sự trang nghiêm 
công đức, trí tuệ của Như Lai ””. 

KHOẢNG CÁCH GIỮA LÝ TƯỞNG 
XÀ HIỆN THỰC 

Bảo rằng so với đức Phật Tịnh Hoa Túc Vương Trí và 
Bồ tát Diệu Âm, thân thể của đức Phật Thích ca thì thấp 
và nhỏ và tất cả chư Bồ tất thì có hình vóc nhỏ, thân thể 
không có hào quang phát ra; lời tuyên bổ như thế có ý 
nghĩa gì? Hình ảnh dua ra này trỏ cái khoảng cách giữa 
lý tưởng và hiện thực. Cảnh giới mà đức Phật Tịnh Hoa 
Túc Vương Trí ở là một cõi lý tưởng ở trên trời. Vì thế 
nên thân của chư Phật và chư Bỏ tát ở cõi ấy to lớn phi 
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thuong và sáng chói ky diéu. 

Mặt khác, hiện thực là gì? Không có gì gây ấn tượng 
khi so sánh thực tế với lý tưởng. Hiện thực có vẻ nhỏ bé 
thấp kém, thô sơ hon lý tưởng nhiều. Một người đã thành 
tựu phẩm tính của mình trong thế giới hiện thực như vậy 
thì cao cả hơn nhiều sơ với một hình thái lý tưởng 8 các 
cõi ười, dù thân thể của người ấy nhỏ bé và không có 
ánh sáng phát ra. Không có gì cao cả hơn là dạt được 
trạng thái tâm của đức Phật trong thế giới hiện thực trong 
đó những ké ác (âm thường trút ra nhiễu trở ngại. Đức 
Phật Tịnh Hoa Túc Vương Trí sốt sáng giảng dièu này 
cho Bồ tát Diệu Âm. 

“Bấy giờ Bồ tát Diệu Âm không đứng dày khởi chỗ 
ngủi và không dao động thân thể, ngài nhập định. Do 
năng lực thiển định của ngài, trên núi Kỳ xà quật, không 
xa Pháp tòa, hóa hiện tám vạn bốn ngàn cây hoa sen 
quý, thân bằng vàng diêm phù đàn (jambùnada), lá bằng 
bạc trắng, nhạy bằng kim cương, đài bằng ngọc chân 
thúc ca (kimsuka) ', 

“Bấy giờ ngài Văn thù sư lợi Pháp Vương Tử thấy 
những hoa sen này bèn bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Do 
đâu mà trước hết có điểm lành này hiện ra? Có đến hàng 
ngàn vạn cây hoa sen thân bằng vàng diêm phù đàn, 4 
bằng bạc trắng, nhạy bằng kim cương và đài hoa bằng 
ngọc chân thúc ca”. 


! Chân thúc ca (kimsuka) là một cây eó hoa đỗ được gọi là “hông ngọc” 
hay “ngọc macuw-* vì hoa của nó đỗ như. mó chim vet macaw. 
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“Thế rồi đức Phật Thích ca mâu ni nói cho ngài Văn 
thù sư lợi biế:: “Chính Bồ tát Ma ha tất Diệu Âm muốn 
iừ quốc độ cúa đức Phật Tịnh Hoa Túc Vương Trí cùng 
với hội chúng tám vạn bốn ngàn Bồ tát đến thế giới Та 
bà này để cúng dường, thân cận và lễ bái Ta và cũng 
тип cúng dường, nghe kinh Pháp Hoa”. 

“Ngài Văn thù sư lợi bạch Phật “Bạch Thế Tôn! Vị 
Bồ tát ấy đã vun trồng gốc lành nào, đã tu tập công đức 
nào mà có được sức thần thông lớn như thế? Ngài đã фус 
hành tam muội gì? Xin Thế Tôn nói cho chúng con biết 
tên của tam muội ấy, chứng con cũng muốn tỉnh cần thực 
hành tam muội ấy, vì do thực hành tam muội ấy mà 
chứng con có thể thấy được vị Вб tát ấy-sắc tướng, tầm 
vóc, phẩm hạnh. cung cách của ngài. Bạch Thế Tôn, xin 
Thế Tôn dùng sức thần thông cho chúng cơn thấy vị Bồ 
tái ấy khi ngài đến”. 

“Đức Phật Thích ca nói với ngài Văn thù sư lơi: “Đức 
Như Lai Ба Bảo diệt độ đã lâu sẽ vì các ông mà hiện 
nfđng”. Đức Phật Ра Bảo liền nói với Bô tát ấy: “Thiện 
nam tử! Hãy đến, Văn thù sư lợi Pháp Vương Tứ muốn 
thấy ông”!”, 

“Bấy giờ Bỏ tát Diệu Âm biến mất khỏi quốc độ ấy 
và та đi cùng với tám vạn bốn ngàn Bồ tát. Các quốc độ 
mà chư vị đi ngang qua đều rung độhz theo sáu cách, hoa 
sen bảy báu tôn rải khắp nơi, tăm ngàn nhạc cụ của 
trời tự vang lên. MắI của vị Bồ tất ấy như lá lớn của hoa 
sen xanh. Dung mạo uy nghỉ của ngài vượt hơn về rực гб 
của hàng trăm ngần vạn mặt trăng. Thân thể сда ngài 
bằng vàng ròng, được trang nghiêm bằng vô lượng trăm 
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ngàn wóng công đức, ngài oai đức xí thanh, sáng sửa rực 
rỡ, có dú nướng đẹp và có thân thể mạnh mẽ như thân Na 
la điên '. Ngài vào đài bây báu, lên trên hư không, cách 
mặt đất bầy cây ta la, được chúng Bồ tát cung kính vây 
quanh; ngài đến núi Kỳ xà quật của thế giới Та Ба. San 
khi đến, ngài bước xuống khỏi tháp báy báu, cảm một 
chuỗi anh lạc giá trị hàng trăm ngàn đến chỗ đức Phật 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức Phật, dâng chuỗi anh lạc 
và bạch: “Bạch Thế Tôn! Đức Phật Tịnh Hoa Túc Vương 
Trí hỏi thăm Thế Tôn: “Ngài có ít bệnh, ít ưu uy chăng? 
Ngài có cảm thấy thoải mái, tiện Igi chăng? Tứ đại “của 
Ngãi có được điều hóa chăng? Ngài có kham nhẫn thế sự 
chăng? Chúng sanh của Ngài có dë dàng được cứu vớt 
chăng? Phải chăng họ không tham dục, sân nhuế. sỉ ấm, 
đố ky, kiên mạn, không bất hiếu với cha mẹ, không bất 
kính Sa môn, không có tà kiến, không có ác tâm, không 
phóng mng trong ngũ dục? Bạch Thế Tôn! Chúng sanh 
của Ngài có hàng phục được các Ma oán chăng? Đức 
Như Lai Ра Bảo nhập diệt đã lâu có cồn trú tai tháp bảy 
báu và đến nghe Pháp chăng?” Đức Phật Tịnh Hoa Тіс 
Vương Trí cũng hỏi thăm đức Phật Da Bảo: “Ngài có 
được an ổn và ít ưu tư chăng? Ngài có kham nhẫn để trụ 
lâu chăng?” Bạch Thế Tôn, nay chúng con muốn nhìn 


* Thân Na la diên (Nàràyana): “kiên cố, vững chắc" hay “bẩn nhân", 
một danh hiệu của Phạm thiên, người sáng 10. 


? Tự đại: bốn thành tố đất, nước, lửa và gió mà mọi thân thể được gồm 
thành. > 
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thấy thân của đức Phật Da Bảo. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài 
cho chúng con được nhìn thấy đức Phật ấy”. 

“Thé rồi đức Phật Thích ca mâu ni nói với đức Phật Ра 
Bảo: “Bồ tát Diệu Âm này muôn được gặp Ngài”. Liên đó, 
đức Phật Da Bảo nói với Bë tát Diệu Âm: “Нау lắm, hay 
lắm! Ông đã có thể đến đây cúng đường đức Phật Thích ca 
mâu ni, nghe kinh Pháp Hoa và gặp Văn thù sư lợi và 
những vị khác””, 

< Lời nói của đức Phật Ра Bảo bao hàm một ý nghĩa 
quan trong. Là một nhân chứng của chân lý, đức Phật Ра 
Bảo myên bế rõ ràng khi ca ngơi Bồ tát Diệu Âm rằng 
điểu kiện üén quyết đối với mọi người là luôn luôn thực 
hành ba điểu sau đây: cúng dường đức Phật Thích ca mâu 
ni là vị đã thuyết giảng chân lý, nghe giáo lý về chân lý, 
tức là kinh Pháp Hoa, và noi gương chư Bồ tát đức hạnh 
là những vị thực hành giáo lý. 

*Thế rồi Bồ tát Hoa Đức bạch đức Phật: “Bach Thế 
Tôn! Bå tát Diệu Âm này đã vun trồng thiện căn nào, đã 
tư tập công đức nào mà có được những thần lực như 
thế?" Đức Phật trả lời Bồ tát Hoa Đức: “Trong thời quá 
khứ, có vị Phật tên là Vân Lôi Âm Vương Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, quốc độ của Ngài tên là Hiện 
Мый Thiết Thế Gian, kiếp của ngài tên là Hệ Kiến. Bò 
tát Diệu Âm suốt một vạn hai ngàn năm cúng dường đức 
Phật Vân Lôi Âm Vương mười vạn loại ата nhạc và dâng 
cúng tám vạn bốn ngàn bát bẩy báu. Do quả báo. nay Bồ 
tất được sanh trong соі của đức Phát Tịnh Hoa Túc 
Vương Trí và có được những thần lực như thế. Hoa Đức! 
Ý ông thế nào? Bồ tát Diệu Âm thời ấy cúng dường đức 
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Phật Vân Lôi Âm Vương âm nhạc và dâng bát quý là 
người nào khác chăng? Chính đó là Bồ tát Ma ba tất 
Diệu Âm đây vậy. Hoa Đức! Bồ tát Diệu Âm này trước 
dây đã từng cúng dường, thân cận vô lượng chư Phát, đã 
vun trồng gốc đức lâu đời và đã gặp trăm ngàn vạn ức na 
do tha đức Phật, số lượng như cát sông Hằng "". 

Cúng dường đức Phật bằng âm nhạc có nghĩa là ca 
ngợi công đức của Ngài. Điều này cần được hiểu là tán 

. ћап đức Phật bằng lời hơn là bằng sự tấu nhạc thực su, 
NĂNG LỰC CỦA NGÔN NGỮ 

Phật giáo xem lời nối có tầm quan trong lớn lao. 
Những nụ cười và những lời nhủ hòa được xem là một 
cách dẫn người ta đến giải thoái. Trong Phật giáo Mật 
tông, những lời bí diệu được xem là có năng lực chống 
lại mọi ác độc và tai họa. Trong phẩm 26 của kinh Pháp 
Hoa, “Đà la пі”, những định thức về các mật âm duy trì 
đời sống tu hành của người tụng được xem như hàm chứa 
một năng lực kỳ bí. 


Trong Thiên Chúa giáo cũng có điển nhu thế. Phúc 
âm cửa Thánh John mở đầu tầng: “Lúc khởi đầu là Lời 
và Lời là cùng với Chúa, và Lời là Chúa”. Khoa học biện 
đại trỏ rõ căng (ư tưổng phá: sinh từ lời nói. Khí ta nghĩ 
đến điều gì, ta diễn đạt điều ấy bằng ngôn ngữ trong trí óc ta, 
Ta không thể nghĩ đến điều gì mà không đùng ngôn ngữ. 

Khi ta suy nghĩ sân xa về lý đo tại sao BÒ rất Diệu 
Âm được gọi bằng cái tên ấy thì (а nhận ra rằng tên của 
vị Bá tát này hẳn phát xuất từ một biểu ngữ có nghĩa là 
“ngôn ngữ của sự thực”. Đức Phật không những chỉ hoan 


602 


hý vì người ta lấy âm nhạc cúng dường Ngài, dù âm nhạc 
ấy có thể là hay. Tâm Ngài thực sự được thôa màn do 
người ia ca ngợi Ngài bằng ngôn ngữ của sự thực. 

Xét như thế, chúng ta có thể hiểu được cú ngữ “cúng 
dường đức Phật Vân Lôi Âm Vương và dâng tám vạn 
bón ngàn bát bảy báu”. Dâng lên đức Phật nhiều bát dep 
tư nó không phải là làm Ngài hoan hỷ. Trong Phật giáo, 
thuật ngữ “tám vạn bón ngàn” được dùng để trỏ con số 
vô van của các kinh. Cứ ngữ “dâng tám vạn bốn ngàn 
bất bảy báu” до đó có nghĩa là Bổ tát,Diêu Âm giáng 
giáo lý của đức Phật cho nhiều người để đáp lại ân đức 
của đức Phật mà Bề tát đã thọ nhận, 

Đức Phật giảng tiếp với ý nghĩa sau: “Hoa Đức! б 
đây Ông chỉ nhìn thấy một thân của Bô tát Diệu Âm. 
Nhưng Bổ tát này xuất hiện trong nhiều thân ó khấp nơi 
mà giảng kính này cho chúng sanh. Có khi Bồ tát hiện 
thân làm Phạm thiên, hoặc hiện hân làm Đế Thích, hoặc 
hiện thân làm Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân làm Đại Tự Tại 
Thiên, hoặc hiện thân làm một vị Đại tướng hoặc hiện 
thân là Tỳ sa môn Thiên vương, hoặc biện thân làm 
Chuyển luân Thánh vương, hoặc hiên thân làm các vị 
vua bình thường, hoặc hiện thân là một trưởng giả, hoặc 
hiện thân làm một cư sĩ, Боас hiện thân làm một Té 
tuóng, hoặc biện thân làm một Bà la môn, hoặc hiện thân 
làm Tỳ kheo, Tỳ khco пі, Uu bà tác, Ưu bà di, hoặc hiện 
thân làm vợ một trưởng giả hay một cư sĩ, hoặc hiện thân 
làm vợ một Tể tướng, hoặc hiện thân làm vợ một Bà la 
môn, hoặc hiện thân làm một cậu trai hay một cô gái, 
hoặc hiện thân làm một vị Trời, Rồng, Da xoa, Cần thác 


603 


bà, А tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ма hàn la già, Người, 
Không phái người, v.v... mà giảng kinh này”. 

б đây đức Phật nêu ra ba mươi bốn loại thân mà Bò 
tát Diệu Âm hóa hiện. Điều này có nghĩa là Bô tát hóa 
thân mà hiện ca bằng nhiều cách khác nhau tùy theo lúc 
và theo hoàn cảnh chứ không giới hạn vào ba mươi bốn 
loại thân này. Trong cối Та bà và бопе mọi cối khác, 
ngài dẫn dắt mọi chúng sanh bằng các phương tiện thiện 
xảo của ngài ùy theo bản tính và năng lực của nhiều 
chúng sanh khác nhau. 

“тһе rồi Bồ tát Ноа Đức bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Bồ tát Diệu Âm này thực ra đã trồng sâu thiện căn. Bạch 
Thế Tôn! Bồ tất này đã an trú ong tam muội nào mà có 
thể biến hiện như thế theo hoàn cảnh để cứu dó chúng 
sanh?”. Đức Phật trả lời Bå tát Hoa Đức: “Thiện nam tử! 
Tam muội ấy tên là Hiện Nhứt thiết Sắc thân '. Bề tát 
Diệu Âm an trú trong tam muội này mà đó thể gây lợi lạc 
cho vô lượng chúng sanh như thế”. 

“Trong khi phẩm Diệu Âm Bồ tát này được thuyết 
giảng cả tám vạn bốn ngàn vị cùng đến với Bồ tát Diệu 
Âm đều đạt tam muội Hiện МЫЙ thiết Sắc thân và vô 
lượng Bồ tát trong thế giới Ta bà này cũng đều đạt tam 
muội Đà la ni. 


“Вау giờ Bê tát Ma ha tát Diệu Âm sau khi đã cúng 


` Hiện Nhi thiết SẮc thân: hiện ra mọi thân cá hình tướng khác nhau. 
xem tr. 567. (N.D.). 
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đường đức Phật Thích ca mâu ni và tháp của đức Phật Ра 
Bảo, quay vé quốc độ riêng của ngài, Các quốc độ mà 
ngài đi qua đều rung động theo sáu cách, tuôn rải hoa sen 
quý và tấu lên tăm ngàn vạn ức loại âm nhạc. Khi đã 
đến quốc độ riêng của mình, Вб tất cùng với tám vạn 
hôn ngàn Bê tái quanh ngài đến chỗ đức Phật Tịnh Hoa 
Túc Vương Trí mà bạch Phật: “Bach Thế Tôn! Con đã 
đến thế giới Ta bà, làm lợi lạc cho các chúng sanh ở đấy, 
đã tham kiến đức Phật Thích ca mâu ni, đã thấy được 
tháp của đức Phật Da Bảo và đã lễ bái, cúng dường đức 
Phật ấy và tháp; con cũng đã рар Bề tát Văn thù sư lợi 
Pháp Vương Tử cũng như Bồ tất Dược Vương, Bồ tát Đắc 
Cần Tỉnh Tấn Lực, Bồ tát Dũng Thí và chư vị khác, và 
khiến cho (йт vạn bến ngàn Bồ tát kia dat được Tam 
muội Hiện № thiết Sắc thân”, 

Phẩm kinh kết luận: “Trong khi phẩm nói vẻ sự đi và 
đến của Вб tát Diệu Âm này được giảng xong, bốn vạn 
hai ngàn Thiền tử đạt được pháp nhẫn Vô sanh, Вб tất 
Hoa Đức đạt được Tam muội Pháp Hoa”. 

Khi chúng ta đọc phần kết của phẩm này. có thể 
chúng ra thắc mắc không biết Вб tát Diệu Àm có phải 
chính là đức Bổn Phật vĩnh hằng hay không. Ở đây có 
bào rằng Bồ tát Diệu Âm có thể biến hóa, hiện thân theo 
nhiều hình tướng ở khắp nơi. Đây cũng viết rằng: “Đối 
với những người Bổ tát cần cứu độ với hình tướng cửa 
một vị Phật Bồ tát bèn hiện thân làm hình tướng của một 
vị Phật mà thuyết pháp“. 

Tuy nhiên. Bề tát Diệu-Âm không phải là đức Bổn 
Phật vĩnh hằng mà chỉ là môt vị Bồ tát hành động như 
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một sứ giả của Ngài. Vị Вб tát này thấp hơn nhiều so với 
đức Như Lai Thích ca mâu ni là đức Tích Phật có năng 
lực giác ngộ hết thầy chúng sanh của Ngài. 

Như đã nói trước đây, Bỏ tát Diệu Âm là biểu tượng của 
một lý tưởng, ngài là một vị Bề tát dùng nhiều cách để dạy 
cho người ta một trạng thái lý tưởng của tâm. Ngài đạy cái 
đức hạnh tối cao mà mỗi người phải nhằm tổi — cái trạng 
thái lý tưởng của tâm cho các chính khách, danh nhân, học 
giả và các nữ gia chú. Giáo lý vë một trạng thái lý tưởng 
của tâm quả thực là cao cá, nhưng nó không tổ lộ được giá 
trị của nó khi nó vẫn nằm không ở trong tâm trí người 1а. 
Giá trị thực sự của giáo lý lý шбпр chỉ được cảm nhận vào 
lúc và tại nơi mà người 1а thể hiện nó từng chút một trong 
đời sống hàng ngày. ` 

Điều này được biểu lộ rõ qua những hành động cửa 
Bồ tát Diệu Âm: Bồ tát (hay lý tưởng) này với cái thân 
vàng sáng chói cao lớn vô cùng, đến với đức Phật Thích 
ca mâu ni là vị có ba mươi hai tưởng tốt và tám mươi vẻ 
đặc biệt ở thân thể của một vị Phật nhưng đã mang sắc 
tfđng của một người bình thường, và Bỏ tắt đánh lễ đưới 
chân đức Phật và đâng lên Ngài một chuỗi anh lạc quý. 
Bỏ tát Diệu Âm, biểu tượng của một lý tưởng, ca ngợi 
đức Phật Thích ca, vị đã xuất hiện trên đời này như một 
con người (oàn hảo: “Ngài quả thực là vị đã thể hiện lý 
tưởng của chúng con”. Bồ tát Diệu Âm đã đến với thế 
giới hiện thực từ một cảnh giới lý tưởng nhằm mục đích 
ca ngợi và thúc đẩy một điều vô cùng lớn lao và cao cả 
đối với con người là nỗ lực kiến lập Chánh pháp và xây 
dựng một xã hội lý mông trong cõi Та bà này vốn đây ó 
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trọc và xấu ác. 

Tinh thần thực sự của phẩm 24 là một lý tưởng sẽ 
không thực sự là cao cả nếu nố không được người ta thể 
biện дёп dàn. Dù chư Phật an trú trong các thế giới lý 
tưởng như đức Như Lai Đại Tỳ lô giá na 
(Mahàvairocana) và đức Như Lai А di đà (Атіка, 
Amitàbha), hiển nhiên là rất cao cả, đức Bổn Phật vĩnh 
hằng mà người ta có thể tôn kính qua đức Như Lai Thích 
ta mâu ni như là một lý arðng được nhân cách hóa, cần 
phải là một đối tượng tôn thờ của chúng sanh ở trên cõi 
абі này. 
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Phẩm XXV 


е А А 4 
QUÁN THË AM ВО ТАТ 
(PHỔ MÔN) 

ss hai mươi tám phẩm của kinh Pháp Hoa, không 

có phẩm nào đã bị diếp dịch sai làm hơn phẩm này. 

Đo bị hiểu một cách hời hợt và theo nghĩa đen, phẩm này 

bị xem là phẩm day về một đức tín dë đãi: hễ ai kêu gọi 

Bồ tát Quán Thế Âm thì sẽ được cứu thoát moi khổ đau 
ngay. 

Quả thực là phân nửa đầu của phẩm này phån lớn nói 
vé năng lực siêu nhiên của vị BÒ tát này khi tuyên bố 
rằng nếu các chúng sanh tưởng niệm và tôn kính Bồ tát 
Quán Thế Âm thì họ sẽ thoát khỏi bảy biểm nạn về lửa, 
nước, gió. dao, quý, tội, cướp. Nếu họ tiếp tục tôn kinh 
Bồ 141 này, họ së được giải thoát khởi sanh, già, bệnh và 
chết. Nếu họ tón kính Bá tát càng nhiều hơn, họ sẽ được 
thoát khỏi ba độc là tham, sân, sĩ và sẽ có được loại con 
cái như ý họ mong muốn. Khi những người bình thường 
đọc phẩm 25 với sự nhận thức nông cạn, điều chỉ có thể 
хау ra là họ sẽ rơi vào một niêm tin dễ dài. Sự diễn địch 
sai lầm vë phẩm này phát xuất từ sự nhận thức yếu kém 
vẻ các giáo lý được giảng trong phán còn lại của kính 
Pháp Hoa. Nếu họ thực sự hiểu được ít ra là phẩm 16, 
“Như Lai Thọ Mạng” thì họ sẽ không thể hiểu lầm phẩm 
25 theo cách này được. 

Vè cơ bản, có hai nguyén nhân khiến họ hiểm lầm. 
Thứ nhất là ý niệm hdi hot cửa họ về sự cứu độ mà họ 
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tìm kiếm ở một cái gì đó bên ngoài họ. Như đã được giài 
thích ở phẩm 16, sự cứu độ nằm trong ý thức của chúng 
ta về sự hiện hữu của đức Phật vĩnh hằng ở khắp nơi cả 
bên trong lẫn bên ngoài chúng ta và trong sự nhận thức 
nghiêm túc, chân thành rằng chúng ta được sống do bởi 
đức Phật. 

Mật nhận thức xác quyết, như vậy đưa chúng ta đến 
niềm an tịnh thực sự của tâm, Đồng thời lời nói và hành 
động của chúng ta tự nhiên sẽ hài hòa với đức Phật và sẽ 
tạo ra sự hài hòa chung quanh chứng ta. Côi Tịnh Quang 
Vĩnh Hàng, tức một xã hội lý tưởng sẽ được hình thành 
khi một thế giới hài hòa lan rộng dẫn về mọi phía. 

Sự cứu đô thực sự xây ra theo cách như thế. Hiểu lầm 
sự cứu độ là do chúng ta nhìn cứu độ một cách sai lạc 
theo ý nghĩa sư giải thoát khói đau đớn, khổ ải nhờ sự 
giúp đỡ của một tác nhân ó bên ngoài. Điều này cũng 
giống như một người đang khổ vì chứng đau đầu do bị táo 
bón lại đồng thuốc Aspirin để chữa trị đau đầu. Người ấy 
tạm thời bát đau đầu vì thuốc ấy, nhưng người ấy chỉ có 
thể khỏi hån nếu như được chữa lành cái căn nguyên là 
bệnh táo bón. Đằng này cũng vậy, hoàn toàn trông cậy 
vào năng lực đ bên ngoài thì sẽ không khiến cho người ta 
thực sự được cứu khói khổ đau, dà cho người ta có thể 
được cứu giúp khỏi một vấn dë trực tiếp. 

Thứ hai, có một sự hiểu làm lớn về địa vị của chư Bô 
tát, Sự cứu độ thực sự chỉ được thực biện do đức Phật, 
điều này cần được nhận rõ từ nguyên lý vë sự cứu độ đã 
được bàn trên đây. Sự cứu độ phát xuất từ nhận thức của 
chứng ta vë sự hiện hữu của chân lý, và chỉ сб môi chân 
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lý mà thôi. Một Bồ tát là vị đã có mong muốn lớn lao là 
cứu độ những người khác và ngài có thể chấc chấn sẽ 
cứu dô hết Шау chúng sanh khỏi ảo tưởng và khỏi khổ 
đau trong những hoàn cánh riêng biệt. Tuy nhiên, sự cứu 
độ căn bán chỉ xây ra nếu chúng ta hiểu được sự hiện 
hữu của đức Phật. Một Bồ tát thể hiện sự cứu độ chúng 
sanh như thế nào? Dĩ nhiên đây là một sự cứu độ do ngài 
phát hiện để cứu chúng sanh khỏi các ảo tưởng của họ và 
khỏi những hoàn cảnh riêng biệt. Tuy nhiên, sự cứu độ 
của ngài сб một vận hành quan trọng hơn nhiều là truyền 
bá giáo lý của đức Phật với tư cách là sứ giả của Ngài và 
ban cho chúng ta một gương tốt về cuộc sống tôn giáo. 
Sự cứu độ thực sự cúa vị Bá tất gồm trong việc dẫn dắt 
chúng ta đến giải thoát nhờ gương tốt của ngài. 

Chư Đại Bồ tát đã thành nru đức hạnh của chư vị và 
mỗi vị đều có những đức hạnh riêng của mình. Ví dụ, B 
tát Thường Båt Khinh сб điểm đặc biệt là thực hành sự 
tôn kính những người khác và khai тд Phật tính của họ, 
Bồ tát Dược Vương có đặc điểm là thể hiện sự dèn đáp 
ân đức của đức Phật bằng việc thực hành giáo lý. BÒ tát 
Diện Âm đặc sắc ở chỗ ngài tu tập để có cái nhìn rộng 
lớn nhằm thực hiện một lý tưởng. Chúng ta có thể noi 
theo những đức bạnh của một trong nhiều vị Bồ tát. 

Bồ tất Quán Thế Âm không phải là một vị Phật mà là 
một vị Bê tát. Ngài là vị mà chúng ta xem là một gương 
mẫu, nhưng ta chớ nên xem ngài là đối tượng để cầu xin 
giải thoát. Trong phẩm này, đức Phật đạy rằng thần 
thông của Bổ tát Quán Thế Âm là một mẫu thức để 
khiến chúng ta mong được thắng diệu như vị Bồ tát này 
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và nó lực thật nhiều để thực hành giáo lý của kinh Pháp 
Hoa. 

Nhớ đến và tôn kính Bồ tát Quán Thế Âm là nghĩ đến 
vị Bồ tát này và cảm thấy một sự mong mỏi ngài như là 
một mẫu thức lý tưởng. Niệm Bồ tát này, với niềm thâm 
thiết mong mỏi ngài sẽ giúp cho tâm tính của ta được cải 
tiến. Tuy nhiên, từ xưa, đa số người ta chưa hiểu ý nghĩa 
của việc niệm Bổ tát Quán Thế Âm theo cách như thế 
mà lại tôn thờ ngài để được thoát khỏi khổ đau hiện tại 
nhờ vào năng lực siêu nhiên của ngài. Như thế thì không 
thể được gọi là niềm tin thực sự, niểm tin thực sự thì 
thâm sáu hơn nhiều. 

Ta hãy nghiên cứu phẩm 25 với những điểm căn bản 
này trong trí óc. Phẩm này gồm chứa một ít thuật ngữ 
khó biểu hoặc rối rấm. Nhưng nếu ta hiểu được cái giáo 
lý tổng quát của phẩm và ý nghĩa của những điểm quan 
trong thì cũng đủ cho ta. 


QUẦN THẾ ÂM (AVALOKITESVARA) LÀ GÌ? 

Phẩm này khởi đầu bằng câu của Bồ tát Vô Tận Ý 
hổi đức Phật như sau: "Bạch Thế Tôn, tại sao Bồ tát 
Quán Thế Âm lại được gọi là Quán Thế Âm?" Đức Phật 
đáp rằng, nếu có vô số chúng sanh đang khổ vì đau đớn, 
ưu phiền mà gọi tên RÀ tát Quán Thế Âm thì Bỏ tát lập 
tức quán được âm thanh của họ và tất cả họ sẽ được giải 
thoát, vì lý do này nên Bẻ tát được gọi là Quán Thế Âm. 

Kanzeon hay Kannon là tên gọi theo tiếng Nhật của 
Avalokitesvara, vị Bê tát có lòng đại từ đại bí và tình 
thương. Kan (quán) nghĩa là nhìn xét một cái gì, và zeon 
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(thế âm) trỏ ý về những tiếng kêu (âm thanh) của người 
ta, Những tiếng kêu này không chỉ giới hạn vào tiếng 
người ta phái ra mà còn gôm cả những mong muốn và 
ước ao tha thiết của họ. Bổ tát Quán Thế Âm có thể được 
xem là vị Вб tát do tính chất thân thông của ngài, có thể 
nhìn đến và lưu (ат những tiếng kêu của người ta mỗi 
khi những tiếng kêu này biểu hiện đau khổ hay mong cầu 
mà khiến cho họ thoát khỏi khổ đau bằng cách thuyết 
giảng giáo lý thích hợp với từng người, dẫn dắt họ đến 
mong cầu của họ và xuất hiện trong hình tưởng thích hợp 
với những người được dẫn đắt. 

Đây là những điều kiện tuyệt đối cần thiết cho những 
ai đang lãnh đạo những người khác. Các bậc cha mẹ 
trong gia đình phải luôn luôn chăm sóc sức khỏe của con 
cái và trạng thải tâm của chứng để nuôi chứng lớn một 
cách đứng đắn. Khi các bậc cha mẹ lưu ý đến tiếng kêu 
của mỗi đứa con, đứa này cần thức ăn nào đó, hay đứa 
kia mong có thứ gì — thì họ chuẩn bị các bữa ап thích 
hợp, đào tạo vững vàng cho chúng, và cố vấn cho chúng 
vẻ các vấn аё của chúng. Cha mẹ hướng dẫn con cái một 
cách có ích cho sức khỏe chúng và thích hợp với ước 
muốn của chúng. Tất cả các bậc cha mẹ xứng đáng với 
tên gọi là hy sinh cho hạnh phúc của con cái mình. 
Những người như thế là những bậc cha me lý tưởng và 
cũng là một sự thể hiện của tính thần Bồ tát Quán Thế 
Âm. 

Trong công việc, những người quản lý và giám sát 
phải biết rõ đặc tính của từng người làm việc đưới quyển 
mình là gì, người ấy đang lo toan gì, khả năng của người 
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ấy là bao nhiêu, người Ấy đang Ấp ù hy vọng mong muốn 
nào, và họ phải hướng dẫn, điều hành từng nhân viên 
của mình theo cách thích hợp nhất đối với người ấy. Nhờ 
sự hiểu б hưởng dẫn và điều hành như thế, họ có thể 
giám sát một số đông người và có thể cần nhắc khả năng 
của từng người. Các nhà quản lý do đó có thể hoàn thành 
một cách có biệu quả công việc mà ho đảm nhiệm. Một 
tỉnh thần và một khá năng như thế thì cần thiết hơn tất 
nhiều trong trường hợp của các nhà điều hành cấp cao và 
các chủ tịch các công ty, các giáo sư có trách nhiệm giáo 
dục nhiều sinh viên, các chính khách và các bộ trướng. 
Тах cả những nhà lãnh đạo cẩn phải có sự thông suốt 
đúng đắn về bản tính con người và сб tỉnh thần của lòng 
đại từ bi khiến người ta sån sàng chịu hy sinh mình vì 
những người khác như trường hợp Вб tát Quần Thế Âm 

Một người tin vào kinh Pháp Hoa và thiết tha mong 
muốn quảng bá giáo lý của đức Phật, dán dắt mọi người 
đến con đường toàn thiện phẩm vách của họ và xây dựng 
mệt xã hội lý tưởng trong đời này dựa trên tinh thần đại 
từ bi mà BÀ tất Quán Thế Âm đã néu tỏ thì phải hiểu rõ 
những uu er, khổ đau và ước muốn của những người 
chung quanh mình. Người ấy cũng phải có khả năng dẫn 
dắt những người khác một cách tự tại bằng những phương 
tiện thiện xảo phù hợp nhất đối với từng người. Thế rồi 
người ấy phải thực biện các Bồ tát hạnh một cách có 
hiệu quả. 

Do có sức thần thông, Bồ tát Quán Thế Ат có thể 
cửu tất cả chúng sanh thoát khỏi bảy khể nạn và ba thứ 
độc, cho họ những gì họ muốn và giảng Pháp một cách tự 
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tại bằng cách hiện ra hóa thân nào thích hợp với tín йд 
nhất trong ba mươi hai hóa thân của ngài. Thần thôag mà 
vị Bồ tát này thể hiện là mục tiêu mà một người tin kinh 
Pháp Hoa phải nỗ hfc đạt (di bằng cách noi gương Bồ tát, 
và đấy cũng là cái lý nưởng cán phải có ở một người lãnh 
đạo là người phải nêu gương tốt cho người khác qua địa 
vị của mình. 
. LÒNG TỪ BI CỬA ĐỨC QUÁN THẾ АМ 
` TY xưa, các tượng điêu khắc và tượng vẽ Bà tất Quán 
Thế Âm đã nêu bật vẻ mặt rất từ bi và an tịnh của ngài. 
Các điêu khắc gia và họa gia có truyền thống miêu tå vị 
Bồ tát này như là một Đạo sư lý tưởng có đặc điểm là sự 
nhu hòa, bao dung và từ bị, Tâm ta w nhiên được hý lạc 
do tồn thờ một pho tượng hay một hình vẽ vị Bồ tát này, 
Tiến sĩ Hideki Yukawa, một nhà vật lý học Iý thuyết 
được giải Nobel năm 1951 đã cho đăng một bức ảnh chụp 
tượng Quán Âm Mười một Mặt (Thập nhứt diện Quán 
Âm) với một ngàn cánh tay (thiên thủ) ở trong bìa trước 
của cuốn sách của ông “Con Người Và Khoa Нос”. Ông 
chua thêm lời bàn sau đây: “Dù tượng Quán Âm này có 
mười một mặt và một ngàn cánh tay, binh như tượng 
chẳng mất đi chút hài hòa nào của toàn bộ thân thể và 
tỏa ra sự bình an tâm thức. Nó có thể không hợp với thị 
hiếu của con người hiện dai, tuy vậy những đặc trưng 
hoàn hảo của nó cũng thỏa mãn họ phần nào. Con người 
hôm nay có nhiều mặt nhiều tay như là kết quả của sự 
tiến bộ quan trọng của khoa học và kỹ thuật. Giờ đây họ 
cố những con mắt mới cho công việc của họ nhu kính 
hiển vi và kính tiểm vọng. Họ đã tạo ra những bàn tay kỳ 
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diện để tránh sự nguy hiểm của năng lực phóng xạ. Máy 
tính điện tử đã thay thế trí óc con người. Tất cả những thứ 
này giúp cho sự tiến bộ của con người nhờ khoa học. Tuy 
nhiên, con người ngày nay sống trong một thế giới bị 
máy móc vây quanh và đã dân dẫn trở nén tro cứng. căng 
thẳng. Hình như họ đang khám phá một vẻ đẹp tươi tấn 
hơn, tỉnh tế hơn và hiệu lực hơn. Một biểu hiện của an 
tịnh và n bi như biểu hiện của Bỏ tát Quán Âm không 
được người ngày nay nhìn thấy. Có sự nguy hiểm nào dó 
trong các khuynh bướng tin rằng một người không có 
phần nào hát ổn thần kinh là bất bình thường. Nhưng 
khuynh hướng này càng trở nên đáng chú ý thì người ta 
càng tìm kiếm sự an tịnh tâm thức và hòa bình thế giới 
thâm thiết hơn, há chẳng phái quả là như thế ѕао?“. 

Chứng ta làm sao để có thể đạt được tĩnh thần tự hy 
sinh, năng lực tối đa về sự nhận biết và sự dẫn đạo tối 
thượng của Bỏ tát Quán Thế Âm? Chúng ta chỉ có thể 
làm được như thế bằng cách thọ trì, học tập và thực hành 
giáo lý mà đức Phật Thích ca mâu ni thuyết giảng. BÔ tát 
này cũng đã đạt được thần thông nhờ vào chân lý mà đức 
Phật thuyết giảng. Điều này được điễn tå ;ó ràng trong 
kinh như sau: “Bồ tất Vô Тїп Y bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn, nay con xin cúng dường Bô tát Quán Thế Âm”, 

“Thế rồi ngài tháo ở cổ ra một chuỗi anh lạc trị giá 
một гат ngàn lượng vàng và trình với Bá tát Quán Thế 
Âm mà bảo: "Thưa Nhân giả, xin hãy thọ nhận món 
cúng dưỡng là chuỗi anh lạc này”. Nhưng Вб tất Quán 
Thế Âm không nhận. 

Bỏ tát Vô Tận Y lại nối với Bồ tất Quán Thế Âm: 
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“Thưa Nhân giả, хіп mở lòng thương chúng (ôi mà nhận 
chuỗi anh lạc này". Bấy giờ đức Phật nói với Bô tát 
Quán Thế Âm: “Vì từ mẫn đối với Bồ tát Vô Tận Y này 
và đối với bốn chúng, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn thát bà, 
A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ма hầu la già, Người và 
Không phải người..., hãy nhận lấy chuỗi anh lạc này". Вб 
tái Quán Thế Âm vì lòng từ mẫn đối với tất cả bốn chúng 
và Trời, Rồng, các chúng sanh Người và Không phải 
người... mà nhận chuỗi anh lạc chia chuỗi làm hai phần, 
một phân dâng cúng đức Phật Thích ca màn ni và phần 
kia dáng lên tháp đức Phật Da Báo”. 

Sự việc Bỏ tát Quán Thế Âm chia chuỗi anh lạc ra 
làm hai phẩn trỏ ý nghĩa sau đây: “Та mang dn đức Như 
Lai Thích ca mâu ni đã dạy ta chân lý, khiến ta được thân 
thông và mang ơn đức Như Lai Đa Bảo đã chứng kiến 
chân lý”. Ó đây Bỏ tát cho thấy rằng ngài đã dạt thần 
thông như là kết quả của việc thể nghiệm và thực hành 
chân lý mà đức Như Lai Thích ca mâu ni đã dạy. Vì 
nhiễu người không thấy được điểm quan trọng này nên 
họ ấp ú cái niềm tin hời hợt và dë đãi rằng họ sẽ được 
cứu khổ nhờ chỉ cần nhớ niệm và tôn kính Bồ tát Quán 
Thế Âm mà thôi, Con người hiện đại phải hoàn toàn từ 
bỏ niềm tin lầm lạc như thế. 

HẠNH NGUYÊN СОА QUÁN THẾ ÂM 

Chúng ta có thể hiểu rõ điều này qua phần kệ sau đây 
do đức Phật đáp lời hồi của Bồ tát Vô Tận Y rằng tại sao 
vị Bồ tát này được gọi là Quán Thế Âm. 

“Hay nghe hạnh Quán Ат 
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Khéo ứng khắp mọi phương; 
Nguyện lớn sâu như biển 
Kiếp kiếp không nghĩ bàn 
Hầu nhiều ngàn úc Phật, 
Phái nguyện đại thanh tinh” 

Nghĩa là: Trước hết hãy nghe tất cả các hạnh mà Bổ 
tát Quán Thế Âm đã ch tập. Уі Bồ tát này đã có lời 
nguyện giúp mọi người thoát khỏi những khó khăn thco 
cách thích hợp với từng người. Lời nguyện rộng lớn của 
ngài sâu như biển và kiếp kiếp người bình thường không 
thể hiểu được lời nguyện ấy. Với đai nguyện ấy, ngài đã 
phụng sự vô lượng đức Phật và đã nguyện một nguyện 
đại thanh tịnh. 

Từ phần kệ trên, ta thấy rằng các năng lực siêu nhiên 
cửa Bồ tát Quán Thế Âm được đặt căn bản trên lồi 
nguyện của ngài là cứu độ hết thây chúng sanh bằng các 
năng lực của ngài và rằng ngài đạt được những thân 
thông như thế là kết quả của việc ngài đã phát nguyện 
này và đã thực hành giáo lý сда đức Phật suốt một thời 
gian rất lâu dài. Phần văn xuôi của phẩm này nêu uó 
hiệu quả của sức thần thông của Bồ tát và phàn kệ thì 
nêu trỏ nguyên nhân của hiệu quả ấy — tức là cái đại 
nguyện. Qua cả hai phần của phẩm này, đức Phật dạy ta 
rằng nếu ta phát nguyện gây lợi lạc cho những người 
khác, nguyện từ bi, và nguyện quyết tâm thực hành thì 
chấc chắn ta sẽ đạt đến cấp độ như của Bồ tát Quán Thế 
Âm. 

Phần kệ của phẩm này là một wong những phần kệ 
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nổi bật trong kinh Pháp Hoa. Trong phán đầu, đức Phật 
nêu lên những khó khăn và những tai họa vây hãm các 
chúng sanh. Thế rồi để tổng kết, Ngài thuyết giảng như 
sau: 

“Chúng sanh bị thúc bách 

Bởi vô lượng khổ đau: 

Quán Âm, diệu trí lực 

Cứu khổ được thế gian, 

Đây đủ sức thần thông 

Rộng tu trí phường tiện 

Trong khắp mọi quốc độ, 

Không đâu không hiện thân 

Hết thầy mọi đường ác 

Địa ngục, quỷ, súc sanh 

Khổ sinh, già, bệnh, chết 

Ngài dân khiến diệt mất”, 

Diệu trí của đức Quán Thế À m là trí tuệ mà nhờ nắng 
lực của nó, ngài có thể nhận rõ tâm người ta và có thể 
ban bế cho họ giáo lý giải thoát thích hợp với họ. Đức 
Quán Thế Âm muốn được toàn háo về các thần thông 
nhằm có thể cứu độ một thế giới khổ dau. Ngài mong 
được thực hành trí tuệ và phương tiện thiện xảo một cách 
mạnh më và được hiện thân mà cứu vớt người ta trong 
khắp vũ trụ. Ngài mong cứu những ai bị rơi vào những 
cảnh giới tệ hại của sự sống, gồm cối địa ngục, nga quỷ 
và súc sanh. Ngài cững lo toan gỡ bỏ những khổ đau vì 
sinh, già, bệnh, chết khỏi tâm người ta, và cuối cùng đưa 
họ đến đoạn diệt mọi khổ đau. Đây là đại nguyện mà 
đức Quán Thế Âm phát khói. 
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Theo bán kinh bàng Phan ngữ hiện có, phần kệ trên 
còn có thêm mấy câu tiếp D: “Nghe Phật dạy như thế / 
Vô Tận Y hoan h$ / Nói như thế bằng kệ”. Khi phần kệ 
này từ bản Phạn ngữ được đưa vào, tính liên tục trở nên 
тб hơn và hài hòa với toàn bộ kinh Pháp Hoa. Phần tiếp 
đó cần được xem là những câu kệ mà Bỏ tát Vô Tận Y 
đo xúc động về những cân kệ do đức Phật nói vé nhiều 
hạnh nguyện về từ bi của đức Quán Thế Âm, đáp lại và 
са ngợi Bồ tát Quán Thế Âm. 

“Quán thực. quán thanh tịnh, 
Quán trí tuệ rộng lớn, 

Quán Ы và quán tù, 

Маї mong, mỗi trông ngóng! 
Sáng tỉnh ròng thanh tịnh 
Mặt trời trí phá åm 

Điều phục nạn gió, Ша 
Chiếu sáng khắp thế gian! 
Pháp bi mẫn, sấm động 
Lòng từ đẹp như mây 

Råi mưa pháp cam lộ 

Đập tắt tửa phiền não! 
Tranh tung Trước cita quan 
Sg hài trong chiến trận 

Nếu niệm sức Quán Âm 

Mọi kẻ thù thảo chạy 

Điệu âm, Quán thế âm, 
Phạm âm, Hải triều âm, 
Thắng bỉ thế gian âm, 

Do đó nên luôn niệm, 
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Mọi niệm. chớ sinh nghi 
Quán Thể Âm tịnh điệu, 
Trong khổ, não, tầ, ách 
LÀ chỗ nương tựa được. 
Ngài дй mọi công đức 
Mắt từ nhìn chúng sanh 
Phước như biển vô lượng! 
Hãy kính đânh lỄ ngài”. 

Quán thực nghĩa là khả năng thâm nhập vào chân lý 
của BÓ 141, дийп thanh tịnh nghĩa là sự tự tại đối với các 
ёо tưởng, quán ті tuệ rộng lồn nghĩa là cái trí tuệ toàn 
hảo cứu độ moi chúng sanh của ngài, дийл bi là lòng lân 
mẫn của ngài đối với mọi chúng sanh đang khổ đau và là 
quyết định của ngài nhằm cứu họ khỏi trạng thái khổ đau 
Ấy, và quán 10 là lòng từ mà theo đó ngài dẫn đắt họ đến 
hạnh phúc. Những phép quán này nhằm trổ sự tán thần 
những con mắt mà Bó tát Quán Thế Âm vốn có. Tán 
thần những con mắt của Bỏ iát dí nhiên là uò đến sự tán 
thần tâm ngài. 

Cú ngữ “mãi mong, mãi trông ngóng” сб nghĩa là 
chúng ta muốn có những con mắt (cái tâm) như Bồ iát 
Quán Thế Âm và xem Bỏ tát là mẫu thức của chúng ta. 

Do tâm từ bi của ngài, Bồ tát phát tỏa ra một ánh sáng 
thuần khiết và thanh tịnh chiếu sáng mọi vật chung 
quanh ngài. Dây là ánh sáng đo tính chất nóng ấm của 
ngài phát ra và dĩ nhiên nó sot sáng tâm của những người 
chung quanh ngài. Cú ngữ “sáng tính rồng thanh inh” 
bao gồm ý nghĩa rất thánh thiện này. Mặt trời trí më của 
ngài tiêu hủy bóng tối. Như vẫn thường được néu trong 
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cuốn sách này, u ấm tan biến ngay khi mặt trời của trí ше 
thực sự chiếu roi vào đấy, vì и ám phát xuất từ trạng thái 
trong đó sự hiện hữu thực sự của mọi vật bị ảo tưởng bao 
phủ. Khi ảo trồng biến mất, những kbổ nạn khác nhau sẽ 
tan biến đi và toàn bộ xã hội sẽ trổ nền sáng súa. Trạng. 
thái này được diễn tả ương các dòng. “Điều phục nạn 
gió, lửa / Chiếu sáng khắp thế gian! ". 

Các từ “Pháp bi mẫn, sấm động” ca ngợi cái năng lực 
lớn của các giới hạnh mà Bồ tát thủ trì. Giá trị của giới 
hạnh tày thuộc vào cái tỉnh thần căn bản của người thiết 
tập và thủ trì chúng. Giá trị cửa các quy tắc, luật lệ, quy 
định tù y thuộc vào tinh thân của những người thiết lập và 
ban hành chúng. Tỉnh thần của họ chứa đựng càng nhiều 
ích ký thì giá trị của các quy tắc, luật lệ quy định ау càng 
trở nên thấp kém hơn. Quả là không hay ho khi không 
biết đến quần chúng, buộc họ phải tuân thủ những luật lệ 
hay quy tắc khó khăn, đơn giản là vì người làm luật ấy tự 
thân đã đạt đến trình độ cao về tâm thức; luật lê hay 
nguyên tắc được đặt căn hån trên cái ёп để quy ngã và 
tự mãn thì thấp kém. 

Mặt khác, giới hạnh сда Bồ tất Quán Thế Âm khởi 
lên từ cái tâm từ bi của ngài, qua đó ngài cảm thấy 
thương xót hết thảy chúng sanh và muốn gỡ bỏ những 
khổ đau của họ. Giới hạnh của ngài được đặt căn bản 
trên cái tâm từ bí, có một паар lực lớn như tiếng sấm 
vang тёп. Dây là mẫu thức cho những người đang ở trong 
địa vị lãnh đạo. 

Một ý nghĩa sâu xa bao hàm trong các dòng san đây: 
“Lòng từ đẹp như mây / Rải mưa pháp cam lộ / Dâp tắt 
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lửa phièn não!” 

Lòng từ trỏ cái tinh thần của BÒ iát Quán Thế Âm 
muốn làm cho tất cả chúng sanh hạnh phức. Tâm từ của 
ngài vô hạn như đám mây lớn che phủ bầu trời. Với tinh 
thần này, ngài tưới mưa Pháp lên các chúng sanh và dập 
tắt lửa phin não của họ như mưa móc làm hồi sinh các 
cây cổ béo khô. Thần thông của Вб tát được miêu tá ở 
những dòng sau đây: “Tranh tụng trước cửa quan / Sg hãi 

. trong chiến тап, / Nếu niệm sức Quán Âm, / Mọi kẻ thù 
tháo chạy". ó đây chúng ta phải üm ẩn ý của các dòng 
trên. Moi ưanh mng dù ión hay nhỏ, đều bất nguồn từ sự 
mâu thuẫn của những cái tôi (ngã). Chúng phát sinh từ 
cái tầm tàn ức, không kể tới những gì xảy ra cho những 
người khác, và từ cái tâm không độ lượng, không tha thứ 
những người khác. Vào những lúc như thế, chúng ta phải 
niệm danh hiệu của Bỏ tát Quán Thế Âm và phải nghĩ 
đến năng lực сда ngài. Вб tất đã lập đại nguyện chiếu cố 
những tiếng kêu của tâm người ta và gỡ bó khổ đau của 
họ. Chúng ta phải nhớ cái tâm từ hòa, tỉnh thần hy sinh 
và gương mặt từ bi, trần trể sự nóng ấm của ngài. Thế là 
sẽ có sự cảm thông giữa tâm ngài và tầm chúng ta. 

SỰ THÔNG CẢM 

Nếu ta nghĩ đến Bỏ tất Quán Thế Âm thì tâm ta tự 
nhiên được dẫn đến cái trạng thái tâm thức như ngài. Kết 
quả là ta sẽ phát sinh những cảm giác nóng Ấm và vị tha. 
Ta có thể tích ra khỏi cái tính ưa tranh cãi do sự vị kỷ 
gây nên và đạt được một trạng thái an bình của tâm. Ta 
sẽ cảm thấy thoải mái ngay cả khi рар những mâu thuẫn 
hay tranh cãi và do đó, những thứ này sẽ được hướng đến 
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một sự thỏa thuận an hòa. Đây là $ nghĩa thực sự của sự 
cảm thông giữa Bồ tát và những người bình thường. 
Những dòng sau бау cũng chứa đựng những lời gây 
phấn khởi: “Diệu âm, Quán Thế Âm, / Phạm âm, Hải 
triều âm / Tháng bỉ thế gian âm / Do đó nên luôn niệm”. 
Như đã nën tước đây, Diệu Âm nghĩa là ngôn ngữ 
của chân lý. Từ “Quán Thế Âm” đã được giải thích. Từ 
“Phạm âm" uó ý về giáo lý được thuyết giảng với cái 
tâm thanh tịnh. Từ “Hải triểu âm" иб rằng giáo lý tác 
động thâm sâu vào tâm người nghe, giống nhu đếng sóng 
triểu vang vọng đến dù người ta ở xa. Từ “Thắng bỉ thế 
gian ага“ nghĩa là giáo lý có sức thần thông khiến nó 
thắng vượt mọi ảo tưởng và khổ đau trên đời. Do đó, tất 
cà mọi chúng sanh nên niệm Bồ tát Quán Thế Âm, vị 
giảng giáo lý tối thượng về mọi mặt và nên mong muốn 
được như Bồ tát. 
Phần kệ chấm dứt bằng các dòng sau đây; 
“Moi niệm, chó sinh nghỉ 
Quán Thế Âm tịnh diệu, 
Trong khổ, não, tử, ách 
Là chỗ nương tua được. 
Ngài dù mọi công dite 
Mät từ nhìn chúng canh 
Phước như biển vô lượng! 
Hãy kính dành lễ ngài”, 
Chúng ta không nên niệm Bổ tát Quán Thế Âm mà 
nghỉ ngờ rằng ước muốn của chúng ta có được thành tựu 
hay không, Chúng ta có thể luôn luôn tin tưởng vị Bỏ tất 
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này khi chúng ta gặp đau đớn, phién não, chết chốc và 
hoạn nạn. Ngài toàn hào về mọi công đức và nhìn hết 
thấy chúng sanh bằng những con mắt từ bí của ngài. Mọi 
phước lạc đêu có thể được ban cho chúng ta nhờ hạnh 
của sức từ bi của ngài. Vì thế, chúng ta phải dinh lễ 
ngài, tôn kính ngài và noi theo những thực hành của ngài. 
Phẩm 25 chấm dứt bằng các câu sau: “Bấy giờ Bồ tát 
Trì Địa đứng lên khổi chỗ ngồi, tiến lên phía ưước và 
: bach Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe 
đến sự nghiệp tối cao và các sức thần thông thị hiện rộng 
khắp (phổ môn) được miêu tả trong phẩm Quán Thế Âm 
Bồ tát này thì nên biết công đức của người ngày không 
phải là ít”. 


“Trong khi đức Phật thuyết giảng phẩm Phổ Món này, 
tám vạn bốn ngàn chúng sanh trong hội chúng đều phát 
tâm vô thượng Bô аё”, 

Tổng kết các giáo lý của phẩm này, có thể nêu ba 
điểm sau đây: 

Giáo lý thứ nhất là: Nếu một người đang ở trong một 
vị trí lãnh đạo, người ấy phải nhìn đến những mong ước 
của mọi người và với một cái tâm từ bi toàn hảo, hy sinh 
vì những người khốn khó, và người ấy phải giúp đỡ họ 
khi họ bị khổ đau, sầu não. Giáo tý thứ hai là: Khi một 
người phái đối mặt với một vấn dé bức bách và rối тїт 
hoặc những mâu thuẫn, hoặc người ấy cảm thấy bị thúc 
bách vào më đắm điều xấu ác, thì người ấy cần niệm Bỏ 
tát Quán Thế Âm ái hòa, an tịnh và độ lượng. Thế là 
người ấy sẽ có thể mở rộng tâm mình mà lặng lẽ đối mặt 
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với bất cứ vấn аё gì dù bức bánh hay rối гт. Người ấy 
cũng sẽ trở nên tự tại khỏi sự tranh chấp và mọi xu 
hướng xấu ác. Giáo lý thứ ba là: Một người cần phải 
nhám đạt đến cấp độ tâm thức của Bồ tát Quán Thế Âm 
là vị có đức hạnh шуб hảo và năng lực siêu nhiên. Để 
đạt được mục đích này, người ta phái noi theo giáo lý của 
chân lý mà đức Như Lai Thích ca mâu nì dạy và thực 
hành giới luật mà không thối thất. 


Từ ba giáo lý này, chúng ta có thể hiểu rõ ý định thuc 
sự của đức Phật trong tác phẩm này. 
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Yhẩm XXVI А 


ĐÀ~-LA-—NI 


pun này tuyên bố về sự việc rằng với các âm tiết bí 
mật, các chúng sanh không phải người (phi nhắn) đại 
điện cho thế giới tinh linh, xúc động thâm sâu vì các giáo 
lý và những người thuyết giâng giáo tý. 

Trước hết, hai Bò tát là Dược Vương và Dũng Thí 
nguyên hộ trì người giảng kinh Pháp Hoa, Lời nguyện 
của chư vị là hoàn toàn bình thường vì cå hai vị BÀ tát 
này dèu là đệ tử và sứ giả của đức Phật. Kế đến bai vị 
Phạm thiên Vương là Thiên vương Tỳ-sa-môn 
(Vai'sravana) và Thiên vương Тїї Quốc nguyện hộ trì 
kinh. Lời nguyện của hai vị Thiên vương không phải Phật 
tử này cé nghĩa rằng giáo lý cửa đực Phật bao gồm mọi 
giáo lý khác và truyền sức sống tên giáo vào trong các 
giáo lý ấy. 

Sau đó, mười nữ La—sát (Ràkshasas) và Quỷ Tử Маи! 
nguyện hộ trì kinh Pháp Hoa. Mười nữ quỹ này đồng thanh 
tuyên bố trước đức Phật rằng nếu có аі quấy nhiễu các Pháp 
sư của kinh Pháp Hoa thì họ sẽ bảo vệ các Pháp sư tránh 
khỏi sự quấy nhiễu ấy. Lăi tuyên bố của họ xác chứng sự 
kiên Phật tâm cũng có ở trong các quí này. Ngược lại, có thể 


` Còn gọi là “Hoan H$ Mẫu" hay "Ái Tử Mẫu". Day là một nữ La хай, 
hàng ngày йл thịt trẻ con. Đức Phật Thích си đem giấu năm trăm đứa 
con của bù, bà xin hổi cải. Sau khi cái tà, bà nguyện hó trì Phải pháp và 
nhất là hộ trì trẻ con. 
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nói giáo lý của kinh Pháp Hoa có năng lực khiến cho cả 
đến quỷ cũng phải thành Phật. 
NĂM LOẠI TỪ KHÔNG THỂ CHUYỂN DỊCH: 

Nhiều từ tiếng Phan có mật nghĩa xuất hiện trong 

phẩm này. Tại sao các từ này không được chuyển dịch? 
Lý do là sự thận trọng của ngài Cưu-ma-la-thập 
(Kumàrajiva). Khi các kinh Đại thừa được chuyển từ 
Phan ngữ ra Hán ngữ, các địch giả, trong đồ có Сиш ша 
la thập, đã để nguyên các “шї không thể chuyển dịch 
được”, Các dịch giả này nêu đính năm loại từ sau đây là 
“những từ không thể chuyển dịch được”: 

1. Các (й có ý nghĩa xa lạ đối với người Trung Quốc. 
tức là, tên các thú vật, cây cỏ và quỷ thần đặc biệt 
của Ấn Độ nhưng xa lạ đối với Trung Quốc. Ví dụ: 
Mùi hương да та la bạt (tamàlapatra) và mùi 
hương da già la (тарага) được nêu ở phẩm 19 và 
các chúng sanh như Ca lâu la (Garuda) và Khẩn na 
la (Кішпага). 

2. Các từ có nhiều nghĩa, піс là các từ không thể dịch 
đủ bằng một từ độc nhất, Ví dụ: dà la ni (đhàrani), 
đôi khi có nghĩa là năng lực bí mật khiến người 
tụng giữ được giáo lý mình đã nghe, đôi khi có 
nghĩa là năng lực ngăn chặn mọi kẻ ác và khích lệ 
mọi người thiện, đôi khi có nghĩa là những âm tiết 
bi mật nhờ đố người tụng có thể thoát khỏi khổ 
nạn. Những âm (iết bí mật trong phẩm 26 thuộc 
loại cuối này 

3. Các từ bí mật. Ví dụ: các bài chú đà la ni д phẩm 
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2ó. Những từ này được để nguyên như thế vì ý 
nghĩa sâu xa cửa chúng sẽ suy giám đi nếu chúng 
được chuyển dịch. 


4. Những chuyển ngữ vốn đã được thiết lập từ trước. 
Ví dụ: А nĝu du la tam miệu tam bô đề (annuttara 
samyak sambodh có thể được dịch là “Toàn 
Giác” hay “Trí tuệ tối thắng của đức Phật”. 

5. Các từ có ý nghĩa sâu xa sẽ bị mất ý nguĩa thực sự 
của chúng nếu được chuyển dịch, Ví dụ: Phát 
(Buddha). Bô để (Bodhi). 

Năm loại từ không thể chuyển dịch được này (дош 
 fuhon; ngũ chủng bất phiên) bao giờ cũng được các dịch 
giả để nguyên, không dịch. 

Khi đức Phật giảng xong phẩm 25, Bỏ tát Dược Vương 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính cẩn vạch tàn vai phải, 
chấp tay hướng Phật mà tác bạch: "Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhàn nào có thể thợ trì 
kinh Pháp Hoa, hoặc đọc. tụng, hoặc nghiền cứu, sao 
chép kinh này thì së được phước đức như thế nào?” 

Đức Phật đấp Dược Vương: “Giả như có thiện nam tử 
hay thiện nữ nhân nào cúng đường tám trăm vạn ức na do 
tha đức Phật, nhiều nhu cát sông Hằng,thì theo ý ông, 
phước đức ấy há không nhiều sao?” 

“Rất nhiều, bạch Thế Tôn!” Bỏ tát Dược Vương đáp. 

Đức Phật đạy tiếp: “Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ 
nhơn nàở đối với kinh này, có thể thợ trì chỉ một bài ké 
bốn câu, đọc tụng, hiểu ý nghĩa và tu hành như kệ day thì 
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công đức của người ấy còn nhiều hơn nữa”. 

Bấy giờ Bê tát Dược Vương bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn: Nay con xin trao bài chú Đà la пі 'cho các vị thuyết 
giảng để thủ hộ các vị ấy. 

Thế rồi Bồ tát đọc bài chú sau đây: “An-nhĩ man-nhĩ 
та-пё та-та-пё chỉ-lệ pià-lê-đệ ха-тё xa-lý-đa vữ-thiên- 
để mục-đế mục-đa-lý sa-lý a--sa-lý, tang-lý-sa-lý xoa- 
đuệ a-xoa-duệ a-kỳ-nhị thiên-đế xa-lý dà-la-ni a-lô-già- 
bà-sa phá-giá-t)-xoa-nhị nễ-t-thế a-diện-áa-la-nê-tỳ-thế 
a-dàn-da la-lê-du-dia âu-cửu-lệ máu-cứu-lệ a-la-lệ ba-la- 
lệ thủ-ca-sL a-tam-me-lam-lý phậi-đa- tỳ-cár-lợi-diệt đế 
đạt-ma-ba-D-si-để - tấng-giả-niếI-cà¬sa-nễ bà-xá-bà-xà 
ди-йја man-da-la mạn-đa-la xaa-da-da bưa-lân-đa biru- 
lâu-đa kiên-xá-lược ác-xoa-la ác-xoa-dã da-da a-bà-lô a- 
ma-nhã-na-đa -dạ ”. 


(Anye manye mane mamnae citte carite same samità 
9ì sàntc mukte muktame same avisshame samasame jaye 
[kshaye] akshaye aksnne 'sàme samite đhàrani 
àlokadhàshe pratyavekshanj nidhiru abhyantararivishte 
abhyantarapari' sodhi «kule mutkule arade sukànkshì 
аѕатаѕатс buddhavilokite dharmaparikshite samghanir 
ghoshani [nirghoshani| bhayabhayavi` sodhani mantre 
тапїга kshayate гше tutakau' salye akshaye 
akshayavanatàye [vakkhule' valoda ағтапуапзідуе 


1 dë 
kinh và. 


` Mẫu thức phù chú, một trong bón loại Dà la ni. Có bốn loại 
lành bệnh. 2. để chấm йш hậu qud của tội lỗi, 3, để hộ trì cá 
4. để được trí tuệ. Ở đây, các bùi chú nhằm để hó trà kinh này. 
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Isvahaj) ' 


“Bạch Thế Tán! Thần chú Đà la ni này đã được chư 
Phát nhiều như cát của sáu mươi hai ức sông Hằng nói ra. 
Nếu có Кё nào xúc phạm đến các vị Pháp sư của Pháp 
này tức là kẻ ấy cũng xúc phạm đến chư Phật ây”. 


Bấy giờ đức Phật Thích ca mâu ni khen Bổ tát Dược 
Vương rằng: “Hay thay, hay thay, Dược Vương! Vì ông 

` có lồng từ ái và ủng hộ các Pháp sư ấy, ông đã đọc lên 
thần chú Đà la ni này làm lợi ích nhiều cho chúng sanh ”. 


Lúc ấy Bò tát Dũng Thí bạch Phật rằng: “Bạch Thế 
Tôn! Con cũng vậy, nhằm ủng hộ những vị đọc mng và 
thọ trì kinh Pháp Hoa mà sẽ đọc các Đà la пі. Nếu các 
Pháp sư này có được các chú Đà la ni này, hoặc da xoa, 
boặc la sát, hoặc phú đơn na, hoặc kiết giá, hoặc cưa bàn 
trà, hoặc quỷ đói v.v... mong йш những sở đoản của họ 
thì cũng không üm đâu được”. Thế rồi ưước đức Phật, Bê 
tát đọc chú sau đây: 


“Thoa lệ та ha thoa lệ úc chỉ mục chỉ a lệ a la bà đệ 
т lệ đệ niết lệ da bà đệ y trí ni vì trí ni chỉ trí пі піді lệ 
trì ni niết lệ trì bà dë”. 

(vale mahàjvale ukke {tukku] mukku ade adàvati nrtye 
nrtyàvati ittini vittini citini rrtyeni nrtyàvati [svà bà}. 


Ì Phần phiên дт theo Hán Việt tà dua vào bản Hán (Đai Tạng Kinh) và 
phân phiên âm trong ngoặc đơn là dựa vào bàn Phan тй, do tác giả 
ghi lại, Các bài chú tiếp trang phẩm cũng theo như trên (N.D.) 
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“Bạch Thế Tôn! Thần chú Pà la ni này đã được chư 
Phật nhiều như các sông Hàng nói га và ùy hŷ, Nếu có 
ké nào xúc phạm đến các giảng sư của kinh này tức là kể 
ấy xúc phạm đến chư Phật ấy”. 

Bấy gió Thiến vương Tỳ sa môn (Vaisavana) là 
người hộ ưì thế gian bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Con cũng vậy, vì thương tưởng chúng sanh và để hộ trì 
các Pháp sư của klnh này mà nói lên bài chú Đà la ni 

пау”. Thế rồi Thiên vương đọc chú như sau: “А lê na lê 
nâu на lê a na 15 na lý câu na lý”. 

(Atte [tatte] natte vanatte anade nàdi kunadi [svàhà]). 

“Bạch Thế Tôn! Nhờ thần chứ này con sẽ hộ trì các 
Pháp sư giáng Pháp này. Con cũng sẽ hộ trì những ai trì 
kinh này, khiến cho trong vòng một trăm do tuần sẽ 
không có tai nạn nguy biến”. 

Bây giờ Thiên vương Trì Quốc, hiện diện trong hội 
chúng cùng với một chúng gồm hàng ngàn vạn ức na do 
tha Cần thát bà cung kính vây quanh, đến trước đức Phật, 
chấp tay tác bạch: “Bạch Thế Tôn, con cũng sẽ ng hộ 
những người thủ trì kinh Pháp Hoa bằng thần chú Đã la 
ni. Thế rồi Thiên vương đọc bài chú sau đây: “А già në 
già già në cù ly сап đà ly chiên đà ly ma đăng kỳ thường 
cẩu ly phủ lâu sa пі ác để” 

(Арапе gane gauri gandhàri candàri màtangi 
[pukka”' si] samkule vrùsali sisi [svàhà]) 

“Bạch Thế Tôn! Thần chú Ра la ni này được bốn 
mudi hai ức đức Phật nói ra. Nếu kẻ nào xâm phạm 
những vị Pháp sư của kinh này thì tức là kẻ ấy xâm phạm 
chư Phật ấy”. 
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Có các nữ La sát. nữ La sát thứ nhất tên là Lam bà, 
thứ hai tên là Tỳ lam bà, thứ ba (ёп là Khúc Xi, thứ tư tên 
là Hoa Xi, thứ năm tên là Hắc Xi, thứ sáu tên là Da Phái, 
thứ bảy tên là Vô Yếm Túc, thứ tấm tên là Tñ Anh Lạc, 
thứ chín tên là Cao đế và thứ mười tên là Đoạt Tinh Khí. 
Mười nữ La sát này cùng với Quỷ ТО Mẫu và các con, 
quyến thuộc của bà đều đến chỗ đức Phật, đổng thanh 
bạch Phật: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng muốn ủng 
hộ những người đọc tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa và loại 
trừ các tai hoạn của họ. Nếu có kẻ nào đó đò tìm chỗ _ 
thiếu sốt của các Pháp sư này thì chúng con sẽ khiến cho 
kè ấy không có cơ hội thuận tiện”. Thế rồi trước đức 
Phật, các quý này nói bài chú sau đây: “Y dë lý, y để 
dẫn. a để lý, y để lý; në lý, nê lý, nê lý, nê 17; lâu hê, 
lâu, lâu hê, lâu hê, lâu hê; да һе, đa hê, đa hê; đâu hê, 
đâu hê”. 

(Iti me, iti me, йі me, iti me; ni те, ni me, ni me, пі me, 
ni me, ruhe ruhe, ruhe, ruhe [ruhe]; stuhe, stuhe, stuhe, 
stuhe, stuhe [svàhà] ` 


“Hãy trút các phiển não lên đầu chúng con hơn là gãy 
khổ não cho vị Pháp sư; dược xoa (yaksah), hay la sát 
(raksha), hay quy đói, hay phú đơn na (pủtana), hay kiết 
giá (kritya), hay ty đà la (vetada), hay kiện đà (kashàva), 
hay ó та lặc già (umàraka), hay а bat ma la 


1 Phần phiên йт chữ Phan và phần phiên âm chữ Hán trong các bài 
chú ở phẩm này có chỗ không tương ứng (N.D. J 
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(apasmàraka), hay da xoa kiét giá (yaksha kritiya), hay 
nhơn kiết giá ', hay nhiệt bệnh, hoặc một ngày, hoặc hai 
ngày, hoặc ba ngày. hoặc bốn ngày hoặc đến bảy ngày, 
hoặc các nhiệt bệnh liên miền, hay quỷ mang hình nam 
hay mang hình nữ, hay mang hình đổng nam, hay mang 
hình đồng nữ; các loại quỷ này dù cho cả trong mộng 
cũng không gây phiên khổ cho các Pháp sư ấy”. Thế rồi, 
trước đức Phật, các quý này nói kè: 

“Ai chống chú chúng con 

Và làm phin Pháp sư 

Đâu sẽ võ bảy mảnh 

Như búp hoa a lê 

Nhu kë giết cha mẹ 

Phận như loại ёр dẫu 

Lita người khi cân đo 

Tội Điều đại phá Tăng; 

Кё xúc phạm Pháp sư 

52 bị tai uong йу. 

Đây là một bài kệ nổi tiếng, Người ta bảo rằng nếu có 
ai chạm vào một búp hoa a lê (arjaka) thì các cánh hoa 
sẽ шд ra và rơi ra thành bầy mảnh. Các dòng “Баи sẽ vỡ 
bảy mảnh / Như búp hơa a lê” nghĩa là “Mong số phận 


` Tỳ đà la là аи) đã, kiện đà là диў vàng, ó ma lặc già iá-quỷ den. và a 
bat ma la là quả xanh; dạ xoa kiết giá là kiết giá mang hình dạ xoa, và 
nhan kiết giá là kiết giá mang hình người. 

Người dich chủ thêm: dược xoa là qu$ ăn thit người, la sát là quỷ rất 
hưng ác, phú đơn na là диў xú ué, kiết giá lò диў thây ma. 
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của người ấy la số phận của một kể giết cha mẹ”. Biểu 
từ “Phận như loại ép dẫu” nhằm trỏ môt tập tục của Ал 
Độ. Khi một người xay mè, anh ta đặt một trọng lượng 
trên cối xay để ép mè. Nếu đọng lượng này chỉ ép nhẹ 
trên mè, các sâu mè sẽ khóng bị nghiền. Nếu người ấy 
đặt một trọng lượng quá nặng trên cối xay để ép chớ 
nhanh thì sâu mè bị nghiễn nát và mè sẽ mất mùi vị. Do 
đó, ó Ấn Độ cổ, sự việc này được xem là tượng trưng cho 
tội giết hại sinh mạng của kẻ khác nhằm có lợi cho mình. 

Điều này cũng dùng để mỏ đến tội trañk của một 
người gian đối ưong việc cần đo. Mặc dù tội trạng này 
không thể so sánh với tội giết người trong hệ thống luật 
pháp ngày nay, nó cũng là một hành ví xấu ác theo quan 
điểm tâm linh, Do đó hành ví như thế đã bị người Ấn Độ 
thời xưa xem là một trọng tội. 


TỘI PHÁ TĂNG GIÀ 

Câu kế là “Tôi Điều đạt phá Tăng”. Điều đạt (Để bà 
đạt đa, Devadatta) phạm ác tội phá vỡ sự gắn bố, hòa 
hợp trong cộng đồng tín chúng của đức Thích ca mâu ni. 
DI nhién rằng một người sẽ phạm tong tội khi phá hoại 
công đồng do các tín chúng thành lập. Một người phá rối 
các Pháp sư của kinh Pháp Hoa cũng là một ké tội phạm 
và số phận của người ấy sẽ là đầu bị ché làm bảy như 
búp hoa а lê. 

Mới đọc qua đoạn này, người ta thấy các nữ quỷ La 
sát (Rakshasas) có vë như muốn báo oán những kẻ thù 
của kinh Pháp Hoa. Tuy vậy, hiểu như thế là không 
đúng, Chứng ta nên xét kỹ hơn rằng sức mạnh và lòng 
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nhiệt tình đã khiến họ thốt lên những lời sôi nổi vì ho đã 
không tích tập những đức hạnh lớn như các đệ tử của đức 
Phật và vì họ vốn mang bản tính của quỷ. Mặt khác, đức 
Phật Thích ca đã giảng vé sự bao dung đối với chúng 
sanh thì không thể nào Ngài lại tán thán các nữ La sát 
rằng “Нау, hay lắm! ". 


б đây áp dụng trọn vẹn sự giải thích về sự rừng phạt 
trong Phật giáo (đã được bàn đến ở cuối phẩm Thí Du và 
phẩm Bồ tát Thường Bất Khinh). Câu kệ là “Đầu sẽ vỡ 
bảy mảnh” (đầu kẻ ấy sẽ bị vỡ làm bảy) chứ không phái 
là “Phật bửa đầu làm båy” (đức Phật làm cho đầu kẻ ấy 
bị vỡ thành bảy mảnh). Lại nữa, ta đọc thấy “Sẽ bị tai 
ương йу” theo như liệt kê về những số phận dành cho kë 
xúc phạm các Pháp sư. Cách biểu thị này phù hợp với 
nguyên lý của quan điểm Phật giáo về sự trừng phạt là 
nguyên lý đạy rằng người ta sẽ bị trừng phạt do chính 
những tội lỗi của mình chứ không phải do tắc nhân nào 
bên ngoài hay do thế lyc tùy tiện nào. 

Sau khi đọc bài kệ này, các nữ La sát bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ đích thân ủng hô những ai 
thọ trì, đọc tụng và m hành kinh này, khiến ho được an 
ổn, tách xa mọi suy hoạn, và mọi thứ độc được”. 


Đức Phật bảo các nữ La sát: “Hay, hay lắm! Nếu các 
người chin ủng hộ những ai thọ trì danh tự Pháp Hoa thì 
công đức của các người thật vô lượng; huống chỉ thợ trì 
những ai trọn ven thọ trì và cúng dường kinh bằng hoa, 
hương, anh lạc, mat hương (bột rằm), dô hương (để xoa), 
thiêu hương (để dó, phưởn, lọng, ky nhạc, đốt các thứ 
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đèn như đèn bơ, đèn dàn, đèn dầu thơm, đèn dầu của hoa 
chiêm bặc (campaka), đèn dâu của hoa bà sĩ са 
(vàrshika), đèn dâu của hoa ưu bát la (udumbara) và 
hàng trăm ngàn loại cúng dường như thế, Này Cao đế, bà 
cùng các quyến thuộc nên ủng hộ các Pháp sư như thế”. 


Phẩm này có phần kết: “Trong khi phẩm Đà la ni nầy 
được giảng, sáu vạn tám ngàn người chứng được Vô sanh 
. Pháp nhẫn”. 
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Phẩm XXVI 


DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BóN SỰ 
häm này có vẻ như kế lại môt câu chuyện huyễn 
hoặc từ một thế giới, một thời xa xưa, nhưng thật ra 

nó day một bài học thích ứng với đời sống thường nhật 

của chúng ta. Phẩm này liền quan дёп tón giáo trong gia 
đình và ở đây nó được trình bày như một vấn dë cửa 
người cha và các con trai cửa ông mà mỗi bên có ún 
ngưỡng khác nhau. Vấn để của một người cha có tín 
ngưỡng sai lạc và các con của ông có niềm tin vào một 
tôn giáo đúng đắn, và thái độ của người mẹ phải đối xử 
với các cha соп là một cái gì chung trong xã hội ngày 

nay. 3 
Câu chuyện cũng lién quan đến vấn dé niềm tin mà 

những người dang giữ chức vụ lãnh đạo сіп phải nắm 

vững. Trong xã hội ngày nay, t do tôn giáo được bảo 
đám cho mọi cá nhân và không có quyền lực nào có thể 
tước đi của anh ta tự do ấy. Những niềm tín tón giáo của 
những người cầm quyền đương nhiên gây ảnh hưông tên 
nhiều người khác, ай cho đây là một vấn dë riêng tư về 
một niềm tin của một người. Những hành động của vua 

Diệu Trang Nghiêm gợi lên cho chúng ta văn đẻ này. 

Vua Diệu Trang Nghiêm và hai người con trai của ông đã 

từ bỏ cuộc đời. Vào thời đại chúng ta, tôn giáo và đời 

sống thường nhật không được xem là đối lập mà được coi 
là tương hợp. Nếu ta hiểu sự từ bỏ cuộc đời của các 
vương tử và sự thoái vị của vị vua ấy theo nghĩa đcn thì 


637 


có thể ta sẽ hiểu nhằm câu chuyện này. Su từ bỏ thế giới 
của hai hoàng tử vốn đang trong hoàn cảnh sung sướng 
trỏ cái ý дпр rằng sự bình an của tâm thức xuyên qua 
đời sống tâm linh thì quan trọng hơn rất nhiều so với sự 
thỏa mãn trong đời sống vật chất. Câu chuyện vua Diệu 
Trang Nghiêm, được sự tán đồng của người em, đã từ hó 
ngai vàng và sống đời Phạm hanh thể hiện 07 tưởng rằng 
vương quốc tâm linh được thiết lập trong tâm người ta thì 
có giá trị hơn rất nhiều so với thế quyển của một vị vua. 
Та không nên hiểu nhóm từ “từ bỏ cuộc đời” theo nghĩa 
đen mà cần phái hiểu nó có nghĩa là sự cải đổi cuộc sống 
tâm linh của con người. 

Theo thứ tự nội dung của phẩm này, trước hết chúng 
а hãy theo đõi câu chuyện về vua Diệu Trang Nghiêm 
rồi sau đó bàn về các từ và thuật ngữ quan trong, 

Bấy giờ đức Phật nói với đại chúng: “Ngày xưa, cách 
đây vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, 
có một vị Phật tên là Vân Lôi Âm Túc Vương Hoa Trí là 
đấng Như Lai, Ứng Cúng, Tam muĝi tam bó đẻ, quốc độ 
của Ngài tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp của 
Ngài tên là HÝ Kiến. Trortg thời Ngài có một vị vua lén 
là Diệu Trang Nghiêm, Vợ của vua ấy tên là Tịnh Đức, 
có hai người con trai tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai 
người con trai ấy có thần lực Jón, phước đức và trí tuệ, tu 
theo con đường chư Bổ tất đã hành, tức Íà bố thí Ba la 
mật, trì giđi Ba la mật, nhẫn nhục Ba la mật, nh tấn Ba 
la mật, Thiển định Ba la mát, trí tuệ Ba la mật, phương 
tiện Ba la mật, từ, bi, hy, xả cho đến ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, tất cả đều được họ thông đạt, Họ cũng đã đấc Bỏ 
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tát tinh tam muội, Nhựt tỉnh tí tam muội, Tịnh quang (атп 
muội, Tịnh sắc tam muội, Tịnh chiếu mình tam muội, 
Trường trang nghiêm tam muội và Đại oai đức tạng tam 
muội; họ đều thông đạt các tam muội ấy. 

“вау giờ đức Phật ấy muốn dẫn đạo vua Diệu Trang 
Nghiêm và có lòng thương tưởng chúng sanh nên giảng 
kinh Pháp Hoa này. Lúc ấy hai người con trai Tịnh Tạng 
và Tinh Nhãn ấy đến chỗ mẹ, chấp tay thưa rằng: “Thưa 
mẹ, xin mẹ đến thăm đức Phật Vân Lôi Âm Тіс Vuong 
Hoa Tri. Chúng con cũng xin theo hầu, thân cận. cúng 
dường và lễ bái Ngài. Tại sao? Vì đức Phật ấy thuyết 
giảng kinh Pháp Hoa trong hội chúng Trời và Người và 
chúng ta cần phải nghe kinh ấy”. Người mẹ trả lời cùng 
các con bà: “Cha các con tin ngoại đạo, bị ràng buộc 
thâm sâu vào pháp Bà la môn. Các con nên đến nói với 
cha các con rằng người nên cùng đi với chúng ta”. Tịnh 
Tạng và Tịnh Nhãn chắp hai bàn tay mười ngón thưa mẹ 
rằng: “Chúng con là con cảa Pháp vương dù sinh ra trong 
nhà tà kiến này”. Người mẹ nói với các con: “Các con 
nên thương cảm cha các con mà cho người thấy một sế 
thần thông để cho tâm người được thanh tinh và có lẽ 
người sẽ cho phép chúng ta đến chỗ đức Phật”, 

“Thế là hai người con trai nghĩ đến cha, nhảy lên hư 
không, cao bằng bảy cây ta la, hóa hiện nhiều thứ thần 
biến, di, đứng, ngồi, nằm giữa hư không: phía trên thân 
thì ôn nước, phía đưới thân thì phun lửa hoặc phía бибі 
món nước thì phía trên phun lửa; hoặc hiện thân lớn đầy 
cả hư không, rỗi hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân nhỏ rôi 
hiện thân lớn; rôi biến mất trong không tung rồi bỗng 
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hiện ra trên đất, nhập vào đất như vào nước, di trên nước 
như trên đất; thị hiện các thần thông như vậy, họ khiến 
cho vua cha tâm được thanh tịnh mà tín hiểu. 

Khi trông thấy thần lực của các con như thế, người cha 
rất đỗi vui mừng, chấp tay hướng về các con mà nói: "Ai 
là thầy của các con? Các соп là đệ tử của ai?”. Hai người 
con thưa: “Тап Đại vương, đức Phật Vân Lôi Âm Тас 
Vương Hoa Tí kia hiện đang ngồi trên Pháp tòa dưới cội 
Bồ dè bảy báu mà giảng kinh Pháp Hoa giữa hội chúng 
gồm Trời và Người chính là thầy của chúng con, chứng 
con là đệ tử của Ngài”. Người cha liền báo các con: "Giờ 
đây ta cũng muốn trông thấy Thầy của các con: chúng ta 
hãy cùng đi”. 

“Thế rôi hai người con từ không trung bước xuống, đến 
chỗ người mẹ, chấp tay thưa: “Phu vương chúng con giờ 
đây đã tin và hiểu, đã có thể phát tâm Tam muội Bỏ đề. 
Chúng соп đã àm Phật sự đối với cha chúng con. Xin mẹ 
cho phép chứng con xuất gia ш đạo theo đức Phật ду", 

Вау giờ hai người con тоба trùng niyén ý mình, đùng 
kệ thưa với me: 

“Xin buông thả chúng con 
Xuất gia làm Sa môn 
Thật khó gặp chư Phải 
Chúng con theo học Phật 
Như hoa им dàm bát 
Gặp Phật thật khá hơn 
Thoát các nạn cũng khó 
Xin cho phép xuất gia”. 
“Người то liền bảo: “Ta cho phép các con xuất gia. 
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Таї sao? Vì khó gặp được Phật vây”. 

“Bấy giờ hai người con thưa với cha mẹ: “Hay lắm, 
thưa cha, thưa mẹt Xin cha mẹ giờ đây hãy đến chỗ đức 
Phật Vân Lôi Âm Тіс Vương Hoa Trí, thân cận và cũng 
dường Ngài. Vì sao? Vì khó gặp Phật, như hoa ưu đàm 
hát la vậy, lại giống như con rùa một mắt gặp được lỗ 
trổng của miếng gỗ đang nổi trên nước '. Nhưng chúng 
con được phước đức thâm hậu từ trước, nay sanh ra gặp 
Phật pháp. Do đó, thưa cha mẹ, xin nghe chúng con mà 
để cho chúng con xuất gia. Tại sao? Vì khó gặp được chư 
Phật và cơ may cũng khó có уйу", 

“Lúc bấy giờ tất cả tám vạn bốn ngàn vương hậu của 
vua Diệu Trang Nghiêm đều thọ trì được kinh Pháp Hoa 
này. Bå tát Tịnh Nhãn đã thông đạt được Tam muội Pháp 
Hoa từ lâu, Bỏ tát Tịnh Tạng cũng từ trăm ngàn уап ức 
kiếp đã thông dat Tam muội Ly chư ác thú, muốn khiến 
tất cả chúng sanh thoát khỏi mọi sanh thú xấu ác. Vị phu 
nhân của vua đạt được Tam muĝi Chư Phật tập và có thể 
biết được mật tạng của chư Phật. Hai người con đã dùng 
sức phương tiện để cải hóa thân phụ như thế, khiến tâm 
cửa thân nhụ được tín giải và an lạc trong Phật pháp. 

“Вау giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng với quần thần 
quyến thuộc, hoàng bậu Tịnh Đức cùng với các thể nữ 


1 Theo truyền thuyết Ấn Độ, có một con rùa mü sống ở biển, già tới vô 
lượng kiếp, mỗi nám lại nổi lên mặt nước. Mặt biển lại có mội miếng gó 
chỉ có môi lễ rỗng dang nổi. Sự việc con rùa chai được vào lễ rỗng là 
khó lắm vậy. 
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của hậu cung và quyến thuộc và hai người con của vua 
cùng với bốn vạn hai ngàn người đồng thời đi đến chỗ 
Phật. Sau khi đến. họ cúi đầu lễ dưới chân Phật, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rồi đứng sang một bén. 

“Thế rổi đức Phật thuyết Pháp cho vua, khiến vua 
được trông thấy, được giáo hóa, được lợi lạc và được 
hoan hy, vua rất vui mừng. Thế rôi vua Diệu Trang 
Nghiêm và hoàng hậu tháo các chuỗi anh lạc đeo ở cổ trị 
giá hàng trăm ngàn và tung lên phía trên đức Phật, rên 
không tung các chuỗi này hóa thành một bảo đài có bốn 
uu, trong đài có một giường báu lớn được trải bằng trầm 
ngàn vạn tấm thiên у, trên đó, đức Phật ngồi kiết già. 
phóng sánh sáng rực rð. Lúc ấy vua Diệu Trang Nghiêm 
nghĩ rằng: “Thân của đức Phật thật là hy hữu, đoan 
nghiêm, tuyệt điệu, toàn hảo với màu sắc vi diệu nhất! * 


“Lúc ấy đức Phật Văn Lôi Âm Túc Vương Hoa nói 
với bốn chúng: “Các vị có thấy vua Diệu Trang Nghiêm 
đang cháp tay ở rước Ta chăng? Vị vua này đã ud thành 
một Tỳ kheo rong Pháp của Ta, và đã tỉnh cần w tập các 
pháp trợ Phật đạo, sẽ trú thành môt vị Phật hiệu là Ta la 
Thọ Vương, có quốc độ tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại 
Cao Vương. Vị Phật Ta la Thọ Vương này có vô số chúng 
Bồ tát và vô số Thanh văn và quốc độ của Ngài sẽ bằng 
phẳng ngay thẳng. Công đức của Ngài là như thế ”. 


“Nhà vua liền mwao quốc độ cho người em rôi cùng 
hoàng hậu, hai vương tử cùng quyến thuộc xuất gia m 
đạo trong Phật pháp. Xuất gia xong, suốt tám vạn bốn 
ngàn năm, nhà vua luôn tỉnh cần tu hành kinh Diệu Pháp 
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Liên Hoa và sau đó đạt được Tam muội Nhứt thiết định 
công đức trang nghiêm. 

“Kế đó, vị ấy vượt lên không trung cao bẩy cây ta la 
mà bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, hai con trai của con đây 
đã làm Phật sự bằng các biến hóa thần thông chuyển hóa 
tà tâm của con, khiến con an trụ vào Phật pháp và thấy 
được đức Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức 
của con, vì muốn phát tién thiên căn được trồng trong 
sắc đời trước cửa con và gây lợi ích cho con nên đã sinh 
vào nhà con”. 

“Bấy giờ đức Phật Vân Lôi Am Túc Vương Hoa Trí 
nói với vua Diệu Trang Nghiêm: “Đúng như thế, đúng 
như thế, đúng như ngài nói. Thiện nam tử hay thiện nữ 
nhơn nào умо trồng thiện căn thì mỗi đời đều có được 
thiện tri thức; thiện trị thức ấy có thể làm các Phật sự, trồ 
cho thấy, giáo huấn, làm lợi ích và làm hoan hỷ người ấy 
và khiến người ấy nhập vào sự Chứng ngộ viên mãn. 
"Thưa Đại vương! Ngài nên biết, một thiệ n tri thức là một 
nhân duyên lőn nhờ dó người ta được cải hóa, được thấy 
Phật và phát tâm Vô thượng Вб đẻ, Thưa Đại vương, 
ngài cố thấy bai người con trai này chăng? Hai người này 
đã cúng dường chư Phật sấu mươi lăm lẫn trăm ngàn vạn 
ức na do tha cát sông Häng, thân cận và cung kính chư 
Phật, và nơi chư Phật ấy, đã tho mì kinh Pháp Hoa, 
thương xót chúng sanh đầy tà kiến mà khiến chúng sanh 
an trụ chánh kiến”. ` 

“Lúc ấy vua Điệu Trang Nghiêm từ không trung bước 
xuống bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đức Như Lai thật là hy 
hữu; đo công đức và trí mệ của Ngài mà nhục kế rên 
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đầu Ngài chiếu ánh sáng rực rõ, mắt Ngài dài rộng với 
màu xanh biếc, chòm lông giữa đói mày thì tráng như 
trăng bạch ngọc; răng trắng và đều khít, bao giờ cũng 
sáng bóng; sắc môi đỏ, đẹp như trái tần bà (bimba)”. Khi 
tán thán công đức nhiễu đến vô lượng trăm ngàn vạn ức 
của đức Phật, vua Diệu Trang Nghiêm nhứt tâm chắp tay 
ưước đức Như Lai rồi lại bạch Phật “Thế Tôn là bậc 
chưa từng có, Giáo pháp của đức Như Lai thành tựu 
оппо công đức vi điệu không thể nghĩ bàn. Giáo giới 
mà Ngài tuyển dạy thì gây an vui, thích thú và tốt đẹp 
Từ nay trở đi, con không còn đi theo cái tâm của riêng 
соп nữa, không sanh tà kiến, kiêu mạn, sân hận hay tâm 
xấu ác khác”. Nói lời này xong, nhà vua đảnh lễ Phật rôi 
ca đi”. 

Kết thúc câu chuyện, đức Phật nói với dại chúng: “Ý 
các người thế nào? Vua Diệu Trang Nghiêm nay há là ai 
khác chăng? Đấy chính là Bồ tất Hoa Đức nay vậy. Phu 
nhơn Tịnh Đức ấy nay là Bá tát Quang Chiếu Trang 
Nghiễm Tưởng đang ở trước Phật, vị này do thương xót 
vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc của vua sinh 
ra trong những người ấy. Hai vương tử ấy nay là Bồ tát 
Dược Vương và Bỏ tát Dược Thượng. Bỏ tát Dược Vương 
và Bồ tát Dược Thượng này đã thành tựu những công đức 
lớn như thế, trải qua vô lượng trăm ngần vạn ức đức Phát, 
vun trông thiện căn và thành tựu các công đức thiện lành 
không thể nghĩ bàn. có ai quen thuộc với danh hiệu 
của hai Bỏ tát này thì hết тду Trời và Người trên thế 
gian đổnh lễ người ду”. 
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Phẩm này được chám dứt bằng cầu: “Trong khi đức 
Phật thuyết giảng phẩm “Diệu Trang Nghiêm Vương 
Bổn Sự" này, tắm vạn bốn ngân người ra khỏi ô nhiễm 
bất tịnh và đấc pháp nhãn tịnh. 

Bây giờ chúng ta hãy xét những điểm quan trọng của 
câu chuyện này. Trước hết, chúng ta phải nghĩ đến cái ý 
nghĩa chân thật của sự việc hai người con trai thi triển 
nhiều thứ thần thông cho người cha thấy. Điều này không 
có nghĩa rằng họ có thể thi triển thần thông nhờ giáo lý 
của đức Phật, cũng không có nghĩa rằng họ khơi dậy sự 
hiếu kỳ của người cha bằng cách chứng tỏ cho ông thấy 
các thần thông ấy. Sự việc họ thực hiện các thần thông 
có nghĩa rằng họ đã thay đổi hoàn toàn tính cách và nếp 
sống hàng ngày của họ bằng cách học tập và tin Phát 
pháp. Sự việc ho bày 16 cho cha thấy các thần thông như 
thế chỉ có nghĩa là tước mặt cha của họ, họ chứng tỏ giá 
trị thực sự của giáo 1 đức Phật bằng các hành động và 
khiến người cha khởi lòng mong muốn được Chứng ngộ 
viên mãn. 

Khi ta đưa những người khác đến giáo lý của đức 
Phật, không ai theo ta do chỉ nghe ta ca ngợi Phât pháp. 
Ta phải nën tổ cho họ lý do khiến Phật pháp được tôn 
kính. Điều quan trọng là ta giải thích nội dung của Phật 
pháp. Ta phải làm rõ giáo lý cho người khác ба mãn 
фу theo trình độ hiểu biết của họ, có khi đơn giản, có khi 
lý thuyết, có khi dùng án dụ và có khi nêu ò đưới ánh 
sáng của khoa học hiện đại. 
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BẰNG CHÚNG SINH ĐỘNG LÀ CÂN THIẾT 
ĐỀ DÂN DAT NHỮNG NGƯỜI KHÁC 

Phương cách nhanh chóng và đơn gián nhất để đưa 
người khác đến với giáo lý của đức Phật là xác chứng 
giáo lý bằng sự thực hành giáo lý của chính ta. Điều 
quan tâm đầu tiên của ta là nêu tó cho những người khác 
bằng chứng sinh động — “Tôi đã thay đổi như thế này từ 
khi tin và thực hành giáo lý của đức Phật”. Không có 
cách nào có hiệu lực và trực tiếp hơn thế để dẫn dát 
người khác. Tuy nhiên, ta không thể nêu 05 bằng chứng 
sinh động như thế trong một thời gian hạn chế cho những 
ai mà ta hiếm khi gặp, trừ khí ta có bằng chứng rõ ràng 
như (a được khỏi bệnh hay ta có sự thay đổi tốt đẹp về 
hoàn cảnh. Mặt khác, các thành viên trong một gia đình 
có thể cảm thấy những thay đổi dù nhỏ nhật trong các 
hành động và thái độ hàng ngày của một ai đó. Nếu các 
con trai hay con gái thay đổi do tin Phật pháp thì cha mẹ 
sẽ thấy được một sự thay đổi lớn trong lời nói, trong thái 
độ của chúng đối với cha mẹ, anh chị em và thái độ cửa 
chúng đối với những người ngoài. Bằng chứng như thế 
chắc chấn sẽ có ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia 
đình. 

Ngược lại, khi dẫn dát các thành viên trong gia đình ta 
đến giáo lý, tuy ta vẫn thường giải thích nội dung giáo lý 
và tuy phần lần sự giải thích của ta thỏa mãn họ được vë 
mặt tri thức, sự việc vẫn không đưa đến những kết quả 
thực tiễn nếu ta kbông thay đổi thái độ của ta trong đời 
sống hàng ngày. Ta có thể thốt ra những lời hay ho với 
những người ngoài nhưng ta lại phản lại chính ta trong 
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gia đình. Khi một thành viên trong gia đình ta thấy ta 
hành động trái ngược với những gì ta nói, người ấy sẽ 
không nghe lời ta nữa và phê phán: “Giáo lý có thể tốt, 
nhưng tôi không, thể tin giáo lý một khi anh vốn là một 
người tín lại hành động như thế”, 

Xem ra có về như ta dé đưa các thành viên của gia 
đình đến Phật pháp, nhưng thực ra đây là diều khó nhất, 
Ta nhận thấy điều ấy đặc biệt khó trong trường hợp một 
người соп hay một người vợ dẫn dắt cha mình hay chồng 
mình đến giáo lý, Cả người cha lẫn người chồng đều cầm 
quyển trong gia đình. Không giống như một thiếu niên ít 
kinh nghiệm việc đỡi và tâm trí còn non ndi, những người 
lớn mổi đã từng trải đường đời và kiên quyết giữ ý kiến 
của họ. Họ ur tách mình khỏi những người trẻ bằng cách 
liên hệ cái kinh nghiệm rộng rãi của họ với những ý kiến 
cá nhân của họ. Do đó, dù cho họ cắm thấy các giáo lý 
về căn bản là tốt, họ cững không thể tự đưa mình vào 
niềm tin giáo lý ấy huống chi là hành động phù hợp với 
giáo lý. Dù tính cách của vua Diệu Trang Nghiêm không, 
được miêu tả, nhà vua cũng có thể được xem là một mẫu 
thức của một người cha đêu biểu. 

Hai vị vương tứ бес cho cha mình đã tin бео ngoại 
đạo và chấp chặt vào những tu tưởng lầm lạc. Nhưng 
người mẹ khôn ngoan không bao giờ bảo các con công 
khai thúc giục người cha đến yết kiến đức Phật Vân Lôi 
Âm Túc Vương Hoa Trí vì bà đoán biết răng những toan 
tính như thế sẽ tạo ra kết quả trái ngược. Bà cũng không 
bảo bà sẽ làm trung gian giữa chồng và các con. Sở di 
như thế là vì bà không nghĩ rằng bà được phép, bằng thái 
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độ hời hgt, làm kẻ trung gian trong vấn dë quan trọng là 
tín ngưởng. 

Vua Diệu Trang Nghiêm là một người cha tốt. Khi 
ông trông thấy bằng cd của niềm tin được các con nêu tỏ 
thì ông hoan h$ công nhận. Ông có một cái tâm uyên 
chuyển. Phần lớn những người cha khi được nêu tổ bằng 
chứng gây ấn tượng như thế, sẽ phê bình viện cớ này nọ, 
sẽ cố 641 bẻ người nói bàng một số lỗi nhỏ nhặt của 
người ấy và sẽ không từ bổ những ý tưởng ngoan cố, 
những niềm tín sai lạc của họ. Dù cho việc bắt gặp bằng 
chứng về kết quả cửa nim tin có thể gây ấn tượng trong 
nội tâm họ, họ cũng ngần ngại công nhận nó vì nghĩ rằng 
nếu làm như thế thì sẽ giảm uy ún của họ. Thái độ của 
vua Diệu Trang Nghiêm quả là đấng phục. Đúng ra, 
người ta chỉ có việc ngoan ngoãn theo cái chân lý mà 
người ta gặp gỡ; đấy là phản ứng tự nhiên, nhưng một 
người đang ổ vị trí là cha của một gia đình hay là vua của 
một nước thì thường không hành động một cách quả 
quyết và thẳng thấn như vua Diệu Trang Nghiêm. Ông 
không chút ngại ngùng về việc giữ thể diện của vua và 
không bị ràng buộc với ngai vàng mà tôn trọng chân lý 
và người truyền bá chân lý. Điểu này được tỏ lộ bằng sự 
việc nhà vua gọi hai con trai là thiện trí thức của mình, 

Từ "thiện trí thức * không chỉ có nghĩa là bằng hữu mà 
còn có nghĩa là dẫn đạo. Vua Diệu Trang Nghiêm với vị 
trí là một ông vua thí hành quyễn lực trên đất nước và là 
một người cha có quyển tuyệt đối trong gia đình đã zó 
một cái tâm thẳng thắn và cởi mó không có thể goi các 
con mình là thiện trí thức. Chúng ta không thể không cảm 
phục thái độ chỉ tôn trọng chân lý của ông. Vấn để niềm 
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tin thế là được giải quyết thỏa đáng trong gia đình của 
vua Diệu Trang Nghiêm. Tất cå các thành viên của gia 
đình nhà vua đã hội nhập niêm tin Phật giáo và đi vào 
đời sống tôn giáo một cách hoan hỷ và phấn chấn. Gia 
đình của ông là một gia đình lý tưởng. 


TRẠNG THÁI LÝ TƯỞNG СОА NIÊM TIN 
VÀO NHỮNG NGƯỜI LÀNH ĐẠO 

Một điểm quan trọng nữa là niềm tin của vua Diệu 
Trang Nghiêm có ảnh hưởng đến quần thần, tùy tùng và 
nhân dân trong nước ông. Chúng ta phải xét kỹ lưỡng 
xem nim tin của người lãnh đạo ảnh hưởng đến những 
ngưỡi phục vụ dưới trưng ông lớn tới mức nào. Niềm tin 
vốn là một vấn để cá nhân và có thể trá thành ô ué khi 
nó can thiệp vào thế quyền như chính trị. Niềm tin cần 
được duy trì bằng thái độ tâm thức của người ta vốn phát 
xuất бт chiểu sâu của tâm thức và rồi thì quyền lực cần 
được thi hành trên nên tång ấy, Đây là mối liên hệ lý 
tưởng cửa niềm їп và quyền lực thế tục. 

Chúng ta không nên vội kết luận răng ảnh hưởng lớn 
lao của niềm tin của người lãnh đạo đối với những người 
dưới quyền chắc chắn được thể hiện bằng một số loại 
quyển lực. Một số người có thể nghĩ rằng những người ở 
vị trí phụ thuộc như thế sẽ thco niềm tin của người lãnh 
dạo để ninh bg hay đo kính nể. Nhưng đây là một cách 
suy nghĩ không mung thực. Điều hoàn toàn пу nhiên là 
nếu một người là một vị lãnh đạo được những người khác 
thực sự kính trọng và tin tưởng thì những hành động của 
ông ta sẽ gây Ảnh hưởng lớn đối với nhiều người. 

Mọi người đều bình đẳng trước giáo lý của đức Phật. 
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Là đệ tứ của đức Phật, một người dàn thường binh đẳng 
với một ông vua lớn. Tuy vậy, đứng vé mặt ảnh hưởng 
tiểm tàng thì quyết tâm của một người dân thường để 
chứng đắc Tam-muội Bô-dè không thể so sánh với 
quyết tâm của một бар vua. Do đó đức Phát Lôi Âm Тіс 
Vương Hoa Trí rất hoan h$ vé quyết tâm cầu йш Chánh 
giác của vua Diệu Trang Nghiêm và thọ ký ngay cho 
vua. 

Một vị lãnh đạo số đông người cần có піёт tin chân 
chánh. Nhưng người ấy không nên áp đặt піёт tin ấy vào 
các thuộc hạ, Nếu người ấy có thể lãnh đạo họ bằng đức 
hạnh và chức uách dựa trên niễm tin của mình thì nhân 
cách cao đẹp của người ấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt 
đến họ giống như hương thơm tỏa khắp mọi người chung 
quanh. 

Như thế, phẩm này dé cập đến những vấn để quan 
trọng của cuộc sống hiện nay. Chúng ta cần xem những 
nhân vật khác nhau trong câu chuyện là những mẫu thức 
mà ghi nhận thái độ cửa họ theo từng vị trí của họ. Thái 
độ của vua Diệu Trang Nghiêm là một tấm gương mà 
một người dán thân vào chính trị hay guông máy lãnh 
đạo quốc gia сйп noi theo để đi đến chân lý; hành tác của 
hai vị vương tir Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn nêu trá con cái 
có thể khai mô tín nhãn của cha mẹ như thế nào (điều 
này cũng áp dụng cho việc người vợ khiến chóng mở to 
mắt để thấy niêm tin), hoàng hậu Tịnh Đức là một mẫu 
thức của thái độ mà một người mẹ cần có khi đứng giữa 
những người con tiến bộ và một người cha bảo thủ để 
xiển dương chân lý. 
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Phäm XXVII 


PHỔ HIÈN BÔ ТАТ KHUYÉN PHÁT 


ó tát Văn thù đại điện cho trí tuệ của đức Phật, trong 

khi Bô tát Phổ Hiển tiêu biểu cho đức hanh của đức 

Phật. Hai vị Вб tát này được xem như một đôi trí ше 
mà ngài Văn thù đại diện, nrợng trưng sự thể nghiệm chân 
lý và đức hạnh mà ngài Phổ Hiển là tiêu biểu, tượng trưng 
sự thực hành chân lý. 

Chúng ta đã nghiên cứu sư thể nghiệm chân lý trong 
Tích môn. Trong hội chúng được đức Phật giảng phấp 
môn này, Bồ 14: Văn thù là người đại diện cho các đệ tử 
của đức Phật. Chúng ta đã nghiên cứu cái thực thể của 
chân lý trong “Một phẩm và Hai nửa” - nứa sau của 
phẩm 15, toàn phẩm 16 và nửa đâu của phẩm 17. Trong 
hội chúng này, Bồ tát Di lặc đại điện cho các đệ tử của 
đức Phật. Chúng ta được giảng về sự thực hành chân lý 
qua thí du về những m tập của nhiều Bồ tát trong nửa sau 
của phẩm 17 và các phẩm sau đó được nêu định như là 
phần kết luận của Bổn môn. Cuối cùng, Bò tát Phổ Hiển 
xuất hiện trong phẩm cuối cùng của kinh Pháp Hoa. Sự 
việc ngài xuất hiện ở chỗ đặc biệt này có một ý nghĩa 
thâm sâu. 

BỔN SỰ THỰC HÀNH (BỐN HẠNH) 
СОА BÓ TÁT PHÓ HIỄN 

Như được nêu tỏ trong phẩm này và trong kinh Quán 
Phổ Hiển Bỏ tát, được gọi là kinh kết của kinh Pháp Hoa, 
Bỏ tát Phố Hiển toàn hảo về bốn hạnh: 

1. Ngài tự mình thực hành giáo lý của kinh Pháp 
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Hoa, 

2. Ngài hộ trì giáo lý khói mọi sự ngược đãi. 

3. Ngài xác chứng các công đức cửa những ai thực 
hành giáo lý kinh và xác chứng các trừng phạt mà 
những ai phí báng giáo lý kinh hay ngược đãi 
những người tin thco kinh phải gánh chịu, 

4. Ngài xác nhận rằng ngay cả những người cưỡng ép 

` giáo lý kinh cũng có thể thoát khỏi các tội lỗi nếu 
họ sám hối chân thành. 

Bồ tít Phổ Hiền khích tệ những ai sau khi nghe kinh 
Pháp Hoa và khởi đầu một cuộc sống mới như sau: “Ta 
nguyện thực hành bốn hạnh này, xem đấy là kết quả của 
việc thực hành kinh Pháp Hoa. Các vị hăy tỉnh cẩn trong 
w tập, chớ lo lắng 21". 

Khích lê của ngài có thể được liên hệ với lời mở đầu 
mà vị hiệu trưởng gửi đến các sinh viên tốt nghiệp, Giờ 
đây họ rời trường, mang theo chân lý mà họ đã học ở đó. 
Khi họ vào đời, họ thường bối rối không biết Bm sao để 
sử dụng thật tốt những gì họ dà học ở trường. Đôi khi họ 
có những kinh nghiệm không may vì thú đắc cái chân lý 
họ đã học mà bị người khác phủ nhận hoặc thậm chí bị 
ngược đãi vì chân lý ấy. “Hë khi nào các bạn gặp khó 
khăn, các bạn có thể viếng trường cũ của các bạn. Chúng 
tôi sẽ cố gắng chứng tó rằng chân lý không sai. Hơn nữa, 
chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết các bạn càn áp dụng 
chân lý vào từng vấn để thực tiễn. Nếu các bạn thất bại 
về việc gì, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thức để 
vượt qua thất bại ấy”. Bằng cách như thế, bài điễn văn 
khai mạc của vị hiệu trưởng bảo đảm cho sinh viên tốt 
nghiệp rằng những sinh hoạt của họ sẽ được bảo trợ dù 
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cho họ đã rời trường. Không có lời giã ш để khích lệ nào 
gây xúc đông hơn thế 

Giờ dày chúng ta hãy đi vào nội dung phẩm 28. 

Вау giờ Bỏ tát Phổ Hiển, với sức thần thông tự tai, oai 
đức, thanh thế cùng với chư đại Bồ (41, vô lượng, vô biên, 
vô số, từ phía Đông đến; các quốc độ mà chư vị đi qua 
đều rung động, hoa sen báu mưa xuống, vô lượng trăm 
ngàn vạn ức loại nhạc được tấu lên. Lai còn có vô số chư 
Thiền, Long, Dạ xoa, Cần thát bà, А tu la, Khẩn na la, 
Ма hầu la già, Nhân và Phi nhân...nhiễu quanh, tất cả 
dèu thể hiện uy lực thần thông. Bồ tát và chư vị đến núi 
Kỳ xà quật trang cõi Ta bà 

Phi nhân như Trời (Thiên), Rông (Long), Dạ xoa 
thường được nêu ra nhu là hôi chúng nghe đức Phật 
thuyết giáng từ khi họ xuất hiệu lần đầu tiên ở phần mở 
đầu kinh Vô Lượng Nghĩa. Tuy nhiên, sự miêu tả ở phẩm 
này khác với những miêu tả ở các phẩm trước. Sự khác 
hiệt nằm trong biểu ngữ "tất cả đêu thể hiện uy lực thần 
thông”. Điều này có nghĩa là do nghe đức Phật thuyết 
giảng kinh Pháp Hoa nên họ đạt được uy lực thần thông 
và thể hiện được uy lực ấy. 

Sau khi dành lễ đức Phật, BÒ tát Phổ Hiển nhiều 
quanh Phật bảy lần vé phía phải rồi bạch: “Bạch Thế 
Tôn! Con ó quốc độ của đức Phật Bảo Oai Đức Thượng 
Vương, từ xa nghe kinh Pháp Hoa được giảng tại cõi Ta 
bà này nên cùng với hội chúng này gồm vô lượng vô 
biên tăm ngàn уап ức Bồ tát đến nghe và thọ nhận kinh, 
Bạch Thể Tôn! Xin ngài giảng kinh ấy cho chúng con và 
cho chúng con biết sau khi đức Như Lai nhập diệt, các 
thiện nam tử và thiện nữ nhân có thể thủ đắc kinh Pháp 
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Hoa như thế nào”. 

Đức Phật nói với Bồ tát Phổ Hiển: "Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nào thành tựu bốn dièu tiên quyết (tứ 
pháp) thì sau khi Như Lai nhập điệt người ấy sẽ thủ đắc 
kinh Pháp Hoa này: thứ nhất, đặt mình đưới sự hộ trì của 
chư Phật, thứ hai, vun trồng thiện căn, thứ ba, nhập 
chánh định; thứ tư, phát tâm cứu độ hết tháy chúng sanh, 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thành tựu bốn điều tiên 
quyết ấy chắc chắn sẽ thủ đắc kinh này sau khi Như Lai 
diệt độ”. { : 

BỐN ĐIỀU TIÊN QUYẾT (BỐN PHÁP) 

Cụm từ “Người ấy sẽ thủ đắc kinh Pháp Hoa này” 
không chỉ có nghĩa là bắt gặp giáo lý mà có nghĩa là 
người bắt gặp giáo lý, hiểu giáo lý đủ để áp dụng giáo 
lý. Hiển kinh đủ nghĩa là thủ đắc những công đức thực sự 
của kinh. Ở đây đức Phật dạy chúng ta bốn điểu tiên 
quyết cần thiết để thủ đắc kinh Pháp Hoa san khí Ngài 
nhập diệt. Chứng ta phải hiểu rõ những điểu này vì 
chúng là những điểm thiết yếu của тёш tin. 

Điều tiền quyết thứ nhất là đặt mình dưới sự hộ trì của 
chư Phật. Điểu này có nghĩa là có một niềm tin myệt đối 
không lay chuyển rằng mình được chư Phật hộ trì. Nói 
một cách khác, đấy là sự thiết lập niêm tin của một 
người. Tuy một người có thể hiểu thông suốt kinh Pháp 
Ноа từ quan điểm học thuyết, người ấy cũng không thể 
áp dụng kinh vào cuộc sống thực tiễn nếu người ấy 
không thiết lập niềm tin trong tầm mình. 

Điều tiên quyết thứ hai là vun trông thiện căn. Điều 
này có nghĩa là không ngừng làm việc thiện trong đời 
sống hàng ngày. Từ “thiện căn” (thiện đức) chỉ cái tâm 
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tốt lành căn bán cho sự đạt ngộ của người ta. Vun trồng 
một cái tâm tốt lành như thế không chỉ gico các mầm 
thiện mà còn nuồi dưỡng chúng bằng cách tưới nước, bón 
phân cho chúng. 

Thiện tâm của người ta được bồi đưỡng như thế nào? 
Sự quan tâm trước dện là làm các việc thiện. Con người 
làm các việc thiện là do bởi cái tâm thiện của mình, và 
đồng thời làm việc thiện lại bồi đưỡng cho cái tâm thiện. 
Hai thứ này, làm việc thiện và tâm thiện của con người, 
tạo thành một cái vòng hiện hữu, tăng cường lẫn nhau để 
thăng tiến. Giống như соп gà và cái trứng, ta không thể 
bảo bên nào có trước hoặc tạo ra bên kia. Cả hai không 
rồi nhau, phụ thuộc lẫn nhau. 

Thật vậy, khi ta làm một điều gì thiện dù chỉ vì bình 
thức, ta cảm thấy môi cách nào dó, vui vẻ và hằng hái. 
Thiện tầm của ta đang lớn lên bên trong ta. Ý định không 
nhất thiết phải đi trước hành động. Bằng cd điều này sẽ 
duge thể hiện khí ta nhìn mình trong một tấm guong mà 
cố mỉm cười. Nếu ta lặp lại như thế, ta sẽ cảm thấy rạng 
rỡ trong tâm. Trái lại, khi ta cố sức nén nước mắt trước 
một tấm gương, ta bắt đầu thấy buồn bå hơn. Quay trở lại 
vấn dê, hàng ngày làm việc thiện là trông những gốc rễ 
của đức hạnh trong tâm ~ là thực sự bắt đầu hiểu giáo lý 
kinh Pháp Hoa. 

Điều tiền quyết thứ ba là nhập vào trạng thái chánh 
định. Điều này có nghĩa là nhập vào nhóm những người 
đã làm thiện. Trong Phật giáo, những nhóm người được 
chia làm ba loại: những người có chánh định, tà định và 
bất định định. Nhóm thứ nhất là nhóm chánh định, gồm 
những người đã quyết tâm hành thiện, ví dụ tập thể 
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những người їп một tôn giáo chân chánh. Nhóm thứ hai 
là nhóm tà định, gồm những người quyết tâm làm ác, 
chẳng hạn, một băng móc túi hay lưu manh. Nhóm thứ ba 
là nhóm bất định định, gồm những người dao động giữa 
thiện và ác. Phần lớn những dám người bình thường 
thuộc nhóm thứ ba này, trong đó họ có xu hướng thiện 
nhưng rất thiếu ổn định đến nỗi họ có thể chuyển sang ác 
bất cứ lúc nào, 

. Chúng ta là hàng Чп giả phải gia nhập vào nhóm có 
chánh định. Không cần phải nói, nếu chúng ta thuộc 
nhóm những người có cùng mội niêm tin thì như thế sẽ 
dễ đàng và tốt hơn là chúng ta cầu üm Pháp một cách 
tiêng lề. Khi chúng ta ở trong nhóm những người сб 
chánh định, chúng ta có thể khích lệ nhau tránh sự thối 
thất khỏi trạng thái tâm thức mà chúng ta đã nỗ lực đạt 
được. Dù cho chúng ta không nói đến sự khích lệ hay sự 
không thối thất thì về mặt tâm linh, chúng ta cũng được 
nổi kết với nhau trong một mối liên hệ chặt chế do căng 
thảo luận và cùng nghe Pháp, và chúng ta có thể thể hiện 
năng lực của піёш tin mạnh hơn rất nhiều so với khi 
chứng ta phải đơn độc. Điền tiên quyết thứ ba để nhập 
vào cấp độ chánh định dạy chúng ta như thế. 

Điều đên quyết thứ tư là mong mỏi được cứu độ tất cả 
chúng sanh. Về điểm này, tưởng không cần giải thích gì 
ở đây. Thủ айс thực sự Phật tính không có nghĩa là thể 
chứng cho riêng mình hay giải thoát cho riêng mình khỏi 
khổ đau, Tính thần nën tảng của Phật giáo Đại thừa là ở 
chỗ giải thoát người khác cũng như giải thoát chính mình 
và ở chỗ thiết lập một cảnh giới lý tưởng trên cõi đời 
này. Nếu chứng ta hành động trái với tính thân nên tảng 
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này thì tuy chứng ta tinh cân cầu üm Pháp và ш 14р, nỗ 
lực như thể cũng sẽ chẳng có kết quả g) và nó cũng sẽ 
không đưa chúng ta đến sự thể hiện những công đức chân 
thât của Pháp. 

Bốn diều tiên quyết wên có thể được nêu tỏ lại như 
sau 

1. Luôn іуда nr bảo rằng chúng ta sống là do đức 

Phật. 
. Luôn luôn nỗ lực làm thiện. 
3. Luôn luôn thuộc nhóm những tín giả chân chánh. 
Luôn luôn phục vụ những người khác. 

Đến điều tiền quyết này phải được xem là giáo lý thiêng 
liêng nhất của đức Phật. Bốn điều này cũng phải được xem 
là đỉnh cao của Phật pháp, nêu tô mòt cách chân thật rằng 
dù đức Phật trước đây đã thuyết giảng nhiều giáo lý khó 
khăn, những gì tinh yếu cho tất cả chúng sanh là chuyên 
lâm vào bốn điều tiên quyết này wong khi m tập giáo lý. 
Khi những người còn ngại ngùng trong nỗ lực üm hiểu thấu 
đáo giáo tý thâm sâu và khó hiểu của kinh Pháp Hoa, nghe 
sự giải thích đơn giản về bốn điều tiên quyết ấy, chắc chấn 
ho sẽ cảm thấy được khích lệ. 

Khi Bỏ tát Phó Hiển tinh bày việc tu tập kinh Pháp 
Hoa, ngài lò lắng không biết nên làm sao để dẫn đất 
chúng sanh trong thời mạt pháp. ngài được đức Phật nói 
rõ bốn điều tiên quyết này, hẳn ngài phải rất xúc động 
hồi sự chỉ dạy của đức Phật. 

Thế rồi. Bổ tát Phổ Hiển bạch Phật: "Bạch Thế Tôn! 
Năm trãm năm sau trong đời ác trược, ai thọ trì kinh này 
sẽ được con thủ hộ, khiến người ấy tiêu trừ các tai hoạn, 
tâm được an ổn và khiến ké xấu không tìm được cơ hội 


w 


£ 


657 


gây hại. Dù Ma (Мага), con trai của Ma, con gái của Ma, 
dân của Ма, chư hầu của Ма, Dạ xoa CYaksha), La sát 
(Ràkshasa), Сиш bàn wà (Kumbhànda), Tỳ xá xà 
(Pisàcaka), Kiết giá (Kriyas), Phú đơn na (Pùtana), Vi 
đà na (Vetlana), và các loại gây hoạn cho người, dèu 
không tìm được cơ hội gây hai. Hë khi nào người ấy đi, 
đứng, đọc, tung kinh này, соп liên cỡi voi tráng chúa sáu 
ngà cùng với đại chúng Bề tát đến chỗ ấy và hiện thân 
để cúng dường, hộ trì. an ủi tâm người ấy và như thế 
cũng để cúng dưỡng kinh Pháp Hoa. 

Một biểu ngữ khác “Con ёп cỡi voi tráng chúa sáu 
ngà” uó ý rằng Bê tất Phổ Hiển khác với Bồ tắt Văn thù, 
ngài Văn thù thường cỡi sư tử. Sư tử tượng trưng sự thể 
nghiệm chân lý. Sư tử vốn được gọi là vua của loài thú, 
quàn trị những con thú khác và khiến chúng kính sợ. Do 
đó, nó có thể tự do cất tiếng rống trên thảo nguyên. Cũng 
như sư tử, chân lý quản trị mọi thứ trong vũ trụ và chính 
chân lý lại không bị một thứ gì kiểm sát cả. Có thể nói 
chân lý là vua của vũ uu và chân lý xuất hiện một cách 
tự tại trong 121 cá mọi hiện tượng. 

Mặt khác, voi đại diện cho đại năng lực thi hành. Hễ 
khi nào con vật này với thân hình dá só tiến lên trước thì 
Không gì có thể ngăn chân nó được, Nếu có một cái cây 
trên đường nó đi, nó sẽ húc ngã cây ấy. Khi nó gặp một 
tàng đá giữa lối đi, nó sẽ đẩy đá lăn sang một bên. Khi 
nó đi qua một con sông hay bãi 14у, nó vững bước đầm 
đáy. Do đó, voi tượng trưng cho sư thực hành rốt ráo. 

Sáu ngà của con voi chúa màu trắng mà Bồ tát Phổ 
Hiển cỡi tượng trưng cho giáo lý sáu Ba la тїї (sấu sự 
toàn hảo). Giáo lý này dạy ta sự thực hành có lợi cho 
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chính minh và cả cho những người khác. Bồ tát Phổ Hiền 
cỡi voi trắng chúa như là một sứ giả của đức Phật và hóa 
hiện ra cho hết thầy chứng sanh, là hình tượng của một vĩ 
nhân đã gõ hó mọi chướng ngại và kiên quyết thực hành 
Pháp. 

Bỏ tát Phổ Hiển bạch бёр: “Нё khi nào người ấy 
ngồi, tư duy về kinh này, khi ấy con lai сді voi tráng chúa 
mà hiện thân ước người ấy. Nếu người ау quên chỉ một 
câu, hay một kệ của kinh Pháp Hoa, con sẽ dạy cho 
người ấy câu ấy. kệ ấy, đọc, mng cùng người ấy, khiến 
người Ấy được thông su 

Biểu ngữ “Нё khi nào người ấy ngôi, ny duy vẻ kinh 
này” trổ việc thực hành Thiên định. một trong Sáu Ba la 
mật. Hë có ai hành Thiển, Bò tát Phổ Hiển сї voi trắng 
và hiện thân trước tín giả. Điều này cố nghĩa là Bá tát 
hiện ra trong tâm của tín giả mỗi khi người ấy tưởng 
niệm Bồ tát. 

Câu “Nếu người ấy quên chỉ một câu hay một kệ của 
kinh Pháp Hoa, con sẽ dạy cho người Ấy cầu ấy, kệ ấy” 
cần phải được hiểu nghĩa là nếu một người không thể 
nắm bắt được ý nghĩa thực sự cửa giáo lý dù đã lắm tư 
duy Thin quán, trước hết người ấy cần phải nghĩ đến 
việc thực hành giáo lý. Thế nào rồi người ấy cũng nấm 
bất được ý nghĩa thực sự của giáo lý. Vì kinh Pháp Hoa 
là giáo lý của việc thực hành Phật Pháp, nếu ta quên 
thực hành giáo lý mà cứ cố trèo lên ngọn núi của học 
thuyết thâm sâu của kinh thì chắc chấn ta sẽ lac đường. 
Thế thì nếu ta ngồi yên lặng mà tư duy về kinh Pháp Hoa 
vốn rốt ráo là giáo lý về sự thực hành tự độ và độ tha thì 
tức khắc (а sẽ tìm thấy con đường đúng đắn để lên đỉnh 
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núi, Lời của ngài Phổ Hiển được nêu dẫn trước đây được 
điển tiếp một cách tự nhiên: “By giờ có ai thọ trì, đọc 
tụng kinh Pháp Hoa khi thấy được con thì sẽ rất hoan h$ 
và lại càng tỉnh tấn. Do nhìn thấy được con, người ấy sẽ 
đạt định và đà la ni '(đhàrani — tổng чі) gọt là đà la ni 
"Triển, đà la пі Таш ngàn vạn ức Triển °, đà la пі Pháp 
âm Phương. tiện °, những loại đà la ni như vậy sẽ được 
người ấy thủ đắc. 
“Bạch Thế Tôn! Nếu đời sau, năm trăm năm cuối của 
ác trược, Tỷ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Uu bà di, 
àu йт, người thọ m, độc tang, người sao chép 
muốn tu tập kính Pháp Hoa này thì họ phải nhất tâm tỉnh 
tấn trong Ба lần bấy ngày. Sau khi Ба lần bảy ngày đã 
mãn, соп sẽ cỡi voi trắng sáu ngà cùng với vô lượng Bò 
tát vây quanh hiện (hân ra ước mặt những người ấy với 
trình tướng mà tất cả chúng sanh đều vui mừng nhìn thấy, 
và sẽ thuyết phấp, khai mổ, giáo hóa, gây lợi lạc và làm 
cho họ hoan hý”. 
TẠO THÓI QUEN TỐT VỀ MẶT TÂM LINH 
Chúng ta không cần phải hiểu theo nghĩa den vè ba 
tần bẩy арау, nhung chúng ta nên thính thoáng giấu mình 


1 Đà la ni Triền (Triền tổng trì) còn dược hiểu là sự xoay chuyển không 
bị chưng ngai. có nghĩa là quản hếi thầy mọi hiện tượng dèu là không. 
Đây là quán về không (không dinh), 

` Đà la пі Trầm ngàn van ức Triển có nghĩa là chuyển không sang hiệm 
lượng, tức là дийп không thành có. Dây là hlu dinh 

+ Da la ni Pháp âm Phương tiên là phép quán Trung đạo, không phải 
không, không phải có [hữm), kết hợp hai loai dinh dd nói trên 
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vào một kỹ luật tón giáo trong một khoảng thời gian nhất 
định. Trên thế giới rộn rịp ngày nay, các tín đồ tại gia 
cảm thấy khó có thể giam mình trong một ngôi chùa trên 
núi để tu đạo trong một thời gian dài. Nhưng dù chỉ trong 
mội ngày — ví du ngày chủ nhật - hay trong ba ngày liên 
tiếp khi chúng ta có thời giờ rỗi rãnh. chúng ta nên quên 
mọi việc đời mà tích cực nỗ lực học tập giáo lý hay 
Thiển định, hoặc tụng và chép kinh. Tại sao như thế là 
cẩn thiết? Vì cứ lặp lại như thế, các hành tác sẽ thành 
một thói quen, do đó chúng ta sẽ tạo nên những thối quen 
tốt về mặt tâm linh. Sự tr duy thâm sâu và suy nghi 
nghiêm túc sẽ uó thành một thói qucn của tâm thức. 

Hãy giả dụ rằng ta nghe ai đó báo cáo, "Sinh viên 
băng qua các đường phố trong một cuộc biểu tĩnh, mang 
cờ và áp phích”. Một số người sẽ cảm thấy Тис đọc ngay 
- "Ổi, sinh viên lại biểu tình nữa!” ~ dù rằng họ không 
biết lý do cửa cuộc biểu tình. Trái lại, một số người khác 
lại vui Ô, tốU Một số rắc rối đang âm і đây”. Một 
nhà giáo sẽ lo lắng vẻ giáo đục lớp trẻ khi ông nghe có 
hiểu tìah, Một người mua bán cổ phiếu sẽ nghĩ ngay đến 
ảnh hưởng có thể gây nên do cuộc biểu tình đối với giá 
cả cổ phần... Tất са những thái đô như thế đều do bởi 
thói quen tầm thức của người ta. 

Khi ш сб quên việc đời trong môt thối gian nhất định 
và lập rung tảm thức vào một đối tượng đơn lẻ thì sự 
thực hành như thế trổ thành một thói quen của tâm thức. 
Giả sử có người suốt trong ba tuần cứ mãi suy nghĩ: 
"Những người khác cũng như chính ta thầy đều được đức 
Phật khiến cho sống”. Sức mạnh và sự kiên trì của thói 
quen như thế có mức độ khác nhau, ùy theo ta thực hành 
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thói quen ấy tinh cán như thế nào, ta duy trì nó triệt để ra 
sao, ta kiên trì với nó trong bao lâu. Nếu ta liên tục nghĩ 
đến một cái gì trong một giỡ và rồi xao lãng sự chú tâm 
thì sự suy nghi của ta sẽ không bao giờ trở thành một thói 
quen. Nếu ta cố liên we suy nghĩ thâm sâu đến chỉ một 
thứ gì thôi trong một ngày thì xu hướng tâm thức như thế 
có thể tiếp tục rong khoảng một tuân. Từ quan điểm tạo 
những thói quen tôn giáo, ta thấy việc những tín dó ở các 
nước Thiên Chúa giáo có thói quen đi nhà thờ vào các 
ngày chủ nhật quả thật là tất tốt. 

и nỗ lực chuyên tâm vào một đối tượng trong Ба tuần 
lễ khiến ra tạo ra được những thói quen tốt vè tâm lính 
(mặc dù một người siêu đẳng có thể thọ nhận sự mặc 
khải ln lao từ Thượng đế hay từ đức Phật, đấy là một 
trường hợp ngoại lệ). Những. ai quá bận rộn nếu phải 
đành riêng mài thời gian đặc biệt thì nên cố gắng chuyền 
chú vào giáo lý sâu xa của đức Phật trong một giờ thường 
xuyên hàng ngày càng tốt. Sự lặp đi lặp lại việc ấy cũng 
tạo thành một thói quen tâm thức. 

Tâm thanh tịnh và sự phấn khích tôn giáo mà chúng ta 
cảm nhận được sau khi гап lực trong tu hành có thể được 
so sánh với сіт giác nhìn thấy Bồ tát Phổ Hiển сй voi 
trắng. 

Bồ tát bạch tiếp: “Con lại còn cho họ Đà la ni; và khi 
họ được Đà la ni này thì không có ai, không có phi nhơn 
nào có thể phá hoại họ được, cũng không có nữ nhân nào 
quyến rũ họ được. Tự thân con vẫn luón che chở họ. Xin 
Thế Tôn cho phép con đọc bài chú Đà la ni пау”. 

Các từ “không có ai, không có phi nhơn nào” ngầm 
trỏ tiên bạc hay các thứ vật chất. Nếu những thứ này 
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được kiếm ra và được sử dung cho mục đích chánh dáng 
thì chúng không bao giờ trở thành một trở ngại cho niềm 
ün. nhưng nếu quá Бат muốn chúng thì tâm sẽ bị lệch 
lạc. Biểu ngữ “không có nữ nhân nào quyến rũ họ” phản 
ánh lập trường của phái nam, nhưng sự biểu thị ngược lại 
sẽ ấp dụng cho lập trường của phái nữ, Biểu thức này chỉ 
đơn giản trỏ đến giới tính đổi lập. Tình yêu vợ chóng 
giữa người chóng và người vợ dĩ nhiên là một yếu tố 
quan trọng trong việc tạo lập gia đình và xã hội, Tuy 
nhiên, người ta có xu hướng trở thành bị ràng buộc vào 
tình yêu như thế và trở thành ích kỷ trong tình yêu. Họ có 
thể không biết đến cái nh yêu rộng lồn hơn mà họ nên 
có đối với tất cả chứng sanh, Một số người khác thì đấm 
mình trong tình yêu nhục đục đối với nhiều người và thực 
hiện những hành động gian đối. Nếu họ luôn nghĩ đến 
hạnh của Bồ tát Phổ Hiền thì tâm họ, vốn có thể bị lòng 
ham muốn giới tinh khác với giđi tính họ dẫn đi sai lạc, 
có thể quay vẻ соп đường chân chánh, tràn đẩy бпр 
thương người cao cá và tỉnh ròng. 

Thế rồi, trước sự hiện điện của dức Phật, Bồ tát Phổ 
Hiển đọc bài chú sau đây: “A dàn địa đàn đà bà địa đàn 
ад bà dë đàn đà cuu xá lệ đàn đà tu đà lệ tu dà lệ tu đã la 
bà d£ phật đà ba chiên në dà la ni a bà da ni tu a bà da ni 
tăng già bà lý xoa ni tăng già niết già đà ni đạt ma tu ba 
lý sál dÉ tái bà tắt đóa lâu đà tiêu xá lược а nâu già đế 
tân a tỳ kiết ly địa đế", 

“Adande danđapali dandàvartani  dandakusale 
đandasudhàri sndhàri sudhàrapati budhapa'`syane dhàrani 
àvartani samvartani samghaparìkshiuc samghanighàtani 
đharmaparìkshte SarvasattVarutakau ' sayànugate 
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simhavikridite [anuvarte vartàni vartàli svàhà]). 

“Bạch Thế Tôn! Nếu có vị Bồ tất nào nghe đà la ní 
này, vị ấy sẽ biết đến sức thần thông của Phó Hiển, Nếu 
trong khi kinh Pháp Hoa tiến hành qua cõi Điểm phù аё 
mà có những ai tho trì kinh thì những người ấy nên nghĩ 
rằng: “Đây toàn là uy lực của Phổ Hiển”. Nếu những ai 
thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng dán kinh này, hiểu ý 
nghĩa kinh và thực hành như kinh dạy thì nên biết rằng 
những người ấy đang thực hành hanh Phổ Hiển và vốn 
vun trồng thâm sâu căn lành tròng vô lượng vô biên cối 
Phật và sẽ được chư Như Lai xoa đầu. Nếu những người 
ây chỉ chép kinh thì khi mạng chung, họ sẽ được sinh lên 
cũi trời Đao ly (Tràyastrimsa): lúc ấy họ sẽ được tám vạn 
bốn ngàn thiên nữ tấu đủ loại âm nhạc mà đến nghênh 
đón và họ sẽ đội mũ bảy báu, hưởng lạc thú giữa dám 
thiên nữ: huống chỉ những ai thọ trì, đọc tụng, niệm nghĩ 
kinh đúng đắn, hiểu ý nghĩa kinh và thực hành theo kinh 
đạy thì lạc thú sẽ lớn hơn biết bao! Nếu những ai thọ trì, 
đọc tụng, niệm nghĩ kinh đúng dán. hiểu ý nghĩa kinh thì 
khi mạng chung sẽ được một ngàn đức Phật đón nhắn. 
khiến cho không sợ hãi, không rơi vào đường xấu mà 
thẳng tiến lên chỗ của Bồ tát Di lặc trên cõi ười Раш 
suất, tại đấy Bỏ tát Di lặc có ba mudi hai trồng tốt, có 
hội chúng đại BÀ tát vây quanh và có trăm ngàn vạn ức 
quyến thuộc của Thiên nữ: những người ấy sẽ được sinh 
Ta trong dám đông này”. 

Cú ngữ "sẽ được chư Như Lai xoa đẫu” có nghĩa là 
hàng tín giả được đức Phật khen ngợi và ба nhiệm. 
Nhóm từ này ngẫm uó niềm vui lớn lao nhất của họ, một 
cuộc sống đầy phấn kích tôn giáo Cú ngữ kế tiếp, “Nếu 
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những người ấy chỉ chép kinh thì khi mang chung, ho sẽ 
duoc sinh lén cõi ười Đao ly” có nghĩa là họ sẽ không 
đạt đến cấp độ tâm thức của sự phấn khích tôn giáo 
nhưng khổ đau được gö bó khỏi lâm họ, ho sẽ sống đời 
hạnh phúc an bình. 

Cú ngữ “tiến thẳng lén chễ của Bồ tát Di lặc” có 
nghĩa là hàng tín giả sẽ có được cái tâm W bi như Bồ tát 
Di lạc và sẽ hàng ngày tỉnh cần thực hành hạnh Bỏ tát. 
Ва vị Bồ 141 đại diện ba điểm quan ương trong giáo lý 
kinh Pháp Hoa đã được nêu (xem trang 353) là: Вб tát 
Văn thù (trí tuệ của đức Phật), Bồ tát Dĩ lạc (từ bí của 
Ngài) và Bê tát Phố Hiển (Đạo hạnh của Ngài), Bồ tát 
Di (ас, tiêu biểu cho lòng từ bí của đức Phật, được xem lì 
vị kế tục đức Thích са mâu пі Nh Lai. Bằng tiếng Nhật 
Ngài được gọi là Fusho по Bosatsu “vị Bồ tát sẽ kế vị 
(đức Phậu. Người ta tin rằng rrài Di lặc đang sống trên 
trời Đâu suất, chờ thời sẽ xuống cõi Ta bà này và thành 
đức Phật kế tiếp do kết quả tu tập của ngài. Trong một ý 
nghĩa, người ta có thể bảo ngài là vị Bồ tát cao nhất. Vì 
lý do này, ngài có được ba mươi hai tướng của đức Phật. 
Nhóm từ “tiếng thắng lên chỗ của Bỏ tất Di lặc cũng có 
nghĩa là nếu ai tiếp tục hạnh từ bi trong cối Ta bà, người 
ấy sẽ cảm thấy đáng sống và niêm vui lớn lao trong cuộc 
sống. 

Ngài Phổ Hiển bạch tiếp: “Những công đức, igi lạc 
của họ là như thế đấy. Do đó, người ví nên nhứt tâm sao 
chép kinh hay khiến người khác sao chép, thọ trì, đọc 
tụng, niệm nghĩ đúng dán kinh và thực hành theo như 
kinh dạy. Bạch Thể Tôn! Nay con xin lấy sức thần thông 
mà thủ hộ kình này để sau khi Như Lai diệt độ, kinh được 
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quảng bá không ngừng trong cõi Diêm phù để". 
CHÚNG ĐẮC CAO NHẤT 
VÈ SU PHAN KÍCH TÔN GIÁO 

Bấy giờ đức Phật Thích ca màu ni khen ngợi Bồ tất: 
“Hay Ёт, hay lắm, Phổ Hiển, ông có thể hô trg kinh 
này. mang lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh ở nhiều 
ngi. Ông đã thành пум các công đức không thể nghĩ bàn. 
thành tưu lòng đại từ bi thâm sâu. Từ quá khứ xa xôi, ông 
đã mong cầu chứng ngô Toàn hảo và đã có thể phát 
nguyễn thần thông này để thủ hộ kinh này. Nay Ta, bằng 
súc t thông sẽ hộ trì những ai thọ trì đanh hiệu của Bồ 
tát Phổ Hiển. Phổ Hiển! Nếu những ai thọ trì, đọc tụng, 
nhở niệm đúng dán, thực hành và sao chép kinh Pháp 
Ноа này thì ông nén biết rằng những người ấy dang dành 
lễ đức Phát Thích ca màu nỉ: ông nên biết rằng đức Phật 
ngợi Khen họ — "Hay lắm!”: ông nén biết rằng họ đang 
được đức Phật Thích ca mâu ni xoa đầu; ông nên biết 
rằng họ được che phủ bằng áo của đức Phàt Thích ca mâu ni”. 

Cú ngữ "Họ được che phủ bằng áo của đức Phật Thích 
ca mâu пі“ trỏ trạng thái tâm thức khi ta được рїї chất 
trong vòng tay của đức Phát. đây là chứng đắc cao nhất 
về sự phấn kích tôn giáo và an tinh của tâm, Không uó 
ngai nào có thể phá hỏng niêm tin hay sự ш tập của 
người đã chứng đắc được cấp độ này. 

Đức Phật dạy tiếp: “Những người như thế sẽ không 
còn ham muôn lạc thú thế tục, cũng không thích kinh thư 
và thủ bút của ngoại đạo, không thích thân cận với những 
người như sau và những kể ác khác, hoặc dó tế, hoặc 
chăn nuôi heo, đẻ, gà, chó hoặc người dí săn, hoặc Кё 
hiếu sắc. Những người như thế sẽ có tâm ý chàn chánh. 
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có mục đích đúng đắn và có phước đức”. 

Ta phải cẩn thận chú ý đến cú ngữ “Những người như 
thế không còn ham тёп lạc thú thế tục”. Điển này 
không có nghĩa rằng sống đời hạnh phúc, lạc thú là xấu, 
mà có nghĩa rằng bị trái buộc vào hạnh phúc, lạc thú rồi 
khao khát hạnh phúc, lạc thú là хап. Nghiên cứu kinh 
văn ngoại dao cũng không phải là xấu mà thực ra là giúp 
ích cho ta mở rộng cái nhìn tâm linh và giúp ta có thể 
phân biệt rõ hon giữa chân lý và phi chân lý. Nhưng ta 
không nên bị ràng buộc vào kinh điển ngoại đạo vì nếu 
thế thì ta sẽ không còn nhìn thấy chân lý. 

từ “thủ bút" nghĩa là “thì ca” trong văn bản tiếng 
Phan, nhưng ở đây từ này có thể được hiểu là ván chương 
thế tục nói chung. Đây không có nghĩa rằng văn chương 
là xấu đốt với người ta, mà eó nghĩa rằng văn chương là 
không tốt đối với ta khi ta bị më đầm wrong văn chương 
đồi ишу và rë tiền khiến tâm lý ta bị che mồ, không thấy 
được chân lý. 

Ta phải đặc biệt cẩn hận để đừng bị hiểu nhằm cú 
ngữ sau đây: “không thích thân cận với những người như 
sau và những kể khác. hoặc đổ tË, hoặc chân nuôi heo, 
dé. gà, chó, hoặc người đi săn, hoặc kẻ hiểu sắc”, Đây 
không có nghĩa là ta không nên giao. thiệp với những 
người như thế, mà có nghĩa là ta chô để bị ảnh hưởng bởi 
cái khung cảnh do Бо tạo ra. Nếu (a, vốn là người muốn 
quảng bá Phật pháp trên khắp thế giới, lại loại trừ những 
người đấn thân vào những nghề nghiệp như thể thì ta sẽ 
vi phạm thô bạo đến ý định thực sự của đức Phật là cứu 
độ hết thảy chúng sanh. Và nếu thể thì ta không thể đạt 
dược hạnh phúc tâm linh được miêu tả ở cú ngữ: "Những 
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người như thế sẽ có tâm $ chân chánh, có mục đích đúng 
dán và có phước йс“, 

Ta còn đọc thấy cầu sau đây: “Những người như thế 
sẽ không bị ba độc não hại. cũng không bị tật đố, ngã 
mạn, tăng thượng mạn não hại”. Ba độc là tham (ham 
muốn). sân (nóng giận). sỉ (sỉ muội) bị xem là ba thứ độc 
căn sóc đứa người bình thường đến sự suy thoái. “Ngä 
mạn” nghĩa là ích kỷ. tự cao. “Tà mạn” nghĩa là sự kiêu 
cảng sai làm. nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trải. 
“Tang thượng mạn” nghĩa là tà man và tự phụ do cái ао 
tưởng rằng mình thông hiểu những gì mà người ta khó 
hiểu được, Tật đố phá: sinh do người ta có cảm giác mình 
thấp kém trong khi ngã тап, tà mạn, tăng thượng mạn 
phát sinh từ cầm giác tự (ôn sai lâm. Những thứ tự kiêu, 
w cao này sinh га do người ta nhìn các sự vật її một quan 
điểm lệch lạc và quy ngã. Những ai đã thực sự hiểu Phật 
pháp và đã có thể đạt được cái nhìn đúng đắn về các sự 
vật sẽ không bao giờ nhượng bô lối suy nghĩ lệch lạc như 
thế, 

Đức Phật cũng tuyến bỉ lhững người như thế sẽ 
bằng lòng với những ham muốn ít бї của mình và có thể 
tu hạnh của Phổ Hiển". Cụm từ “những ham muốn і бі" 
(thiểu duc) nghĩa là ít ham muốn các thứ trong đời 6 đây 
“ham muốn” không chỉ gồm ham muốn tiën bạc và các 
vật chất mà còn mong được địa vị, danh vọng. Nó cũng 
trổ sự mong muốn được nhng người khác thương yêu và 
phục vụ. Một người đã đạt đến cấp độ tâm thức vẻ niềm 
tin thâm sâu thì có rất ít các ham muốn và thờ ở với các 
ham muốn. Ta phải cẩn thận lưu ý rằng dù một người như 
thế thờ ở với những ham muốn thế tyc, người ấy cũng rất 
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khái khao chân lý. tức là người ấy có sự ham muốn lớn 
lao đối với chân lý. Thờ ở với chân lý là biếng nhác trong 
đời sống. Bằng lòng với những ham muốn ít ôi (trì túc, 
thiểu dục) nghĩa là thỏa mãn với sự thu dat vật chất ít бї, 
tức là không cảm thất buồn bực với số phận của mình và 
không lo lắng gì đến việc đời. Tuy nhiên, đây không có 
nghĩa là quan tâm đến sự tự cải tiến mà cố gắng tối đa 
trong công việc chứ không chán пап. Một người như thë 
chấc chán sẽ được người chung quanh biết tới. Nhưng dù 
cho anh ta không như thế, anh ta cũng sẽ cảm thấy hoàn 
toàn hạnh phúc vi theo một quan điểm tâm lính. anh ta 
sống như mài ông vua. 

Đức Phật dạy tiếp: “Phổ Hiển! Sau khi Như Lai điệt 
độ, vào năm trắm năm sau, nếu có ñgười nhìn thấy một 
người thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa, người ấy phải nghĩ 
rằng: "Người này chẳng bao lâu sẽ đến Đạo trường, phá 
chúng Ma, đạt được Tối thượng Bỏ để, chuyển bánh xe 
Pháp, đánh trống Pháp. thổi loa Pháp, rải mưa Phấp, sẽ 
ngồi Pháp tòa sư tử giữa đại chúng Trời và Người," 

Chúng ta có thể biểu đoan trên là đoạn miêu tả sự 
chứng Chánh đẳng giác của đức Р Thích ca mâu пі 
dưới cội BÒ để và sự nghiệp truyền bá Chánh pháp của 
Ngài. Chúng ta cũng có thể xem đây là lời bảo đảm của 
đức Phật rằng hē ai thọ trì, đọc rụng kinh Pháp Hoa thì 
đứt khoát sẽ đạt Vô thượng Bồ để 

Thế rồi đức Phật tuyên bố: "Phổ Hiền! Trong tương 
lai, những ai thợ trì. đọc tụng kinh này sẽ không côn tham 
tước vào y phục, chỗ nằm, thức ăn uống và các thứ tư 
sanh; những gì họ muốn không bao giờ là không được và 
ngay trong đời hiện tại. họ sẽ được phước báo”. 
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Tir “các thứ tư sanh” nghĩa là những thứ cần thiết cho 
đời sống. Cú ngữ “những gì họ muốn không bao giờ là 
không được” rổ ý ước mong được hạnh phức viên mãn của 
họ chắc chấn sẽ được thành tựu. Do đó “trong đời hiện tại, 
ho sẽ được phước bão”. Không tham trước vào cuộc sống 
vật chất trỏ cho một cái tâm vô vị kỷ. Ý muốn tất cả những 
người khác được hạnh phúc viên mãn phát xuất từ lòng từ bi 
và từ cái tâm vô vị kỷ của minh. Người nào có cái tâm 
quảng đại như thế chắc chắn sẽ được quả báo trong đời hiện 
tại vì cuộc sống của chính vị ấy sẽ tràn đầy niềm vui, sự 
an tám và hy vọng. 

TỘI LÕI СОА VIỆC KHINH THƯỜNG 
VÀ PHÍ BÁNG HÀNG TÍN GIÁ 

Đức Phật day tiếp: “Nếu có kẻ nào khinh thường và 
phi báng ho rằng “Ông chỉ là kẻ khùng, theo đuổi con 
đường này một cách vô ích, rôt chẳng được gì cả”. Quả 
báo của tội lỗi như thế là sẽ bị mù đời này đời khác. Nếu 
có ai cúng dường, tín thần họ thì ngay đời này, người ấy 
sẽ được phước báo rõ rằng”, 

Cú ngữ “Quả báo của tội lỗi như thế là sẽ bị mù đời 
này đời khác” là một biểu thị có tính cách ẩn du về sư 
sâu nặng của tội lỗi. Tại sao trong kinh Pháp Hoa, sự 
khinh thường. phi báng hàng tin giả lại là tội lỗi lớn như 
vậy? Рау là vì ngôn ngữ và hành tác của môt người như 
thể gãy trở ngại cho việc chuyển bánh xe Pháp. Hãy giả 
thử một người cứ luôn trộm cấp, lừa đảo. Hắn nhiên là 
những hành đồng như thế là vi phạm năm giới của Phát 
giáo và việc làm điển xấu thì gây phiền phức cho những 
người khác. Tuy nhiên, vì những hành động xấu ấy thé 
nào cũng mang lại quả báo, một người như thế hiển 
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nhiên sẽ bị lên án và sẽ bị phat vì những hành động xâu 
của anh ta. Những người khác thấy thê sẽ nghĩ ràng: 
*Sỏm muộn gì những hành động xấu cũng sẽ bị phát 
hiện, Ta chớ bao giờ làm những điều như thế”. 

Những hành động xâu như thế сб một ảnh hưởng 
trong một phạm vi tương đối hẹp. Mặt khác, dù ngôn ngữ 
và hành tắc gây uó ngạt cho việc quảng bá Chánh pháp 
thì không bị pháp luật xứ phạt. chúng cũng gây một ảnh 
hưởng lớn đến hoàn cảnh sống của con người. Nếu 
Chánh pháp được quảng bá khắp nơi thì vỏ số người sẽ 
đạt được công đức của Chánh pháp và nhờ Chánh pháp 
mà từ bó cuộc sông xấu ác, Khi một người ngần сіп 
những người khác truyền bá Chánh pháp, người ấy phạm 
một trọng tội. ТО! của anh (а không biểu lô ra, nhưng ảnh 
hưởng của nó thì quá lớn lao đến nỗi các Phật tử gọi đây 
là “cắt đứt mắm Pháp", một hình thái tu nY diễn tả rất 
hay về tính trằm trọng của sự phi báng Chánh pháp 

Quá báo khủng khiếp của sự phỉ báng Chánh pháp 
được miêu tả một cách tưởng hình như sau: “Lại nữa. nếu 
có ai trông thấy những người thọ trì kinh này rồi vạch 
những sai trái. tội lỗi của họ dù thật, ій không thật thì 
người йу ngay trong đời này sẽ bị phong hú; Nếu người 
ấy mia mai ho thì đời này 001 khác, răng của người ấy sẽ 
bị thưa và thiếu, môi xấu, mũi tet, tay chân cong queo, 
mất lé, thân thể hôi thối vì ghẻ mut mán mủ, bụng ỏng, 
hơi thỏ ngán và mang dú mọi trọng bệnh”. 

Sau đó đức Phật dạy: “Do đố, Phổ Hiện. nếu có ai 
trông thấy những người thọ trì kinh này thì nên đứng dậy 
nghênh đón từ xa nhu tôn kinh đức Phải vậy”. Bằng lời 
dạy này, đức Phật kết thúc việc giảng kinh Pháp Hoa 
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diễn ra ở hai nơi và ba hội chúng, Ngài bảo rằng toàn 
thân của đức Như Lai ở trong giáo lý của kinh Pháp Hoa, 
những ai tin và thực hành giáo lý này cần phải được tôn 
kinh như tôn kính đức Phật. Chúng ta nén tho nhận lời 
day này của đức Phật! với lòng biết ơn. 

Phẩm 28 kết thúc hằng đoạn sau đây: “Trong khi đức 
Phật giảng phim *Phổ Hiển Khuyến Phát” này, vô 
lượng, vô hiên Bồ tất được ийт ngàn vạn ức đà la пі 
Triển và số Вб tát nhiều như bụi của Tam thiên đại thiên 
thế giới đều thành ми con đường Phổ Hiển”. 

“Khi đức Phật giảng kinh này, ngài Phổ Hiển cùng 
các Bồ tát khác, ngài Xá lợi phất và các Thanh văn khác, 
Trời. Rồng, Người và Không phái người và mọi vị khác 
trong đại chúng hội đều rất vui mừng, tho trì lời Phật 
dạy. lễ bái mã đi”. 
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РНАМ ВА 
KINH QUÁN PHỔ HIÈN BÓ ТАТ 
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guði ta không biết lúc nào và aj đã tụng trước tiên 
kinh này, kinh được gọi là kinh kết thúc kinh Pháp 
Hoa. Tuy nhiên, người tụng kinh này trước tiên chắc chắn 
là một nhân vật lớn. Sở dĩ như thế là vì kinh Quán Phổ 
Hiển Bồ 141 (quán niệm về Bồ tát Phổ Hiển) thâm sâu 
đến nỗi kinh được xem là sự nối tiếp thuyết giảng của 
đức Phật về kinh Pháp Hoa và vì kính day chứng ta nên 
làm sao để áp dụng kinh Pháp Hoa một cách thực Ié vào 
đời sống hàng ngày. Phương pháp này là sự sám hối. 
Kinh Quán Phổ Hiển Bồ tít dạy chứng ta ý nghĩa và 
phương pháp thực sự của sám hối một cách rốt ráo đến 

nỗi kinh thường được gọi là “kinh Sám Hối" ' 

HAI Ý NGHĨA VÀ HAI PHƯƠNG PHÁP 
SÁM HČI 

Từ “sám hối” có hai ý nghĩa và hai cách áp dụng. Một 
là sám hối theo nghĩa chung, tức sự thú lỗi vẻ những 
hành động đã qua của chính ta, sai lâm về vật lý và tâm 
lý. Tâm ta được thanh tịnh do sự sám hối như vậy, và vì 
nó giải thoát cho ta khỏi một cảm giác tội lỗi nên ta cảm 
thấy dễ chịu. Cố quá nhiều trường hyp để nêu ra về các 
thành viên của Hội Risshò Ko được lành bệnh hay 
được giải phóng khỏi những vấn dë gia đình mà chỉ nhờ 
thú lỗi trước các thành viên thân hữu trong những phiên 


! Kinh này cũng như hai kinh trước, chúng tôi có cần cứ vào bản kinh 
chữ Hán để dịch. 
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họp hướng dẫn nhóm. Các nhà tâm phân học. đặc biệt là 
những người thực hiện những phân сї thâm sâu, đã ар 
dụng nguyên lý này để giúp đỡ nhiều người bị rối loạn 
tám iç 


Dĩ nhiên, sự lành bệnh tùy thuộc vào sự sám hết của 
a nó chính là việc làm biểu lộ Phật tính 
của ta. Nhờ kinh Pháp Hoa, ta đã có thể hiểu được rằng 
moi người đều có Phật tính như nhau. Nhờ kinh này, ta 
được biết rằng tất cá chúng ta đều có viên ngọc Phật tính 
vô giá. Thật vậy, kính Pháp Hoa có thể được gọi là giáo 
lý về sự khai mở Phật tính của ta. 


ta mà giá 


Ngay khi được khai từ mỏ lén, viên đá quý bị bùn đất 
bao phủ và không lộ được vẻ sáng thực sự của nó. Nó 
không hiển 16 được bản chất là một viên ngọc уб giá nếu 
người ta Khóng rửa sạch bùn đất đi. Rửa bàn đất làm sach 
giống như giai đoạn thứ nhất của sự sám 
hót. Bê mắt của Phật tánh bị bao phủ bởi nhiều ảo tưởng 
sinh ra trong cuộc sống hàng ngày của ta. Nhờ sám hối, 
tạ sẽ gà bỏ những do tưởng ấy га khỏi Phật tính của ta, 
cũng như nước rửa sạch bùn đất ra khỏi viên dš quý, 


Viên ngọc cũng 


Sám hốt với những người khác là giai doan thứ nhất 
của sự sám hối. Chúng ta phải đi qua giải đoạn này, 
nhưng vì niềm tin của chúng ta đã thâm sâu nên rốt lại là 
chúng ta sám hối trực tiếp với đức Phật mọi tội lỗi của 
chúng ta. Chúng ta xét mình là bất toàn và lầm lôi, 
nghiên cứu Phật pháp thảm sâu hơn, tư duy về các học 
thuyết Phật học và tu nâng cao mình lên mãi. Đây là 
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nguyên lý thâm diệu về sự sám hối; đây là sự sám hối 
thực sự. 

Giai đoạn thứ hai của sự sám hối là việc thực hành mà 
qua đó ta không ngừng đãnh bóng viên ngọc Phật tính 
của ta. Một viên ngọc không hiển lộ vẻ sáng của nó dù 
cho nó đã được rửa sạch bùn đất. Mặt ngoài của nó bị 
các trầm tích khoáng chất bao phủ và nó chỉ có thể để lộ 
về sáng thực sự khi người ta đánh bóng gð sạch những 
chất do bẩn ra khỏi mặt ngoài của nó. Ta cũng có thể nói 
như thế vẻ Phật tính của ta. Giai đoạn thứ hai của sám 
hối là sự thực hành mà quz đó ta đánh bóng Phật tính của 
ta, 

Như được nêu ở phẩm 20 của kinh Pháp Hoa, 
“Thường Bất Khinh Bồ tát”, để khai mó Phật tánh cửa 
những người khác, điều quan trọng nhất dối với chúng ta 
là tôn kính Phật tính, kính trong mọi người. Ta phái có 
một thái độ thật nghiêm túc hơn đốt với chính ta. Ta phải 
luôn luôn tẩy sạch và đánh bóng Phật tính cửa ta. Та cầm 
thấy khó chịu khi ta xối nước lạnh vào người ròi cọ xát 
mạnh bằng một cái khăn ướt để làm sạch thân mình. Khí 
ta dám tẩy sạch và đánh bóng Phật tính của ta thì dù khó 
chịa, nó cũng bất đầu phát ta một ánh sáng ngời. 

Kinh Quán Phổ Hiển Bỏ tát bằng một cách cụ thể và 
rốt ráo. đạy ta ý nghĩa và sự thực hành giai đoạn thứ hai 
của sám hối. Bây giờ ta hãy đi vào chính kinh. 

Một thời đức Phật ở tai giảng đường Trùng Các rong 
tịnh xá Đại Lâm ở Tỳ xá ly (Vaisàl), Ngài nói với các 
Tỳ kheo; “Sau ba tháng, Та sẽ nhập Bát niết bàn 
(Parinirvàna)”, Tôn giả А nan liền từ chỗ ngồi đứng dày, 
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chỉnh đốn y phục, chấp tay, nhiễu quanh đức Phật ba 
vòng và dành lễ Ngài, quỳ gối cháp tay, chăm chú nhìn 
đức Như Lai, mắt không lúc nào quay nhìn nơi khác. 
Trưông lão Ma ha Ca điếp, Bồ tát Ма ha tát Di lặc cũng 
từ chỗ ngồi đứng dây, chấp tay đânh lễ, nhìn lên tôn nhan 
của đức Phật. Thế rồi ba vị Đại sĩ phát ra cùng một âm 
thanh, bạch Phật “Bạch Thế Tôn, sau khi đức Như Lai 
diệt độ, các chúng sanh làm thế nào để có thể khởi tâm 
Bå để, để tu hành các kinh Đại Phương Quảng của Đại 
thừa, để chánh niệm tir duy một cảnh giới chân thật? Họ 
làm thế nào để không bị mất cái tâm Bô để vô thượng? 
Ho làm thế nào để không cắt đứt phiển não, không từ bỏ 
năm dục mà lại thanh tịnh được các căn và diệt trừ được 
các tội? Họ làm sao để bằng con mắt vốn thanh tinh do 
cha mẹ sinh ra và không cắt đức пат duc mà lại có thể 
nhìn thấy được các sự vật một cách tự tại?” 

Đức Phật bảo ngài А nan: “Нау nghe cho kỹ! Hãy 
nghe cho kỹ, hãy bể duy và nhớ kỹ! Ngày xưa tại núi Kỳ 
gà quật (Grdhrakùta) và tại các nơi khác, Như Lai đã 
từng rộng giảng rõ ràng con đường của một thực tính duy 
nhất. Nay tại nơi này, nhằm cho các chứng sanh trong đỡi 
vị lai muốn tu hành pháp vô thượng của Đại thừa, muốn 
học hạnh Phổ Hiểu và theo hanh Phổ Hiển, Ta sẽ giảng 
Pháp mà Ta đã ấp ú. Nay Ta sẽ rộng giáng rõ ràng cho 
các ông về việc trừ khử các tội cho những ai được trông 
thấy Phổ Hiển hoặc không trông thấy Phổ Hiển. Này À 
nan! Bồ tát Phổ Hiển đã sinh ra tại nước Tịnh Diệu ở 
phương Đông là quốc độ mà Ta đã rộng giảng rõ ràng 
trong kinh Pháp Hoa. Nay trong kinh này ta sẽ giải thích 
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lại một cách уйл, 

“Này А пап! Nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Uu bà tắc, 
Uu bà đi, tám bộ Trời và Rông và tất cả chúng sanh tụng 
kinh Đại thừa, tu hành theo Đại thừa, khởi ý Đại thừa, 
vui mừng được nhìn thấy sắc thân của Bá át Phổ Hiển, 
vui mừng được nhìn thấy tháp của đức Phật Ba Bảo, vui 
mừng được nhìn thấy đức Phát Thích ca mâu ni và chư 
Phật phân thân, vui mừng được sự thanb tính của sáu căn, 
.những vị ấy cân phải hoc quán niệm này. Công đức của 
quán niệm này sẽ loại trừ cho họ các chướng ngại, khiến 
họ thấy các sắc tướng vi điệu. Dà cho họ chưa nhập được 
tam muội nhưng vì họ tụng và trì Đại thừa, nên họ sẽ 
chuyên tâm tu tập không gián đoạn, không rời Đại thừa; 
sau một ngày hoặc ba lần Бау ngày, họ sẽ nhìn thấy được 
Phổ Hiển: người có trọng chướng thì sau bẩy bảy lần 
ngày sẽ nhìn thấy được ngài: lại có người có wong 
chướng nhiều hơn thì sau một đời mới nhìn thấy được 
ngài; lại có người сб trọng chướng nhiều hơn nữa thì hết 
hai đời mới nhìn thấy được ngài: lại сб người có trọng 
chướng nhiều hơn nữa thì sau ba đời mới nhìn thấy được 
ngài, Như thế các chướng nghiệp báo không như nhau. Vì 
thế nên Ta giảng giáo lý theo nhiều cách khác nhau”. 

hiểu điểm quan trọng được bao gồm trong đoạn kinh 
trên. Đặc biệt đáng lưu ý là biểu cú san đây: “Họ làm thế. 
nào để không cất đứt phiển não, không từ bỏ năm dục 
mà lại thanh tịnh được các căn và diệt trừ được các tôi?” 

Lý tưởng của việc tủ tập của chúng ta là cất đứt phiền 
não và từ bỏ năm dục. Dù một lý tưởng như thế phải là 
cần thiết đối với các tu sĩ Phật giáo, nhưng đối với hàng 
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tín giả tại gia thi thật khó theo đuổi hơn nhiều vì họ phải 
giữ niềm ún trong khi họ phải sống và làm việc trong xã 
hội thế mục. Trong hoàn cảnh của họ, các trạng huống do 
nām duc gây nën xảy ra liên tục và quanh họ là những 
con người, những wang huống gây phiển não cho họ. Nói 
một cách lý tưởng, họ cần phải thoát khỏi tất cả các tham 
dục, nhưng thực ra, mong chờ họ dat tới một mức độ lâm 
thức như thế ngay tức khắc là đòi hổi quá đáng. Tuy 
nhiên, một khi họ là tín giá thì họ phải nhắm đến lý 
trông tối hậu của họ. Nhưng họ phải làm sao để lấp cái 
khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế? Kinh này dạy ta 
lời giải đáp cho vấn dë thực tiễn này, vấn dé mà hàng tín 
giả phåi đối mặt trong thời đại suy thoái này. 

Xuyên qua toàn bộ kinh này là một quan niệm được 
diễn tå trong câu sau đây: “Dù cho họ chưa nhập được 
tam muội, nhưng vì họ tụng và trì Đại thừa, nên ho sẽ 
chuyên tâm tu tập không gián đoạn...” Chỉ có người đã 
trải qua sự huấn luyện tôn giáo đáng kể mới có thể tập 
trung tâm vào môt đối tượng đơn nhất và nhập thẳng vào 
cấp đô tâm thức phân biệt thực tướng của tất cả các sự 
vật. Ai chưa đạt được cấp độ tâm thức ấy thì nhờ dốc 
lòng tụng và trì Đại thừa, sẽ dàn dần tiến đến sự thực 
hành của Bà tát Phổ Hiển. Một số người sẽ đạt đến sự 
thực hành của Bê tát này sau ba lần bảy ngày, trong khi 
những người khác sẽ phải sau ba đời mới được như thế. 
Trong mỗi ưường hợp, sự bảo đảm tiến dẫn đến mội cấp 
độ tâm thức như thể là một khích lệ lớn cho chúng ta 
trong thời mạt pháp này. 
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ĐỨC HẠNH VÀ NẴNG LỰC 
СОА BÓ TÁT PHỔ НІЁМ 

'Đức Phật dạy: “Вё tát Phổ Hiển có thân thể vô biên, 
âm thanh vô biên. Muốn đến quốc độ này, ngài nhập vào 
thần thông tự tại, thu nhỏ thân lại. Vì người trong cỗi 
Diệm phù để сб ba chướng năng në nên ngài dùng sức trí 
tuệ mà hóa thân cối trên một con voi trắng. Voi này có 
sáu ngà, bây chân đỡ thân minh trên trên đất Bên dưới 
bảy chân của nó là bảy hoa sen. Voi có mầu trắng tươi, 
trắng nhất trong những thứ сб màu trắng đến nỗi pha lê 
và núi Tuyết sơn cũng không sánh được. Thân voi dài 
bốn tám năm mươi do tuân, cao bốn тат do tuần. Cuối 
sáu ngà có sáu ao tám. Trong mỗi ao tắm mọc lên mười 
bốn hoa sen lớn bằng ao tắm ấy. Hoa mãn khai như vua 
của cây ở cõi trời. Trên mỗi hoa này có mót ngọc nữ 
nhan sắc hồng thấm, tươi sáng hơn các thiên nữ. Trong 
tay của mỗi ngọc nữ ny nhiên hóa ra năm cây đàn không 
hâu, mỗi cây đàn không Ьа có năm trăm nhạc khi để 
họa theo. Có năm trăm con chim gồm loài nhạn, uyên 
ương, tất cả đều có màu sắc của các thứ báu, sinh khởi ra 
trong hoa và 14. Trên vòi voi có một cái hoa, cuống hoa 
có màu của một viên ngọc đỏ, hoa thì vàng, đang còn 
búp. chưa nở. Sau khi chứng kiến sự việc như vậy, nếu có 
ai sắm hối nhiều hơn nữa về tội của mình, chủ tâm quấn 
tưởng tư duy vë Đại thừa, tâm không hư phế thì người ấy 
có thể thấy hoa nở ngay, sáng rực sắc vàng. Đài của hoa 
sen ấy là một đài bằng ngọc báu chân thức ca (kimsuka). 
nhụy hoa làm bằng ngọc phạm ma ni (brahma) vi diệu, 
tua hoa làm bằng châu báu kim cương. Người ấy trông 
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thấy các vị Hóa Phật ngồi trên đài hoa sen, rất nhiều BÓ 
tắt ngồi trên ma hoa sen. Chỗ lòng mày của vị Hóa Phật 
cũng phát ra ánh sáng vàng, nhập vào vài voi; từ vòi voi 
ra rồi vào Irong mất voi; ПУ mất voi ra rồi vào trong tải 
voi; từ trong tai voi ra rồi chiếu trên đỉnh đầu voi. hóa 
thành một đài vàng. Trên đầu voi ấy có ba vị hóa nhân: 
một vị cầm một bánh xe vàng, một vị cầm một viên ngọc 
phạm ma ni và một vj cầm một chày kim cang. Khi vị 
cẩm chày giơ chày lên trổ voi thì voi liền cất bưộc đi. Voi 
không dẫm chân lên đất, nó bay lửng cách đất bảy xích. 
những lại để lại các đấu chân trên đất, trong các dấu 
chân ấy đều có in hình trục bánh xe ngàn căm йду đủ. ở 
mỗi dấu trục bánh xe phát sinh một hoa sen lớn, Trén 
hoa sen này có một hóa опр 1 Hóa tượng này cũng có 
bầy chân, bước theo sau voi lớn. Mỗi khi hóa tượng nhấc 
chàn hay hạ chân, bảy ngàn con vơi xuất hiện, tất cả đều 
bước theo san voi lớn, làm thành đoàn tùy tàng. Vòi của 
các voi có màu của hoa sen dó, phía tên có một vị Hóa 
Phật phóng ánh sáng từ giữa hai mày, Ánh sáng này màu 
vàng, như đã tả trên, nhập vào vòi voi; từ vòi ra tồi vào 
trong mắt voi, từ mắt voi ra rồi lại vào tai voi, từ tai voi 
ra rồi lên đến đầu voi, dần dán lên đến lung voi, hóa 
thành cái yèn bằng vàng có trang hoàng bảy báu, О bốn 
bể yên là bốn trụ bảy báu; các thứ báu trang hoàng б đấy 
tạo thành một đài báu. Trên đài này 1% một hoa sen bảy 


` Can voi xuất hiện do sự biển hóa (N.D.) 
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báu, Tua sen do trăm thứ báu gồm thành. Đài hoa sen ấy 
là một viên ngọc (ma пі) lớn. 

“Trên đài có vị Bê tát ngồi kiết già tên là Phổ Hiển. 
Thân ngài có màu bạch ngọc phát ra năm mươi loại tia 
sáng, các úa sáng này có năm mươi loại màu sắc, tao 
thành vắng sáng quanh đầu ngài. Từ các W chân lông của 
ngài phát ra các tỉa sáng vàng, Chỗ tận cùng các tia sáng 
có vô ludng vị Hóa Phật có chư vị BÒ tát làm quyến 
thuộ 

Ở đây. đức hạnh và năng lực của Bỏ tát Phổ Hiền 
được nêu ra trong các câu có ngữ diĝo. Sau đây là các 
giải thích vấn tắt vé các tử ngữ và các cú ngữ quan trọng. 

Cú ngữ "Bỏ tát Phó Hiển có thân thể vô biên. âm 
thanh vô biên, hình ảnh vô biến” trỏ cái kho sâu thẩm 
chứa đức hạnh và năng lực của Bỏ tát Phổ Hiển. Nếu vị 
Bỏ 141 này trông ra hoàn toàn khác với người ở thế giới 
Ta bà này khi ngài hiên ra để giáo hóa họ thì họ sẽ cám 
thấy khó chịu đối với ngài và sẽ cảm thấy không thể theo 
ngài. Do đó, ngài xuất hiện với hình nróng người và như 
thế ngài cần được xem như là sự nhân cách hóa của 
“nguyên tắc nửa bước" đã được bàn ở trang (221). 

“Ba chương ” (ba thứ gây trở ngai) иб ba thứ xấu ác là 
kiêu ngạo (ngã mạn), ghen ty (tật đổ) và tham muốn 
(tham dục). Vì con người trong cõi Ta bà phải gánh lấy 
ba uó ngại nặng nể này (tam trọng chướng), bọ cần được 
dàn đất qua những thực hành liên hệ đến hoàn cảnh của 
chính họ. Đây là công việc của Bồ tát Phổ Hiển. Vì lý do 
ấy, ngài сді một con voi trắng, tượng trưng cho sự tu tập 
Phật giáo và biểu biện của sự thanh tinh. Sáu ngà của 
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con voi trổ sự thanh tính của sáu quan năng (сап): mất, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bảy chân của con voi uó đến 
bảy điều xấu là sát sanh, ưộm cướp, tà dâm, nói đối, nói 
xấu, nói th tục và nói hai lưỡi. 

Kế đến, thân thể của con voi và vé đẹp của nó được 
miều tả theo nhiều cách khác nhau. Điểu này ngầm ý 
rằng thực hành giác lý của đức Phật thì thật là đẹp dë và 
quý giá biết bao! Thế ròi đoạn kinh miêu 14 một ngọc nữ 
xuất hiện trên mỗi hoa sen mọc lên từ các hó tắm ở chỗ 
cuối các ngà voi, cùng với nhiều nhạc khí và chim đủ 
màu. Đấy có nghĩa là nếu ai m tập Phật pháp thì những 
người chung quanh tự nhiên cũng sẽ được thanh tinh. 

Một miêu tả khác nữa là: “Trên vòi voi сб một cái 
hoa, cuống hoa có màu của viên ngọc đỏ, hoa thì vàng, 
đang còn búp, chưa nổ”. Đây là tượng trưng cái trạng thái 
trong đó niềm tin của người ta chưa trọn vẹn. giống như 
một húp hoa và trong đó người ta chưa chứng ngộ. Tuy 
nhiên, nếu một người lưu ý đến trạng thái này, sám hối 
thâm sâu hơn vẻ tội lỗi của mình và dốc lòng theo hạnh 
Bổ tát thì người ấy sẽ có thể nhìn thấy hoa của niềm tin 
tự nhiên nở ra và tỏa sáng sắc vàng. Một vị Hóa Phật 
được nhìn thấy ngôi trên đài hoa sen này, Từ giữã đôi 
mày của vị Hóa Phật, một tia sáng phát ra rôi nhập vào 
mắt của con voi, ба sáng phát ra từ mắt voi rồi vào tai 
voi, Ча sáng phát ra từ tai voi rồi chiếu lên đầu voi. Рау 
là trỏ ý rằng tâm của đức Phật trú trong từng hành động 
của người nào thực hành giáo lý của Ngài. 

Thể rồi biểu cú sau dày xuất hiện: “Trên dầu của voi 
ấy có ba Hóa nhân: một vị cầm một bánh xe vàng, một vị 
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càm một viên ngọc và một vị cảm một chày kim cương ”. 
Bánh xc bằng vàng tiêu biểu cho sự lãnh đạo mà một 
người dùng để có thể cai quân nhân dân một cách tự tại, 
viên ngọc trỏ năng lực của trí tuệ mà một người dùng để 
có thể nhận rõ thực tướng của tất cả các sự vật, và chày 
kim cương nghĩa là năng lực phê bác các kiến giải sai 
lâm mà người та dùng để có thể tác động mạnh vàu kẻ 
xấu ác và những tội lỗi của họ. Người nào thực hành giáo 
tý của đức Phật thì dàn dàn sẽ có được các năng lực này, 
“Khi vị cảm chày gi lên trổ vào voi thì voi liền cất 
bước di”. Biểu cú này có nghĩa là sự thực hành giáo lý 
của một người khởi đầu bằng sự sám hôi nhằm ngay vào 
những xấu ác và tội lỗi của anh ta. "Voi không đẫm chân 
lên đất, nó bay lửng cách mặt đất bảy xích nhưng lại để 
lại các đấu chân trên đất, trong các dấu chân ấy đều có 
in hình тис bánh xe ngàn căm đẩy đủ”. Hình thái tu từ 
này day ta rằng khi một người tiến đến lý trồng của mình 
(con voi bay lửng trên không), người ấy sẽ thực sự nhận 
được những kết quả của sự thực hành đúng đắn của mình. 
*Ở mỗi dấu trục bánh xe phát sinh một hoa sen lớn, 
trên hoa sen này có một hóa tượng. Hóa trợng này cũng 
có bảy chân, bước theo sau voi lớn. Mỗi khi hóa tượng 
nhấc chân hay hạ chân, bảy ngàn соп voi xuất hiện, tất 
cả dëu bước thco sau voi lớn, làm thành một doàn tùy 
tùng”. Đây cố nghĩa là vì một người thực hành PhầU 
pháp, người ấy gây ảnh hưởng đến nhiễu người khác. 
khiến họ tin giáo lý bằng cách noi gương những người đi 
trước họ trong niềm tin 
Đức Phật day tiếp: “Voi bước êm và châm гаі mưa 
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hoa báu lớn, đến trước hành giả, voi mở mi$ng, сас ngọc 
nữ đang ở vong ao tắm trên các ngà voi tấu nhạc ca hái, 
ám thanh vi điệu, ca ngợi con đường chân thực độc nhất 
của Đại thừa". Cú ngữ “Ca ngợi con đường chân thực độc 
nhất của Đại thừa” có nghĩa là ai tận my thực hành giáo 
lý của đức Phật thì chấc chắn sẽ đạt chứng ngô. 

“Sau khi nhìn thấy sự kỳ điệu này, hành giả vui mừng, 
kính lễ, lại càng mng đọc kinh điển thâm sâu, đảnh lễ 
chư Phật khắp mười phương, lễ tháp đức Phật Da Bảo và 
đức Phật Thích ca màu nỉ, bái lay Bê tát Phổ Hiển và các 
Đại Bỏ tát. Hành giả phát nguyện: “Mếu con đủ phước 
đức từ các đời trước, chắc chắn con có thể gặp được ngài 
Phổ Hiền. Xin dáng Phước lành rộng khắp thị hiền cho 
con được thấy sắc thân của ngài””. Cú ngữ “hành giả 
phát nguyện” không chỉ có nghĩa là phát một lời nguyện 
mà còn có nghĩa là thể hiện mọi cổ gắng có thế có được 
để thành tựu lời nguyện ấy. 

Những cố gắng của một người cần phải thực hiện để 
thành nyu lời nguyện của mình được nêu trỏ như sau: 
“Sau khi đã phát nguyên, hành giả phái ngày đêm sáu 
thời lễ bái chư Phật ở mười phương, thực hành pháp môn 
sám hối, tung kinh Đại thừa, đọc kinh Đại thừa, suy nghĩ 
về ý nghĩa của Đại thừa, nhớ niệm đến các việc Đại 
thừa, cung kính, cứng dường những người thú trì Đại 
thừa, nhìn đến tất cả mọi người như mình đang nghĩ đến 
Phật, và đối đãi với các chúng sanh như mình đang nghĩ 
đến cha me”. Điểu này dạy ta rằng khi một người thực 
hiện mọi nỗ lực có thể có được để thành tựu thệ nguyện 
của mình thì người ấy sẽ ý thức thâm sâu đến đức và 
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hanh cao quý của Bỏ tát Phổ Hiện. 

“Khi vị ấy nghĩ như thế xong, Bê tát Phổ Hiển sẽ 
phóng ngay mót tia sáng từ vòng lông tráng giữa đôi mày 
tướng của bậc Đại nhân. Khi па sáng này xuất hiền. thân 
tưởng của Bỏ tát Phổ Hiển đoan oghiêm như núi vàng 
ròng. đoan chính, vi điệu, đầy đủ ba mươi hai tướng, Các 
1б chân lông trên thân ngài sẽ phát ra ánh sáng lớn chiếu 
vào voi lớn ấy khiến voi có màu của vàng. Tất cà các 
hóa tượng cũng được khiến eó mầu của vàng, và tất cả 
các Hóa BÒ tát cũng được khiến có màu của vàng, Khi 
các Ча sáng này chiếu vào vô lượng thế giới ở phương 
Đông, các thế giới này đểu sẽ được khiến có màu của 
vàng. Cũng vậy, các phương Nam, Tây, Bác ở bốn 
phường ở giữa, các phương trên và dưới củng đều nhu 
vậy. 

“Вау giờ tại mỗi phương trong mười phương đều có 
một Bồ tát єўї trên voi chúa trắng sáu ngà giống như Вб 
tát Phó Hiển. Cũng thế, bằng sức thần thông, Bỏ tát Phổ 
Hiển sẽ có thể khiến cho người trì kinh Đại thừa nhìn 
thấy được các hóa tượng đẩy khắp mười phuong”. 

Đoạn này trỏ ý rằng môi hành động tốt (mộ! hóa tưởng! 
sản sinh ra nhiều hành động tốt khác nữa (nhiều. hóa tượng 
hơn). Nhiều hành động tốt gia tăng theo cấp số nhân, cho 
đến cuối cùng các thế giới á mười phương đều đây cả hành 
động tốt. Ý niệm này dạy chúng ta rằng các tín gia của Kinh 
này có thể đạt được lòng tin vững chắc về việc thực hiện 
một Xã hội lý tưởng trong thế giới Ta bà này. 


“Bấy giờ hành шй së hoan hy cà {һап và tám khi nhin 
thấy chư Bỏ tát, sẽ dinh lễ chữ vị và thưa rằng: “Bach 
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Chư tôn Bai từ Bai bi, xin hãy thương xót con mà z 
Pháp cho соп!” Khi hành giả ấy thưa như thế, tất cả i chr 
Bỏ tát và các vị khác tuy khác miệng nhưng sẽ đồng 
thanh giải thích Pháp thanh tinh của các kinh Đại thừa và 
sẽ nối kệ để tấn thần hành giã ấy. Dây gọi là cánh giới 
tối só trong quán niệm đầu tiên vé Bỏ tát Phổ Hiền”, 
NHÌN THẤY NGÀI PHỔ HIẾN TRONG MỘNG. 
Đức Phật dạy tiếp: “Вау giờ hành giả chứng kiến sự 
việc ấy xong, một lòng nhớ nghĩ đến Đại thừa, ngày đêm 
không xả bỏ, thậm chí cả khi ngủ. người ấy cũng sẽ có 
thể trông thấy ngài Phổ Hiển giảng pháp cho mình trong 
mộng. giống như khi đang thức . BÔ tát sẽ an ủi tâm 
người Ấy, bảo răng: "Ông đã quên ‹ câu này hoặc đã quên 
Kệ này trong các kinh mà ông đã tung, đã m”. Rồi hành 
nghe được nghĩa thú thám sâu mà Bỏ tát Phổ Hiển 
giảng giải, sẽ hiểu ý nghĩa và ий kinh mà không quên”. 


gi 


“Tròng thấy ngài Phổ Hiển trong mộng” là một ẩn dụ 
thường vuất hiện trong phẩm này, eó hai ý nghĩa. 

Thứ nhất, nó có nghĩa là dù môt người đang thức, 
người ấy cũng có thể cố gắng một cách có ý thức để mì 
giữ Đại thừa iong tâm, khi ngủ người ấy không thể kiểm 
5041 được tâm mình (cái tâm tiểm thức), Dù cho người ấy 
muốn có một giấc mở nào đó hay quyết định không nói 
trong giấc ngủ. người ấy cũng không thể kiểm soát tâm 
thức và hành động của mình trong khi ngủ. Tuy nhiên, 
nếu một người thực sử đi sâu vào niềm tin của minh. 
người ấy có thể nhìn thấy Bổ tát Phổ Hiển giảng Pháp 
cho mình dù cá khi người ấy đang nằm mơ. Vị Bồ tắt này 
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Së xuất hiện trước mặt người ấy trong một giấc md và sẽ 
khích lệ người ấy rằng: "Ông sẽ có thể đạt đến cấp độ 
tâm thức của một vị Bỏ tát”, và sẽ ân cần nhắc nhổ 
người ấy: "Ông đã quên câu này hay đã hiểu nhằm bài 
kệ này”, 

Thứ hai, "nhìn thấy ngài Phổ Hiển trong mông“ gợi ý 
nghĩa sau đây: một người đã thực sự đi sâu vào niềm tín 
thì thường có thể hiểu được chân lý của giáo lý bằng trực 

‚ giác. Cú ngữ này trỏ cái trạng thái tâm thức khi đã đạt 
được sự khai mở của đức Phảt hay khi dš tự mình chứng 
ngộ. Tuy nhiền. sự khai mở mà một người đã đạt được từ 
đức Phật bằng trực giác cũng giống như một giấc пи, nó 


chuva được си thể hóa. Khi người ấy xem x 0 sự khai mở 
ấy một cách kỹ cảng và tin rằng chắc chán chân lý 
được xét từ mei gốc cạnh, thì sự khai mở ấy sẽ có ích cho 
người ấy và sẽ lừ một giáo lý đáng truyền bá cho những 
người khá. 

Đức Phải dạy tiếp: “Уй hành giả ngày nào cũng cứ 
như thế. tâm người ấy sẽ dán dẫn được lợi ích. BÈ tát Phổ 
Hiển sẽ khiến hành giả ấy nhớ đến chư Phật ở mười 
phương. Theo giáo lý của ngài Phổ Hiển, hành giả sẽ 
chánh tầm chánh ý. dẫn dẫn với còn mắt tâm, hành giá 
sẽ thấy chư Phật ở phương Đông thân có màu vàng của 
vàng và rất đoán nghiệm vi điệu. Sau khi nhìn thấy một 
đức Phật. hành giá sẽ lại thấy một đức Phật khác. Cứ như 
thế, vị ấy sẽ dân dẫn nhìn thấy tất cả chư Phật khấp 
phương Đông, và do tu duy linh Igi, vị ấy sẽ ahin thấy tất 
cả chư Phật ở khắp mười phuong“. 

Các từ "phương Đông” và ^0 phương Đông” đã xuất 
hiện khá thường д các chương trước của cuốn sách này. 


Beg 


Phương Đông là hướng mặt їгдї mọc do dó mà ngầm trỏ 
sự khỏi đầu của mọi sự. Mặt khác. phương Tây là hướng 
mật trời lặn và do dó chỉ sự chấm dứt của mọi sự. Ý niệm 
sau phù hgp với sự un tưởng trong Phật giáo rằng ai niệm 
danh hiệu đức Phải À di đà với một cái tâm chân thành 
thì sẽ có thể 141 sinh vào cõi Tịnh Độ ở phương Tây. 
Trong phẩm này “nhìn thấy chư Phật ở phương Đồng 'ưỏ 
thời gian mà một người vừa khởi sự thực hành một niềm 
ца thực sự. 

Cú ngữ “Sau khi ahin thấy một đức Phật, hành giả sẽ 
lại nhìn thấy môt đức Phật khác” có nghĩa là dù chân lý 
là một, tín giả sẽ có thể nhìn thấy nhiều biểu hiện liên 
tiếp nếu vị ấy thể hôi một chân lý. Nếu một người có thể 
nhìn thấy tất cả chư Phật д khấp phương Đông, прий: йу 
6 có thể nt duy vé mình một cách thuận lợi hơn nhiều và 
do đó sẽ có thể nhìn thấy tất cả chư Phật ở mười phương. 
Khi người ấy đạt được tâm thái này, niềm hoan hç tâm 
lính của người ấy sẽ trở nën sâu đâm. Tuy nhiên, trong 
câu kế tiếp, đức Phật day ta rằng db cho tín giá đạt được 
một tâm thái như vậy, vị ấy cũng chớ nên thỏa mãn mà 
cần phải sám hối sâu xa hơn nữa vë những tội lỗi của 
mình. Qua đó ta hiểu rằng việc thực hành sám hối chân 
thực không nên chỉ giới hạn Ó sự hú tôi. Sám nối không 
chỉ gòm việc tẩy rửa Phật tính của ta cho sạch mà còn 
phải đánh bóng Phật tính ấy nữa, 

Đặc biệt chúng ta nên thực hành sám bối như thế 
nào? Đức Phật dạy chúng ta nên có thái độ tâm thức sau 
đây, dù cho đã đạt tới cái trạng thái tâm thức cao đã nói 
trên: "Sau khi thấy chư Phật, vị ấy (hành giả) hoan h$ 
trong lòng và bảo rằng: “Nhờ Đại thừa, ta đã thấy được 
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chư Đại sĩ. Nhờ sức của chư Đại sĩ, (a đã thấy được chư 
Phật. Tuy ta đã thấy chư Phật, nhưng за vẫn còn chưa 
thấy chư Phật thật rõ ràng, Nhắm mắt thì ta thấy chư 
Phật, nhưng khi mở mắt ra, ta lại không còn thấy chư 
Phật”. Sau khi bảo như thế, vị ấy gieo thân xuống đất mà 
dành lễ chư Phật ở mười phương. Dành lễ chư Phật xong, 
vị ấy nên quỳ xuếng chắp tay mà tác bạch: “Bạch chư 
Phật, Thế Tôn có mười lực, vô úy, mười tám tính chất 
đặc biệt, đại từ, đại bi, ba niệm xứ, là những bậc thường 
tại ở thế gian, có sắc tướng tối thượng trong các sắc 
tướng! Do con có tội lỗi gì mà không được nhìn thấy chư 
Phật?”” 

Câu “Nhấm mắt thì thấy chư Phật, nhưng khi mở mắt 
ra, ta lại không còn thấy chư Phật” diễn ta một kinh 
nghiệm mà mọi Phật n sẽ nhận biết. 

MƯỜI LỰC 

Mười lực nghĩa là sự lĩnh hội viên mãn trong mười 
phạm vi của cái biết mà chỉ có đức Phật mới có được. 
Các năng lực này sẽ được giải thích vấn tất ở đây vì hàng 
tín giả của kinh Pháp Hoa hiểu được chúng là một điều 
tất thiết yếu. Mười năng lực này là: 1. Năng luc biết cãi 
đúng và cái sai; 2. Năng lực biết hậu quả của nghiệp, 3. 
Năng lực biết tất cá các thiển định; 5, Năng lực biết các 
khả năng cao hay thấp của chúng sanh; 6 Năng lực biết 
bản tính và hành động của chúng sanh; 7. Năng lực biết 
nguyên nhân và kết quả của chúng sanh trong mọi cảnh 
giới, 8. Năng lực biết kết quả của nghiệp trong các đời 
quá khứ. 9. Năng lực biết rằng trí siêu phàn; và 10. Năng 
lực thoát khỏi mọi sai lầm. hay không thể sai lâm trong 
cái biết. 
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Mười tám tính chất đặc biệt là mười ám công đức mà 
chỉ có đức Phật mới có được. Các tính chất đặc biệt này 
là: 1. Không sai lầm về thân thể, 2. Không sai lầm vé 
ngôn ngữ; 3. Không sai lắm về ý niệm; 4. Không bất định 
về tâm: 5. Không có tâm lựa chọn; 6. Nhẫn nhục hoàn 
toàn: 7. Kiên mì mong mồi cứu độ tất cả chúng sanh; 8. 
Tinh tấn không giảm; 9. Nhớ nghĩ không giám vẻ mọi 
giáo lý của chư Phật quá khứ; hiện tại và tương lai; 19. 
Quán niệm không giảm; 11. Trí tuệ không giám; 12, Giải 
thoát không giảm đối với mọi phiển chướng, 13. Mọi 
hành động vë thân đều phù hợp với trí tuệ; 14. Mọi hành 
động và lời nói đều phù hợp với trí tuệ; 15. Mọi ý nghĩ 
phù hợp với шї tuệ, 16. Có trí tuệ không bị ngăn ngại về 
quá khứ: 17. Có aí tuệ không bị ngăn ngại về tương lai 
và I8. Có trí tuệ không bị ngăn ngại về hiện tại. 

Ba loại niệm xứ nghĩa là những thái đô ổn cố của đức 
Phật đối với chứng sanh bằng cách phân ra ba loại: niệm 
xứ thứ nhất (Sở niệm xứ — Sho nenjo), nệm xứ thứ hai 
(Nhị niệm xứ ~ Ni nenjo) và niệm xứ thứ ba (Tam niệm 
xử - San nenjo). 

Khi chúng sanh khen ngợi đức độ của Ngài, đức Phật 
khen ngợi sự khen nggi Ngài của họ chứ không phải 
khen ngợi sự việc Ngài được khen ngợi. Thái đô này là 
niệm xứ thứ nhất, Khi có ai phi háng hay lãng mạ Ngài. 
đức Phật không bao giờ cảm thấy buồn khổ về một người 
như vậy hay giận абі người ấy vì Ngài đang bị sỉ nhục. 
Với lòng từ bi sâu đậm, Ngài thực sự thương xót người 
ấy. Thái độ này là niệm xứ thứ hai. Một số người trong 
số các chứng sanh đồng đảo quy hướng Phật pháp, nhưng 
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những người khác thì không như thế. Đức Phật không bao 
giờ phân biệt hai loại chúng sanh này mà đều có lòng từ 
bi ngang bằng đối với họ vì tất cả họ đều có Phật tính. 
Thái độ đối xử không phân biệt này dôi với ho là niệm 
xứ thứ ba. Ba thái độ này chỉ có đức Phật mới có, nhưng 
chú ng ta phải theo gương đức Phật khi chúng ta quảng bá 
giáo lý cửa Ngài. 

Đức Phật dạy tiếp: Tác bạch như thế xong, hành giả 
lại càng sấm hối nhiều hơn. Sau khi người Ấy thành eru 
sự thanh tịnh của sám hối, Bồ tát Phổ Hiển lại sẽ xuất 
hiện trước mặt người ấy và luôn ở bên cạnh người i 
thậm chí sẽ còn thuyết Pháp cho người ấy khi пробі 


y 
dang nằm mơ. San khi tỉnh giấc, người ấy sẽ được sự h$ 
lạc về Pháp, Cứ như thế, sau ha lần báy ngày dëm, người 
ấy sẽ đắc đà la ni Triển. Nhờ đạt được đà la пі, người ấy 
së giữ mãi trong trí úc, không quên Diệu pháp mà chư 
Phật và chư Bồ tát đã giáng. Trong những giấc то, người 


ãy sẽ luôn nhìn thấy bảy vị Phật của quá khứ, trong đó 
chỉ riêng đức Phát Thích ca mâu ni sẽ giảng Pháp cho 
người ấy, Chư Thế Tôn này đều xưng tán kinh điển Đại 
thừa. Bấy giờ hành giả lại sám hôi thêm nữa và lễ bai 
chư Phật ú khắp mười phương, Bồ tát Phổ Hiển dung 
trước mặt người ấy, sẽ giảng dạy người ấy vẻ tất cả 
nghiệp và duyên của các đời trước của người ấy, và sẽ 
khiến người ấy phát lộ tất cá các tôi lỗi hắc ám. xấu ác 


+ Chúng tất theo bản Нап của Hán tạng. bàn Anh ghi là “lại cùng noan 
h3? further ғајоісе) N.D. 


692 


đã mắc phải. Hướng đến chu Thế Tôn. người ấy cần phải 
tự miệng mình phát lộ các tội lỗi của mình”. 


CHỈ RIÊNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI 
GIẢNG РНАР 


Một biểu cú rất quan trọng xuất hiện wong đoạn trên: 
“Trong những giấc ma, người ду sẽ luôn nhìn thấy bảy vị 
Phật cúa quá Khử, trong đó chỉ nêng đức Phật Thích ca 
mâu ni sẽ giảng pháp cho người ấy”. Quả thực rằng tất 
cả chư Phật đời quá khứ đều tối cao, nhưng trong chư vị 
chỉ riêng đức Phật Thích ca mâu nì thuyết giảng giáo lý 
của Ngài cho chúng ta ở thế giới Ta bà này. Nhờ giáo lý 
này, chúng ta có thể biết cái chân lý đã tần tại bất biến 
từ thời quá khứ vô thi. Do đó, chúng ta chỉ qui y đức Phât 
Thích ca Mẫu ni; qua dé chúng ta cũng qui y chứ Phât 
khác (những biểu hiện khác nhan của chân tý). 


Nhìn thấy đức Phật trong những giấc mơ của mình 
nghĩa là người ta đạt được một ý thức mơ hó vè sự hiện 
hữu cùng với chư Phật, người ta còn cảm thấy lòng hoan 
hệ nhiều hơn và bái lay chư Phật ở khắp mười phương. 
Thế rồi Bồ tát Phổ Hiển sẽ hiện ra trước mặt hành giả và 
sẽ bảo với người ấy rằng người ấy đã có thể nhìn thấy 
chư Phật nhờ tất cả các nghiep và duyên. trọng cấc đời 
trước và sẽ khiến người ấy phát 10 các tội của chính 
mình nhờ Bỏ tát Phố Hiển, Đây là sự sám hối mà người 
ta thể hiện trước chư Phật. Biểu cú “Người ấy cản phài tự 
miệng mình phát lộ các tội tỗi của mình” trỏ sự sám hối 
mà người ấy thể hiện trong tâm thức. 


Đức Phật das tiếp. "Sau khi đã phát lộ tội lỗi сда 
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mình, người ấy sẽ đạt được tam muôi Chư Phật hiện 
tiên", Đạt tam muĝi này xong, người ấy sẽ nhìn thấy đức 
Phật A súc (Akshobhya) và quốc độ Diệu Ну của Ngài ở 
phương Đông một cách rõ ràng, tính tường, Cũng như 
thể, người ấy sẽ nhìn thấy rõ ràng, tinh tường các quốc 
độ kỳ diệu của chư Phật ở mười phương. Sau khi đã nhìn 
thấy chư Phật ở mười phương, người ấy sẽ năm mơ thấy 
rằng: một vị Kim сапа сді trên đầu voi dùng chày kim 
сапе trổ vào sáu căn (sáu quan năng). Teò vào sáu căn 
xong, BÔ tát Phổ Hiển sẽ giảng cho hành giả cách sám 
hối để có được sự thanh tinh của sáu căn. Vị ấy sám hối 
như vậy trong một một ngày hoặc ba lần bẩy ngày. Sau 
đó, nhờ sức tam muội Chư Phật hiện tiền và nhờ sự trang 
nghiêm của sự việc Bổ tát Phổ Hiển thuyết pháp, tai của 
hành giả đần dân nghe được các âm thanh mà không bị 
chưởng ngại, và mũi sẽ dán dẫn ngửi được các mùi mà 
không bi chướng ngại. Đây được giảng rộng như ở kinh 
Điệu Pháp Liên Hoa ^. Sau khi đạt được sự thanh tinh của 
sáu căn, người ấy có được sự hoan by vé thân và tâm, 
không cố các tướng xấu ác, tâm thuần Pháp này, tương 
hợp với Pháp này. Người ấy lại sẽ đạt thêm trăm ngàn 
vạn ức đà la m Triển và sẽ được rộng thấy trăm ngàn vạn 
ức vô lượng chư Phật. Các đức Thế Tôn này đều dùng tay 
phải mà xoa đầu hành giả và đạy rằng: “Hay thay! Hay 
thay! Ông là một hành giả của Đại thừa, một người phát 
tầm đại trang nghiềm và là một người trì giữ Dai thừa 


(Sự guán niềm mà trong д0 chứ Phật luôn luân hiện ra cho moi người 
thấy. 


` Xem tang (486). 
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trong tâm, Ngày xưa khi chúng ta phát tâm Вб dë, chúng 
ta cũng giếng như ông vậy, chuyên cần, không bỏ bé. Do 
đã thực hành Đại thừa trong các đời trước aën nay chúng 
ta thành tựu thân thanh tịnh chánh biến tí. Nay ông hãy 
chăm chỉ tu tập, chớ biếng lười. Các kinh Đại thừa này là 
kho báu của chư Phật, là mát của chư Phật ở mười 
phường trong quá khứ, hiện tại và tường lai và cũng là 
hạt giống sản sinh ra chữ Phật trong ba đời ấy. Người trì 
các kinh này chính là trì thân của Phật, làm việc của 
Phật. Nên biết rằng người ấy chính là sứ dó của chư Phật, 
được khoác áo của chư Phật, chư Thế Tôn. Ông hãy thực 
hành Đại thừa và chớ cắt đứt hạt giống Pháp. Nay ông 
hãy quán kỹ cmr Phật å phương Đông!”” 

Khi chư Phật dạy như thế, hành giá liền thấy tất cá vô 
lượng thế giới ở phương Đông, đất bằng phẳng như bàn 
tay, không có gò, dòi hay gai góc, trái lại, đất bằng luu ly 
và đường lát vàng. Các thế giới ở mười phương cũng lại 
như thế. Sau khi đã chứng kiến sự việc này, hành giả sẽ 
nhin thấy một cây báu, cây cao quý, kỳ điệu, cao năm 
ngàn do tuần, Cây này luôn sản sinh vàng rồng và ngọc 
trắng và sẽ được trang hoàng bằng bây báu, dưới cây tự 
nhiên có một tòa sư tử, tòa sư tử ấy cao hai ngàn do tuần 
và trên tòa phát ra ánh sáng của trăm thứ báu. Cũng như 
váy. từ tất cả các cây, có các tòa báu khác và mỗi tòa 
báu sẽ lộ ra năm trám con voi trắng trên đó tất cả Bồ tát 
Phổ Hiển ngồi cõi”. je 

Chày kim cang là một logi vũ khí vấn được dùng ở Án 
Bộ cổ. Trong Phật giáo, nó được xem là một biểu tượng 
của tâm Bò để vì nó có thể đoạn điệt tất cả các lâu h 
và tả kiến. Do đó. cú ngữ “trò chày kim cang vào sáu 
căn” trỏ cái năng lực của tín giả nhằm đoạn trừ sự ò 
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nhim của sáu căn của người ấy. nó minh chứng sự kiện 
tâm người ấy chuyển đến sự sám hối. Biểu cú "Bồ tát 
Phổ Hiển sẽ giảng cho hành giả cách sám hối để có được 
sy thanh tinh của sấu căn” có nghĩa là thông qua sự thực 
hành sám hối, hành giả có thể biết mình được thanh tịnh 
về thân và tâm 

Một biểu cú đáng chú ý khác là: "Khi chư Phát dạy 
nhe thế, hành giả liền thấy tất cả vô lượng thế giải ở 
phương Dong...” Đây muốn bảo rằng nếu ai thâm hiểu 
Thánh tính của Phật pháp về việc giẳng Phật pháp (cây báu 
và đài báu), và nếu Phật pháp được giảng rộng khắp thì tất 
cả mọi người, ха hội và toàn thế giới sẽ trả nên đẹp dë. 

“Вау giờ hành giả lễ bái tất cá chư Phổ Hiển và nên 
bảo rằng; “Con có rội lỗi gì mà chỉ thấy được đất báu. 
đài báu và cây báu nhưng không thấy được chư Phật?”” 

Trong đoan trước đây có cú ngữ sau: “Do tu duy lĩnh 
lợi, vị ấy sẽ nhìn thấy tất cả chư Phật ở khấp mười 
phương”. Người đọc có thể nghĩ rằng ở đây mâu thuẫn 
với câu: "Con có tội lỗi gì... không thấy được chư Phậu?”. 
nhưng thật ra cả hai chỗ không phải là không nhất quán. 
Dü cho một người nhận thức mạnh mẽ đực 
tiện hữa cùng với đức Phật, nhưng nếu ngườ 
được cấp độ tâm thức của mật vị Bồ tát th 
së phai mở ngay khi có cái gì đó xâm chiếm sự chú tâm 
của người ấy và làm người ấy xao lãng. 

“Khi tác bạch như thế xong, hàri giả sẽ thấy rằng 
trên mỗi tòa báu аёо có một đức Thế Tòn đang ngồi 
đoan nghiệm, vi diệu. Nhìn thấy chư Phát xong, hành giá 
sẽ rất vui mừng, lạt càng tụng đọc và tu tập các “kinh điển 
thừa. Do năng lực của Юг thừa, từ không trung có 
ng ca ngợi rằng: "Hay thay! Нау thay! Thiện nam tứ! 
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Do công đức thực hành Đại thừa nên ông có thể nhìn 
thấy được chư Phật. Nay tuy ông đã có thể nhìn thấy chư 
Phật, Thế Tôn, nhưng ông chưa thể nhìn thấy đức Phật 
Thích са Màu ni. chưa thể nhìn thấy chư Phật phân thân 
tù Ngài và tháp của đức Phật Da Báo." Sau khi nghe 
tiếng ấy từ không trung phát ra. nành già sẽ lại càng tụng 
đọc và tu tập các kinh điển Đại thừa, Do tụng đọc và tu 
tập các kinh Đại thừa phương quảng nên ngay cả trong 
các giấc mơ, người йу cũng sè thấy đức Phật Thích ca 
mâu ní dang ở tại núi Kỳ xà quật cùng với đại chúng, 
thuyết giảng kinh Pháp Hoa, diễn giải ý nghĩa của cái 
chân thực duy nhất. Sau khi nghe giảng vé sém hối và 
khát khao mong mỗi được nhìn thấy đức Phật, người ấy 
vẫn chấp tay, quỳ xuống hướng vẻ núi Kỳ xà quật và tác 
bạch: "Bạch đức Như Lai, đấng Dại bùng của th 
thường tại thế gian! Xin rủ lòng thương xót còn mà hiện 
thân cho con được trông thấy””. 

Độc giả có thể tự hồi tại sao hành giả lại báo "Xin... 
hiện thân cho соп được trông thấy * dà đã có sự tuyên bố 
rằng: “Ngay cả trong các giấc mở. người ấy cũng sẽ thấy 
đức Phật Thích ca mâu ni đang ở tại núi Kỳ xà quật”. Sở 
đi như thế là vì hành giả muốn nấm chắc cái ý định thực 
sự của đức Phật rõ rằng và thâm sàu hơn. Khi suy nghĩ 
như thế và hình dung nú; Kỳ xà quật cho mình, người ấy 
có thể thấy cảnh đẹp sau đầy: 

“Tác bạch nhu thế xong. người ấy sẽ thấy núi Kỹ xà 
quật được trang hoàng bằng bảy thứ báu và đầy cả vô số 
Tỳ kheo, Thanh văn và тб! đại chúng; nơi này có các 
cây báu xếp thành hàng và đất báu thì bằng phẳng, có 
một tòa sư tử quý báu và vi điệu, Trên tòa có đức P. 
Thích са mâu ni phóng ánh sáng giữa đôi mày chiếu sáng 
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khấp suốt mọi thế giới ở mười phương. Chư Phật phân 
thân từ đức Phật Thích ca mâu ní ở mười phương mà ánh 
sáng ấy chiếu đến vân tập lại cùng một lúc và rộng giảng 
Diệu pháp như được nêu trong kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa'. Mỗi vị Phật phần thần này có thân vàng ròng, thân 
hình lớn vô biên, ngôi trên tòa su tử được trãm ức vô 
lượng đại Bỏ tát làm quyển thuộc. Các vị Bỏ tát này сб 
hanh giống như hạnh của ngài Phó Hiển. Quyến thuộc 
của vô lượng chư Phật, chư Bồ tất ở mười phương cũng 
như vậy. Khi đại chúng đã vân tập, chư vị sẽ thấy đức 
Phật Thích са mâu ni phóng các tia sáng có màu của 
vàng từ các lỗ chán lông trên toàn thân Ngài: попе mỗi 
і đều сб mệt trăm ức Hóa Phật. Chư Phật phân 
ç Ца sáng từ chòm lông trắng, tướng của 
bậc đại nhân; các ба nàu Ши chuyển vào đỉnh đầu đức Phật 
Thích ca mâu ni. Chứng kiến cảnh trạng này, chư Phật phân 
thân cũng sẽ phóng các ta sáng có màu sắc của vàng từ các 
lỗ chân lông trên thân chư vị; trong mỗi tia sáng có các vị 
Hóa Phật nhiều như bụi cát sông Hàng”. 


Đoạn trên chứa dựng bốn sự miêu tå quan trọng. Thứ 
nhất, chư Phật hóa thân từ đức Phật Thích ca mâu ni được 
nhìn thấy qua một ба sáng phát ra từ đổi mày của đức 
Phật. Như thế nghĩa là nếu một người quy y Phật pháp, 
tâm người ấy sẽ thông hội với tâm của tất cả chư Phật; 
nói một cách khác, nếu người ấy lĩnh hội chân lý mà đức 
Phật Thích ca mâu ni dạy thì người ấy sẽ hiểu được ý 
nghĩa chân thực của mọi giáo lý. Thứ hai, chư Phật hóa 
thân từ đức Phật Thích ca mâu пі giáng cùng một Pháp 


Ì Xem trang 257, 
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như Pháp được giảng trong kinh Pháp Hoa. Điều này 
chứng tỏ rằng hết thầy mọi giáo lý đều thống nhất vào 
kinh Pháp Hòa, Thứ ba. sự t của mỗi vị trong vô 
lượng trăm ức đại Bồ tất đều giống như sự tu tấp của Bò 
tát Phổ Hiển. Điều này nghĩa là Thánh tính của một vị 
Bỏ tắt vốn có trước mọi thứ trong sự tu tập của ngài. Thứ 
tư, khi những tía sáng phát ra từ những đói mày của chư 
Phật phân thân lưu chuyển vào đỉnh đầu của đức Phật 
Thích ca mâu ni, chư Phật phân thân phóng các ta sáng 
từ khắp các lỗ chân lông của chư vị và trong tỉa sáng 
có vô số chư Hóa Phật. Điều này có nghĩa là Phật pháp 
quảng bá không giới hạn. Ánh sáng của chân lý chiếu 
đến mọi nơi. và tất cả những gì phù hợp với chân lý sáng 
ngời lên do ánh sáng phản chiếu của chân lý. Nhưng 
những gì bao phủ chân lý bằng ảo tưởng và tội lỗi sẽ 
không sáng lên dù cho những thứ này có nhận ánh sáng 
phản chiếu của chân lý. Do đó khi nào một người gỡ bó 
các ảo tưởng và tội lỗi khỏi tâm mình nhờ thực hành sám 
hối thì khi ấy người ấy vẫn còn căn bản tâm linh. 


"Вау giờ Bồ tát Phổ Hiển sẽ lại phóng ánh sáng, tướng 
của bậc đại nhân, từ giữa đôi mày ngài, đưa vào tâm của 
hành giá. Sau khi ánh sáng này vào тат hành giả. người 
này sẽ nhớ lại trong thời của vò lượng trăm ngàn đức Phật 
trong quá khứ, người ấy đã thọ trì, tụng đọc kinh Đại thừa 
và người ấy sẽ thấy rõ ràng tính tường các đời trước của 
mình chẳng khác gì người ấy đã có thần thông như tức 
mạng thông !Khoát nhiên đại ngô, người ấy sẽ đắc đà la ni 
Triển và trăm ngần vạn ức đà la ni”. 


| Tav талу thông: mz trong sáu thân thông. Рах là những năng lực kề 
điện của đức Phát và cúc A la han, đạt được do thiền dinh và trí tuệ. 
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"Khoát nhiên đại ngo“, không có nghĩa là chúng ta có 
thể chấm dứt ngay việc thực hành sám hôi. Không gì có 
thể vượt xu hơn chân lý. Dù cho chúng ta có tự tin rằng 
mình đã chứng n có sự khác biệt rất lớn giữa 
của đức Phật và sự chứng ngộ của chúng 
ta. Do dó chúng ta không được bó qua sự thực hành đánh 
óng Phật tính của chúng ta chừng nào chúng ta còn 


, cũng và 


SÁU ĐỐI TƯƠNG TƯ DUY 

Đức Phật dạy оёр: "Xuất khỏi định, người ấy sẽ thấy 
trước mặt mình có tất cả các đức Phật phân thân đang 
ngồi trên các tòa su tử đưới các cây báu. Người ấy cũng 
sẽ thấy đất lưu ly từ hư không phía đưới vọt lên giống 
như những khóm sen; giữa mỗi hoa, có chư Bò tát nhiều 
như bụi nhỏ đang ngồi kiết già. Người ấy cũng sẽ thấy 
chư Bỏ tát phân thân từ Bỏ tát Phổ Hiển đang ca ngợi 
Đại thừa trong chúng hội của chữ vị. 

*Bấy giờ chư Bỏ tát mỗi người một miệng nhưng đẳng 
thanh âm sẽ khiến hành giá thanh tịnh sáu căn. Có vị sẽ 
bảo rằng: “Org nên niêm Phật”; *\ có vị sẽ bảo: "Ông nên 
niệm Pháp”: ё bảo: "Ông nên niệm Tăng”; có vị 
sẽ bảo: Si nên niệm Giới”; có vị sẽ bảo: "Ông nên 
niệm Thi”; có vị sẽ bảo: “ “Ông nên niệm Thiên”. Và chư 
Bồ tít sẽ giảng thêm rằng: “Sáu pháp này là tâm Bô dš, 
là những pháp sinh ra chư Bồ tát. Nay trước mặt chư 
Phật, ông nên phát lộ các tôi li đã phạm trước kia và chí 
thành sám hối ””. 

ở đây chư Bồ tát dạy cho hành giả phải làm gì để 
thanh tính sáu căn của mình. Điểu này có nghĩa là người 
ấy xem xét và tư duy về sự bất toàn của mình khi so sánh 
sự tu tập của mình với sự tu tập của chư Bồ tát như được 
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kể trong các kinh điển Đại thừa. Đầy được xem như âm 
thanh vàng đến từ trên trời. Âm thanh thứ nhất bảo hành 
giá “Ông nên niệm Phật”. Âm thanh này bảo vị Ấy 
"Ông tự tin rằng đã quy y Phật nhưng sự quy y của ông 
chưa топ ven, Ông sẽ chẳng phải là một tín giả chân 
chính nếu như ông không nò lực thật nhiều hơn nữa để 
kính lễ đức Phật”. Một âm thanh khác bảo т giả: 
“Ông nên niệm Pháp”. Ẩm thành nà ; “Ông tự 
hãnh diện rằng ông tỉnh cần đến nỗi đã hoàn toàn hiểu 
Phát pháp м? Ông không tự Kiều khi nghĩ như thế chứ? 
Phật pháp rất thấm sâu. Nếu ông không nghiên cứu và 
không hiểu Phật pháp mệt cách thâm sâu thì thực sự ông 
chẳng hiểu Phật pháp“. 

Tuy thế, một âm thanh khác lại bảo hành giả: "Ông 
nên niệm Tăng”. Âm thanh này chỉ trích v "Sự thống 
nhất và hòa hợp của các tín giả là tuyệt đối cần thiết để 
quảng bá Phật pháp trên đời này. Ông đã nỗ lực thể hiện 
hai điều thiết yếu này đối với Tăng già chưa? Sự nỗ lực 
của ông đã đủ chưa? Ông phải gð bỏ tính tự kỷ ra khởi 
tám ông và tận tụy đếi với cộng đồng các tín hữu 

Một âm thanh khác hài xem hành giả có giữ giới luật 
mà đức Phật đã trao hay không: trong khi một âm thanh 
khác hỏi hành giá đã đạt được vấp độ tâm thức của chư 
Thiên chưa. đấy là cấp độ tự tại đối với áo tưởng và khổ 
дац. 

Những âm thanh khác nữa thì bảo rằng hành giả sẽ 
đạt ngộ khi vị ấy thành tựu viên mãn sáu điều tiến quyết 
- Phật. Pháp, Тапа, Giới. Thí (bế th, và Thiên (chư 
Thiên) — và rằng việc thực hành sáu điều tiên quyết này 
la cách để trở thành một vị Bỏ tát, Do đó, hành giả phái 
phát lộ sự bất toàn của mình trước chư Phật và cháu 
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thành sám hối. 
CÁC TỘI LỖI VË MAT 

Cái tính thắn sám hối mà hành giá phát duy trì được 
nêu rõ trong đoạn sau dây: “Trong vó lượng đời trước, do 
nhãn cần тїй, óng đã tham trước sấy tướng, Du 
tham trước các sắc lưng, ông tham ái các bụi trần. 'Do 
tham ái các bui trần, òng mang thần của người nữ và 
dám mình vào sắc tướng khắp mọi chốn mà ông thọ sinh 
từ đời này sang đời khác, Sắc tướng làm hại mắt ông, 
khiến ông trở thành kể nô lệ của іп ái. Do đó mà sắc 
tưởng làm cho ông lang thang kh ấp ba côi, Điều tệ hại 
này khiến cho ông mù quáng chẳng thấy gì cả. Nay ông 
tụng các kinh Phương quảng Đại thừa. Trong các kinh 
chì Phật ở mười phương giàng rằng sắc thân của chư 
vị là bát điệt. Nay ông đã <ú thể nhìn thấy được chư vị 
_ chẳng thực như thế sao? Nhãn căn xấu ác thường g 
hại nhiều cho ông. Vâng theo lời ta. ông phải quy у chư 
Phả: và dức Phật Thích са mâu ni và phát lộ các tội lỗi 
do mất gây nên: "Pháp thủy của tuệ nhãn của chư Phật 
và chư Bồ tit! Xin dùng nước của Pháp này mà rửa sạch 
сөп, khiển còn được thanh tĩnh”, 
khí nói như thể, hành giá phải bá: lay khấp chứ 
Phật ở mười phương, hướng về đức Phật Thích са mâu ni 
và các kinh điển Đại thia rồi nói rằng: “Сас trọng tội 
thuộc nhãn căn con mà пау con sám hối là những chướng 
ngại và ó ué đến nỗi làm cho con mù quáng không thể 


| Trà đến cất do tướng, vi các do tướng ngân agat các chủng sanh dat 
trì tué thì nhiều при bis büm. 
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thấy được mì cả. Xin đức Phật đại từ bi thương xót và 
chở con! Xin Bồ tắt Phổ Hiển trên thuyền Đại pháp cuu 
độ khắp tất cả, cùng vô lượng Bồ tít ở mudi phươi 
ngài, thương xót mà hãy cho соп nghe pháp sám tu 
tội lỗi xấu ác nghiệp chưởng!”. 

“Nói như thế ba lån. hành giả phải sup dưới đất. 
chánh niệm Đại thừa tâm không bú quên. Đây gọi là 
pháp sám hốt tội lỗi vè mất Nếu có ai xưng danh chw 
Phát, đốt hương. rải hoa, phát ý Đại thừa, ưeo lụa, 
phướn. long nói lên những lầm lỗi của mắt, sám hối tội 
lỗi của mình thì người ấy ngay trong đời hiện tại sẽ nhìn 
thấy đức Phật Thích ca mâu ni và vô lượng đức Phật 
phần thân từ Ngài, suót а tăng kỳ Kiếp sẽ không bị rơi 
vào đường йс Nhờ năng z lực hành nguyện của Đại 


người йу là người có chánh niệm. Nếu ai tư duy khác đi 
thì gọi là người có À niềm, Đây là tướng trạng của giải 
đoạn thứ nhất của sự thanh tịnh nhãn cân.” 

Kế đến. đức Phật dạy hành giả không nền bằng lèng 
với sự thanh tỉnh nhãn căn mà phải thực hành sám hối 
nhiều hơn nữa. Đức Phật nêu rõ người Ấy phải làm thế 
nào qua đoạn sau đây: "Sau khi thanh tinh nhãn căn. 
hành giả phải nën đục tụng các kinh Đại thừa nhiều hơn 
nữa. ngày đêm sáu 101 quỳ mà sám hối và nên bảo 
rằng: “Tại sao аш chỉ trông thấy đức Phật Thích са mẫu ni 
và chứ Phật phản thần từ Ngài mà lại không thể trông 
xá lgi của toàn thân đức Phật trong tháp của dú 
Phật Ри Báo? Tháp vúa đức Phật Ра Bảo vẫn mãi tổn tại 
không bị húy diệt. Ta vì có mất dg bẩn xấu ác nên không 
thế nhĩ thấy tháp йу”, Sau khi nói như thế, hành giả lại 
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cần phải thực hành såm hối thêm nga”. 

Như được giảng ở phẩm 11 của kinh Pháp Ноа, đức 
Phật Da Báo xuất hiện để chứng nhận ràng tất cá những 
gì đức Như Lai Thích ca mâu ni nói đều đúng thực. Do 
dó. hành рій phải kiên quyết đối với tự mình và chớ đối 
mành. Nêu người ấy chưa hiểu đầy đủ một giáo lý nào 
trong các giáo lý của đức Phật. người ấy phải tự phê 
phán mình và phải ân hận về sự thiểu sót á 
Sau hả ngày, sám hối của người ду sẽ dược dèn đấp nhu 


dùng tay phải mở 
cửa tháp, trong tháp có đức Phát Đa Bảo nhập tìm muĝi 


đức 
у Fl 


lån. thủ Lai Da Bảo cất tiến 


áp ш. пау quà thật ông ч 


tắc tôi lỗi về phân cần, Vì lý do à йу. ta đến đây mà 
chứng minh cho ông”. Nói thế xong, đức Như Lai Dà bảo 
“Нау thay! Hay thay! Đức Phật Thích ca mầu ni! 
їзїї có thể thuyết giảng Đại pháp. tưới mưa Đại pháp, 
Khiến cho mọi chúng sanh bị à nhiễm thành turu Phật tính 
của hoa", Bấy giờ hành giá sau khi nhìn thấy thắp của đức 
Phật Da Báo, lại đến chỗ Bồ tát Phố Hiển, chấp tay kính 
lễ mà tác bạch: “Bach Đại su’ Xin ngài chi dạy cho con 
xám hối các lỗi ià 

“Tam muội Phố hiện sắc thản” nghĩa là phép Thiển 
định mong dó thân thể hay sắc tướng của đức Phát Da 
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Bảo xuất hiện khắp nơi. Biểu này dạy ta rằng nếu ш 
ai đoạn thể nghiệm hoàn toàn chân lý tuyệt đố 
của Phật pháp thì ta có thể nhìn thấy đức Phát Da Bảo 
bất cứ lúc nào. 


CÁC TỘI LỖI VỀ TAI 

Đức Phật day tiếp: "Ngài Phổ Hiển lại bảo hành giả: 
“Trải qua nhiều kiếp, do bởi nhĩ căn (tai, ông cứ den 
m thanh bên ngoài, khi ông nghe được âm thanh vĩ 
diệu thì tâm sinh cảm luyến, khi ông nghe âm thanh xấu 
đón tâm кь len một trầm k tám n phiên não. Hậu quả 


ác và việc ông cứ mãi nghe các âm thanh xấu 
ác sản sinh nhiều phiền toái khác nhau. Do sự nghe điện 
đảo của ông, ông sẽ rơi vào các đường xấu, vào các nơi 
đây tà kiến, tại đấy người ta không thể nghe được 
Chánh pháp. Ngày nay, ông đã tụng và trì Đại thừa vốn 
là kho biên chữa các công đức. Do như vậy, ông đã trông 
thấy chư Phật ở mười phương và tháp của đức Phật Đa 
Bảo xuất hiện đã xác chứng cho ông. Ông phải tự mình 
thố lộ những sai lầm. những thứ xấu ác của chính ông và 
phải sám hối tất cả tội lỗi của ông ””. 
Sự khuyên bảo tốt lành cho mọi người được bao gồm 
trong đoạn trên. SN) người bình thường có cái khuynh 
y làm khó chịu về những gì người 
khác ! nót. Tế nhất là thói quen này biểu lộ trong câu 
chuyện tầm phào. Khi ta din dịch những gì người khác 
nói mà ta khóng tán đẳng thì ta sẽ bị ám ánh bởi thành 
kiến và ấp ú cái tinh thần thù hận. Ta phải hết sức cẩn 
thận để ngăn chân thói quen như thế trong đời sống hàng 
của ta, 
Khí hành giả nghe như vậy thì phải càng nên chấp 
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tay, rap mình xuống đất mà IÈ bái và bạch: “Bach đức 
Thế Tôn Chánh Biển Trí! Xin Ngài hiện thân mà chứng 
minh cho con! Các kinh Phường Đẳng là những vi chủ 
đạo về từ bi. Xin Ngài quán xét con mà nghe những lời 
nói của con!" Câu “Các kinh Phương Đẳng là những vị 
chủ cửa từ bị” là quan trong nhất. Nó trỏ ý rằng giáo lý 
Đại thừa là những vị chủ đạo về từ bị, rằng giáo lý này là 
nền tầng của sự thực hành từ bì. Người ta không thể thực 
sự nêu cao tỉnh thần từ bi và thể hiện những hành động 
từ bị nếu người ta không hiểu rằng tất cả mọi người đều 
có Phật ứnh 

“Соп từ nhiều kiếp đến nay. do bởi nhĩ căn của con. 
соп đã bị ràng buộc vào các âm thanh xấu ác. giống như 
keo dính vào có: sự việc con nghe m thanh xu ắc tạo 
ra chất độc phiền não ràng buộc với mọi hoàn cảnh và con 
không thể ngưng nghỉ wong phú! chốc nào được; sự việc 
соп tạo nền các âm thanh xấu ác lầm mệt mới tinh thần соп 
và khiến соп rơi vào ba đường xấu ác. Nay соп mới hiểu 


được diéu ấy, con xin hướng đến chư Thế Tôn mà phát lệ 
và sám hốt”. Sau khi sám hối như thế, hành giả së thấy đức 


Phật Da Báo phóng một tia sáng lớn có màu của vàng chiếu 
khắp phương Đông cũng như khắp thế giới ở mười phương. 
tại đấy vô lượng chư Phật xuất hiện với thân có màu vàng 
. Ở phương Đông. trên không trung có tiếng vang lên: 
“Đây là một vị Phát, hiệu là Thiện Đức. cũng có vô số Phật 
phân thân đang ngôi kiết già trên các tòa sư tử đưỡi các cây 
báu. Tất cả các đức Thế Tôn ấy nhập vào tam muội Phố 
hiện sắc thân. đều nói lời tán thán hành giả rằng: “Hay 
thay! Hay thay! Thiện nam từ! Nay ông đã đọc tu 
kinh điển Đại thira, nhữag gì ông đã tung là cảnh giới của 
Phật” 
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Sau khi sám hốt như thế, hành giả càng thanh tịnh 
thân mình nhiều hơn và biết chắc được rằng mình đang 
theo con đường đưa đến cảnh giới tâm linh của một vị 
Phật. Bồ tát Phố Hiển khuyến khích hành giả thực hành 
sám hối nhiều hơn nữa: "Sau khi những lời ấy được nói 
lèn, Bồ tát Phổ Hiển sẽ lại giảng thêm cho hành giả về 
pháp sám hối: "Trong võ lượng đời trước của ông, đo ông 
tham trước vào các mùi hương nên sự phản biệt và nhận 
“tức của ông bị rằng buộc vào mọi hoàn cảnh và ông bị 
rơi Vào sinh tử, Nay ông nên quán về nguyên nhân của 
Đại thừa! Nguyễn nhàn của Đại thừa là thực tướng của 
оле pháp”. 


Nghe được như thế. hành siả cán phải sụp mình 
xuống đất mà sám hối nhiều hơn-nữa. Sau khi sám hối, 
người ấy пеп tác bạch rằng: “Nam mô Thích ca mâu ni 
Phật! Nam mô Da Bảo Phật Tháp! Nam mô Thập phương 
Thích са тач пі Phật phân thân chư Phật! 15 Sau khi tác 
bạch như thế. vị ấy cần lễ bái khấp chư Phật & mười 
phương: “Nam mô Đồng phường Phổ Đức Phật” và đảnh 
lễ chư Phật phán thân từ đức Phật Phổ Đức. Hành giả 
phải đốc làng lễ bái chư Phật ấy nhu chính mắt minh 
dang nhìn thây chư vị và vúng dường chứ vi bằng họa, 
hương. Sau khi lễ bái chư Phật ấy. phải chấp tay 
quỳ xuống, tán thán chư Phật bằng nhiều bài kệ khác 
nhau. Tán thần xung, vị йу phải nói Mười nghiệp ác 
зат hôi mọi tội lỗi của mình. Sám hồi xong, vị ấy nén 
tác bạch: “Sut võ lượng kiếp của các đời trước của con, 


| Nam mà Thập phương... chí Phải. kính tÈ chi Phát phån thân của 
Phải Thích cu màu m ó muin phường tN D.) 


соп đã tham đắm hương, vị, xúc, đã tạo nhiều thứ nghiệp 
xấu ác. Do thể nên trong vò lượng đời trước đến nay, còn 
phải luôn mang những cái thân xấu ác ở các cõi địa ngục, 
quỷ đói, súc sanh, chốn xà xôi 'của những tà kiến. Hôm 
nay con xin phát lộ những nghiệp xấu ác ấy, con xin quy 
hướng chư Phât, những vị vua của Chánh pháp, xin nối ra 
các tôi lỗi của con và xin sám hối ””, 

“Sám hối như thế xong, thân và tâm không biếng lười. 
hành giả tại phải càng đọc tụng các kinh điển Đại thừa. Do 
năng lực của Đại thữa, từ không trung сб âm thanh vang 
lên: “Này Pháp tử, nay ông nên ca ngợi và thuyết giảng Đại 
thừa, hướng đến chư Phật а mười phương và tự nói lên 
những lỗi lầm của mình trước mặt chư vị ấy. Chư Phật, chư 
Nhy Lai là những đấng từ phụ của ông ””, 

Câu “Chu Phật. chư Như Lai là những dáng từ phụ 
của ông” rất quan trọng. Vì hành gii không nưừng thực 
hành sám hối cho đến chỗ nghiêm khác một vách cùng 
cực với chính mình nên một số người do cái nhìn Б hot 
về sự sắm hối ấy, có thể cảm thấy bị thúc ép. Những 
người khác thì có thể xem vị hành giả sám hối ấy như 
một соп người đáng thương hại đang run lên vì sở hãi và 
sụp mình trước một người cầm quyền đang nghiêm khắc 
xem xét tội lỗi của mình. thú tội và cầu xin người cầm 
quyền tha thứ. Tuy nhiên ý tưởng như thế thật là sai lầm 
Chư Phật là những người cha từ ái của chúng ra. chỉ nghĩ 
đến việc cứu độ hết thấy chúng sanh. Do đó. chu Phật 
khen nggi chúng ta vì qua sự sám hối. chúng ta gð bó dẫn 


| Chón ха xôn: dịch thoát từ “biên đầu". củng đất biên giới ха kmh 
thành, Ý nói chỗ kém văn mình, đã man... (N D 
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những ó nhiềm khỏi tâm mình. Chúng ta không thực 
hành sám hối vì sợ chư Phật mà vì hy vọng được sự khen 
agoi của chư Phât là những vị mà chúng ta hằng ấp ú 
lòng mong mối, khát khao. Câu “Сһи Phật, chư Như Lai 
là những đấng từ phụ của ông" có ý nghĩa sâu xa như 
thế. 42; 
CÁC TỘI LÔI VỀ LƯỠI 
(Sự nói năng} 

Sau đây А sự miêu tả về sự sám hôi các tội lỗi về 
lưỡi. Lưỡi của người ta, bị khuấy động bởi những ý nghĩ ` 
xấu. tạo ra nhiều thứ tội 161 khác nhau. Sửa chữa những 
thứ là cần thiết cho việc sửa chữa tâm mình, Mặt 
khác. lời nói bất cẩn thường khiến người ta phát triển 
những ý nghĩ xấu. Ta phải đạc biệt cẩn thận về cách nói 
năng của ta vì cả ý nghĩ lẫn lời nói đều có thể là nguyên 
nhân cũng như kết quả của sự xấu ác. 

“Ông nên tự hỏi về những nghiệp xấu ác do thiệt căn 
(Auði) gây nën. “Thiệt căn này bị tác động bởi các nghiệp 
xấu ác khiến con nói bậy, nói thêu dệt, ác khẩn, nói lời 
hai lưỡi, phi báng, nói ‚ tán thần tà kiến, nói lời vô 
ích. Do nhiều nghiệp xấu ác phức tạp như vậy, con đã 
gây ra những đấu tranh bất đồng và соп đã nói Pháp 
thành ra không phải Pháp. Nay con xin sám hối tất cả các 
tội lỗi ấy của con”, 

“Nói lời vô ích" có thể xem là không đặc biệt gây 
hại. Tuy nhiên, nếu một người thích thú trong cuộc nói 
chuyện tầm phào, tâm người ấy sẽ trở nên chậm lụt và sẽ. 
ra khỏi cái thói quen suy nghĩ và bàn thảo những điều có 
ý nghĩa. Đây là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng tránh 
sự nói chuyện vô bố và vô nghĩa. 

“Sau khi tác bạch như thế trước các bậc Thế Hùng, 
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hành giả phải sụp mình xuống đất mà lễ (ау khấp chư 
Phật ở mười phương, rồi chấp tay quỳ mà bạch rằng: 
“Сас lỗi lầm vë việc nói năng này thì vô lượng vô biên. 
Tất cả gai của ác nghiệp từ thiệt căn phát sinh ra, bánh 
xe Chánh pháp bị cắt đứt do bởi thiệt căn này. Thiệt căn 
này cắt đứt các hat màm của công đức. Sự thuyết giáng 
những điều vô nghĩa thường được áp dát vào những 
người khác. Ca ngợi tà kiến cũng giống như thêm củi vào 
lửa. như càng làm hại chúng sanh vốn đã khổ vì lửa chấy 
mạnh. Рау cũng giống như người chết vì uống thuốc độc 
không để lộ vết thương hay mut nhot, Kết quả của các tội 
lỗi như thế là ác, tà, bất thiện, và khiến cho con phải rơi 
vào các ác đạo suốt trầm kiếp, ngần kiếp. Nói dối khiến 
con phải rgi vào địa ngực lớn. Nay con quy hướng chư 
Phật ở phương Nam mà phát lộ các sai lẫm, tội lỗi của 
con. 

"Khi hành giả suy nghĩ như thế. từ hư không së có 
một âm thanh vang lên: “О phương Nam có một đức Phật 
tên là Chiên đàn Đức. Đức Phật này cũng có vô lượng vị 
Phật phân thân. Tất cả chư Phật này đều giảng Đại thừa 
và diệt trừ tội lỗi xấu ác. Nay hướng vẻ vô lượng chư 
Phật và chư Thế Tôn đại từ đại bi, ông phải phát lộ 
những tội lỗi. sai lầm và thành tâm sám hối”. Nghe nói 
như vậy, hành giả lại nên sụp mình xuống đất và lễ lạy 
chư Phật. 

“Khi ấy chư Phật sẽ phóng ánh sáng chiếu vào thân 
hành giả, khiến thân và tâm của hành giả tự nhiên hoàn 
hy, khởi lòng đại từ bi, nhớ tưởng đến tất cả mọi sự. Вау 
giờ chư Phật sẽ rộng giảng cho hành giả về pháp đại từ 
bí hy xá và cũng dạy cho hành giả nói lời nhu ái. thực 
hành sán hòa kính. Thế ròi hành giả sau khi nghe lời 
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phán day ấy, tâm rất vui mừng. sẽ lại càng tung đọc và 
ш tập lời dạy ấy, không biếng lười ngưng nghỉ”. 

Hy và xá l hai trong bốn công đức vô lượng ', Công 
đức vô lượng về hý nghĩa là vui khi thấy những người 
khác được hạnh phúc. Công đức vô lượng về xả nghĩa là 
từ bó sự ràng buộc vào những lợi lạc mà mình cho người 
khác và vào những tai hại mà chính mình nhận từ kể thù. 
Hiểu chung “hý và xả” tró một thải độ tâm thức trong đó 
người ta từ bó mọi ràng buộc và chỉ nghĩ đến lợi lạc của 
người khác. 

Biểu ngữ “lời nhu ái” nghĩa là lời nói đầy tình cẩm, 
một trang bốn đức hạnh của vị Bỏ tát. “Sáu hòa kinh” là 
sáu loại thực hành qua đố hàng tín giả hòa hợp và tón 
trọng nhau trong quá trình mong cầu chứng ngộ. 

CÁC TÔI LỖI VỀ THÂN VÀ TÂM 

Đức Phật day tiếp: “Từ hư không lại có âm thanh vi 
điệu vang lên: “Nay ông nên thực hành sám hối vë thân 
và tâm. Các tội lỗi về thân là sát sanh, trộm cắp, tà đâm, 
trong khi đó các tội tỗi về tâm là suy nghĩ những điều 
xấu ác. Tạo ra mười nsbiệp xấu ác và пат tội khốc liệt 
“thì giống như khi vượa, như keo nhựa, dính mắc tham 
trước vào mọi chỗ, đến khắp sáu căn của chúng sanh hữu 
tình. Các nghiệp của sáu căn này cùng với các nhánh, 
cành, hoa lá của chúng đây khắp hai mươi lãm trú xu, 
khấp mọi nơi có chúng sanh sinh ra. Các nghiệp ấy cũng 
làm tăng trưởng mười hai sự Khổ gồm từ vô minh cho dên 


Ì Tức tứ уб lượng tâm: từ, bi, hy, xả (N.D) 


2 Khốc liệt dịch thoát từ “vô gián”, chỉ sự khố dau triển miễn, không 
giản doan (M.D.) 
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lão tử; tám tà '. tám nạn, không thứ nào là không trải 
qua. Nay ông nên sám hối vé các nghiệp xấu ác như 
thế!” 

Năm lội khốc Hệt là giết cha, giết mẹ, giết À la hán, 
làm bị thương thần của đức Phật. và phá sự hòa hợp của 
cộng đồng Tăng chúng. Những ai phạm năm tội này sẽ bị 
тої vào địa ngục А tỳ (Ауїсі). Hai mươi \ат trú xứ của 
các chúng sanh là bốn cõi xấu ác (địa ngục, súc sanh, 
quỷ đồi, A tu la), bốn châu lục của cõi người, sáu cối trời 
của dục giới, bảy côi trời của sắc giới, và bốn cõi trời của 
vô sắc giới. Tám nạn trỏ tám hoàn cảnh khiến người ta 
khóng thể nhìn thấy được đức Phật hoặc không nghe 
được Chánh pháp; đó là: địa ngục, súc sanh. quỷ đói, cõi 
trời có thọ mạng lâu dài, các vùng hoang đã, trạng thái 
mù và diét. thành kiến thế tục. thời không có đức Phật. 

“Hành giả nghe được như thế xong liền hỏi âm thanh 
ở không trung ấy rằng: “Nay con có thể thực hành pháp 
sám hối tại chỗ nào?” 

“Âm thanh ở không trung liền đáp: "Đức Phật Thích 
ca mâu лі được gọi là Tỳ lô giá na Biến Nhứt Thiết Xứ 
và nơi ở của Ngài tèn là Thường Tịch Quang, nơi này 
được hình thành bởi Ba la mật Thường hằng và được an 
lập bởi Ba la mật Tự ngã, là nơi của Ba la mật Diệt thọ 
tưởng, là nơi mà Ba la mật Tỉnh lạc điệt tướng trạng của 
hữu và là nơi không thấy tướng trạng của các pháp hữu 
và vô, là nơi của giải thoát tịch tịnh... Ва la mật Trí tuệ. 


' Bản Нап ghi là "bát từ", có Tế là “tâm tà hạnh" tức tắm cự vai lầm 
trong kiến giải, пе duy, ngôn паї, nghề nghiệp, tinh hoại, phương tiện, 
quản niệm và thiển định (N.D.) 


712 


1 đấy là pháp thường hằng. Ông nên quán niệm chư 
Phật ở mười phương ”. 

Các biểu ngữ “Tỳ lô giá na Biến Nhứt Thiết Xứ” và 
“Thường Tịch Quang” cũng như các biểu ngữ sau đó, 
nghĩa là sự vượt khói mọi giới hạn của thời gian và 
không gian, được xây dựng trên ý niệm về Sunya hay 
không (sẽ được giải thích đưới dày) Мот cách tích cực, 
Sunya có nghĩa là tính phổ quát tuyệt đối của đức Phật và 
cõi Phật. 

*Bấy giờ chư Phật 8 mười phương mỗi vì đều dui tay 
phải xoa đầu hành giả mà dạy: “Hay thay! Hay thay! 
Thiện nam tử! Vì ông đã tụng đọc kinh Đại thừa nên chư 
Phật ở mười phương sẽ giảng pháp sám hối. Những gì 
chư Bồ tát làm không phải là đứt đoạn phiển não, cũng 
không trụ vào biển phiển não. Hãy quán tâm là vô tâm. 
Tâm từ cái tưởng điên đảo ấy mà khởi thì đấy chi là cái 
tâm của tưởng điên đão ấy. Tâm từ cái tường hư vọng mà 
khởi thì đẩy cũng như gió trên không trung không có chỗ 
tựa chỗ đừng. Những tướng trạng của pháp như thế thì 
không sinh khống diệt, vậy cái gì là lỗi, cái gì là 
phước đức? Tâm ta tự nó không thì tội à phước đức 
cũng không có '. Tất cả các pháp cũng như thế, không бп 
шу cũng không hư hoại. Hãy quán tâm là vô tám. pháp 
không tụ trong pháp. Các pháp đều là giải thoát, la diệt 
đế, tịch tịnh. Suy tưởng như thế gọi là sự sám hối lớn lao, 
là sự sấm hối trang nghiêm, là sự sám hối không có 
tướng trang của tội lỗi, và là sự phá hoại cái tâm phân 


Trong bản Hán ngū ghi là "dội phước vô chứ”, neha là tôi lỖI va 
phước đức không có chủ, tác không có ngườt có tới, có phước. М.В.» 
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biệt. Người thực hành sự sám hối này có thân và tâm 
thanh tinh, không bị gắn chặt vào pháp. giống như dòng 
Ду. Trong tùng ý nghĩ, người ấy đều được thấy Bồ 
tát Phổ Hiển và chư Phât ở mười phương ”” L 
"Bấy giờ chư Thế Tôn phóng ánh sáng đại từ bị 
t giáng pháp vô tướng cho hành giả. Hành giả nghe 
chư Thế Tôn thuyết giảng về cái Không đệ nhất nghĩa. 
Khi hành giá nghe xong, tầm không sợ hãi, ngay đó] liên 
nhập vào dia vị thực sự của Bồ tát”. 

“Phin não” (hay Юё sử) là một thuật ngữ Phật học 
chí sự ó nhiễm, nó gắn kết (kiếU con người vào luân hỏi 
và khiến (sử) con người đến các cảnh giới của khổ đau. 
Sự thực hành của ВӘ tát là con đườag ở giữa sự khổ hạnh 
quá đáng và sự lạc (hú quá dáng. 

Các từ "tự nó là không”, “không”. từ tiếng Phan là 
$йпуа hay sùnyatà, có nghĩa thứ nhất là vô bản chất và 
nghĩa thứ hai là vô chấp. trước (không rằng buộc}. Biểu 

và phước đức cũng không có” ` nghĩa là cái 
vô chấp, tức ià sùnya. Khi một người đạt đến 
trạng thái vô chấp thì vấn để thiên và ác bị tiêu mất. 

Đức Phật bảo ngài A nan: "Thực hành như thế gọi là 
sám hối. Đây là phép sám hối mà chu Phật ở mười 
phương và chư Đại Bồ tát đã thực hành. Sau khí đức Phật 
điệt độ, nếu các дё tử của đức Phật sám hối các nghiệp 
xấu ác của mình thì họ chỉ cần tụng đọc kính điển Đại 
thừa. Các kinh Phương Đẳng này là mắt cua chư Phật. Do 
các kinh này mà chư Phật có được năm loa; mất. Ba loại 


! Đoạn này có doi chỗ chúng tải dịch theo bản chữ Hán iN. D.) 
2 Theo bản chữ Нап, như dà chú thêm, không eó người cá tội, có phước, 
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thân của đức Phật cũng phát sinh từ các kinh Phương 
Đẳng. Đây là Pháp ấn tò lớn, ấn vào biển Niết bàn Ba 
loại thân thanh tình của đức Phật được sinh ra trong biển 
này. Ba loại thản này của đức Phật là ruộng phước của 
Trời và Người và là thứ vô thượng, đắng cúng dường. 
Nếu có ai tụng đọc các kinh Phương Đẳng, Đại thừa thì 
rà người ấy được các công đức của d 
những xấu ác vĩnh viễn bị tiêu điệt và người 
được sinh ra từ trí tuệ của đức Phật.” 

Năm loại mắt là: (1) mắt của những người có thân thể 
2) mắt trời của chư Thiên ở cõi Sắc; (3) mắt trí 
tuệ mà các hành giả của hai thừa nhận thức tính về bản 

ất của các sự GH mắt pháp mà chư Bề tát dùng để 
nhận thức mọi giáo lý để đưa con người đến chứng ngộ: 
và (5) mắt Phật, bấn loại mắt được kể trên có trong thần 
của đức Phật. 

Bấy giờ đức Thế Tôn lặp lại ý chính của các giáo lý 
của Ngài bằng kệ 
“Ai xấu dc về mắt 
Nghiệp chung, mắt bấi tịnh 

Hay nên tụng Pai thừa 
Suy nghĩ nghĩa thứ nhất 
Đấy là sám hối mắt 
Để дш mọi nghiệp xẩu. 
Tai nghe tiếng rối loạn 
Phả rối nghĩa hòa hợp 
Do đó khỏi cuông loạn 
Nhu khi vượn ngu ngốc. 
Hãy nên tụng Đại thừa 
Quán phap không, vô tướng 
Dit mãi mọi xấu ác. 
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Tai trời nghe mười phương; 
Mũi ngửi các mùi hương, 
Do nhiễm xúc giác khôi 
Như thế mũi nhiễm ô 

Đo nhiễm, bụi trần sinh. 
Nếu tụng kính Đại thừa 
Quán pháp là chân thật 
Nghiệp xấu mãi xa йа 

Đời sau chẳng sinh lại, 
Thiệt căn khởi năm thứ 

Ác khẩu, nghiệp bất thiên, 
Nếu muốn kiểm soái chúng 
Phải cố tu lòng từ 

Quán pháp. nghĩa chân tịch 
Không cá tưởng phân biệt. 
Y tưởng như khi vượn 
Chẳng có lúc tam ngưng: 
Nếu muốn khuất phục nó 
Phải chăm tụng Đại thừa 
Niệm thân Phật dại giác 
Và năng lực, vô úy. 

Thân là chủ các căn, 

Như bui chuyển theo gió 
Lang thang trong sáu giấc 
Tự do, không chướng ngại; 
Nếu muốn diệt ác này 

Xa rời mãi trần lao, 

Trú mãi thành Niết bàn, 


An lạc tâm bình lãng. 
Phải tụng kinh Đại thừa 
` Niệm mẹ của Bà sát ! 
Vỏ lượng cách thiện xào 
Do quán Thức mà được. 
Sáu thự đã nêu йу 
Cọt là уйи tình căn, 
Biển của moi nghiệp chung 
Déu sanh từ vong tưởng 
Мёи m muốn såm hối 
Ngôi thẳng, niệm thực tướng. 
Moi tội như sương, mác, 
Agi mời trí lầm tan, 
Vì thế, cần đốc lòng 
Sim hội sdu rình сіп”. 
Tinh yếu của sự sám hối được tóm tắt trong các dòng 
sau đây của bài kệ trên. 
u ai muốn sim hối. 
Ngồi thẳng, niệm thực tung. 
Moi tài nhu suong, moc, 
М ười trí làm tan" 
Những dòng này cao cá và quan trọng đến nỗi ta cần 
phát hợc thuộc lòng và luôn ghi nhớ trong, tâm. 
CÁC CÔNG ĐỨC СОА SÁM HÔI 
Nói kệ xong. đức Phật lụi nói với ngài A пап: “Nay 
ông nên thọ trì phương pháp sám hối vẻ lục căn của Bỏ 
cất Phố Hiển, rồi đem giảng rõ, phổ biến khấp chư Thiên 


Tiệm ht gido pháp Đai thừa tà me, là người hà trợ của chứ BỘ tát. 
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trong vũ trụ và loài Người. Sau khi đức Phật diệt đô, nếu 
ác để tử của đức Phật thọ trì, tụng đọc và thuyết giảng 
các kinh Phương Đẳng thì nën tại chỗ yên tĩnh, hoặc chỗ 
nghĩa địa, hoặc dưới cội cây, hoặc chốn a lan nhã 
(агапуа) `, đọc tung các kinh Phương Đẳng, aghi đến ý 
nghĩa Đại thừa, Do sức niêm tưởng mạnh mẽ, họ sẽ có 
š Ta, thấy thấp của dức Phàt Da Bảo. vô lượng 
chư Phật phân thân б mười phương, BÔ tát Phổ Hiển, Bỏ 
tát Văn thà, Bồ tát Dược Vương và Bỏ tát Dược Thượng. 
Do hu cung kính Pháp rên ¿hu Phật và chư Bồ tất ấy 
đứng giữa không tràng, cẩm các thứ hoa vi điệu mà tán 
Жап. kính lễ người hành trì Phật pháp. Do họ chỉ tụag 
các kinh Phương Đẳng, Đại йз, chữ Phật và chư Bộ tát 
Së ngày đêm cúng đường những ai thủ trì Pháp. 


“Ta cũng như chu Bồ tát trong Hiển kiếp À chư Phật 
ở mười phương, nhờ nghĩ đến ý nghĩa chân thực của Đại 
thừa nën nay đã sạch hết mọi tội lỗi cửa sinh tử trong 
suốt trăm vạn ức a tăng kỳ kiếp. Nhờ pháp sám hỏi thắng 
điệu này mà nay chúng ta mỗi vị đều thành Phật. Nếu ai 
muốn chóng đại trí tuệ tối thượng và muôn ngay trong 
đời hiện tại thấy được chư Phật ở mười phương. cùng Bồ 
kit Phó Hiển. người ấy phải tấm gội cho sạch sẽ, mặc áo 
sạch sẽ. thấp hương quý. tại chỗ thanh vắng. cần p 
tung đọc các kinh Đại thừa và nghĩ đến ý nghĩa của Đại 
thừa. 


Y A lan nha: Aranya huy giả lam, chỗ 
К 


j của Tane Ni như chia, cốc, sinh 


2 Hiện Lep: tức Kiếp hión nuy, cũng dan. goi là Kiếp Củu những người 
т. 
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“Nếu có những chúng sanh muốn quán Bồ tát Phẩ 
Hiển thì nên quản như thế, Quán như thé gọi là chính 
quấn. Nếu quản khác đi thì đấy gọi là tà quán. Sau khi 
Phật diệt độ, hàng đệ tứ của Phật vâng theo lời Phát dị У 
mà thực hành sám hó thì nên biết rằng những người 
đang thực hành hạnh Phổ Hiển, Những ai thực hành hạnh 
Phổ Hiên thì không thấy các tướng i có 
chúng sanh nào ngày đêm sáu thời lẻ bái chư Phật ở 
mười phương, tụng kinh Đại thừa. tư duy về pháp thầm 
sâu của Đệ nhất nghĩa thì chỉ trong thời gian búng ngón 
tay, những người ấy sẽ tiêu trừ hết mọi tội lỗi của sinh tử 
đã có trong suốt trăm vạn ức a tăng kỳ kiếp. Người thực 
hành hạnh này là nam tử thực sự của đức Phật, từ chu 
Phậi mà sinh та. Chu Phàt ở mười phương và chư Bỏ tất 
đến là Hòa thượng của người ду. Đấy gọi là người thành 
tựu đầy đủ giới của chư Bồ tát. Không vẫn phải qua nghi 
thức Yết ma (thú tội). tự nhiên người ấy cũng thành tựu 
địa vị Bồ tát, xứng đáng the nhận sự cúng dường của tất 
cá Trời và Người”. 

Một vị Hòa thượng là một vị thầy trao giới điều cho 
một người muấn trở thành một tu sĩ rong một buổi lễ mà 
người ấy nguyên tôn giữ các giới điều, Ó đây xác định 
rằng chư Phật ở mọi phương và chư Bỏ tất sẽ trở thành 
Hòa thượng ưuyễn giới của môt người Phật tử thực sự, 
người thọ trì đầy đủ các giới của chư Bỏ tát. 

“Nghi thức Yết ma` trong tiếng Phan được gọi là 
тар karman \à một nghi 16 trong đó một người thọ nhận 
những giới luật mà đức Phật đã đặt ca cho Tăng và Ni 
(xem thêm dưới đây. trang 724). Đây muốn bảo rằng 
không cần qua nghi thức Yết та, một Phật tử thực sự sẽ 
tư mình thành tựu địa vị của BÀ tát xà được hết thảy chữ 
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Thiên và loài Người tôn kinh. 

Kế đến, đức Phật dạy hành giả thực hành sám hối 
theo các cách sau đây, nếu vị ấy muốn thành tyu giới 
hạnh của vị BÒ tát: “Lúc ấy, nếu hành giá muốn được 
thành tựu Bồ tát giới, vị ấy phải chấp tay tại một nơi 
thanh vắng, lễ bái chư Phật ở mười phương mà sám hốt 
tôi lỗi của mình, Sau đó. tại một nơi vên nh, vị ấy phải 
bạch chư Phật ở mười phương rằng: “Kính bạch Phậ 
Thế Tôn thường trụ ở thế gian! Do nghiệp chướng, tuy tin 
vào các kinh Phương Đẳng, con vẫn không thể thấy được 
chư Phật. Nay con quy y chư Phật. Con xin Thế Tôn 
Chánh Biến Tri Thích са mâu ni làm Hòa thương truyền 
giới cho con! Bạch ngài Văn thù su lợi dày dú trí ruệ lớn! 
Xin ngài dùng trí tuệ mà truyền cho con pháp của chư Bó 
tắt thanh tịnh! Bạch Bë tát Di lặc, mặt trời từ bì lớn lao 
và cao са! Xin ngài vì lòng thường xót con mà cho соп 
được thọ nhận pháp của chư Bò tái! Bạch chữ Phật ở 
mười phương! Xin chư Phật hiện thân mà chứng giám cho 
соп! Bạch chư Đại Bê tát, xin chư vị xưng danh 
của mình, là những bậc Đại sĩ cvo cả che chổ chúng sanh, 
hộ trợ cho chúng соп! Ngày nav соп thọ trì các kinh 
Phương Đẳng. Dù có mất mạng. dù phải doa địa ngục 
chịu vô lượng khổ, con cũng sẽ không bao giồ phi báng 
Chánh pháp của chư Phật. Do sức công đức của nhân 
duyên ấy, bạch đức Phật Thích са màu лі! Xin đức Phật 
làm Нда thượng truyền giới của con: bạch ngài Văn thà 
su lợi! Xin hãy là giáo thọ của con! Bạch ngài Di lặc của 
tưởng lai! Xin ngài truyền pháp cho соп! Bạch chư Phật 6 
mười phương! Xin chư Phật chứng giám cho соп! Bạch 
chư Bá tát đức lớn! Xin hãy làm bạn của con! Nay con 
xin nương tựa vào ý nghĩa thâm sâu vi diệu của các kinh 
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Đại thừa mà quy y Phật, quy y Pháp. quy y Tăng””. 

Đức Phật bảo hành giả nói như thế ba lần. Niểm tin 
và ước vọng của các Phật tử được tóm gọn trong đoạn 
này. Các cú ngữ "Xin chư Phật hiện thần mà chứng giám 
cho con” và "Xin xác chứng cho соп” nghĩa là "соп kêu 
gọi tất cả chư Phát chứng giám xem con có thực hành các 
thệ nguyện của con hay không”. Nhóm từ "những bậc 
Đại sĩ cao cå” trỏ chư BÔ tát. 

“Dù có mất mạng, dù phải doa địa ngục chịu vô lượng 
khổ, con cũng sẽ không bao giờ phí báng Chánh pháp 
cửa chư Phật”; đây là thái độ tâm thức của một tín giá 
thực sự. Khi người ta không đạt được công đức nào rõ 
ràng từ việc tu hành do bởi các nghiệp xấu ác triển miễn 
trong cúc đời trước của họ thì họ thường phỉ báng Thượng 
dë hay đức Phật. Làm như thế, họ đánh mất cái phao cứu 
hộ có thể cứu họ khỏi khổ. Không có người nào tìn vào 
Chánh pháp của đức Phật mà lại có thể đọa địa ngục. Dù 
cho một người tin Chánh pháp bị như thế thì người ấy 
cũng vẫn quyết định kiên trì cho đến khi chấm dứt. Một 
người như thế với cái tâm thanh tịnh tận tụy với niềm ип 
sẽ tự nhiên được cứu độ khỏi những khổ đau. 

Trong lời cầu khẩn: “Bach ngài Văn thù! Xin hãy là 
giáo tho của соп! Từ "giáo thọ ” nghĩa là một tu sĩ lỗi lạc, 
như là phụ tá của Hòa thượng truyền giới. giáo huấn 
những người mới tu trong một buổi lễ thọ giới. “Bạch 
ngài Di lặc của tương lai! Xin hãy truyền Pháp cho con!” 
trỏ бє mong của hành giả rằng sẽ được thọ nhận Pháp 
từ Bỏ tất Di lặc là vị ВО tát mà người ta tin rằng sẽ xuất 
hiện å cõi Ta bà này vào 5.670.000.000 năm sau khi đức 
Phật Thích са mâu пі nhập Niết bàn. “Xin hãy là bạn của 
con!” nghĩa là ибс mong của hành giả rằng chư BÒ tát có 


721 


đức hanh lớn lao së giáo huấn minh như là những dông 
bạn trên con đường đi đến giác ngộ. Câu cuối cùng nều 
lên rằng hành giả phải quy y Tam Bảo là Phật, Pháp và 
Tăng. Y nghĩa của Tam Bảo đã được bàn luận kỹ rong 
phẩm 16, 

Đức Phật day tiếp: "Hành giá phải nói như thế ba làn. 
Quy y Tam Bảo xong. kế đến người ấy phải tự mình thê 
nguyên thọ nhận sáu trọng pháp. Thọ nhận sáu trọng 
pháp xong. Кё đến người ấy phải nỗ lực ü tập, Phạm 
hạnh vệ ngại, phát tâm cứu độ khắp tất са chúng sanh và 
thọ nhận tầm trạng pháp. Sau khi lập nguyện như thế, tại 
nơi thanh vắng, người ấy phải đốt hương quý, rải hoa, 
cúng đường tất cả chư Phật, chư BÔ tất và các kinh 
Phương Đẳng, Đại thừa và tác bạch rằng: “Nay con phát 
tâm Вӧ để, mong công đức này cứu độ tất cả chúng 
sanh!" 

Tác bạch như thế xong, hành giả lại phải dánh lễ tất 
cả chư Phật, chư Bê tát, phải nghĩ đến ý nghĩa của các 
kinh Phương Đẳng. Suốt một ngày hoặc ba lần bày ngày, 
đù người ấy là xuất gia hay tại gia, không сап phải có 
Hòa thượng, cũng không cần phải có các thầy y chỉ, cũng 
chẳng cần qua lễ ё ma, do sức phát sinh từ vị tho tì 
đọc tụng các kinh điển Đại thừa và đo những công việc 
mà Bỏ tát Phó Hiển khuyên bảo người ấy làm — những 
cổng việc này là những con mắt Chánh pháp cửa chư 
Phật – do như vậy nên tự nhiên người ấy thành tựu được 
pháp thân năm phần: giới, định, tuệ, giải thoát và giải 
thoát trì kiến. Tất cå chư Phật, chư Như Lai đều đã sinh 
га từ pháp này và đã được thọ ký trong các kinh Đại 
thừa.” 


“Sáu pháp” là sáu giới sau đây của Phật giáo: Không 
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sát sanh. không trộm cấp. không tà dâm, không nói dối, 
không uống chất gây say và không nói về lỗi của người 
khác. Tám pháp là sáu giới rên đây và hai giới nữa là 
không che đậy lỗi của chính mình và không coi trọng 
khuyết điểm của người khác hơn ưu điểm của họ. Bạch 
yết ma. тар! karman là một từ ghép có hai nghĩa: bạch, 
Jnapii nghĩa là thông báo, tuyên bố: yết ma, karman 
nghĩa là những nghỉ thức tại một cuộc họp mặt của một 
hội chúng Phật giao. Đây là một phần của lề truyền giới, 
trong dó các giới tử phát lộ tội lỗi mình đã phạm và 
nguyện theo giáo lý của đức Phật. 
SỰ SÁM HÔI СОА ВА НАМО NGƯỜI 

Kế đến, đức Phát dạy về sự sám hối của mỗi cấp 
trong ha hạng người chính: Thanh văn (tu sĩ), Uu bà tắc 
(cư sĩ) và mọi người gòm vua chúa. đại thân, Bà la môn, 
công dân, tướng giả. quan chức. v.v.. “Cho nên. này 
người trí, giá như mội Thanh văn phá bổ Tam quy, năm 
giới, tám giới, các giới của Tỳ kheo, các giới của Sa di 
ni. giới của Thức xoa ma na và các uy nghỉ; và giá 
như do người ấy ngu sĩ, do tâm xấu ác, tà vay mà phạm 
các giới và các uy nghi. Nếu người ấy muốn үй điệt 
khiến không còn các lắm lỗi để lại trở thành mộc Tỳ 
kheo đầy đủ các pháp của hàng Sa môn thì người ấy phải 
chăm chỉ đọc các kinh Phương Đẳng, tư duy về pháp 
Không "thâm sân của Đệ nhất nghĩa, khiến cái trí tuệ 
Không tướng ứng với tâm mình. Nên biết rằng trong mỗi 
một niêm, mọi ô nhiễm của tội lỗi của người ấy sẽ vĩnh 


l Không. ир thông tính. củi thi röng rằng, vò bản chải 
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viễn chấm dứt, không còn chút du tần. Đấy gọi là người 
đây dú các pháp và giới của hàng Sa môn và dày đủ các 
vai nghỉ. Người như thế së xứng đáng được hết ау Trời 


và Người cứng dường.” 


Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, và không uống các chất gây say. 
Tám giới là năm giới vừa nêu cộng với ba giới khác là 
không dùng dầu thơm; nhảy múa, xem kịch nghệ, không 
ngôi hay ngủ trên ghế, giường sang trọng, và không ăn 
sau bữa trưa. Một Sa di (Sràmanera) là một agười mới 
xuất gia. sau đó thọ mười giối xong mới trở thành Sa di, 
một tu sĩ hay môi Sa món. Một Thức xoa ma па là một 
người nữ mới tu, tuổi từ mười tám đến hai mươi, thực 
hành năm giới tổng quát và thêm một giới là không ăn 
vào những hic không đúng thời. 


Đức Phát day tiếp: “Giá như có Uu bà tắc vi phạm các 
oai nghi và làm các việc xấu. Làm các việc xấu tức là 
hảo rằng Phật pháp là sai lầm, là xấu; bàn luận những 
việc xấu của bốn chúng; phạm tội trộm cắp, tà đâm mà 
không biết hổ thẹn. Nếu người ấy muốn sám hối và đoạn 
trừ các tội lỗi thì phải chuyên đọc tụng các kinh Phương 
Đẳng và tư duy về Nghĩa đệ nhất. Giá như có một vị vua, 
đại thần. Ва la môn, cư si, trưởng giả. quan viên: giả như 
những vị này mãi mê tham cầu các dục lạc. phạm năm 
nghịch tôi ', phi Бапа các kinh Phương Đẳng, làm đủ 
mười điều ác. Quả báo của những điều ác lán lao này sẽ 
khiến họ bi doa vào các đường ác nhanh hơn mưa bão. 


Хат nghịch tới: năm tối vd giảm, đã gidi thích tND.) 
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Chấc chắn họ sẽ bị rgi удо địa ngục А tỳ. Nếu họ muốn 
diệt trừ các nghiệp chướng này thì bọ phải khởi lòng hổ 
thẹn và cải hối các tội lỗi 

“Tai sao gọi là pháp sám hối của các Sát đế ly 
(Kshatriya) và cư s1? Pháp sám hối này nghĩa là họ phái 
chánh tâm, không phí báng Tam Bảo. không gây chướng 
ngai cho hàng xuất gia, không làm ác đối với người thực 
hành Phạm hạnh. Но phải quyết chí tu sáu phép quán 
niệm: họ cũng phải ủng hộ. cúng dường người trì giữ Đại 
thừa: lại phải nhớ niệm đến cái Khóng của ý nghĩa đệ 
nhất của kinh pháp thăm sâu. Бау gọi là phép tu sám hối 
đệ nhất của hàng Sát đế Lợi và hàng cư sĩ. Phép sám hối 
thứ hai là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các vị th á 
vị rưởng thượng. Dáy gọi là tu phép sám hối thứ hai, 
Phép sám hối thứ ba là trị nước theo Chánh pháp. không 
ép uống nhàn dân một cách tà vay, Бау gọi là tu phép 
sám bối thứ ba. Phép sám hối thứ tư là ra lệnh khắp nước 
giữ sấu ngày trai giới, khiến người ta không sát sanh. Tu 
theo phép này gọi là tu phép sám hối thứ tư. Phép sám 
hối thứ năm là tin vào nguyên nhân và kết quả một cách 
sân đậm, tin vào con đường của cái thực tánh duy nl à 
biết rằng đức Phật là bất điệt. Day gọi là tu phép sám hối 
thứ nãm.” 


Sáu phép sám hối nghĩa là suy nghĩ về sáu điều quan 
trọng: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên '. 

Ở đây, chúng ta có thể hiểu “Thiên” nghĩa là giữ 
trong sạch, không để bị ô nhiễm. Sáu ngày trai giới là 


` Giới: gới hạnh, giới luật = Thí: bë thí, cho, tăng — Thân: chu Thiên, 
chúng sanh ð cối rrt (N.D.) 
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những ngày thanh tịnh, vào những ngày này người ta 
cúng đường những người đã chết. Sáu ngày ấy là các 
ngày màng tám, mười bốn, mười lãm. hai mudi ba, hai 
mươi chín và ba mươi trong tháng. Vào những ngày này, 
hàng cư sĩ giữ tám giới; đếng Nhật gọi là roku sainichi 
(lục trai nhậu hay sáu ngày trai tỉnh. Hiểu theo cách 
ngày nay, “ra lệnh khấp nước giữ sáu ngày trai giới, 
khiến người ta không sát sanh” nghĩa là mọi người phải 
tôn trọng sự sống của hết thảy chúng sanh. 

Các từ “nguyên nhân và kết quả” trong phép sám hối 
thứ nấm trỏ cái nguyên tắc cơ bản rằng nếu một người 
gieo hạt giống tốt thì chấc chắn sẽ có sự gặt hái tốt; nếu 
người Ấy gico hạt giống xấu thì hiển nhiên phải nhận sự 
gặt hái xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người 
chấc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những 
hành động của mình. Người nào thâm hiểu nguyên lý 
này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Cú ngữ "coa đường 
của một thực tính duy nhất”, "một thực tính " nghĩa là chỉ 
có một chân lý mà thôi, tức là sự hiện hữu độc nhất bất 
đi bất địch (chân lý, bay đức Phậu) trong nhiễu hiện tượng 
đang biến đối của cối đời này. 


"Đức Phật nói với ngài А nan: “Trong tương lai, nếu 
có ai thực hành các phép sám hối này thì hãy nên biết 
rằng người ấy đã mặc áo của hổ thẹn, dược chư Phật che 
chổ và giúp đỡ, chẳng bao lâu sẽ đạt được trí tuệ tối 
thượng.” Khi đức Phật day như thế xong, mười ngàn 
Thiền tử đạt được sự thanh tịnh của mắt Pháp '; chư Đại 


' Вал kinh chữ Hán: Pháp nhẫn tinÀ (N.D.) 


726 


Bỏ tát. Bồ tất Di lặc cùng các vị khác trong chúng, và 
ngài А пап đều hoan hệ và phụng hành lời đức Phật 
dạ 


Kinh Quán Phổ Hiển Bồ tát chấm dứt á đây. Tôi sợ 
rằng một số độc giả có thể thấy khó hiểu đầy đủ một số 
phần trong kinh vì nội dung kinh rất thâm sâu và khúc 
mắc. Tuy nhiên, rốt lại chúng ta có thể bảo rằng sám hối 
là học và thực hành giáo lý Đại thừa. Sám hối không 
phải là dàn xếp với chính mình: không phái là có một 
thái độ lãnh đạm hay mập më mà là đánh bóng Phật tính 
của mình bằng cách loại bỏ dàn những áo tưởng và ó 
nhiễm ra khỏi tâm mình. Sự thực hành sám hối chính là 
hạnh của Bồ tát. qua đó không những người ta đánh bóng 
Phật tính của mình mà cồn phục vụ những người khác 
nữa. Sám hồi là một điều tiên quyết không thể thiếu 
được của đời sống tôn giáo. Điều hy vọng là mọi người 
sẽ không ngừng đọc tụng kinh sám hối này, thể hội tinh 
yếu của kinh và đưa vào thực hành trong đời sống hàng 
ngày của mình, 

Đến đây chấm đứt khảo luận về Ba Bộ Kinh Pháp 
Hoa. Khi quý vị đã đọc suốt trọn Ba Bộ Kinh Pháp Hoa 
và tự xét mình dưới ánh sáng giáo lý của kinh, quý vị có 
thể nhân thấy rằng trạng thái thực sự của tâm mình là bất 
toàn nhưng không đến nỗi tuyệt vọng và quý vị có thể 
cảm thấy lúng túng không biết làm gì. Tôi từng dược 
nghe một người thô lộ răng người ấy cảm thấy khó trở lại 
với kinh Pháp Ноа sau khi đã đọc kinh này, do bởi kinh 
này quá sức thâm sâu, Tôi có thể hiểu tại sao người ấy 
cắm thấy sợ hãi vì sự thâm sâu của kinh. Tuy nhiên, tôi 
nghĩ rằng người ấy đã không đọc kinh đủ sâu, và ràng 
nếu người ấy đã đọc di đọc lại kinh thì hẳn người ấy đã 
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có thể xem kinh là giáo lý có thể dán đắt mọi người 
chúng ta đến thẳng sự giải thoát. Chúng ta nên khởi đầu 
sự thực hành của mình thêm chí từ một giáo lý trong kinh 
Pháp Hoa và thâm chí từ một hành động nhỏ nhật nhất 
trong đời sống hàng ngày của mình. Chính kinh khuyên 
chúng ta chớ nghĩ rằng giáo lý của kinh là vượt ngoài khả 
năng của chúng ta. 

Có một câu chuyện rất thích hợp trong kinh Một Trăm 
Thí Du (Wyakuyn куо. Bách Du Kinh) mà tôi muốn lấy 
làm kết luận. Một lần, có một người rất ngu dán, vì đang 
khát nước đến rát cả có hong. anh ra đi khắp đây đó để 
Tìm kiếm nước. Trong lúc ấy, cũng may là anh đến được 
bờ sông Sindh. Tuy nhiên, không hiểu sao anh lại đứng ở 
mé sông mà không uống nước. Một người bạn ở gần đó 
ngạc nhiên vì thái độ của anh và hỏi: “Tại sao anh lại 
không uống nước trong sông?” Người ấy đáp: “Tôi sấp 
chết vì khát đây! Nhưng sông có quá nhiều nước, tôi 
không thể uống hết được. Cho nên, tôi đang chẳn chờ 
không biết có nên uống hay không.” 

Tôi chân thành hy vọng rằng không ai nuôi đưỡng một 
ý tưởng гё đại như thế đối với giáo lý của Ba Bộ Kinh 
Pháp Hoa. i 
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Phẩm 23: Dược Vuong BÈ tát bón sự 565 
= Cúng đường đức Phật 577 
- Mưỡi ví dụ ca ngợi kinh Phip Hoa 579 
= Mười hai ví dụ về dn đức thiêng liệng 

mà kinh Pháp Hoa mang lại 582 


— Năm thời kỳ năm trăm năm 585 


= Ba độc 
Phẩm 24: Diệu âm Bề tát 
~ Hào quang từ vòng lông гїп 
~ Pháp hoa tam muội 
~ Khoảng cách giữa lý sưởng và hiên thực 
— Nẵng lực 
Phẩm 25: Quán thế âm Bồ tất 
= Quán thế âm (avalokiessvara) là gì? 
— Lòng từ bị của đức Quán thế âm 
= Hanh nguyễn của Quán thế âm 
- Sự thông cảm 
Phẩm 26: Đà là ni 
= Năm logi từ không thể chuyển dịch 
~ Tội phá tăng già 
Phẩm 27: Diệu trang nghiêm vương bổn sự 
= Bằng chứng sinh động là cần thiết 
để dẫn dát những người khác 
~ Trạng thái lý tưởng của niềm tin 
vào những người lãnh đạo 
Phẩm 28: Phổ Hiền Bồ tit khuyến phát 
— Bốn sự thực hành (Bến hạnh} 
của Bò tít Phổ Hiển 
= Вол điều nên quyết (Bến pháp) 
= Tạo thói guen tốt vẻ mặt tám linh 
= Chứng dắc cao nhất 
về sự phấn kích tôn giáo 
~ Tội lỗi của việc khinh thường 
và phi bíng hàng tôn giá 


734 


589 
592 
592 
593 
597 
602 
603 
611 
614 
616 
622 
626 
627 
634 
637 


646 


649 
651 


65] 
654 
660 
666 


670 


Phàn ba 

KINH QUÁN PHỔ HIỄN BÔ 
— Hai v nghĩa và har phương pháp sám hội 
— Đức hạnh và nắng lực của Bỏ tát Phổ Hiển 
= Nhìn thấy ngài Phẩ Hiển trong mộng 
= Mui lực 
= Chi rièng đức Phật 

Thích са Mẫu ni giảng pháp 
— Sáu đối tượng tư duy 
= Các tội lỗi về mắt 


ë dải 


về lưỡi (sự nói nãng) 
~ Các tội lỗi về thân và tâm 

~ Các công đức của súm hối 

= Sự хіт hối của ba hạng người 


674 
R0 
687 
690 


693 
700 
702 
705 
709 
711 
717 
73 


735 


ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
NIKKYO NIWANO — TRẦN TUAN MÃN dịch 


Chất rách nhiệm аши hán 

LED. 
Вин tập: LÊ HÒA 
Ба vu trinh bày ° NHẤT NHÂN 
Sửa bán in: — NGUYÊN ĐỨC LAN 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
Y. Chủ Văn An. TP Huế 


im 1.000 enón Phó 14.5 x 20.5em tại XN In Phan Văn Mang. 
Sở dang ký КНХВ : 24/400 /XRB-QLXR ngày 08-6-1998. 
Quay? dinh xuất ban số 10/TG-XETH ngày 01 4 1999. 
Tả xong tà nộp lưu chiếu tháng 6-1999, 


mage РИАҮ 
MGAY JAY 


MỘT DIỄN DỊCH MỚI 
VÉ BA вех РНОА 


AOA XUAT BAN 
ТАХА 


